THERAVADA 


KHO TÀNG 


PHÁP BẢO 


Nguyên tác : Treasure of the Dhamma 


Tác giả : Hòa thượng Tiến sĩ Sri.Dhammananda 
Dịch giả : Tín Tâm 


Mục lục 


CHUNG Í<: DU PH T02 60/4A66/0/012260/2606sử 35 
1:1; 0UIC PHIÁT TA JA T604 3x0 2assC 0t sa 36 
xINới sanh Và plá Thể, sodiavbiasbiedi4slAsgulwelaesue 36 

- Hảo tướng của Đức Phật. ............................ -- -- -- «+ «<< +2 „ý 


- Đức Phật xứng đáng là một vị Chuyển Luân Vương...38 
s32: TƯƠHC HAO;Gcua ĐỨC PHdU  sscai11622x1s<000@cngi Ẫo 


1. 2. SỰ XUẤT HIỆN CỦA ĐỨC PHẬT LÀ ĐIÊU HIẾM 
CÓ. 4l 


- Sự xuất hiện của Đức Phật là rất hiếm......................... 41 
- Những điều khó xảy ra ở đời...........................--.--c5ccsccs¿ 41 
- Sự xuất hiện của Đức Phật đem đến hạnh phúc cho đời. 
42 
- Bậc Giác Ngộ tỏa sáng cả ngày đêm...............................-- 42 
1. 3. ĐỨC PHẬT LÀ BẬC TOÀN TRI........................----- 43 
& Ngâi BI HC y0soa0286:ÀááeGilaj0esoulaosfkeasnẽ 43 
- Dòng dõi của Đức Phật. ..............................-- ---- -- «<< s+<<x 44 
- Một nhân vật tối thượng.....................---- 2-2 2522 z+czse¿ 45 
- Đức Phật biết rõ thê giới này và thế giới khác............. 46 
°Bäc Thăng Giả s.cif026kantGhatsytdsk¿nadddi 47 
- Không ai bằng Đức Phật. ............................----2- 5-5 ccscse¿ 41 
- Đức Phật tuyên bồ trí tuệ của Ngài. ..........................-.. 41 
S20 AH Pháp VWƠHES6ása60baesiiaol6sases60bsxas 48 


2 


122: THÁY CA TA TC Ác l6 00990040660 206600612 86032 0A 49 


XÃ I THỊ ÿ BTÒI: g2 2i s2 na 010B o0isineitfrsttocliAesG0g2sxxSeg 49 
- Chỉ một vị thầy duy nhất để nương tựa........................ 50 
: Cửa bát từ roñg THỞ ssacosu6xasa0ovaysessus66bxsade 50 
- Thái độ của Đức Phật đối với thần thông..................... 51 
- Không được tịnh tín vào các vì Sao.........................«-.«- bi, 
1.5. MỘT CON NGƯỜI THỰC DỤNG..........................-. 53 
- Đức Phật chỉ tuyên bố những øì hữu ích cho việc chứng 
(QỂ71IIEDiT1:2 236212705 0926):cbi2/hong4b Mau ntasgadqaoscctioajagx 53 
- Đức Phật chỉ nói những gì có ý nghĩa............................ 53 
1.6. NHỮNG PHẨM HẠNH KHÁC CỦA ĐỨC PHẬT. .55 
- Đức Phật và hoa sen........................-- - --c+c+c+c+ccccceeeeeees 55 
- Đức Phật chịu đựng sự gièm pha. ............................-- --- 55 
- Sự xuất hiện của Đức Phật xóa tan sự tăm tối.............. 56 
- Giáo Pháp của Đức Phật chính là Ngài. ......................... )7 
> Đức Phật là người chế CHỦ: cv csstá6ss16. 06x 2sÄsvoäe 2 
- Đức Phật giống như người thầy thuốc. ........................ 58 
- Đức Phật chỉ dạy có một điều............................----- -- 2: 58 
- Người được gần Đức Phật........................------©5¿©ce+cse xa 58 
Si ä Lệ phiên H056 2laduieiouSdu00ssoalbx eo 59 
- Lời nói sau cùng của Ngài............................ -- -- se 60 
S053 PHO s0 be 0162221560 209254a ki bas20acliadssas 60 
- Sự quy y và tránh xa địa ngục........................ .... ---- «<< <+<<+ 60 
- Lời dạy của Ngài là thầy của chúng ta......................... 61 


3 


- Điều cốt yếu trong lời dạy của Chư Phật. .................... 61 


- Thỉnh cầu Đức Phật thuyết pháp. .........................-------- 63 

- Thái độ của Đức Phật đối với việc cải đạo................... 64 

- Đức Phật hoằng pháp. ..........................--------s¿cc+cceccsced 65 
1.7. TRÍ TUỆ SIÊU PHÀM CỦA ĐỨC PHẬT................. 66 
- Minh Hạnh Túc — V1Jjãcaranasampanno......................... 66 
¿Sự chứng đạc tại -HHH.-2322xáz29as6086 24s i8a6:sibhideses 67 

- Sáu tuệ giác vô song và nhất thiết chủng trí của Đức 
Phật - Asadhãranañãna. ................................-- - ---- 5555 S555 <<s52 68 

- Mười tuệ giác siêu thế của Đức Phật — dasa bala......... 69 

- Trí tuệ bất diệt với thời gian.......................---- 2-2-2 ©csse¿ 71 
CHƯƠNG 2 - GIÁO PHÁP CAO THƯỢNG.......................... 73 
2. 1. GIÁO PHÁP ĐỘC NHẤT.......................--5-52©52+ 555cc 74 
- Giáo Pháp thật thâm sâu và khó hiểu. .......................... 74 

- Giáo Pháp dành cho những ai muốn tầm cầu và thực 
CHỮ 261 0anbne10/02my08 01402 S1assia0dliiesgt0ssbaiuseel 75 

- Giáo Pháp làm giảm sự thèm khát của bạn. ................... 75 

- Lấy Giáo Pháp làm của riêng bạn. ...........................---- 76 
=iỨ FOIE THỢ-CÚI ĐỨC: PHẾ 2029606140166 xòia 76 

- Một Giáo Pháp không bí truyền........................--.----- 2: Tử 

- Món quà cao quý nhất và sự an lạc......................-.----- Tư 


- Tất cả tôn giáo khác có dạy giáo pháp giống vậy không? 
78 


SIT  P (IỆI) (16 29á04:u 2211906210 86x60049944 Chế cafe ft 10820 3g s1) 79 


- Bát Chánh Đạo................................. - HQ Q HQ HH HH nhe, 83 
- Những phẩm chất tuyệt diệu của đại dương được tìm 
11072) /01588)5150 ¡1/1971 01710 T28 “ốc Só 
- Giáo Pháp là được phẩm. ..................---- 2-2 22 s+cz e2 92 
- Giáo Pháp này chỉ dành cho những người trí chứ không 
DHảI Kế 1141222146145 1.55144013303426 a6361/80 2300 v nốt (à232 SỰ 
2.2. NHỮNG QUAN KIÉN VÀ HOÀI NGHI KHÁC......94 
>Bón tm:hzưỡng ð1ã đội,s2scs6ias66636Áesg.s08a6 94 
- Bốn tôn giáo không thỏa đáng.......................---- 2-2252: %7 
- Mười thứ tà kiến - Micchãditthi......................--------5¿ 99 
- Mười sáu thứ hoài nghi...........................------- 2-2525: 101 


- Ba quan niệm sai lầm dẫn đến sự tin tưởng thuyết hư vô. 
102 


- Mười câu hỏi có tính chất suy diễn mà Đức Phật không 
TRỢ s22/01444a)021619/Gu2s1360/06A44040216905140 1464628234 03442isM£ 105 


- Viễn ly các quan điểm........................--.----- se ccsccxsccee 108 


- Bám chắc vào các quan điêm tạo khó khăn cho sự tiên 
BỘ 1H TT, s13 06siá1ka3sbolá1tvb6CloaboabltnwetelseosiseasblAfesaÔis 


"`... .ẽ'ẻ.ẻẽẻẽ 109 
- Đừng bám vào niềm tin của bạn.......................--------- 110 
- Hãy chấp nhận chân lý bất cứ nơi nào có................... 111 
- Làm thế nào để bảo vệ chân lý khi có một quan điểm? 
111 
-Cách thích hợp để chấp nhận một quan điểm. ............ 113 


- Không được khi dễ niềm tin của người khác.............. 114 


Đi (NHÀ TT NIE NT, TÍN g6: 0/16 0g01003640009180 280/60/0308 03 115 
- Những giai đoạn của cuộc đờI.......................... ..- --- --«++s+ 115 
- Bản chất của mọi vật có điều kiện.......................--- - +: 115 
- Cuộc đời thật ngắn ngủi............................-----c2ccscceccse, 116 
- Mọi vật ít khi theo ước vọng của chúng ta.................. 116 
- Thoáng qua bản chất của cuộc đời. ...................... ---- 116 
- Không có gì độc nhất trong thê xác con người. ......... 117 
- Năm điều bắt định trong cuộc sống.......................-.--- 120 
5490. Đ5Á K11) 963408061 26s f6o9osjsflodai0ss 122 
- Chúng ta đau khổ vì không hiệu rõ được Tứ Diệu Đế. 
122 
- Trách nhiệm của thượng để......................---- 2-2 25+: 122 
- Tránh hành động ác đề khỏi khổ đau........................- 123 
- Không tham muốn, không 1m19. 1... 123 
- Tham ái cần phải đoạn trừ....................----- 2 2z se: 124 
- Tham ái và kết quả của nó......................--- 2s scs+¿ 124 
E1 Ong Cái: HaIKC HT ss s032es0621424421040(100464850666/340 2228 125 
- Hãy quy y Tam Bảo khi sợ hãi...............................- ---- --- 125 
- Làm sao đề vượt qua những trở ngại của con người? 127 
S0. ) 1) i0 g922421)2 02600 200100296620 2 2Àtscan 128 
# Hãy the0-.ITtrlel 40126642 reais1eoxltftloass8Qeduc3iAendue 128 
- Đạo lộ không phải cho kẻ gian đối...................... ---- 128 
- Thận trọng và cầu thả........................ 25-5552 ccczevcsee 129 


6 


- Ánh sáng đã sinh khởi.........:.:s,c2iicccix: 1024 616 1x66 129 


- Niềm ah lạc Của Xuất BÌA. s.:cia66661601620<6660 0818884 130 
S2bf1./ĐUC: Kì, tỊHHỊ DO cu 20 n0 x00 0160010650001 101012v00 0040032 130 
ZII00101L1DL Ea taxo644 tá 6ibanl toan 0l60vtae 131 
- Hai con đường khác nhau............................. .--- 5 «+5 «+ s+<<<++ 131 
- Bản chất của người trí....................... ------- se ccs+csscsee 132 
- TránH:Hai Cực QUANH. 126016 Aevx8Ÿiosiofse 132 
xPhát triển tầm: HHHu:2asxootnaasshsbsjllaos60idd_s 137 
° [HAfhtHÔOHE siag2 2201100880024 sbsssbuiô 137 


2. 6 HƯỚNG VỀ SỰ HIẾU BIẾT HƠN CỦA CUỘC 
SÓNG. 140 


- Ai có thể làm chủ xác thân này?........................--.-- --: 140 
- Được Thánh quả tốt hơn được quyên lực thế gian..... 140 
- Bệnh nào mới là trầm IFOHE ca n6 y4 (hà 24a 960 hản 140 
- Tránh tìm lỗi người khác..................-.-.-e-csccsceieee 141 
- Làm thế nào đối mặt với sự tán thưởng và lời phi báng? 
141 
- Niềm tin vào một linh hồn trường cửu....................... 142 
S.MãH TEUIV T06 s4220 2050 1exi1acxeaklititac2204ads 143 
> Thái độ tâm lĩnh đúng đắn...‹‹....s6v1 6o 6ska 004g 144 
- Cuộc sống năng động và hữu ích. .......................------ 144 
2.7. BẢN CHÁT CỦA SỰ SINH TÒN............................ 145 
- Mọi vật đều không bền vững.....................----- 2-25: 145 
° XU ttu0ilnhi1rGn6 TH VÀ L5 62ssosscbv f6als666160sxoxe 146 


7 


761027 79087... .ẽẽ 146 


Để oipHáDP li DI HIỂ  xat21sa8ieatbttitotoueisas0iAs2gynbs 147 

- Khái niệm về bản ngã........................------2- 22s e+zzcxzcceei 147 

- Phiền não vì thiếu sự hiểu biết về lý duyên khởi. ...... 148 

- Nguyên nhân của sự trở thành và biến mắt................ 149 

- Cuộc sống thật quý đối với mọi loài. ........................- 149 

- Sự hợp pháp của Giáo Pháp — DhammanIyãma......... 150 

- Bạn có thể mang theo được cái gì của thế gian?........ 150 
CHƯƠNG 3 - GIỚI HẠNH..........................-.---- 22252©cs2se sec: 153 
80] 2MPIBITTE TRO Ty aasà0t buôn cá hÖY ba v6) cac 154 
- Làm việc tốt và tránh việc ác là có thê.....................- 154 

- Đề làm được việc tốt là việc khó làm........................- 155 

- Hãy suy nghĩ trước khi làm........................-- 2-22 ©s+¿ 155 
c'Tán thản phẩm! HẠNH. 2e áclc0usEsatidosde 156 
='NHữỮngriVtfỚI H80 TH: 122254640140 6611661646 264 00608 156 


3.2. LÀM THÉ NÀO ĐẺ HƯỚNG DẪN KẺ KHÁC?...157 


- Chỉ có người đã trong sạch mới có thê dạy cách thanh 


TQ c2: 06221 6032 se là v0 5a sbtvsdesdtt neo toa glvrbas vôi Sốc cỗ 2438212 ee bể 157 
- Tu tập giới hạnh bằng cách so sánh...........................- 157 
- Những cách khác đề tu tập đức hạnh. ........................ 158 
š'fư Trình TöE Hước 0ã tiaa0ssscagblMioababulsoscxouenae 158 
- Người biết thương mình, không làm hại kẻ khác....... I59 
- Sự nguy hại của uống rượu. .....................---------s- se: 159 


8 


3:3,GIỦT TUƯẬTT?Š: ST ¿26bs6i496ãi2p6a0s92bs0x3u6s 160 


- Hai phương diện của giới — siÏa..............................- --- 160 

- Sự kiêng cử và thực hành — cãrItta — väritta s1la......... 160 
=.MDUe đTCH-CỦa Sự GIÚP DI ỮT s22 2i02y1101 464 l5xả00nkdk l1 

- Giới luật cho một vị Tỳ kheo. ..........................- --‹----«<++ 161 

3. 4. SỰ CÂN THIẾT CỦA GIỚI LUẬT.......................... 162 
- Trí tuệ và đạo đức là một cặp không thê tách rời....... 162 

- Cái gì là sự mắt mác to lớn?......................-----¿s- scse¿ 162 

- Cái gì là sự có được cao quí nhất? ........................ ---- 162 

- Những lợi ích của sự ð1ữ 8lỚI........................ ....-- -- «<< <+<<+ 163 

- Hương thơm của đức hạnh tỏa khắp nơi..................... 164 

- Trí tuệ tỏa khắp thế gian.......................------5-©52ccsccsccsee 165 
CHƯONG4- TRÍ TU sui86053446t06àas¿ysÐ@dxbsidándg 166 
4. 1. ĐIỀM BÁO TRƯỚC CỦA MỌI VẬT...................... 167 
- Không có thế gian ở ngoài tâm............................------ 167 

- Tâm chịu trách nhiệm về mọi việc.......................---.-- 167 

4. 2. TÂM TRONG SẠCH TỰ NHIÊN............................ 168 
CHiÈ?ILi án 19112)00 ST mẽ nh... ốc 168 

- Tâm chuyền động nhanh hơn tất cả...................... ---- 168 

4. 3. TÂM KHÔNG TU TẬP BỊ Ô UẺ. ........................... 169 
~ Tầm không †Ù LẬD‹-:.i:ci2cccc6666666 02416000161 101 k2 11488860568 169 

- Tâm ô nhiễm xúi làm ác..........................----- sec: 169 


Ä.:3: TÂM BẬT TĨNH cus5x6¿d00i0ios6u(3A6s(xảsd6 170 


Mi SUII€ CŨA EIHEsesssods tia tauilisbtftvEn0s6 Sau 10s Su Ai 170 

- Các yếu tô làm ngăn trở tâm linh phát triển. .............. 170 

- Làm thế nào để đoạn tận những chướng ngại tâm linh? 

174 

4. 5. TÂM THUẦN THỤC ĐƯA ĐỀN AN LẠC............ 178 
- Tâm thuần thục đưa ta lên.....................----2+2+z+z+zszszs+s+z 178 

- Hãy kiểm soát tâm của bạn. .....................-- 2-2-2: 178 
8O LAI HH ETHNHbs2020 5012556 0ả042644avteG0Qssstadse 179 

> Hạnh phúc ở đới đầu 2-5066 466 cái uy 179 

- Không có đau khổ khi tâm vững mạnh. ..................... 179 

- Tâm luôn trôi chảy, cần được huấn HIYSFtáat7/2618g06a 180 

- Huấn luyện tâm để bắt tử........................----- 2z csccce: 180 

4. 6. TÂM GIẢI THOÁT..............................--------©2-c<+ccxecee 181 
- Tại sao phải chánh niỆm?............................-- -- 5 «+ +s«<++sx<++ 181 

- Sự phát triển an tịnh và trí tuệ....................---- 2-2: 181 

- Đắc định là cạnh Níp-bàn.........................------2 5 scse¿ 181 

- Sự chấm dứt của tâm thức....................-...:----::ccsccsccees 182 
4/7. HUẬN HT UYÊN TÂM 2á 6id21A00010i02seag 182 
- Các nghi thức không thể làm tâm trong sạch............. 182 

- Không dùng phép thuật để huấn luyện tâm................ 183 
CHỦ ONGI=< NGHI TP s15 áo An Bờ tr VblO giáp gioi) 2x 8e 185 
Š;1⁄Ÿ NGHĨA CỬA NGHIỆP: by 666666 d4alane6 186 


10 


- Hành động - kamima. ...................................- 5 «+ x++s£++se+s+ 186 


- Chức năng của nghiệp ở ngoài sự hiểu biết. .............. 186 
- Quả của nghiệp không lãnh chịu liền......................- 187 
SCÓ táo V:lÀ 1616 ss2a1ia60iàbsi(vaa00063ásai6baáx 187 
>N BHiCi DA 000/676 xa2suibasbie Binsi da asldiMidpsk 188 
~ Nghiệp đÙng lãi,.‹:::--s‹:::--22262.222002/2210110016124262200,4 188 
- Hiểu biết được nghiệp là hiểu biết lý duyên khởi. ...... I88 
- Hiểu biết về nghiệp có liên hệ đến trí tuệ cao hơn..... 189 
5. 2. NGHIỆP VÀ CÁC QUAN ĐIÊM KHÁC................ 190 
s Cái) là HEHIỆB u02 1s8lAa(l0ảsiaa ¿ai 190 
#/SU.DIUI.THOT02HHETR a3 s4x36s2g 0x0 1uweekiadibsseab 190 
5. 3. TRÁCH NHIỆM RIÊNG CỦA NGHIỆP................. 191 
Tin THphI1ED THIẾT aecscs2scc32i16o2oass46349as86 2446404459200 688 191 
- Con người phải chịu trách nhiệm về biệt nghiệp. ....... 191 
=.NHIỆT:EO THỘI.EấU HỘI: sex 2a 026sÂo se costea de 192 
- Chỉ có mỗi một điều con người làm chủ..................... 192 
- Không ai có thê làm ai trong sạch........................----- 193 
5. 4. NHÂN CỦA NGHIỆP. .......................--- 552 ©7ccsccsec 194 
- Nhân gốc của ác nghiỆp........................--------- 2s se: 194 
=IBä nhân ác 6682411 v 004 0043 34\0Á6 (6400080085000 0196 195 
-!Báiihi3n tHIẾH2:zz:::¿zcc ¿2224620120669 0061 0 959/66 66eLl7 16622 Eit1-e 195 
- Các nhân thiện nghiệp đưa đến sự dập tắt.................. 196 
- Các nhân loại bỏ quả của nghiỆp...............................-- -- «‹ 197 


II 


- Ham muôn những điêu của quá khứ, hiện tại và tương 


1Ä t.32ei53116608614266580E02901 8008059)  ex2áh tocboyei2cbeebag/gáx24ixist 198 
- Ác nghiệp đưa đến đau khỏ.......................------¿- 5c5+¿ 200 
- Một tâm phòng hộ và không phòng hộ định trước bản 
chải Của: hẦHÊÐ cái ti Q0 s0 0204144444561 S44 646 4944211428.42 50x 200 
- Nghiệp không có sự khởi đầu hay chấm dứt.............. 201 
5. 5. SỰ KHÁC BIỆT TRONG CHỨC NĂNG................ 201 
- Quả của ác nghiệp thay đổi theo trạng thái của tâm...201 
='Tiêm ñăng Của: nghÏỆT s2 x6iAsx6s80950x6 4128 dud6 202 
- Cách vận hành của nghiỆp............................ -- -- -- 5 -- «<< <++s+ 203 
- Một cách phân tích để biết nghiệp đưa đến quả như thế 
TA 2066:2262 16: 0410áag1 60, 54469416110 2116.x43 661804 x3260u 4 0Lv2 44 5x24 (ky 203 
- Tại sao có sự bất đồng trong chúng sanh?.................. 206 
5. 6. CÁC SUY TƯỞNG VẺ NGHIỆP. ........................... 210 
- Hãy suy nghĩ trước khi hành động. ............................. 210 
- Vai trò của nghiệp trong sự sinh tôn.........................- 210 


- Bằng cách nào, con người trở thành giai cấp thượng lưu 
Hãy Hồi TH D0160 2e loebikdcbe OgxhseeaSoi0612Ðle8eetux1gieskii su ii 


Ta 18c 2186 6a c6 6a c6 211 
- Kẻ tội lỗi tự hủy hoại mình. ........................---- 2-2 5¿ 212 
SG i60. 0100100:5612L05606601404/6060640064vssx 212 
- Nghiệp và phản ứng của nghiỆp.............................. -- -- «- 212 
>:Eimi:hai Igười SỐ TÔI: 2tag cá ngoa l0icSldXà a2 Aagisee 213 
- Người ấy bị đau khổ khi ác nghiệp trổ quả................. 213 
SiPích lũy Chó kiếp Vị TAÌ2t2x2xc462ás6ssásesdikisvaavaise 214 


- Không nơi nào thoát khỏi quả ác nghiệp.................... 214 


=-dC:LIICTLDIHNDD- 19xs956446s07/0806408864kbo0500866666u004G614đ685L084% 215 
- Lợi ích của phẩm J1 PS 1 nở... 216 
- Hãy tỉnh giác về thân.........................-----cscccscrecrscreerree 216 
- Nghiệp uốn tạo kiếp vị lai....................-------- 2ccs sec: 217 
sïGl0: 0H "HE. 2á 2b 62 lvyAlhbilabo s6 xdaee 218 
5. 7. CHO SỰ HIẾU BIẾT TÓT HƠN VỀ NGHIỆP. ......219 
- Kẻ ác thỏa thích đến khi ác nghiệp cho quả............... 219 
=Nghiệp Chữa ở HẦU? son 016020642216 614 420 220 
- Tái sanh — quá khứ - hiện tại - vị laI........................ ..- 220 
- Nhân và quả (nghiệp phân loại khi nó cho quả)......... 221 
- Có thê làm thay đổi quả của nghiệp không?.............. 223 
- Những hành động thuần khiết theo định nghĩa trong chú 
Ø1úI'EHG: từ TÌEƯ KUSAlä:-2216:12606 14 101210461604i00skưe 226 
- Mười thiện pháp — Kusaladhamma. ............................. 226 
- Mười bắt thiện pháp — akusaladhamma. .................... 2i 
- Năm loại trọng nghiệp bất nhân.............................----- 228 
- Điều kiện cần thiết đề tạo nghiệp......................------ 229 
- Các gốc của bạo động.....................-------ccececcscrecrrrecree, 234 
- Gieo giống nào thì gặt quả nấy........................----- ----: 235 
siAG Hai, HOC LH HP HC sa se iDaeliseGo le 236 
s\GÓ6:cũủamgHIẾP: ¡26sis20s46aeasbsccalldssisadsoxaadoa la 237 
CHƯƠNG 6 - SANH, TỬ và NÍP-BÀN................................ 239 


13 


6. 1. VÒNG SANH TỬ LUÂN HỎI.....................- - 5-5: 240 
- Khởi đầu của vòng luân hồi.............................----- 2c: 240 


- Chúng ta đã trôi nổi trong vòng luân hồi bao lâu rồi?240 


- Những giai đoạn khác nhau của sự tái sanh. ............... 241 
- Các điều kiện cho sự tái sanh.........................---------s- 242 
* Lãi sanh là Đ 2 s2 2isács24642454210 6801405803410 6212401368 242 
='Thực thể thường Hàn: .i2ssac,sácv 06: y0 1y 8A 12g ác 243 
6. 2. SỰ CHẾT VÀ SỰ TÁI SANH. ........................... ..-- 244 
- Tái sanh là nhân của sự chết.......................-------- 5 s+- 244 
- Cuộc sống là thế nhưng chết là chắc chắn. ................ 244 
Si HE 1: E1 20a ty t060a/ n6 to re Uedlh 245 
- Bằng cách nào sự tái sanh xảy ra........................------ 245 
- Bốn hình thức tái sanh.......................--.----- s2 ccs+cescsee 246 
- Ba cảnh tượng báo trước của người đang hấp hối......247 
- Tại sao khó thấy được chân lý?..........................-- +: 248 
- Cái gì di chuyền từ cái chết sang kiếp kế tiếp............ 249 
- Đức Phật đã an ủi ngài Änanda như thế nào trước khi 
NÑgắi CHẾ cac taytxcs6a00a/2X0i16 8< 00 0x4 250 
- Không được sâu khổ trước cái chết......................------ 250 
- Con đường của thế gian.................----- 2: s+cs s+czzsecrees 251 
6. 3. NÍP-BÀN (NIBBANA).....................-- - ccccccrcrererees 251 
- Mục đích tối thượng của sự tu tập trong Phật giáo. ...25 
- Khó nhận rõ được.......................... ---‹-- ¿+ + cc<++2 xe cc+z 252 
- Trạng thái không điều kiện........................---¿2- 5 5+¿ 252 


14 


- Hạnh phúc tối thượng.......................-.---¿-2- + s2 ©5++ss+cse¿ 253 


- Các định nghĩa của níp-bàn (nibbãna)............................ 254 

- Tôn giả Nagasena làm sáng tỏ nỗi hoài nghi của vua 
Milimda vẽ ND DA cai 0laeell 23 tAs6 234 56630 114 254 

- Một truyện ngụ ngôn về Níp-bàn.........................----- 258 

- Hạnh phúc tối thượng.......................---2--- +52 ccz+se+csee 259 
CHƯƠNG 7 - THÊ GIỚI NỘI TÂM......................----- 5: 261 
7. 1. BẢN CHẤT CỦA THÊ GIỚI BÊN TRONG........... 262 
- Không thê đạt đến tận cùng của thế gian. .................. 262 

- Bạn là thế gian....................----c-cs cuc 1313621 22 2x0, 262 

- Sự sinh khởi của thế gian. .........................------¿-cscscc<e: 262 

- Sự chấm dứt của thế gian. ....................----- s25 ssccse: 263 

- Thế gian là một khối đau khổ (dukkha)...................... 264 

- Hạnh phúc của thế gian.........................----- 552cc cs+csee 264 

- Hạnh phúc trong thế gian phát triển sự dính mắc....... 265 

- Giải thoát khỏi thế gian.......................---- 2-55 2252 se: 265 
s:Biếtdược sự giải thUấẤC sáciecasoasbabsdlossoaiao.g 265 

- Thấu hiểu thế gian là đối tượng của tôn giáo............. 265 

- Hãy quán tưởng các pháp hữu vI.......................... --- --- 266 

- Hiểu được pháp hữu vi thì cuộc sống tự tại cao quý..266 

- Mọi vật đang bốc CHỦ Y ra 2a 0e s2Gaoxdadaadie 267 

- Mọi vật tồn tại hay không t0U Đi cá 0x0 20A vế 268 

7. 2. CHÂN LÝ CỦA THÊ GIỚI NỘI TÂM.................... 269 


15 


- Một quan niệm của thế gian về thế gian..................... 269 


- Cảm thọ và bất toại nguyện.......................----- 2-2 sec: 270 
- Pháp duyên khởi (patiIccasamuppäda)......................... 271 
- Quán tưởng duyên khởi là quán tưởng Pháp.............. 274 
- Cội nguồn của cuộc sống không thê nghĩ tưởng. ....... 274 
- Làm thế nào đề đạt đến sự chấm dứt của thể gian?....275 
- Cuộc sống nội tâm được an lạc. ............................- -- --- 21} 
<1 0G ƠI LHAE- TA] 2assesotatessbGoadkbesdalaeseibessal 276 
- Bốn loại mây và bốn hạng người. ........................------ 2 1j 
CHƯƠNG 8 - THẺ GIỚI QUANH BẠN.............................- 279 
8. 1. TÀI SẢN VÀ HẠNH PHÚC...............................------ 280 
- Hạnh phúc của người được làm chủ............................... 280 
- Hạnh phúc có được tài sản. ..............................-------«+<+ 280 
- Hạnh phúc vì không mắc nợ........................------- 2s 281 
- Hạnh phúc vì không bị chê baI..............................-- --«- -s« 281 
- Bốn loại tài sản mà con người tích lũy....................... 282 
- Bốn hạng người — cách họ chú ý làm bổn phận của họ. 
282 

- Bốn ước vọng khó thành. ....................---- 2-22 sz+: 283 
- Bốn điều đưa đến sự thành tựu ước nguyện. .............. 283 
- Bốn điều phải làm đưa đến hạnh phúc........................ 285 
- Chăng có gì để cho bạn cho là của riêng bạn............. 287 


16 


- Bôn hạng người —- cách thức họ uôn năn cuộc sông của 


HỘP ss02(5216c2586674080/64E9162564 059 05c0582178668313100:30/80010/076 0x 287 
- Sử dụng thích hợp tài sản khó kiếm được.................. 290 
- Sự nguy hại của các chất say..................----- 2s csccse: 291 
- Những nguyên nhân làm tiêu hao tài sản................... 291 
- Phân chia tài sản trong việc chi xài..........................-- 291 
8. 2. PHỤC VỤ CHO NGƯỜI KHÁC.............................. 292 
- Bạn có liên quan đến thế gian qua sáu hướng. ........... 292 
- Những bốn phận thật sự của cha mẹ là gì?.................. 292 
- Bẵn phận con đối với cha mẹ.......................----2cs+x+z+z+zs 293 
- Bồn phận của học trò đối với thầy. ....................... ...- 294 
- Bốn phận của vợ đối với chồng.......................-------- 294 
- Bốn phận của chồng đối với vợ.........................--------: 295 
- Bốn phận cha mẹ 0öI/V01EDH.ssa6.xanstsl6xna7 295 
- Bồn phận đối với bạn bè, thân hữu...........................- 296 
- Bốn phận của chủ đối với người giúp việc................. 296 
- Phận sự đối với bậc tu hành. ............................----.----¿ 297 
šEOn phẩn;GŨUA Vi ss:xiss0Gbs,asbabsedessoloitsgse 297 


- Thầy dạy đáp lại lòng thương yêu của học trò như thế 
nào? 298 


- Bạn bè, bằng hữu biểu lộ sư thương yêu nhau như thế 
nào? 298 

- Người giúp việc tỏ lòng yêu thương của mình với chủ 

TH THÍ A0 006000010116 v066 000A 06/002 028/u66060 6 6E 


- Các bậc tu hành chăm lo cho hàng cư sĩ ra sao2........ 300 


- Hãy khôn khéo khi phục vụ người khác...................... 300 
=liiäš 10 °VICC cÚa HINH xà 217 2104016041660 A06 66084 300 
- Đừng lo việc ác vì lợi ích cho người........................... 301 


8. 3. SỰ BÁT ĐỊNH TRONG NHỮNG ĐIÊU KIỆN CỦA 
TITE LẦN 26s, 2aftcetoi6oecforop4oibifiduiAadfnitovivasdfub 


vàn h8 288 S69 n8 008/10i0390//02540 00209023 S90 2E SẾI 301 

- Bản chất của điều kiện trong thế gian........................ 301 
- Coi chừng sự dối trá bên ngoài.............................-----: 302 
- Bốn bánh xe của sự thịnh vượng. .....................-------: 303 
- Hãy tính toán sự an lạc của bạn.......................... .. .--- -- «« 304 
- Hạnh phúc tối thượng.........................--.--c--ccs5csccscecrcee 304 
x5 0115 8n) 1G 2200090 6a 20x (01900200 n visa 304 
- Sống với tâm thanh tịnh. .......................---- 2-2 2z ss++: 305 
- Không ai hoàn toàn bị chê hay được khen. ................. 305 
- Hãy bình thản trước sự khen chê............................. ..-- --- 306 
- Tại sao có một số gia đình được thăng Hiến sua 306 
- Những vấn đề trong cuộc sống tại gia................... ...- 307 
- Sự nhàn nhã làm hư cuộc sống........................----- 2: 307 
#.KEc T00 THAI 42102260 08010602020 /0015000101lM2m145 308 
- Hãy làm người chăn các đệ tử........................... ..-- ---- --- 306 
8. 4. HẠNH PHÚC CỦA CỘNG ĐÔNG. ........................ 308 
- Mười bổn phận của người..........................----- 2z sec: 308 
- Chúng sanh thuộc bốn nhóm........................-- 2-25 309 


18 


- Bảy pháp làm cho một cộng đồng phát triền.............. 309 


- Mười việc phải làm để được thành quả cao hơn. .......310 
- Nguyên nhân của cuộc chiến không có gì ngoài ích kỷ 
Ä 0 111/111 011x200 2396asss30 1g 0xE sibn Etaiabasssolsslora3aewtbty Si 
- Nhà vua phải chân chánh. .....................................-- ---- -- «+ Si 
- Chăm sóc cho người bệnh. ..............................- --- -- «+ ++<x+++ 313 
- Phạm thiên và cha mẹ.......................... ---- -- -- 5c c5 << << << <s+s+2 313 
S518 38)5E7.12STTE TT TỶ 1n 314 
- Hận thù không bao giờ chấm dứt được hận thù. ........ 314 
- Diệt sự sân hận của bạn.............................- -- -- -- -- << << <s+<+2 314 
s10 hận I3 Xâu/Xâ-ssáflssiecdtn0uGdhGasidaea 315 
>;Haï1 PIäf VỚI Cũ: Đ  sássc051c66i02x624sk cu A0E1E0x6xdu4 G646 0685 Lã8 Gece 315 
- Bằng cách nào sân hận sanh khởi?.........................----- 316 
- Những suy nghĩ của người hay quạo......................... .-. 317 
- Làm sao đối mặt với người sân giận?........................ 320 
- Hãy vượt qua lòng oán hận. .............................. .. -- ---- --- 321 
- Làm sao đề vượt qua lòng oán hận?....................-..-- 322 
- Hãy ôn tồn và trầm tĩnh..........................--.---5-55<ccsccxcrcee 322 
- Hãy tập giống như đất.........................----- 22s eccscxccees 32 
- Hãy tập tâm giống như bầu trời.....................--.------s- 324 
¿Hãy thoát Khối hàn TH": +4c::ssc04 66606662125 2a411401 68s 324 
VI 0I1/04V GB L0205642646128/0200254akbÐihecs20skdatoadds S22 
S10: BANG TL) hua11z se 0nd:25xi93nlelsiirdxuatgi0lertbi 325 


- Tốt hơn sống một mình nếu không có bạn chân thật. 325 
19 


- Yêu thương ích kỷ là nhân của mọi vấn đèề................ 326 


- Bảy phẩm chất của người bạn tốt..........................----- ai 
siNhữie Bạn tô tHAt-SỨ:: 2548693064606 0634ys2esoi 328 

- Hãy tránh xa những bạn ích kỷ. .............................. --- 328 

- Kết thân với những bạn đáng tin cậy. ........................ 330 

- Làm sao đề trở thành bạn chân thật.....................-..-- 331 

- Giáo pháp cao thượng dành cho những người bạn chân 
KHI THỊ E 294 181i0r 351010 2392E10193101810.g1801200018.31 61A5 s0 332 

- Một cuộc sống tao HẠNH ssexz4e66xv00u 009006602 dss8 332 

- Người bạn cao cả nhẤt........................---2-5- 5552 ccscssvcsee 5 

- Các lợi ích của tình bạn chân thật - mittãnIsamsa...... 333 

š' THỂ đianr Lan DÕI xoecs xsg11g na net tiisEisokioeounki mã 

- Sự nghèo khổ có thê trở thành nguyên nhân của tội ác. 

337 

- Những người bạn thật sự..............................-- .-----«<c+<<<<+ 338 
CHƯƠNG 9 - THÊ GIỚI BÊN KIA BẠN ...........................- 341 
9. 1. THẺ GIỚI CỦA KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN. 342 
°Nhữig THỂ B]ới: HỆ saasix8eassbxoiatlabalslaAsdesia 342 
£Điái-KiệUD 2 KñPDAs0)61)/6006182906600À4cu sat li 344 

- Con số của đại kiẾp................... ---- 25s s+csczecrrxecrees 345 

- Chu kỳ của thế giới được chia làm bốn giai đoạn...... 345 

9. 2. THÊ GIỚI CỦA CHÚNG SANH......................... -- 347 
- Sự xuất hiện của chúng sanh. ......................----- 2-2: 347 


20 


- Năm định luật — pañca niyama dhamma...................... 347 


9. 3. CÁC CẢNH GIỚI SINH TÔN.........................-....--- 349 
- Ba mươi mốt cảnh giới sinh tồn......................-------- 349 
- Thái độ của Đức Phật về chư thiên. ........................... 350 
- Cối trời dục giới — devaloka.........................- -- --«- «<< <+++ 350 
- Tuổi thọ của sáu cõi trời dục giới.......................-.-----: 352 
9. 4. CẢNH GIỚI PHẠM THIÊN.............................-------- 355 
- Bản chất cảnh giới của phạm thiên...........................- 355 
9. 5. CÁC CHÚNG SANH KHÁC..................................-. 357 
- Có ba loại chư thiên. ........................... ---- -- - -- << 5< s< << <<: 357 
Si DH-dU19/=:TIELD:213:4s4:a0usáslesim Daa31E6a1sa6 11122 358 
- Từ ma vương đến đạo sĩ Gotama........................------ 358 
=iEIld HEDG Ở dẦU So sasssist 80 nay a4) 4ãssgi 5401263 2na5x4 20) 
- Sự chọc phá và nỗi khổ của ma vương................... -- 359 
£ | GH1:PHÙT TH: 2200005043606 eslftsiaXfetossfoebsbgtea se 360 
s Đa0 qUố1 TH s2 x64 0:24 0166001400664 6010/14 120410660665 360 
- Bảy phẩm hạnh chánh yếu. ........................--.----- +: 361 
9. 6. NGUÒN GÓC VÀ NGƯỜI SÁNG TẠO................. 362 
- Niềm tin vào người sáng tạo chỉ là một khái niệm. ...362 
- Đắng sáng tạo - Đại phạm thiên..........................-------- 363 
- Những chúng sanh không thê tạo phước.................... 364 
9. 7. THẺ GIỚI CỦA NGŨ UÂN...........................----.----: 366 
- Ba sự hiện hữu — bhava.......................... -- -- -- -<<<<<<<s+<+2 366 


21 


- Các yếu tô hình thành chúng sanh......................------ 367 


- Sự chấm dứt của thế gian là ảo tưởng. ......................- 368 
- Vòng luân hồi không chấm dứt......................--------- 369 
=1 PHO 16v 0921 2640 06xkilsvv koh2 si (0 se 371 
- Ngũ uẫn — pañcakkhandha...........................-------- 5 5+- 371 
- Bản chất của các nguyên đại. .......................----- 2-5555: 372 
- Hãy đạt được sự giải thoát ở thế gian........................- 373 
- Pháp nhãn — dhammacakka............................... .. -- -- «+ «<+ 375 
>iBánh;xe 6i TỒN coi ssasitbala062100sx5a06ttbägi 32 


CHƯƠNG 10 - NHỮNG KHÁI NIỆM CHỦ YÉU CỦA GIÁO 
PHÁP 376 


10. 1. CON ĐƯỜNG PHẬT GIÁO. .......................... -....- 371 
- Nét đại cương về con đường Phật giáo....................... 377 
- Ba giai đoạn của giáo pháp. ............................----------+- S0 
- Ba loại đau khổ - dukkha.......................-¿ 2 +2+s+z+z+zszszszs+z 378 
- Ba loại tham ái - tanhã............................ .- ---- -- +< << <+<<<<ss+2 378 
- Bốn loại vật thực nuôi dưỡng chúng sanh.................... 379 
- Cội nguồn của bốn VALtHỨC:itxsziecoosziodsketttaibsu 379 
$12G G41021:22::i6:2x 18602000 0sxcddtclaeseitddeftiee 380 
- Ba mươi bảy pháp trợ bồ đề.........................------2- 5 cs+¿ 381 
- Tứ niệm xứ - cattãro satipatthänã...........................-- --- 382 
- Tứ chánh cần — cattãro sammappadhãnä.................... 382 
- Tứ như ý túc — cattaro 1ddhipãda............................. ..-- --‹ 383 


22 


- Ngũ quyền — pañca indriyãni..............................-------- 383 


=:Lhafi 3ÿ DỊ/CGƯỚP, (1;65¿6/00001030024681A8sbs6usbi2i083688/Ejse 384 
- Phát triển tâm thiện tốt hơn là cha mẹ.......................- 385 
- Những người bạn thật sự.............................-- --«---«<c+<x<++ 385 
- Hai mươi tám sắc pháp trong cơ thể con người — rũpa 
KHI 10 617206 0yan4nlGsosseg2d860dlse86 lo lv BOybsagais thống 6i 386 
- Ý nghĩa của thân tướng.........................-----2- 2 +©cz+secs+e: 388 
= Hai th DEHH:ssv,sii 1224021121602 0130461261344 388 
- Thái độ của Đức Phật đối với những kẻ chỉ cầu nguyện 
để ðilảI HOÁ s66 0006114411440140015ã4601084041004114802114 xố 389 
- Bốn cách quy y tam bảo......................--.--ccsccsccsccccrcee 390 
- Những lợi ích của sự tôn kính............................ ..-- -- «+ 390 
- Bốn tính chất của VAL/tHỨC ¿z:26622110201520 x0 2eistesdb 390 
- Bốn pháp bất khả tư nghì đối với thế gian. ................ 391 
- Tên gọi không bao giờ bị hủy hoại..............................- --‹ 392 
10. 2. QUÁN TƯỞNG VẺ PHÁP BÓ THÍ - DÃNA.......392 
- Thái độ của Đức Phật về việc làm phước bồ thí. ........ 392 
- Sáu phẩm hạnh làm cho sự bố thí được thành tựu. ....393 
- Một số mục đích của sự bồ thí. .........................--....--: 394 
- Bồ thí hợp pháp như thế nào? .........................-.------s- 396 
- Bằng cách nào mà phước thí được tăng trưởng?........ 307 
- Cúng dường đến tăng chúng. ..........................----- 2: 398 
SIETIEHU: CHỢ g_ tayS9v/408/ 4/0669 4g 00t30/00/66c64 398 
- Sự quan trọng của thiện pháp. ...........................- ---- -- «+ 399 


23 


- Năm điều lợi ích cho người thọ thí. ..........................-- 399 
- Bản chất của thiện tâm trong Phật giáo..................... 400 


JBä da†ính-Cla:HUC H1 2526601142060 620010242206 6v6638 401 


CHƯƠNG II - VỊ TRÍ NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG PHẬT 
GIÁO 402 


11. 1. MỘT VÀI CÂU NÓI VỀ NGƯỜI PHỤ NỮ.......... 403 
- Vai trò quan trọng của người phụ nữ trong xã hội. .....403 
- Có phải tâm tánh người phụ nữ hẹp hòi không?........ 403 
- Thế giới của lạc thú là ở người nữ. ...........................- 404 
- Năm điều chỉ trích Ngài Änanda...........................----- 405 
- Một người phụ nữ phẩm hạnh...........................-------- 407 
- Bốn phận của người vợ..........................----------ccscceccse. 408 
- Sự g1a nhập của người nữ vào Tăng đoản................... 408 
- Những nữ đệ tử nỗi tiếng trước đây.........................-- 410 
- Năm khuyết điểm của phụ nữ. ...........................-------: 411 
- Năm sức mạnh làm cho người phụ nữ tin tưởng........ 412 
- Người phụ nữ cũng có sự thông minh........................... 413 
- Nghiệp làm thành tựu ước nguyện của họ.................... 413 
- Có vài phụ nữ vẫn tốt hơn nam nhân. ......................- 414 
- Người nữ là rất cần thiẾt.......................- 2-2-2 ccscsccsec 415 
- Người nữ là nhân vật tối cần thiết........................ -.-- 416 
=€O-EAV:HẠNHD VỢ Gia 6e ksog062405416012304006160a0869449/04x53 s02 K6Ẻ 416 
- Năm cách để cho người vợ trở thành hoàn hảo.......... 418 


24 


- Đó là niềm hạnh phúc........................----- 2-2 s2 2222 z£z+z: 419 


- Của hồi môn tốt đẹp nhất.......................----- 2-2 2£: 420 

- Sức mạnh tinh thần của người phụ nữ...................... 422 

- Vật hấp dẫn ở thế gian....................... 25c ccseccccreercee 423 

- Các đức hạnh mà người phụ nữ nên trau dồi.............. 423 

- Bản chất của người phụ nữ......................---- 2-2 2c: 424 
CHƯƠNG 12 < SU TƯ TA sxseuioesoaloltsaslazsooissae 426 
12. I. HƯỚNG DẪN CÁCH THANH LỌC NỘI TÂM. .427 
- Đạo lộ dẫn đến giải thoát.........................-----c5-c2ccsceccce: 427 

- Hãy tự thanh lọc chính bạn cho thật xứng đáng......... 428 

- Làm thế nào đề được giải thoát?.......................--------: 428 
12. 2. NHỮNG CÁ TÍNH CỦA CON NGƯỜI. ............... 429 
- Có sáu loại cá tính....................- -- ----c+c+c+c+c+eeeeeeeeeeeeees 429 
#/Tiếnig đản "lute ở đầu 26x24 c0 slaacadodai 430 

- Cá tính và đề mục thiền thích hợp...................-.------ 431 
I2 5: TRUOC KHI TU T TP 6256122206002 su 432 
- Những chướng ngại cho việc tham thiên. .................. 432 

- Sự kham nhẫn qua việc tham thiền...........................- 432 

- Bạn cũng có thê đạt được giải thoát nữa.................... 433 

- Những điều quán tưởng để huấn luyện tâm............... 433 

> Ba loại trí LƯẾ::c¿zzi1 6xx ztv1átL02i0xizsleteltailtsbssvbiveeesbiE 434 

- Ba cấp độ thoát khỏi những cấu uế của tâm............... 434 


25 


- Năm pháp triền cái - nĩvaranna......................-.---------s- 435 


- Oai lực của định. ..................................... .----  cccS< <<. ceccs 435 
12. 4. TU THIÊN VẮNG LẶNG (THIÊN CHỈÌ)................... 436 
- Hai điều kiện đề phát sanh trí tuệ........................----- 436 
- Bốn yếu tố thành tựu A-la-hán quả. ....................... ---- 436 
SIKRNIHAIHICH 12x90 1A 14 05x Tu A0 L8 ấu mi otghi 438 
- Mười tùy niệm — anusSafl............................ .--- -««++s«<s+sx<++ 439 
- Những đề mục thiền - kammatthãna.......................... 440 
- Mười loại tử thi — asubha. .........................-------------<<<: 440 
- Cực điểm của thiền chỉ..........................----- 5552 ccscsccsec 441 
S1 phiEfkUATTHIET:ö2ocddesv0 n6 nvsoeeltssde 441 
- Sự giải thích về thiền trong Vi Diệu Pháp. ................ 442 
2°THICiVf[DTf 522v s6 vu mônahadvaeodWbliesaotoilaEhinl 442 
3 GIÁ G5010 0x0 tat6s21it00025u6881060G3.008aalxs00e81Sx6i8:caxG 443 
- Bốn cõi vô sắc — arũpaloka..........................-------- 2c: 443 
siBán 'chát €08:n1ED WẬH ve 24660ãA265 65 00A k 246% 444 


12. 5. THIÊN GIỚI HAY SỰ QUÁN TƯỞNG ĐẾN 
CHUNG SÀN Ho gố sua hệ t0 tro D0 nêu 0/630 Ð9elex NƠ 


.n...ẽ..éẽốẽ...ẽẽẽ. 444 
- Bốn phạm trú — brahmavihãra.......................----- 445 
- Sự dẫn đến thiện tâm.........................---¿--¿- ++cszcc+zesrsee 446 
- Mong cho tất cả chúng sanh được hạnh phúc. ........... 446 
- Cả thế gian là một đại gia đình...........................------s- 446 
- Hãy phát triển tâm từ bi......................----- 52s eccscreccees 441 


26 


- Sự lợi ích của tâm từ. .........................-------c< ca 447 


- Hãy phát triển những phẩm hạnh cao quý.................. 447 
12. 6. TU TẬP TUỆ MINH SÁT.........................------2- 25+ 448 
sE)10 TÔ duy DH-E.sai2aysalobbailvanltsaasi6sbadi 449 

- Tứ niệm xứ. (Satipatthãnasutta) ............................ ---- --- 449 

- Những sự quán tưởng đê giải thoát I.....................-...- 450 

- Những sự quán tưởng đê giải thoát II. ........................ 450 

- Những sự quán tưởng để giải thoát III......................- 451 

- Thất giác chi — Satta bojjaäga.........................--------c--: 452 
Hủy: PHáp tHanh ĐHẳH¿¿‹si22sts/14x6is5602a6640á du 8xe 453 
š0ETaWfd011EA111014 805g c3 6286 sstnsaluve sat sflue vn 455 

- Bậc thiện trí thức cũng giống như cái hồ.................... 455 
12. 7. CỨU CÁNH NÍP-BÀN............................--c-ccccccccccea 456 
= VŨ tan 3O THÔ: xi 6101162624466 6144431426444466694a11 6252284 x6. 456 

- Các bậc A-la-hán có thê tồn tại bất cứ lúc nào........... 456 
SNIIEDAB l0 606096465 2100u000/00062229260 456 

- Đạo lộ đến Níp-bàn...........................----¿-c2ccsccsccecrrserrei 457 

- Tĩnh lặng và tuệ minh sát — samatha & samadhI........ 458 
CHƯƠNG 13 - DẠY VÀ HỌC GIÁO LÝ......................... -- 460 
S1: ĐÖI VỚI THAY DẠY sex b8 Sub 00 la 461 
- Phải hiểu mình trước tiên.......................------s¿ scs+¿ 461 

- Dạy pháp cho người khác không phải dễ.................... 461 


27 


- AI sẽ được lợi ích trong việc học pháp?..................... 462 


- Cách thức người ta hiểu pháp....................-------- 2c: 464 
=IH106:98/111001111H076 1205240006664 1600868266007 2 016v A002 464 
- Bằng cách nào đề trả lời câu hỏi?..................-.------ 464 
- Phẩm chất của một vị pháp sư..................----- 2-2: 465 
- Hãy là vị cứu tinh cho chính mình. ................................ 466 
- Hãy chấp nhận một cách khôn khéo.........................-- 466 
13:2. ĐỘI:-VỚI HỌC VIỂN tussaaeoeeddaosuiadai 466 


- Sự chân thật sẽ sinh khởi qua sự nhận thấy rõ ràng. ..466 


- Hãy suy nghĩ những lời khuyên sau đây trước khi chấp 


nhấn fiột:đO: :i:: 2192/1068 10 1141660: À0 xsvtblsoasszbsatvde 468 

- Có phải tốt hơn là nói ra những lời mà người ta đã thấy 

KHỔ D2) c2y14ti601660224601560420014821(0%05616400i46À3020120xx0216s0e 468 

- Tán thán hãy chỉ trích phải hợp thời. .......................... 469 

S/PiCnif T0n[E SV DỊ coiactfa test sabseabatseetaglnoiDaigasai 470 

- Phương pháp của Đức Phật tạo niềm tin cho loài người. 
471 

CHƯƠNG XIV - THOÁNG NHÌN VẺ TƯƠNG LAI.......... 473 

14. 1. THẺ GIỚI ĐỀ CHÚNG TA ĐÉN........................... 474 

- Sự hình thành của thế giới hệ........................------- 2: 414 

- Sự chấm dứt của thế gian....................----- 2 2©czssccse: 475 

- Đức Phật phân tích những giấc mơ của đức vua Kosala. 
478 

- Sự suy thoái của nhân loạI............................ -- -- --«- + «<< <+++ 489 


28 


CHUNG 15.2 PHÙ CHỦ, liá0712016100a5/0A00010606Sa00/1AAG2LainĂs 492 


15. 1. CÓ MỘT CUỘC SÓNG CAO THƯỢNG.............. 493 
- Thật tuyệt vời, Đức Cồ-Đàm toàn hảo......................- 493 
#'(ñaÿ PHÚI QUỦ ĐỒ, sássv16s66sx6s6sStkivGiG5k-SexecSsueigdesagl fucs 494 
- Nhiều người không biết giáo pháp là gì?................... 495 
- Năm pháp đề phát triển tâm..........................----- +: 498 
‡iBãi:cHSE€ÚA ĐÀN sastzssssabastsbosbtiasdaeseotsdei 499 
- Tự điều phục là bí quyết của hạnh phúc..................... 500 
- Hãy chánh niệm về chính bản thân mình................... 501 
- Khi thân bệnh đừng để tâm bệnh. ........................... --- 502 
='Tạt sao Tipưới' Eạì CHẾ? cáixseai2axbiA6406ai0sddesáe 503 
- Tài sản không tốt mà cũng không xấu........................ 506 
- Sự lợi ích của việc thọ bát quan traI.......................... .- 507 
- Phạm giới bị đau khổ........................-.---+-s- + s2 ©c++ss+cseẻ 509 
- Ăn thịt và không trong sạch. ;‹.................i- 2-2262 6e 510 
- Mỗi ngày một bữa ăn cho cuộc sống lành mạnh........ 513 
IS iinn; VÕ GhịnĐ visa s0 6sei 8 ae sài dl0wa soi 514 
- Bạn bảo vệ cho bạn, còn tôi che chở cho tôi.............. 516 
- Mười pháp Ba-la-mật (dasaparamI). ........................... 517 
- Sự chứng đắc của chư bồ tát...............................--------: 518 
>9 HnfiE:BO 096g ltbssdbdbelabseikobpeyddosanal 522 


- Bằng cách nào để phán quyết tánh chất của một người? 
522 
29 


- Những ngày hạnh phúc. ................................-- --«- --««-+-x«>+ 524 
- Phút giây cuối đời của Đức Phật..........................----- 524 


30 


LỜI TÁC GIÁ 

Kho Tàng Pháp Bảo không phải là quyên sách cho những 
độc giả hờ hững với Giáo pháp. Mục đích của quyền sách này 
là dành cho những ai muốn hiểu biết cặn kẽ về Giáo pháp mà 
Đức Phật đã giải thích rõ ràng. Nó không phải là một tác phẩm, 
nó là những trích đoạn chọn lọc tiêu biểu từ Tam Tạng kinh 
điển được ghi bằng tiếng Päli vào những năm 80 trước Tây lịch 
và đã được dịch ra tiếng Anh cách đây 100 năm. Những dịch 
phẩm từ tiếng Pali trong thời gian qua thường được thực hiện 
theo tiếng Anh cô xưa. Vì thế, nhiều độc giả hiện thời đã gặp 
nhiều rắc rối trong việc hiểu được ý nghĩa thực sự của những 
câu nói. Quyên sách này cố gắng giới thiệu những trích đoạn 
theo tiếng Anh ngày nay càng nhiều càng tốt với tinh thần cốt 
lõi đằng sau những câu nói của Bậc Đạo Sư. 

Những trích đoạn này bắt nguồn từ những thời pháp thoại 
khác nhau do Đức Phật thuyết giảng và được chia thành 15 
chương theo từng vấn đề. Ngoài những bài kinh được trích từ 
Tam Tạng, còn có một số trích đoạn từ Chú giải Tam Tạng và 
một số trích đoạn khác từ những tác phẩm với ý định giải thích 
một số từ ngữ chuyên dùng cùng một vài cầu chuyện ngụ ngôn 
được tìm thây trong quyên sách này. 

Lưu ý răng, thường những người Phật tử không tính 
thông trong việc thảo luận về tôn giáo của họ mà phụ thuộc vào 
việc tham khảo những bài kinh nguyên thủy, là Tam Tạng kinh 
điển. Họ có khuynh hướng tổng thế hóa một cách mơ hồ theo 
kiến thức phổ thông thay vì tham khảo trực tiếp những quyền 
sách xác đáng. Thật hợp thời và cần thiết để xuất bản một 
quyền sách dễ hiểu về những lời dạy của Đức Phật để cho 
những người theo đạo Phật dễ dàng hiểu được những gì mà 
Đức Phật đã dạy với sự lưu tâm đến những việc mà chúng ta 
phải đương đầu trong lối sống của chúng ta ở thế tục. 

Đức Phật đã trải qua 45 năm đáp ứng nhiều câu hỏi về 
những vấn đề phức tạp và tế nhị liên quan đến thực tại của thế 
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giới này. Quả thật, chăng có gì để hoài nghi sự thâm sâu trong 
những lời dạy của Đức Phật mà đôi khi còn dùng để đánh giá 
những tâm hồn thiếu hiệu biết, không suy tư đến những vấn đề 
sâu xa. Ngay từ lúc đầu, chính Đức Phật đã lưu ý đến điều này, 
là Giáo pháp chỉ có thể được hiểu biết đễ dàng đối với những ai 
có trí tuệ và thật tâm lưu ý để hiểu được tính chất trừu tượng 
trong lời dạy của Ngài. 

Giáo pháp là kết quả trực tiếp của một sự tầm cầu tự 
nguyện mạnh mẽ nhất trải qua một khoảng thời gian dài của 
một vị Thái tử với tắm lòng cao thượng nhất đã thắm nhuân 
tình thương yêu vô bờ bến đối với sự đau khổ của nhân loại. 
Giáo pháp không phải là bức thông điệp từ trên trời rơi xuống. 

Sự khó hiểu về Giáo pháp của Đức Phật chăng qua vì 
ngôn ngữ hoặc những từ vựng được sử dụng. Đức Phật đã dùng 
những từ ngữ trong tôn giáo đề giải thích những chân lý tuyệt 
đối với tâm linh và vật chất trong khi con người nhờ đến những 
ngôn ngữ của thế gian đề giải thích các vấn đề theo tập quán có 
giới hạn mà họ chấp nhận như là một sự thật. Do đó, điều này 
đưa đến sự mâu thuẫn và bối rối trong tâm hồn của họ. Khi Đức 
Phật dạy rằng cuộc đời là một trạng thái động, luôn thay đổi 
chứ không phải một trạng thái tĩnh lặng. Nhiêu người không 
hiểu biết được điều này vì thiếu sự suy tưởng sâu xa đề tài này. 

Quyền : sách này được trù định như một cuốn câm nang dễ 
hiểu để dễ bề tham khảo và tạo sự hứng khởi cho độc giả, còn 
có thê được dùng như một quyên sách hướng dẫn hữu dụng cho 
các vị thầy đang hướng dẫn các lớp học, dành cho những vị 
Pháp sư còn đang hoằng dương Chánh Pháp, dành cho những 
tác giả chuyên viết những đề tài về Phật giáo và cũng dành cho 
những người biết được lời dạy của Đức Phật, hầu xóa tan mọi 
hoài nghi về Phật giáo còn đọng lại nơi họ. 

Thượng tọa Tiến sĩ K.Sri Dhanunananda, JSM., D. Liu. 

Hội Phật Học, Kualalumnpur, Malaysia. 
Ngày 25 tháng 8 năm 1994. 
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LỜI DỊCH GIÁ 


Giáo Pháp của Đức Phật để lại cho chúng ta như là một 
kho báu vô tận và chỉ làm giàu cho những ai có chí nguyện 
muốn tầm cầu sự giải thoát cao thượng, còn những ai không. có 
chí hướng giải thoát thì kho báu ấy vẫn là kho tàng bí ấn nằm 
sâu đưới lòng đất đang chờ sự hao mòn của thời gian. 


Duyên may được chuyên ngữ tác phẩm "Treasure of the 
Dhamma" của Ngài Hòa thượng Tiến sĩ Sri.Dhammananda từ 
tiếng Anh sang tiếng Việt, quả thật đó là một phước báu to lớn 
của chúng con. Chúng con với tâm nguyện rằng : mình là kẻ lữ 
hành đang bước đi trong màn đêm tăm tối với biết bao nguy 
hiểm đang rình rập và đánh úp bất ngờ, phước may chúng con 
có được ngọn đèn Chánh pháp, như là một kho báu vô giá đối 
với chúng con. Và chúng con xin chia sẻ ngọn đèn ấy với tất cả 
chúng sanh, để mọi người cùng nhau chiếu gọi ánh sáng Phật 
Pháp khắp cõi vô minh này, cùng giúp nhau vượt qua khổ hải 
trầm luân. 

Chúng con hy vọng với công sức bé nhỏ của mình, xin 
góp phần ít ỏi trong công cuộc Hoằng truyền Chánh pháp cho 
được bền vững, trường tồn trên thế g1an này. 

Cầu mong phước lành này sẽ là phước báu Ba-la-mật cho 
chính chúng con trong việc xây dựng cho mình con đường giải 
thoát trong ngày vị lai. 

Xin kính tri ân những lời động viên, khích lệ của Chư 
Tăng và quý Phật tử trong việc phô biến tác phẩm này. 

Xin chia phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài 
đồng đều nhau cả thảy. 

Vĩnh Long, 06/06/2010. 
Phật tử Tín Tâm. 
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Ap. 


Dhp. 


DhpA. 


Dhas. 


DhsA. 


lui. 
Jã. 
Khud. 


Miln. 
Pv. 


Sn. 
Thag. 
Ud. 
Vịb. 
Vin. 
Vism. 


BẢNG VIẾT TẮT 


Anguttara Nikãya Tăng chi bộ kinh 
Apadana Thánh nhân ký sự 
DIigha Nikãya Trường bộ kinh 
Dhammapada Pháp cú kinh 
Dhammapada Atthakathä 

Chú giải Pháp cú kinh 
DhammasaganI Pháp tụ 
DhammasadganI Atthakathä 

Chú giải bộ Pháp tụ 
Itivuttaka Như thị thuyết 
Jãtaka Chuyện tiền thân 
Khuddakapatha Tiểu tụng 
Majjhima NÑikãya Trung bộ kinh 
Miliãñdapañha Mi-tiên vấn đáp 
Petavatthu Ngạ quỷ sự 
Samyutta Nikãya Tương ưng bộ kinh 
Sutta Ñipãta Kinh tập 
Theragathã Trưởng lão Tăng kệ 
Udãna Cảm hứng ngữ 
Vibhalga Phân tích 
Vinaya Pitaka Tạng Luật 
Visuddhimagsa Thanh tịnh đạo 
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CHƯƠNG 1 


ĐỨC PHẬT 
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1. 1. ĐÚC PHẬT LÀ AI? 


- Nơi sanh và gia thế. (Sn.422- 424) 
Đức vua Bimbisära của xứ Magadha xin dâng đến Đức 
Phật tài sản của thê gian và hỏi Ngài về gia thê. Đức Phật đáp : 
ƯJum janapado rđja 
Hừmnavanfassa passafo 


Dhanaviriyena sampanno 
Kosalesu Niketino. 


Trên sườn núi Tuyết sơn, 
Sống dân tộc đoạn trục, 
Tài sản nghị lực đu, 

Ở xứ Kosala. 


Adiccaä Nãma gofttena 
Sakiya Nama Jatiya 
Tamha kula pabbajitomhi 
Na kame abhipatthaya. 


Đồng họ thuộc mặt trời, 
Sanh tộc là Thích-ca, 
Từ bỏ gia tộc ấy, 

Thưa vua, ta xuất gia, 
Ta không có tha thiết, 
Đối với các loại dục. 


Kaãmesvadinavam đisvã 
Nekkhammam dafthu khemato 
Padhanäãya gamissami 

Ettha me rañJjafT mano. 
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Tháy nguy hiểm trong dục, 
Bỏ chúng, là an ồn, 

Ta sẽ đi, tỉnh tán, 

Ý ta, được hoan hỷ. 


- Hảo tướng của Đức Phật. (Sn.548-550) 
Sela - một Bà-la-môn có trí tuệ tán thán Đức Phật như 
sau: 


Paripununakayo suruci 
Sujäto cãrudassano; 
Suvannavanosi bhagava 
Susukkadathosi viriyava. 


Thân trọn ẩu chói sáng, 
Khéo sanh và đẹp đề, 
Thế Tôn sắc vàng chói, 
Răng trơn, láng, tỉnh cân. 


Narassa hi sujatassa 

Ye bhavanfi viyafJana, 
Sabbe te tava kaãyasmiụn 
Mahapurisalakkhana. 


Đối với người khéo sanh, 
Những tướng tỐt trang trọng, 
Đầu có trên thân Ngài, 
Tất cả đại nhân tướng. 
Pasannanetto sumukho 
Braha uju patfãpava; 
Majjhe samanasanghassa 
Adiccova virocasi. 
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Mắt sáng, mặt tròn đầy, 
Cân đối, thẳng, hoàn mỹ, 
Giữa chúng Sa-môn Tăng, 
Ngài chói như mặt trời. 


- Đức Phật xứng đáng là một vị Chuyên Luân Vương. (Sn.551- 


553) 


Kalyanadassano bhikkhu 
Kañcanasannibhafttaco; 
Kim te samanabhavena 
Evam uftamavanmno. 


Đẹp mắt vị tỷ-kheo, 

Da sáng như vàng chói, 
Với hạnh sa-môn, Ngài 
Cần gì sắc tôi thượng. 


Raja arahasi bhavitum 
CakkavaffI rathesabho; 
Cafuranfo VỤitäVT 

Jambusandaassa issaro. 


Ngài xứng bậc đại vương, 
Chuyển Luân, bậc Điều Ngự, 
Chiến thắng khắp thiên hạ, 
Bậc tối thượng Diêm-phù. 

Khattiya bhogirajãno 

Anuyanta bhavantu †e; 

Rajabhiraja manujindo 

Rajjam karehi Gotama. 
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Vương tộc, hào phú vương, 
Là chư hâu của Ngài, 

Là vua giữa các Vua, 

Là giáo chủ loài người. 
Hãy trị vì quốc độ, 

Tôn giả Gotama! 


- 32 tướng hảo của Đức Phật. (D.30.441) 


“Này các tỷ-kheo, vị này có lòng bàn chân bằng phẳng. 
Tướng này được xem là tướng tốt của bậc đại nhân. 


Này các tý-kheo, dưới hai bàn chán của vị này có hiện ra 
hình bánh xe, với ngàn tăm xem với trục xe vành xe, với các bộ 
phận hoàn toàn đây đu... 


Này các tỷ-kheo, vị này có gót chán thon dài... 

VỊ này có ngón tay, ngón chân dài... 

Vị này có tay chân mễm mại... 

VỊ này tay chân có màn da lưới... 

Vị này có mắt cá tròn như con sò... 

Vị này có ông chân như con dê rừng... 

Vị này đứng thăng, không co lưng xuống có thể sờ đầu 
gối với hai bàn tay... 

VỊ này có tướng mã âm tảng... 

Vị này có màu da đông, màu sắc như vàng... 

Vị này có da trơn mưới, khiến bụi không thể bám dính 
vào... 

Vị này có lông da mọc từ lông một, mỗi lỗ chân lông có 
một lông... 

Vị này có lông mọc xoáy trong thẳng lên, mỗi sợi lông 
đêu vậy, màu xanh đậm như thuốc bôi mắt, xoáy lên từng xoáy 
tròn nhỏ, và xoáy về hướng mặt... 

Vị này có thân hình cao thẳng... 
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Vị nây có thân với các góc cạnh tròn đây, đêu đặn... 

VỊ này có nửa thân trước như thân con sư tử... 

Vị này không có lõm khuyết xuống giữa hai vai... 

Vị này có thân thể cân đối như cây bằng. Bề cao của thân 
ngang bằng bê dài của hai tay sải rộng, bê dài của hai tay sải 
rộng ngang bằng bê cao của thân... 

VỊ này có bản thán trên vuông tròn... 

Vị này có vị giác rất nhạy bén... 

VỊ này có quai hàm như con sư tử... 

Vị này có bốn mươi cái răng... 

Vị này có răng đêu đặn... 

Vị này có răng không khuyết hở... 

VỊ này có răng cửa trơn láng... 

VỊ này có tướng lưỡi rộng dài... 

Vị này có giọng nói tuyệt diệu như tiếng chìm ca-lăng- 
tân-già... 

VỊ này có hai mắt màu xanh đậm... 

VỊ này có lông mỉ con bỏ cái... 

Vị này có hai lông mày, có sợi lông trắng mọc lên, mịn 
màng như bông nhẹ... 

VỊ này có nhục kế trên đâu... 


(Trường Bộ Kinh 2, Kinh Tướng). 


” 
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1.2. SỰ XUẤT HIỆN CỦA ĐỨC PHẬT LÀ ĐIỀU HIẾM 
Có. 


- Sự xuất hiện của Đức Phật là rất hiếm. (Sn.560) 
Yesam ve dullabho loke 
Pãtubhavo abhinhaso 
Soham brahmana sambuddho 
SallakafIo anuffaro. 
Hối này bà-la-môn 
Ta, bậc Chánh Đăng Giác 
Bậc Tối Thượng Y Vương 
Người xuất hiện như vậy 
Thế gian thật hiếm thấy. 


- Những điều khó xảy ra ở đời. (Dhp.182) 
Kiccho manussapaHilabho 
Kiccham maccäna JTVvifam 
Kiccham saddhammassavanarm 
Kiccho buddhãnamuppaado. 


Khó thay, được làm người, 
Khó thay, được sống còn, 
Khó thay, nghe Diệu Pháp, 
Khó thay, Phát ra đời! 


4I 


- Sự xuất hiện của Đức Phật đem đến hạnh phúc cho đời. 
(Dhp.194) 
Sukho buddhanamuppado 
Sukha saddhammadesana 
Sukha sanghassa sãmageT 
Samaggand1m tapo sukho. 


Vui thay, Phát ra đời! 

Vui thay, Pháp được giảng! 
Vui thay, Tăng hòa hợp! 
Hòa họp tu, vui thay! 


- Bậc Giác Ngộ tỏa sáng cả ngày đêm. (Dhp.387) 
Di tapafi ãdicco 
Rattiimabhđti candima 
Sannaddho khaftiyo tapafi 
Jhaãy! tapafi brahmano 
Atha sabbamahoratftim 
Buddho tapdti tợasa. 


Mặt trời sáng ban ngày, 
Mặt trăng sáng ban đêm. 
Khí giới sáng sát ly, 

Thiên định sáng phạm chí. 
Còn hào quang Đức Phật, 
Chói sáng cả ngày đêm." 
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1. 3. ĐỨC PHẬT LÀ BẬC TOÀN TRI. 


- Ngài biết tất cả. (M.I.171) 

Sau khi đạt được sự giác ngộ, khi Đức Phật đang trên 
đường đi đến Gayã để vận chuyển Pháp Luân, một ngoại đạo 
lõa thể tên Upaka gặp Ngài bèn hỏi : “Này đạo hữu (ãvuso), 
các giác quan của đạo hữu được trầm tĩnh, màu da được thanh 
tịnh và trong sáng. Này đạo hữu, nhờ ai mà đạo hữu đã xuất 
gia? Ai là thầy của đạo hữu? Đạo hữu hoan hỷ với pháp của vị 
nào?” 

Đức Phật trả lời : 

Sabbabhibhử sabbavidihamasmi 
Sabbesu dhammesu anipalitto 
Sabbafaho tanhakkhaye vimuffo 
Sayam abhinñaya kamuddiseyyam 
Na me ãcariyo afthi 

Sadiso me na VỤJafl; 
Sadevakasmim lokasmimn 

Natthi me pafipugealo. 

Ahanhi araha loke 

Aham sathã anuttaro 

Ekomhi sammasambuddho 
SIfibhitosmi nibbu1o. 
Dhammacakkarn pavaftetun 
GŒacchaãmi kãsinam puram 
Andhibhutasmim lokasmim 
Ahañcham amatadundubhi 


Ta vượt trên tất cả 

Hiểu biết được toàn bộ, 
Không còn bị vướng mắc 
Trong tất cả các pháp, 
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Đã đoạn tận tất cả, 

Ái diệt, đã giải thoát, 

Do tự mình chứng đắc 
Còn ai dạy được Ta? 
Không có ai thây Ta, 
Bằng Ta, tìm chẳng thấy, 
Trong thể giới người trời 
Bằng được Ta, không ai. 
Vì ta bậc Ứng Cúng 

Vô Thượng Sư đời này 
Là bậc Chánh Đăng Giác 
Ta tịch lặng Niết Bàn. 

1a đi thành KasT 

Vận hành bánh xe pháp 
Đánh tiếng trồng bất tử 
Trong thế gian người mù. 


- Dòng đõi của Đức Phật. (D.II.53) 

Này các tỷ-kheo, như vậy Như Lai khéo chứng đạt pháp 
giới này, Nhự Lai nhớ chư Phật quá khứ, những vị này đã nhập 
Niết-bàn, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm dứt sự luân hồi, 
đã thoát ly mọi đau khổ. Như Lai cũng nhớ đến chủng tánh các 
vị này cũng nhớ đến danh tánh, cũng nhớ đến tộc tánh, cũng 
nhớ đến tuổi thọ, cũng nhớ đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến các 
tăng hội như sau: 


“Các bậc Thế Tôn này, sanh tánh là như vậy, danh tánh 
là như vậy, tộc tánh là như vậy, giới hạnh là như vậy, pháp 
hạnh là như vậy, tuệ hạnh là như vậy, trí hạnh là như vậy, giải 
thoát là như vậy”. 


(Trường Bộ Kinh 2, Kinh Đại Bồn) 
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- Một nhân vật tối thượng. (A.I.20) 

Một người, này các tỷ-kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất 
hiện đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, vì lòng 
thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho 
chự thiên và loài người. Một người ấy là ai? Chính là Thể Tôn, 
bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Chính một người này, này 
các fÿ-kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đem lại hạnh 
phúc cho đa số, an lạc cho đa số, vì lòng thương tưởng cho đời, 
vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. 


Một người, này các tỷ-kheo, khi xuất hiện ở đời là xuất 
hiện một người, không hai, không có đông bạn, không có so 
sánh, không có tương trợ, không có đối phân, không có người 
ngang hàng, không có ngang bằng, không có đặt ngang bằng, 
bậc tối thượng giữa các loài hai chân. Một người ấy là ai? 
Chính là Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Một người 
này, khi xuất hiện ở đời, là xuất hiện một người, không hai, 
không có động bạn, không có so sảnh, không có tương trợ, 
không có đối phân, không có người ngang hàng, không có 
ngang bằng, không có đặt ngang bằng, bậc tôi thượng giữa các 
loài hai chân. 

Sự xuất hiện của một người, này các tÿ-kheo, là sự xuất 
hiện của mắt lớn, là Sự xuất hiện của đại quang, là sự xuất hiện 
của đại minh, là sự xuất hiện của sáu vô thượng, là sự chứng 
ngộ bốn vô ngại giải, là sự thông đạt của nhiêu giới, là sự 
thông đạt của các giới sai biệt, là sự chứng ngộ của mình và 
giải thoát, là sự chứng ngộ quả dự lưu, là sự chứng ngộ quả 
nhất lai, là sự chứng ngộ quả bất lai, là chứng ngộ quả a-la- 
hán. Của một người ấy là ai? Chính là Như Lai, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác. Sự xuất hiện Của mỘI người này, này các fj- 
kheo, là sự xuất hiện của mắt lớn, là sự xuất hiện của đại 
quang... Là sự chứng ngộ quả A-la-hán. 
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- Đức Phật biết rõ thế giới này và thế giới khác. (M.I.227) 
Ayam loko paro loko 
Jãnafä suppakasito 
Yalñca marena sampattam 
Appafam yañcq maccuna. 
Bậc Chánh Giác, trí giả, 
Biết rõ mọi thê giới, 
Cửa bát tử rộng mở, 
Đạt an ôn Niêt-bàn. 


Sabbam lokam abhinñaya 
Sambuddhena pajãnatã 
Vivatam amatadvaram 
Khemam nibbãnapaftiya. 
Đời này và đời sau, 
Bậc trí khéo trình bày, 
Cảnh giới ma đạt được, 
Cảnh tử thần không đạt. 


Chinnan pãpimdafo sofam 
Viddhastam vinalikatam 
Pamojjabahula hotha 
Khemam patftattha bhikkhavo 


Đồng ma bị chặt ngang, 
Nát tan và hư hoại, 
Hãy sống sung mãn hỷ, 
Đạt an ồn Niễi-bàn 


(Trung Bộ Kinh 1, Tiểu Kinh Người Chăn Bò) 
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- Bậc Thắng Giả. (M.I.171) 
Ngoại đạo lõa thể Upaka chỉ trích : 


- Này đạo hữu, theo như đạo hữu cho biết thì đạo hữu 
xứng đáng là vị Jina (chiên thăng) vô biên. 
Đức Phật đáp lại rằng: 
Madisa ve Jjina honfi 
Ye paftä ãsavakkhayam 
Jịta me pãpaka dhamma 
Tasmahamupaka Jino. 


Này Upaka, 

Các jina giống ta, 

Các vị đạt lậu tận, 

Chiến thắng các ác pháp, 
Vậy ta là Jima. 


- Không ai bằng Đức Phật. (Sn.561) 
Brahmabhito atitulo 
Mãrasenappamaddano 
Sabbamitte vasikafva 
Modami akutobhayo. 


Là phạm thiên khó sánh, 
Nhiếp phục các ma quân. 
Hàng phục mọi đối nghịch, 
Ta sống tâm hoan hỷ, 
Không sợ hãi một ai, 
Không từ đâu run sợ. 


- Đức Phật tuyên bố trí tuệ của Ngài. (Sn.558) 
Abhinneyyamn abhiñnatam 
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Bhãvetabbañca bhãvitam 
Pahatabbam pahimam me 
Tasma buddhosmi brãhmana. 


Cân biết, Ta đã biết, 
Cần tu, Ta đã tu, 
Cân bỏ, Ta đã bỏ. 
Do vậy Ta là Phật, 
Ôi, tôn giả phạm chí! 


- Đắng Pháp Vương. (Sn.554) 
Rajahamasmi selafi 
Dhammarđjaä anuffaro 
Dhammena cakkam vatftemi 
Cakkam appafivaftiya. 


Sela, Ta là vua, 

Bậc Pháp Vương Vô Thượng, 
Ta chuyển bánh xe pháp, 
Bánh xe chưa từng chuyển. 
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1.4. THẢY CỦA TẤT Cả. 


- Vị thầy giỏi. (M.I.227) 
Ayam loko paro loko 
Jãnafä suppakasito 
Yalñca marena sampafttam 
Appafam yaïcq maccuna. 
Đời này và đời sau, 
Bậc trí khéo trình bày, 
Cảnh giới ma đạt được, 
Cảnh tử thần không đạt. 
Sabbam lokam abhinñaya 
Sambuddhena pajãnatã 
Vivatam amatadvaram 
Khemam nibbãnapaftiya. 
Bậc Chánh Giác, trí giả, 
Biết rõ mọi thể giới, 
Cửa bắt tử rộng mở, 
Đạt an ổn Niễt-bàn. 
Chinnan pãpimafo sofam 
Viddhastam vinalikatam 
Pamojjabahula hotha 
Khemam pattattha bhikkhavo. 
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Đồng ma bị chặt ngang, 
Nát tan và hư hoại, 
Hãy sống sung mãn hỷ, 
Đạt an ổn Niết-bàn, 
(Này các tỷ kheo) 
(Trung Bộ Kinh 1, Tiểu Kinh Người Chăn Bò) 


- Chỉ một vị thầy duy nhất để nương tựa. (Sn.559) 
Vinayassu mayi kankham 
Adhimuccassu brãhmana 
Dullabham ađassanam hoti 
Sambuddhanam abhinhaso. 
Côn gì nghỉ ở Ta, 
Hãy gác bỏ một bên, 
Hãy giải thoát khỏi chúng, 
Ôi, tôn giả phạm chí! 
Ti hấy được bậc Chánh Giác, 
Thật thiên nan vạn nan, 


- Cửa bắt tử rộng mở. (M.I.169) 

Dhammacakkan pavaftetun 

Gacchaãmi kaãsinam puram; 

Andhibhutasmim lokasmim 

Ahañcham amatadundubhin 'tí. 
Để chuyển bánh xe pháp. 
Ta đến thành Kãsi. 
Gióng lên trồng bắt tử, 
Trong thể giới mù lòa. 


(Trung Bộ Kinh 1, Kinh Thánh Câu) 
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- Thái độ của Đức Phật đối với thần thông. (D.11) 

Đức Phật đã cảnh cáo Kevaddha — một đệ tử của Ngài — 
hãy dẹp bỏ yêu cầu cho chư Tăng thi triển thần thông để nêu 
cao Chánh Pháp và Bậc Đạo Sư, cùng với những nguy hiểm 
của việc làm như vậy trong việc tiến đến một đời sống cao 
thượng. 

Với tuệ minh sát và trí tuệ siêu phàm của Ngài, Đức Phật 
đã nói về ba loại thần thông. Chúng là gì? 

* Biến hóa thân thông : một vị sư có thần thông có thê 
biến thân của ông ấy thành nhiều thân khác nhau, hoặc có thê 
bay đến cảnh giới của phạm thiên rồi trở về. 


Này Kevaddha, thế nào là biến hóa thân thông? Này 
kevaddha, ở đời có tỷ-kheo chứng được các thân thông: một 
thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân; hiện hình, 
biến hình đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, như đi ngang 
qua hư không; độn thổ trôi lên, ngang qua đất liền như Ở trong 
nước, đi trên nước không chìm như đi trên đất liền; ngôi kiết- 
già đi trên hư không như con chữm; với hai bàn tay chạm và rở 
mặt trời và mặt trăng; những vật có đại oai thân lực, đại oai 
thân như vậy, có thể tự thân bay đến cõi phạm thiên. 


* 1a tâm thân thông : một vị sư có tha tâm thần thông 
có thê đọc được tư tưởng của người khác như đọc một cuốn 
sách mở rộng. Khi nói đến những hành vi như vậy, cái phản 
ứng đáng ngờ vực của nó cũng gân giống như loại thần thông 
đầu tiên, thật đáng buôn cười. 


Này Kevaddha, thể nào là tha tâm thần thông? Này 
kevaddha, ở đời có t-kheo nói lên tâm, nói lên tâm sở, nói lên 
sự suy tầm nói lên sự suy tư của các loài hữu tình khác, của các 
người khác: “như vậy là ý của ngưoi”. 
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* Giáo hóa thân thông : một vỊ sư có thể hướng dẫn rõ 
ràng cách thức đề làm theo, hâu giải thoát tâm khỏi mọi kiết sử 
để đạt đến giải thoát. Hiểu biết và tu tập theo tứ diệu đề, thanh 
lọc nội tâm và thực hành bát chánh đạo. 


Này Kevaddha, thể nào là giáo hóa thần thông? Ở đời có 
tÿ-kheo giáo hóa như sau: “Hãy suy tư như thế này, chớ có suy 
tr như thế kia; hãy tác ý như thể này, chớ có tác ý như thế kia; 
hãy trừ bỏ điều này, hãy chứng đạt và an trú điểu kia". Này 
kevaddha, như vậy gọi là giáo hóa thần thông. 


Đức Phật đã tán thán loại thần thông này, bởi vì những 
loại thần thông khác đưa đến sự hiếu kỳ mà chăng đóng góp 
được gì để thanh lọc nội tâm. 


(Trường Bộ Kinh l, Kinh Kevaddha) 


- Không được tịnh tín vào các vì sao. (Jä.49) 
Nakkhattan pafiinanentam 

Attho balam upaccaga 

Attho atthassa nakkhaHfam 

Kim karissanti tãraRati. 


Chờ đợi các vì sao 

Kẻ ngu hỏng điều lành, 
Điều lành chiếu điều lành, 
Sao trời làm được gì? 


(Jataka 49 — Nakkhatta Jãtaka) 
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1. 5. MỘT CON NGUỜI THỤC DỤNG. 


- Đức Phật chỉ tuyên bố những gì hữu ích cho việc chứng 
đắc Níp-bàn. (S.V.437) 
Một ngày nọ, Đức Phật hốt một nắm lá cây trong nắm tay 
của Ngài và hỏi các đệ tử của Ngài: 
- Các ông nghĩ thế nào, này các tỷ-kheo, cái gì là nhiều 
hơn, một số ít lá simsapa mà ta năm láy trong tay, hay lá trong 
rừng sunsapà? 


- Thật là quả ít, bạch Tỉ hé Tôn, một ít lá Simsapa mà thể 
tôn năm lây trong tay, và thật là quả nhiễu lá trong rừng 
SữnSaDd. 


- Cũng vậy, này các tỷ-kheo, thật là quá nhiều, những gì 
Ta đã thắng trì mà không nói cho các ông! Thật là quá ít những 
gì mà Ta đã nói ral! 

Nhưng tại sao, này các f}-kheo, ta lại không nói ra những 
điểu ấy? Vì rằng, này các tỷ-kheo, những điểều ấy không liên hệ 
đến mục đích, không phải là căn bản cho phạm hạnh, không 
đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, 
niễt-bàn. Do vậy, ta không nói lên những điều ấy. 


(Tương Ung Bộ Kinh 5. Tương Ung Sự Thái. 
Phâm Rừng Simsapa. Phán Simsapđ) 


- Đức Phật chỉ nói những gì có ý nghĩa. (M.1.395) 

Cũng vậy, này vương tử, lời nói nào Như Lai biết không 
nhự thật, không như chân, không tương ứng với mục đích, và 
lời nói ấy khiến những người khác không ưa, không thích, thời 
như lai không nói lời nói ấy. Lời nói nào Như Lai biết là nhự 
thật, như chân, không tương ứng với mục đích, và lời nói ấy 
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khiến những người khác không ưa, không thích, thời như lai 
không nói lời nói ấy. Và lời nói nào Như Lai biết là như thật, 
như chân, tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến những 
người khác không ưa, không thích, như lai ở đây biết thời giải 
thích lời nói ấy. Lời nói nào Như Lai biết là không như thật, 
không như chân, không tương ứng với mục đích, và lời nói ấy 
khiến những người khác ưa thích, như lại không nói lời nói ấy. 
Lời nói nào Như Lai biết là như thật, như chân, không tương 
ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến những người khác ưa và 
thích, như lai không nói lời nói ấy. Và lời nói nào Như Lai biết 
là như thật, như chân, tương ứng với mục đích, và lời nói ấy 
khiến những người khác ưa và thích, ở đây, như lai biết thời 
giải thích lời nói ấy. Vì sao vậy? Này vương tử, Như Lai có 
lòng thương tưởng đối với các loài hữu tình. 


(Trung Bộ Kinh 2. Kinh Vương Tử Vô Úy) 
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1. 6 NHŨNG PHẨM HẠNH KHÁC CỦA ĐÚC PHẬT. 


- Đức Phật và hoa sen. (Thag.700-701) 
Yathapi udake Jjãtam 
Pundarikamn pavaddhati 
Nopalippdfi toyena 
Sucigandha1n manorama1n. 


Như sen sanh trong nước, 
Lớn lên được tăng trưởng, 
Không có dính nước ướt, 
Thơm ngái, rất khả ái. 


Tatheva ca loke jãto 

Buddho loke viharafi 

Nopalippafi lokena 

Toyena padumam yathä. 
Cũng vậy bậc Chánh Giác, 
Sanh và trú ở đời, 
Không có dính sự đời, 
Như sen không dính nước. 


- Đức Phật chịu đựng sự gièm pha. (Dhp.320) 
Lúc ngài bị mắng nhiếc : 
Aham nãgova sangãme 
Capdfo pafif4 sardn 
Ativakyam titikkhissam 
Dussilo hì bahujJjano. 
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Ta như voi giữa trận, 
Hưng chịu cung tên rơi, 
Chịu đựng mọi phỉ báng. 
Ác giới rất nhiêu người. 


- Sự xuất hiện của Đức Phật xóa tan sự tăm tối. (S.V.442) 
Cho đến khi nào, này các tỷ-kheo, mặt trăng, mặt trời 
không hiện ra ở đời, cho đến khi ấy, không có ánh sáng lón, 
hào quang lớn hiện hữu. Khi ấy chỉ có đêm lối, chỉ có u ám, 
không thể phân biệt đêm và ngày, không thể phân biệt tháng và 
mửa tháng, không thể phân biệt thời tiết hằng năm. 


Cho đến khi nào, này các tỷ-kheo, mặt trăng, mặt trời 
hiện ra ở đời, cho đến khi ấy, có ánh sáng lớn, có hào quang 
lớn hiện hữu. Khi ấy không có đêm tối, không có u ám. Và có 
sự phân biệt đêm ngày, có sự phán biệt tháng và nửa tháng, có 
sự phân biệt thời tiết hằng năm. 


Cũng vậy, này các tỷ-kheo, cho đến khi nào Như Lai, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác không hiện ra ở đời, cho đến khi 
ấy, không có ánh sáng lớn, không có hào quang lớn. Khi ấy chỉ 
có đêm tối, chỉ có u ám. Cho đến khi ấy, không có sự tuyên bố, 
không có sự thuyết giảng, không có sự trình bày, không có sự 
thiết lập, không có sự khai diễn, không có sự phân tích, không 
có sự hiển thị bốn thánh đề. 


Cho đến khi nào, này các tỷ-kheo, Như Lai, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác hiện ra ở đời, cho đến khi ấy, có ánh sảng 
lớn, có hào quang lớn. Khi ấy không có đêm tối, không có u 
ám. Cho đến khi ấy, có sự tuyên bố, có sự thuyết giảng, có sự 
trình bảy, có sự thiết lập, có sự khai điễn, có sự phân tích, có 
sự hiển thị bốn thánh đề. 


(Tương Ung Bộ Kinh 5. Tương Ung Sự Thật. 
Phẩm Rừng Simsapä. Phần Ví Dụ Mặt Trời 2) 
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- Giáo Pháp của Đức Phật chính là Ngài. (S.IIH.120) 
__ Tỳ kheo Vakkali - đang đau đớn bởi cơn bệnh ở giai đoạn 
cuôi cùng - đánh lê Đức Phát : 

- Đã từ lâu, bạch Thể Tôn, con muốn đến đề được thấy 
Thế Tôn. Nhưng thân con không đủ sức mạnh để được đến thấy 
Thế Tôn. 

- Thôi vừa rôi, này Vakkali, có gì đáng thấy đối với cải 
thân hôi hảm này. Này Vakkali, ai tháy pháp, người ây tháy Ta. 
Ai tháy Ta, người áy thầy pháp. Này vakkali, đang tháy pháp, 
là tháây Ta. Đang tháy Ta, là thấy pháp. 


(Tương Ung Bộ Kinh 3. Tương Ung Uẩn. Phẩm Trưởng 
Lão. Phân Vakkali) 


- Đức Phật là người che chở. (Pmj.22) 

“Đức Phật giống như một con người cương nghị luôn che 
chở khỏi sự sợ hãi. Giáo Pháp giông như sự che chở khỏi sợ hãi 
và chư Tăng giông như những người đã tìm được sự che chở 
khỏi sợ hãi. 

Đức Phật như một người an ủi tài giỏi. Giáo Pháp giống 
như những lời khuyên bảo và chư Tăng như những người đã 
nhận sự an ỦI. 

_—_ Đức Phật giống như một người ban chân thật. Giáo Pháp 
giông như lời khuyên hữu ích và chư Tăng giông như những 
người đã đạt được ý nguyện của mình bởi nghe theo những lời 
khuyên hữu ích đó.” 
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- Đức Phật giống như người thầy thuốc. (Pmj.21) 
“Đức Phật giống như người thầy thuốc giỏi có thể trị lành 
mọi chứng bệnh vê phiên não. 


Giáo Pháp giống như dược phẩm được áp dụng đúng 
cách và chư Tăng với cách điêu trị phiên não của họ, cũng 
giông như người bệnh được hôi phục sức khỏe nhờ dược phâm 
đó.” 


- Đức Phật chỉ dạy có một điều. (M.I.140) 
Pubbe cãham bhikkhave, etarahi ca dukkhañceva 
paññapemi, dukkhassa ca nirodham. 


Chư 1ỷ-khco, xưa cũng như nay, Ta chỉ nói lên sự khổ và 
sự diệt khô. 


(Trung Bộ Kinh 1. Kinh Ví Dụ Con Rắn) 


- Người được gần Đức Phật. (It.91) 

Này các tỷ-kheo, nếu một tỷ-kheo nắm lấy viên áo Tăng- 
già lê đi theo sau lưng Ta, chân bước theo chân, nhưng vị ấy có 
tham ải trong các dục, với lòng sắc xảo, với tâm sân hận, ý tư 
duy nhiễm ác, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm 
tán loạn, với các căn hoang dại, vị ấy xa hẳn Ta và Ta xa vị ấy. 
Vì cớ sao? 


Này các tỷ-kheo, tỷ-kheo ấy không thấy pháp. Do không 
thấy pháp nên không thấy Ta. Này các 0-kheo, nếu t-kheo 
sống xa đến một trăm do-tuân và vị ấy không có tham ái trong 
các dục, với lòng tham không sắc xảo, tâm không sân hận, ý tư 
duy không nhiễm ác, chánh niệm tỉnh giác, định tĩnh nhất tâm, 
các căn được chế ngự, vị ấy gân hẳn Ta và Ta gần vị ấy. Vì cớ 
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sao? Này các tÿ-kheo, tÿ-kheo ấy thấy pháp. Do thấy pháp nên 
tháy Ta. 
(Itivuttaka. Chương 3. Phẩm 5) 


- Xa lìa phiền não. (A.II.37) 
Yena deviDapafyassa 
Gandhabbo va vihangamo 
Yakkhattam yena gaccheyyam 
Manussattañca abbaJe 
Te mayham, ãsava khina 
Viddhastã vinalikata. 
Pundarikam yatha vagøu 
Toyena nƯpalippafi 
NUpalippami lokena 
Tasma buddhosmi brãhmana. 


Với lậu hoặc chưa đoạn, 
Ta có thể là tiên, 

Có thể Càn-thát-bà, 

Có thể là loài chim 

Hay đi đến Dạ-xoa, 

Hay vào trong thai người, 
Với Ta lậu hoặc tận, 

BỊ phả hủy, trừ khử 

Như sen trắng tươi đẹp 
Không bị nước thấm ướt, 
Đời không thắm ướt Ta, 
Do vậy Ta được gọi, 

Ta là Phát Chánh giác, 
Hối này Bả-la-môn. 
(Tăng Chỉ Bộ Kinh 1. Chương Bồn Pháp. 
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Phẩm Bánh Xe. Phân Tùy Thuộc Thế Giới) 


- Lời nói sau cùng của Ngài. (D.II.156) 
Này các tỷ kheo, Ta nói cho các ngươi nghe và hãy quản 
xét thát kỹ lưỡng - 
“Handa dam, bhikkhave, ãmanfayami vo, vayadhamma 
sankhara appamadena sampadetha ` 


"Các pháp hữu vi là vô thường, hãy tỉnh tấn, chớ có 
phóng dạt” 


(Trưởng Bộ Kinh 1l, Kinh Đại Bát Nín-Bàn) 


- Quy y Phật. (S.I.49) 
Namo te buddha viratthu 
Vippamuftosi sabbadhi 
Sambadhapafipannosmi 
Tassa me saranammn bhava. 


Đảnh lễ đắng Giác Ngộ, 
Bác anh hùng muôn thuở, 
Ngài là bậc giải thoát, 
Thoát ly thật viên mãn, 
Còn con bị trói buộc, 
Hãy cho con quy ngưỡng. 


(Tương Ung Bộ Kinh I. Tương Ung Thiên Tủ. 
Phẩm Thứ Nhất. Phần Candima ) 


- Sự quy y và tránh xa địa ngục. (D.H.252) 
Yekeci buddhamụ saranam gafáse 
na te gamissanfi apãyabhimim; 
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Pahäya mãnusam deham 
devakayan paripiressamii. 


Những ai quy y Phật 
Sẽ không đi đọa xử, 
Từ bỏ thân làm người 
Sẽ tràn đây thiên giới. 
(Trường Bộ Kinh 2. Kinh Đại Hội) 


- Lời dạy của Ngài là thầy của chúng ta. (D.II.154) 

Này Änanda, nếu trong các ngươi có người nghĩ rằng: 
“lời nói của Bậc Đạo Sư không còn nữa. Chúng ta không có 
Đạo sư (giáo chủ)". Này Ananda, chớ có những tư tưởng như 
vậy. Này Ananda, pháp và luật, Ta đã giảng dạy và trình bày, 
sau khi 1a diệt độ, chính pháp và luật ấy sẽ là Đạo sư của các 
HgưƠI. 

“o vo, ãnanda, mayã dhammo ca vinayo ca desito 
paññatto, so vo mamaccayena sattha ”. 


(Trường Bộ Kinh 1l, Kinh Đại Bát Nín-Bàn) 


- Điều cốt yếu trong lời dạy của Chư Phật. (Dhp.183-185) 
Sabbapapassa akaranam 
Kusalassa upasampadäa 
Saciftapariyodapanan 
Etam buddhãna sãsanam. 
Không làm mọi điều ác 
Thành tựu các hạnh lành 
Tám ÿ giữ trong sạch 
Chính lời chư Phật dạy. 
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Khanfi paramam tapo titikkha 
Nibbanam paramarm vadanti buddha 
Na hi pabbajito paripaghafT 

Na samano hofi param vihethayamn0o. 


Chư phát thường giảng dạy 
Nhẫn, khổ hạnh tối thượng 
Niết bàn, quả tối thượng 
Xuất gia không phá người 
Sa môn không hại người. 


Anipavado anữpaghato 
PaHmokkhe ca samnvaro 
MMaHfafnfutã ca bhatfasmim 
Pantanca sayanasanam 
Adhicifte ca ãyogo 

Etam buddhãna sãsanam. 


Không phỉ báng, phá hoại 
Hộ trì giới căn bản 

Ăn uống có tiết độ 

Sàng tọa chỗ nhàn tịnh 
Chuyên chú tăng thượng tâm, 
Chính lời chư Phát dạy. 


- Thỉnh cầu Đức Phật thuyết pháp. (Vin.M.V.S.VD 
Sau khi chứng đắc sự giác ngộ cao thượng. Đức Phật 
quán xét thế gian và thấy rằng tâm của chúng sanh bị lầm lạc 
bởi những khái niệm và niêm tin sai lạc. Ngài biết rằng tâm của 
họ không thể nào phát triển để hiểu được Giáo Pháp cao cả và 
thâm sâu của Ngài. 


Khi ấy, Phạm thiên Sahampati xuất hiện và thỉnh cầu 
Ngài thuyết giảng Giáo Pháp : 
Paturahosi magadhesu pubbe 
Dhammo asuddho samalehi cintito 
Apapuretam amafassa dvaram 
Sunantu dhammam vừnalenanubuddham. 


Đã xuất hiện trước đây 
Trong xứ Ma kiệt đà 

Pháp không được thanh tịnh 
Đã được suy nghiệm ra 

Bởi những người ô nhiễm. 
Cửa bắt tử mở ra 

Hãy lắng nghe Giáo Pháp 
Bậc Vô Nhiễm chứng ngộ. 


Sole yathä pabbatamuddhanifthito 
Yathäapi passe janafanụ samanfafo 
Tathipamam dhammamayam sumedha 
Pasadamaruyha samantacakkhu 
Sokävafintan Jjanatamapefasoko 
Avekkhassu jãtarabhibhutam. 


Như người đứng ở trên 
Đỉnh đầu hòn núi đá 

Nhìn quanh xem nhân loại, 
Cũng thế hỡi bậc trí, 

Hãy bước lên lâu đài 
Được xây bằng giáo pháp. 


Hði bậc thông hiểu rộng, 
Vị thoát khỏi buôn đau 
Nhìn xuống xem nhân loại 
Đắm chìm trong sẫu khổ, 
BỊ sanh, già hành hạ. 


UJthehi va vỤitasangama 
Satthavaha anana vicara loke 
Desassu bhagava dhammam 
Aññataro bhavissanfi. 


Hỡi người thắng chiến trận, 
Người hùng, hãy đứng lên, 
Người hướng dẫn đoàn xe 
Không bị vướng nợ nẵn, 
Hãy đi khắp thể gian 


- Thái độ của Đức Phật đối với việc cải đạo. (M.I.379) 
Nhân dịp Upaäli - một đệ tử của nhóm ngoại đạo Nigantha 
- đến gặp Đức Phật và rất hài lòng về lời dạy pháp của Ngài, 
ông ta lập tức bày tỏ sự ao ước được trở thành đệ tử của đức 
phật, nhưng ngài đã cảnh báo ông rằng : 


“Này cư sĩ kia, hãy suy nghĩ cho kỹ trước đã, một người 
biệt phân biệt như ngươi, ta khuyên ngươi nên suy nghĩ cho 
thật chính chăn.” 

Upäli quá đỗi hoan hỷ trước sự nhắc nhỡ quá bất ngờ của 
Đức Phật nên nói : 

“Kính bạch Đức Thế Tôn, nếu như con xin được làm đệ 
tử của một tôn giáo khác thì họ sẽ đưa con đi tuần hành và 
tuyên bố rằng có một nhà triệu phú giàu có như vậy và như vậy 
đã từ bỏ đạo của ông ta trước đây để quay về với đạo của họ. 
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Nhưng, bạch Thế Tôn, Ngài lại khuyên con nên suy nghĩ lại 
cho thật kỹ, điêu đó làm cho con vô cùng hoan hỷ.” 


Rồi ông ta lặp lại thể thức : 


“Con xin thành kính quy y Đức Phật, quy y Pháp, quy y 
Tăng.” 


(Trung Bộ Kinh 2, Kinh Upali) 


- Đức Phật hoằng pháp. (S.I.105-106) 
__ Vì lòng từ ái đối với mọi người, Đức Phật đã lên đường 
hoăng pháp sau khi Ngài giác ngộ và đã dạy các đệ tử của Ngài 
cũng làm như vậy. 


Đức Phật gọi chư Tăng lại và dạy : 


Này các tỷ-kheo, Ta đã được giải thoát khỏi tất cả bẩy 
sập ở thiên giới và nhân giới. Này các f-kheo, các ông cũng 
được giải thoát khỏi tất cả bẩy sập ở thiên giới và nhân giới. 
Này các tỷ-kheo, hãy du hành vì hạnh phúc cho quân chúng, vì 
an lạc cho quân chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, 
vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Chớ có đi 
hai người một chỗ. Này các tỷ-kheo, hãy thuyết pháp sơ thiện, 
trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn. Hãy tuyên thuyết phạm 
hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Có các chúng sanh sanh 
ra ít nhiễm bụi đời, nếu không được nghe pháp sẽ đi đến hoại 
diệt. Họ sẽ trở thành những vị thâm hiểu chánh pháp. 


(Tương Ung Bộ Kinh 1. Tương Ứng Ác Ma. 
Phám Thứ Nhát. Phán Báy Sáp) 
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1.7. TRÍ TUỆ SIÊU PHÀM CỦA ĐÚC PHẬT. 


- Minh Hạnh Túc — Vijjãcaranasampanno. (M.I.22-23) 
Đức Phật có đầy đủ tuệ giác (vj/Z) và phẩm hạnh 
(carana), Vì thế Ngài được gọi là bậc Minh Hạnh Túc 
(vÿ7acaranasampanno). 


Vijja có nghĩa là phá vỡ sự vô minh. Đây là một trong 
chín ân đức thù thăng của Đức Phật. 


Tám tuệ giác - vửj: được diễn tả trong Kinh 
Ambalatthika như sau : 


Tuệ quán minh — Ứipassananana. 

Ý hóa minh — Manomayiddhiñana. 

Biến hóa minh - /ddhividhañäna. 

Thiên nhãn mình — Dibbacakkhuñna. 
Thiên nhĩ mình — Dibbasotañaäna 

Tha tâm minh — Cefopariyañaia. 

Túc mạng minh — Pubbenivasanussatiñana 


Lậu tận minh — 4savakkhayafñana. 


Phẩm hạnh (carana) - gồm mười lăm phẩm hạnh, đó là : 
Đầy đủ giới hạnh — Sï/asampadã. 

Thu thu các căn — Indriyasaara. 

Tiết độ ẩm thực — 8hojanamattañfñuiä. 


Luôn luôn tỉnh thức —.Jagariyanuyogo. 
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Có đức tin — Saddho. 

Hỗ thẹn tội lỗi — /irima. 

Ghê sợ tội lỗi — Ó/appï. 

Có sự học hỏi nhiều — Bahussufo. 
Có sự tinh tấn — Äraddhaviriyo. 
Luôn luôn chánh niệm — Upaƒfhi1asafi. 
Có đủ trí tuệ — Paññava. 

Đắc sơ thiền — Pathamajjhäna. 
Đắc nhị thiền - Du#iyajjhãna. 
Đắc tam thiền — 7afiyajjhãna. 
Đắc tứ thiền — Ca/wtthajjhãna. 


- Sự chứng đắc tam minh. 


Túc mạng minh — Pubbenivasanussafi ñãna. 


Khi Đức Phật đang thiền định đưới cội bồ đề trong canh 


đầu, Ngài đã phát triển trí tuệ có thể thấy được các kiếp quá 


khứ của Ngài. 


Sanh tử minh — Cafupapđia ñana. 


Vào canh giữa của đêm, Ngài đắc được sanh tử minh. Đó 


là tuệ giác biêt được sự sanh tử luân hôi của chúng sanh. 


Lậu tận minh — 4savakkhaya ñãna. 


Vào canh cuối của đêm, Ngài phát triển trí tuệ với chú 


tâm tận diệt mọi câu uế của tâm và hiểu biết được mọi sự vật 
như thật và đã chứng đắc Chánh Đăng Chánh Giác 


(sammasambodlhì). 
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- Sáu tuệ giác vô song và nhất thiết chủng trí của Đức Phật - 
Asadharanañana. (Pmj.21) 
Tuệ giác thu thúc lục căn — ndriya paro pariydfti ñana. 


Lục căn của Đức Phật rât thanh tịnh (được giải thoát mọi 
câu uê), luôn hướng vê năm đức hạnh : niêm tin, chánh niệm, 
định, tính tân và tuệ. 


Sự quán tưởng của Đức Phật về những đức hạnh này làm 
cho Ngài có thể thấy được sự thanh tịnh và bất tịnh ở tâm của 
người khác, để ngài thuyết giảng Giáo Pháp đem đến sự lợi ích 
cho họ. 


Tha tâm minh — 4sayãnusaya ñãna. 


“Trước khi thuyết pháp, Đức Phật dùng nhất thiết chủng trí 
đê hiệu biệt và phân tích thái độ tâm linh của chúng sanh. 


Khả năng hiểu biết căn tánh, chướng ngại và sự phát triển 
theo khả năng của họ, hay nói cách khác là sự hiểu biết về Giáo 
Pháp cùng bản tánh và thói quen của họ đã lưu lại từ những tiền 
kiếp trong vòng sanh tử luân hồi. 


Phép song thông — Yamaka patihariya ñãna. 


Đức Phật có phép thuật vô song, Ngài có thể thi triển hai 
thần thông cùng một lúc, hai tia sáng đỏ và trắng phát ra từ thân 
của Ngài (thường được giải thích là lửa và nước). Ít khi Đức 
Phật sử dụng loại thần thông này. Ngài chỉ thi triển chúng để 
thay đổi tri kiến của những người quá sai lầm, tự kiêu và đầy 
rẫy sự hoài nghi. 


Đức Phật thường không dùng đến thần thông để cải đạo 
những người ngoài tôn giáo. Đức Phật cực lực phản bác đệ tử 
của Ngài thi triển thần thông nhằm chứng minh sự cao quý 
Giáo Pháp của Ngài. 
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Tâm từ vô lượng — Mahaä karuna samapaffi ñãna. 


Đức Phật có tâm từ bi vô lượng muốn giải thoát mọi khổ 
đau cho người khác. Tình thương yêu của Ngài vô bờ bến (bao 
trùm khắp vũ trụ) mà bất kỳ Bậc Đạo Sư nào khác cũng không 
thể so sánh được. 


Toàn giác trí — Sabbafñiñuta ñãna. 

Đức Phật biết được tất cả, không có cái gì trong vũ trụ 
này mà Ngài không hiêu biết, cho dù ở quá khứ, hiện tại hay ở 
VỊ lai. 

Vô ngại trí - 4nãvarana ñana. 


Tâm giác ngộ của Đức Phật luôn chói sáng, thật thanh 
tịnh và thâm sâu đê nhận biêt được bản chât thật sự của mọi vật 
trong vũ trụ. 


- Mười tuệ giác siêu thế của Đức Phật — đasa bala. (M.I.68- 
71) 


Tuệ giác hay năng lực biết được cái gì có thể và cái gì 
không có thể. Tuệ giác biết được bằng cách nào mọi vật hiện 
hữu, nguyên nhân của chúng và chúng diệt như thế nào. 


Tuệ giác thấy được sự vận hành bên trong của mạng lưới 
nghiệp lực, ảnh hưởng và kết quả của chúng. Bằng cách nào 
một nghiệp lực đưa đến quả khổ không thê tránh được hoặc có 
thể tránh được hay đưa đến một quả trái ngược hoặc giảm bớt 
quả của nghiệp tùy theo sự hỗ tương và sức mạnh của ba gốc 
độc hại là tham (/obha), sân hận (đosa) và sĩ mê (moha) hay 
với ba đức hạnh trái ngược lại là vô tham (ziobha), tâm từ 
(adosa) và chánh kiến (amoha). Tuệ giác hiểu biết được một số 
điều kiện nào đó ở thế gian làm ngăn trở hay thích hợp cho sự 
vận hành của nghiệp lực, dẫn đến hậu quả tốt hoặc xấu. 
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Tuệ giác hiểu biết được bằng cách nào một hành động tạo 
nghiệp đặc biệt được thực hiện chăng hạn như : sát sanh 
(pãnãtipäia) hay bố thí (dãna). Điều kiện tái sanh tùy thuộc vào 
tác ý (cefana) của mỗi người khi khởi tâm tạo ra hành động đặc 
biệt đó. 

Tuệ giác biết được bằng cách nào mà mọi vật có được 
sinh khí, sự vô hồn và sự tồn tại của các hệ thống trong thế gian 
đều tùy thuộc vào sự kết hợp hài hòa của năm nhóm tập hợp và 
bốn phần tử có tính chất đông cứng (đất), lỏng (nước), chuyền 
động (gió) và nóng (lửa). 


Tuệ giác biết được bằng cách nào mà chúng sanh vẫn duy 
trì những cá tánh khác nhau, ưa thích và không ưa thích như 
một dòng chảy liên tục từ thói quen và khuynh hướng tâm linh 
của họ của những tiền kiếp trong vòng sanh tử luân hồi. 


Tuệ giác biết được cách thuyết giảng mang đến hiệu quả 
tùy theo khả năng hiệu biệt của thính chúng, thường đưa đên sự 
chứng ngộ ngay lập tức. 


Tuệ giác biết chỉ định đề mục hành thiền hợp lý tùy theo 
cấu uế nội tâm khác nhau hoặc những chướng ngại xuất hiện 
trong tâm của hành giả ngay giây phút đạt đến nhập định 
(hãma). 

Tuệ giác siêu thế để nhớ lại những kiếp sống trong quá 
khứ của Ngài và của chúng sanh. 

Tuệ giác hiểu biết được sự tái sanh của mỗi chúng sanh 
xảy ra tùy theo nghiệp của họ như thê nào. 

Tuệ giác biết được bằng cách nào mà ngài đạt được sự 
phát triên tâm linh của Ngài, sự thanh lọc nội tâm cùng sự 


chứng đắc giác ngộ bằng một chuỗi đoạn tận mọi lậu hoặc 
trong tâm và chỉ phát triển những phẩm hạnh. 
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Qua phương pháp loại suy, nhất thiết chủng trí của Đức 
Phật, khi đem so sánh với những vị lãnh đạo tính thần khác 
cũng giống như đem ánh sáng của mặt trời đặt trước ánh sáng 
của mặt trăng, ánh sáng các vì sao và ánh sáng của ngọn đèn 
dầu. Sự rực rỡ của ánh mặt trời làm cho mọi vật đều có thê thấy 
được nó bao trùm tất cả và tỏa sáng. 


(Trung Bộ Kinh 1. Đại Kinh Sư Tử Hồng) 


- Trí tuệ bất diệt với thời gian. (M.I.83) 

Có một số sa-môn, bà-la-môn có những chủ thuyết như 
sau, có những kiến giải như sau: "khi một thiểu. niên còn trẻ 
tuổi, tóc đen nhánh, huyết khí sung mãn, trong tuổi thanh xuân, 
người ấy thành tựu trí tuệ biện tài tối thượng. Nhưng khi người 
ây già cả, niên cao, lạp lớn, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đi 
đến đoạn cuối cuộc đời, khi đã tám mươi, chín mươi hay một 
trăm tuổi, khi ấy trí tuệ biện tài tối thượng ấy bị đoạn trừ". 


“Này Sariputta chớ có quan niệm như vậy. Này 
Sariputia, nay ta đã già, niên cao, lạp lớn, đã đến tuổi trưởng 
thượng, đã đi dến đoạn cuối cuộc đời, tuổi ta nay đã đến tám 
mươi. Này Sariputta, ở đây ta có bốn vị đệ tử, tuổi thọ đến một 
trăm, đã sống một trăm tuổi, thành tựu chánh niệm đệ nhấi, 
thành tựu chuyên tâm đệ nhất, thành tựu tỉnh cần đệ nhất và 
đây đủ trí tuệ biện tài tối thượng. Này Sãriputta, ví như một 
người bắn cung thiện xảo, có huấn luyện, khéo tay, thuần thục, 
với một mũi tên nhẹ, có thể dễ dàng bắn ngang qua bóng một 
cây ta-la. Cũng vậy, những vị này với chánh niệm đệ nhất như 
vậy, được thành tựu trí tuệ biện tài tối thượng như vậy, nếu 
những vị này hỏi ta nhiễu lần một câu hỏi về bốn niệm xứ, và 
nêu la, được hỏi nhiễu lần như vậy, phải giải thích cho họ hiểu 
và nếu họ được 1a giải thích như vậy, có thể hiểu như đã giải 
thích, và nêu họ không hỏi ta về những vấn đê phụ thuộc và các 
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vấn đề khác, trừ khi ăn, Ung, nhai, nếm, trừ khi đi đại tiện, 
tiểu tiện, trừ khi ngủ để lấy lại sức. Này SariputIa, dâu vậy, sự 
thuyết pháp của như lai cũng chưa hoàn tất, sự giải thích cú 
pháp của như lai cũng chưa hoàn tất, sự trả lời các câu hỏi của 
nhự lai cũng chưa hoàn tất, khi mà bốn đệ tử của ta, tuổi thọ 
đến mội trăm tuổi, đã sống một trăm tuổi, đã từ trần sau một 
trăm tuổi. Này sariputta, nêu ông có gảnh ta trên giường đi chỗ 
này chỗ kia, thật sự trí tuệ biện tài của như lai không có gì thay 
đổi. ” 

(Trung Bộ Kinh 1. Đại Kinh Sư Tử Hồng) 
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CHƯƠNG 2 
GIÁO PHÁP CAO THƯỢNG 


2. 1. GLÁO PHÁP ĐỘC NHẤT. 


- Giáo Pháp thật thâm sâu và khó hiểu. (M.I.167-168) 

Này các Tỷ-kheo, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Pháp này do 
Ta chứng được, thật là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, 
cao thượng, siêu lý luận, vì diệu, chỉ người trí mới hiểu thấu. 
Còn quân chúng này thì ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái 
dục. Đối với quân chúng tra ái dục, khoải ái dục, ham thích ái 
dục, thật khó mà thấy được định lý ldapaccäyata 
Paliccasamuppada (Y Tánh Duyên Khởi Pháp); sự kiện này 
thật khó thấy; tức là sự tịnh chỉ tất cả hành, sự trừ bỏ tắt cả 
sanh y, ái diệt, ly tham, đoạn diệt, Niễt-bàn. Nếu nay Ta thuyết 
pháp mà các người khác không hiểu Ta, thời như vậy thật khổ 
não cho Ta, như vậy thát bực mình cho Ta!” Này các Tỷ-kheo, 
rôi những kệ bất khả tư nghì, từ trước chưa từng được nghe, 
được khởi lên nơi Ta: 


Kicchena me adhigatam 
Halam dãni pahãsitum 
Raãgadosaparetehi 

Nayam dhammo susambudho. 


Sao Ta nói Chánh pháp, 
Được chứng ngộ khó khăn? 
Những ai còn tham sân, 
Khó chứng ngộ pháp này. 
Pafisotagamim niDunam 
Gambhram duddasam anumn 


RaãgaraftIa na dakkhanti 
Tamokhandhena ãvu‡a. 
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Đi ngược dòng, thâm diệu, 
Khó tháy, đhật tế nhị, 
Kẻ ái nhiêm vô mình, 
Không tháy được pháp này. 
(Trung Bộ Kinh 1. Kinh Thánh Cầu) 


- Giáo Pháp dành cho những ai muốn tầm cầu và thực 
chứng. (D.II.94) 
"Svakkhato bhagavatä dhammo sandifthiko akaliko 
ehipassiko opaneyyiko paccaftIam veditabbo viñfñHhi Tỉ 


"Chánh pháp được Thế Tôn khéo giảng dạy, thiết thực, 
vượt ngoài thời gian chỉ phối, đến để mà thấy, có khả năng giải 
thoát, được kẻ trí tự mình thâm hiểu". 


(Trường Bộ Kinh l. Kinh Đại Bát Nín-Bàn) 


- Giáo Pháp làm giảm sự thèm khát của bạn. (Miln.335) 
Dhammosadham pivivana 
AJjaramardna siyun; 
Bhãvayifvã ca passitva 
Nibbuta upadhikkhaye. 


Uống được pháp dược này 
Bạn trở nên bất tử 

Ngoài lưỡi hái tử thần 
Thấy, phát triển chân lý 
Bạn giảm được ái tham. 
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- Lấy Giáo Pháp làm của riêng bạn. (D.II.100) 
Đức Phật giải thích cho Ngài Ananda nghe : 


Này Ẩnanda, thế nào là vị Tỷ-kheo hãy tự mình là ngọn 
đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không 
nương tựa một gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng 
Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một gì khác? 


Này Ẩnanda, ở đời, vị Tỷ-kheo, đối với thân quán thân, 
tỉnh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu bỉ 
trên đời; đối với các cảm thọ... đổi với tâm... đối với các pháp, 
quán pháp, tỉnh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi 
tham ái, ưu bỉ trên đời. Này Ananda, như vậy vị Tỷ-kheo tự 
mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính 
mình, không nương tựa một gì khác, dùng Chánh pháp làm 
ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương 
tựa một gì khác. 


(Trưởng Bộ Kinh 2. Kinh Đại Bát Nín-Bàn) 


- Sự rộng mở của Đức Phật. (A.I.282) 
Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này được che giấu khi thực 
hành, không có hiện lộ. Thé nào là ba? 


Sở hành của nữ nhân, này các Tỷ-kheo, được che dấu khi 
thực hành, không có hiển lộ. Chú thuật của Bà-la-môn, này các 
1ỷ-kheo, được che dấu khi thực hành, không có hiển lộ. Tà 
kiến, này các Tỷ-kheo, được che dấu khi thực hành, không có 
hiển lộ. Ba pháp này, này các Tỷ-kheo, được che giấu khi thực 
hành, không có hiển lộ. 

Này các Tỷ-kheo, ba pháp này chói sáng, được hiển lộ, 
không có che giấu. Vành tròn của mặt trăng, này các Tỷ-kheo, 
chói sáng, được hiển lộ, không có che giấu. Vành tròn của mặt 
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trời, này các Tỷ-kheo, chói sáng, được hiển lộ, không có che 
giấu. Pháp và Luật được Thế Tôn tuyên thuyết, này các Tỷ- 
kheo, chói sáng, được hiển lộ, không có che giấu. Ba pháp này 
chói sáng, được hiển lộ, không có che giấu. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh ]. Chương Ba Pháp. 
Pháâm Kusinara. Phân Che Giáu) 


- Một Giáo Pháp không bí truyền. (D.H.100) 

Này Ananda, chúng Tỷ-kheo còn mong mỏi gì nữa ở Tai 
Này Ananda, Ta đã giảng Chánh pháp, không có phân biệt 
trong ngoài ( mật giáo và không phải mát giáo), vì này Ananda, 
đổi với các Pháp, Như Lai không bao giờ là vị Đạo sư còn nắm 
tay (còn giữ lại một ít mật giáo chưa giảng dạy). Này Ananda, 
những ai nghĩ rằng: "Như Lai là vị câm đâu chúng Tỷ-kheo"; 
hay "chúng Tỷ-kheo chịu sự giáo huấn của Như Lai" thời này 
Ananda, người ấy sẽ có lời di giáo cho chúng Tỷ-kheo. Này 
Ẩnanda, Như Lai không nghĩ rằng: "Ta là vị cầm đâu chúng 
Tỷ-kheo; hay "chúng Tỷ-kheo chịu sự giáo huấn của Ta" thời 
này Ananda, làm sao Như Lai lại có lời di giáo cho chúng Tỷ- 
kheo? 


(Trường Bộ Kinh 2. Kinh Đại Bát Níp-Bàn) 


- Món quà cao quý nhất và sự an lạc. (Dhp.354) 
Sabbadanam dhammadanam jinati 
Sabbarasam dhammaraso jinati 


Sabbaratin dhammardfi jinatfi 
Tanhakkhayo sabbadukkham jinati. 


Pháp thí, thắng mọi thí! 
Pháp vị, thăng mọi vị! 
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Pháp hỷ, thắng mọi hỷ! 
Ái diệt, thắng mọi khổ! 


- Tất cả tôn giáo khác có dạy giáo pháp giống vậy không? 
(D.II.282) 
Thiên chủ Sakka bạch hỏi Đức Phật : 


- Bạch Thế Tôn, có phải tất cả vị Sa Môn, Bà La Môn đều 
đồng một tư tưởng, đồng một giới hạnh, đồng một mong cấu, 
đồng một chí hướng? 


- Này Thiên chủ, tất cả Sa Môn, Bà La Môn không đồng 
một tư tưởng, không đông một giới hạnh, không đồng một mong 
câu, không đồng một chỉ hướng! 


__ Bạch T¡ hé Tôn, vì sao cả Sa Môn, Bà La Môn không 
đồng một giới hạnh, không đông một mong câu, không đồng 
một chí hướng? 


- Này Thiên chủ, thế giới này gồm có nhiều loại giới, 
nhiều giới sai biệt. Trong thế giới gôm có nhiễu loại giới và 
nhiều giới sai biệt này, các loại hữu tình tự nhiên thiên chấp 
một loại giới nào, và khi đã thiên chấp, trở thành Kiên trì, cố 
thủ, với định kiến: "Đây là sự thật, ngoài ra toản là sỉ mê”. Do 
vậy, tất cả Sa Môn, Bà La Môn không đồng một tư tưởng, 
không đồng một giới hạnh, không đông một cứu cánh, không 
đông một mong câu, không đồng một chí hướng. 

- Bạch Thế Tôn, có phải tắt cả vị Sa Môn, Bà La Môn đều 
đồng một cứu cánh, đồng một an ồn, đồng một phạm hạnh, 
đồng một mục đích? 

- Này Thiên chủ, tất cả vị Sa Môn, Bà La Môn không 
đông một cứu cánh, không đông một an ổn, không đông một 
phạm hạnh, không đồng một mục đích. 
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Bạch Thế Tôn, vì sao tất cả Sa môn, Bà la môn, không 
đồng một cứu cảnh, không đông một an ôn, không đồng một 
phạm hạnh, không đồng một mục đích? 


- Này Thiên chú, chỉ những vị Sa môn Bà la môn nào đã 
giải thoát tham ái, những vị ây mới đồng một cứu cánh, đồng 
một an ồn, đồng một phạm hạnh, đồng một mục đích. Do vậy, 
tắt cả vị Sa môn, Bà la môn không đông một cứu cánh, không 
đông một an ổn, không đông một phạm hạnh, không đồng một 
mục đích. 


(Trường Bộ Kinh 2. Kinh Đề Thích Sở Vấn). 


- Tứ diệu đề (S.V.420) 
Bốn sự thật tuyệt đối của Giáo Pháp gồm CÓ : 


> Khổ Đề - Dukkhasacca. Một chân lý chắc thật đầu tiên 
nói về sự bât toại nguyện hay những nôi đau khô của thê gian. 


ldam kho pana, bhikkhave, dukkham ariyasaccam — jatipi 
dukkha, jarapi dukkha, byadhipi dukkho, maranampi dukkham, 
appiyeh: sampayogo dukkho, piyehi vippayogo dukkho, 
yưmnpicchamụu na labhal tampiL dukkham — samkhitena 
pañcupadanakkhandha dukkhaä. 


Đây là Thánh đề về Khổ, này các Tỷ-kheo. Sanh là khổ, 
già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sâu, bi, khổ, ưu, não là 
khổ, oán gặp nhau là khổ, ái biệt ly là khổ, cầu không được là 
khổ. Tóm lại, năm thủ uẩn là khổ. 


> Tập Đề - Sarnudaydasaccd. Một chân lý chắc thật thứ hai 

nói vê nguyên nhân của sự bât toại nguyện hay đau khô này và 
lý do vì đâu mà có những đau khô này. 

lim kho pana  Phikkhave, dukkhasamudayam 


ariyasaccam — yãyam tanha ponobbhavikä nandiraägeasahagafta 
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tatratatrabhinandim, seyyathidam — kamatanha, bhavatanha, 
vibhavatanhã. 


Đây là Thánh đề về Khổ tập, này các Tỷ-kheo, chính là ái 
này đưa đên tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm câu hỷ lạc 
chó này chó kia. Tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. 

> Diệt Đề - Nirodhasacca. Một chân lý chắc thật thứ ba 
nói vỀ sự diệt trừ của những bât toại nguyện hay đau khô này 
và những quả vị an lành, tôt đẹp mà chúng sinh đạt được khi 
diệt trừ được những nỗi thông khô này. 

ldam kho pana, bhikkhave, dukkhanirodham ariyasaccam 
— ÿO fassãyeva tanhãya asesaviraganirodho cãgo pafinissaggo 
mutfi analayo. 

Đây là Thánh để vẻ Khổ diệt, này các Tỷ-kheo, chính là 
ly tham, đoạn diệt, không có dư tàn khát ái áy, sự quăng bỏ, fừ 
bỏ, giải thoát, không có chập trước. 

> Đạo Đề - Magsasacca. Một chân lý chắc thật thứ tư nói 
vê những đạo lộ đưa đên sự diệt trừ những đau khô này. 

liam kho pana, bhikkhave, dukkhanirodhagamini 
pafipada ariyasaccam — ayameva ariyo d{thangiko maggo, 
seyyatidam — sammaddifthi sammasankappo  sammavaca 
sammakammano ˆ sammaajwo  sammavayamo  sammasafi 
Sarmmasamadlhi. 

Đây là Thánh đề về Con Đường đưa đến Khổ diệt, này 
các Tỷ-kheo, chính là con đường Thánh đạo Tám ngành, tức là 
chánh tri kiên, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tỉnh tân, chánh niệm, chánh định. 


(Tương Ủng Bộ Kinh 5. Tương Ung Sự Thật. 
Phẩm Chuyển Pháp Luân. Phần Như Lai Thuyết) 
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- Khỗ để là gì? 

Đáy là Thánh đề về Khổ, này các 1ý-kheo. Sanh là khổ, 
già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sâu, bi, khổ, ưu, não là 
khổ, oán gặp nhau là khổ, ái biệt ly là khổ, cầu không được là 
khô. Tóm lại, năm thủ uán là khô. 


Đây là Thánh đề về Khổ, này các Tỷ-kheo, đối với các 
pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ 
sanh, mình sanh, quang sanh. 


Đây là Thánh đề về Khổ cần phải liễu trí, này các Tỷ- 
kheo, đổi với các pháp, từ trước Ta chưa từng nghe, nhãn sanh, 
trí sanh, tuệ sanh, mình sanh, quang sanh. 


Đây là Thánh để về Khổ đã được liễu trí, này các Tỷ- 
kheo, đôi với các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn 
sanh, trí sanh, tuệ sanh, mình sanh, quang sanh. 


- Tập để là gì? 

Đây là Thánh để về Khổ tập, này các Tỷ-kheo, chính là ái 
này đưa đên tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm câu hỷ lạc 
chô này chô kia. Tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. 

Đây là Thánh đề về Khổ tập, này các Tỷ-kheo, đối với các 
pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ 
sanh, mình sanh, quang sanh. 


Đây là Thánh để về Khổ tập cân phải đoạn tận, này các 
Tỷ-kheo, đối với các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, 
nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, mình sanh, quang sanh. 

Đây là Thánh đề về Khổ tập đã được đoạn tận, này các 
Tỷ-kheo, đối với các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, 
nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, mình sanh, quang sanh. 
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- Diệt đề là gì? 
Đây là Thánh đề về Khổ diệt, này các Tỷ-kheo, chính là 
ly tham, đoạn diệt, không có dư tàn khát ái ấy, sự quăng bỏ, từ 
bỏ, giải thoát, không có cháp trước. 


Đây là Thánh đề về Khổ diệt, này các Tỷ-kheo, đối với 
các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhấn sanh, trí 
sanh, tuệ sanh, mình sanh, quang sanh. 


Đây là Thánh để về Khổ diệt cần phải chứng ngộ, này 
các Tỷ-kheo, đôi với các pháp từ trước Ta chưa từng được 
nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, mình sanh, quang sanh. 


Đây là Thánh đề về Khổ diệt đã được chứng ngộ, này các 
1ỷ-kheo, đổi với các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, 
nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, mình sanh, quang sanh. 


- Đạo để là gì? 

Đây là Thánh để về Con Đường đưa đến Khổ diệt, này 
các Tỷ-kheo, chính là con đường Thánh đạo Tám ngành, tức là 
chánh tri kiên, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tỉnh tân, chánh niệm, chánh định. 

Đây là Thánh đề về Con Đường đưa đến khổ diệt, này 
các Tỷ-kheo, đổi với các pháp từ trước Ta chưa từng được 
nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, mình sanh, quang sanh. 

Đây là Thánh để về Con Đường đưa đến Khổ diệt cân 
phải tu tập, này các Tỷ-kheo, đổi với các pháp từ trước Ta chưa 
từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, mình sanh, 
quang sanh. 
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Đây là Thánh để về Con Đường đưa đến Khổ diệt đã 
được tu tập, này các Tỷ-kheo, đối với các pháp từ trước Ta 
chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, mình sanh, 
quang sanh. 


- Bát Chánh Đạo. (M.I.301) 
Đây là cốt lõi trong Giáo Pháp của Đức Phật đê sống một 
đời sông cao thượng và đạt được giải thoát. Đạo lộ gôm có tám 
phân : 


> GIỚI- SILA 
e Chánh ngữ — S47wnãvaca. 
e_ Chánh nghiệp — Samnakamma1o. 
e_ Chánh mạng — Sazmđ-đj1vo. 

> ĐỊNH _ SAMA41DHI 
e_ Chánh tỉnh tấn— Sammnävãyãmo. 
e Chánh niệm_— Sammasati. 
e_ Chánh định— Sammasamadhi. 

> TUỆ _ PANÑÃ 
e Chánh kiến- Sammadiffhi. 
e_ Chánh tư duy - Saưmmasankappo. 
(Trung Bộ Kinh 1. Tiểu Kinh Phương Quảng) 
* Chánh ngữ. (M.II.251-252) 

Là một biêu hiện đặc tính do trí tuệ và lòng nhân từ, do 
đó không bị hoen ô bởi nói láo, nói xâu, nói lời hung dữ và nói 
lời vô ích. 
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Này chư Hiền, thế nào là chánh ngữ? Tự chế không nói 
láo, tự chê không nói hai lưỡi, tự chê không ác khâu, tự chê 
không nói lời phù phiêm. Này chư Hiền, như vậy gọi là chánh 
ngữ. 


* Chánh nghiệp. 
Là sự gìn giữ cần thận năm giới để tránh các điều bất 
thiện khác và để tận lực trau đồi những phẩm hạnh ở chúng 
sanh. 


Này chư Hiển, thế nào là chánh nghiệp? Tự chế không 
sát sanh, tự chê không trộm cấp, tự chê không tà dâm. Này chư 
Hiên, như vậy gọi là chánh nghiệp. 


* Chánh mạng. 

Là có một nghề chánh đáng, mà nghề nghiệp đó không 
gây ra sự nguy hại hoặc bất công đối với người tại gia, gồm có : 
mua bán vũ khí, mua bán nô lệ, nuôi thú lấy thịt, mua bán các 
chât say và mua bán chât độc. Tà mạng cũng liên quan đên gạt 
gâm, gian dôi và lừa đảo. 

Này chư Hiên, thế nào là chánh mạng? Này chư Hiển, ở 
đây vị Thánh đệ tử từ bỏ tà mạng, sinh sông băng chánh mạng. 
Này chư Hiên, như vậy gọi là chánh mạng. 


* Chánh tỉnh tấn. 
Là sự từ bỏ bán chất ngu muội và tu tập các phẩm hạnh 
cao quý để đạt được mười phẩm hạnh cao thượng 
(dasaparam1). 


Này chư Hiển, và thế nào là chánh tỉnh tấn? Này chư 
Hiền, ở đây Tỷ-kheo, đối với các ác, bất thiện pháp chưa sanh, 
khởi lên ý muốn không cho sanh khởi; vị này nỗ lực, tỉnh tấn, 
quyết tâm, trì chí. Đối với các ác, bắt thiện pháp đã sanh, khởi 
lên ý muốn trừ diệt; vị này nỗ lực, tỉnh tấn, quyết tâm, trì chí. 
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Đối với các thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn khiến cho 
sanh khởi; vị này nỗ lực, tỉnh tấn, quyết tâm, trì chí. Đối với 
các thiện pháp đã sanh khởi, khởi lên ý muốn khiến cho an trú, 
không cho băng hoại, khiến cho tăng trưởng, phát triển, viên 
mãn; vị này nô lực, tỉnh tần, quyết tâm, trì chí. Này chư Hiển, 
như vậy gọi là chánh tỉnh tấn. 


* Chánh niệm. 





Là sự luôn luôn tỉnh giác về thân, cảm giác, ý nghĩ và tư 
tưởng để có sự sáng suốt nhận rõ mọi vật đúng như thật, một 
trạng thái tâm linh mà trực giác chỉ hướng đến sự thông minh, 
sáng suốt. 


Này chư Hiển, thế nào là chánh niệm? Này chư Hiển, ở 
đây, Tỷ-kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời... quán thọ trên các cảm 
thọ... quán tâm trên các tâm... quán pháp trên các pháp, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm, đề chế ngự tham ưu ở đời. Này chư 
Hiển, như vậy gọi là chánh niệm. 


* Chánh định. 


Là sự phát triển tâm linh chỉ một hướng duy nhất qua sự 
hiểu biết đầy đủ rằng : mọi vật là vô thường (anicca), khô não, 
bất toại nguyện (d„kkha) và vô sở hữu (anaffa) bằng sự đoạn 
trừ năm chướng ngại (n0vara0a). 





Này chư Hiền, thế nào là chánh định? Này chư Hiển, ở 
đáy, Tỷ là -kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, chứng và trú Thiên 
thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tâm, với tứ. 
Vị Tỷ-kheo ấy diệt tầm, diệt tứ, chứng và trú Thiên thứ hai, một 
trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh 
nhất tâm. Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm 
sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và 
trú Thiên thứ ba. Tỷ-kheo áy xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm 
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thọ trước, chứng và trú Thiên thứ tư, không khổ, không lạc, xả 
niệm thanh tịnh. Này chư Hiên, như vậy gọi là chánh định. 


* Chánh kiến. 
Là sự thấy T Cuộc sống như nó là, cùng với ba đặc tính 
của cuộc sông là vô thường, khổ và vô ngã, luật nhân quả của 
một nhóm tứ đại, sự thấy được tứ diệu đế và pháp duyên khởi. 


Này chư Hiển, thế nào là chánh tri kiến? Này chư Hiển, 
tri kiến vê Khổ, tri kiến về Khô tập, trì kiến về Khổ diệt, tri kiến 
về Khổ diệt đạo. Này chư Hiên, như vậy gọi là chánh tri kiến. 


* Chánh tư duy. 

Là sự có được tâm giải thoát khỏi mọi tham ái (rz4ø2đ), sự 
sân hận, ác tâm (vy-pad2), sự độc ác và những thứ như vậy 
(vihữmsa). 

Này chư Hiển, thể nào là chánh tư duy? Tư duy về ly dục, 
ft duy về vô sán, tw duy về bắt hại. Này chư Hiện, như vậy gọi 
là chánh tư duy. 


(Trung Bộ Kinh 3. Kinh Phân Biệt Về Sự Thật). 


- Những phẩm chất tuyệt diệu của đại dương được tìm thấy 
trong Giáo Pháp. (A.IV.198) 

- Này Paharada, có bao nhiêu sự vỉ diệu chưa từng có 
trong biên lớn mà do thấy chúng, các A-tu-la thích thú biến 
lớn? 

- Bạch T hé Tôn, có tám vì diệu chưa từng có trong biển 
lớn mà do thây chúng, các A-tu-la thích thú biên lớn. Thê nào 
là tám? 
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- Bạch Thế Tôn, biển lớn tuân tự thuận xuôi, tuần tự 
thuận hướng, tuân tự sâu dân, không có thình lình nhự một vực 
thẳm. Vì rằng bạch Thế Tôn, vì rằng biển lớn tuân tự thuận 
xuôi, tuân tự thuận hướng, tuân tự sâu dân, không có thình lình 
như một vực thắm, nên bạch Thế Tôn, đây là vi diệu chưa từng 
có thứ nhất, do thấy vậy, thấy vậy, các A-tu-la thích thú biển 
lớn. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, biển lớn đứng một chỗ, không có 
vượt qua bờ. Vì rằng bạch Thế Tôn, biển lớn đứng một chỗ, 
không có vượt qua bờ, bạch Thế Tôn, đây là vi diệu chưa từng 
có thứ hai, do thấy vậy, thấy vậy, các A-tu-la thích thú biển lớn. 


Lại nữa, bạch Thế Tôn, biển lớn không có chấp chứa xác 
chết. Nếu có xác chết trong biển lớn, lập tức bị quăng lên bờ 
hay vất lên đất liên. Vì rằng bạch Thế Tôn, biển lớn không có 
chấp chứa xác chết. Nếu có xác chết trong biển lớn, lập tức bị 
quăng lên bờ hay vất lên đất liên. Nên bạch Thể Tôn đây là vi 
diệu chưa từng có thứ ba, do thấy vậy, thấy vậy, các A-tu-la 
thích thú biển lớn. 


Lại nữa, bạch Thế Tôn, phàm có các con sông lớn nào, 
ví nhự sông Hằng, sông Yamunä, sông Aciravali, sông 
Sarabhi, sông Mal, các con sông ấy khi chảy đến biển, liền bỏ 
tên họ cũ trở thành biển lớn. Vì rằng, phàm có các con sông 
lớn nào, ví như sông Hằng ... trở thành biển lớn, nên bạch Thể 
Tôn, đây là vi diệu chưa từng có thứ tư, do thấy vậy, thấy vậy, 
các A-tu-la thích thủ biển lớn. 


Lại nữa, bạch Thế Tôn, phàm có những dòng nước gì ở 
đổi chảy vào biển lớn, phàm có những nước mưa từ trời rơi 
xuống, nhưng không vì vậy biển lớn được thấy có vơi có đây. 
Bạch Thế Tôn, vì rằng, phàm có những dòng nước gì ở đời 
chảy vào biển lớn, phàm có những nước mưa từ trời rơi xuống, 
nhưng không vì vậy biển lớn được thấy có vơi có đây, bạch Thể 
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Tôn, đây là vi diệu chưa từng có thứ năm, do thấy vậy, thấy 
vậy, các A-tu-la thích thủ biên lớn. 


Lại nữa, bạch Thế Tôn, biển lớn chỉ có một vị là vị mặn. 
Vì rằng, bạch Thế Tôn, biển lớn chỉ có một vị là vị mặn, nên 
bạch Thế Tôn, đây là vi diệu chưa từng có thứ sáu, do thấy vậy, 
thấy vậy, các A-tu-la thích thú biển lớn. 


Lại nữa, bạch Thế Tôn, biển lớn có nhiễu châu báu, nhiễu 
loại châu báu, ở đây có những châu báu này, như thân châu, 
ma-ni châu, lưu-Ìy, xa-cử, ngọc bích, san hô, bạc, vàng, ngọc 
đỏ, mã não. Vì rằng, bạch Thế Tôn, biển lớn có nhiêu châu 
báu, nhiều loại châu báu, ở đây có những châu báu này, như 
trân châu, ma-ni châu, lưu-Ïy, xa-cừ, ngọc bích, san hô, bạc, 
vàng, ngọc đỏ, mã não. Bạch Thế Tôn, đây là vi diệu chưa từng 
có thứ bảy, do thấy vậy, thấy vậy, các A-tu-la thích thú biển 
lớn. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, biển lớn là trú xứ các loại chúng 
sanh lớn, tại đấy, có những chúng sanh như các con Timi, 
Timingala, Timiramingala, những loại Asura (A-tu-la), các loại 
Nãga, các loại Gandhabba. Trong biển có những loài hữu tình 
có tự ngã đài một trăm do tuân, hai trăm, ba trăm, bốn trăm, 
năm trăm do tuần. Vì rằng, bạch Thế Tôn, biển lớn là trú xứ 
các loài chúng sanh lớn ... năm trăm do tuân, nên bạch Thể 
Tôn, đây là vi diệu chưa từng có thứ tám, do thấy vậy, thấy vậy, 
các A-tu-la thích thú biển lớn. Nhưng bạch Thể Tôn, các Tỷ- 
kheo có thích thu trong Pháp và Luật này? 

- Này Paharada, Tỷ-kheo có thích thú trong Pháp và Luật 


N 


này. 


- Bạch Thế Tôn, trong Pháp và Luật này có bao nhiêu 
pháp vì diệu chưa từng có mà do thấy chúng, tháy chúng, các 
Tỷ-kheo thích thú trong pháp và luật này? 


88 


- Này Paharada, có tám pháp vì diệu này chưa từng có 
trong Pháp và Luật mà do thấy chúng, thấy chúng, các Tỷ-kheo 
thích thu trong pháp và luật này. Thể nào là tắm? 


Vĩ như, này Paharada, biển lớn tuân tự thuận xuôi, tuần 
tự thuận hướng, tuân tự sâu dân, không có thình lình nhự một 
vực thắm. Cũng vậy, này Paharada, trong Pháp và Luật này, 
các học pháp là tuân tự, các quả dị thục là tuần tự, các con 
đường là tuân tự, không có sự thể nhập chánh trí thình lình. 
Này Paharada, vì răng trong pháp và luật này, các học pháp là 
tuân tự, các quả dị thục là tuân tự, các con đường là tuần tự, 
không có sự thể nhập chánh trí thình lình, nên này Pahäräda, 
đây là vi diệu chưa từng có thứ nhất mà do thấy vậy, thấy vậy, 
các Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và Luật này. 


Vi như, này Pahäräda, biển lớn đứng một chỗ, không có 
vượt qua bở. Cũng vậy, này Paharada, khi các học pháp được 
Ta sửa soạn cho các đệ tử, các đệ tử của Ta, dầu cho vì nhân 
sinh mạng, cũng không vượt qua. Vì rằng này Pahäräda các 
học pháp được Ta sửa soạn cho các đệ tử, các đệ tử của Ta, 
dâu cho vì nhân sinh mạng, cũng không vượt qua, Nên này 
Paharada, trong Pháp và Luật này, đây là vì điệu chưa từng có 
thứ hai do mà do thấy vậy, thấy vậy, các Tỷ-kheo thích thú 
trong Pháp và Luật này. 


Vi như, này Pahäräda, biển lớn không có chấp chứa xác 
chết. Nếu có xác chết trong biển lớn, lập tức bị quăng lên bờ 
hay vất lên đát liên. Cũng vậy, này Pahärdda, người nào là ác 
giới, theo ác pháp, sở hành bất tịnh đáng nghỉ ngờ, có những 
hành vì che đậy, không phải là Sa-môn, nhưng tự nhận là Sa- 
môn, không phải sống Phạm hạnh nhưng tự nhận có Phạm 
hạnh, nội tâm hôi hám, ứ đây tham dục, tánh tình bất tịnh. 
Chúng Tăng không. sống chung với người ấy, lập tức hội họp 
lại và đuổi người ấy ra khỏi. Dâu cho người áy có ngôi giữa 
chúng Tỷ-kheo Tăng, nhưng người ấy sống xa chúng Tăng và 


89 


chúng Tăng sống xa người ấy. Vì rằng, này Paharada, người 
ấy là ác giới, theo ác pháp, ... tánh tình bất tịnh ... và chúng 
Tăng sống xa vị ấy, nên này Pềh đi gg trong pháp và luật này, 
đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ ba mà do thấy vậy, thấy 
vậy, các Tỷ-kheo thích thu trong Pháp và Luật này. 


Vĩ như, này Paharada, phàm có các con sông lớn nào, ví 
như sông Hằng, sông Yamuna, sông Aciravai, sông Sarabhu, 
sông Mahi, các con sông ấy khi chảy đến biển, liền bỏ tên họ cũ 
trở thành biển lớn. Cũng vậy, này Pahäräda, có bốn giai cấp: 
Sát-đế-ly, Bà-la-môn, Phệ-xá, Thủ-đà, sau khi từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình, xuất gia trong Pháp và Luật được Như 
Lai tuyên bố, họ từ bỏ tên và họ của họ từ trước, và họ trở 
thành những Sa-môn Thích tử. Này Paharada, trong Pháp và 
Luật này, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ tư mà do thấy 
vậy, thấy vậy, các Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và Luật này. 


Vĩ như, này Paharada, phàm có những dòng nước gì ở 
đổi chảy vào biển lớn, phàm có những nước mưa từ trời rơi 
xuống, nhưng không vì vậy biển lớn được thấy có vơi có đây. 
Cũng vậy, này Pahäräda, nếu có nhiều Tỷ-kheo nhập vào Niết- 
bàn giới không có dư y, Niễt-bàn giới cũng không vì vậy được 
thấy có vơi có đẩy. Này Pahäräda, nếu có nhiễu vị Tỷ-kheo 
nhập vào Niễt-bàn giới không có dự y, Niễt-bàn giới cũng 
không vì vậy được thấy có vơi có đây. Này Pahäräda, trong 
Pháp và Luật này, đây là pháp vi điệu chưa từng có thứ năm 
mà do thấy vậy, thấy vậy, các Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và 
Luật này. 


Vĩ như, này Paharada, biển lớn chỉ có một vị mặn. Cũng 
vậy, này Paharada, Pháp và Luật cũng chỉ có một vị là vị giải 
thoát. Này Paharada, trong Pháp và Luật này, đây là pháp vi 
diệu chưa từng có thứ sáu mà do thấy vậy, thấy vậy, các Tỷ- 
kheo thích thu trong Pháp và Luật này. 
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Vi như, này Pahärada, biển lớn có nhiễu châu báu, có 
nhiều loại châu báu, ở đây có những châu báu này, như trân 
châu, ma-ni châu, lưu-ly, xa-cừ, ngọc bích, san hô, bạc, vàng, 
ngọc đỏ, mã não. Cũng vậy, này Paharada, Pháp và Luật này 
có nhiều châu báu, nhiễu loại châu báu, ở đấy có những châu 
báu này, như Bồn niệm xứ, Bốn chánh cân, Bồn như ý túc, Năm 
căn, Năm lực, Bảy giác chỉ, Thánh đạo tám ngành. Này 
Pahärada, vì rằng Pháp và Luật này có nhiều châu báu, nhiễu 
loại châu báu, ở đáy có những châu báu này, như Bồn niệm xứ, 
Bốn chánh cân, Bốn như ý túc, Năm căn, Năm lực, Bảy giác 
chỉ, Thánh đạo tám ngành, nên này Paharadan, trong Pháp và 
Luật này, đây là pháp vì diệu chưa từng có thứ bảy mà do thấy 
vậy, thấy vậy, các Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và Luật này. 


Vi như, này Pahärada, biển lớn là trú xứ các loại chúng 
sanh lớn, tại đấy, có những chúng sanh như các con Timi, 
Timingala, Timiramingala, những loại Asura (A-tu-la), các loại 
Nãga, các loại Gandhabba. Trong biển có những loài hữu tình 
với tự ngã dài một trăm do tuân, hai trăm, ba trăm, bốn trăm, 
năm trăm do tuân. Cũng vậy, này Pahäräda, Pháp và Luật là 
trú xứ của các loài chúng sanh lớn. Ở đấy có những loại chúng 
sanh này: bậc Dự lưu, bậc đã hướng đến chứng ngộ Dự lưu 
quả, bậc Nhất Lai, bậc đã hướng đến chứng ngộ Nhất lai quả, 
bậc Bắt lai, bậc đã hướng đến chứng ngộ Bất lai quả, bậc A-la- 
hán, bậc đã hướng đến chứng ngộ quả A-la-hán. Này 
Pahärada, vì rằng Pháp và Luật này là trú xứ của các loại 
chúng sanh lớn. Ở đấy có những chúng sanh này... quả A-la- 
hán. Này Paharada, trong Pháp và Luật này, đây là pháp vi 
diệu chưa từng có thứ tám mà do thấy vậy, thấy vậy, các Tỷ- 
kheo thích thu trong Pháp và Luật này. 


Này Paharada, đây là tám pháp vì diệu, chưa từng có 
trong pháp và luật và do thấy vậy, do tháy vậy, các Tỷ-kheo 
thích thu trong Pháp và Luật này. 


9Ị 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh 3. Chương Tám Pháp. Phẩm Lớn. 
Phân A4-tu-la Pahaärada) 


- Giáo Pháp là dược phẩm. (Miln.335) 
Ye keci osadha loke 
Vỳjanti vividhaä bahu 
Dhammosadhasamam natthi 
tam pivatha bhikkhavo. 


Tắt cả thuốc trên thế gian này 

Có nhiêu thứ, nhiễu loại khác nhau 
Không loại nào sánh bằng pháp dược 
Này Tỳ kheo, hãy uống thuốc này. 


- Giáo Pháp này chỉ dành cho những người trí chứ không 
phải kẻ ngu. (A.IV.228) 
Tám tư niệm của bậc đại nhân : 


1. Pháp này. để cho người ít dục, pháp này không phải để 
cho người nhiễu dục. (appicchassavam dhammo, nãyam 
dhammo mahicchassa. ) 

2. Pháp này để cho người biết đủ, pháp này không phải để 
cho người không biết đủ. (santu†thassavam dhammo, nãyam 
dhammo asantu{thassa. ) 

3. Pháp này để cho người sống thanh vắng, pháp này 
không phải đê cho người ưa hội chúng. (pavivifassayam 
dhammo, nãyam dhammo sanganikaramassa.) 


4. Pháp này để cho người tỉnh cẩn tỉnh tấn, pháp này 
không phải đề cho người biêng nhác. (araddhaviriyassayam 
dhammo, nãyamụ dhammo kusitassa. ) 
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5. Pháp này để cho người trú niệm, pháp này không phải 
đê cho người thát niệm. (upafthitassafissayam dhammo, nãyam 
dhammmo mu†thassafissa. ) 


6. Pháp này để cho người Thiên định, pháp này không 
phải để cho người không Thiển định: (samähitassäyam 
dhammo, nãyam dhammo asamahitassa.) 

7. Pháp này để cho người có trí tuệ, pháp này không phải 
để cho người ác tuệ. (paññavato ayam dhammo, nãyam 
dhammo duppaññassa) 

8. Pháp này để cho người không ưa hỷ luận, không thích 
hý luận, Pháp này không phải để cho người ưa hý luận, thích 
hý luận. (nippapañcaramassayam dhammo niDpapafñcaratino, 
nãyam dhammo papañcarãmassa papañcaratino) 

(Tăng Chỉ Bộ Kinh 3. Chương Tám Pháp. Phẩm Gia 
Chủ. 
Phần Tôn Giá Anuruddha). 
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2.2. NHŨNG QUAN KIÊN VÀ HOÀI NGHỊ KHÁC. 


- Bốn tín ngưỡng giả dối. (M.I. 515-521) 

Có bốn loại tín ngưỡng bị chỉ trích trong Phật giáo là giả 
đôi, vì nêu chúng được châp nhận thì việc trau dôi phâm hạnh 
và sự phát triên vê tâm linh trở thành không thích hợp. Vì vậy, 
bôn loại tín ngưỡng này chỉ có thê coi như là lý thuyêt chứ 
không phải là tôn giáo. 

4+ Tín ngường tin chắc rằng sự chết là chấm dứt tất cả; 
việc ác và việc thiện đêu bị hủy bỏ lúc chêt. Theo thuyêt duy 
vật. 


Có vị Đạo sư có thuyết lý như sau, có quan điểm như sau: 
"Không có bố thí, không có lễ hy sinh, không có tế tự, không có 
quả dị thục các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có 
đời khác, không có mẹ, không có cha, không có loại hóa sanh, 
ở đời không có những vị Sa-môn, Bà-la-môn chánh hướng, 
chánh hạnh, sau khi đã tự mình giác ngộ với thắng trí tuyên bố 
về đời này và đời sau. Con người này do bốn đại họp thành, khi 
mệnh chung, địa đại quy nhập địa giới, thủy đại quy nhập thủy 
giới, hỏa đại quy nhập hỏa giới, phong đại quy nhập phong 
giới, các căn nhập vào hư không. Bốn người, gánh quan tài với 
người nằm trong quan tài là năm, gánh người chết mang đi, 
đến chỗ hỏa táng và thốt ra những lời kể lễ, đặc tánh của người 
chết. Các xương thành màu xám như chìm bô câu, và những vật 
cúng dường trở thành tro bụi. Chỉ có người ngu mới tán dương 
bố thí, lời nói của họ trồng không, giả dối, vô ích khi họ chấp 
thuyết "có sự hiện hữu (Athikavada)". Kẻ ngu cũng như người 
trí, sau khi thân hoại mạng chung sẽ đoạn diệt, tiêu thắt, không 
còn tôn tại sau khi chết". 


+ Tín ngưỡng chối bỏ giá trị đạo đức cũng như tinh thần. 
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Có vị Đạo sư có thuyết lý như Sau, CÓ quan điểm như sau: 
“Tự làm hay khiến người làm, chởm giết hay khiến người chém 
giết, đốt nắu hay khiến người đốt nấu, gây phiên muộn, hay 
khiến người gây phiền muộn, gây áo não hay khiến người gây 
áo não, tự mình gây sợ hãi hay khiến người gây sợ hãi, sát 
sanh, lấy của không cho, phá cửa nhà mà vào, cướp đoạt, đánh 
cướp một nhà lẻ loi, chận đường cướp giựụt, tư thông vợ người, 
nói láo, hành động như vậy không có tội ác. Nếu lấy một bánh 
xe sắc bén giết hại tất cả chúng sanh trên cõi đất này, làm 
thành một đồng thịt, thành một chỗng thịt, cũng không vì vậy 
mà có tội ác, gây ra tội ác. Nếu đi trên bờ phía Nam sông Hằng 
giết hại, tàn sát, chớm giết, khiến người chém giết, đốt nấu, 
khiến người đốt nấu, cũng không vì vậy có tội ác, gây ra tội ác. 
Nếu đi trên bờ phía Bắc sông Hằng bó thí, khiến người bố thí, 
tế lễ, khiến người tế lễ, cũng không vì vậy có phước báo, tạo 
nên phước báo. Bồ thí, tự điễu phục, tự chế ngự, nói thật không 
có công đức, không tạo nên công đức”. 


+ Tín ngưỡng không chấp nhận luật nhân quả. 


Có vị Đạo sư có thuyết lý như vậy, có quan điểm như vầy: 
"Không có nhân, không có duyên, các loài hữu tình bị nhiễm ô; 
không có nhân, không có duyên, các loài hữu tình sẽ bị nhiễm 
ô. Không có nhân, không có duyên, các loài hữu tình được 
thanh tịnh, không nhân không duyên, các loài hữu tình sẽ được 
thanh tịnh. Không có lực, không có tỉnh tán, không có nhân lực, 
không có cô găng của người. Tá ất cả loài hữu tình, tất cả chúng 
sanh, tất cả sanh loại, tắt cả sinh ) mạng đều không tự tại, không 
lực, không tỉnh tấn. Họ bị dắt dẫn chỉ phối bởi định mệnh, bởi 
sự trùng hợp, bởi tự tánh. Họ hưởng thọ khổ lạc, y theo sảu 
sanh loại”. 
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+ Tín ngưỡng từ chối ngay cả giá trị của cuộc sống và chủ 
trương thuyêt định mệnh. 


Có vị Đạo sư có thuyết lý như vây, có quan điểm như vầy: 
"Có bảy thán này không bị làm ra, không làm ra, không bị sáng 
tạo, không sáng tạo, không sanh sản, thường tại như đảnh núi, 
đứng thẳng như trụ đá. Chúng bất động, không chuyển biến, 
không xâm hại nhau. Chúng không thể ảnh hưởng đến lạc hay 
khô với nhau, hoặc cả khổ và lạc. Thế nào là bảy? Địa thân, 
thủy thân, hỏa thân, phong thân, khổ, lạc, và thứ bảy là mạn. 
Bảy thân này không bị làm ra, không làm ra, không bị sáng tạo, 
không sáng tạo, không sanh sản, thường tại như đỉnh núi, đứng 
thắng như trụ đá. Chúng bất động, không chuyển biển, không 
xâm hại nhau. Chúng không thể ảnh hưởng đến lạc hay khổ với 
nhau, hoặc cả khô và lạc. Ở đây, không có người giết hại hoặc 
người bị giết hại, người nghe hoặc người nói, người biết hoặc 
người khiến cho biết, khi có một ai dùng lưỡi kiếm sắc bén 
chém đâu, thời không ai tước đoạt sanh mạng của ai cả, lưỡi 
kiếm chỉ rơi vào giữa bảy thân mà thôi. Có tất cả là 14 trăm 
ngàn chủng loại thác sanh, lại có thêm 60 một trăm và 6 một 
trăm. Có 5 một trăm loại nghiệp và có 5 nghiệp (theo 5 căn), 
lại có 3 nghiệp (về thân, khẩu, ý), lại có toàn nghiệp (thân và 
khẩu), bán nghiệp (), có 62 đạo, 62 trung kiếp, 6 giai cấp, 8 
nhân địa; 4900 sanh nghiệp, 4900 kẻ du hành, 4900 chỗ ở của 
loài Naga, 2000 căn, 3000 cảnh địa ngục, 36 trần giới, 7 tưởng 
thai, 7 vô tưởng thai, 7 tiết thai (sanh từ đối, hay ly hệ thai) 7 
loài Thiên, 7 loài Người, 7 loài Quỷ, 7 hô nước, 7 pavufas (núi 
hay hỗ nhỏ), 7000 pavutas, 700 papafas (vực thắm), 7 mộng, 
700 mộng có 8.400.000 đại kiếp, trong thời gian ây kẻ ngụ và 
người trí, sau khi lưu chuyển, luân hồi, sẽ trừ tận khổ đau. 
Không có lời nguyện: "Với giới này, với giới cấm này, với khổ 
hạnh này, hay với Phạm hạnh này, tôi sẽ làm cho chín muối 
những nghiệp chưa được thuân thục, hoặc trừ diệt những 
nghiệp đã được thuân thục, bởi những nhân thọ liên tục không 
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thể đo lường, khổ và lạc với những vật đo lường, trong luân hồi 
không có tăng giảm, không có cao thấp. Vi như cuộn chỉ được 
tung ra sẽ được kéo đài đến một mức độ nào đó. Cũng như vậy, 
kẻ ngu và người trí, sau khi lưu chuyển luân hồi sẽ chấm dứt 
khổ đau". 


(Trung Bộ Kinh 2. Kinh Sandaka). 


- Bốn tôn giáo không thỏa đáng. (M.I. 515-521) 

Trong khi những trách nhiệm về đạo đức và tu tập theo 
cuộc sống đạo hạnh có thể được duy trì thì có bốn loại giáo 
pháp xuất hiện thật hoàn toàn không thỏa đáng. những người 
lãnh đạo đó là : 


* Những đạo sư tuyên bố là toàn tri với tri kiến hiểu biết 
mọi vật ở mọi thời. Người ta có thể nhận ra rặng họ cầu xin 
những con bò về thanh danh của con người, và cầu xin sự 
hướng dẫn. Tuy nhiên, đôi khi những con chó và những con bò 
tấn công họ. Những điều như vậy không thể nào xảy ra được 
nếu như họ thực sự là đắng toàn tr1 với trí tuệ ở mọi thời. 


Có bậc Đạo sư nhứt thiết tri, nhứt thiết kiến, tự xem đã 
chứng được tri kiến hoàn toàn: "Khi ta đi, ta đứng, ta ngủ và ta 
thức, tri, kiến được an trú ở trong ta, liên tục, không gián 
đoạn”. Vị ấy đi vào một nhà trồng, không nhận được đồ ăn khát 
thực, và con chó căn vị ấy, vị ấy gặp voi dữ, gặp người dữ, gặp 
bỏ đữ, và vị ấy hỏi tên và họ một người đàn bà, một người đàn 
ông, và hỏi tên những con đường của làng, của trị trấn. Vị ấy 
được hỏi: "Sao như thế này?", và trả lời: "Ta phải vào một nhà 
trồng, do vậy ta đã vào; ta phải không nhận được đô ăn khất 
thực, do vậy ta đã không nhận được đồ ăn khất thực. Có người 
phải bị chó cắn, do vậy ta đã bị chó cắn. Có người phải gặp voi 
dữ, do vậy ta đã gặp; phải gặp ngựa dữ, do vậy ta đã gặp, phải 


97 


gặp bò dữ, do vậy ta đã gặp. Có người phải hỏi tên và họ một 
người đàn bà, một người đàn ông, do vậy ta đã hỏi. Có người 
phải hỏi tên những con đường của làng, của thị trấn, do vậy ta 
đã hỏi ". 

Ở đây, này Sandaka, người có trí suy tư như sau: "Vị Tôn 
sự này là nhất thiết trí, nhứt thiết kiến... , do vậy ta đã hỏi”. Vị 
ấy sau khi biết: "Hạnh này là bất an", nên yếm ly hạnh ấy và bỏ 
đi. 


* Những đạo sư dựa vào sự khải thị đơn độc cho trí tuệ 
của họ. Họ có thê hoặc vả không có thể nhận được lời dạy của 
thượng đề rõ ràng. Những thánh thư có thê hoặc không có thể 
được hiểu biết rõ ràng. 


Có vị Đạo sư y cứ truyền thuyết, xem truyền thuyết là 
chân thật, vị này thuyết pháp theo truyền thuyết, theo tương 
truyền và truyền thống, theo uy tín Thánh tạng. Này Sandaka, 
nêu vị Đạo sư y cứ truyền thuyết, xem truyền thuyết là chân 
thật, vị ấy có phân khéo nhớ, có phân không khéo nhớ, khi thì 
như thế này, khi thì như thể khác. 


Ở đây, này Sandaka, người có trí suy tự: "Vị Tôn sư này y 
cứ truyền thuyết, xem íruyễn thuyết là chơn thật, vị này thuyết 
pháp theo truyền thuyết, theo tương truyền và truyễn thông, 
theo uy tín Thánh tạng. Nếu vị Đạo sư y cứ truyền thuyết, xem 
truyền thuyết là chơn thật, vị ấy có phân khéo nhớ, có phân 
không khéo nhớ, khi thì như thế này, khi thì như thể khác. Vị ấy 
sau khi biết: "Hạnh này là bất an", nên yếm ly hạnh ấy và bỏ 
đi. 

Những đạo sư dựa vào lý luận cho sự hiểu biết trong tôn 
giáo của họ. Người ta không hài lòng bởi vì họ có thể hoặc vả 
không thê thực hiện được lý luận của họ mà chỉ tạo ra những 
giả thuyết hợp lý. Điều đó không thể chứng minh được trí tuệ 
của họ có đúng hay không. 
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Có vị Đạo sư là nhà lý luận, là nhà suy luận. Do sự đả 
phá của lý luận và y cứ theo suy luận, vị này thuyết pháp theo 
nguyên tắc tự mình sáng tác. Này Sandaka, nêu vị Đạo sư là 
nhà lý luận, là nhà suy luận, vị ấy có phần khéo lý luận, có 
phân không khéo lý luận, khi thì như thế này, khi thì như thế 
khác. 


Ở đây, này Sandaka, người có trí suy nghĩ: "Vị Tôn sư 
này là nhà lý luận, là nhà suy luận. Do sự đá phá của lý luận 
và y cứ theo suy luận, vị này thuyết pháp theo nguyên tắc tự 
mình sáng tác. Nếu vị Đạo sư là nhà lý luận, là nhà suy luận, vị 
ấy có phân khéo lý luận, có phân không khéo lý luận, khi thì 
như thể này, khi thì như thế khác. Vị ấy sau khi biết: "Hạnh này 
là bất an" nên yếm ly hạnh ấy và bỏ đi. 


* Những đạo sư đáng hoài nghỉ, thiếu sự thông minh, khi 
bị cật vấn, họ thường làm bối rối người nghe bằng cách nói “ta 
không thể nói phải hoặc không phải hoặc trái lại”. Họ cũng là 
những lãnh đạo tôn giáo không được thỏa đáng. 


Có vị Đạo sư là người đâần độn, là người ngu si. Vì đân 
độn ngu sỉ, khi được hỏi về vấn đê này, vấn đê khác, vị ấy dùng 
những lời ngụy biện trườn uốn như con lươn: "Theo tôi không 
phải như vậy, theo tôi không phải như kia, theo tôi không khác 
như thể, theo tôi không phải như thế, theo tôi không không phải 
nhự thế" 

Ở 5 này Sandaka, người có trí suy tự: "V† Tôn sư này 
là người đâần độn, là người ngu sỉ... , theo tôi không phải như 
thế". Vị ấy sau khi biết: "Hạnh này là bất an", nên yếm ly hạnh 
ấy và bỏ ấi. 

(Trung Bộ Kinh 2. Kinh Sandaka). 


- Mười thứ tà kiến - M/cchãdiffhi. (D.I.55) 
1. Chối bỏ hiệu quả của sự bồ thí. 
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2. Chối bỏ hiệu quả của sự cúng dường, tê lễ. 


_ 3. Chối bỏ hiệu quả của sự cúng dường đến bậc Thánh 
băng những hình thức khác. 


4. Tin rằng nghiệp thiện hoặc ác không chịu sự 
thưởngphạt nào cả. 


5. Tin răng thê gian này với sự hình thành của nó trong 
hiện tại, cuộc sông không tôn tại. 


6. Tin rằng không có sự sinh tồn ở kiếp sau cho những 
chúng sanh đang sinh tôn trong hiện tại. 


7. Chôi bỏ những bôn phận của một người con đôi với mẹ. 


8. Chôi bỏ những bôn phận của một người con đôi với cha 
và mẹ. 


9. Tin rằng chúng sanh không thể xuất hiện trong thế gian 
một cách tự nhiên. 


10. Chối bỏ sự hiện hữu của các Bậc Đạo Sư đã tuyên bố 
với thế gian về trí tuệ của các Ngài sau khi thực chứng bằng trí 
tuệ thanh tịnh cao quý nhất của các Ngài, mà kết quả có được 
từ sự tu tập theo tôn giáo hợp lý. 

Thông thường , những tư tưởng này chối bỏ giá trị của sự 
trau đồi phâm hạnh. Sự tu tập đời sông theo tôn giáo và những 
cách đối đãi tốt đẹp chỉ là vô nghĩa mà không có sự thưởng 
phạt thích hợp. Chấp nhận tư tưởng này có nghĩa là sẽ tái sanh 
vào khổ cảnh. 


(Trường Bộ Kinh lI. Kinh Sa Môn Quả). 
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- Mười sáu thứ hoài nghỉ. (M.L8) 


Mười sáu loại hoài nghĩ xuất hiện trong tâm của một 
người một cách rất tự nhiên. Với sự hiệu biết về Giáo Pháp và 
có được tuệ phân tích, những hoài nghi này sẽ từ từ biến mắt. 


VU cờt l0 ợs hô 


CN. on đạc 9 độc 


VU gNG (0n là Cư 


> Năm hoài nghỉ về quá khứ : 
Đời trước đây ta có phải không? 
Đời trước đây ta không có phải không? 
Đời trước đây ta là cái gì? 
Đời trước đây ta như thế nào? 
Đời trước đây ta từ đâu sanh lại? 

> Sáu hoài nghỉ về hiện tại : 

Đây là ta phải không? 
Đây không phải là ta phải không? 
Bây giờ ta là cái gì? 
Bây giờ ta như thế nào? 
Từ nơi nào ta tái sanh đến đây? 
Ta sẽ tái sanh về nơi nào? 


> Năm hoài nghỉ về tương lai : 





Đời sau ta có mặt phải không? 
Đời sau không có ta phải không? 
Đời sau ta sẽ là cái gì? 

Đời sau ta sẽ như thế nào? 


Đời sau ta sẽ là cái gì sau khi ta chết? 
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Ta có mặt trong thời quả khứ, hay ta không có mặt trong 
thời quá khứ? Ta có mặt trong thời quá khứ như thể nào? Ta có 
mặt trong thời quá khứ hình vóc như thể nào? Trước kia ta là 
gì và ta đã có mặt như thế nào trong thời quá khứ? Ta sẽ có 
mặt trong thời vị lai hay ta sẽ không có mặt trong thời vị lai? 
Ta sẽ có mặt trong thời vị lai như thế nào? Ta sẽ có mặt rong 
thời vị lai, hình vóc như thế nào? Trước kia ta là gì và ta sẽ có 
mặt như thế nào trong thời vị lai?" Hay nay vị ấy có nghỉ ngờ 
về mình trong thời hiện tại: "Ta có mặt hay ta không có mặt? 
Ta có mặt như thế nào? Ta có mặt hình vóc như thế nào? 
Chúng sanh này từ đâu đến? Và rồi nó sẽ đi đâu?" 


(Trung Bộ Kinh 1. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc) 


- Ba quan niệm sai lầm dẫn đến sự tin tưởng thuyết hư vô. 
(A.I.173) 
" Bất cứ cái gì mà một người phải trải qua hoàn toàn 
thuộc về kết quả của nghiệp của đời sống trước của người đó 
(thuyết định mệnh). 


Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn thuyết 
nhự sau, chấp kiến như sau: "Phàm có cảm giác gì về con 
người này lãnh thọ lạc, khô hay không khổ, không lạc, tất cả 
đêu do nhân nghiệp quá khứ". 

“Bất cứ cái gì mà một người phải trải qua là do xếp đặt 
của một đắng tối cao hay thượng đề (thuyết tin có thượng để). 

Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn, thuyết 
nhự sau, chấp kiến như sau: "Phàm có cảm giác gì về con 
người này lãnh thọ lạc, khô hay không khổ, không lạc, tất cả 
đều do nhân một tạo hóa tạo ra". 


“ Cho rằng không có nguyên nhân hay điều kiện đằng sau 


của con người phải trải qua. 
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Này các Tỷ-kheo, có mội số Sa-môn, hay Bà-la-môn, 
thuyết pháp như sau, chấp kiến như sau: "Phàm có cảm giác gì 
về con người này lãnh thọ lạc, khô hay không khổ, không lạc, 
tát cả đều do không nhân, không duyên". 


Đức Phật biện bác những quan điểm này theo tánh cách 
như sau : 


“Nếu toàn bộ chúng sanh phải trải qua là kết quả của 
nghiệp đã tạo trong quá khứ, thì trong trường hợp sát sanh, 
trộm cắp, tà dâm, nói dói, nói lời độc ác... cái ý định hay sự nỗ 
lực trong hành động đó, người không được tìm thấy trong chủ ÿ 
của từng cá nhân cho hành động đó có nên làm hay không nên 
làm. Trái lại, nếu như những biệc mà con người phải trải qua 
là một hành động của một bậc lối thượng hay chỉ là những việc 
làm hoàn toàn ngẫu nhiên thì con người không thể phán đoán 
được việc làm hay phải chịu trách nhiệm về mặt đạo đức cho 
cách đổi xử của họ. do đó, nếu phải nghiên cứu để phê phán thì 
những quan điểm này mang tỉnh chất hư vô”. 


“Như vậy, thời theo các Tôn giả, do nhân nghiệp quá 
khứ, sẽ trở thành người sát sanh; do nhân nghiệp quả khứ, sẽ 
trở thành người lấy của không cho; do nhân nghiệp quá khứ, sẽ 
trở thành người không Phạm hạnh; do nhân nghiệp quả khứ, sẽ 
trở thành người nói láo; do nhân nghiệp quả khứ, sẽ trở thành 
người nói hai lưỡi; do nhân nghiệp quả khứ, sẽ trở thành người 
ác khẩu; do nhân nghiệp quá khứ, sẽ trở thành người nói lời 
phù phiếm; do nhân nghiệp quá khứ, sẽ trở thành người tham 
lam; do nhân nghiệp quả khứ, sẽ trở thành người tâm sán; do 
nhân nghiệp quá khứ, sẽ trở thành người theo tà kiến". Nhưng 
này các Tỷ-kheo, với những di trở lại dựa vào nghiệp quá khứ 
là do kiên thực, với những người ấy sẽ không có ước muốn, 
không có tỉnh tấn, không có "Đây là việc phải làm", hay "Đây 
là việc không nên làm". Như vậy, sự cân thiết cần phải làm hay 
không cân phải làm không được tìm thấy là chân thực, là đáng 
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tin cậy, thời danh từ Sa-môn không thể áp dụng đúng pháp cho 
các Ông được, vì các Ông sống thất niệm và với các căn không 
hộ trì. 


Như vậy, thời theo các Tôn giả, do nhán một vị tạo hóa 
tạo ra, sẽ trở thành người sát sanh ... Do nhân một vị tạo hóa 
tạo ra, sẽ trở thành người theo tà kiến". Nhưng này các Tỷ- 
kheo, với những di trở lại dựa vào vị tạo hóa tạo ra là lý do 
kiên thực, với những người ấy sẽ không có ước muốn, không có 
tỉnh tấn, không có "Đây là việc phải làm", hay "Đây là việc 
không nên làm". Như vậy, sự cân thiết cần phải làm hay không 
cần phải làm không được tìm thấy là chân thực, là đáng tin 
cậy, thời danh từ Sa-môn không thể áp dụng đúng pháp cho các 
Ông được, vì các Ông sống thất niệm và với các căn không hộ 
trì. 


Như vậy, thời theo các Tôn giả, do không nhân không 
duyên, sẽ trở thành người sát sanh ... Do không nhân không 
duyên, sẽ trở thành người theo tà kiến". Nhưng này các Tỷ- 
kheo, với những ai trở lại dựa vào không nhân không duyên là 
lý do kiên thực, với những người ấy sẽ không có ước muốn, 
không có tỉnh tấn, không có "Đây là việc phải làm", hay "Đây 
là việc không nên làm". Như vậy, sự cân thiết cần phải làm hay 
không cân phải làm không được tìm thấy là chân thực, là đáng 
tin cậy, thời danh từ Sa-môn không thể áp dụng đúng pháp cho 
các Ông được, vì các Ông sống thất niệm và với các căn không 
hộ trì ”. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh 1. Chương Ba Pháp. Phẩm Lớn. Phân 
Sở Y Xứ) 
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- Mười câu hỏi có tính chất suy diễn mà Đức Phật không trả 
lời. (M.I.426-432) 

._ Phê gian là thường tôn phải không? 

. Thế gian không thường tồn phải không? 

. Thế gian là hữu biên phải không? 

. Thế gian là vô biên phải không? 

. Linh hồn và thể xác là một phải không? 

. Linh hồn và thể xác là khác biệt phải không? 

Như Lai có tồn tại sau khi chết không? 


œ@ =1) ƠO tY c0 BĐ 


. Như Lai không tồn tại sau khi chết phải không? 


9. Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết phải 
không? 


10. Như Lai không có tồn tại và không không có tồn tại sau 
khi chết phải không? 

Theo Đức Phật đã giải thích với ÄM⁄đlunkyaputía : thật là 
vô lý để suy đoán những câu hỏi này. Giả sử có một người bị 
mũi tên bắn trúng và mũi tên đó có tấm độc rất mạnh. Khi 
quyến thuộc cho mời thầy thuốc đến để trị cho anh ta, anh ta 
nói “Tôi không cho rút mũi tên này ra trừ khi tôi biết được ai là 
người đã bắn trúng tôi? Một vị bà-la-môn? Một con người cao 
thượng? Một thương gia hay một người làm công? Tôi cần phải 
biết được tên của người đó và gia tộc của người đó nữa. Người 
đó cao hay thấp? Tôi cũng cần biết màu da của anh ta nữa. Đen, 
nâu hay vàng?” 


Anh ta có thê nói “tôi sẽ không cho rút mũi tên ra trừ khi 
ta biệt được cây cung làm cho ta bị băn trúng là loại cung nào? 
Cung nỏ hay cung thường?” 
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Người đó sẽ chêt trước khi anh ta biệt được câu trả lời 
của những câu hỏi đó. điêu quan trọng và cân thiệt nhật là lây 
mũi tên ra và chăm sóc vêt thương. 


Ví như một người bị mũi tên bắn, mũi tên được tâm: thuốc 
độc rất dày. Bạn bè và bà con huyết thống của người ấy mời 
một vị y sĩ khoa mồ xẻ đến săn sóc. Nhưng người ấy lại nói: 
"Tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được 
người đã bắn tôi thuộc giòng hoàng tộc, hay Bà-la-môn, hay 
buôn bán, hay người làm công". Người ấy có thể nói như sau: 
"Tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được 
người đã bắn tôi tên là gì, tộc tánh là gì?" Người ấy có thể nói 
như sau: "Tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết 
được người đã bắn tôi là cao hay thấp, hay người bậc trung". 
Người ấy có thể nói như sau: "Tôi sẽ không rút mũi tên này ra 
khi nào tôi KbC biết được người đã bắn tôi là da đen, da sẵẫm 
hay da vàng". Người ấy có thể nói như sau: "Tôi sẽ không rút 
mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được người đã bắn tôi 
thuộc làng nào, thuộc thị trấn nào, thuộc thành phố nào". 
Người ấy có thể nói như sau: "Tôi sẽ không rút mũi tên này ra 
khi nào tôi chưa biết cái cung mà tôi bị bắn, cái cung ấy thuộc 
loại cung thông thường hay loại cung nỏ". Người ấy có thể nói 
như sau: "Tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết 
được dây cung mà tôi bị bắn, dây cung ấy làm bằng cây leo, 
hay cây lau, hay một thứ gân, hay một thứ dây gai, hay một thứ 
cây có nhựa". Người ấy có thể nói như sau: "Tôi sẽ không rút 
mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết cái tên mà tôi bị bắn, cái 
tên ấy thuộc một loại cây lau này hay cây lau khác". Người ấy 
có thể nói như sau: "Tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi 
chưa biết cái tên mà tôi bị bắn, mũi tên ấy có kết lông gì, hoặc 
lông con kên, hoặc lông con co, hoặc lông con ó, hoặc lông con 
công, hoặc lông một loại két". Người ấy có thể nói như sau: 
"Tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết cái tên 
mà tôi bị bắn, cái tên ấy được cuốn (parikkhitam) bởi loại gân 
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nào, hoặc là gân bò cái, hoặc là gân trâu, hoặc là gân nai, 
hoặc là gân lừa". Người ấy có thể nói như sau: "Tôi sẽ không 
rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết cái tên mà tôi bị bắn, 
cái tên ấy thuộc loại tên nhọn, hay thuộc loại tên móc, hay 
thuộc loại tên như đầu sào, hay thuộc loại tên như răng bò, hay 
thuộc loại tên như kẽm gai". Này Malunkyaputta, người ấy sẽ 
chết và vẫn không được biết gì. 


(Trung Bộ Kinh 2. Tiểu Kinh Mãlunkya) 


Bởi vì sự đau khổ của cuộc sống vẫn hiện hữu : sanh, già, 
chết, ưu sầu, khổ não, đau khổ, bị thương và thất vọng. Đức 
Phật dạy phương cách cho mọi chúng sanh chắc chắn được giải 
thoát khỏi mọi hình thức đau khổ đang tỒn tại. 

Vì vậy, Đức Phật đã không trả lời những câu hỏi này, vì 
chúng vô nghĩa và không thích hợp cho sự tu tập trong Phật 
giáo. 

Từ câu hỏi số một đến số bốn liên quan đến hạn định của 
trái đất về thời gian và khoảng không của không gian. Không 
chấp nhận một thế giới không bao giờ thay đổi, người ta không 
thể nào phát biểu những câu hỏi này. Vì mọi vật là sự sanh khởi 
có điều kiện, không có gì có thê tôn tại một cách độc lập như 
một thực thê riêng lẽ. 


— VÌ vậy, người nào hiểu được điều kiện của sự sinh tồn thì 
hiểu được sự ngụy biện của những câu hỏi thế giới hữu biên 
hay vô biên. Ngoài những câu hỏi này, người ta đã phát biểu 
sai, cái tư tưởng về một thê giới cơ bản cũng là sai. 

Câu hỏi số năm và số sáu hỏi về sự liên hệ giữa thê xác 
và bản ngã (linh hồn). Đề trả lời cho những câu hỏi này, xác 
định hay phủ định, con người phải chấp nhận trước rằng : có sự 
hiện hữu của một linh hồn là một với thể xác hoặc riêng lẽ với 
thể xác. Quan điểm này trái ngược với khái niệm vô ngã, kết 
quả của thuyết tùy thuộc điều kiện. 
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Từ câu hỏi số bảy đến số mười hỏi về đắng Như Lai, một 
người hiểu biết được sự thật (Giáo Pháp). Trong giáo pháp và 
thực tế, chúng ta không thể nghĩ đến sự hiện hữu của một đắng 
Như Lai ở tại đây, vào lúc này bởi vì một đẳng Như Lai không 
phải là một tập hợp của vật chất, cảm giác, tư tưởng, những yêu 
tố tâm linh khác và tiềm thức. hơn nữa, người ta không thê suy 
đoán một đẳng Như Lai là một nhóm ngũ uấn độc lập. 


Do đó, tất cả những câu hỏi không được trả lời vì họ đã 
đặt sai, bắt nguồn từ những suy nghĩ sai lạc. Người ta không thể 
trả lời những câu hỏi đó khi không có sự chấp nhận những khái 
niệm sai lầm của các tư tưởng gia đó. 


- Viễn ly các quan điểm. (Sn. 895-896) 

Một quan điểm có thê chỉ nghiêng về một phía. Nếu con 
người bám chặt vào một quan điểm thì người ta bảo vệ nó coi 
những quan điểm của người khác là sai. Vì vậy, sự tranh cãi và 
tranh luận trở thành một yếu tố tất nhiên trong xã hội. Tranh 
luận trên quan điểm của người khác luôn luôn không tốt đẹp, vì 
chúng làm trở ngại cho sự hiểu biết thích hợp về mọi vật và sự 
phát triển của trí tuệ. 


Người hỏi: 
Ye kecime đifthiparibbasana 
ldameva saccanfi vivadayanfi 


Sabbeva te nindamanvanayarmfi 
Atho pasarmnsampi labhamti tattha. 
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Với những ai thiên vị, 

Đối với những trì kiến này, 
Chỉ đây là sự thát, 

Họ cãi cọ tranh luận, 

Tắt cả những người ấy, 
Đem lại sự chỉ trích, 

Hay chính tại ở đây, 

Họ được lời tán thản? 


Thế Tôn: 


Appafhi etam na alam samaya 
Duve vivadassa phalãni brữmi 
Etampi đisvã na vivadayetha 
Khemabhipassam avivadabhimim. 
Đây chỉ là nhỏ bé, 
Không đu đem an tịnh, 
Ta nói về hai quả 
Của các loại đầu tranh. 
Sau khi thấy như vậy, 
Chớ có nên tranh luận, 
Nên thấy rằng an ổn, 
Không phải đất tranh luận. 


- Bám chắc vào các quan điểm tạo khó khăn cho sự tiến bộ 
tâm linh. (Sn.910) 
Niissavadl na hỉ subbinayo 
Pakappitam di{thi purekkharano 
Yam nissito tattha subham vadãno 
Suaddhimvado tattha tathaddasã so. 


Người đã gọi cuông tín, 
Không đưa đên thanh tịnh, 
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Vì đã có thiên vị, 

Với tri kiến tác thành, 

Y chỉ nơi cái gì, 

Nơi đấy là tỉnh sạch, 
Người tuyên bồ thanh tịnh, 
Thấy ở đấy như vậy. 


- Đừng bám vào niềm tin của bạn. (M.I.260) 
“Này các tỳ kheo, cho dù quan điểm đó (là chính thật của 
Đức Phật) giáo pháp thật thuần khiết, nêu các ngươi bám chặt, 
vuốt ve, nêu các ngươi cất giữ và dính chặt vào giáo pháp thì 
các ngươi không hiểu được răng giáo pháp chỉ dùng để vượt 
qua chứ không phải để cất giữ”. 


- Này các Tỷ-kheo, đổi với trí kiến này được thanh tịnh 
như vậy, được làm cho trong sảng như vậy, nếu các Ông chấp 
trước, lấy làm hãnh diện, truy câu, xem là của mình, thì này 
các Tỷ-kheo, các Ông có thể hiểu ví dụ chiếc bè, nói Pháp được 
giảng dạy là để đưa vượt qua, không phải đề nắm lấy? 


- Bạch Thế Tôn, không. 


- Nhưng này các Tỷ-kheo, đổi với trì kiến này được thanh 
tịnh như vậy, được làm cho trong sáng như vậy, niỄu các Ông 
không chấp trước, không lấy làm hãnh diện, không truy cẩu, 
không xem là của mình, thì này các Tỷ-kheo, các Ông có thể 
hiểu ví dụ của mình, thì này các Tỷ-kheo, các Ông có thể hiểu 
ví dụ là của mình, thì này các Tỷ-kheo, các Ông có thể ví dụ 
chiếc bè, nói Pháp được giảng dạy là để đưa vượt qua, không 
phải để nắm lấy? 


- Bạch Thể Tôn, có. 
(Trung Bộ Kinh l. Đại Kinh Đoạn Tận Ái) 
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- Hãy chấp nhận chân lý bất cứ nơi nào có. (A.I.189) 
“Nếu các ngươi tìm thấy được chân lý (ở bất cứ tôn giáo 
nào, triệt học hay khoa học nào), hãy châp nhận chân lý đó 
(không nên nặng thành kiên)”. 


- Làm thế nào để bảo vệ chân lý khi có một quan điểm? 
(M.II. 171-174) 

“Nếu sự hiểu biết của một người là kết quả của niềm tin, 
của sở thích, tin đồn, lý luận thì người ta nên duy trì no. Đây là 
niềm tin của tôi. Đây là sở thích của tôi... nhưng ta nên tránh 
kết luận rằng “chỉ có điều này là chân lý, còn tất cả điều khác là 
giả dối”. 

Người như vậy là biết bảo vệ chân lý. Một người có trí 
tuệ nên cô gắng hơn nữa để giác ngộ được chân lý và bám chặt 
vào chân lý — saccanubodha, saccanupdafíi. Sau hai bước này, 
có được trí tuệ thực chứng chứ không còn là quan điểm nữa” 


Này EiBHBU I0: nếu có người có lòng tin và nói: “Đáy 
là lòng tin của tôi", người ấy hộ trì chân lý, nhưng người ấy 
không đi đến kết luận một chiều: "Chỉ đáy là sự thật, ngoài ra 
đêu là sai làm". Cho đến như vậy, này Bhãradvdja, là sự hộ trì 
chân lý. Cho đến như vậy, chân lý được hộ trì. Và cho đến như 
vậy, chúng tôi chủ trương hộ trì chân lý. Nhưng ở đây, chưa 
phải là giác ngộ chân lý. Này Bharadvdja, nẾu có người có 
lòng tùy hỷ, này BharadVdja, nêu có người có lòng tùy văn; này 
Bharadvdja, nêu có người có sự cân nhắc suy tư các ý do; này 
Bhãradväja, nếu có người chấp nhận một quan điểm và nói: 
"Đây là sự chấp nhận quan điểm của tôi", người ấy hộ trì chân 
lý. Nhưng người ấy không đi đến kết luận một chiễu: "Chỉ đây 
là sự thật, ngoài ra là sai lâm" Cho đến như vậy, này 
Bhãradwija, là hộ trì chân lý. Cho đến như vậy, này 
Bhãradvija, chúng tôi chủ trương hộ trì và cho đến như vậy, 
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này Bharadvđja, chúng tôi chủ trương hộ trì chân lý. Nhưng ở 
đáy chưa phải sự giác ngộ chân lý. 


Ở đây, này Bhãradväja, Tỷ-kheo sống gân một làng hay 
một thị trấn. Một gia chủ hay con trai một gia chủ đi đến vị ấy 
và tìm hiểu vị ấy trong ba pháp, tức là tham pháp, sân pháp, sỉ 
pháp. Người này nghĩ rằng: "Không hiểu vị Tô ôn giá ấy có tham 
ái hay không, do những tham ái này, tâm vị ấy bị chỉ phối đến 
nổi dâu không biết vẫn nói: "Tôi biết", dầu không thấy vẫn nói: 
"Tôi thấy, ' hay xui khiến người khác có những hành động khiến 
người áy không được hạnh phúc, phải đau khô lâu đài”. Trong 
khi xem xét vị ấy, người này biết như sau: "Vị Tôn giả ấy không 
có những tham pháp, do những tham pháp này tâm vị ấy bị chỉ 
phối đến nổi dẫu không biết vẫn nói: "Tôi biết", dẫu không thấy 
vân nói: “Tôi thấy"; hay xui khiến người khác có những hành 
động khiến người ấy không được hạnh phúc, phải đau khô lâu 
dài. Thân hành của vị ấy là như vậy, khẩu hành là như vậy, là 
hành động của một người không có lòng tham. Còn Tôn giả ấy 
thuyết pháp, pháp ấy thâm sâu, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, 
thù thắng, vượt ngoài luận lý suông, tế nhị, được người trí chấp 
nhận; pháp ấy không thể do một người có lòng tham khéo 
giảng”. 

Sau khi xem xét vị ấy và thấy vị ấy trong sạch, không có 
những sỉ pháp, người này sanh lòng tin đối với vị ấy, với lòng 
tin sanh, người này đến gân, khi đến gần liền thân cận giao 
thiệp, do thân cận giao thiệp, nên lóng tai, lóng tai, người ấy 
nghe pháp, sau khi nghe, liễn thọ trì pháp, rồi tìm hiểu ý nghĩa 
các pháp được thọ trì; trong khi tìm hiểu ý nghĩa, các pháp 
được hoạn hỷ' chấp nhận; khi các pháp được hoan hỷ chấp 
nhận, ước muôn sanh, khi ước muốn sanh, liền cô gắng, sau khi 
cố gắng liễn cân nhắc, sau khi cân nhắc, người ấy tỉnh cần. 
Trong khi tỉnh cần, người ấy tự thân chứng ngộ tôi thượng 
chân lý, và khi thể nhập chân lý ấy với trí tuệ, người ấy thấy. 
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Cho đến mức độ này, này Bhãradvdja là sự giác ngộ chân lý, 
cho đến mức độ này, chân lý được giác ngộ, và cho đến mức độ 
này, chúng tôi chủ trương sự giác ngộ chán lý. Nhưng như vậy 
chưa phải là chứng đạt chán lý. 


Này Bharadvđja, chính nhờ luyện tập, tu tập và hành tập 
nhiều lần, chân lý mới được chứng đạt. Cho đến như vậy, này 
Bhãradvija, là chứng đạt chân lý, cho đến như vậy, chân lý 
được chứng đạt, cho đến như vậy, chúng tôi chủ trương sự 
chứng đạt chân lý. 


(Trung Bộ Kinh 2. Kinh Can) 


-Cách thích hợp để chấp nhận một quan điểm. (M.II.170- 
171) 


Có năm cách để cho một quan điểm sanh khởi : 
e©_ Niềmtin- saddhã. 
e _ Khuynh hướng - rwci. 
e_ Tinđồn- anwssava. 
e_ Lý luận- ãkãrapari-vitakka. 
e_ Lòng xác tin— đi/fhi-njjhanakkhanHi. 


Năm cách này gây ra hai kết quả. những gì mà người ta 
tin có thể là sự thật hay giả dối. tin đồn cũng có thể là thật hay 
giả. Người ta có thể lý luận đúng hoặc không đúng. Cho đến 
bao giờ chưa có sự chứng thực của sự việc thì trí tuệ vẫn còn là 
một quan điểm. 


Trước hết, này Bhãradväja, Ông đi đến lòng tin, nay Ông 
nói đến tùy văn. Này Bharadvđja, năm pháp này có hai quả báo 
ngay trong hiện tại. Thể nào là năm? Tín, tùy hỷ, tùy văn, cân 
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nhắc suy tư các lj do và chấp nhận quan điểm. Này 
Bharadvđja, năm pháp này có hai quả bảo ngay trong hiện tại. 
Tuy vậy, này Bharadvđja, có điều được khéo tin tưởng, có thể 
là trồng không, trồng rông, hư vọng. Trái lại, có điểu không 
được khéo tin tưởng, có thể là thật, chân, không thay đổi. Lại 
nữa này Bhãradväja, có điều được khéo tùy hỷ... được khéo tùy 
văn... được khéo cân nhắc suy tư... được khéo chấp nhận, có 
thể là trồng không, trồng rỗng, hư vọng. Trái lại, có điều không 
được khéo chấp nhận, có thể là thật, chân, không thay đổi. Hộ 
trì chân lý, này Bhãradväja không đủ để một người có trí ấi đến 
kết luận một chiêu là: "Chỉ đáy là sự thật, ngoài ra đều là sai 
lâm" 

(Trung Bộ Kinh 2. Kinh CanRi) 


- Không được khi để niềm tin của người khác. (Sn.889) 
Atisaradiftthiyava so samaffo 
Manena maffo pariDunnamanT 
Sayameva sãma1mụ manasabhisifIAo 
DIIHh hi sã tassa tathã samaHã. 


Vị ấy quá say mê, 

Với tri kiến của mình, 
Nên trở thành kiêu mạn, 
Viên mãn tự ÿ mình, 

Tự mình với tâm ÿ, 

Làm lễ quán đảnh mình, 
Do vậy, bị say mê, 
Trong tri kiến của mình. 
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2. 3. MÁT NIÊM TIN. 


- Những giai đoạn của cuộc đời. (S.I.2) 
Accemti kalã tarayanfi raftiyo, 
Vayoguna anupubbamm Jjahamnti; 

Etam bhayam marane pekkhamđno, 
Lokãmisam pajahe santipekkho. 


Thời gian lặng trôi qua, 
Đêm ngày luôn di động, 
Tuổi tác buổi thanh xuân, 
Tiếp tục bỏ chúng ta. 
Những ai chịu quán sát, 
Sợ hãi tử vong này, 

Hãy bỏ mọi thể lợi, 

Tâm hướng câu tịch tịnh. 


- Bản chất của mọi vật có điều kiện. (S.I.158) 
Aniccä vafa sankhara 
Uppadavayadhammnino 
Uppajitva nirujJhanti 
Tesam vũpasamo sukho 
Các hành là vô thường, 
Có sanh phải có diệt, 
Sau khi sanh, chúng diệt, 
Tịnh chỉ chúng, an lạc. 
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- Cuộc đời thật ngắn ngủi. (S.I.108) 
Appamayu manussanam 
Hi]eyya nam suporiso 
Careyyadiftasisova 
Natthi maccussa nãgamo. 


Loài Người thọ mạng ngăn, 
Người lành phải âu lo, 
Như cháy đâu, hãy sống, 
Tử vong rồi phải đến. 


- Mọi vật ít khi theo ước vọng của chúng ta. (Sn.S88) 

Yena yena hi maññianti 

Tato tam hoti qññathã 

Etadiso vinabhävo 

Passa lokassa pariyäya. 
Loài Người còn mong ưóc, 
Thế này hay thể khác, 
Nhưng sự việc xảy ra, 
Hoàn toàn thật sai khác, 
Như vậy tánh không có, 
Xem định táảnh của đời. 


- Thoáng qua bản chất của cuộc đời. (Vism.48) 


“Cuộc sống, nhân cách, niềm vui và đau khổ, chúng là 
như thế, chỉ như một thoáng suy tư rồi bất chợt nó vùng tan 
biến”. 
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- Không có gì độc nhất trong thể xác con người. (M.HI.196) 
1esam vo aham byakkhissam 
(Vasefthati bhagava) 

Anupubbam yathatatham 
Jativibhangam pãnanam 
Añnñamafnadhi Jatiyo. 
Này Ông Vãseftha, 
Ta trả lời cho Ông, 
Thuận thứ và như thật, 
Sự phán loại do sanh, 
Của các loại hữu tình, 
Chính do sự sanh đẻ, 
Do sanh, có đị loại. 


Tinarukkhepi janatha 

Na cáp! pafÙanare 

Lingam JjaHmayanu tesam 

Añnñamanna hi jatiyo. 
Hãy xem cỏ và cây, 
Dầu chúng không nhận thức, 
Chúng có tướng thọ sanh, 
Đo sanh, có đị loại. 


Tafo kife pa†ange ca 

Yava kunthakRipillike 

Lingam JjaHmayanu tesam 

Anñamanna hi jatiyo. 
Hãy xem loại côn trùng, 
Bướm đêm, các loại kiến, 
Chúng có tướng thọ sanh, 
Do sanh, có đị loại. 
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Cafuppadepi Jãnatha 

Khuddake ca mahallake 

Lingam JjaHmayanu tesam 

Añnñamanna hi jatiyo. 
Hãy xem loại bốn chân, 
Loại nhỏ và loại lớn, 
Chúng có tướng thọ sanh, 
Do sanh, có đị loại. 


Padudarepi janatha 

Urage diehapifthike 

Lingam JjaHmayanu tesam 

Anñamanna hi jatiyo. 
Hãy xem loài bò sát, 
Loại rắn, loại lưng đài, 
Chúng có tướng thọ sanh, 
Do sanh, có đị loại. 


Tafo macchepi jãnatha 

Udake vãrigocare 

Lingam JjaHmayan tesam 

Anñamanna hi jatiyo. 
Hãy xem các loại cá, 
Loại sinh sống [rong nước, 
Chúng có tướng thọ sanh, 
Đa sanh, có đị loại. 

Tato pakkhini janatha 

PatIayane vihaneame 

Lingam JjaHmayanu tesam 

Anñamanna hi jatiyo. 
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Hãy xem các loại chim, 
Loại có cánh trên trời, 
Chúng có tướng thọ sanh, 
Do sanh, có đị loại. 


Yathä etãsu jãfsu 
Lingam jãtimayamu puthu 
Evam natthi manussesu 
Lingam jaãtimayamụ puthu. 


Tùy theo sự thọ sanh, 
Chúng có tướng tùy sanh. 
Trong thể giới loài Người, 
Tướng sanh không có nhiễu. 


Na kesehi na sisehi 

Na kannehi na akkhrhi 

Na mukhena na nãsãya 

Na ofthehi bhamuhi vã. 

Na givaya na amsehi 

Na udarena na pifthia 

Na soniya na urasa 

Na sambadhe na methune. 
Không ở đầu mái tóc, 
Không ở tái, ở mắi, 
Không ở miệng, ở mũi, 
Không ở môi, ở mây, 
Không ở cổ, ở nách, 
Không ở bụng, ở lưng, 
Không ở ngực, ở vú, 
Không âm hộ, hành dâm. 
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Na hatthehi na padehi 
Nanguhrhi nakhehi vã 
Na Jjanghahi na uirùhi 
Na vantena sarena va 
Lingam JjaHmayan neva 
Yatha añfñiasu Jatisu. 
Không ở tay, ở chân, 
Không ở ngón, ở móng, 
Không ở cổ chân, về, 
Không ở sắc, ở tiếng. 
Paccaftaca sariresu 
Manussesvetamu na vJ7aH 
Vokarafica manussesu 
Samañfiaya pavuccdfi. 


Không tướng, do tùy sanh, 
Tùy sanh, loại sai khác. 
Trên tự thân con người, 
Không có gì đặc biết. 

Chỉ tùy theo danh xưng, 
Loài Người được kêu gọi. 


(Trung Bộ Kinh 2. Kinh Vaseftha) 


- Năm điều bắt định trong cuộc sống. (Vism.236) 
JTvitamn byadhi kalo ca 
Dehanikkhepanam gati 
Pañcete JTvalokasmimn 
Animiia na nãyqre. 
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I. Điều bất định thứ nhất là may mắn và rủi ro, được và 
mất, kế cả hạnh phúc và đau khổ, còn sự lâu hay chậm của 
chúng về phía tương lai của chúng ta chứ không ở ngay trong 
lúc hiện tại này. 

2. Điều bất định thứ hai là tình trạng sức khỏe của chúng 
ta hay một thứ bệnh nào khác sẽ làm chúng ta sầu khổ ở tương 
lai chứ không phải ở ngay lúc hiện tại này. 


„ni Điều bất định thứ ba là ngày giờ và nơi chốn, cùng cái 
kiêu cách chính xác mà chúng ta chêt. 


4. Điều bất định thứ tư là ở nơi nào và bằng phương cách 
nào cái xác chết của chúng ta sẽ được xử lý. Cho dù những điều 
này đã được đồng ý hay kiểm nhận qua lời trăn trỗi với quyên 
thuộc cũng không thể đoán trước được hoàn cảnh nào xảy ra có 
thê làm cho ước nguyện cuối cùng của chúng ta không thể thực 
hiện được. 


5. Điều bất định thứ năm là ở nơi đâu và hình dạng ra sao 
ở kiệp sau của chúng ta sau khi chết. 
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2. 4. SỰ ĐAU KHÔ. 


- Chúng ta đau khỗ vì không hiểu rõ được Tứ Diệu Đề. 
(S.V.431) 
Cafunnam ariyasaccanam 
Yathabhutam adassanã 
Samsitamn dighamaddhanam 
Tasu fãsveva jafIsu. 


Do không như thật thấy, 
Bốn sự thật bậc Thánh, 
Phải lâu ngày luân chuyển, 
Trải qua nhiêu đời sống. 
Tan: ctãni difthani 
Bhavanetti samuhata 
Ucchinnam mulam dukkhassa 
Natthidani punabbhavo. 


Khi chúng được thấy rõ, 
Mâm tái sanh nhồ sạch, 
Góc khổ được đoạn tận, 
Nay không còn tái sanh. 


(Tương Ung Bộ Kinh 5. Tương Ung Sự Thái. 
Phẩm Kotigama. Phần Minh (1)) 


- Trách nhiệm của thượng đế. (Jã. 528) 
Issaro sabbalokassa 
Sace kappefi JTvitam 
ladhữn byasanabhavañca 
Kammam kalyanapapaham 
NiddesakarT puriso 
lssaro tena lppafi. 
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Nếu có Chúa trời đủ vạn năng 
Cho người thiện, ác, lạc, ưu trần, 
Đáng kia quả thật mang đây tội, 
Người theo ý chúa, chỉ chuyên làm. 


(Jataka 528 - Mahabodhjataka) 


- Tránh hành động ác để khỏi khỗ đau. (Ud.50) 

Sace bhãyatha dukkhassa 

Sace vo dukkhamappiyanu 

Makattha pãpakham kammam 

Awi vã yadi vã raho. 
Nếu con không tra khổ, 
Dáu bát cứ chô nào, 
Chớ làm các nghiệp ác, 
Trước mặt hay sau lưng. 

Sace ca pãpakam kamma1m 

Karissatha karotha va 

Na vo dukkha pamufyatthi 

Upeccapi palayatam. 


Nếu Con làm, sẽ làm, 
Các nghiệp ác, bất thiện, 
Con không giải thoát khó, 
Dầu nhảy vọt và chạy. 


- Không tham muốn, không khô não. (Dhp.215) 
Kamafo jãyqfT soko 
Kamafo jãyaf1 bhayam 
Kamafo VviDDamuffassa 
Natthi soko kuto bhaya. 


Dục ái sinh sâu ưu, 
Dục ái sinh sợ hãi, 
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Ai thoát khỏi dục ái, 
Không sâu, đâu sợ hãi 2 


- Tham ái cần phải đoạn trừ. (Dhp.338) 
Yathapi mule anupaddave dalhe 
Chinnopi rukkho punareva rùhafi 
Evampi tanhaãnusaye anữhafe 
NibbafIatI dukkhamidam punappuna1. 


Như cây bị chặt đốn, 
Góc chưa hại vẫn bên 
Ái tùy miên chưa nhố, 
Khổ này vẫn sanh hoài. 


- Tham ái và kết quả của nó. (Sn.776-777) 
Passami loke pariphandamanam 
Pajam mam tanhagatam bhavesu 
Hữna nara maccumukhe lapanfi 
Avitatanhase bhavãbhavesu. 
Ta thấy ở trên đời, 
Loài Người run, sợ hãi, 
Đi đến khát ái này, 
Trong những loại sanh hữu. 
Phàm những người thấp kém, 
Than van trước miệng chi, 
Chưa viên ly khát ái, 
Đối với hữu, phi hữu. 
Mamayite passatha phandamane 
Maccheva appodake khinasote 
Etampi đisvã amamo careyya 
Bhavesu ãsattimakubbamano. 
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Hãy nhìn những người ấy, 
Run sợ trong tự ngã, 

Như cá chỗ ít nước, 
Trong dòng sông khô cạn, 
Ti hấy được sự kiện này, 
Hãy sống không của ta, 
Không làm sự việc gì, 
Khiến tham đắm các hữu. 


- Của cải hại kẻ ngu. (Dhp.355) 
Hananfi bhoga dumnedham 
No ca pãragavesino 
Bhogatanthäaya dunmedho 
Hanti añneva attanam. 


Tài sản hại người ngu. 
Không người tìm bở kia 
Kẻ ngu vì tham giàu, 
Hại mình và hại người. 


- Hãy quy y Tam Bảo khi sợ hãi. (S.I.220) 
Araffie rukkhamnle và 
Sufñnagareva bhikkhavo 
Anussaretha sambuddham 
Bhayam tumnhaka no siyä. 


125 


Này các vị Tỷ-kheo, 
Trong rừng hay gốc cây, 
Hay tại căn nhà trồng, 
Hãy niệm bậc Chánh Giác. 
Các Ông có sợ hãi, 
Sợ hãi sẽ tiêu diệt. 
No ce buddham sareyyatha 
Lokaje‡tham narasabham 
Atha dhammam sareyyatha 
Niyyanikam sudesitam. 


Nếu không tư niệm Phát, 

Tối thượng chủ ở đời, 

Và cũng là Ngưu vương, 

Trong thế giới loài Người, 

Vậy hãy tư niệm Pháp, 

Hướng thượng, khéo tuyên thuyết. 


No ce dhammam sareyyatha 
Niyyanikam sudesitam 

Atha sangham sareyyatha 
Puñiakkhettamn anuttaram. 


Nếu không tư niệm Pháp, 
Hướng thượng, khéo tuyên thuyết, 
Vậy hãy tư niệm Tăng, 
Là phước điền vô thượng. 
Evam buddham sarantãnam 
Dhammam sanghañca bhikkhavo 


Bhayam và chambhifaftam và 
Lomaharnso na hessati. 
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Vậy này các Tỷ-kheo, 
Như vậy tư niệm Phật, 

Tư niệm Pháp và Tăng, 
Sợ hãi hay hoảng hồi, 
Hay lông tóc dựng ngược, 
Không bao giờ khởi lên. 


- Làm sao để vượt qua những trở ngại của con người? 
(S.I.13) 

Một chư thiên muốn hết sự hoài nghi của ông ta về những 
trở ngại của con người, nên vào một đêm ông ta đến gặp Đức 
Phật và hỏi : 

Amto jafä bahi jata 

Jat{aya Jatita paja 

Tam tam gotama pucchãmi 

Ko imamm vÿa{ƒaye Ja‡am. 
Nội triển và ngoại triên, 
Chúng sanh bị triển phược, 
Con hỏi Gotama, 
Ai thoát khỏi triển này? 

Đức Phật giải thích như sau : 


Sile patifthäya naro sapafñno 
Cittam paññañca bhãvayam 
Atapr nipako bhikkhUu 
So imarn vjaƒaye ja†q1. 
Người trú giới có trí, 
Tu tập tâm và tuệ, 
Nhiệt tâm và thận trọng, 
Tỷ-kheo ấy thoát triển. 
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2. 5. ĐẠO LỘ. 


- Hãy theo Trung đạo. (S.V.420) 

Yo cayam kamesu kamasukhallikanuyogo hỉno gammo 
pothuJJaniko đnariyo anatthasamhiio, yO cãyqmn 
aftakilamathanuyogo dukkho anariyo anafthasamhito. Ete kho, 
bhikkhave mbho dante anupagamma majjhima pafipadäa 
tathagatena  dqabhisambuddha cakkhukaran ñãnakaranT 
upasamaya abhiñnaya sambodhaya nibbãnãya samaydffati. 


Một là đắm say trong các đục (kàmesu), hạ liệt, đê tiện, 
phàm phu, không xứng bậc Thánh, không liên hệ đến mục đích. 
Hai là tự hành khổ mình, khổ đau, không xứng bậc Thánh, 
không liên hệ đến mục đích. Tránh xa hai cực đoan này, này 
các Tỷ-kheo, là con đường Trung đạo, do Nhự Lai chánh giác, 
tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác 
ngộ, Niết-bàn. 


(Tương Ung Bộ Kinh 5. Tương Ung Sự Thậi. 
Phám Chuyên Pháp Luân. Phán Nhự Lai Thuyết) 


- Đạo lộ không phải cho kẻ gian dấi. (Ud.75) 
Kamandha jalasañchanna 
Tanhãchadanachadita 

PamatIabandhuna baddha 

MMacchaãva kuminamukhe; 
Jarãmaranamanventi 

Vaccho khirapakova mãtaram. 


Bị mù bởi các đục, 

BỊ bao phú bởi lưới, 

BỊ ái dục bao tràm, 

Lạt còn bị trói buộc, 
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Bởi trói buộc phóng dật, 
Như cá mắc miệng lưới, 
Họ đi đến già chết, 
Như con bê bú sữa. 


- Thận trọng và cầu thả. (Dhp.21) 
Appamado amatapadam 
Pamado maccuno padarn 
Appamaffa na miyanti 
Ye pamaftã yathäã matä. 


Không phóng dật, đường sống, 
Phóng dật là đường chết. 
Không phóng dật, không chế, 
Phóng dật như chết rồi. 


- Ảnh sáng đã sinh khởi. (S.V.422) 
Trong thời pháp thoại đầu tiên, Đức Phật đã tuyên bố : 
"Sự giác ngộ về các pháp đã sinh khởi trong ta, các pháp 
ây chưa từng được nghe trước đây". 
Đây là Thánh đề về Khổ, này các Tỷ-kheo, đối với các 
pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ 
sanh, mình sanh, quang sanh. 


ldiam dukkham ariyasacca mí me, bhikkhave, pubbe 
ananussutesu đdhammmesu cakkhum udapadi, ñãnamy udapddl, 
pañña udapddl, vự7a udapadl, aloko udapddl. 

Đây là Thánh đề về Khổ tập, này các Tỷ-kheo, đối với các 
pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ 
sanh, mình sanh, quang sanh. 
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ldam dukkhasamudayam ariyasacca mỉ me, bhikkhave, 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi, ñãnam 
udapddli, pañña udapadl, vija udapadl, aloko udapadl. 


Đây là Thánh đề về Khổ diệt, này các Tỷ-kheo, đối với 
các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí 
sanh, tuệ sanh, mình sanh, quang sanh. 


ldam dukkhanirodhamw ariyasacca mi me, bhikkhave, 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum tudapadi ñãnam 
udapddli, pañña udapadl, vija udapadl, aloko udapaddl. 


Đây là Thánh đề về Con Đường đưa đến khổ diệt, này 
các Tỷ-kheo, đôi với các pháp từ trước Ta chưa từng được 
nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, mình sanh, quang sanh. 


ldam dukkhanirodhagamim pafipadä ariyasacca mỉ me, 
bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadl, 
ñanam udapaddli, pañña udapddl, vJ7a udapadli, aloko udapddl. 


- Niềm an lạc của xuất gia. (A.L.80) 

“Dvemam, bhikkhave sukhãn. Kataman dve? 
Gihisukhañca pabbajitasukhafñca. lmani kho, bhikkhave, dve 
sukhami Etadagsam, bhikkhave, imesam dvimnam sukhanam 
yadidam pabbaJiItasukhanm. 


Có hai loại lạc này, này các Tỷ-kheo. Thế nào là hai? 
Lạc tại gia và lạc xuất gia. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, 
là hai lạc. Tối thắng trong hai lạc này, này các Tỷ-kheo, tức là 
lạc xuất gia. 


- Trí tuệ là tĩnh lặng. (Sn.720-721) 
Tam nadThi vJjanatha 
Sobbhesu padaresu ca 
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Sananta yanfi kusobbha 
Tunh1yanti mahodadl. 


Hãy học các dòng nước, 
Từ khe núi vực sâu. 
Nước khe núi chảy Ôn, 
Biển lớn động im lặng. 


Yadunakam tam sanaH 
Yam puram sanfameva tam 
Addhakumnbhupamo balo 
Rahado pirova panđgito. 


Cái gì trồng kêu to, 
Cái gì đây yên lặng, 
Nơu như ghè vơi nước, 
Bậc trí như ao đây. 


- Thiếu trí tuệ. (Dhp.152) 
Appassutãyam puriso 
Balibaddhova jrati 
Mamsani tassa vaddhanti 
Pañiñã tassa na vaddhaH. 


Người ít nghe kém học, 

Lớn già như trâu đực. 

Thịt nó tuy lớn lên, 

Nhưng tuệ không tăng trưởng. ' 


+ 


- Hai con đường khác nhau. (Dhp.75) 
Añña hỉ labhipanisa 
Añña nibbanagaminT 
Evametamn abhinnaya 
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Bhikkhu buddhassa sãvako 
Sakkaram nabhinandeyya 
Vivekamanubruhaye. 


Khác thay duyên thể lợi, 
Khác thay đường Niết Bàn. 
Tỷ kheo, đệ tử Phát, 

Hãy như vậy thắng tri. 
Chớ ưa thích cung kính, 
Hãy tu hạnh viễn ly. 


- Bản chất của người trí. (A.H.178) 
ldha, bhikkhu, pandito mahaãpañno nevattabyabadhaya 
cetefi na parabyabadhaya cetefi na ubhayabyabadhaya cetefi 
aftahiaparahitaubhaya-hitasabbalokahitameva  cinfayamano 
CInfefI. 


Này Tỷ-kheo, Bậc Hiển trí, Đại tuệ, không có nghĩ tự làm 
hại mình, không có nghĩ tự làm hại người, không có nghĩ tự 


mình làm hại cả hai, có suy nghĩ điểu gì thời suy nghĩ lợi mình, 
lợi người, lợi cả hai, lợi toàn thể thể giới. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh 2. Chương Bồn Pháp. Phẩm Chiến Sĩ. 
Phân Con Đường Sai Lạc). 


- Tránh hai cực đoan. 
Chân lý quan trong của Phật Giáo được coi như ở giữa 
hai quan điêm cực đoan. 


Thực thể luận cực đoan cho rằng mọi vật đều tồn tại 
(sabbam affhiri), đó là một cực đoan. Còn thuyệt hư vô thì quả 
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quyết rằng chăng có gì tồn tại (sabbam naffhiri), đó là một cực 
đoan khác. Chân lý năm ở giữa hai cực đoan này. (S.II76) 


Bà-la-môn Jànussoni bạch Thế Tôn: 

- Thưa Tôn giả Gotama, có phải tất cả đêu có? 

- Này Bà-la-môn, tắt cả đều có, ấy là một cực đoqHn. 

- Thưa Tôn giả Gotama, có phải tất cả đêu không có? 


- Này Bà-la-môn tắt cả đêu không có, ấy là cực đoan thứ 
hai. Này Bà-la-môn, từ bỏ hai cực đoan ấy, Như Lai thuyết 
pháp theo trung đạo. 


(Tương Ung Bộ Kinh 2. Tương Ung Nhân Duyên. 
Phám Gia Chủ. Phân Jãnussow) 


Tín điều về sự bất tử (sassa/adiffhi) là một cực đoan, còn 
tín điều về sự tuyệt điệu (wcchedadifthi) là một cực đoan khác. 
(S.II.98) 


Vị ấy có thể không quán sắc như là tự ngã; không quán 

. không quán tưởng... không quán các hành... không quán 
nã là tự ngã; có thể không có (tà) kiến như sau: "Đáy là tự 
ngã, đây là thể giới; sau khi chết, tôi sẽ trở thành thường còn, 
thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại". Nhưng vị 
ấy có thể có (tà) kiến như sau: "Nếu trước ta không có, thời nay 
không có của ta. Nếu ta sẽ không có, thời sẽ không có của ta". 


Vị áy có thể không quán sắc như là tự ngã... không quán 

o... không quán tưởng... không quán các hành... không quán 
thức như là tự ngã... không quán tự ngã ở trong thức; không có 
(tà) kiến như sau: "Đây là tự ngã, đây là thế giới; sau khi chết 
tôi sẽ thường còn, thườg hằng, thường trú, không chịu sự biến 
hoại" ; có thể không có (tà) kiến như sau: "Nếu trước ta không 
có, thời nay không có của ta. Nếu ta sẽ không có, thời sẽ không 
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có của ta". Nhưng vị ấy có thể nghỉ hoặc, do dự, không đạt 
được cứu cánh trong Chánh pháp này. 


(Tương Ung Bộ Kinh 3. Tương Ung Uẩn. 
Phám Những Œì Được An. Phán Parileyya). 


Hai quan điểm cực đoan cũng giống vậy là khái niệm của 
những người theo thuyết duy vật, cho răng thê xác và linh hồn 
không khác biệt, còn khái niệm của những người theo thuyết 
nhị nguyên cho rằng linh hồn và thể xác là khác biệt. (S.IIL60) 


Này Tỷ- -kheo, chỗ nào có (tà) kiến: "Sinh mạng và thân 
thể là một", chỗ ấy không có Phạm hạnh trú. Này Tỷ-kheo, chỗ 
nào có (tà) kiến: "Sinh mạng và thân thể là khác", chỗ ấy 
không có Phạm hạnh trú. Này Tỷ-kheo, từ bỏ hai cực đoan này, 
Như Lai thuyết pháp theo trung đạo. 


(Tương Ung Bộ Kinh 2. Tương Ung Nhân Duyên. Phẩm 
: Kalãra — 
Vị Sát-đê-ly. Phân Do Duyên Vô Minh) 


Theo luận đề của những người theo thuyết › định mạng cho 
rằng mọi vật được tạo theo điều kiện do các yếu. tố trong quá 
khứ (sabbam pubbekatahefu), còn theo luận đề của những 
người theo thuyết hư vô định cho rằng không có cái gì được tạo 
thành phải tùy thuộc nguyên nhân và điều kiện (sabbam ahetu 
appaccaya). (A.I.173) 


Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn thuyết 
như sau, chấp kiến như sau: "Phàm có cảm giác gì về con 
người này lãnh thọ lạc, khổ hay không khổ, không lạc, tất cả 
đêu do nhân nghiệp quá khứ". 
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“Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, hay Bà-la-môn, 
thuyết pháp như sau, chấp kiến như sau: "Phàm có cảm giác gì 
về con người này lãnh thọ lạc, khổ hay không khổ, không lạc, 
tắt cả đêu do không nhân, không duyên". 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh 3. Chương Ba Pháp. Phẩm Lớn. Phân 
Sở Y Xứ) 


Có quan điểm cho rằng chúng ta phải hoàn toàn chịu 
trách nhiệm cho sự bất hạnh của chúng ta, còn quan điểm đối 
lập thì cho rằng chúng ta không phải chịu trách nhiệm cho sự 
bất hạnh của chúng ta chút nào cả. (S.IIL20) 


Một người làm và chính người làm ấy cảm thọ (kết quả). 
Này Kassapa, như Ông gọi ban đáu “khô do tự mình làm ra”, 
như vậy có nghĩa là thường kiên. 


Một người khác làm và một người khác cảm thọ. Này 
Kassapa, như vậy đôi với người bị cảm thọ, được xảy ra nhự: 
"Khô do người khác làm ra", như vậy có nghĩa là đoạn kiên. 


Này Kassapa, từ bỏ hai cực đoan ấy, Như Lai thuyết 
pháp theo con đường trung đạo. 


(Tương Ung Bộ Kinh 2. Tương Ung Nhân Duyên. 
Pháâm Đồ An. Phán Lõa Thể) 


Thuyết khoái lạc (kđmasukhallikãnuyogo) là cực đoan, 
còn cực đoan kia là thuyết tuyệt dục (đ/akilamathanuyogo). 
(S.IV.330) 

Có hai cực đoan mà người xuất gia không nên thực hành: 
Một là say đắm dục lạc đối với các dục vọng hạ liệt, đê tiện, 
phàm phu, không xứng Thánh hạnh, không liên hệ đến mục 
đích. Hai là hành hạ tự thân, khổ đau, không xứng bậc Thánh, 
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không liên hệ đến mục đích. Từ bỏ hai cực đoan này là con 
đường trung đạo, đã được Như Lai giác ngộ, tác thành mắt, tác 
thành trí, đưa đến an tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niêt-bàn. 


(Tương Ung Bộ Kinh 4. Tương Ung Thôn Trưởng. Phân 
Rasiyđ) 


Qua tất cả những ví dụ này, người ta nói rằng Đức Phật 
không rơi vào hai cực đoan, thuyêt giảng Giáo Pháp theo giữa 
của hai cực đoan. Vì ý nghĩa ở giữa hai cực đoan là sự thật. 


Trung đạo (Majjhimapafipada) là một phương tiện của cả 
hai phương diện niêm tin lẫn đạo đức, điều đó được nói là "hãy 
có trí tuệ để đưa đến sự chứng ngộ". (M.I.15) 


Ở đây, này chư Hiền, phẩn nộ là ác pháp và hiểm hận 
cũng là ác pháp, giả dối là ác pháp và não hại cũng là ác pháp, 
tật đồ là ác pháp và xan lẫn cũng là ác pháp, man trá là ác 
pháp và phản bội cũng là ác pháp, ngoan cô là ác pháp và 
bông bột nông nổi cũng là ác pháp, mạn là ác pháp và tăng 
thượng mạn cũng là ác pháp, kiêu là ác pháp và phóng dật 
cũng là ác pháp. Có một con đường Trung đạo diệt trừ kiêu và 
diệt trừ phóng dật, khiến (tình) nhãn sanh, khiến (chân) trí 
sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Và này 
chư Hiện, con đường Trung đạo ấy là gì - (con đường) khiến 
(tịnh) nhãn sanh, khiến (chân) trí sanh, hướng đến tịch tịnh, 
thắng trí, giác ngộ, Niễt-bàn? Đó là con đường Thánh tám 
ngành, tức là: Chánh trì kiến, Chánh tr duy, Chánh ngữ, 
Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tỉnh tán, Chánh niệm, 
Chánh định. Này chư Hiền, đó là con đường Trung đạo khiến 
(tịnh) nhãn sanh, khiến (chân) trí sanh, hướng đến tịch tịnh, 
thắng trí, giác ngộ, Niễt-bàn. 


(Trung Bộ Kinh l. Kinh Thừa Tự Pháp). 
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Những chân lý này năm ở giữa hai cực đoan, dường như 
là một sự kiện ngầu nhiên đê khám phá dựa theo kinh nghiệm. 


- Phát triển tâm linh. (A.I.61) 

"Khi sự tỉnh lặng được phát triển, tâm được phát triển thì 
tham ái bị đoạn trừ. Khi tuệ giác được phát triển thì chánh kiến 
được phát triển và vô minh được đoạn trừ. Tâm bị cấu uế bởi 
tham ái thì không được giải thoát. Ở đâu có cầu uế do vô minh 
thì chánh kiến không được phát triển". 


- Thần thông. (A.III.280) 

Trong Phật Giáo, nhận biết được sáu loại thần thông mà 
một người có được qua sự phát triển thiền định. Mặc dù những 
pháp thần thông này không phải chủ yếu cho việc giải thoát 
nhưng chúng là một trợ lực lớn lao trong việc hiểu biết bản chất 
của chúng sanh và thế gian. 


Phát triển thần thông — 4bhiññã. 
> Thiên nhãn thông — Dibbacakkhu. 


Thiên nhãn thông thường được diễn tả như là một sự thấu 
thị, có thể làm cho con người thấy được cảnh trời hay những 
hiện tượng ở thế gian, xa hoặc gần mà mắt thường không thê 
thấy được. 
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> Thiên nhãn trí —- Cufipapafa ñãng. 
Trí hiểu biết được sự chết và tái sanh của chúng sanh nhờ 
vào thiên nhãn. Trí biêt được tương lai và hoàn cảnh của chúng 
sanh tùy theo nghiệp thiện hay ác của họ. 


Vị ấy với thiên nhãn thuân tịnh, siêu nhân, thấy sự sống 
và chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng, chúng sanh người 
hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đề, kẻ thô xấu, người may mắn, 
kẻ bắt hạnh, đêu do hạnh nghiệp của họ. Các chúng sanh này 
làm những ác hạnh về thân, ngữ, ý, phi báng các bậc thánh, 
theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau 
khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cối đữ, ác thú đọa xứ, 
địa ngục. Còn những chúng sanh này làm những thiện hạnh về 
thân, ngữ, ý, không phi báng các bậc thánh, theo chánh kiến, 
tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người này, sau khi thân 
hoại mạng chung, được sanh lên các cõi thiện, cõi trời, cõi đời 
này. Như vậy, VỆ ấy với Thiên nhấn, thấy sự sống chết của 
chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng, chúng sanh người hạ liệt, kẻ 
cao sang, người đẹp đề, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất 
hạnh, đêu do hạnh nghiệp của họ. 


> Thiên nhĩ thông —- Dibbasofa. 


Thiên nhĩ hay sự thấu thính có thê làm cho người ta nghe 
được những âm thanh thô hay tế, xa hay gần. 


Với thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhân, nghe được hai loại 
tiếng, chư Thiên và loài Người ở xa và gân. 


> Túc mạng mình — Pubbe nivãsãnussafi ñãng. 

Oai lực có thê nhớ lại được những kiêp quá khứ của 
chính vị đó và của những người khác. Khi đê cập đên loại tuệ 
này thì tuệ của Đức Phật là vô biên, còn của các vị khác thì có 
giới hạn. 


138 


Nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba 
đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, 
bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một 
ngàn đời, một trăm ngàn đời; nhiều hoại kiếp, nhiều thành 
kiếp, nhiễu hoại và thành kiếp; vị ấy nhớ rằng: “Tại chỗ kia, ta 
có tên như thể này, dòng họ như thế này, giai cấp như thể này, 
thọ khổ lạc như thể này, tuổi thọ đến mức như thể này. Sau khi 
chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy ta có tên 
như thể này, dòng họ như thể này, giai cấp như thế này, thọ khổ 
lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thể này. Sau khi chết tại 
chỗ nọ, ta được sanh ra ở đáy”. Như vậy vị ấy nhớ đến nhiều 
đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chỉ tiẾ. 


> Tha tâm trí— Para ciffa vijãnana ñãna. 
Oai lực đê hiệu rõ tư tưởng của người khác. 


Sau khi đi sâu vào tâm của chúng sanh, của loài Người 
với tâm của mình, vị ấy rõ biết như sau: "Tâm có tham, rõ biết 
là tâm có tham, hay tâm ly tham... hay tâm có sân... hay tâm ly 
sân... hay tâm có si... hay tâm ly sỉ... hay tâm chuyên chú... hay 
tâm tán loạn... hay đại hành tâm... hay không phải đại hành 
tâm... hay tâm chưa vô thượng... hay tâm vô thượng... hay tâm 
Thiên định... hay tâm không Thiên định... hay tâm giải thoát... 
hay tâm không giải thoát, rõ biết là tâm không giải thoát". 


> Phép thân thông - Iddhividha. 


Oai lực để bay trong không trung, đi trên mặt nước, độn 
thô, biên hóa nhiêu thân khác nhau... 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chứng được các loại 
thân thông: một thân hiện ra nhiều thân, nhiễu thân hiện ra 
một thân, hiện hình, biến hình, đi ngang qua vách, qua tường, 
qua núi như ấi ngang hư không, độn thổ trôi lên ngang qua đất 
liền, như ở trong nước, đi trên nước không chùm như trên đất 
liền, ngôi kiết già hay đi trên hư không như con chỉm, với bàn 
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tay chạm và rở mặt trăng và mặt trời, những vật có đại oai lực, 
đại oai thán như vậy, có thê tự thân bay đên Phạm thiên. 


: (Tăng Chỉ Bộ Kinh 3. Chương Sáu Pháp. 
Phám Đáng Được Cung Kính. Phân Đáng Được Cung Kính 
(2)) 


2. 6. HƯỚNG VẺ SỰ HIẾU BIÉT HƠN CỦA CUỘC SÔNG. 


- Ai có thể làm chủ xác thân này? (S.II.63) 
Thân này chăng của anh 
Chăng của ai khác cả 
Mà do nghiệp quá khứ 
Đã được chọn sẵn rồi 
Phải kinh qua mới thấy. 


- Được Thánh quả tốt hơn được quyền lực thế gian. 
(Dhp.178) 
Pathabyäa ekarajjena 
Sag94SSa gamanena vã 
Sabbalokadhipaccena 
Sofäpaftiphalam varam. 
Hơn thống lãnh cõi đất, 
Hơn được sanh cõi trời, 
Hơn chủ trì vũ trụ, 
Quả Dự Lưu tôi thắng. " 


- Bệnh nào mới là trầm trọng. (A.IH.142) 
- Này các Tỷ-kheo, có hai loại bệnh này. Tỉ hé nào là hai? 
Bệnh về thân và bệnh về tâm. 
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Này các Tỷ-kheo, chúng ta thấy có chúng sanh tự nhận 
mình là không thân bệnh được một năm, tự nhận mình là không 
thân bệnh được hai năm, được ba... được bốn... được năm ... 
được mười... được hai mươi ... được ba mươi... được bốn 
mươi ... tự nhận mình là không thân bệnh được năm mươi năm, 
tự nhận mình là không thân bệnh được một trăm năm. Cúc 
chúng sanh ấy, này các Tỷ-kheo, rất khó tìm được ở đời là 
những chúng sanh tự nhận mình là không tâm bệnh dâu chỉ 
trong một khoảnh khắc, trừ những vị đã đoạn trừ các lậu hoặc. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh 2. Chương Bồn Pháp. 
Phám Các Căn. Phán Bệnh) 


- Tránh tìm lỗi người khác. (Dhp.253) 
ParavaqJJanuDassissa 
Niccam uJjhaãnasaññino 
Asavä tassa vaddhami 
Ara so ãsavakkhaya. 
Ai thấy lỗi của người, 
Thường sanh lòng chỉ trích, 
Người ấy lậu hoặc tăng, 
Nát xa lậu hoặc diệt. 


- Làm thế nào đối mặt với sự tán thưởng và lời phỉ báng? 
(D.I.3) 

- Này các Tỷ-kheo, nếu có người hủy bảng Ta, hủy bảng 
Pháp hay hủy bảng Tăng, các ngươi chớ có vì vậy sanh lòng 
công phẫn, tức tối, tâm sanh phiên muộn. Này các Tỷ-kheo, nếu 
có người hủy báng Ta, hủy báng Pháp hay hủy báng Tăng, và 
nếu các ngươi sanh lòng công phẫẩn, tức tôi, tâm sanh phiển 
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muộn, thời như vậy sẽ có hại cho các ngươi. Nếu có người hủy 
bảng Ta, hủy báng Pháp hay hủy báng Tăng, và nếu các ngươi 
công phân và phiên muộn, thời các ngươi có thể biết được lời 
nói của những kẻ ây là đúng hay sai lạc chăng? 


- Bạch Thế Tôn, không thể được! 


- Này các Tỷ-kheo, khi có người hủy bảng Ta, húy bảng 
Pháp hay hủy báng Tăng, các ngươi phải nói rõ những điểm 
không đúng sự thật là không đúng sự thật: - "Như thế này, điểm 
này không đúng sự thật; như thế này, điểm này không chính 
xác; việc này không có giữa chúng tôi; việc này không xảy ra 
giữa chúng tôi”. 

Này các Tỷ-kheo, nếu có người tán thán Ta, tán thản 
Pháp, hay tán thán Tăng, thời các ngươi không nên hoan hỷ, 
vui mừng, tâm không nên thích thú. Này các Tỷ-kheo, nếu có 
người tán thán ta, tán thán Pháp hay tán thán Tăng, mà nếu 
các ngươi hoan hỷ, vui mừng và thích thu thời sẽ có hại cho các 
ngươi. Này các Tỷ-kheo, nếu có người tán thán Ta, tán thán 
Pháp hay tán thản Tăng, thời các ngươi hãy công nhận những 
gì đúng sự thật là đúng sự thật: "Như thế này, điểm này đúng 
sự thật, như thế này, điểm này chính xác, việc này có giữa 
chúng tôi, việc này đã xảy ra giữa chúng tôi”. 


(Trường Bộ Kinh I. Kinh Phạm Võng) 


- Niềm tin vào một linh hồn trường cứu. (M.I.137) 

Chư Tj-kheo, các Ông có thể thấy một vật sở hữu nào 
được nắm giữ và vật sở hữu được nắm giữ ấy sẽ thưởng còn, 
thường hằng, thường trú, không chuyển biến, có thể trú như thế 
này mãi mãi không ? 


- Bạch Thế Tôn, không. 
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- Lành thay, này các Tỷ-kheo. Này các Tỷ-kheo, Ta cũng 
không thấy một vật sở hữu được năm giữ nào, mà vật sở hữu 
được năm giữ ấy sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, 
không chuyển biến, có thể trú như thế này mãi mãi. Này các Tỷ- 
kheo, các Ông có thể chấp thủ Ngã luận thủ nào mà Ngã luận 
thủ ấy được chấp thủ như vậy lại không: khởi lên sâu, bi, khổ, 
ưu, não không? Này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy Ngã luận 
thủ nào mà Ngã luận thủ ấy được chấp thủ như vậy lại không 
khởi lên sâu, bi, khổ, tu, não không? 

- Bạch Thế Tôn không. 

- Lành thay, này các Tỷ-kheo. Này các Tỷ-kheo, Ta cũng 
không thấy Ngã luận thủ nào mà Ngã luận thủ ấy được chấp 
thủ như vậy lại không khởi lên sâu, bi, khổ, ưu, não. 

(Trung Bộ Kinh 1. Kinh Ví Dụ Con Rắn). 


- Mãn nguyện. (S.I.5) 
Vị chư Thiên nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: 
Arafñfe viharantãnam 
Santanam brahmacãrinam 


Ekabhattamn bhuñjamananam 
Kena va—tI\o pasidati. 


Thưởng sống trong rừng núi, 
Bậc Thánh sống Phạm hạnh, 
Một ngày ăn một Đuối, 
Sao sắc họ thù điệu? 

(Thế Tôn): 


Afitam nãnu!socanfi 

NapDpqJaDpanfi nagafam 

Paccuppannena yapenfi 
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Tena vao pasidafi. 


Không than việc đã qua, 
Không mong việc sắp tới, 
Sống ngay với hiện tại, 
Do vậy, sắc thù diệu. 


AnagafaDpajappaya 
AfiIassanusocana 
kEtena balã sussanfi 
Nalova harito luto. 


Do mong việc sắp tới, 
Do than việc đã qua, 
Nên kẻ ngu héo môn, 
Như lau xanh rời cành. 


(Tương Ung Bộ Kinh 1. Tương Ung Chư Thiên. 
Phám Cây Lau. Phân Rừng Núi) 


- Thái độ tâm linh đúng đắn. (Sn.71) 
Sihova saddesu asanfasanto 
Vatova Jjãlamhi asajjamano 
Padumawa toyena alppamano 
Eko care khageavisanakappo. 


Như sư tử, không động, 

An tịnh giữa các tiếng, 
Như gió không vướng mắc, 
Khi thổi qua màn lưới. 
Như hoa sen không dính, 
Không bị nước thấm ướt, 
Hãy sống riêng một mình 
Như tÊ ngưu một sừng. 
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- Cuộc sống năng động và hữu ích. (Dhp.112) 
Ÿo ca vassasafarn jTve 
Kusito hmaviriyo 
Ehaham JTvifan seyyo 
Viriyamarabhato dalham. 
Ai sống một trăm năm, 
Lười nhác không tinh tân, 
Tốt hơn sông một ngày 
Tĩnh tân tận sức mình. 


2.7. BẢN CHẤT CỦA SỰ SINH TÔN. 


- Mọi vật đều không bền vững. (Dhp.277-279) 
“'§qbbe sankhara aniccä' Tỉ 
Yada paññaya passafi 
Atha nibbindati dukkhe 
Esa maggo visuddhiya. 


“Tắt cả hành vô thường " 
Với Tuệ, quán thấy vậy 

Đau khổ được nhàm chán; 
Chính con đường thanh tịnh. 


“Sabbe sankhara dukkha ` tì, 

Yada paññaya passafi 

Atha nibbindafI dukkhe 

Esa maggo visuddhiya. 
"Tắt cả hành khổ đau 
Với Tuệ quán thấy vậy, 
Đau khổ được nhàm chán; 
Chính con đường thanh tịnh. 
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Sabbe dhamma andffã ` tỉ 

Yada paññaya passafi 

Atha nibbindati dukkhe 

Esa maggo visuddhiya. 
“Tắt cả pháp vô ngã, 
Với Tuệ quán thấy vậy, 
Đau khổ được nhàm chán 
Chính con đường thanh tịnh. 


- Vũ trụ tính trong mọi vật. (Dhp.277-279) 
Cốt lõi nhất trong Phật Giáo là ba đặc tính trong mọi vật. 
__ *® Vô thường - 4nicca. Mọi pháp đều vô thường và không 

bên vững. 

* Đau khổ — Dukkha. Mọi pháp đều đau khổ, bất toại 
nguyện, xung khắc. 

s Vô ngã — Anara. Không có linh hồn, không vững chắc, 
không có một thực thể trường tôn trong các pháp. 


- Có điều kiện. (Vin.Mv.40) 
Sự tùy thuộc điều kiện của mọi hiện tượng ở thế gian là 
phân tinh túy trong lời dạy của Đức Phật. 
Đại đức Assaji (một trong các đệ tử đầu tiên của Đức 
Phật) đã tóm tắt lời dạy của Đức Phật như sau : 
Ye dhamma hetuppabhava 
1esam hetumn tathagato aãha 


Tesafñca yo nrodho 
EvamväadlT mahãsamano. 
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Pháp sanh lên do nhân 
Như Lai giảng nhân ấy, 
Nhân diệt thời Pháp diệt 
Đại sa-môn nói vậy. 


- Các pháp là bắt diệt. (S.I.25) 

Cho dù chư Phật có xuất hiện hay không xuất hiện ở thế 
gian này thì vẫn tồn tại yếu tố này, sự hình thành này, những 
hiện tượng này (các pháp). Điều xác thực này, ở các pháp được 
kế như sau : tùy thuộc điều kiện mà sanh khởi - 
Pafticcasamuppada. Đúc Phật chỉ khám phá ra chúng mà thôi. 


Dâu các Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện, an 
trú là giới tánh ấy, pháp trú tánh ấy, pháp quyết định tánh ấy, y 
duyên tánh ấy. Như Lai hoàn toàn chứng ngộ, hoàn toàn chứng 
đạt định lý ấy. Sau khi hoàn toàn chứng ngộ, hoàn toàn chứng 
đạt, Như Lai tuyên bố, tuyên thuyết, tường thuyết, khai hiển, 
khai thị, phân biệt, mình hiển, mình thị. 


(Tương Ung Bộ Kinh 2. Tương Ung Nhân Duyên. 
Phám Đồ An. Phân Duyên) 


- Khái niệm về bản ngã. (D.IX.169) 

Chúng ta lây sữa từ con bò, từ sữa bò có lớp váng sữa, từ 
lớp váng sữa ta có chất bơ, từ chất bơ ta có được bơ, từ bơ ta có 
được chất kem. Khi có sữa chúng ta không nói đến váng sữa, 
chất bơ, bơ hay kem, chúng ta chỉ nói đến sữa, khi có những 
lớp váng sữa chúng ta không nói đến chất bơ, khi có chất kem 
chúng ta không nói đến sữa. 


Cũng giống như vậy, khi có một bản ngã hiện hữu, chúng 
ta không nói do tâm tạo hay một bản ngã vô hình. Khi có một 
bản ngã do tâm tạo hiện hữu, chúng ta không nói đó là bản ngã 
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hay một bản ngã vô hình. Khi có một bản ngã vô hình hiện hữu, 
chúng ta không nói đó là bản ngã hay bản ngã do tâm tạo, 
chúng ta chỉ nói về bản ngã. Đây chỉ là những tên gọi, những 
thành ngữ, những ngôn từ mang tính chất giai đoạn, những sự 
chế định mang tính phổ biến trong thế gian. 


Một lý thuyết mà một hiện tượng không vững chắc hay 
hoàn toàn tồn tại (các pháp), mọi vật là vô ngã, đó là kết quả tự 
nhiên của một sự hiểu biết về pháp tùy thuộc sanh khởi. Làm 
sao giải thích như vậy được cho một người có suy nghĩ sai lầm 
nghe khi mà anh ta cứ cho rằng có một thực thê trường tôn. 


Này Cifa, ví nhự từ bò cải sanh ra sữa, từ sữa sinh ra 
lạc, từ lạc sanh ra sanh tô, từ sanh tô sanh ra thục tô, từ thục tô 
sanh ra đề hỗ. Khi thành sữa thời sữa ấy không thuộc lạc, 
không thuộc sanh tô, không thuộc thục tô, không thuộc đề hồ, 
chính khi ấy thuộc sữa; khi thành lạc... khi thành sanh tố... khi 
thành thục tô... khi thành đề h thời để hỗ không thuộc sữa, 
không thuộc lạc, không thuộc sanh tô, không thuộc thục tô, 
chính khi ấy thuộc đề hồ. 


Như vậy này Cida trong khi có thô phù ngã chấp... Này 
Citta, trong khi có ý sở thành ngã chấp... Này CiHa, trong khi 
có vô sắc ngã chấp thời ngã chấp ấy không thuộc thô phù ngã 
chấp, không thuộc ÿỷ sở thành ngã chấp, chính khi ây thuộc vô 
sắc ngã chấp. Này Cia, chúng chỉ là danh tự thế gian, ngôn 
ngữ thế gian, danh xưng thế gian, ký pháp thế gian. Như Lai 
dùng chúng nhưng không chấp trước chúng. 


(Trường Bộ Kinh I. Kinh Pofthapada) 


- Phiền não vì thiếu sự hiểu biết về lý duyên khởi. (D.I.55) 
Giáo Pháp của sự kiện sanh khởi từ các nhân này rất xâu 
xa. Không xuyên qua sự hiệu biệt giáo pháp này, không xuyên 
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qua sự xâm nhập giáo pháp này thì cuộc đời này trở thành một 
cuộn chỉ rối, không thê nào vượt qua được số phận khổ đau, 
con đường đầy khổ sở, sự phá sản và cái vòng luân hồi liên tục. 


Này Ananda, giáo pháp Duyên khởi này thâm thúy, thật 
sự thâm thúy. Này Ananda, chính vì không giác ngộ, không 
thâm hiểu giáo pháp này mà chúng sanh hiện tại bị rồi loạn 
nhự một ô kén, rối ren nhự một ông chỉ, giống như cỏ munja và 
lau sậy babaja (ba-ba-la) không thể nào ra khỏi khổ xứ, ác thú, 
đọa xứ, sanh tử. 


(Trườngbộ Kinh lI. Kinh Đại Duyên) 


- Nguyên nhân của sự trở thành và biến mắt. (M.II.32) 
Đau khổ là thể thức tùy thuộc điều kiện sanh khởi cần 
nên được quán xét : 
"Cái này có mặt thì cải đây có mặt; do cái này sanh, cái 
đây sanh. Cái này không có mặt thì cái đây không có mặt; do 
cái này diệt, cái đây diệt” 


(Trung Bộ Kinh 2. Tiểu Kinh Sakuludäyi) 


- Cuộc sống thật quý đối với mọi loài. (Dhp.129) 
Sabbe tasanti dandassa 
Sabbe bhãyqHfi maccuno 
Attanam upamam katva 
Na haneyya na ghátaye. 
Mọi người sợ hình phạt, 
Mọi người sợ tử vong. 
Lây mình làm ví dụ l 
Không giêt, không bảo giết. 
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- Sự hợp pháp của Giáo Pháp — Dhammaniyäma. (A.I.286) 

- Này các Tỷ-kheo, dẫu các Như Lai có xuất hiện hay 
không xuất hiện, vẫn được an trú là pháp trú tánh của giới ấy, 
là pháp quyết định tánh, tức là: "Tất cả các hành là vô 
thường". Vấn đê này, Như Lai chánh giác tri, chánh giác ngộ, 
sau khi chánh giác tri, chánh giác ngộ, Như Lai tuyên bố, 
thuyết giảng, tuyên thuyết, xác nhận, khai thị, phân biệt, hiển 
thị: "Tát cả các hành là vô thường". 


Này các Tỷ-kheo, dầu các Như Lai có xuất hiện hay 
không xuất hiện, vẫn được an trú là pháp trú tánh của giới áy, 
là pháp quyết định tánh, tức là: "Tất cả các hành là khổ". Vẻ 
vấn đê này, Như Lai chánh giác tri, chánh giác ngộ, sau khi 
chánh giác trì, chánh giác ngộ, Như Lai tuyên bố, thuyết giảng, 
tuyên thuyết, xác nhận, khai thị, phân biệt, hiển thị: "Tất cả các 
hành là khổ". 


Này các Tỷ-kheo, dầu các Như Lai có xuất hiện hay 
không xuất hiện, vẫn được an trú là pháp trú tánh của giới Ấy, 
là pháp quyết định tánh, tức là: "Tát cả các pháp là vô ngã". 
Về vấn đề này, Như Lai chánh giác tri, chánh giác ngộ. Sau khi 
chánh giác tri, chánh giác ngộ, Như Lai tuyên bổ, thuyết giảng, 
tuyên thuyết, xác nhận, khai thị, phân biệt, hiển thị: "Tất cả các 
pháp là vô ngã”. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh l. Chương Ba Pháp. 
Phẩm Kẻ Chiên ST. Phân Xuất Hiện) 


- Bạn có thể mang theo được cái gì của thế gian? (S.I.71) 
AHianañce piyam janna 
Na nam paãpena saInyuje 
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Na hi tam sulabham hoti 
Sukham dukkatakarina. 


Antakenadhipannassa 
Jahato mãnusam bhavam 
Kiñhi tassa sakam hoti 
Kiñca adäya gacchafi 
Kiñcassa anugam hofti 
Chaãyäva anaDäV1m. 


Ubho puññañca pãpañca 
Yam macco kurute idha 
Tañhi tassa sakam hoti 
Tañca adaãya gacchafi 
Tañcassa anugam hofi 
Chaãyäva anaDäV1m. 


Tasma kareyya kalyanam 
Nicayam samparayikam 
Puñnani paralokasmim 
Patittha honfi păninam. 


Nếu những ai biết được, 
Tự ngã là thân ái, 

Họ sẽ không liên hệ, 

Với các điều ác hạnh. 
Kẻ làm điều ác hạnh, 
Khó được chơn hạnh phúc, 
Bị thần chết cẩm tù, 

Từ bỏ thân làm người. 
Kẻ có nghiệp như vậy, 
Cái gì là của mình? 

Lấy cái gì đem đi? 

Cái gì theo dõi họ, 

Như bóng theo dõi hình? 


151 


Ở đây kẻ bị chết, 

Làm các nghiệp công đức, 
Làm các nghiệp ác đức, 
Lấy cả hai đem ẩi. 

Cả hai của kẻ ấy, 

Như bóng theo dõi hình. 
Cả hai theo kẻ ấy, 

Do vậy hãy làm lành, 
Tích lũy cho đời sau, 
Công đức cho đời sau, 
Là hậu cứ cho người. 


(Tương Ung Bộ Kinh 1. Tương Ung Kosala. 
Phám Thứ Nháit. Phán Thân Ai) 
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CHƯƠNG 3 
GIỚI HẠNH 
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3. 1. LÀM BIỆC TỐT. 
- Làm việc tốt và tránh việc ác là có thể. (A.I.58) 


Này các Tỷ-kheo, hãy từ bỏ bất thiện, này các Tỷ-kheo, từ 
bỏ bất thiện có thể làm được. Nếu từ bỏ bất thiện không thể làm 
được thời ta đã không nói như sau: "Này các Tỷ-kheo, hãy từ 
bỏ bắt thiện". Vì rằng, này các 1ỷ-kheo, từ bỏ bất thiện có thể 
làm được, do vậy Ta mới nói răng: "Này các Tỷ-kheo, hãy từ 
bỏ bắt thiện". Và nếu, này các Tỷ-kheo, từ bỏ bất thiện đưa đến 
bất hạnh, đau khổ, thời ta không nói như sau: "Này các Tỷ- 
kheo, hãy từ bỏ bất thiện". Và này các Tỷ-kheo, vì từ bỏ bất 
thiện đưa đến hạnh phúc, an lạc, nên Ta đã nói như sau: "Này 
các Tỷ-kheo, hãy từ bỏ bắt thiện ". 


Này các Tỷ-kheo, hãy tu tập thiện. Này các Tỷ-kheo, fw 
tập thiện có thể làm được. Nếu tu tập thiện không thể làm được, 
này các Tỳ kheo, thời ta đã không nói như sau: "Này các Tỷ- 
kheo, hãy tu tập thiện". Vì rằng, này các Tỷ-kheo, tu tập thiện 
có thể làm được, do vậy Ta mới nói rằng: "Này các Tỷ-kheo, 
hãy tu tập thiện". Và nếu, này các Tỷ-kheo, tu tập thiện đưa đến 
bất hạnh, đau khổ, thời ta đã không nói như sau: "Này các Tỷ- 
kheo, hãy tu tập thiện". Và vì rằng, này các Tỷ-kheo, tu tập 
thiện đưa đến hạnh phúc, an lạc, nên Ta đã nói nhự sau: "Này 
các Tỷ-kheo, hãy tu tập thiện ". 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh I. Chương Hai Pháp. Phẩm Tranh 
Luận. 
Phân Các Sức Mạnh) 
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- Để làm được việc tốt là việc khó làm. (Dhp.163) 


Sukarami asãdhini 
Attano ahitãni ca 
Yam ve hitañca sadhuñca 
Tam ve paramadukkaram. 
Dễ làm các điều ác, 
Dễ làm tự hại mình. 
Còn việc lành, việc IỐI, 
Thật tôi thượng khó làm. 


- Hãy suy nghĩ trước khi làm. (M.I.415) 


- Này Rãhula, Ông nghĩ thế nào? Mục đích của cái 
gương là gì? 


- Bạch Thế Tôn, mục đích là để phản tỉnh. 


- Cũng vậy, này Rahula, sau khi phản tỉnh nhiêu lân, hãy 
hành thân nghiệp. Sau khi phản tỉnh nhiêu lân, hãy hành khâu 
nghiện. Sau khi phản tỉnh nhiêu lân, hãy hành ý nghiệp. 


Này Rahula, khi Ông muốn làm một thân nghiệp gì, hãy 
phản tỉnh thân nghiệp ây như sau: "Thân nghiệp này của fa có 
thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa đến 
hại cá hai; thời thân nghiệp này là bắt thiện, đưa đến đau khổ, 
đem đến quả báo đau khổ". Này Rähula, nếu trong khi phản 
tỉnh, Ông biết: "Thân nghiệp này, ta muốn làm. Thân nghiệp 
này của fa có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có 
thể đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là bất thiện, đưa 
đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ". Một thân nghiệp như 
vậy, này Rahula, Ông nhất định chớ có làm. Này Rahula, nếu 
sau khi phản tỉnh, ông biết: "Thân nghiệp này ta muốn làm. 
Thân nghiệp này của ta không có thể đưa đến tự hại, không có 
thể đưa đến hại người, không có thể đưa đến hại cả hai; thời 
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thân nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an 
lạc”. Một thân nghiệp như vậy, này Rahula, Qng nên làm. 


(Trung Bộ Kinh 2. Kinh Giáo Giới La-Hầu-La ở Rừng 
Ambala) 


- Tán thán phẩm hạnh. (M.III.152) 


Kammamm vừ7a ca dhammo ca 
Silam J1vitamufttamam 

Etena maccä sujjhanfi 

Na gottena dhanena vã. 


Nghiệp, mình và Chánh pháp, 

Giới, tôi thượng sanh mạng, 

Chính nhờ các pháp trên, 

Khiên chúng sanh thanh tịnh, 

Không phải do giai cấp, 

Không phải do tài sản. 
(Trung Bộ Kinh 3. Kinh Giáo Giới Cấp-Cô-Đóc) 
- Những người ngủ ít. (A.IH.152) 


Năm hạng người này, này các Tỷ-kheo, ban đêm ngủ íI, 
thức nhiễu. Thê nào là năm? 


Người đàn bà, này các Tỷ-kheo, thao thức đến đàn ông, 
ban đêm ngủ ít thức nhiễu. Người đàn ông, này các Tỷ-kheo, 
thao thức đến đàn bà, ban đêm ngủ ít thức nhiều. Người ăn 
trộm, này các Tỷ-kheo, thao thức đến đồ ăn trộm, ban đêm ngủ 
ít thức nhiễu. Vị vua, này các Tỷ-kheo, lo lắng các công việc 
của vua, ban đêm ngủ ít thức nhiễu. Vị Tỷ-kheo, này các Tỷ- 
kheo, thao thức đến ly hệ phược, ban đêm ngủ ít thức nhiễu. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh 2. Chương Năm Pháp. Phẩm Vua. 
Phán Ngủ Rát li) 
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3. 2. LÀM THẺ NÀO ĐỀ HƯỚNG DẪN KÈẺ KHÁC? 


- Chỉ có người đã trong sạch mới có thể dạy cách thanh lọc. 
(M.L45) 


Này Cunda, con người tự mình bị rơi vào bùn lây có thể 
kéo lên một người bị rơi vào bùn lây, sự tình ấy không thể xảy 
ra. Này Cunda, con người tự mình không rơi vào bùn lầy, có 
thể kéo lên một người bị rơi vào bùn lây, sự tình ấy có thể xảy 
ra. Này Cunda, con người tự mình không được nhiếp phục, 
không được huấn luyện, không được hoàn toàn giải thoát, tự 
mình có thể nhiếp phục, huấn luyện và hoàn toàn giải thoát 
người khác, sự tình ấy không thể xảy ra. Một người được nhiếp 
phục, được huấn luyện, được hoàn toàn giải thoát, tự mình có 
thể nhiếp phục, huấn luyện, hoàn toàn giải thoát người khác, sự 
tình ấy có thể xảy ra. 


(Trung Bộ Kinh 1. Kinh Đoạn Giảm) 


- Tu tập giới hạnh bằng cách so sánh. (The Expositor) 


Một người có thê so sánh phẩm hạnh của mình với người 
khác và tu tập những đức hạnh tốt. Người khác có thê bị hại 
nếu tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ không bị hại. Người khác có 
thể sát hại chúng sanh, chúng ta tránh sát hại chúng sanh. 


Một người có thê so sánh những hành động trái với đạo 
đức dưới đây của người khác đề tránh làm những hành động đó 
cho chính mình : hãm hại chúng sanh, trộm cắp, tà đâm, nói 
láo, nói lời độc ác, nói lời thô lỗ, nói lời nhảm nhí, tham lam, 
hủ lậu, tà kiến, tà tâm, vọng ngữ, hành động tà vạy, cách sống 
bậy bạ, tà niệm, lười biếng, khoác lác, đa nghi, phẫn nộ, tị 
hiểm, ác độc, ác cảm, ganh ty, keo kiết, xảo quyệt, giả dối, 


cứng đầu, hách dịch, khó dạy, làm bạn với người xấu, thiếu 
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niêm tin, không biệt xâu hô, câu thả, ít học, trí óc lộn xôn, thiêu 
trí. 


Một người thanh lọc nội tâm mình khỏi những hành động 
trái đạo đức nây và phát triên các phâm hạnh, rôi so sánh lôi 
sông của người khác với chính bản thân mình. 


Lối đạo đức này không nghiêm ngặt chút nào cả cho chủ 
nghĩa cá nhân. Vì người ta nói răng một người phải tốt trước đã 
rồi mới cố gắng chỉ dạy người khác. Sự quán xét về đức hạnh 
tốt của người khác luôn là bản thể của lối tu tập đạo đức này. 


(Lời Bình Luận) 


- Những cách khác để tu tập đức hạnh. (M.I.40-46) 


"Hãy phát triển thiện tâm 
Tránh làm các việc ác 
Như tránh con đường xấu 
Đi trên đường thắng thóm 
Như làm các việc lành 
Với tâm không trong sạch 
Đưa ta vào ác đạo 

Với tâm thật thuần khiết 
Nhàn cảnh là của ta 

Hãy chọn hướng đi lên". 


- Tự mình tốt trước đã. (Dhp.158) 
Attanameva pa†hamam 
Patirupe nivesaye 
Athaññamanusaseyya 
Na kilisseyya panđito. 
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Trước hết tự đặt mình, 
Vào những gì thích đảng. 
Sau mới giáo hóa người, 
Người trí khỏi bị nhiễm. 


- Người biết thương mình, không làm hại kẻ khác. (S.I.75) 


Sabba đisã anuparigamma cefasa, 
Nevajjhaga piyataramaftana kvaci; 
Evam pịyo puthu attã paresam, 
Tasma na himse paramaftakamo 


Tâm ta đi cùng khắp, 

Tắt cả mọi phương trời, 
Cũng không tìm thấy được, 
Ai thân hơn tự ngã. 

Tự ngã đối mọi người, 
Quá thân ái như vậy. 

Vậy ai yêu tự ngã, 

Chở hại tự ngã người. 


- Sự nguy hại của uông rượu. 


MajJañca panq na samacareyya 
Dhammamụ tmam rocaye yo gahaftho 
Na payaye pivafan nănuJanna 
Ummmadanantam ïti nam viditva. 


Chớ sống theo nếp sống, 
Uống rượu và say rượu, 
Với vị là cư sĩ, 

Đã chấp. nhận pháp này, 
Chớ khiến nguời uống rượu, 
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Chớ chấp thuận uống rượu 
Sau khi biẾt IÔng TƯỢU, 
Cuối đường là điên cuông. 
(Sn.398) 
"Kẻ ngu phạm tội ác do hậu quả của sự say sưa, còn xúi 
những người ngu muội khác hành động theo như vậy, ảo cảnh 
này và sự thỏa thích này là của những người ngu”. 


(Ibid.V.399) 


3. 3. GIỚI LUẬT- SĨLA. 

"GIới luật" hay "phẩm hạnh” là một trạng thái cảu tâm và 
sự tác ý (cetanã) thể hiện qua lời nói hay hành động. gìn giữ 
giới luật là nền tảng cho sự tu tập trong phật giáo. Đó là điều 
học đầu tiên trong tam học: giới - định - tuệ. giới hạnh trong 
phật giáo không chỉ tránh làm các việc ác mà sự giữ giới chủ 
yêu còn cô tránh những ác pháp sanh khởi trong tâm nữa. 


- Hai phương diện của giới — sIla. (Vism.10) 
e Thường giới — PakatisTla. 
Những phẩm hạnh đạo đức tự nhiên trong nhân loại. 
e Giới chế định — Paññattisila. 


Những giới luật chế định cho đệ tử gìn giữ, một số giới 
liên hệ đên nhân cách, phong tục tập quán. 


- Sự kiêng cử và thực hành — cãritta — vãritta sila. (Vism.11) 


Giới hạnh gồm có phần thực hiện và phần tránh né. Đó là 
sự thực hành các giới luật mà Đức Thê Tôn đã chê định đê gìn 
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giữ (cãritta) và phần tránh làm các điều mà Đức Thế Tôn đã bài 
bác không nên theo (vãritta). 


- Mục đích của sự giữ giới. (Vism.12) 
Nếu mục đích của việc giữ giới là để đạt được tài sản và 
hạnh phúc của thê gian thì đó chỉ là việc giữ giới hạ liệt. 
Nếu mục đích của việc giữ giới là để đạt được giải thoát 
và đê cứu độ người khác thì đó là việc g1ữ giới cao thượng. 
s Tiểu giới. 
Đơn giản chỉ là những giới căn bản về đức hạnh tốt đẹp. 
s Trung giới. 


Phát triển cao hơn giá trị của phẩm hạnh cho sự an lạc 
của vị đó. 


s* Đại giới. 


Tích cực tỉnh tân đê giữ một cuộc sông cao thượng. 


- Giới luật cho một vị Tỳ kheo. (Vin.) 
Một vị Tỳ kheo cần phải giữ bốn loại giới hay bốn loại 
giới hạnh : 
+ Biệt biệt giải thoát giới —- Patimokkhasila. 
Những đức hạnh cơ bản. 
+ Lục căn thu thúc giới — Indriyasamvaras1la. 
Những giới hạnh liên quan đến sự gìn giữ các căn. 
+ Chánh mạng thanh tịnh giới — 4jvaparisuddhisila. 
Những giới hạnh liên quan đến sự nuôi mạng chân chánh. 
lóI 


+ Vật dụng quán tưởng giới — Paccayasannissafasila. 


Những giới hạnh liên quan đến việc sử dụng các vật dụng 
cân thiệt cho đời sông. 


3. 4..SỰ CÂN THIẾT CỦA GIỚI LUẬT. 
- Trí tuệ và đạo đức là một cặp không thể tách rời. (D.I.84) 


- Trí tuệ được thanh tịnh nhờ đạo đức và đạo đức được 
trong sạch nhờ trí tuệ. Nơi nào có cái này thì nơi đó có cái kia. 


"Một con người có đạo đức thì có trí tuệ và người có trí 
tuệ thì có đạo đức. Sự kết hợp giữa đạo đức và trí tuệ được gọi 
là tính chất cao thượng nhất ở thế gian." 


- Cái gì là sự mất mác to lớn? (D.III.235) 


Năm sự tồn thất : Thân thuộc tồn thất, tài sản tốn thất, tật 
bệnh tổn thất, giới tổn thất, kiến tốn thất. Này các Hiển giả, 
không có loài hữu tình nào, vì thân thuộc tồn thất, vì tài sản tốn 
thất, hay vì tật bệnh tổn thất, sau khi thân hoại mạng chung 
sanh vào khổ giới, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các Hiên giả, 
có loài hữu tình, vì giới tốn thất hay vì kiến tốn thất, sau khi 
thân hoại mạng chung sanh vào khổ giới, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. 


(Trường Bộ Kinh 2. Kinh Phúng Tụng) 


- Cái gì là sự có được cao quí nhất? (D.III.235) 


Năm sự thành tựu : Thân thuộc thành tựu, tài sản thành 
tựu, vô bệnh thành tựu, giới thành tựu, kiến thành tựu. Này các 
Hiển giả, không có loài hữu tình nào, vì thân thuộc thành tựu, 
vì tài sản thành tựu hay vì vô bệnh thành tựu, được sanh lên 
thiện thú, Thiên giới, đời này. Này các Hiển giả, có các loài 
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hữu tình, vì giới thành tựu hay vì kiến thành tựu, được sanh lên 
thiện thú, Thiên giới, đời này. 
(Trường Bộ Kinh 2. Kinh Phúng Tụng) 


- Những lợi ích của sự giữ giới. (D.16) 


Này các Gia chủ có năm sự lợi ích cho những di giữ giới, 
sông theo giới luật. Thê nào là năm? 

Ở đây, này các Gia chủ, người giữ giới, sống theo giới 
luật sẽ có tiễn của dôi dào rất nhiễu vì sống không phóng dậit. 


Đó là sự lợi ích thứ nhất cho những ai giữ giới, sông theo giới 
luật. 


Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống theo giới 
luật được tiêng tốt đồn xa. Đó là sự lợi ích thứ hai cho những 
di giữ giới, sông theo giới luật. 

Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống theo giới 
luật khi đi vào hội chúng nào, hoặc Sát Đề Ly, hoặc Bà-la-môn, 
hoặc gia chủ, hoặc Sa-môn, người áy đi vào với tâm thân 
không sợ hãi, không bồi rồi. Đó là sự lợi ích thứ ba cho những 
di giữ giới, sông theo giới luật. 

Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống theo giới 
luật sẽ chết với tâm hôn không rồi loạn. Đó là sự lợi ích thứ tư 
cho những ai giữ giới, sông theo giới luật. 

Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống theo giới 
luật sau khi thân hoại mạng chung, sẽ được sanh vào thiện thú, 
thiên giới. Đó là sự lợi ích thứ năm cho những ai giữ giới, sông 
theo giới luật. 

(Trường Bộ Kinh l. Kinh Đại Bát Nín-Bàn) 
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- Hương thơm của đức hạnh tỏa khắp nơi. (A.I.226) 


- Ở đây, này Ânanda, tại làng nào hay tại thị trấn nào, có 
nữ nhân hay nam nhân quy y Phật, quy y Pháp, quy y chúng 
Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ sống tà 
hạnh trong dục vọng, từ bỏ nói láo, từ bỏ dùng rượu, men rượu 
nấu làm say người, giữ giới, tâm tánh hiển lương, sống trong 
nhà với tâm không nhiễm xan tham, bồ thí không luyễn tiếc với 
tay rộng mỏ, thích thú từ bỏ, sẵn sàng được yêu câu, a thích 
chia xẻ đồ bố thí. Người như vậy, được các Sa-môn, Bà-la-môn 
tán thán khắp bốn phương: tại làng ấy, hay tại thị trấn ấy, có 
nữ nhân hay nam nhân quy y Phật, quy y Pháp, quy y chúng 
Tăng, ... ưa thích chia xẻ đồ bố thí. Chư Thiên và các phi nhân 
cũng tán thán: tại làng ấy, hay tại thị trấn ấy, có nữ nhân Bói 
nam nhân quy y Phật, quy y Pháp, quy y chúng Tăng, 
thích chia xẻ đô bó thí. Cây hương như vậy, này 2nigiMMB: có 
hương bay thuận gió, có hương bay ngược gió, có hương bay 
thuận gió ngược gió. 


Na pupphagandho pafivatameti, 
Na candanam tagaramallika vã 
Safañca gandho pafivatamefti 
Sabba đisã sappuriso paväydti. 


Không một hương hoa nào 
Bay ngược chiêu gió thổi 
Dấu là hoa chiên-đàn 
Già-là hay mạf-ly 

Chỉ hương người đức hạnh 
Bay ngược chiêu gió thổi 
Chỉ có Bậc Chân nhân 
Biến mãn mọi phương trời. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh ]. Chương Ba Pháp. 
Phẩm Ananda. Phân Hương) 
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- Trí tuệ tỏa khắp thế gian. (Dhp.58-59) 


Yatha sankãrathäãnasmim 
UJJhitasmừnụ mahapathe 
Padumam tattha Jjãyetha 
Sucieandharn manorama1n. 


Như giữa đồng rác nhớp, 
Quăng bỏ trên đường lớn, 
Chỗ ấy hoa sen nở, 

Thơm sạch, đẹp ý người. 


Evam sankãrabhntesu 

Andhabhute puthujjane 

AiirocaHi panñaya 

Sarmmasambuddhasavako. 
Cũng vậy giữa quân sanh, 
Ué nhiễm, mù, phầm tục, 
Đệ tử bậc Chánh Giác, 
Sáng ngời với Tuệ Trí. 
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CHƯƠNG 4 
TRÍ TUỆ 
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4.1. ĐIEM BÁO TRƯỚC CỦA MỌI VẬT. 


- Không có thế gian ở ngoài tâm. (S.I.39) 
Kenassu niyafi loko 
Kenassu parikassafi; 
Kissassu ekadhamnassa, 
Sabbeva vasamanvagu. 


Vật gì dắt dẫn đời? 
Vật gì tự não hại? 
Và có một pháp nào, 
Mọi vật đêu tùy thuộc? 
Cittena nĩyafi loko, 
Ciitena parikassafi; 
Citassa ekadhammassa, 
Sabbeva vasamanvagu. 


Chính tâm dắt dẫn đời, 
Chính tâm tự não hại, 
Chính tâm là một pháp, 
Mọi vật đêu tùy thuộc. 


(Tương Ung Bộ Kinh 1. Tương Ung Chư Thiên. 
Phám Thăng. Phán Tâm) 


- Tâm chịu trách nhiệm về mọi việc. (Dhp.I) 
Manopubbangama dhamma, 
Manoseftha manomaya; 
Manasa ce padufthena, 
Bhaãsafi vã karoti vã; 
Tato nam dukkhamanveii, 
Cakkamva vahato pada. 
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Ý dẫn đầu các pháp, 

Ý làm chủ, ý tạo; 

Nếu với ý ô nhiễm, 

Nói lên hay hành động, 
Khổ não bước theo sau, 
Như xe, chân vật kéo. 


4.2. TÂM TRONG SẠCH TỰ NHIÊN. 


- Tâm tự nhiên. (A.I.10) 

Tâm này nó thuần khiết 

Nhưng đôi tượng bên ngoài 

Làm cho tâm ô nhiêm 

Qua ảnh hưởng các căn 

Cùng với các tâm thức 

Hoặc câu uê trong thân. 

Pabhassaramidam, bhikkhave, citam. Tañca kho 
aãgantukehi upakkilesehi upakkili†tham. 


Tâm này, này các Tỷ-kheo, là sáng chói, nhưng bị ô 
nhiễm bởi các cấu uề từ ngoài vào. 


- Tâm chuyền động nhanh hơn tắt cả. (A.I.9) 

Naham, bhikkhave, aññam ekadhammampi 
Samanupassami yam evam lahuparivaftam yathayldam citam. 
Yavancidam, bhikkhave tupamaÐDl na sukara  yava 
lahuparivaftam cửữta1m. 

Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại 
vận chuyên nhẹ nhàng như tâm. Thật không dê gì, này các Tỷ- 
kheo, dùng một ví dụ đề diện tả sự vận chuyên nhẹ nhàng của 
tâm. 
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4.3. TÂM KHÔNG TU TẬP BỊ Ô UẺ. 


- Tâm không tu tập. 
Yatha agaram ducchannam, 
Vu†th1 samatfivjjha1i; 
Evam abhãvitam ciHam, 
Rãgo samafivijhati. 


Như ngôi nhà vụng lợp, 
Mưa liền xâm nhập vào. 
Cũng vậy tâm không Iu, 
Tham dục liền xâm nhập 


(Dhp.13) 


Dịso disam yam tam kayira, 
VerI va pana verinam; 
Micchapannihitam citam, 
Papiyo nam tato kare. 
Kẻ thù hại kẻ thù, 
Oan gia hại oan gia, 
Không bằng tâm hướng tà, 
Gây ác cho tự thân. 


(Dhp.42) 


- Tâm ô nhiễm xúi làm ác. (M.I.36) 

Này các Tỷ-kheo, như một tắm vải cầu uễ, nhiễm bụi, một 
người thợ nhuộm nhúng tắm vải ấy vào thuốc nhuộm này hay 
thuốc nhuộm khác - hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc tía - 
vải ấy sẽ được màu nhuộm không tốt đẹp, sẽ được màu nhuộm 
không sạch sẽ. Vì sao vậy? Này các Tỷ-kheo, vì tám vải không 
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được trong sạch. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, cõi ác chờ đợi 
một tâm cáu uê. 


(Trung Bộ Kinh 1. Kinh Ví Dụ Tấm Vải) 
4.4. TÂM BẮT TỊNH. 


- Cấu uế của tâm. (M.I.36-37) 

Và này các Tỷ-kheo, thể nào là những cầu uế của tâm? 
Tham dục, tà tham là cầu uế của tâm, sân là cầu uế của tâm, 
phân là cấu uễ của tâm, hận là cầu uê của tâm, hư ngụy, não 
hại, tật đó, xan tham, man trá, khi cuống, ngoan có, cấp tháo, 
quá mạn, kiêu, phóng đật là cấu uế của tâm. 


(Trung Bộ Kinh 1. Kinh Ví Dụ Tấm Vải) 


- Các yếu tố làm ngăn trở tâm linh phát triển. 
Có năm sự hoài nghỉ. (M.I.101-102) 


Chư 1ỷ-kheo, Tỷ-kheo nào chưa diệt trừ năm tâm hoang 
vu, chưa đoạn tận năm tâm triển phược, vị ấy có thể lớn mạnh, 
trưởng thành, hưng thịnh trong Pháp và Luật này, sự kiện này 
không xảy ra. 


Thế nào là năm tâm hoang vu chưa được đoạn trừ? Chư 
1ỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo nghỉ ngờ bậc Đạo Sư, do dự, không 
quyết đoán, không có tịnh tín. Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nghỉ 
ngờ bậc Đạo Sư, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín, 
thời tâm vị này không hướng về nỗ lực, chuyên cân, kiên trì, 
tỉnh tấn. Nếu tâm của ai không hướng vẻ nỗ lực, chuyên cân, 
kiên trì, tỉnh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ nhất chưa được 
điệt trừ. 

Và lại nữa, chư 1ÿ-kheo, Tỷ-kheo nào nghỉ ngờ Pháp, do 


dự, không quyết đoán, không có tịnh tín... (như trên)... Nếu tâm 
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của ai không hướng về nỗ lực, chuyên cân, kiên trì, tỉnh tấn, 
như vậy là tâm hoang vu thứ hai chưa được diệt trừ. 


Và lại nữa, chư 1ỷ-kheo, 1ỷ-kheo nào nghỉ ngờ Tăng, do 
dự, không quyết đoán, không có tịnh tín... (như trên)... Nếu tâm 
của ai không hướng về nỗ lực, chuyên cân, kiên trì, tỉnh tấn, 
như vậy là tâm hoang vu thứ ba chưa được diệt trừ. 


Và lại nữa, chư 1ỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nghỉ ngờ các học 
pháp, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín... (như 
trên)... Nếu tâm của ai không hướng về nỗ lực, chuyên cần, 
kiên trì; tỉnh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ tư chưa được 
điệt trừ. 

Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phẫn nộ đối với các 
động phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư chống đối, cứng 
răn. Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào phẫn nộ đối với các VỆ đồng 
phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư chống đối, cứng rắn, thời 
tâm của vị này không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, 
tỉnh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nỗ lực, chuyên cân, 
kiên trì, tỉnh tắn, như vậy là tâm hoang vu thứ năm chưa được 
điệt trừ. 

Như vậy là năm tâm hoang vu chưa được diệt trừ. 


(Trung Bộ Kinh l. Kinh Tâm Hoang Vu). 


Có năm thứ bắt tịnh thích hợp đi đôi với những chướng ngại. 
(A.III.63) (S.V.12T) 

- Có năm chướng ngại triển cái này, này các Tỷ-kheo, 
bao phú tâm, làm yêu ớt trí tuệ. Thé nào là năm? 

Dục tham, này các Tỷ-kheo, là chướng ngại triển cái bao 
phú tâm, làm yêu ớt trí tuệ. Sân, này các Tỷ-kheo, là chướng 
ngại triên cái bao phú tâm làm yêu ớt trí tuệ. Hôn trấm thụy 
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miên, này các Tỷ-kheo, là chướng ngại, triển cái bao phủ tâm, 
làm yếu ót trí tuệ. Trạo hồi, này các Tỷ-kheo, là chướng ngại, 
triển cái bao phú tâm, làm yếu ót trí tuệ. Nghi, này các Tỷ- 
kheo, là chướng ngại, triển cái bao phủ tâm, làm yếu ớt trí tuệ. 


Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm chướng ngại 
triển cái bao phủ tâm, làm yếu ớt trí tuệ. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh 3. Chương Năm Pháp. Phẩm Triển 
Cái. 
Phân Ngăn Chặn) 


Vĩ như, này Bà-la-môn, một bát nước trộn lần với thuốc 
nhuộm gôm lắc, hay màu đỏ tía, hay màu xanh, hay màu vàng, 
và ở đây một người có mắt muốn ngắm bóng mặt của mình, 
không có thể như thật biết được, thấy được. Cũng vậy, này Bà- 
la-môn, trong khi trú với tâm bị dục tham xâm chiếm, bị dục 
tham chỉ phối, không nhự thật rõ biết sự xuất ly khỏi dục tham 
đã khởi lên; trong khi ấy, người ấy không như thật biết và thấy 
lợi ích của mình; trong khi ây, không như thật biết và thấy lợi 
ích của người; trong khi ấy, không như thật biết và thấy lợi ích 
cả hai. 

Vĩ như, này Bà-la-môn, một bái nước được lửa đun sôi, 
sôi lên sùng sục, sôi lên cuỗn cuộn. Ở đây, một người có mắt 
muốn ngắm mặt của mình, không thể như thật biết và thấy 
được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi trú với tâm bị sân 
xâm chiếm, bị dục tham chỉ phối, không như thật rõ biẾt sự xuất 
ly khỏi dục tham đã khỏi lên; trong khi ấy, người ấy không như 
thật biết và thấy lợi ích của mình; trong khi ấy, không như thật 
biết và thấy lợi ích của người; trong khi ấy, không như thật biết 
và thấy lợi ích cả hai. 
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Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước bị rong rêu che 
phủ. Ở đây, một người có mắt muốn ngắm khuôn mặt của mình, 
không thể như thật biết và thấy được. Cũng vậy, này Bà-la- 
môn, trong khi trú với tâm bị hôn trầm thụy miên xâm chiếm, bị 
dục tham chỉ phối, không như thát rõ biẾt sự xuất ly khỏi dục 
tham đã khởi lên; trong khi ấy, người ấy không như thật biết và 
thấy lợi ích của mình; trong khi ấy, không như thật biết và thấy 
lợi ích của người; trong khi ấy, không như thật biết và thấy lợi 
ích cả hai. 


Vĩ như, này Bà-la-môn, một bát nước bị gió thối, dao 
động, chấn động, nồi sóng. Ở đây, một người có mắt muốn 
ngắm khuôn mặt của mình, không thể như thật biết và thấy 
được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, khi trú với tâm bị trạo hồi xâm 
chiếm, bị dục tham chỉ phối, không nhự thật rõ biết sự xuất ly 
khỏi dục tham đã khởi lên; trong khi ấy, người ấy không như 
thật biết và thấy lợi ích của mình; trong khi ấy, không như thật 
biết và thấy lợi ích của người; trong khi ấy, không như thật biết 
và thấy lợi ích cả hai. 

Ví như, này Bả-la-môn, một bát nước bị khuấy động, 
khuấy đục, khuấy bùn, đặt trong bóng tối. Ở đây, một người có 
mắt muốn ngắm khuôn mặt của mình, không thể như thật biết 
và thấy được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, khi trú với tâm bị nghỉ 
hoặc xâm chiếm, bị nghỉ hoặc chỉ phối, bị dục tham chỉ phối, 
không như thật rõ biết sự xuất ly khỏi dục tham đã khởi lên; 
trong khi ấy, người ấy không như thật biết và thấy lợi ích của 
mình; trong khi ấy, không như thật biết và thấy lợi ích của 
người; trong khi ấy, không như thật biết và thấy lợi ích cả hai. 


(Tương Ủng Bộ Kinh 5. Tương Ung Giác Chỉ. 
Phẩm Tổng Nhiếp Giác Chỉ. Phân Sangärava) 
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- Làm thế nào để đoạn tận những chướng ngại tâm linh? 
Trong các chú giải, Đức Phật dạy cách đoạn tận những 
chướng ngại với sự trình bày có hệ thống sáu cách đưa đến sự 
chiến thắng từng chướng ngại. 


Pháp triển cái (nwarana) [ni + va là trở ngại, che lấp] 
ngăn cản sự tiến triển của một người, hay làm trở ngại con 
đường đưa đến sự giải thoát và cõi trời. Pháp đó còn được giải 
thích như là che phủ, bao trùm, cản trở tâm. 


Có năm thứ pháp triên cái hay chướng ngại : 

* Dục dục cái — K&macchanda. 

* Sân độc cái — Vyapada. 

* Hôn thụy cái — Thữnamiddha. 

* Trạo hôi cái — Uddhaccakukkucca. 

* Hoài nghi cái — Vïcikiccha. 

1. Dục dục cái (kãmnachand2) là sự ham muôn của các 
căn, hay sự bám chặt vào sự thỏa thích qua các đôi tượng của 
các căn như hình sắc, âm thanh, mùi thơm, vị ngon và xúc lạc. 
Đây coi như là những kiệt sử trói buộc con người vào vòng 
sanh tử luôn hôi (samsaãra). 


Một người bị trói buộc sanh nóng nảy bởi sự dụ dỗ của 
các đối tượng của các căn. Thiếu sự kiềm chế bản thân đưa đến 
kết quả không thể tránh được là dục vọng sanh khởi. 


Chướng ngại này làm cản trở sự định tâm (ekagga/2) mà 
sự định tâm là một trong năm ấn chứng của thiền (hãna). Nó 
chỉ được giảm bớt khi đắc quả vị Tư-đà-hàm (sakzadãgãmi) và 
hoàn toàn bị diệt tận khi đắc quả vị A-na-hàm (anagđm). Một 
hình thức né tránh sự dính mặc vào dục sanh wparaga) và vô 
dục sanh (ar„paraga) [dính mắc vào cảnh sắc giới và vô sắc 
giới] và chỉ đoạn tận khi đắc quả vị A-la-hán. 
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_ Sáu điều kiện sau đây có khuynh hướng diệt tận sự ham 

muôn của các căn : 

* Quán tưởng đến sự ghê tởm của đối tượng. 

* Luôn luôn nhận xét đến sự ghê tởm của đối tượng. 

* Thu thúc lục căn. 

* 'Tiết độ trong vật thực. 

* Kết giao với bạn tốt. 

* Nói lời hữu ích. 

2. Sân độc cái (vyapada) hay sự ghét bỏ. Một đối tượng 
đáng ưa thích đưa đên sự tham châp, trong khi đôi tượng không 
đáng ưa thích đưa đến sự ghét bỏ. Đây là hai ngọn lửa to lớn 


đốt cháy cả thế gian. được vô minh hỗ trợ, hai ngọn lửa này đưa 
đến sự đau khổ ở thế gian. 


Ác ý được đối trị bởi phi lạc (o7) — là một trong các ấn 
chứng của thiên. Nó sẽ được giảm bớt khi đặc quả vị Tư-đả- 
hàm và bị diệt tận khi đắc quả vị A-na-hàm. 


Sáu điều kiện sau đây có khuynh hướng diệt tận được sân 
độc cái : 

* Quán tưởng về đối tượng với thiện ý. 

* Luôn luôn quán tưởng đến tâm từ (me). 

* Luôn luôn quán tưởng nghiệp là của riêng mỗi người. 

* Bám chặt vào quan điểm đó. 

* Kết giao với bạn tốt. 

* Nói lời hữu ích. 

3. Hôn thụy cái (/hmamiddha). Thĩna được giải thích là 


một trạng thái bệnh hoạn của tâm, :ddha (buồn ngủ) là một 
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trạng thái bệnh hoạn thuộc về tâm. Một tâm vững chắc như là 
"một con dơi treo mình trên cây không động đậy, hay như là 
mật mía bám dính vào một thanh que, hay như là một thỏi bơ 
quá đặc đề tán nát ra". 

Hôn trầm, đã dượi sẽ không được hiểu biết khi cơ thể ở 
trạng thái mơ màng. Vì một vị A-la-hán đã đoạn tận hai trạng 
thái này rồi, và ngài cũng đã kinh qua trạng thái mệt mỏi của 
thân rồi. Hai trạng thái này đưa trạng thái tâm đến bất động, đối 
nghịch với tỉnh tấn (wiriya). Chúng bị ngăn chặn bởi chi thiền 
tầm (yiakka) và bị đoạn tận khi đắc quả A-la-hán. 

Sáu điều kiện sau đây có khuynh hướng diệt tận sự hôn 
thụy cái : 


* Quán tưởng đến đề mục tiết độ vật thực. 

* Thay đổi oai nghi. 

* Chú tâm vào đề mục ánh sáng. 

* Sống nơi thoáng đãng. 

* Kết giao với bạn lành. 

* Nói lời hữu ích. 

4. Trạo hối cái (uddhaccakukkuca). Uddhacca là một 
trạng thái tâm không ngừng nghỉ, hay tâm bị dao động. Đó là 


một trạng thái tâm có sự liên kết với mọi tâm thức bất thiện. 
Như làm các việc ác với sự kích động hay không ngừng nghỉ. 


Kukkucca là sự lo âu. Đó là sự hối hận về những tội ác đã 
phạm phải, hoặc hối tiếc những việc lành chưa làm được trọn 
vẹn. Sự hối hận về những việc ác đã phạm không thể làm cho 
tránh được những quả tất nhiên của nó. Sự hối hận tốt nhất là 
không lặp lại tội ác đó. 
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Cả hai chướng ngại này bị ngăn trở bởi chi thiền lạc 
(sukha). Sự lo âu, hôi hận sẽ được diệt tận khi đắc được quả vị 
A-na-hàm và trạo hôi hay trạng thái tâm dao động sẽ được diệt 
tận khi đặc quả A-la-hán. 

Sáu điều kiện dưới đây có chiều hướng làm tận diệt hai 
trạng thái này : 

* Học hỏi hay mở rộng kiến thức uyên bác. 

* Thăm hỏi hay thảo luận. 

* Hiểu biết về luật (vimaya). 

* Tiếp xúc thường với các bậc trưởng lão. 

* Kết giao với bạn lành. 

* Nói lời hữu ích. 

5. Hoài nghỉ cái (vicikicch4) là sự ngờ vực, hay lưỡng lự, 
không có sự cải tiễn về trí tuệ là hoài nghi (vicikicchã * vi = 
không có; c/k/ccha = trí tuệ). Nó còn được giải thích như là sự 


làm buồn phiền do những tư tưởng hay ý nghĩ làm phiền (vici = 
sự tìm kiếm; #icch = sự bị làm buôn phiền). 


Ở đây không dùng trong ý nghĩa hoài nghỉ khi đề cập đến 
Đức Phật.. vì ngay như không phải là Phật tử cũng ngăn câm sự 
hoài nghi về chứng đắc thiên. 


Theo sự hoài nghi của người sưu tập là sự ngờ vực vào 
Đức Phật... nhưng một chướng ngại là chỉ rõ sự không quyết 
định trong việc đặc biệt nào đó đang làm được làm theo sự giải 
quyết của chú giải về sự hoài nghi là thiếu khả năng để quyết 
định bất cứ việc gì một cách rõ ràng như chúng là. Nói một 
cách khác, đó là sự lưỡng lự, phân vân. 


Trạng thái này bị ngăn trở bởi chỉ thiền tứ (vicãra). Nó sẽ 
bị diệt tận khi đặc được Tư-đà-huờn (so/ãpaffi). 
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Sáu cách sau đây có chiều hướng làm nó bị tận diệt : 
* Hiểu biết về pháp và luật. 

* Tìm hiểu hay thảo luận. 

* Hiểu biết rõ ràng về luật. 

* Có niềm tin tuyệt đối. 

* Kết giao với bạn lành. 

* Nói lời hữu ích. 

4.5. TÂM THUẦN THỤC ĐƯA ĐÉN AN LẠC. 


- Tâm thuần thục đưa ta lên. (Dhp.43) 
Một tâm được huấn luyện thuần thục cho chúng ta sự tốt 
đẹp nhất. 


Na tam mátã pitã kaya, 
Aññe vapi ca ñataka; 
Sarmmapaihitam cittam, 
Seyyaso nam tfato kare. 


Điều mẹ cha bà con, 

Không có thể làm được 
Tạm hướng chánh làm được 
Làm được tốt đẹp hơn. 


- Hãy kiểm soát tâm của bạn. (Thag.446) 
Sace đhãvati cittam te, 
Kaãmesu ca bhavesu ca; 
Khippamụ nigganha safiya, 
Kinthadam viya duppasumụn 
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Nếu tâm ngươi chạy theo, 
Theo dục, theo sanh hữu, 
Hãy gấp nắm với niệm, 
Như nắm con vật ác, 

Đi vào trong ruộng lúa. 


- Nội tâm tịch tịnh. (Thag.39) 
“Tịch tịnh ở nội tâm 
Khi tâm được giải thoát 
Mọi phiền não lậu hoặc 
Các đối tượng ngoài thân 
Không đem đến an lạc" 


- Hạnh phúc ở nơi đâu? (Ud.11) 
Yafñca kamasukham loke, 
Yañcidam điviyam sukhamm; 
Tanhakkhayasukhassete, 
Kalam nãgghanfi solasHm. 


Dục lạc gì ở đời, 

Kể cả thiên lạc này, 

Không bằng phần mười sáu, 
Lạc do ái đoạn diệt. 


- Không có đau khổ khi tâm vững mạnh. (Thag.192) 
Mama selipamam cittam, 
Thitam nănupakampdtfi; 
Virattam rajanIyesu, 
Kuppaniye na kuppdfi; 
MMamevam bhãvitam cittam, 
Kuto mam dukkhamessati 
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Tam ta như tảng đá 

Đứng vững, không dao động, 
Đối những vật khả ái, 

Tâm không có tham ái, 

Đối vật làm dao động, 

Tám không có dao động, 
Tâm ta tu tập vậy, 

Từ đâu, khổ đến ta. 


- Tâm luôn trôi chảy, cần được huấn luyện. (Dhp.35) 
Dunnmigeahassa lahuno, 
Yatthakamanipdtino; 
Cïitassa damatho saãdhu, 
CiHam dantam sukhãvaham. 


Khó nắm giữ, khinh động, 
Theo các dục quay cuồng. 
Lành thay, điều phục tâm; 
Tâm điều, an lạc đến. 


- Huấn luyện tâm để bắt tử. (Dhp.37) 
Dũrangamamm ekacaram 
Asariram guhãsayam; 


Ye ciftain samyamessanH, 
MokkhanH mãrabandhana. 


Chạy xa, sống một mình, 
Không thân, ẩn hang sâu 
Ai điều phục được tâm, 

Thoát khỏi Ma trói buộc. 
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4.6. TÂM GIẢI THOÁT. 


- Tại sao phải chánh niệm? (A.I.3) 
Này các tỷ kheo, ta nói chánh niệm là cân thiết trong tất 
cả các pháp ở khắp nơi. Nó cần thiết nhự muối đổi với canh. 
Chánh niệm mang lại lợi ích rất to lớn. 


- Sự phát triển an tịnh và trí tuệ. (A.I.100) 

Này các tỷ kheo, có hai pháp cân được tu tập, phát triển 
đề liêu tri tham, sân, sỉ. Cái gì là hai? Chỉ và Quán. Hai pháp 
này nên được tu tập, phát triên đê từ bỏ, chám dứt và diệt tận 
tham, sân, s1. 


- Đắc định là cạnh Níp-bàn. (Dhp.372) 

Natthi jhanamụ apaññassa, 

Pañna natthi qjhãyato 

Yamhi jhãnañca pañña ca, 

Sa ve nibbãnasantike 
Không trí tuệ, không thiển, 
Không thiên, không trí tuệ. 
Người có thiên có tuệ, 
Nhát định gân Niết-Bàn. 
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- Sự chấm dứt của tâm thức. (D.I.223) 
Này Tỷ-kheo, câu hỏi phải nói nhự sau: 


"Chỗ nào mà địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, dài 
ngắn, tế, thô, tịnh, bất tịnh không có chân đứng? Chỗ nào cả 
danh và sắc tiêu diệt hoàn toàn?" và đây là câu trả lời cho câu 
hỏi này: 

"Thức là không thể thấy, vô biên, biến thông hết thảy xứ. 
Ở đây, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại không có chân 
đứng. 


Ở đây, cũng vậy dài, ngắn, tế, thô, tịnh và bất tịnh. 
Ở đây danh và sắc tiêu diệt hoàn toàn. 
Khi thức diệt, ở đây mọi thứ đều diệt tận ". 
(Trường Bộ Kinh 1. Kinh Kevaddha) 
4.7. HUẦN LUYỆN TÂM. 


- Các nghỉ thức không thể làm tâm trong sạch. (Sn.249) 
Na macchamarnsanamanasakaHam 
Na naggiyam na mundiyam Ja‡ajallam; 
Khardajinani nãggihuffassupasevana, 
Ye vãpi loke amara bahñ tapa; 
MantahufIƯ yañfamutipasevanäa, 
Sodhenti maccam aviinnakankham. 


Không phải do cả thịt, 
Cùng các loại nhịn ăn, 
Không phải do lõa thể, 
Đầu trọc và bện tóc, 
Không do tro trét mình, 
Mặc da thú khô cứng, 
Không phải do sẵn sóc, 
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Nuôi dưỡng lửa tế tự, 
Không do nhiều khổ hạnh, 
Để được chứng bất tử, 
Không bùa chú tế tự, 

Các tế đàn thời tiết, 

Làm con người trong sạch, 
Nếu nghỉ hoặc chưa đoạn. 


- Không dùng phép thuật để huấn luyện tâm. (A.I.239) 
Này các Tj-kheo, có ba việc cấp thiết này, người nông 
phu gia chủ cân phải làm. Thê nào là ba? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, người nông phu gia chủ mau lẹ 
khéo cày thửa ruộng, khéo bừa thửa ruộng, sau khi mau lẹ khéo 
cày thửa ruộng, khéo bừa thửa ruộng, liễn mau lẹ gieo hạt 
giống, sau khi mau lẹ gieo hạt giống, liễn mau lẹ cho nước vồ, 
cho nước ra. Này các Tỷ-kheo, đây là ba việc cấp thiết mà 
người nông phu gia chủ cần phải làm. 


Người nông phu gia chủ ấy, này các Tỷ-kheo, không có 
thân lực hay không có uy lực (để ra lệnh): "Hôm nay lúa của ta 
được mọc lên, ngày mai chúng sẽ trồ hạt, ngày kế tiếp chúng sẽ 
chín”. 

Nhưng chính theo thời gian của người nông phu gia chủ, 
các cây lúa do sự hướng dẫn của thời tiết được mọc lên, được 
trồ hạt và được chín. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có ba công việc cấp thiết này 
1ỷ-kheo cán phải làm. Thể nào là ba? 
Chấp hành tăng thượng giới học, chấp hành tăng thượng 


định học, chấp hành tăng thượng tuệ học. Ba công việc cấp 
thiết này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo cần phải làm. 
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Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, không có thần lực hay 
không có uy lực (để ra lệnh): "Hôm nay, tâm ta được giải thoát 
khỏi các lậu HO không có chấp thủ, ngày mai cũng vậy, ngày 
kế tiếp cũng vậy”. Nhưng này các Tỷ-kheo, chính do thời gian 
1-kheo ấy sử dụng để học tập tăng thượng giới, để học tập 
tăng thượng tâm, đề học tập tăng thượng tuệ, mà tâm được giải 
thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải học tập như sau: "Sắc 
bén sẽ là ước muốn của ta đề chấp hành tăng thượng giới học. 
Sắc bén sẽ là ước muốn của ta đề chấp hành tăng thượng định 
học. Sắc bén sẽ là ước muốn của ta để chấp hành tăng thượng 
tuệ học". Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thây cân phải học tập. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh ]. Chương Ba Pháp. 
Phẩm Hạt Muối. Phân Cáp Thiết) 
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CHƯƠNG 5 
NGHIỆP 
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5. 1. Ý NGHĨA CỦA NGHIỆP. 


- Hành động - kamma. (Sn.651-652) 


Kassako kammuna hot, 
Sippiko hoti kanmunuHđ; 
Vano kammunad hoti, 
Pessiko hoti kammnunä. 


Hành động làm nông phu, 
Hành động làm công thọ, 
Hành động làm lái buôn, 
Hành động làm nô bộc. 


Coropi kammuna hofi, 

YodhajTvopi kammmuna; 

YaJako kammmuna hot, 

Rajäpi hoti kanuuHA. 
Hành động làm ăn trộm, 
Hành động làm nhà bình. 
Hành động làm tế quan, 
Hành động làm vua chúa. 


- Chức năng của nghiệp ở ngoài sự hiểu biết. (A.II.80) 
Quả dị thục của nghiệp, này các Tỷ-kheo, không thể nghĩ 
đên được, nêu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thê đi đến 
cuông loạn và thông khô. 
(Tăng Chỉ Bộ Kinh 2. Chương Bồn Pháp. Phẩm Không 
Hý Luận. Phán Không Thê Nghĩ Được). 
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- Quả của nghiệp không lãnh chịu liền. (Dhp.69,71) 
Ác nghiệp cho quả vào thời điểm chín mùi. 

Madhuva maññati balo, 

Yava papan na paccdfi; 

Yadã ca paccdfi pãpam, 

Balo dukkham nigacchati. 


Người ngu nghĩ là ngọi, 
Khi ác chưa chín muôi; 
Ác nghiệp chín muôi rồi, 
Người nẹu chịu khổ đau. 


Na hi papam katam kamma1m, 
Sajju khiraInva muccdfi; 
Dahantam balamanveti, 
Bhasmacchannova pãvako. 


Nghiệp ác đã được làm, 
Như sữa, không đông ngay, 
Cháy ngắm theo kẻ ngu, 
Như lửa tro che đậy. 


- Có tác ý là nghiệp. (A.IIL413) 
Cetantaham, bhikkhave, kammam vadami. Cefayiva 
kamu„namn karofi — kãyena vãcãya manasa. 


Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng suy tư là nghiệp; sau 
khi suy tư, tạo nghiệp về thân, về lời, về ý. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh 3. Chương Sáu Pháp. Đại Phẩm. 
Phần Một Pháp Môn Quyết Trạch) 
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- Nghiệp bất đồng. (The Expositor) 
Tính cách bất đồng của nghiệp là gì? 


Có những nghiệp con người phải chịu đọa vào địa ngục, 
có những nghiệp con người phải chịu làm súc sanh, ma quỷ 
hoặc được tái sanh làm người hoặc về cõi chư thiên. 


Đây là sự bất đồng của nghiệp. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các nghiệp sai biệt? Này 
các Tỷ-kheo, có nghiệp đưa đến cảm thọ ở địa ngục, có nghiệp 
đưa đến cảm thọ loài bàng sanh, có nghiệp đưa đến cảm thọ 
cõi ngạ quỷ, có nghiệp đưa đến cảm thọ thể giới loài Người, có 
nghiệp đưa đến cảm thọ thể giới chư Thiên. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh 3. Chương Sáu Pháp. Đại Phẩm. 
Phán Một Pháp Môn Quyết Trạch) 


- Nghiệp dừng lại. (A.II.415) 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp đoạn diệt? Xúc 
đoạn diệt, này các Tỷ-kheo, là nghiệp đoạn diệt. Đây là Thánh 
đạo tám ngành, con đường đưa đến các nghiệp đoạn diệt. Đó là 
chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh 3. Chương Sáu Pháp. Đại Phẩm. 
Phán Một Pháp Môn Quyết Trạch) 


- Hiểu biết được nghiệp là hiểu biết lý duyên khởi 
(paficcasamuppada). (Sn. 653) 
Evametam yathabhutam, 
Kammamm passanfi pandita; 
Paficcasamuppadadassä, 
Kammavipakakovida 
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Kẻ trí thấy hành động, 
Như thật là như vậy. 

Thấy rõ lý duyên khởi, 
Biết rõ nghiệp đị thục. 


- Hiểu biết về nghiệp có liên hệ đến trí tuệ cao hơn. (D.I.82) 
Đức Phật phát huy thiên nhãn để thấy được chúng sanh 
lang thang trong kiệp luân hôi như thê nào. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không 
phiên não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như 
vậy, Tỷ-kheo dân tâm, hướng tâm đến trí huệ về sanh tử của 
chúng sanh. Vị ấy với thiên nhãn thuân tịnh, siêu nhân, thấy sự 
sống và chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng, chúng sanh 
người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp để kẻ thô xáu, người may 
mắn kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của chúng: "Này các 
Hiên giả, những Tôn giả này làm những điều ác hạnh về thân, 
lời và ý, phỉ báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp 
theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung, 
phải sanh vào cối dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các Hiền 
giả, còn những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, 
lời và ý, không phi báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo 
các nghiệp theo chánh kiến, những người này, sau khi thân 
hoại mạng chung, được sanh lên các thiện thú, cối trời, trên đời 
này. Như vậy vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự 
sống chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng chúng sanh, người 
hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đề kẻ thô xáu, người may măn kẻ 
bắt hạnh, đêều do hạnh nghiệp của chúng. 


(Trường Bộ Kinh l. Kinh Sa-Môn Quả). 
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5. 2. NGHIỆP VÀ CÁC QUAN ĐIÊM KHÁC 


- Cái gì là nghiệp? (Facets of Buddhism) 

Nghiệp (Kamưna - trong tiếng Päli; Karma — trong tiếng 
Sanskri), trong cái nghĩa chung chung là muốn nói đến mọi 
hành động thiện và ác. Nghiệp (kammna) không phải là một 
thuyết định mệnh hay một giáo lý tiền định. Quá khứ ảnh 
hưởng đến hiện tại vì nghiệp (kamưna) ở đầy bao gôm cả quá 
khứ và hiện tại. Quá khứ và hiện tại ảnh hưởng đến tương lai, 
ảnh hưởng đến đời sống này hay đời sống kế tiếp. Một cái nhân 
để tạo trước để có một cái quả sau đó. Vì thế, khi chúng ta nói 
đến nghiệp như là đề cập đến luật nhân quả, để cập đến những 
gì bất bình đăng đang tồn tại ở thế gian này. Những người Phật 
tử không thê phó thác nó cho một vị Thượng đề hay một đẳng 
sáng, tạo trông nom những số mạng của con người và phân câp 
vô sô chúng sanh đang trú ngụ trong vũ trụ này. Người Phật tử 
cũng không thê tin răng sự phức tạp này của thế gian là kết quả 
của vận mạng không lôi thoát. 


- Sự phủ nhận nghiệp. (A.I.287) (A.I.249) 

Này các Tỷ-kheo, những ai là các vị A-la-hán trong thời 
vị lai, các vị Chánh Đăng Giác, các bậc Thế Tôn; các vị ấy đều 
chủ trương có nghiệp, đêu chủ trương có nghiệp quả, đêu chủ 
trương có tỉnh tấn. Nhưng này các Tỷ-kheo, chỉ có Makkhali, kẻ 
nẹu sỉ nói phản lại tất cả: "Không có nghiệp, không có nghiệp 
quả, không có tỉnh tắn"... 


Ví như, này các Tỷ-kheo, tại cửa sông, có người đặt một 
cái sáp bây cá đem đến bất hạnh, đau khổ, tồn hại, nguy hại 
cho các loại cá. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Makkhal, kẻ ngu 
sỉ xuất hiện ở đời như cái bây sáp người, đem lại bắt hạnh, đau 
khổ, tổn hại, nguy hại cho nhiêu loài hữu tình. 
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(Tăng Chỉ Bộ Kinh 1. Chương Ba Pháp. Phẩm Kẻ Chiến 
Sĩ. 
Phân Mên Bằng Tóc). 


Ai nói như sau, này các Tỷ-kheo: “Người này làm nghiệp 
như thế nào, như thế nào, người ấy cảm thọ như vậy, như vậy”. 
Nếu sự kiện là vậy, này các Tỷ-kheo, thời không có đời sống 
Phạm hạnh, không có cơ hội để nêu rõ đau khổ được chơn 
chánh đoạn diệt. Và này các Tỷ-kheo, ai nói như sau: "Người 
này làm nghiệp được cảm thọ như thế nào, như thế nào, người 
ấy cảm thọ quả đị thục nhự vậy, như vậy". Nếu sự kiện là vậy, 
này các Tỷ-kheo, thời có đời sông Phạm hạnh, có cơ hội để nêu 
rõ đau khổ được chơn chánh đoạn diệt. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh 1. Chương Ba Pháp. Phẩm Hạt Muối. 
Phân Hạt Muôi). 


5. 3. TRÁCH NHIỆM RIÊNG CỦA NGHIỆP. 


- Làm nghiệp thiện. (Dhp.68) 
Tañca kammam katam sadhu, 
Yam kafva nãnufappdfi; 
ŸYassa paHfo sumano, 
Vipakam pafisevati. 
Và nghiệp làm chánh thiện, 
Làm rồi không ăn năn, 
Hoan hỷ, ý đẹp lòng, 
Hưởng thọ quả dị thục. 


- Con người phải chịu trách nhiệm về biệt nghiệp. (A.I.138) 
Này người kia, chính vì do phóng dật, ngươi đã không 
làm các điều lành về thân, về lời nói, về ý. Thật vậy, này người 
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kia, chúng sẽ làm cho ngươi, đúng theo sự phóng dát của 
ngươi. Ác nghiệp ấy của ngươi, không phải mẹ làm, không phải 
cha làm, không phải anh làm, không phải chị làm, không phải 
bạn bè thân hữu làm, không phải bà con huyết thống làm, 
không phải chư Thiên làm, không phải Sa-môn làm, Bà-la-môn 
làm. Ác nghiệp ấy chính do ngươi làm và Ngươi sẽ thọ lãnh 
quả đị thục của ác nghiệp ấy. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh 1. Chương Ba Pháp. Phẩm Sứ Giả 
Của Trời. Phán Diêm Vương). 


- Nghiệp có một câu nói. (M.III.203) 
Kammassaka, manava, saffã kammadayada kammayonT 
kammmabandhi kammappafisarana. Kammam safte vibhajati 
yadidam — himappatatayati 


Này Thanh miên, các loài hữu tình là chủ nhân của 
nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là 
quyên thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu 
tình; nghĩa là có liệt, có ưu. 


(Trung Bộ Kinh 3. Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt). 


- Chỉ có mỗi một điều con người làm chủ. (S.I.72) 
Ubho puññañca pãpañca, 
Yam macco kurute idha; 
Tañhi tassa sakam hoti, 
Tañca adäya gacchafi; 
Tañcassa anugam hot, 
Chaãyäva anaDäV1m. 
Tasma kareyya kalyanam, 
Nicayam samparayikam; 
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Puñnani paralokasmim, 

Patittha honfi păninam. 
Ở đây kẻ bị chết, 
Làm các nghiệp công đức, 
Làm các nghiệp ác đức, 
Lấy cả hai đem đi. 
Cả hai của kẻ ấy, 
Như bóng theo dõi hình. 
Cả hai theo kẻ ấy, 
Do vậy hãy làm lành, 
Tích lũy cho đời sau, 
Công đức cho đời sau, 
Là hậu cứ cho người. 


(Tương Ung Bộ Kinh 1. Tương Ung Kosala. 
Phẩm Thứ Nhát. Phán Thân AI). 


- Không ai có thể làm ai trong sạch. (Dhp.165) 
Attana hỉ katam pãpa1m, 
Attana samkilissati; 
Attana akatfam papam, 
Aftanava visuJJha1i; 
Suddhi asuddhi paccaftam, 
Năanño anñam visodhaye. 


Tự mình, làm điều ác, 
Tự mình làm nhiễm ô, 
Tự mình không làm ác, 
Tự mình làm thanh tịnh. 
Tịnh, không tịnh tự mình, 
Không ai thanh tịnh ai! 
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5.4. NHÂN CỦA NGHIỆP. 


- Nhân gốc của ác nghiệp. (A.I.135) 

Có ba nguyên nhán này, này các Tỷ-kheo, khởi lên các 
nghiệp. Thế nào là ba? Tham là nguyên nhân khởi lên các 
nghiện. Sân là nguyên nhân khởi lên các nghiệp. S¡ là nguyên 
nhân khởi lên các nghiệp. 

Phàm nghiệp nào được làm vì tham, này các Tỷ-kheo, 
sanh ra từ tham, duyên khởi từ tham, tập khởi từ tham, tại chỗ 
nào tự ngã được hiện hữu, tại chỗ ấy, nghiệp ấy được thuần 
thục. Chỗ nào nghiệp ấy được thuần thục, chỗ ấy quả đị thục 
của nghiệp ấy được cảm thọ ngay trong hiện tại, hay trong đời 
sống kế tiếp, hay trong một đời sau nữa. 


Phàm nghiệp nào được làm vì sân, này các Tỷ-kheo, sanh 
ra từ sân... Phàm nghiệp nào được làm vì sỉ, này các Tỷ-kheo, 
sanh ra từ sỉ... tại chỗ ấy, nghiệp ấy được thuần thục ... hay 
trong một đời sau nữa. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, các hạt giống không bị bể VỤ, 
không bị hư thối, không bị gió và nắng làm hư, còn tươi tốt 
được khéo gieo vào một đồng ruộng tốt, được trồng vào đất 
khéo sửa soạn, và được trời mưa xuống đêu đặn, các hạt giống 
ấy, này các Tỷ-kheo, được lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm nghiệp nào được làm vì tham 
.. hay trong mốt đời sau nữa. Phàm nghiệp nào được làm vì 
sản... hay trong một đời sau nữa. Phàm nghiệp nào được làm 
vì sỉ... hay trong một đời sau nữa. 


Có ba nguyên nhán này, này các Tỷ-kheo, khởi lên các 
nghiệp. 

(Tăng Chỉ Bộ Kinh 1. Chương Ba Pháp. Phẩm Sứ Giả 

Của Trời. Phán Các Nguyên Nhân). 
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- Ba nhân ác. (A.III.338) 
Có ba nhân duyên này, này các Tỷ-kheo, khiến các 
nghiệp khởi lên. Thê nào là ba? 


Tham là nhân duyên khiến các nghiệp khởi lên. Sân là 
nhân duyên khiến các nghiệp khởi lên. S¡ là nhân duyên khiến 
các nghiệp khởi lên. Này các Tỷ-kheo, không phải từ tham, 
không tham khởi lên. Này các Tỷ-kheo, chính từ tham, chỉ có 
tham khởi lên. Này các Tỷ-kheo, không phải từ sân, không sân 
khởi lên. Này các Tỷ-kheo, chính từ sản, chỉ có sân khởi lên. 
Này các Tỷ-kheo, không phải từ si, không sỉ khởi lên. Này các 
1ỷ-kheo, chính từ sỉ, chỉ có sỉ khởi lên. Này các Tỷ-kheo, không 
phải do nghiệp từ tham sanh, không phải do nghiệp từ sân 
sanh, không phải do nghiệp từ sỉ sanh, chư Thiên được nêu rõ, 
loài Người được nêu rõ, hay những loài khác đang ở trong 
thiện thú. Này các Tỷ-kheo, chính do nghiệp từ tham sanh, 
chính do nghiệp từ sân sanh, chính do nghiệp từ sỉ sanh, địa 
ngục được nêu rõ, các loài bàng sanh được nêu rõ, các loại 
ngạ quỷ được nêu rõ, và các loài khác đang ở trong ác thú. 


Đây là ba nhân duyên, này các Tỷ-kheo, khiến các nghiệp 
khởi lên. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh 3. Chương Sáu Pháp. Phẩm Chư 
Thiên. 
Phán Nhân Duyên) 
- Ba nhân thiện. (A.IH.338) 

Có ba nhân duyên này, này các Tỷ-kheo, khiến các 

nghiệp khởi lên. Thê nào là ba? 
Không tham là nhân duyên khiển các nghiệp khởi lên, 
không sân là nhân duyên khiên các nghiệp khởi lên, không sỉ là 
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nhân duyên khiến các nghiệp khởi lên. Không phải từ không 
tham, tham khởi lên. Này các Tỷ-kheo, chính từ không tham, 
chỉ có không tham khởi lên. Này các Tỷ-kheo, không phải từ 
không sản, sân khởi lên. Này các Tỷ-kheo, chính từ không sản, 
chỉ có không sân khởi lên. Này các Tỷ-kheo, không phải từ 
không si, sỉ khởi lên. Này các Tỷ-kheo, chính từ không si, chỉ có 
không sỉ khởi lên. Này các Tỷ-kheo, không phải do nghiệp từ 
không tham sanh, không phải do nghiệp từ không sân sanh, 
không phải do nghiệp từ không sân sanh, địa ngục được nêu rõ, 
loài bàng sanh được nêu rõ, cối ngạ quỹ được nêu rõ, và các 
loài khác đang ở trong ác thú. Nhưng này các Tỷ-kheo, chính 
do nghiệp từ không tham sanh, chính do nghiệp từ không sân 
sanh, chính do nghiệp từ không sỉ sanh, chư Thiên được nêu rõ, 
loài Người được nêu rõ, và các loài khác đang ở trong thiện 
thú. 

Đây là ba nhân duyên, này các Tỷ-kheo, khiến các nghiệp 

khởi lên. 
(Tăng Chỉ Bộ Kinh 3. Chương Sáu Pháp. Phẩm Chư 
Thiên. 
Phân Nhân Duyên) 


- Các nhân thiện nghiệp đưa đến sự dập tắt. (A.I.263) 

Có ba nhân duyên này, này các Tỷ-kheo, khiến các 
nghiệp tập khởi. Thê nào là ba? 

Vô tham là nhân duyên khiến các nghiệp tập khỏi, vô sân 
là nhân duyên khiên các nghiệp tập khởi, vô sỉ là nhân duyên 
khiên các nghiệp tập khởi. 

Phàm nghiệp nào do vô tham tác thành, này các Tỷ-kheo, 
sanh ra từ vô tham, do vô tham làm nhân duyên, do vô tham tập 
khởi, nghiệp áy là thiện, nghiệp áy không có phạm tội, nghiệp 
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ấy có lạc dị thục, nghiệp ấy đưa đến nghiệp đoạn diệt, nghiệp 
ấy không đưa đến nghiệp tập khởi. Phàm nghiệp nào do vô sân 
tác thành ... Phàm nghiệp nào do vô sỉ tác thành, này các Tỷ- 
kheo, sanh ra từ vô sỉ, do vô sỉ làm nhân duyên, do vô sỉ tập 
khởi, nghiệp ấy là thiện, nghiệp ấy không có phạm tội, nghiệp 
ấy có lạc đị thục, nghiệp ây không đưa đến nghiệp tập khởi, 
nghiệp ấy đưa đến nghiệp đoạn diệt. Ba pháp này, này các Tỷ- 
kheo, là ba nhân duyên khiến các nghiệp tập khởi. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh 1. Chương Ba Pháp. Phẩm Chánh 
Giác. 
Phán Ba Nhân Duyên (2)). 


- Các nhân loại bố quả của nghiệp. (A.I.135) 

Có ba nguyên nhân này, này các Tỷ-kheo, khởi lên các 
nghiệp. Thê nào là ba? Không tham là nguyên nhân khởi lên 
các nghiệp. Không sân là nguyên nhân khởi lên các nghiệp. 
Không sỉ là nguyên nhân khởi lên các nghiệp. 


Phàm nghiệp nào được làm vì không tham, này các Tỷ- 
kheo, sanh ra từ không tham, duyên khởi từ không tham, tập 
khởi từ không tham. Vì rằng tham được từ bỏ, như vậy, nghiệp 
ấy được đoạn tận, được cắt đứt từ sóc rễ, được làm như thân 
cây tala, được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho 
không thể sanh khởi trong tương lai. 


Phàm nghiệp nào được làm vì không sân ... Phàm nghiệp 

nào được làm vì không si, này các Tỷ-kheo, sanh ra từ không sỉ 

. Vì rằng sỉ được từ bỏ, như vậy, nghiệp ấy được đoạn tận, 

được cắt đứt từ gốc rễ, được làm như thân cây tala, được làm 

cho không thể hiện hữu, được làm cho không thể sanh khởi 
trong tương lai. 
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Ví như này các Tỷ-kheo, các hạt giống không thể bị bể 
vụn, không bị hư thối, không bị gió và năng làm hư, còn được 
tươi tối, được khéo gieo. Và một người lấy lửa đốt chúng, sau 
khi lấy lửa đói, làm cho chúng thành tro, sau khi làm thành tro, 
quạt chúng trong gió lớn, hay cho vào dòng nước sông chảy 
nhanh mang cuôn đi. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các hạt giông 
ấy được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rê, được làm cho như 
thân cây tala, được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho 
không thể sanh khởi trong tương lai. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, phàm nghiệp nào được làm từ không tham ... không thể 
sanh khởi trong tương lai. Phàm nghiệp nào được làm từ không 
sân ... không thể sanh khởi trong tương lai. Phàm nghiệp nào 
được làm từ không sỉ ... không thể sanh khởi trong tương lai. 


Có ba nguyên nhán này, này các Tỷ-kheo, khởi lên các 
nghiệp. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh 1. Chương Ba Pháp. Phẩm Sứ Giả 
Của Trời. Phán Các Nguyên Nhán). 


- Ham muốn những điều của quá khứ, hiện tại và tương lai. 
(A.I.263) 
Có ba nhân duyên này, này các Tỷ-kheo, khiến các 
nghiệp tập khởi. Thé nào là ba? 


Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho 
dục tham trong quá khứ; ước muốn khởi lên. Này các Tỷ-kheo, 
do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục tham trong tương lai; 
ước muốn khởi lên. Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm 
chỗ y xứ cho dục tham trong hiện tại; ước muốn khởi lên. 


— Như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm 
chô ý xứ cho dục tham trong quá khứ, ước muôn khởi lên? 
Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho 
dục tham trong quả khứ; với tâm, nó tâm cấu, nó tư sát. Do 
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duyên các pháp làm chỗ ý xứ cho dục tham trong quá khứ; với 
tâm, nó tâm cầu, nó tư sát, nền ước muốn khởi sanh. Vì có ước 
muốn, nên nó bị liên hệ với các pháp ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta 
nói rằng đó là một kiết sử, vì tâm ấy có tham ái. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ ý xử cho dục tham 
trong quá khứ, ước muốn sanh khỏi. 


Như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm 
chỗ ý xứ cho dục tham trong tương lai, ước muốn sanh khởi ? 


Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho 
dục tham trong tương lai; với tâm, nó tầm câu, nó tư sát. Do 
duyên các pháp làm chỗ ý xứ cho đục tham trong tương lai; với 
tâm, nó tâm cầu, nó tư sát, nên ước muốn khởi sanh. Vì có ước 
muốn, nên nó bị liên hệ với các pháp ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta 
nói rằng đó là một kiết sử, vì tâm ấy có tham ái. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ ý xử cho dục tham 
trong tương lai, ước muốn sanh khởi. 


Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm 
chỗ ý xứ cho dục tham trong hiện tại, ước muốn khởi sanh? 


Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho 
dục tham trong hiện tại; với tâm, nó tâm câu, nó tư sát. Do 
duyên các pháp làm chỗ ý xứ cho đục tham trong hiện tại; với 
tâm, nó tâm cầu, nó tư sát, nên ưỚC muốn khởi sanh. Vì có ước 
muốn, nên nó bị liên hệ với pháp ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói 
rằng đó là một kiết sử, vì tâm ấy có tham ái. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ ÿỷ xứ cho dục tham trong 
hiện tại, ước muốn sanh khởi. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh 1. Chương Ba Pháp. Phẩm Chánh 
Giác. 
Phán Nhán Duyên (3)). 
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- Ác nghiệp đưa đến đau khỗ. (A.I.262) 

Phàm nghiệp nào do tham tác thành, này các Tỷ-kheo, 
sanh ra từ tham, do tham làm nhân duyên, do tham tập khởi, 
nghiệp ấy là bất thiện, nghiệp ấy có phạm tội, nghiệp ấy có khổ 
dị thục, nghiệp ấy làm nghiệp tập khởi, nghiệp ấy không đưa 
đến nghiệp đoạn diệt. Phàm nghiệp nào do sân tác thành ... 
Phàm nghiệp nào do sỉ tác thành, này các Tỷ-kheo, sanh ra từ 
sỉ, do sỉ làm nhân duyên, do sỉ tập khởi, nghiệp ấy là bất thiện, 
nghiệp ấy có phạm tội, nghiệp ấy có khổ dị thục, nghiệp ấy làm 
nghiệp tập khỏi, nghiệp ấy không đưa đến nghiệp đoạn diệt. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh 1. Chương Ba Pháp. Phẩm Chánh 
Giác. 
Phán Ba Nhán Duyên (])). 


- Một tâm phòng hộ và không phòng hộ định trước bản 
chất của nghiệp. (A.I.262) 

Này gia chủ, khi tâm không phòng hộ, thời thân nghiệp 
cũng không phòng hộ, khẩu nghiệp cũng không phòng hộ, ÿ 
nghiệp cũng không phòng hộ. Với ai thân nghiệp không phòng 
hộ, khẩu nghiệp không phòng hộ, ý nghiệp không phòng hộ, 
thời thân nghiệp đây ứ tham dục và rỉ chảy; khẩu nghiệp đây ứ 
tham dục và rỉ chảy; ý nghiệp đây ứ tham dục và rỉ chảy; Với 
ai thân nghiệp đây ứ tham dục và rỉ chảy, khẩu nghiệp đây ứ 
tham dục và rỉ chảy, ý nghiệp đây ứ tham dục và rỉ chảy, thời 
thân nghiệp bị hủ bại, khẩu nghiệp ... ý nghiệp bị hủ bại. Với ai 
thân nghiệp bị hú bại, khẩu nghiệp... ý nghiệp bị hủ bại, sự 
chết không được hiển thiện, mạng chung không được hiển 
thiện. 

Này gia chủ, khi tâm được phòng hộ, thời thân nghiệp 
cũng được phòng hộ, khẩu nghiệp... ý nghiệp cũng được phòng 
hộ. Với ai thân nghiệp được phòng hộ, khẩu nghiệp được 
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phòng hộ, ý nghiệp được phòng hộ, thời thân nghiệp không đây 
ứ tham dục và rỉ chảy; khẩu nghiệp không đây ứ tham dục và rỉ 
chảy; ý nghiệp không đây ứ tham dục và rỉ chảy; Với ai thân 
nghiệp không đây ứ tham dục và rỉ chảy, khẩu nghiệp không 
đây ứ tham dục và rỉ chảy, ý nghiệp không đây tham dục và rỉ 
chảy, thời thân nghiệp không bị hủ bại, khẩu nghiệp... ý nghiệp 
không bị hủ bại. Với ai thân nghiệp không bị hú bại, khẩu 
nghiệp ... ý nghiệp không bị hủ bại, thời sự chết được hiển 
thiện, mạng chung được hiên thiện ... 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh 1. Chương Ba Pháp. Phẩm Chánh 
Giác. 
Phân Nóc Nhọn (1)). 


- Nghiệp không có sự khởi đầu hay chấm dứt. (The Author) 

Nếu chúng ta hiểu được nghiệp như là một sức mạnh hay 
một hình thức của năng lực thì chúng ta có thê biết rõ nó không 
có sự bắt đầu. Đề hỏi nghiệp bắt đầu từ đâu cũng giống như 
chúng ta hỏi điện được bắt đầu từ đâu vậy. Nghiệp cũng giống 
như điện, không có sự bắt đầu. Nó được xuất phát hay trở thành 
dưới một số điều kiện nào đó. 


(Lời Tác Giả) 
5. 5 SỰ KHÁC BIỆT TRONG CHÚC NĂNG. 
- Quả của ác nghiệp thay đỗi theo trạng thái của tâm. 
(A.I.250-252) 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm nghiệp ác nhỏ 
mọn, và nghiệp ác ây đưa người áy vào địa ngục. Œ đây, này 


các Tỷ-kheo, có người làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tợ, và 
nghiệp ác ây đưa người ây đến cảm thọ ngay trong hiện tại, 
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cho đến chút ít cũng không thấy được (trong đời sau), nói gì là 
nhiễu. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người có người thân không tu 
tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, hạn 
hẹp, tự ngã nhỏ nhen, sống chịu khổ ít oi. Người như vậy, này 
các Tỷ-kheo, làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa 
người ấy vào địa ngục. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân được tu tập, giới 
được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được tu tập, không có hạn 
hẹp, tự ngã to lớn, sống đời vô lượng. Người như vậy, này các 
Tỷ-kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, nghiệp ác ấy đưa 
người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng 
không thấy được, còn nói gì là nhiễu. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh I. Chương Ba Pháp. Phẩm Hạt Muối. 
Phân Hạt Muối.) 


Sự khác biệt của quả ngiệp được giải thích riêng từng 
người qua hai thí dụ, chăng hạn như một hạt muối bỏ vào một 
cái tách nhỏ có nước thì nước thì nước bị mặn không uống 
được, nhưng cũng một lượng muối như vậy mà đem bỏ xuống 
sông hằng thì không thể nào làm cho nước sông mặn được hay 
không thê uống được. 


- Tiềm năng của nghiệp. (S.III.60) 

Từ ngữ hành (sankhara) được dùng trong các kinh thánh 
để biểu thị những yếu tố tâm linh bao gồm cả tiềm năng của 
tâm. Vì nghiệp (kamma) là có tác ý (cefan3) [ý chí, ý định, cỗ 
ý], hành (sZkhara) được định nghĩa là như lý tác ý 
(sancetana). 


202 


Có sáu cách cho sự tác ý này là sắc, thinh, hương, vị, xúc 
và đôi tượng của tâm. Những cái này được gọi là hành 
(sankhara). 


- Cách vận hành của nghiệp. (M.IH.209) 


Nếu một ai có dụng ÿ làm thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý 
nghiệp, có khả năng đưa đến lạc thọ, người ấy sẽ cảm giác lạc 
thọ. Này Hiển giả Potaliputta, nếu một ai có dụng ÿ làm thân 
nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp có khả năng đưa đến khổ thọ, 
người ấy sẽ cảm giác khổ thọ. Này Hiền giả Potaliputa, nếu 
một ai có dụng ý làm thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp có 
khả năng đưa đến bắt khổ bất lạc thọ, người ấy sẽ cảm giác bắt 
khổ bắt lạc thọ. 


(Trung Bộ Kinh 3. Kinh Đại Nghiệp Phán Biệt). 
- Một cách phân tích để biết nghiệp đưa đến quả như thế 
nào? (M.IHI.201-205) 

Có bốn loại cho mỗi cá nhân : 

Một người đã tạo ác nghiệp và sau khi chết bị đọa vào 
địa ngục (miray4). 

Một người đã tạo ác nghiệp nhưng sau khi chết lại được 
tái sanh cõi trời. 

Một người tránh làm các điều ác và sau khi chết được 
tái sanh cõi trời. 

Một người tránh làm các điều ác nhưng sau khi chết lại 
bị đọa địa ngục. 

Có một vài đạo sĩ sau khi đắc định đã dùng thiên nhãn 
của họ quan sát những chúng sanh đó. Những vị này thây được 
hạng thứ nhât và hạng thứ ba thì họ thừa nhận năng lực của 
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nghiệp, trong khi hạng thứ hai và thứ tư thì họ lại bác bỏ khả 
năng của nghiệp. Mỗi vị trong nhóm này có lẽ đã chấp chặc vào 
quan điểm riêng của mình một cách mạnh mẽ và khăng khăng 
cho rằng cái gì họ thấy là đúng, còn tất cả của người khác là 
sai, là giả đối. Đức Phật nhìn nhận sự hiểu biết của họ qua kinh 
nghiệm là đúng nhưng không phải là quan điểm của họ. 


Nguyên nhân như sau : 


Trường hợp thứ nhất : 


Ở đây, này Ẩnanda, người nào sát sanh, lấy của không 
cho... có tà kiến; sau khi thân hoại mạng chung, người ấy bị 
sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục... Hoặc là một ác 
nghiệp đưa đến cảm giác, khổ thọ do người ấy làm lúc trước, 
hay một ác nghiệp đưa đến cảm giác khổ thọ do người ấy làm 
về sau, hay trong khi mệnh chung, một tà kiến được người ấy 
chấp nhận và chấp chặt. Do vậy, sau khi thân hoại mạng 
chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Và 
ai ở đây sát sanh, lấy của không cho... có tà kiến, người ấy phải 
lãnh thọ quả báo được khởi lên ngay hiện tại hay trong một đời 
khác. 


Trường hợp thứ hai : 


Ở đây, này Ẩnanda, người nào sát sanh, lấy của không 
cho... có tà kiến; sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh 
vào thiện thú, Thiên giới, cối đời này... Hoặc là một thiện 
nghiệp đưa đến cảm giác lạc thọ do người ấy làm lúc trước, 
hay một thiện nghiệp đưa đến cảm giác lạc thọ do người ấy làm 
về sau, hay trong khi mệnh chung, một chánh kiến được người 
ấy chấp nhận và chấp chặt. Do vậy sau khi thân hoại mạng 
chung, người ấy sanh vào thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Và 
ai ở đây sát sanh, lấy của không cho... có tà kiến, người ấy phải 
lãnh thọ quả báo được khởi lên ngay hiện tại hay trong một đời 
khác. 
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Trường hợp thứ ba : 

Ở đây, này Änanda, người nào từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy 
của không cho... có chánh kiến; sau khi thân hoại mạng chung, 
người ấy sanh vào thiện thú, Thiên giới, cõi đời này... Hoặc là 
một thiện nghiệp đưa đến cảm giác lạc thọ do người ấy làm từ 
trước, hay một thiện nghiệp đưa đến cảm giác lạc thọ do người 
ấy làm về sau, hay trong khi mệnh chung, một chánh kiến được 
người ấy chấp nhận và chấp chặt. Do vậy, sau khi thân hoại 
mạng chung, người ấy sanh vào thiện thú, Thiên giới, cõi đời 
này. Và ai ở đây từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho... có 
chánh kiến, người ấy phải lãnh thọ quả báo được khởi lên ngay 
hiện tại, hay trong một đời khác. 


Trường hợp thứ tư : 

Ở đây, này Änanda, người nào từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy 
của không cho... có chánh kiến; sau khi thân hoại mạng chung, 
người ấy bị sanh vào cối đữ, ác thủ, đọa xứ, địa ngục... Hoặc là 
một ác nghiệp đưa đến cảm giác khổ thọ do người ấy làm từ 
trước, hay một ác nghiệp đưa đến cảm giác khổ thọ do người 
ấy làm về sau, hay trong khi mệnh chung, một tà kiến được 
người ấy chấp nhận và chấp chặt. Do vậy, sau khi thân hoại 
mạng chung, người ấy sanh vào cỗi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. Và ai ở đây từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho... có 
chánh kiến, người ấy phải lãnh thọ quả báo được khởi lên ngay 
hiện tại hay trong một đời khác. 

lHỈ kho, ananda qHhỉ kammam qabhabbam 
abhabbabhasam, athi kammam qabhabbam bhabbabhasam, 


atthi kammam bhabbanceva bhabbabhasañca, atthi kammam 
bhabbam abhabbabhasam. 


Như vậy, này Ananda, có nghiệp vô hữu tợ vô hữu, có 
nghiệp vô hữu tợ hữu, có nghiệp hữu tợ hữu, có nghiệp hữu tợ 
vô hữu. 
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(Trung Bộ Kinh 3. Kinh Đại Nghiệp Phán Biệt) 


- Tại sao có sự bất đồng trong chúng sanh? (M.III202-206) 
Những câu hỏi sau đây đề cập đến sự bất đồng trong con 
người, được nêu lên bởi một thanh niên có tên Subha. Đức Phật 
đã trả lời tât cả câu hỏi của anh ta. 
- Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi thấy có người đoản 
thọ, có người trường thọ? 


- Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn 
ông, sát sanh, tàn nhấn, tay lắm máu, tâm chuyên sát hại đả 
thương, tâm không từ bị đối với các loại chúng sanh. Do 
nghiệp áy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân 
hoại mạng chung, bị sanh vào cối dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào 
cối dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, nếu được đi đến loài Người, 
chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy phải đoản mạng. Con 
đường ấy đưa đến đoản mạng, này Thanh niên, tức là sát sanh, 
tàn nhân, tay lắm máu, tâm chuyên sát hại đả thương, tâm 
không từ bi đối với các loài hữu tình. 

Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay đản 
ông, từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiểm, biết 
tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả 
chúng sanh và loài hữu tình. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, 
thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy 
được sanh vào thiện thú, Thiên giới, ở đời. Nếu sau khi thân 
hoại mạng chung, người ấy không sanh vào thiện thú, Thiên 
giới, ở đời, nêu người áy ấi đến loài Người, chỗ nào người ấy 
sanh ra, người ấy được trường thọ. Con đường ấy đưa đến 
trường thọ, này Thanh niên, tức là từ bỏ sát sanh, tránh xa sát 
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sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương 
xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. 


- chúng tôi thấy có người nhiều bệnh, có người ít bệnh? 


- Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn 
ông, tánh hay não hại các loài hữu tình, với tay, hay với cục 
đất, hay với cây gậy, hay với cây đao. Do nghiệp ấy, thành đạt 
nh vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, 
người ấy sanh vào cối dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi 
thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục, nếu người ấy đi đến loài Người, chỗ nào 
người ấy sanh ra, người ấy phải bị nhiều bệnh hoạn. Con 
đường ấy đưa đến nhiễu bệnh hoạn, này Thanh niên, tức là 
tánh hay não hại các loài hữu tình với tay, hay với cục đất, hay 
với cây gậy, hay với cây đao. 


Nhưng ở đáy, này Thanh niên, có người đàn bà hay người 
đản ông, tảnh không hay não hại các loài hữu tình, với tay, hay 
với cục đất, hay với cây gậy, hay với cây đao. Do nghiệp ấy 
thành đạt như vậy.. thiện thú... người ấy được ít bệnh hoqH. 
Con đường ấy đưa đến ít bệnh hoạn... tánh không não hại... hay 
với cây đao. 


- Chúng tôi tháy có người xâu sắc, có người đẹp sắc? 


- Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn 
ông, phẫn nộ, nhiều phật ý, bị nói đến một chút thời bất bình, 
phân nộ, sân hận, chống đói, và tỏ lộ phân nộ, sản hận, bắt 
mãn. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy... cối đữ... xấu sắc. Con 
đường ấy đưa đến xấu sắc, này Thanh niên, tức là phân nộ.. 
bắt mãn. 


Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn 
ông, không phân nộ, không nhiều phật ý, dâu cho bị nói đến 
nhiêu, cũng không bất bình, phân nộ, sân hận, chống đổi, và 
không tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bắt mãn. Do nghiệp ấy, thành đạt 
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như vậy.... thiện thú... đẹp sắc (pasadika: hoan hỷ) Con đường 
ấy đưa đến đẹp sắc, này Thanh niên, tức là không phân nộ... 
không bát mãn. 


- Chúng tôi thấy có người quyên thế nhỏ, có người quyền 
thể lớn? 


- Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn 
ông, tật đó, đối với người khác được quyên lợi, được tôn trọng, 
cung kinh, tôn sùng, đánh lỄ, cúng dường, sanh tật đố, sanh 
tâm, ôm ấp tâm tật đố. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy... ác 
thú... quyền thế nhỏ. Con đường áy đưa đến quyên thế nhỏ, này 
thanh niên, tức là tật đó... ôm ấp tâm tật đố. 


Nhưng ở đáy, này Thanh niên, có người đàn bà hay người 
đàn ông, không có tật đó, đối với những người khác được 
quyên lợi, được tôn trọng, cung kinh, tôn sùng, đánh lễ, cúng 
dường, không sanh tật đó, không sanh tâm, không ôm ấp tâm 
tật đồ. Do nghiệp á ấy... thiện thú... quyên thể lớn. Con đường â ấy 
đưa đến quyền thể lớn, này Thanh niên, tức là không tật đó... 
không ôm áp tật đố. 

- Chúng tôi thấy có người tài sản nhỏ, có người tài sản 
lớn? 

- Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn 
ông, không bố thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn, đô ăn uống, y 
phục, xe cô, vòng hoa, hương liệu, phần sáp, ngọa cụ, nhà cửa, 
đèn đuốc. Do nghiệp ấy.. đọa xứ... tài sản nhỏ. Con đường đưa 
đến tài sản nhỏ. ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc. 


Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người 
đàn ông có bố thí cho Sa-môn hay cho Bà-la-môn các đồ ăn 
uỐng... ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc. Do nghiệp ấy... thiện thú... 
nhiều tài sản. Con đường đưa đến nhiễu tài sản nhỏ... ngọa cụ, 
nhà cửa, đèn đuốc. 
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- Chúng tôi thấy có người thuộc gia đình hạ liệt, có người 
thuộc gia đình cao quý? 


- Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn 
Ông ngạo nghễ, kiêu mạn, không đánh lễ những người đáng 
đảnh lễ, _không đứng dậy đổi với người đáng đứng dậy, không 
mời ngôi những người đáng mời ngôi, không nhường chỗ đi 
cho những người đáng được nhường chỗ đi, không tôn trọng 
những người đáng tôn trọng, không cung kính những người 
đáng cung kính, không cúng dường những người đáng cúng 
dường. Do nghiệp ấy... đọa xứ... thuộc gia đình hạ liệt. Con 
đường đưa đến gia đình hạ liệt. không cúng dường những 
người đáng cúng dường. 


Nhưng ở đáy, này Thanh niên, có người đàn bà hay người 
đàn ông, không có ngạo nghỄ quả mạn, đảnh lễ những người 
đáng đảnh lễ... cúng dường những người đảng cúng dường. Do 
nghiệp ấy... thiện thú... vào gia đình cao quý. Con đường đưa 
đến gia đình cao quy... cúng dường những người đáng cúng 
dường. 


- Chúng tôi thấy có người trí tuệ yếu kém, có người có 
đáy đủ trí tuệ? 


- Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn 
ông, sau khi đi đến Sa-môn hay Bà-la-môn, không hỏi: "Thưa 
Tôn giả, thế nào là thiện? Thế nào là bất thiện? Thế nào là 
phạm tội? Thế nào là không phạm tội? Thế nào là cân phải 
thực hành? Thế nào là không cân phải thực hành? Tôi đã làm 
gì để phải không lợi ích và đau khổ lâu dài? Hay tôi đã làm gì 
để được lợi ích và an lạc lâu dài? Do nghiệp ấy... đọa xứ... trí 
tuệ yếu kém. Con đường đưa đến trí tuệ yếu kém... lợi ích, hạnh 
phúc lâu dài ?” 


Nhưng ở đáy, này Thanh niên, có người đàn bà hay người 
đàn ông, sau khi đến Sa-môn hay Bà-la-môn, có hỏi: "Thưa 
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Tôn giả, thế nào là thiện? Thế nào là bắt thiện... lợi ích, an lạc 
lâu đài? Do nghiệp áy... thiện thu... đây đủ trí tuệ. Con đường 
đưa đên đây đu trí tuệ... lợi ích, an lạc lâu đài?”. 


(Trung Bộ Kinh 3. Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt 
5. 6. CÁC SUY TƯỞNG VẺ NGHIỆP. 


- Hãy suy nghĩ trước khi hành động. (M.1.415) 

Này Rãhula, khi Ông muốn làm một thân nghiệp gì, hãy 
phản tỉnh thân nghiệp ấy như sau: "Thân nghiệp này của ta có 
thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa đến 
hại cả hai; thời thân nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, 
đem đến quả báo đau khô". Này Rahula, _'iễu trong khi phản 
tỉnh, Ông biết: "Thân nghiệp này, fa muốn làm. Thân nghiệp 
này của fa có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có 
thể đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là bất thiện, đưa 
đến đau khổ, đem đến quả báo ẩau khô 3". Một thân nghiệp nhự 
vậy, này Rahula, Ông nhất định chớ có làm. Này Rahula, nếu 
sau khi phản tỉnh, ông biết: "Thân nghiệp này ta muốn làm. 
Thân nghiệp này của ta không có thể đưa đến tự hại, không có 
thể đưa đến hại người, không có thể đưa đến hại cả hai; thời 
thân nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an 
lạc". Một thân nghiệp như vậy, này Rãhula, Ông nên làm. 


(Trung Bộ Kinh 2. Kinh Giáo Giới La-Hâu-La ở Rừng 
Ambala) 


- Vai trò của nghiệp trong sự sinh tồn. (AtthasälinT.66) 
Do nghiệp, thế gian luân chuyển. 
Do nghiệp, chúng sanh tôn tại. 
Và cũng do nghiệp, mà chúng sanh vướng víu. 
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Liên kết với nhau như bánh xe, 
Cáu hợp, dính liên và quây tròn quanh cái trục. 


Do nghiệp, chúng sanh được vinh hạnh tôn sùng. 
Do nghiệp, chúng sanh chịu cảnh nô lệ tôi đôi, 
Bị nạn độc tài đàn áp và đi đến chỗ bại vong. 
Đã biết rằng nghiệp sanh quả 

Tại sao vẫn tin rằng: 

"Trong đời nây không có nghiệp báo? 


(Đức Phật Và Phật Pháp. Chương 18 - Nghiệp Báo) 


- Bằng cách nào, con người trở thành giai cấp thượng lưu 
hay hạ lưu? (Sn.136) 
Na Jaccäa vasalo hoi, 
Na jaccäa hofi brăhmano; 
Kammuna vasalo hofi, 
Kammuna hoti brãhmano. 


Bần tiện không vì sanh, 
Phạm chí không vì sanh, 
Do hành, thành bần tiện, 
Do hành, thành Phạm chỉ. 


Chúng ta là kết quả 
Của những gì đã làm 
Chúng ta sẽ nhận quả 
Của những gì đang làm 
Cuộc sống ở quá khứ 
Hiện tại và vị lai 

Luôn luôn được kết nối 
Tỉnh khiết hay bắt tịnh 
Do tiến triển ở tâm. 
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- Kẻ tội lỗi tự hủy hoại mình. (Dhp.240) 
Ayasava malam samu{fhitam, 
Tatufthaya tameva khadati; 
Evam atidhonacarinam, 
Sani kammani nayanfi dugoafin. 


Như sét từ sắt sanh, 

Sắt sanh lại ăn sắt, 
Cũng vậy, quá lợi dưỡng 
Tự nghiệp dẫn cõi ác. 


- Kẻ ác bị đau khỗ. (Dhp.17) 
ldha tappafTl pecca fappati, 
PapakarT ubhayattha tappaH; 
Papamn me katanfi tappdti, 
Bhiyyo tappati dugeatim gato. 


Nay than, đời sau than, 
Kẻ ác, hai đời than, 
Than rằng: "Ta làm ác " 
Đọa cối dữ, than hơn. 


- Nghiệp và phản ứng của nghiệp. (Dhp.67) 
Na tam kammam katam sãdhu, 

Yam kafva anutfappafi; 

Yassa assumukho rodam, 

Vipakam pafisevati. 
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Nghiệp làm không chánh thiện, 
Làm rồi sanh ăn năn, 

Mặt nhuốm lệ, khóc than, 
Lãnh chịu quả đị thục. 


- Hãm hại người vô tội. (Dhp.125) 
Yo appadufthassa narassa dussati, 
Suddhassa posassa ananganassa; 
Tameva balam paccefi pãpam, 
Sukhumo rqjo pafivatamuva khitto. 


Hại người không ác tâm, 
Người thanh tịnh, không uễ, 
Tội ác đến kẻ ngu, 

Như ngược gió tung bụi. 


- Người ấy bị đau khỗ khi ác nghiệp trỗ quả. (Dhp.69) 
Madhuva mañnati balo, 
Yava papan\ na paccdfi; 
Yadäa ca paccdfi pãpam, 
Balo dukkham nigacchafi. 
Người ngu nghĩ là ngọt, 
Khi ác chưa chín muôi; 
Aec nghiệp chín muôi rồi, 
Người ngu chịu khô đau. 
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- Tích lũy cho kiếp vị lai. (S.I.72) 

Ubho puññañca pãpañca, 

Yam macco kurute idha; 

Tañhi tassa sakam hoti, 

Tañca adaãya gacchaHi; 

Tañcassa anugam hofi, 

Chaãyäva anaDäV1m. 

Tasma kareyya kalyanam, 

Nicayam samparayikam; 

Puñnani paralokasmin, 

Patittha honfi păninam. 
Ở đây kẻ bị chết, 
Làm các nghiệp công đức, 
Làm các nghiệp ác đức, 
Lấy cả hai đem ẩi. 
Cả hai của kẻ ấy, 
Như bóng theo dõi hình. 
Cả hai theo kẻ ấy, 
Do vậy hãy làm lành, 
Tích lũy cho đời sau, 
Công đức cho đời sau, 
Là hậu cứ cho người. 


(Tương Ung Bộ Kinh 1. Tương Ung Kosala. 
Phâm Thứ Nhát. Phần Thân 4i). 


- Không nơi nào thoát khỏi quả ác nghiệp. (Dhp.127) 
Na antahikkhe na samuddamajjhe, 
Na pabbafãnam vivaran pavissa 
Na vijafT so Jjagatippadeso, 
Yatthafthito mucceyya pãpakam1m. 
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Không trên trời, giữa biển, 
Không lánh vào động núi, 
Không chỗ nào trên đời, 
Trồn được quả ác nghiệp. 


- Các thiện pháp. (S.I.32) 
Kesam divã ca raffo ca, 
Sada puññam pavaddhati; 
Dhammaftha silasampanma, 
Ke jana saggagđmino. 
Ảrãmaropä vanaropä, 
Ye jana setukaraka, 
Papañca udapanañca, 
Ye dadanfi upassayaụ. 
Tesam divã ca ratfo ca, 
Sada puññam pavaddhati; 
Dhammaftha silasampanna, 
Te Jana sag9qgđm1n0. 


Những ai ngày lẫn đêm, 

Công đức luôn tăng trưởng, 

Trủ pháp, cụ túc giới, 

Kẻ nào sanh thiên giới? 

Ai trồng vườn, trồng rừng, 

Ai dựng xây câu công, 

Đào giếng, cho nước uống, 

Những ai cho nhà cửa, 

Những vị ấy ngày đêm, 

Công đức luôn tăng trưởng, 

Trủ pháp, cụ túc giới, 

Những vị ấy sanh Thiên. 
(Tương Ung Bộ Kinh I. Tương Ung Chư Thiên. 
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Phẩm Thiêu Cháy. Phân Trồng Rừng) 


- Lợi ích của phẩm hạnh. (Ud.87) 

Này các Gia chủ, có năm điều lợi ích này cho người giữ 
giới, cho người đây đủ giới. Thế nào là năm? Ở đây, này các 
Gia chủ người giữ giới, người đây đủ giới, do nhân duyên 
không phóng dật được tài sản lớn. Đây là lợi ích thứ nhất cho 
người giữ giới, cho người đây đủ giới. Lại nữa, này các Gia 
chủ, với người giữ giới, người đây đủ giới, tiếng tốt lành được 
đôn xa. Đây là lợi ích thứ hai cho người giữ giới, cho người 
đây đủ giới. Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, người 
đây đủ giới khi đi đến hội chúng nào, hoặc là Sát-đế-ly hoặc là 
Bà-la-môn, hoặc là gia-chủ, hoặc là Sa-môn, người ấy đi đến 
không có sợ hãi, không có ngỡ ngàng. Đây là lợi ích thứ ba cho 
người giữ giới cho người có đây đủ giới. Lại nữa, này các Gia 
chủ, người giữ giới, người đây đủ giới, khi chết không có sỉ ám. 
Đây là lợi ích thứ tr cho người giữ giới, cho người có đây đủ 
giới. Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, người đẩy đủ 
giới khi thân hoại mạng chung được sanh thiện thú, Thiên giới, 
cối đời này. Đây là lợi ích thứ năm cho người giữ giới, cho 
người đây đủ giới. Này các Gia chủ, có năm lợi ích này cho 
người giữ giới, cho người đây đủ giới. 

- Hãy tỉnh giác về thân. (A.I.21) 

Những vị này không hưởng được bất tử, này các Tỷ-kheo, 
là những vị không thực hiện thân hành niệm. Những vị này 
hưởng được bất tử, này các Tỷ-kheo, là những vị thực hành 
thân hành niệm. 

(Tăng Chỉ Bộ Kinh 1. Chương Một Pháp. Phẩm Thiên 
Định) 
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- Nghiệp uốn tạo kiếp vị lai. (A.V.289) 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sát sanh, bạo ngược, 
bàn tay lắm máu, tâm chuyên sát hại đả thương, tâm không từ 
bị đối với tất cả loài hữu tình, sinh vật. Vị ấy quanh co với 
thân, quanh co với lời, quanh co với ý. Thân nghiệp của vị ấy 
quanh co, ngữ nghiệp của vị ấy quanh co, ý nghiệp của vị ấy 
quanh co, sanh thú quanh co, sanh thành quanh co. Với người 
có sanh thủ quanh co, này các Tỷ-kheo, có sanh thành quanh 
co. Ta nói răng có một trong hai sanh thú sau đây: Các địa 
ngục nhất hướng đau khổ hay các loài bàng sanh thuộc loại 
trườn bò. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các loài bàng sanh 
thuộc loại trườn bò? Loại rắn, bò cạp, rết, con ăn rắn, con 
mèo, con chuột, con cú, và bất cứ loài súc vật nào, khi thấy 
người, trườn bò mà đi. Như vậy, này các Tỷ-kheo là các sinh 
vật, sự sanh khởi của sinh vật. Do làm như thẾ nào, như vậy 
được sanh ra và được sanh như thế nào, thời có những cảm Xúc 
như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng các chúng sanh ấy là 
những kẻ thừa tự nghiệp của mình. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người lấy của không cho... có 
tà hạnh trong các dục... nói láo... nói hai lưỡi... nói lời thô ác... 
nói lời phù phiếm... có tham ái... có sân tâm... có tà kiến, có 
kiến điên đảo rằng: "Không có bố thí, không có cúng thí, không 
có tế tự; không có kết quả dị thục các nghiệp thiện ác; không 
có đời này, không có đời sau; không có mẹ; không có cha; 
không có các loài hóa sanh; ở đời không có các Sa-môn, Bà-la- 
môn chán chánh hành trì, chân chánh thành tựu, những vị này, 
sau khi tự mình với thắng trí chứng ngộ đời này, đời sau và 
tuyên bó. Người ấy quanh co với thân, quanh co với lời, quanh 
co với ý. Thân nghiệp quanh co, ngữ nghiệp quanh co, ý nghiệp 
quanh co, sanh thú quanh co, sinh thành quanh co. Với người 
có sanh thủ quanh co, này các Tỷ-kheo, có sanh thành quanh 
co, Ta nói rằng... Như vậy này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng các 
chúng sanh ấy là những kẻ thừa tự nghiệp của mình. 
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(Tăng Chỉ Bộ Kinh Š. Phẩm Thân Do Nghiệp Sanh. 
Phân Pháp Môn Quanh C9) 


- Có phước nhất. (Sn.260-261) 
Patiripadesavaso ca, 
Pubbe ca katapuffata; 
Attasammapanidhi ca, 
Etam mangalamuttama1. 


Ở trú xứ thích hợp, 

Công đức trước đã làm, 
Chán chánh hướng tụ tâm, 
Là điều lành tối thượng. 


Bahusaccafica sippafca, 

Vinayo ca susikkhito; 

Subhaäsitã ca yã vãcã, 

Etam mangalamuftama1. 
Học nhiễu, nghề nghiệp giỏi, 
Khéo huẳn luyện học tập, 
Nói những lời khéo nói 
Là điềm lành tối thượng. 
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5. 7 CHO SỰ HIỂU BIẾT TÔT HON VỀ NGHIỆP. 


- Kẻ ác thỏa thích đến khi ác nghiệp cho quả. (S.I.86) 
Vilumpdafeva DurisO, 
Yãvassa upakaDppdfi; 
Yada caññe vilumparmii, 
So viluffo viluppdfi. 
Thanañhi manfñaHi balo, 
Yava papan\ na paccdfi; 
Yada ca paccdfi pãpam, 
Atha dukkham nieacchati. 
Hantã labhati hantãram, 
Jetaram labhate jayan; 
Akkosako ca aqkkosam, 
Rosetarañca rosako; 
Atha kammavivaffena, 

So viluffo viluppdfi. 


Vì nghĩ đến tư lợi, 

Nên mới cướp hại người, 
Khi người khác cướp hại, 

BỊ hại, lại hại người. 

Người ngu nghĩ như vậy, 
Khi ác chưa chín muỗi, 

Khi ác đã chín muôi, 

Người ngu chịu khổ đau. 

Sát người, bị người sắt, 

1 hắng người, bị người thắng, 
Mắng người, người mắng lại, 
Não người, người não lại, 
Do nghiệp được diễn tiến, 

BỊ hại, lại hại người. 
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- Nghiệp chứa ở đâu? (Miln.46) 
Vua Milinda hỏi Đại Đức Nagasena: 
- Kính bạch Đại Đức, Nghiệp được tích trữ ở đâu? 


- Tâu Đại vương, ta không thể nói Nghiệp được tích trữ ở 
một nơi nào trong cái tâm luôn luôn biến đổi, hay ở một nơi 
nào khác trong thân thể con người. Nhưng tùy thuộc nơi danh 
và sắc, Nghiệp khởi hiện trong một lúc thích ứng. Cũng như ta 
không thể nói trái xoài được tích trữ ở nơi nào trong cây xoài 
nhưng, tùy thuộc nơi cây xoài và khi đây đủ cơ duyên, nó sẽ trồ 
ra đúng lúc, đúng mùa. 


(Đức Phật Và Phật Pháp. Chương 19 - Nghiệp Báo) 


- Tái sanh — quá khứ - hiện tại - vị lai. (Vism.669-672) 
AfIe hefavo pañca, 
idani phalapañcakam; 
ldãni hefavo pañca, 
ãyatin phalapañcakam. 
Có năm nhân ở quả khứ 
Hiện tại có 5 quả 
Bây giờ cũng có 5 nhân 
Và trong tương lại, năm quả. 
(Thanh Tịnh Đạo. Chương l7) 
Năm nhân ở quá khứ là vô minh (av/j/Z) và tiềm lực bên 
trong còn gọi là hành (saø&khara) phôi hợp với tham ái (/anha). 
châp thủ („ađãna) và sự trở thành hay còn gọi là cảnh giới 
(bhava). 


Năm quả trong hiện tại nghĩa là sự tái sanh của chúng 
sanh ở hiện tại theo kêt quả của năm nhân ở quá khứ. Năm quả 
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đó là tiềm thức (viZñãna), các tâm thức và phần thể xác (nữma- 
rủpa), sáu giác quan (salayafana), sự xúc chạm (phassa) và 
cảm giác (vedam4). 

Làm một chúng sanh ở đời này phải chịu năm nhân như : 
vô minh, hành, tham ái, chấp thủ và sự trở thành hay còn gọi là 
cảnh giới để được tái sanh, cùng với năm quả : tiềm thức, tâm 
thức và thể xác, sáu giác quan căn bản, sự xúc chạm và cảm 
giác. 


- Nhân và quả (nghiệp phân loại khi nó cho quả) (Vism.124) 

Nghiệp có nghĩa là hành động. Nó là một quy luật nhân 
quả liên quan mang tính luân lý, hay còn gọi là luật nhân quả và 
nó có liên quan đến vật chất vũ trụ hay vũ trụ tương quan. 
Nghiệp là nhân, vi;Zkz là quả, kết quả. Nhân cho ra quả; quả 
giải thích cho nhân. Một hành động có chủ tâm, cho dù là thiện 
(kusala) hay bất thiện (akusala) sẽ tạo ra một nghiệp lực. 
Nghiệp gồm I2 loại. 


Bắn loại nghiệp được phân loại tùy theo thời gian trổ 
quả ở đời này hay từ đời này về sau. Chúng là : 
1. Hiện báo nghiệp — Di/hadhammavedaniya-kamma. 
Nghiệp trổ quả trong đời này. 
2. Sanh báo nghiệp — Upapajjavedaniyahamma. 
Nghiệp trổ quả trong kiếp sau. 
3. Hậu báo nghiệp — A4paräpariyavedaniya-kamma. 
Nghiệp trổ quá trong bất kỳ đời sống nào trong vòng sanh 
tử luân hôi. 


4. Vô hiệu nghiệp — Ahosikamma. 
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Nghiệp không cho quả. Ở nơi mà không có cơ hội cho 
nghiệp trổ quả thì nghiệp trở thành vô hiệu quả. Giả tỷ, nghiệp 
có khả năng cho quả trong kiếp này hay kiếp kế tiếp, nó sẽ trở 
thành vô hiệu nghiệp nêu như nó không cho quả trong kỳ hạn 
của nó (trong đời này hay đời sau). 


Bồn loại nghiệp được phân loại theo công năng của 
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chúng : 
1. Sanh nghiệp — Janakakamma. 
Nghiệp cho quả từ khi tái sanh vào bào tha. 
2. Trì nghiệp — Upatthambhakakamna. 
Nghiệp có tính cách hỗ trợ với cuộc sống. 
3. Chướng nghiệp — Upapilakakamma. 
Nghiệp có tính cách trở ngại với cuộc sống. 
4. Đoạn nghiệp — Upaghatakamma. 
Nghiệp có khả năng làm thay đổi cuộc sống hoặc hủy bỏ 
cuộc sông. 


Bắn loại nghiệp được phân loại theo thứ tự wu tiên của 
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quả : 
1. Trọng nghiệp — Garukakamma. 


Những nghiệp ghê gớm, nặng nề sẽ cho quả liền như ngũ 
nghịch đại tội. 


2. Cận tử nghiệp — Äsannakamma 


Nghiệp xảy ra lúc chết. cảnh tướng xuất hiện vào lúc lâm 
chung, chỉ cho người sắp chêt thây được mà thôi, người đó bám 
vào cảnh nào thì sẽ tái sanh theo cảnh tướng đó. 


3. Tường nghiệp — Bahukakamma. 
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Nghiệp được tạo theo thói quen. nghiệp đó quen thuộc 
với tâm vì nó được làm thường xuyên. 


4. Khinh tác nghiệp — Katatakamma. 


Nghiệp có tính cách tích lũy dần. loại nghiệp này không 
giống như những nghiệp khác, nó nằm yên bắt động và chỉ trở 
nên có hiệu quả khi có sự hỗ trợ của các nghiệp khác. 


Những xung lực tâm của hành động có chủ ý (cefan4) là 
một yếu tố quan trọng trong việc xác định cho nghiệp sẽ chín 
mùi trong kiếp sông này hay kiếp sau hoặc bất định trong vòng 
sanh tử luân hồi. 


- Có thể làm thay đổi quả của nghiệp không? (Vib.339, 
A.439) 

Nghiệp không phải là một sự tiền định, mà nó chịu ảnh 
hưởng của việc làm thiện hay việc làm ác độc hoặc sự vô hiệu 
hóa quy luật vận hành của riêng nó. Ngoài ra, còn có sự đóng 
góp của nhiều yếu tố khác, gôm có : sự sanh ra, thời gian, điều 
kiện, ngoại hình và sự cố gắng. 


e Thời gian (&Z/z) và điều kiện chẳng hạn như chiến tranh 
thế giới hay nạn đói ảnh hưởng đến tất cả mọi người thì sự vận 
hành của thiện nghiệp bị gián đoạn và quả của ác nghiệp được 
tăng lên để phù hợp với điều kiện của thế giới. mặt khác, quả 
của ác nghiệp có thể tạm thời dừng lại. 


e Một người được sanh ra trong một gia tộc tốt đẹp 
(gafisampaffi) chăng hạn như hoàng tộc, thiện nghiệp của 
người đó có cơ hội hơn để vận hành so với một người được 
sanh trong nhóm hạ lưu. 

e Một người có hình dạng đẹp đẽ (upadhisamparii) không 
thể chịu sự bất lợi trong giới hạ lưu khi so sánh với một người 
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trong gia tộc tốt đẹp nhưng có thể bị hỏng đi bởi một người 
dung mạo xâu xa (upadhisampafii). 

Thí dụ như có một người rõ ràng là người kế Vị ngai vàng 
nhưng vì một vài khuyết tật vê cơ thê hay tính thân có thê bị 
truât bỏ. 

> Sự có gắng hay trí thông minh là thành phần thiết yêu 
cho sự tiến bộ của tâm linh và cơ thể. Chỉ có qua sự nỗ lực cô 
gắng thì thiện nghiệp mới được phát triển và ác nghiệp bị đè 
bẹp. 

Hơn nữa, nhiều chỉ tiết được tìm thấy trong bộ Phân Tích 
(Vibhanga) thuộc Tạng Vï Diệu Pháp (Abhidhammapi†aka) vê 
quả của nghiệp trong quá khứ, hiện tại và vị lai do bởi nhân 
theo sự giải thích của Đức Phật. 

> Sanh thu thuận lợi — gatisampdatfti. 


Một loại ác nghiệp bị phá hủy bởi nơi chốn thanh caom 
nó không cho quả. 


> Sanh y thuận lợi — upadhisampatri. 


Một loại ác nghiệp bị cản trở bởi nhân cách cao thượng, 
nó không cho quả. 


> Thời kỳ thuận lợi — kãlasampdtti. 


Một loại ác nghiệp bị cản trở bởi thời gian thành tựu, nó 
không cho quả. 


> Sở hành thuận lợi — payogasampatHi. 
Một loại ác nghiệp bị cản trở bởi sự tỉnh giác cao thượng, 
nó không cho quả. 
> Sanh thú bất lợi — gativipatii. 
Một loại ác nghiệp được phụ trợ bởi thảm họa của nơi 


chốn, nó cho quả. 
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> Sanh y bất lợi — upadhivipatti. 


Một loại ác nghiệp được phụ trợ bởi nhân cách tai hại, nó 
cho quả. 


> Thời kỳ bắt lợi - kãlavipadi. 


Một loại ác nghiệp được yêm trợ bởi thời gian tai hại, nó 
cho quả. 


> Sở hành bất lợi — payogavipatii. 


Một loại ác nghiệp được yêm trợ bằng các hoạt động tai 
hại, nó cho quả. 


> Sanh thú bất lợi — gativipatii. 


Một loại ác nghiệp bị ngăn trở bởi nơi chốn tai hại, nó 
không cho quả. 


> Sanh y bất lợi — upadhivipatti. 


Một loại ác nghiệp bị ngăn trở bởi nhân cách tai hại, nó 
không cho quả. 


> Thời kỳ bắt lợi - kãlavipadi. 


Một loại ác nghiệp bị ngăn trở bởi thời gian tai hại, nó 
không cho quả. 


> Sở hành bất lợi — payogavipatti. 


Một loại ác nghiệp bị ngăn cản bởi sự tỉnh giác của hoạt 
động tai hại, nó không cho quả. 


> Sanh thu thuận lợi — gafisampdatfti. 


Một loại ác nghiệp được phụ trợ bởi nơi chốn cao thượng, 
nó cho quả. 


> Sanh y thuận lợi — upadhisampafri. 
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Một loại ác nghiệp được phụ trợ bởi nhân cách cao 
thượng, nó cho quả. 


> Thời kỳ thuận lợi — kãlasampdtti. 
Một loại ác nghiệp được phụ trợ bởi thời gian, nó cho 
quả. 
> Sở hành thuận lợi — payogasampaHti. 


Một loại ác nghiệp được phụ trợ bởi sự tỉnh giác các hoạt 
động cao thượng, nó cho quả. 


- Những hành động thuần khiết theo định nghĩa trong chú 
giải cho từ ngữ kusala. (AtthasãlinT.38; The Expositor.48- 
49) 

Từ ngữ kusala có nghĩa là không bệnh hoạn, khôn khéo, 
không có lỗi lầm, nhân lành cho quả vui... 


Còn ở đây, cụm từ tình trạng đạo đức hay là thuần khiết, 
hay không có lỗi lầm, hay nhân lành cho quả vui... cũng có ý 
nghĩa thích hợp. 


- Mười thiện pháp — Kusaladhamma. (The Expositor.209) 
1. Bồ thí— dãna. 


Lòng rộng lượng quảng đại sẽ gặt hái được giàu sang và 
an lạc. 


2. Trì giới — sla. 


Gìn giữ giới hạnh thanh cao sẽ đưa đến tái sanh trong 
những gia tộc cao quí và an lạc. 


3. Tham thiển - bhãvanã. 
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Tinh tấn hành thiền sẽ đưa đến minh sát tuệ tịch tịnh và 
giải thoát. 
4.. Cung kính — apacäyqna. 


Sự tôn kính người đáng tôn kính là nhân của phẩm chất 
cao thượng. 


5. Phục vụ - veyyaävacca. 


Phục vụ mọi người với sự hoan hỷ đưa đên việc có nhiêu 
thê lực hay luôn được sự giúp đỡ của người khác. 


6.. Hồi hướng phước - pattidăna. 
Sự hồi hướng phước báu của mình đã tạo được sẽ đưa 
đên việc người ây sẽ bô thí nhiêu vô sô kê ở kiệp vị lai. 
7. Tùy hỷ phước — paftãnumodanda. 


Hoan hỷ với phước báu của người khác sẽ đưa đến phước 
báu được thành tựu bất kỳ nơi đâu người ấy tái sanh vào. 


6... Thính pháp — dhammassavana. 
Thường xuyên nghe pháp sẽ được trí tuệ minh mẫn. 
9. Giảng pháp — dhammadesana. 


Thường xuyên giảng giải Giáo Pháp cũng sẽ được trí tuệ 
minh mân. 


10. Sửa đổi trí kiến - ditthujukata. 


Củng cô và sữa đôi những quan niệm sai lâm sẽ làm cho 
niêm tin thêm vững chắc. 


- Mười bất thiện pháp — akusaladhamma. (M.12) 
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* Ba bất thiệp pháp thuộc về thân, tức là : 
1. Sát sanh — pãnãtIipäata. 
2. Trộm cắp — adinnãdãna. 
3. Tà dâm — kãmesu micchãcãra. 
* Bắn bất thiện pháp thuộc về khẩu, tức là : 
I. Nói đối - musävädã. 
2. Nói vu khống - pisunavãcã. 
3. Nói hung đữ - pharusãväacã. 
4.. Nói nhảm nhí — samphappaläpä. 
* Ba bất thiện pháp thuộc về ý, túc là : 
1. Tham lam — abhIJJhã. 
2. Ác tâm - vyãpãda. 
3. Tà kiến — micchaditthi. 


- Năm loại trọng nghiệp bất nhân. (A.III.146) 

Kẻ nào phạm phải một trong năm ác nghiệp sau đây sẽ 
phải chịu một hậu quả vô cùng đau khổ trong một thời gian dài 
ngay sau khi người ấy chết, bất kế người ấy có tạo được thiện 
pháp nào. 

Hơn thế nữa, bất cứ ai phạm phải bất kỳ tội nào trong 
những tội này thì không thể nhập vào dòng thánh vức được, cho 
dù trong kiếp sống đó họ có một nếp sống đạo hạnh, thuần 
khiết. Ảnh hưởng của thiện nghiệp cũng vô hiệu quả cho đến 
khi ác nghiệp đó được trả xong. 


1. Tội giết mẹ - giết chết mẹ ruột. 
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2. Tội giết cha - giết chết cha ruột. 
Giết một vị A-la-hán. 


4. Làm bị thương Phật (không một aI có thể làm cho 
Phật chêt được). 


5. Chia rẽ Tăng đoản. 


Có năm nghịch tội này, này các Tỷ-kheo, đưa đến đọa xứ, 
đưa đên địa ngục, không có thê chữa trị. Thể nào là năm? 


Đoạt mạng mẹ, đoạt mạng cha, đoạt mạng vị A-la-hán, 
với ác tâm làm Như Lai chảy máu, phá hòa hợp Tăng. 


Này các Tỷ-kheo, năm pháp ngũ nghịch này, đưa đến đọa 
xứ, đưa đên địa ngục, không thê chữa trị. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh 3. Chương Năm Pháp. Phẩm Bệnh. 
Phân Ngũ Nghịch) 


- Điều kiện cần thiết để tạo nghiệp. (The Expositor.I.128) 

Khi có điều gì vui thích đến với chúng ta, làm chúng ta 
vui vẻ, chúng ta có thể tin chắc rằng nghiệp chúng ta đến để 
cho chúng ta biết rằng những gì chúng ta làm là đúng. Khi có 
điều gì không vui đến với chúng ta, làm chúng ta khổ, làm 
chúng ta mất vui, nên biết rằng nghiệp của chúng ta đến để 
chúng ta biết được lỗi lầm của chúng ta. Chúng ta đừng bao giờ 
quên rằng nghiệp luôn luôn là vậy. Nó không thương hoặc ghét 
ai, không thưởng hay trừng phạt ai, nó cũng không bao giờ giận 
hay vừa lòng aI, nó đơn giản hcỉ là quy luật của nhân quả. 
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Nghiệp giống như ngọn lửa không thiên vị ai. Lửa có biết 
được chúng ta khi nó đôt chúng ta không? Bản chât của nó là 
đôt và cho ra hơi nóng. Nêu chúng ta sử dụng nó một cách hợp 
lý thì nó cho chúng ta ánh sáng, nâu thức ăn và đôt bât cứ cái gì 
mà chúng ta muôn bỏ đi. Nêu chúng ta sử dụng nó một cách sai 
trái thì nó sẽ đôt lại chúng ta cùng tài sản của chúng ta. Công 
việc của nó là đê đôt cháy mà. Còn việc của chúng ta là sử 
dụng lửa cho đúng cách. Chúng ta thật ngu dại đê giận dữ và 
trách phiên ngọn lửa vì nó đôt chúng ta khi mà chúng ta dùng 
nó saI trái. 

—— Một số điều kiện nào đó cần phải được thực hiện tròn đủ 
đê có được quả trọn vẹn của nghiệp. 
1. Năm chỉ của giới sát sanh : 
e_ Một chúng sanh còn sống. 
e_ Biết rằng đó là một chúng sanh. 
e_ Có ý định giết. 
e_ Ráng sức giết. 
e_ Chúng sanh chết do sự ráng sức đó. 
Quả của sự sát sanh : 
" Đoản mạng. 
" Luôn luôn bị bệnh hoạn. 
“ Thường xuyên đau khổ bởi xa cách người thân. 
“ Thường xuyên sợ hãi. 
2. Năm chỉ của giới trộm cắp : 
e_ Ăn cắp tài sản của người khác. 
e_ Biết tài sản đó thuộc về người khác. 
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e_ CỐ ý trộm cắp. 
e_ Ráng sức trộm cấp. 
e Trộm cắp được vì sự ráng sức đó. 
Quả của việc trộm cắp b 
“ Nghèo khổ. 
" Bản cùng. 
" Ước mơ không được thành tựu. 
“_ Tha phương cầu thực. 
3. Ba chỉ của giới tà dâm : 


e_ Có ý định tà dâm với đối tượng cắm (như giá có 
chông...). 


e_ Ráng sức tà dâm. 
e_ Đã tà dâm. 
Quả của sự tà dâm : 
" Có nhiều kẻ thù. 
“ Lấy được chồng hoặc vợ không xứng đôi. 
“ Khuyết tật về cơ quan sinh dục. 
4... Bắn chỉ của giới nói dỗi : 
e Không thành thật. 
e_ Có ý định nói dối. 
e_ Ráng sức nói dối. 
e_ Làm cho người khác tin lời nói đối đó. 
Quả của sự nói dối : 
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“ Bị đau khổ bởi những lời mắng nhiếc. 
“_ Là đối tượng để phi báng. 
“_ Không được tin tưởng. 
"BỊ khuyết tật ở miệng. 

5. Bốn chỉ của việc nói vụ không (nói đâm thọc): 
e Nói chia rẽ người. 
e_ Cố tình nói đâm thọc. 
e_ Ráng sức nói đâm thọc. 
e Làm cho người ta tin lời đâm thọc đó. 

Quả của việc nói vụ không (nói đâm thọc) : 

"Tan rã với bạn bè một cách vô cớ. 


6. Ba chỉ của việc nói độc ác : 





e_ Người bị mắng chửi. 
e_ Lòng nóng giận. 
e_ Đã dùng lời mắng chửi. 
Quả của việc nói độc ác : 

"BỊ người khác ghét bỏ mặc dù không đáng ghét. 
" Có giọng nói khàn khàn khó nghe. 

7. Hai chỉ của việc nói lời nhắm nhí (vô ích) : 
e_ Thích nói nhảm nhí. 


e© - Đã nói những lời nhảm nhí. 
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Quả của việc nói nhảm nhí : 





“ Có ngoại hình xấu xa. 
"Nói không ai nghe theo. 
§.. Hai chỉ của sự tham muôn : 
e_ Ham muốn tài sản của người. 
e_ Muốn đem về làm của mình. 
Quả của sự tham muốn : 
".. Mọi ước nguyện sẽ không được thành tựu. 
9. Hai chỉ của ác ý: 
e Một chúng sanh khác. 
e_ Có ý định làm hại chúng sanh đó. 
Quả của ác ý : 
" Dung mạo xấu Xa. 
“_ Bị nhiều bệnh. 
" Bản tính đáng ghét. 
10. Hai chỉ của tà kiến (thấy sai lầm) : 


e_ Cách hiểu sai lầm về một đối tượng mà đôi tượng 
đó không saI. 


° Hiểu biết sai lầm về đối tượng rồi chấp theo sự 
hiệu sai đó. 
Quả của tà kiến : 
"_ Thiểu trí. 
“" Khờ khạo. 


" BỊ bệnh mãn tính. 
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" Luôn có những tư tưởng đáng chê trách. 


- Các gốc của bạo động. (Sn.935-938) 
Trong bài Kinh Chấp Trượng (Attadandasufia) của Kinh 
Tập (Sufanipara) nói lên tiêng nói của người đã vượt qua được 
sự thât vọng bởi đâu tranh. 


Attadangda bhayam Jaãtam, 
Janammn passatha medhagan; 
Sarnvegam kiffqyissami, 
Yathä samvjitam may. 
Từ người câm các trượng, 
Sợ hãi được sanh ra, 
Hãy xem các loài người, 
Trong khi đấu tranh nhau, 
Ta sẽ nói sợ hãi, 
Như Ta đã được biết. 
Phandamanam pajamm disvã, 
Macche appodake yatha; 
Anñamafnehi byaruddhe, 
Disvã mam bhayamavisi. 
Thấy loài, người vùng vậy, 
Như cả trong nước cạn, 
Tháy họ chống đối nhau, 
Ta rơi vào sợ hãi. 
Samantamasaro loko, 
Disã sabbä samerita; 


lccham bhavanamattano, 
Naddasãsim anositam. 
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Đời toàn không lõi cây, 
Mọi phương đều dao động 
Muốn cho mình ngôi nhà, 
Ta không thấy nhà ở. 


Osanetveva byaruddhe, 

Disvã me arafI ahu; 

Athettha sallamaddakkhim, 

Duddasam hadayanissitam. 
Cuối cùng là xung đội, 
Thấy vậy Ta chán ngắt, 
Đây Ta thấy mũi tên, 
Khó thấy, gắn vào tim. 


- Gieo giống nào thì gặt quả nấy. (S.I.227) 
Yadisam vapate bjam, 
T1adisam harate phalam; 
Kalyanaharr kalyanam, 
PapakarT ca paãpakan; 
Pavuttam tata te bjam, 
Phalam paccanubhossasi. 
Tùy hột giống đã gieo, 
Ông gặt quả như vậy. 
Làm thiện được quả thiện, 
Làm ác bị quả ác, 
Giống đã gieo và trồng, 
Ông sẽ hưởng kết quả. 
(Tương Ung Bộ Kinh I. Tương Ung Sakka. Phẩm Thứ 
Nhái. 
Phân ấn Sĩ ở Bờ Biển Hay Sambara). 
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- Các bài học từ nghiệp. (Facets of Buddhism) 


Chúng ta càng hiểu biết về nghiệp càng thấy như vậy thì 
chúng ta càng cân thận hơn trong mỗi hành động của mình về 
thân, khẩu và ý. Chúng ta phải chịu trách nhiệm cho hạnh phúc 
riêng của chúng ta. Được sống trong ánh sáng của trí tuệ này, 
chúng ta phải học kham nhẫn, niềm tin, sự tự tin, gìn giữ và sức 
mạnh. 


> Kham nhẫn. 


Phải biết rằng quy luật của nghiệp là sự nâng đỡ to lớn 
của chúng ta, nếu chúng ta sống theo nó và không có sự nguy 
hại nào có thể đến với chúng ta nếu chúng ta làm việc theo nó, 
cũng nên biết rằng nó sẽ phù hộ chúng ta đúng lúc, đúng thời. 
Chúng ta học nhiều về bài học kham nhẫn là không được kích 
động, và sự thiếu kiên nhẫn là sự đo lường mức tiến bộ. Khi 
đau khổ, chúng ta phải biết rằng chúng ta đang trả một món nợ 
và chúng ta học từ đó. Nếu chúng ta là người có trí tuệ thì 
chúng ta không tạo thêm đau khổ nữa cho vị lai. Khi được 
khoan khoái vui vẻ, chúng ta cám ơn cho sự ngọt ngào của nó. 


> Niằm tin. 


Quy luật của nghiệp là thực tính và hoàn hảo. Không thể 
nào làm cho một người có được sự hiểu biết về nghiệp lại bị 
khó chịu về nó. Nếu như chúng ta khó chịu vỀ nó, không có sự 
tin tưởng nó, chứng tỏ rằng chúng ta chưa nắm chắc được quy 
luật trọng yếu của nghiệp. Chúng ta thực hiện được an toàn 
dưới đôi cánh của nó và chăng có cái gì ở khắp vũ trụ này làm 
cho chúng ta phải sợ hãi, trừ những kẻ có hành động sai lầm. 
Một quy luật làm cho một người đứng vững trên đôi chân mình 
và phân khởi với sự tự tin ở chính mình. 


»> ,Sự tự fin. 
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Những gì bây giớ chúng ta là đều do những gì mà chúng 
ta đã gây ra trong quá khứ. Vì thế, bởi do những gì mà chúng ta 
làm trong cuộc sông này sẽ xác định cho kiếp vị lai của chúng 
ta. Một sự hiểu biết về điều này có thể làm cho sự vinh quang ở 
kiếp vị lai sẽ vô hạn, cho chúng ta niềm tự tin lớn lao ở chính 
bản thân mình và dẹp bỏ đi xu hương mong cầu một tha lực 
phủ hộ mà thực sự nó chăng giúp ích gì được cả. 

> Sự giữ gìn. 

Lẽ dĩ nhiên, nếu chúng ta nhận biết rằng một tội ác mà 
chúng ta làm, nó sẽ đánh trả lại chúng ta, chúng ta sẽ phải hết 
sức cân thận, e dè trong từng hành động, lời nói hay ý nghĩ mà 
nó không được tốt đẹp hoặc trong sạch hay chánh đáng. Sự 
hiểu biết về nghiệp sẽ ngăn cản chúng ta làm những việc sai trái 
có hại đến sự lợi ích của người khác, kể cả cho chính chúng ta. 


> Sức mạnh. 


Chúng ta càng lấy giáo pháp về nghiệp làm phương châm 
trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta càng có được một 
sức mạnh không chỉ để định hướng cho kiếp vị lai của chúng ta 
mà còn giúp cho đoàn hậu bối của chúng ta một cách hữu hiệu 
nhât. 


- Gốc của nghiệp. (Facets of Buddhism) 


Hetupaccaya hay điều kiện gốc là cách đầu tiên của hai 
mươi bốn cách của điều kiện. điều kiện gốc cũng giống như 
gốc của một cái cây. Cái cây dựa vào rễ của nó đề sống cho đến 
khi nào rễ của nó chưa bị hủy hoại. trạng thái tâm thuộc về 
nghiệp thiện cũng như nghiệp bắt thiện đều hoàn toàn tùy thuộc 
vào sự hiện diện của các gốc ở từng người trong chúng sanh; 
chăng hạn như tham (/obha), sân (dosa), sĩ (moha), vô tham 
(alobha), vô sân (adosa) và vô s1 (amoha). 
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Những điều kiện này qua sự hiện diện của chúng xác định 
được phẩm chất đạo đức thật sự của một ý định (ccfana) cùng 
với tiềm thức liên hệ của chúng và các tâm sở để phát sinh 
phẩm chất và loại của một nghiệp riêng. Do đó, chúng ta thấy 
rằng tham, sân, si thuộc về bắt thiện, còn ngược lại với chúng là 
gốc thiện. 
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CHƯƠNG 6 
SANH, TỬ 
và 
NÍP-BÀN 
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6. 1. VÒNG SANH TỬ LUÂN HÔI. 
- Khởi đầu của vòng luân hồi. (S.II.190) 


Vô thi là luân hồi này, này các Tỷ-kheo. Khởi điểm không 
thê nêu rõ đôi với sự lưu chuyên luân hồi của các chúng sanh 
bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh 2. Tương Ung Vô Thỉ. Phẩm Thứ Hai. 
Phân Núi Vepulla) 


- Chúng ta đã trôi nỗi trong vòng luân hồi bao lâu rồi? 
(S.H.178-179) 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, có người chặt các cành có, khúc 
cây, nhành cây, nhành lá, trong cõi Diêm-phù-đê này, chất 
chúng thành một đồng, làm chúng thành những que đặt theo 
hình các ô vuông, cầm từng que đặt xuống và nói: "Đây là mẹ 
tôi, đây là mẹ của mẹ tôi". Và không thể cùng tận, này các Tỷ- 
kheo, là các bà mẹ, mẹ của người ấy. Nhưng nhành cỏ, khúc 
cây, nhành cây, nhành lá trong cõi Diêm-phù-đề này có thể đi 
đến đoạn tận, đoạn diệt. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh 2. Tương Ung Vô Thỉ. Phẩm Thứ Hai. 

Phần Cỏ Và Củi) 

-Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, cái gì là nhiều 

hơn? Dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, 

phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì 

mình thích, khi các Ông phải lưu chuyển luân hồi trong thời 
gian dài này hay là nước trong bốn biển lớn? 


- Bạch Thể Tôn, theo như lời Thế Tôn thuyết pháp, chúng 
con hiểu rằng, cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là dòng 
nước mắt tuôn chảy do chúng con than van, khóc lóc, phải hội 
ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình 
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thích, khi phải lưu chuyển luận hôi trong thời gian dài này chớ 
không phải nước trong bồn biên lớn. 

- Lành thay, lành thay, này các Tỷ-kheo! Lành thay, này 
các Tỷ-kheo, các Ông đã hiệu như vậy Pháp do Ta dạy! 

- Cái này là nhiều hơn, này các Tỷ-kheo, tức là dòng 
nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội 
ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình 
thích, khi các Ông phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài 
này chớ không phải nước trong bồn biển lớn. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh 2. Tương Ung Vô Thi. Phẩm Thứ Hai. 
Phân Nước Mất) 


- Những giai đoạn khác nhau của sự tái sanh. (D.II.305) 


Katama ca, bhikkhave, jãti? Yaä tesam fesam safftanam 
tamhi tamhi sattanikaye jãH safjati okkami qbhinibbatfti 
khandhanam patubhaävo ãyatananam pafilabho, ayam vuccdti, 
bhikkhave, Jati. 


Này các Tỷ kheo thế nào là sanh? Mỗi môi hạng chúng 
sanh trong từng giới loại, sự xuất sản, xuất sanh, xuất thành, 
tái sanh của họ, sự xuất hiện các uẩn, sự hoạch đắc các căn. 
Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là sanh. 


(Trường Bộ Kinh 2. Kinh Đại Niệm Xứ) 


Sự tái sanh được giải thích theo các giai đoạn : 
* Jari — Sanh khởi. 

Sự mang thai hình thành. 

* Saf/aifi — Sanh thành. 


Hình thành sáu giác quan. 
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* @kkamii — Sanh trưởng thức. 

Tâm thức xuất hiện và phát triên. 

* Abhinibbaffi — Sanh trưởng thân. 

Tự nhiên sanh ra sự phát triển về cơ thể. 

* Khandhãnam pãtubhãvo — Hiện hữu ngũ uân. 
Sanh ra ở cõi hữu sắc và vô sắc. 

* 4yatananam pafilabho — Thành tựu lục căn. 


Giai đoạn bám châp vào các đôi tượng bởi sáu giác quan. 


- Các điều kiện cho sự tái sanh. (M.I.265-266) 


Này các Tỷ-kheo, có ba sự hòa hợp mà một bào thai 
thành hình: ở đây, cha mẹ có giao hợp và người mẹ không 
trong thời có thể thụ thai, và hương ấm (gandhabba) không 
hiện tiền, như vậy bào thai không thể thành hình. 


Ở đây, cha và mẹ có giao hợp, và người mẹ trong thời có 
thể thụ thai, nhưng hương ấm (gandhabba) không hiện tiên, 
như vậy bào thai không thể thành hình. 

Và này các Tỷ-kheo, khi nào cha mẹ có giao hợp, và 
người mẹ trong thời có thể thụ thai, và hương ấm có hiện tiễn; 
có ba sự hòa hợp như vậy, thì bào thai mới thành hình. 


(Trung Bộ Kinh 1. Đại Kinh Đoạn Tận Ái) 


- Tái sanh là gì? (na ca so na ca añño) (M.]1.40) 
"Một người chết ở đây và sẽ tái sanh ở một nơi nào đó thì 
con người mới sanh ra không phải là người đã chêt cũng không 
khác người đã chêt”. 
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- Thực thể thường hằng. (M.I.256) 


"Không có một thực thể (thường hằng) di chuyền từ kiếp 
sống này sang một kiếp khác. Cái gì di chuyền trong vòng luân 
hồi sanh tử chỉ là tâm thức của chúng ta, tự nó sanh khởi. một 
thực thể (thường hằng) là quan điểm sai lầm và bị cương quyết 
bác bỏ theo lập trường của pháp duyên khỏi". 
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6. 2.. SỰ CHÉT VÀ SỰ TÁI SANH. 
- Tái sanh là nhân của sự chết. (D.I.55) 


Đức Phật dạy ngài Änanda rằng : 


- Này Ẩnanda, nếu có ai hỏi: "Già và chết do duyên nào 
không?" Hãy đáp: "Có". Nêu có hỏi: "Già và chết do duyên 
gì?" Hãy đáp: “Già và chết do duyên sanh”... 


- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, như 
vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của lão tử, tức là sanh. 


(Trung Bộ Kinh 1. Kinh Đại Duyên). 


- Cuộc sống là thế nhưng chết là chắc chắn. (S.I.96) 


Sabbe saftä marissamti, 
Maranantanhi jvitamm; 
Yathakamman gamissanfi, 
Puñnapapaphalipaga; 
Nirayam pãpakammarmia, 
Puñnakammda ca sug9afi. 


Mọi chúng sanh sẽ chết, 
Mạng sống, chết kết thúc, 
Tùy nghiệp, họ sẽ đi, 

Nhận lãnh quả thiện ác, 

Ác nghiệp, đọa địa ngục, 
Thiện nghiệp, lên Thiên giới. 


Tasma kareyya kalyanam, 
Nicayam samparayikam; 
Puñnani paralokasmim, 
Patittha honfi păninam. 
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Do vậy hãy làm lành, 
Tích lũy cho đời sau, 
Công đức cho đời sau, 
Làm hậu cứ cho người. 


(Tương Ung Bộ Kinh I. Tương Ung Kosala. Phẩm Thứ 
Ba. 
Phần Tổ Mẫu) 


- Chết là gì? (M.I296) 


Theo lời dạy của Đức Phật thì sự chết không bao giờ xảy 
ra trừ khi và mãi cho đến khi tất cả mọi năng lực sau đây tách 
rời khỏi cơ thể : 

* Nghiệp lực phát sanh (từ kiếp trước) tạo điều kiện cho 
kiếp sống này. Một khi năng lực này bị dập tắt thì sự sống còn 
là điều không thê có được. 


* Nhiệt năng là năng lực chịu cho cuộc sông năm trong 
một chùm của các phân tử. 


Tâm thức là năng lực của tâm linh. 


- Bằng cách nào sự tái sanh xảy ra? (Vism.579) 
__ Các ảnh hưởng của tâm linh tạo điều kiện cho cuộc sống 
diễn tiên, gôm có : 
* 4vữ7a — Vô minh. 
* Tanhaã — Tham ti. 


* Kamma — Nghiệp thuộc về năng lực của tâm (thiện hay 
ác). 


* Upädãna — Chấp thủ. 
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* Bhava — Sanh thú. sự hình thành của nghiệp làm điều 
kiện cho kiếp vị lai. 


Khi năm cấu tạo hợp thành này bị tan rã bởi cái chết ở 
kiếp trước, chúng sẽ phối hợp với các năng lực của vũ trụ đề 
tạo ra điều kiện và cho ra năm hợp thành kế tiếp trong kiếp tái 
sanh như sau : 


* Vinnana — Tầm thức. 

* Nãma-ripa — Tâm linh và thê xác (danh và sắc). 
* Saläyatana — Phát triển của sáu giác quan. 

%* Phassa — Sự xúc chạm. 


* Vedana — Cảm giác (thọ). 


- Bốn hình thức tái sanh. (M.I.73) 
* Anđaja — noãn sanh. 
Sanh ra từ trứng, như chim và rắn. 
* Jalabu7a — thai sanh. 
Sanh ra từ trong dạ con như con người và loài có vú. 
* Swsedaja — thấp sanh. 
—— Sanh ra từ trong nước hay chất lỏng như vi khuẩn và một 
sô loài côn trùng. 
* @papatika — hóa sanh. 


Được sanh ra một cách tự phát, tự hiện ra như các chư 
thiên, các đại phạm thiên gồm cả những cảnh giới vô hình và 
những sự xuất hiện khác của ma và quỷ. Sự tái sanh một cách 
tự hiện ra như vậy thì hiện thời nó năm ngoài sự hiểu biết của 
một con người bình thường. 
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Này Sãriputta, có bốn loại sanh. Thế nào là bốn? Noãn 
sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh. 


Này Săriputta, thế nào là noãn sanh? Này SãripuHa, 
những loại chúng sanh nào phá vỏ trứng, mà sanh, này 
Sãriputta như vậy gọi là noãn sanh. Và này Säriputta, thể nào 
là thai sanh? Này Sariputta, những loại chúng sanh nào phá 
màn da mỏng che chỗ kín mà sanh, này Sãripuffa, như vậy gọi 
là thai sanh. Và này Săriputta, thế nào là thấp sanh? Này 
Sariputta, những loại chúng sanh nào sanh ra từ cá thúi, từ xác 
chết thúi, từ chảo cơm thúi, hay trong hỗ nước dơ hay trong ao 
nước nhớp. Này Säriputta, như vậy gọi là thấp sanh. Và này 
Sãriputta, thế nào là hóa sanh? Chư Thiên, các chúng sanh ở 
địa ngục, một số thuộc loài người và một số thuộc đọa xứ. Này 
Sariputta, như vậy gọi là hóa sanh. 


(Trung Bộ Kinh 1. Đại Kinh Sư Tử Hồng) 


- Ba cảnh tượng báo trước của người đang hấp hối. (The 
Expositor) 


e_ Nghiệp - Kamuna. 

Những hành động tốt hay xấu thường ngày được gọi là 
thường cận nghiệp (4cinakammna) sẽ hiện ra cho người sắp 
chết thấy, chăng hạn thấy trị lành bệnh cho người trong trường 
hợp người sắp chết là một _y Sĩ giỏi; hay thấy đang thuyết pháp 
trong trường hợp người sắp chết là một Tỳ-khưu phẩm hạnh; 
hay thấy đồ vật ăn trộm trong trường hợp người sắp chết là tên 
trộm. Còn những khinh tác nghiệp (ka/zãkamma) ít khi xuất 
hiện ở đây. Các cảnh này trở thành đối tượng diễn tiến trong 
tâm của người sắp chết. 


se Nghiệp tướng — Kaminanimnita. 
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Tâm có thấy những hình ảnh như dấu hiệu âm thanh, mùi 
vị và ý nghĩ có liên quan mật thiết đến hành động thiện và ác 
mà người sắp chết đã làm, chăng hạn như hình ảnh con dao hay 
những con thú chết trong trường hợp người đó là người bán 
thịt, hay thấy bệnh nhân trong trường hợp người đó là bác sĩ, 
hoặc thấy hình ảnh các đồ vật thờ cúng trong trường hợp người 
đó là một tín đồ ngoan đạo... 


se Thú tướng —- Gaiinumitia. 

Người sắp chết thấy được một vài biểu hiện về sanh thú 
của kiếp vị lai. điều này thường giới thiệu với người sắp chết về 
sanh thú đó và chỉ rõ sự vui vẻ hay sầu khổ của nó tùy theo đặc 
tính của chúng. Khi dấu hiệu của kiếp vị lai có biểu hiện xấu, 
người ta có thê sửa chữa chúng ngay lúc đó. Tuy nhiên, những 
cách sửa chữa như vậy chỉ có tính cách tạm thời, không hiệu 
quả lắm. 

Những nghiệp nặng chiếm ưu thế hơn sua khi các nghiệp 
thiện biến mắt. điều này được giải thích chp cái chết của trẻ con 
và những người vắn số. Những cảnh tượng báo trước của số 
mạng như lửa, rừng rậm đen tối nếu như là nghiệp bắt thiện; 
bông hoa đẹp, suối nước, cung điện nguy nga ở cõi trời và thiên 
nhân nếu là nghiệp thiện. 


- Tại sao khó thấy được chân lý? (Ud.80) 


Duddasam anatamn nãma, 

Na hi saccam sudassanam; 

Patividdha tanha Jjãnaío, 

Passato naHhi kiñcanam. 
Khó thấy là vô ngã, 
Không dễ thấy, sự thật, 
Với bậc có hiểu biết, 
Khéo xâm nhập được ái, 
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Với vị ấy thấy rõ, 
Đâu còn có vật gì. 
(Tiểu Bộ Kinh 1. Kinh Phật Tự Thuy. 
Chương 8— Phám Pataligamiya) 


- Cái gì di chuyển từ cái chết sang kiếp kế tiếp. (M.I.256) 


Giây phút cuối cùng của tâm thức của cuộc sống hiện tại 
gọi là tâm tử (cwzi) bởi vì nó kết liễu tiến trình cuộc sống ở kiếp 
hiện tại này. Giây phút kế tiếp của tâm thức được gọi là tâm tục 
sinh (pafisand]i) vì nó làm căn nguyên của các chức năng của 
dòng tâm thức trong một kiếp sống mới. Vì đây là một sự việc 
quan trọng khác của dòng tâm thức, không có một cái gì được 
mang đến đây từ kiếp sông trước và cũng không có gì mang 
theo từ kiếp sống này đến kiếp vị lai. 


"Tiếng vang gây tiếng vọng 
Ảnh đây, đó có hình 
Luôn luôn bị từ chối 
Giống nhau hay khác nhau". 


Cũng như có một tiếng vang, một ảnh phản chiếu hay một 
dấu mộc được tạo ra bởi âm thanh, ánh sáng hay một con dấu. 
cái sau có là do cái trước làm nhân nhưng không có cái gì thuộc 
vật chất chuyền từ cái nhân sang qua cái quả của nó được, cũng 
tương tự như vậy tâm tử (cz) đưa đến tâm tục sinh 
(patisandhi). 


Còn với dòng tương tục, không có cái gì giống nhau hay 
khác nhau. Nếu như có sự giống nhau tuyệt đối thì sẽ không có 
sự hình thàng váng sữa từ sữa. Nếu như có sự khác nhau tuyệt 
đối thì váng sữa sẽ không xuất nguồn từ sữa (sự liên tục của 
một thực thê bị từ chối). 
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- Đức Phật đã an ủi ngài Ẩnanda như thế nào trước khi 
Ngài tịch diệt? (D.H.144) 


Khi đại đức 4nanda khóc trước khi Đức Phật tịch diệt, 
Đức Phật dạy răng : 


Thôi vừa rồi, Ẩnanda, chớ có buồn râu, chớ có khóc than. 
Này Ẩnanda, Ta đã tuyên bố trước với ngươi rằng mọi vật ái 
luyến, tốt đẹp đều phải sanh biệt, tử biệt và dị biệt. Này Ananda 
làm sao được có sự kiện này: "Các pháp sanh, trú, hữu vi, biến 
hoại đừng có bị tiêu diệt?" Không thể có sự kiện như vậy được. 
Này Ẩnanda, đã lâu ngày, ngươi đối với Như Lai, với thân 
nghiệp đầy lòng từ ái, lợi ích, an lạc, có một không hai, vô 
lượng với khẩu nghiệp đây lòng từ ái, lợi ích, an lạc, có một 
không hai, vô lượng với ý nghiệp đây lòng từ ái, lợi ích, an lạc, 
có một không hai, vô lượng. Này Ananda, ngươi là người tác 
thành công đức. Hãy có gắng tỉnh tấn lên, ngươi sẽ chứng bậc 
Vô lậu, không bao lâu đâu. 


(Trường Bộ Kinh l. Kinh Đại Bát Nín-Bàn) 


- Không được sầu khỗ trước cái chết. (Sn.574) 


Animittamanannatam, 
Maccanam idha J1vitan; 
Kastrafñca paritañca, 
Tañca dukkhena sainyutam. 


Sinh mạng của loài Người, 

Ở đời không ai biết, 

Không tướng, nhiều phiên toái, 
Nhỏ nhoi, liên hệ khổ. 
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- Con đường của thế gian. (Sn.575-576) 

Bởi vì không có một cách thức nào mà nhờ đó những 
người được sinh ra khỏi bị chêt. vì thê, khi con người đền tuôi 
già thì sẽ có sự chêt. Đó là bản chât tự nhiên cho mọi loài hữu 
tình. 


Na hi so upakkamo atthi, 
Yena Jata na miyyare; 
JaramDi patva maranam, 
Evamdhamma hì pãnino. 
Không có sự gắng nào, 
Khiến sống thoát khỏi chết, 
Sau khi già là chết, 
Pháp hữu tình là vậy. 


Phalãnamiva pakkãnam, 

Pato patanafo bhayam; 

van Jatlana maccana1, 

Niccam maranato bhaya1. 

Như các trái chín mui, 
Có sợ bị rơi sớm, 
Cũng vậy, người được sanh, 
Thường có sợ bị chết. 


6. 3. NÍP-BÀN (NIBBANA) 
- Mục đích tối thượng của sự tu tập trong Phật giáo. 
(M.I.197, 204-205) 


Này các Tỷ-kheo, phạm hạnh này không phải vì lợi ích, 
lợi dưỡng, danh vọng, không phải vì lợi ích thành tựu giới đức, 
không phải vì lợi ích thành tựu thiên định, không phải vì lợi ích 
tri kiến. Và này các Tỷ-kheo, tâm giải thoát bắt động chính là 
mục đích của phạm hạnh này, là lối cây, là mục tiêu cuối cùng 
của phạm hạnh. 
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(Trung Bộ Kinh lI. Đại Kinh Ví Dụ Lõi Cây). 


- Khó nhận rõ được. (S.i.136) 


Kicchena me adhigatam, 
Halam dãni pahãsitum; 
Raãgadosaparetehi, 

Nayam dhammo susambudho. 
Pafisotagamim niDunam, 
Gambhmram đuddasam anum; 
RaãgarafIa na dakkhanti, 
Tamokhandhena ãvu‡a. 


Pháp Ta chứng khó khăn, 
Sao nay Ta nói lên? 
Tham, sân chỉ phối ai, 
Khó chứng ngộ pháp này. 
Pháp này đi ngược dòng, 
Vi điệu và thâm sâu, 

Khó thấy, rất vi tế. 
Những ai ưa ái dục, 

Bị vô mình bao phủ, 

Rất khó thấy pháp này. 


(Tương Ung Bộ Kinh 1. Tương Ung Phạm Thiên. 
Phám Thứ Nháit. Phân Thỉnh Cáu) 


- Trạng thái không điều kiện. (It.37) 
Này các tỷ-kheo, có : 
* 47afa — sự không sanh ra. 


* 4bha — không có nguồn gốc. 
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* Akafa — không được tạo ra. 
* Asankhara — trạng thái không điều kiện. 


Này các Tỷ-kheo, có hai cái không sanh, không hiện hữu, 
không tác thành, không làm ra. Này các Tỷ-kheo, nếu không có 
cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm 
ra, thì ở đây không thể trình bày được sự xuất ly khỏi sanh, 
khỏi hiện hữu, khỏi tác thành, khỏi làm ra. Do vì, này các Tỷ- 
kheo, có cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, 
không làm ra, nên có thể trình bày được sự xuất ly khỏi sanh, 
khỏi hiện hữu, khỏi tác thành, khỏi làm ra. 


Theo chú giải, bốn từ ngữ này được sử dụng như đồng 
nghĩa. 


Ajãfa có nghĩa là nó không được sinh ra vì nhiều nguyên 
nhân hay điều kiện (hefupaccaya). Abhữra (không trở thành) 
nghĩa là nó không có sinh khởi. theo như nó không được sinh ra 
từ một nguyên nhân và không trở thành, không không được tạo 
ra (akafa) bởi bất cứ cách thức nào. Trở thành và sinh khởi là 
những đặc tính của điều kiện cho chúng sanh, chăng hạn như 
tâm và vật chất, nhưng Níp-bàn thì không chịu những điều kiện 
này, nó không có điều kiện (asankhaia). 


- Hạnh phúc tối thượng. (Dhp.203) 
Nibbanam paramam sukham - Níp Bàn, lạc tối thượng. 


Níp-bàn là hạnh phúc tối thượng vì đó không phải là thứ 
hạnh phúc được cảm nhận bởi các giác quan. Mà đó là một 
trạng thái an lạc tuyệt đôi được giảm đi từ những cảm nhận thê 
tục. 
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- Các định nghĩa của Níp-bàn (ø6ibbãnø). (Dha.A.A.409) 

Từ ngữ Níp-bàn có nhiều sự giải thích, những sự giải 
thích sau đây được ghi lại trong các tạng kinh sarvasfivadin chú 
giải, abhidharma-mahavibhasa-sastra : 

* Vana ám chỉ vòng luân hồi + mỉ có nghĩa là giải thoát 
hay rời khỏi vòng luân hôi. 

* Wana có nghĩa là sự hôi tanh + mr có nghĩa là giải 
thoát; được giải thoát khỏi sự đau khổ của nghiệp phiền não. 


* Ƒãna có nghĩa là khu rừng tăm tôi + nir có nghĩa là từ 
bỏ, rời bỏ; mãi mãi rời bỏ khu rừng tăm tối của ngũ uấn 
(pañcakkhandha) hay là khu rừng tối tăm của tam độc tham, 
sân, s1 (lobha, dosa, moha) hay ba đặc tính của cuộc đời là vô 
thường, (amify4), khổ não (dukkha), vô ngã (anatfma). 


* Vana có nghĩa là đan dệt + mir có nghĩa là cái gút; thoát 
khỏi cái gút của sợi chỉ nghiệp đau khô. 


- Tôn giả Nãgasena làm sáng tỏ nỗi hoài nghi của vua 
Milinda về Níp-bàn. (Miln.315-318) 

- Bây giờ chúng ta trở lại đề tài Niết bàn! Đại đức nói 
răng có Niết bàn và trầm cũng tin như thê - Nhưng nó ở đâu đại 
đức? Nó ở đông, tây, nam, băc, thượng, hạ, trung? 

- ỞỔ một nơi nào đó, một chỗ nào đó thì không phải Niết 
bàn, tâu đại vương! 

- Thế là đã rõ! 

- Đại vương rõ sao ạ? 

- Thưa, rõ là không có Niết bàn; Niết bàn chỉ là hư vô, 
không tưởng! Niệt bàn đã không có thì làm gì có chuyện tỏ rõ 
Niết bàn, tỏ ngộ Niệt bàn? Và lại càng không có cái gọi là an 
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trú Niết bàn? Tại sao lại như thế? Vì khái niệm "⁄rú" là gì đại 
đức biết chăng? 7rú có nghĩa là phải có một địa cư, một vùng 
đất, một nơi chốn, một miền, một xứ, một cõi, một 
cảnh.. đề ở đấy,nương gá đây, trụ Ở đấy! Ví dụ như người ta 
nói rằng, ruộng là nơi trú của rất nhiều chủng loại lúa: lúa Sàlì, 
lúa thơm, lúa ngắn ngày, lúa dài ngày v..v... Ví như người ta 
nói biển là nơi trú của vô lượng loài thủy tộc, vô lượng trân 
châu, bảo ngọc v.v...Ví như quả đất làm nơi nương trú của 
người, vật, chim muông, cây cỏ v.v.... 


Vậy thì nếu Niết bàn không có một chỗ nào cả - thì chữ 

"rú”" này không được thành lập, trú không được thành lập thì tỏ 

rõ, tỏ ngộ Niệt bàn cũng không được thành lập; tỏ rõ, tỏ ngộ 

Niệt bàn không được thành lập thì người chứng đạt Niệt bàn 

cũng không thành lập? Vậy Niệt bàn ây chỉ là khoảng không, 
không có gì cả. Tât cả không! Thưa đại đức. 

Đại đức Na tiên nói: 

- Thật là hùng hồn! Tuy nhiên, tâu đại vương! Có một 
chô nào đó, dù là "khoảng trồng không" đề Niệt bàn trú ở đây 
cũng không được. Niệt bàn là pháp vô vị, xa lìa hữu vi thì làm 
sao có chỗ trú được? Ví như "7a" có chỗ trú không, hở đại 
đức? Đại vương có thê chỉ cho bân tăng thây rõ lửa nó ở hướng 
đông, tây, nam, bắc, chô này, chô kia không? 

- Không thể chỉ được! 

- Vậy là lửa không có rồi. Chính đại vương nói đấy nhé! 

- Không, lửa có. Tuy lửa không ở chỗ nào, không thể chỉ 
được; nhưng ta lây hai thanh gô cọ xát vào nhau thì lửa sẽ hiện 
ra, thưa đại đức! 

- Cũng vậy, tâu đại vương! Niết bàn tuy không ở chỗ nảo 
cả, không thê chỉ được; nhưng khi hàng giả quan sát thây rõ sự 
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sanh diệt của pháp hành (Sankhàra) thì Niết bàn sẽ hiện ra, tâu 
đại vương! 


- Có lý lắm, nhưng cũng không thể thuyết phục được 
trầm, tại sao? Lửa là pháp hữu vị, là điệu kiện sanh, do nhân 
duyên sanh; trong lúc Niết bàn là pháp vô vi, không có điều 
kiện, không bị chi phối bởi định luật nhân quả. Đem lửa mà ví 
dụ cho Niết bàn, đại đức có thấy mình rơi vào luận thuyết của 
ngoại đạo tà giáo chăng? 


- Hay lắm! Thật ra, phải từ ví dụ này để hiểu chuyện 
khác. Đại vương đã không hiểu lại còn bắt bẻ bần tăng rất hợp 
lý nữa. Vậy ta có thể tìm ví dụ khác nhé! 


- Vâng! 

- Đại vương có biết Đức Chuyên luân Thánh vương có 
bảy loại ngọc, là: bánh xe ngọc, voi ngọc, ngựa ngọc, mani 
ngọc, nữ ngọc, gia chủ ngọc, tướng quán ngọc không? 

- Thưa, có biết từ kinh điễn, từ truyền thuyết. 


- Trước khi bảy loại ngọc vi diệu ấy hiện đến do phước 
báu của Đức Chuyên luân, nó ở từ đâu không? 


- Không biệt nó ở đâu! 
- Vậy chăc nó không có rôi. 


- Nó có đấy, thưa đại đức! Khi một vị vua tài đức vô 
song, phước báu cao quí không thể nghĩ nghì - thì bảy thứ ngọc 
vị diệu ây đồng. hiện đến, như là chứng cứ tôn xưng vị vua ấy 
thành đức Chuyên luân Thánh vương! 


- Cũng tương tự thế, đại vương! Khi quán chiếu pháp 
hành (Sankhàra), thấy rõ pháp hành là sanh diệt; pháp hành là 
vô thường, khổ não, vô ngã; pháp hành là bất tịnh, là sầu bị, 
khổ ưu, phiền não, lúc ấy Niết bàn cũng tự hiện ra. Nó không 
phải là một chỗ nào đó đề mà đến đâu. tâu đại vương! 
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- Chí lý lăm! Nhưng nêu ổi sâu vào lĩnh vực luận lý, thì 
luận cứ của đại đức vân chưa trôi, vẫn còn dính mắc ở một chô, 
đại đức có biệt không? 

- Xin cho nghe, ấy là chỗ nào? 


- Là cái chỗ mà từ đó Niết bàn hiện ra! Ví như đức vua có 
tài đức, có phước báu vô song: chính từ "đ7a vị" Ấy, "chỗ ấy" thì 
bảy loại ngọc báu mới hiện ra. Trong trường hợp Niết bàn hiện 
ra, thì địa vị ấy, cái chỗ ấy là cái gì hở đại đức? 

- Câu hỏi vi tế lắm, thâm sâu lắm! tâu đại vương! Địa 
vị ấy, chỗ ấy có - đó chính là giới định tuệ! Bất cứ hành giả nào 
nếu giới thanh tịnh, định thanh tịnh, tuệ thanh tịnh; kiên trú 
vững chắc vào giới định tuệ thanh tịnh â ấy, địa vị ấy, chỗ ấy - thì 
Niết bàn sẽ hiện ra; không kể người ấy ở đâu, trú xứ nào! 


- Bắt đầu tỏ lộ rồi đây, thưa đại đức! Ngài hãy bi mẫn cho 
nghe tiêp. 


- Tâu, vâng! Nhưng đại vương đã suốt thông chỗ "đjz vị" 


ấy rồi chứ? Đã "ứrôi" điều ấy rồi chứ? 

Đức vua Mi-lan-đà vui vẻ: 

- Trẫm nhận tội rồi, đừng nên trả đũa nữa, đại đức. 

- Ô! Vậy thì ta tiếp tục. 

- Thưa vâng! 

- Đại vương! Bất cứ ai kiên trú vững chắc nơi giới định 
tuệ rôi, người ây sẽ tỏ lộ Niệt bàn giông nhau, chăng hê sai 
khác! 

- Giống nhau như thế nào hở đại đức? 

- Giống nhau như "# không", đại vương! Ví như có 
người trú trong rừng Sakàya thây được hư không, người trú 
trong quôc độ Alasandana..., quôc độ Kàsikosala, quôc đô 
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Kasinara.... quốc độ Ganchàra... cõi trời Phạm thiên, tầng trời 
tịnh cư v..v... thây được hư không! Những hư không kia giông 
nhau như thê nào thì Niệt bàn sẽ giông nhau y như thê đó, đại 
vương! 

- Trẫm hiểu rồi. 

- Chúng lại còn giống nhau như "phương đông" nữa, đại 
vương! Tất cả chúng sanh ở bất cứ cảnh giới nào, xa gắn, cao 


thấp khác nhau - nhưng phương đông mà chúng nhìn thấy, đều 
giông nhau, tâu đại vương! 


- Đại đức đã dựng đứng, đã nêu cao cây cờ Pháp làm cho 
trằm khả dĩ cắt đứt được sự nghỉ ngờ về "# xứ" của Niết bàn. 
Trẫm rất hoan hỷ vậy. 


- Một truyện ngụ ngôn về Níp-bàn. (Miln.317-323) 

Thuở xưa, có một con cá và con rùa làm bạn với nhau. 
Con cá sông cả đời của nó dưới nước nên chăng biệt gì khác 
hơn cả. Một ngày nọ, trong lúc nó đang bơi, nó gặp được bạn 
rùa của nó vừa trở vê sau chuyên tham quan trên mặt đât. Trong 
lúc đang nói chuyện về điêu này, con cá thôt lên : 

- Ở đât liên à? Ý của bạn muôn nói gì vê cái từ đât liên 
đó? Tôi chưa bao giờ thây vật như vậy cả. đât liên chăng là gì 
cả. 

- Bạn có quyên nghĩ vậy, nhưng đó chính là nơi tôi vẫn 
đên như thường. 

- Thôi được rôi, nói nghiêm chỉnh nhé. Hãy nói cho tôi 
biệt cái đât của bạn nó như thê nào? Nó có ướt không? 

- Không, nó không có ướt. 

- Thê nó có mát mẻ không? 
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- Không, nó không mát mẻ. 
- Thế nó có trong suốt để ánh sáng xuyên qua không? 


- Không, nó không trong suốt. ánh sáng không thể xuyên 
qua nó được. 


- Vậy nó có mêm mại và trũng xuông đê tôi có thê bơi lội 
ở trong đó được không? 


- Không, nó không mêm mại và trũng xuông đâu, bạn 
không thê nào bơi trong đó được. 


Con cá không chịu nỗi, trở nên nóng giận với những câu 
trả lời không nên hỏi tiêp : 

- Vậy nó có chuyên động hay chảy thành dòng không? 

Rùa bình thản trả lời : 

- Không có bạn ạ, nó không bao giờ nồi sóng đâu. 


- Vậy thì đất theo như bạn nói nó không phải là một trong 
những điều này, vậy thì nó không phải là gì hết rồi chứ còn gì 
nữa. 

- Thôi được rồi, nếu như bạn cứ khăng khăng cho rằng 
đất liền đó là không phải gì cả thì tôi chăng biết làm gì hơn để 
bạn hiểu được. Nhưng nêu như có một người biết nước như thế 
nào và đất liền như thế nào thì họ sẽ cho rằng bạn là con cá ngu 
muội, vì bạn cho rằng bất cứ cái gì mà bạn chưa biết là không 
có hay không là gì cả. 


- Hạnh phúc tối thượng. (Dhp.203) 


Jighacchapardma roga, 

Sankharaparama dukha; 

Etam ñatva yathabhutam, 

Nibbanam paramamm sukham. 
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Đói ăn, bệnh tối thượng, 
Các hành, khổ tối thượng, 
Hiểu như thực là vậy, 

Níp Bàn, lạc tối thượng. 
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CHƯƠNG 7 
THẺ GIỚI NỘI TÂM 


7.1. BẢN CHT CỦA THẺ GIỚI BÊN TRONG. 


- Không thể đạt đến tận cùng của thế gian. (S.I.62) 

Này Hiển giả, tại chỗ nào không sanh, không già, Không 
chết, không diệt, không khởi. Ta nói rằng tại chỗ ấy, không có 
thể bộ hành, biết được hay thấy được sự tận cùng của thể giới. 
Ta nói như vậy. 

(Tương Ung Bộ Kinh I. Tương Ung Thiên Tủ. 
Phám Các Ngoại Đạo. Phân Rohia). 


- Bạn là thế gian. (S.I.62) 

Này Hiển giả, nhưng Ta cũng không nói rằng không đạt 
được sự tận cùng của thế giới thời chấm dứt cuộc khổ đau. Này 
Hiên giả, chính trong cái thân thể dài một tằm có tưởng, có ý 
này, Ta tuyên bố thể giới, nguyên nhân của thế giới, sự đoạn 
diệt thế giới và con đường đưa đến sự đoạn diệt của thể giới. 


(Tương Ung Bộ Kinh I. Tương Ung Thiên Tủ. 
Phám Các Ngoại Đạo. Phân Rohia). 


- Sự sinh khởi của thế gian. (S.II.73) 
Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về sự tập khởi và sự đoạn 
diệt của thê giới. Hãy nghe và khéo suy nghiệm, Ta sẽ nói. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 
Thể Tôn nói như sau: 


- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thể giới tập khởi? 
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Do duyên con mắt và các sắc, nhãn thức khởi lên. Do ba 
cái tụ họp, nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do duyên thọ 
nên có ái. Do duyên ái nên có thủ. Do duyên thủ nên có hữu. 
Do duyên hữu nên có sanh. Do duyên sanh, nên có già chết, 
sáu, bị, khó, ưu, não sanh khởi. Đáy là thê giới tập khởi. 

Do duyên lỗ tai và các tiếng... 

Do duyên lỗ mũi và các hương... 

Do duyên lưỡi và các vị... 

Do duyên thân và các xúc... 

Do duyên ý với các pháp, ý thức khởi lên. Do ba cải tụ 
họp nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ... Do duyên sanh nên 
già chết, sâu, bi, khó, ưu, não, sanh khởi. Này các Tỷ-kheo, đáy 
là sự tập khởi của thê giới. 

(Tương Ung Bộ Kinh 2. Tương Ung Nhân Duyên. 
Phẩm Gia Chủ - Thứ Năm. Phần Thê Giới) 


- Sự chấm dứt của thế gian. (S.II.73) 
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thể giới đoạn diệt? 


Do duyên con mắt và các sắc, nhãn thức khởi lên. Do ba 
cái tụ họp nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do duyên thọ 
nên có ái. Do sự ly tham, đoạn diệt ái ấy một cách hoàn toàn 
nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt... Đây là sự đoạn diệt của 
toàn bộ khổ uẩn này. Đây là thể giới đoạn diệt. 


Do duyên lỗ tai và các tiếng... 
Do đuyên lỗ mũi và các hương... 
Do duyên lưỡi và các vị... 
Do duyên thân và các xúc... 
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Do duyên ý và các pháp, ý thức sanh khởi. Do ba cái tụ 
họp nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do duyên thọ nên có 
ái. Do sự ly tham, đoạn diệt ái ấy một cách hoàn toàn nên thủ 
diệt. Do thủ điệt nên hữu diệt... Đáy là sự đoạn điệt của toàn bộ 
khô uẩn này. 


Này các Tỷ-kheo, đây là thể giới đoạn diệt. 


(Tương Ung Bộ Kinh 2. Tương Ung Nhân Duyên. 
Phâm Gia Chủ - Thứ Năm. Phán Thê Giới) 


- Thế gian là một khối đau khổ (dukkha). (S.H.10) 
Trước khi giác ngộ, Bồ tát đã quan sát thế gian như sau : 


"Thật sự thể giới này bị hãm trong khổ não, bị sanh, bị 
già, bị chết, bị đoạn diệt và bị tái sanh; và từ nơi đau khổ này, 
không biết sự xuất ly, thoát khỏi già, chết; từ nơi ẩau khổ này, 
không biết khi nào được biết đến sự xuất ly già, chết". 


(Tương Ung Bộ Kinh 2. Tương Ung Nhân Duyên. 
Phám Phật Đà. Phân Maha Sakya Mumi Gotama) 


- Hạnh phúc của thế gian. (A.I.258) 

Này các Tỷ-kheo, trước khi Ta giác ngộ, chưa chánh 
đẳng giác, còn là Bồ-tát, ta suy nghĩ như sau: "Cái gì là vị ngọt 
ở đời?...". Rôi này các Tỷ-kheo, về vấn đề ấy, tư tưởng sau đây 
khởi lên nơi ta: "Do duyên với đời, khởi lên lạc hỷ gì, đây là vị 
ngọt ở đời. 

__ (Tăng Chỉ Bộ Kinh I. Chương Ba Pháp. 
Pháâm Chánh Giác. Phân Trước Khi Giác Ngộ) 
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- Hạnh phúc trong thế gian phát triển sự dính mắc. 
(A.1.259) 

Này các Tỷ-kheo, nếu không có vị ngọt ở đời, thời các 
loài hữu tình không có tham nhiêm đổi với đời. Vì răng, này 
các Tỷ-kheo, có vị ngọt ở đời, nên các loài hữu tình có tham 
nhiêm ở đời. 

(Tăng Chỉ Bộ Kinh ]. Chương Ba Pháp. 
Phám Chánh Giác. Phán VỊ Ngọt) 


- Giải thoát khỏi thế gian. (A.I.258) 
"Điễu phục dục tham ở đời, đoạn tận tham dục, đấy là 
xuất ly ở đời”. 
__ (Tăng Chỉ Bộ Kinh I. Chương Ba Pháp. 
Phâm Chánh Giác. Phân Trước Khi Giác Ngộ) 


- Biết được sự giải thoát. (A.I.259) 

Này các Tỷ-kheo, nếu không có xuất ly ra khỏi đời, thời 
các loài hữu tình không có xuát ly đôi với đời. Vì răng, này các 
1ỷ-kheo, có xuát ly đôi với đời, nên các loài hữu tình có xuát ly 
ra khỏi đời. 

(Tăng Chỉ Bộ Kinh ]. Chương Ba Pháp. 
Phám Chánh Giác. Phán VỊ Ngọt) 


- Thấu hiểu thế gian là đối tượng của tôn giáo. (A.I.259) 
Và này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào các loài hữu tình đã 
như thật giác tri vị ngọt ở đời là vị ngọt, nguy hại là nguy hại, 
xuất ly là xuất ly, cho đên khi áy, này các Tỷ-kheo, các loài hữu 
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tình có thể an trú với tâm thoát ly, không có hệ phược, giải 

thoát, không bị hạn cuộc khỏi thể giới gồm có Thiên giới, Ma 

giới, Phạm thiên giới, cùng với quân chúng Sa-môn, Bà-la- 
môn, chư Thiên và loài Người. 

(Tăng Chỉ Bộ Kinh I. Chương Ba Pháp. 

Phẩm Chánh Giác. Phần Vị Ngọt) 


- Hãy quán tưởng các pháp hữu vi. (S.IV.15) 
Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về tắt cả. Hãy lắng nghe. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tất cả? Mắt và các sắc; 
tai và các tiếng ; mũi và các hương; lưỡi và các vị ; thân và các 
xúc; ý và các pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, gọi là tất cả. 

Này các Tỷ-kheo, ai nói như sau: "Sau khi từ bỏ tất cả 
này, ta sẽ tuyên bố (một) tất cả khác”, thời lời nói người ấy chỉ 
là khoa ngôn. Và bị hỏi, người ấy không thể chứng mình gì. Và 
hơn nữa, người ấy có thể rơi vào ách nạn. Vì sao? Này các Tỷ- 
kheo, như vậy ra ngoài giới vức (avisaya) của người ấy! 


(Tương Ung Bộ Kinh 4. Tương Ung Sáu Xứ. 
Phám Tát Cả. Phán Tát Cả) 


- Hiểu được pháp hữu vi thì cuộc sống tự tại cao quý. 
(S.IIL283) 

Này Thera, thế nào là độc trú được làm viên mãn với các 
chỉ tiết? Ở đây, này Thera, cái gì đã qua được đoạn tận; cái gì 
sắp đến được từ bỏ; đối với những tự ngã, lợi đắc hiện tại, dục 
tham được khéo nhiếp phục. Như vậy, này Thera, là độc trú 
được làm viên mãn với các chỉ tiết. 
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Sabbabhibhum sabbavidum sumedham, 
Sabbesu dhammesu anipalittam; 
Sabbafaham tanhaãkkhaye vinuftam, 
Tamaham naram ekavihartHi brWmi. 


Ai chiến thắng tất cả, 
Ai hiểu biết tất cả, 
Ai là bậc Thiện tri, 
Mọi pháp không ô nhiễm. 
Ai từ bỏ tất cả, 
Ái tận được giải thoái, 
Ta nói chính người ấy, 
Thật là vị độc tru. 
(Tương Ưng Bộ Kinh 2. Tương Ung T)-Khưu. 
Phần Tên Trưởng Lão) 


- Mọi vật đang bốc cháy. (S.IV.19) 

Thân bị bốc cháy. Các xúc bị bốc cháy. Thân thức bị bốc 
cháy. Thân xúc bị bốc cháy. Do duyên thân xúc khởi lên cảm 
thọ gì, lạc, khổ, hay bắt khổ bất lạc; cảm thọ ấy bị bốc cháy. Bị 
bốc cháy bởi cái gì? Bị bốc cháy bởi lửa tham, lứa sân, lửa si. 
Ta nói rằng bị bốc cháy bởi sanh, già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, 
não. 


Ý bị bốc cháy. Các pháp bị bốc cháy. Ý thức bị bốc cháy. 
Ý xúc bị bốc cháy. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, 
hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy bị bốc cháy. Bị bốc cháy bởi 
cái gì? Bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa sỉ. Ta nói rằng bị 
bốc cháy bởi sanh, già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não. 


(Tương Ung Bộ Kinh 4. Tương Ung Sáu Xứ. 
Phám Tát Cả. Phán Bóc Cháy). 
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- Mọi vật tồn tại hay không tổn tại? (S.II.76) 
Bà-la-môn Jãnussonï bạch Thế Tôn: 
- Thưa Tôn giả Gotama, có phải tất cả đêu có? 
-Này Bà-la-môn, tắt cả đêu có, ấy là một cực đoan. 
- Thưa Tôn giả Gotama, có phải tất cả đêu không có? 


- Này Bà-la-môn tắt cả đều không có, ấy là cực đoan thứ 
hai. Này Bà-la-môn, từ bỏ hai cực đoan ấy, Như Lai thuyết 
pháp theo trung đạo. 


Do duyên vô mình nên có các hành. Do duyên các hành 
nên có thức. Do duyên thức nên có danh sắc. Do duyên danh 
sắc nên có sáu xứ. Do duyên sáu xứ nên có xúc. Do duyên xúc 
nên có thọ. Do duyên thọ nên có ái. Do duyên ái nên có thủ. Do 
duyên thủ nên có hữu. Do duyên hữu nên có sanh. Do duyên 
sanh nên có già, chết, sâu bì khổ wu não. Như vậy là sự tập 
khởi của toàn bộ khổ uẩn này. 


Do sự ly tham, đoạn diệt vô mìinh ấy một cách hoàn toàn 
nên hành diệt. Do hành diệt, nên thực diệt. Do thức diệt, nên 
danh sắc diệt. Do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt. Do sáu xứ diệt 
nên xúc điệt. Do xúc diệt nên thọ diệt. Do thọ diệt, nên ái diệt. 
Đo ái diệt, nên thủ diệt. Do thủ diệt, nên hữu diệt. Do hữu diệt, 
nên sanh diệt. Do sanh diệt, nên già, chết, sẩu, bị, khổ, ưu não 
diệt. Như vậy là sự đoạn điệt của toàn bộ khổ uẩn này. 


(Tương Ung Bộ Kinh 2. Tương Ung Nhân Duyên. 
Phám Gia Chủ - Thứ Năm. Phân Jănussonï) 
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72. CHÂN LÝ CỦA THẺ GIỚI NỘI TÂM 


- Một quan niệm của thế gian về thế gian. (S.II.109) 
Này các 1ỷ-kheo, những ai trong quả khứ, là Sa-môn hay 
Bà-la-môn, thấy những gì ở đời khả ái, háp dân là thường còn, 
tháy là lạc, thấy là vô bệnh, thây là an ôn, tháy là tự ngã, 
những người äây làm ái tăng trưởng. 


Những ai làm ái tăng trưởng, những người ấy làm sanh y 
tăng trưởng. Những ai làm sanh y tăng trưởng, những người ấy 
làm đau khổ tăng trưởng. Những ai làm đau khổ tăng Irưởng, 
những người áy không thể giải thoát sanh, già, chết, sâu, bị, 
khổ, ưu, não. Ta nói răng họ không thể giải thoát khỏi đau khổ. 


Này các 1ỷ-kheo, những ai trong tương lại là Sa-môn hay 
Bà-la-môn thấy những gì ở đời khả ái, hấp dẫn là thường còn, 
thấy là lạc, thấy là tự ngã, thấy là vô bệnh, thấy là an ổn, 
những người ấy sẽ làm ái tăng trưởng. 


Những ai làm ái tăng trưởng, những người ấy sẽ làm 
sanh y tăng trưởng. Những ai làm sanh y tăng trưởng, những 
người ấy sẽ làm đau khổ tăng trưởng. Những ai làm đau khổ 
tăng trưởng, những người áy không thể giải thoát khỏi sanh, 
già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói họ không có thể giải 
thoát khỏi đau khổ. 


Này các Tỷ-kheo, những dai trong hiện tại là Sa-môn hay 
Bà-la-môn thấy những gì ở đời khả ái, hấp dẫn là thường còn, 
thấy là lạc, thấy là tự ngã, thấy là vô bệnh, thấy là an ổn, 
những người ấy làm ái tăng trưởng. 

Những ai làm ái tăng trưởng, những người ấy làm sanh y 
tăng trưởng. Những ai làm sanh y tăng trưởng, những người ây 


làm đau khổ tăng trưởng. Những ai làm đau khô tăng trưởng, 
những người ấy không thể giải thoát khỏi sanh, già, chết, sâu, 
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bị, khổ, ưu, não. Ta nói rằng họ không thể giải thoát khỏi đau 
khô. 


(Tương Ung Bộ Kinh 2. Tương Ung Nhân Duyên. 
Đại Phám - Thứ Bảy. Phán Xúc Chạm, Biết Rõ) 


- Cảm thọ và bất toại nguyện. (S.II.53) 

Này Sariputta, nếu Ông được hỏi: "Làm sao, này Hiển 
giả Sãriputa, Hiển giả biết như thế nào, Hiền giả thấy như thể 
nào, cảm thọ diệu lạc ấy không tôn tại?" Được hỏi vậy, này 
Sariputta, (ng trả lời nhự thê nào? 


- Bạch Thế Tôn, nếu con được hỏi: "Này Hiển giá 
Sãriputta, Hiển giả biết như thế nào, Hiển giả thấy như thế 
nào, cảm thọ diệu lạc không tôn tại?" Được hỏi vậy, bạch Thể 
1ôn, con trả lời như sau: 


"Này Hiển giả, có ba cảm thọ này. Thế nào là ba? Lạc 
thọ, khổ thọ, phi khổ phi lạc thọ. Này Hiển giả, ba cảm thọ này 
vô thường, khi biết được cái gì vô thường là khổ, thời cảm thọ 
điệu lạc ấy không tồn tại ". 


Được hỏi vậy, bạch Thể Tôn, con trả lời như vậy. 


- Lành thay, lành thay, này Sariputta! Pháp môn (phương 
tiện) này, này Saripuifa, có thể trả lời tóm tắt như sau: Cái gì 
được cảm thọ, cái ấy nằm trong đau khổ. 


(Tương Ung Bộ Kinh 2. Tương Ung Nhân Duyên. 
Phẩm Kalaãm - VỊ Sát Đề Ly. Phân Kalara) 


Như vậy, đây là một chứng cứ về thế giới nội tâm theo 
Phật giáo chủ trương về phương diện đạo đức, ví dụ như những 
vấn đề đau khổ của kiếp sinh tồn. 
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- Pháp duyên khởi (paƒiccasarmruppada). (S.IL.2) 

Tiến trình tâm làm duyên cho tiến trình của cuộc sống 
được trở thành trong vòng luân hồi. Khi có sự sinh ra thì có sự 
chết. Cho đến bao giờ nghiệp lực còn tồn tại trong vòng luân 
hồi sanh tử (samsara) thì chúng vẫn còn tồn tại, đưa đến kết 
quả đau khổ. 

Này các Tỷ-kheo, thế nào là lý Duyên khởi? Này các Tỷ- 
kheo, vô mình duyên hành; hành duyên thức; thức duyên sanh 
sắc; danh sắc duyên sáu xứ; sáu xứ duyên xúc; xúc duyên thọ; 
thọ duyên ái; ái duyên thủ; thủ duyên hữu; hữu duyên sanh; 
sanh duyên già, chết, sâu, bị, khổ, ưu, não được khởi lên. Như 
vậy là toàn bộ khổ uẩn này tập khởi. 


1. Avijja-— Vô mình. 

Vô minh bắt rễ từ các lậu hoặc là nguyên nhân chính. 

Này các Tỷ-kheo, thế nào là vô minh? Này các Tỷ-kheo, 
không rõ biết Khô, không rõ biết Khô tập, không rõ biết Khô 
diệt, không rõ biết Con đường đưa đến Khô diệt. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là vô mình. 

2. Sankhara — Hành. 

Tùy thuộc vào vô minh, sinh khởi tâm tạo tác thiện hay 
ác. 

Và này các Tỷ-kheo, thể nào là hành? Này các Tỷ-kheo, 
có ba hành này: thân hành, kháu hành, ý hành. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là hành. 

3. Viññana — Thực. 
___ Tùy thuộc vào tâm tạo tác, sinh khởi tâm hộ kiếp nối liền 
kiêp quá khứ với kiêp kê tiệp. 
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Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thức? Này các Tỷ-kheo, 
có sáu thức thân này: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, 
thân thức, ý thức. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là thức. 

4. Nãmaripa-— Danh sắc. 

Tùy thuộc tâm hộ kiếp sanh khởi danh và sắc kèm với sáu 
xứ. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là danh sắc? Thọ, tưởng, tư, 
xúc, tác ý; đây gọi là danh. Bón đại chủng và sắc do bốn đại 
chủng tạo ra; đáy gọi là sắc. Như vậy, đây là danh, đây là sắc. 
Đây gọi là danh sắc. 

5. Sdlãydafana_— Sáu xứ. 

Và này các Tỷ-kheo, thể nào là sáu xứ? Nhãn xứ, nhĩ xứ, 
tÿ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là sáu 
Xứ. 

6. Phassa - Xúc. 

Bởi vì có sáu xứ nên có xúc. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là xúc? Này các Tỷ-kheo, có 
sáu xúc này: nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý 
xúc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là xúc. 

7. Vedanä- Thọ. 
Vì có xúc nên đưa đến thọ. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thọ? Này các Tỷ-kheo, có 
sáu thọ này: thọ do nhãn xúc sanh; thọ do nhĩ xúc sanh; thọ do 
fÿÈ xúc sanh; thọ do thiệt xúc sanh; thọ do thân xúc sanh; thọ do 
ý xúc sanh. Này các Tỷ-kheo, đáy gọi là thọ. 
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8. Tanhã-— Ái. 

Tùy thuộc vào cảm thọ nên sanh ra ra tham ái. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ái? Này các Tỷ-kheo, có 
sáu ái này: sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. 
Này các Tỷ- kheo, đây gọi là ái. 

9. Upadana- thủ. 
Vì có tham ái nên sanh ra chấp thủ. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thủ? Này các Tỷ-kheo, có 
bốn thủ này: dục thủ, kiên thủ, giới cảm thủ, ngã luận thú. Này 
các Tỷ- kheo, đáy gọi là thủ. 


10. PBhava _ Hữu. 


Vì có chấp thủ nên sanh ra nghiệp hữu và để làm duyên 
cho sự sanh. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hữu? Này các Tỷ-kheo, có 
ba hữu này: Dục hữu, Sắc hữu, Vô sắc hữu. Này các Tỷ-kheo, 
đáy gọi là hữu. 

l1I. Jđfi— Sanh. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sanh? Cái gì thuộc chúng 
sanh này hay chúng sanh khác, thuộc bộ loại chúng sanh này 
hay thuộc bộ loại chúng sanh khác bị sanh, xuất sanh, giáng 
sanh, đản sanh, sự xuất hiện các uẩn, sự thành tựu các xứ. Này 
các Tỷ-kheo, đáy gọi là sanh. 


12. jJarãmaranam sokaparidevadukkhadomanas- 
supadäyasa — Già, chết, sâu, bị, khô, ưu, não. 
Do vì có sanh nên đưa đên già, chết, sâu, bi, khô, ưu, não. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là già, chết? Cái gì thuộc 
chúng sanh này hay chúng sanh khác, thuộc bộ loại chúng sanh 
này hay thuộc bộ loại chúng sanh khác, bị già, yếu, suy nhược, 
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răng rụng, tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ tàn lụi, các căn chín 
muôi. Đây gọi là già. Cái gì thuộc chúng sanh này hay chúng 
sanh khác, thuộc bộ loại chúng sanh này hay thuộc bộ loại 
chúng sanh khác, sự từ bỏ, hủy hoại, tiêu mắt, tử vong, các uẩn 
hư hoại, thân thể vứt bỏ. Đây gọi là chết. Như vậy, đây là già, 
đây là chết. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là già, chết. 


(Tương Ung Bộ Kinh 2. Tương Ung Nhân Duyên. 
Phẩm Phật Đà. Phần Phân Biệt) 


- Quán tưởng duyên khởi là quán tưởng Pháp. (M.I.191) 
Vuftamm kho — panetam bhagavafa  — “to 
paliccasamuppadamw passafi. so đhammam passal; yo 


dhammaụ passafi so paficcasamuppadam passafi` tỉ 


Thể Tôn đã nói như sau: "Ai thấy được lý duyên khởi, 
Hgười áy thấy được pháp; ai thấy được pháp, người ấy thấy 
được lý duyên khởi”. 


(Trung Bộ Kinh 1. Đại Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi) 


- Cội nguồn của cuộc sống không thể nghĩ tưởng. (S.II.180) 

__ Vô thử là luân hồi này, này các Tỷ-kheo, khởi điểm không 

thê nêu rõ đổi với sự lưu chuyên luân hồi của các chúng sanh 
bị vô mình che đậy, bị tham ái trói buộc. 

(Tương Ung Bộ Kinh 2. Tương Ung Vô Thí. 

Phám Thứ Nhát. Phán Sữa) 
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- Làm thế nào để đạt đến sự chấm dứt của thế gian? 
(S.H.36) 
Gamanena na paftabbo, 
Lokassanto kudãcanam; 
Na ca appafểva lokantam, 
Dukkhảä atthi pamocanan. 


Bộ hành không bao giờ 
Đạt được thể giới tán, 
Không đạt thể giới tận, 
Không thể thoát khỏi khổ. 


Tasma have lokavidu sumedho, 

Lokantagu vusitabrahmacariyo; 

Lokassa antam samitävi ñatfvä, 
Nasisafi lokamimamụ parañca. 


Do vậy, bậc Hiền thiện, 

Thế gian giải, Thiện tuệ, 
Đạt đến thế giới tán, 

Phạm hạnh được viên thành. 
Với tâm tư định tĩnh, 

Biết được thể giới tán, 
Không ước vọng đời này, 
Không ước vọng đời sau. 


(Tương Ung Bộ Kinh I. Tương Ung Thiên Tủ. 
Phám Các Ngoại Đạo. Phân Rohia). 


- Cuộc sống nội tâm được an lạc. (Sn.182) 
Saddhidha vittan purisassa seftham, 
Dhammo sucinuno sukhamavahati; 

Saccam have sãdufaram rasãnam, 
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Ở đời này, lòng tin, 

Tối thắng cho con người, 
Cái gì khéo thực hành, 
Đem lại chơn an lạc? 
Chánh pháp khéo thực hiện, 
Đem lại chơn an lạc, 

Sự thật trong các vị, 

Là vị ngọt tôi thượng, 

Nếp SÔNG: với trí tuệ, 

Là nếp sống tối thắng. 


- Cuộc đời thật mau lẹ. (S.II.266) 

Vĩ như, này các Tỷ-kheo, bốn người bắn cung dõng mãnh, 
lão luyện, thuần tay, thiện xảo về cung thuật, đứng tại bôn 
phương. 

Rồi một người đến và nói rằng: "Ta sẽ năm bắt và đem 
lại những mũi tên được bắn đi bốn phương, trước khi chúng rơi 


xuống đất, do bốn người bắn cung này bắn đi, những người 
dõng mãnh, lão luyện, thuần tay, thiện xảo về cung thuật". 


- Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ. thế nào? Như vậy có 
vừa ấu chăng để gọi người nhanh nhẹn ấy đây đủ với sự nhanh 
nhẹn tôi thượng? 


- Bạch Thế Tôn, nếu chỉ từ một người bắn cung dõng 
mãnh, lão luyện, thuần tay, thiện xảo về cung thuật, có thể nắm 
bắt và đem lại một mũi tên được bắn đi, như vậy là vừa đủ để 
gọi người nhanh nhẹn ấy, đây đủ với sự nhanh nhẹn tôi thượng. 
Còn nói gì từ bốn người bắn tên, dỗng mãnh, lão luyện, thuần 
tay, thiện xảo về cung thuật! 


- Và như vậy, này các Tỷ-kheo, là sự nhanh nhẹn của 
người ấy. Và như vậy là sự nhanh nhẹn của mặt trăng, mặt trời, 
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còn nhanh hơn sự nhanh nhẹn trước. Và như vậy, này các Tỷ- 
kheo là sự nhanh nhẹn của người ấy, và như vậy là sự nhanh 
nhẹn của mặt trăng, mặt trời, và như vậy là sự nhanh nhẹn của 
các chư Thiên chạy trước mặt trăng, mặt trời. Còn nhanh nhẹn 
hơn là sự biến diệt của thọ hành (thọ mạng của các sự vát). 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cân phải học tập như 
au: "Chúng tôi sẽ sông không phóng dật". 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cân phải học tập. 


(Tương Ung Bộ Kinh 2. Tương Ung Thí Dụ. 
Phân Người Băn Cung) 


- Bồn loại mây và bôn hạng người. (A.II.100) 

Này các Tỷ-kheo, có bốn loại mây mưa này. Thê nào là 
bón? Có sảm, không có mưa; có mưa, không có sâm; không có 
sám, cũng không có mưa; có sâm và có mưa. Này các Tỷ-kheo, 
có bón loại máy mưa này. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người được ví 
dụ với các loại máy mưa này, có mặt hiện hữu ở đời. Thé nào 
là bốn? Hạng người có sâm, không có mưa; hạng người có 
mưa, không có sấm; hạng người không có sắm, không có mưa; 
hạng người có sắm và có mưa. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là hạng người có sâm, không 
có mưa? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có nói, không có 
làm. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người có sắm không có 
mưa. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại mây có sâm, không có mưa 
ấy, này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng hạng người này giống như vi 
dụ đáy. 
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Và này các Tỷ-kheo, thể nào là hạng người có mưa, 
không có sảm? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có làm, không có 
nói. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người có mưa, không 
có sám. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại mây chỉ có mưa, không 
có sắm ấy, Ta nói răng, này các TỶ-kheo, hạng người này giỗng 
như ví dụ ấy. 


Và này các Tỷ kheo, thế nào là hạng người không có sấm, 
cũng không có mưa? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không có nói, 
không có làm. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người không 
có sâm, không có mưa. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại mây 
không có sám, không có mưa ấy, Ta nói răng, này các Tỷ-kheo, 
hạng người này giống như ví dụ äy. 

Và này các Tỷ kheo, thế nào là hạng người có sấm và có 
mưa? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có nói và có làm. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người có sắm và có mưa. Ví 


nh, này các Tỷ-kheo, loại mây có sám và có mưa ấy, Ta nói 
rằng, này các Tỷ-kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người giống như các loại 

mây này có mặt, hiện hữu ở đời. 
(Tăng Chỉ Bộ Kinh 2. Chương Bốn Pháp. 
Phám Mây Mưa. Phân Mây Mưa 1) 
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CHƯƠNG 8 
THẺ GIỚI 
QUANH BẠN 
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8. 1. TÀI SẢN VÀ HẠNH PHÚC. 


- Hạnh phúc của người được làm chủ. (A.H.68) 

Một người tại gia có được tài sản bằng sự nỗ lực chuyên 
cần, bằng sức mạnh của đôi tay và mồ hôi, có được tài sản một 
cách hợp pháp và công bằng. khi anh ta nghĩ đến điều này thì 
anh ta thấy hạnh phúc và mãn nguyện. 


Ở đây, này Gia chủ, tài sản của người thiện nam tử, thâu 
hoạch được do nỗ lực tỉnh tấn, tích lũy được do sức mạnh cánh 
tay, do mô hôi đồ ra đúng pháp, thâu hoạch đúng pháp. Vị ấy 
suy nghĩ: "Ta có tài sản, thâu hoạch được do nỗ lực tỉnh tấn, 
tích lũy được do sức mạnh cánh tay... thâu hoạch đúng pháp.” 
Nghĩ vậy, vị ấy được lạc, được hỷ. Này Gia chủ, đây gọi là lạc 
Sở hữu. 

(Tăng Chỉ Bộ Kinh 1. Chương Bồn Pháp. 
Phẩm Nghiệp Công Đức. Phân Không Nợ) 


- Hạnh phúc có được tài sản. (A.H.68) 

Một người tại gia có được tài sản hợp pháp và công bằng, 
rồi với tài sản đó anh ta làm nhiều thiện sự và hưởng thụ lạc thú 
của thế gian một cách đúng đắn. khi anh ta nghĩ đến điều này 
thì anh ta thấy được hạnh phúc và toại nguyện. 


Ở đây, này Gia chủ, thiện nam tử thọ hưởng những tài 
sản thâu hoạch được do nỗ lực tỉnh tấn, tích lũy được... thâu 
hoạch đúng pháp và làm các việc phước đức. Vị ấy nghĩ rằng: 
"71a thọ hưởng những tài sản thâu hoạch được do nỗ lực tỉnh 
tán... thâu hoạch đúng pháp và ta làm các phước đức." Nghĩ 
vậy vị ấy được lạc, được hỷ. Này Gia chủ, đây gọi là lạc tải 
sản. 
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(Tăng Chỉ Bộ Kinh I. Chương Bốn Pháp. 
Phám Nghiệp Công Đức. Phán Không Nợ) 


- Hạnh phúc vì không mắc nợ. (A.II.68) 
Một người tại gia không vướng phải nợ nần với ai cả, dù 
lớn hay nhỏ thi khi anh ta nghĩ đến điều này sẽ làm cho anh ta 
thấy được hạnh phúc và vừa lòng. 


Ở đây, này Gia chủ, vị thiện gia nam tử không có mắc nợ 
ai một điều 8ù, Ít hay nhiều. Vị ấy nghĩ rằng: “Ta không có mắc 
nợ ai một điễu gì, ít hay nhiều." Nghĩ vậy, VỆ ấy được lạc, được 
hỷ. Này Gia chủ, đây gọi là lạc không mắc nợ. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh I. Chương Bốn Pháp. 
Phẩm Nghiệp Công Đức. Phân Không Nợ) 


- Hạnh phúc vì không bị chê bai. (A.I.68) 
Một người tín đồ thuần thành đạt được nhiều phước báu 
bởi những hành động không chê trách được qua thân, khẩu, ý 
thì khi người ấy nghĩ đến điều này, người ấy được an lạc, vững 
niềm tin ở đời này và đời sau. 


Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử thành tựu thân hành 
không phạm tội, thành tựu khẩu hành không phạm tội, thành 
tựu ý hành không phạm tội. Vị ấy nghĩ rằng: "Ta thành tựu 
thân hành không phạm tội, khẩu hành không phạm tội, ý hành 
không phạm tội”. Nghĩ vậy, vị ấy được lạc, được hỷ. Này Gia 
chủ, đây gọi là lạc không phạm tội. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh 1. Chương Bốn Pháp. 
Phâm Nghiệp Công Đức. Phân Không Nọ) 
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- Bốn loại tài sản mà con người tích lũy. (Kh.18) 
3% Angasama nidhãng. 


Những sở hữu có tính chất thực dụng cho cuộc sống như 
vàng, tiền, đồ trang sức có giá trị và những thứ nhu yếu phẩm 
khác. 


3% Jangama nidhãng. 

Những sở hữu có thể mang đi được để sử dụng khi phải 
xa nhà như gia súc và những gia câm khác. 

3% Thayara nidhãng. 

Những bắt động sản như đất đai, ruộng vườn, nhà ở. 

3% Anugatmika nidhãna. 

Những thiện nghiệp được tích lũy theo sát chúng ta như 
bóng với hình trong đời này đên đời sau, như vật thừa tự đê hồ 
trợ chúng ta. 


- Bốn hạng người — cách họ chú ý làm bỗn phận của họ. 
(A.H.94) 

Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, hiện 
hữu ở đời. Thể nào là bôn? 

Hạng người hướng đến lợi mình, không lợi người 
(attahitäaya pafipanno no parahitäyq). 

Hạng người hướng đến lợi người, không lợi mình 
(parahitaya pafipanno no aftahitaya). 

Hạng người không hướng đến lợi mình, không hướng đến 
lợi người (n„evaftahitaya pafipanno no parahitayd). 

Hạng người hướng đến lợi mình và lợi người (atahitäya 
ceva pafipanno parahitaya ca). 
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(Tăng Chỉ Bộ Kinh 1. Chương Bồn Pháp. Phẩm Asura. 
Phân Lợi Mình 1) 


- Bốn ước vọng khó thành. (A.II.65) 
Có bốn pháp này, này Gia chủ, khả lạc, khả hỷ, khả ý, 
khó được ở đời. Thê nào là bồn? 


"Mong rằng tài sản khởi lên cho ta đúng pháp". Đây là 
pháp thứ nhát, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó được ở đời. 


__ Tài sản đã được đúng pháp, mong rằng tiếng tốt được 
đồn về ta, cùng với bà con, và các bậc Tháy”. Đây là pháp thứ 
hai, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó được ở đời. 


TTài sản đã được đúng pháp, tiếng tốt. đã được đôn về ta, 
cùng với bà con, và các bậc Thây, mong rằng ta sống lâu, hộ 
trì thọ mạng kéo đài". Đây là pháp thứ ba, khả lạc, khả hỷ, khả 
ÿ, khó được ở đời. 

TTài sản đã được đúng pháp, tiếng tốt đã được đốn về ta, 
cùng với bà con, và các bậc Tỉ hây, sau khi được sống lâu, hộ trì 
thọ mạng kéo dài, mong rằng khi thân hoại mạng chung, ta 
sanh lên cõi thiện, cối Trời, cõi đời này”. Đây là pháp thứ tư, 
khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó được ở đời. 

(Tăng Chỉ Bộ Kinh 1. Chương Bồn Pháp. Phẩm Nghiệp 
Công Đức. Phân Bốn Nghiệp Công Đức) 


- Bốn điều đưa đến sự thành tựu ước nguyện. (A.I.66) 
Này Gia chủ, đối với bốn pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó 
được ở đời này, có bồn pháp đưa đên chứng được những pháp 
ây. Thê nào là bồn? 
Đây đủ lòng tin, đây đủ giới, đây đủ bố thí, đây đủ trí tuệ. 
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Và này Gia chủ, thế nào là đây đủ lòng tin? Ở đây, này 
Gia chủ, vị Thánh đệ tử có lòng tin, tín tưởng ở sự giác ngộ của 
Như Lai: Vị này là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điễu Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Này Gia chủ, đây 
gọi là đây đủ lòng tin. 

Và này Gia chủ, thế nào là đây đủ giới? Ở đây, này Gia 
chủ, vị Thánh đệ tử từ bỏ sát sanh... từ bỏ đắm Sđ4ÿ TƯỢU men, 
rượu nấu. Này Gia chủ, đây gọi là đây đủ giới. 

Và này Gia chủ, thể nào là đây đủ bồ thí? Ở đây, này Gia 
chủ, vị Thánh đệ tử sống ở gia đình, tâm không bị cấu uỂ xan 
tham chỉ phối, bố thí rộng rãi, với bàn tay rộng mỏ, ưa thích từ 
bỏ, sẵn sàng để được yêu câu, vui thích san sẻ vật bó thí. Này 
Gia chủ, đây gọi là đầy đủ bó thí. 


Và này Gia chủ, thể nào là đây đủ trí tuệ? Này Gia chủ, 
sống với tâm bị dục tham chỉnh phục, làm việc không nên làm, 
không làm việc nên làm. Do làm việc không nên làm, không 
làm việc nên làm, vị ấy rời khỏi danh tiếng và an lạc. Này Gia 
chủ, sống với tâm vị sân hận chỉnh phục... sống với tâm bị hôn 
trâm thụy miên chỉnh phục... sống với tâm bị trạo hồi chỉnh 
phục... sống với tâm bị nghỉ chỉnh phục, làm việc không nên 
làm, không làm việc nên làm; do làm việc không nên làm, 
không làm việc nên làm, vị ấy rời khỏi danh tiếng và an lạc. 


Này Gia chủ, Thánh đệ tử ấy, sau khi biết được dục tham 
là uễ nhiễm của tâm, từ bỏ dục tham, uế nhiễm của tâm; sau 
khi biết được sân hận là uế nhiễm của tâm, từ bỏ sản hận, uễ 
nhiễm của tâm; sau khi biết được hôn trầm thụy miền là uế 
nhiễm của tâm, từ bỏ hôn trầm thụy miễn, uẾ nhiễm của tâm; 
sau khi biết được trạo hồi là uễ nhiễm của tâm, từ bỏ trạo hồi, 
uế nhiễm của tâm; sau khi biết được nghỉ là uế nhiễm của tâm, 
từ bỏ nghỉ, uế nhiễm của tâm; này Gia chủ, đây gọi là vị Thánh 
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đệ tử có đại trí tuệ, có trí tuệ rộng lớn, bước vào giới vức mình 
kiên, đáy đủ trí tuệ. Đây gọi là đây đu trí tuệ. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh I. Chương Bốn Pháp. Phẩm Nghiệp 
Công Đức. Phân Bón Nghiệp Công Đức) 


- Bốn điều phải làm đưa đến hạnh phúc. (A.IV.280) 
v Uttãnasampadä — Đây đủi sự tháo vát. 


Khéo léo và thuân thục trong nghê nghiệp, năng nỗ và 
chánh đáng trong việc nuôi mạng sông. 


Ở đây, này Byagghapdjja, thiện nam tử làm nghề gì để 
sống, hoặc nghệ nông, hoặc đi buôn, hoặc nuôi bò, hoặc làm 
người bắn cung, hoặc làm việc cho vua, hoặc bắt cứ nghê Ø) 
trong các nghề ấy, người ấy thiện xảo, không biết mệt, biết suy 
tự hiểu phương tiện vừa đủ đề tự làm và điều khiển người khác 
làm; này Byagghapajja, đây gọi là đây đủ sự tháo vát. 


 Ärakkhasampadãä — đây đủ phòng hộ. 

Biết gìn giữ tài sản kiếm được khỏi bị trộm cắp và thiên 
tai. 

Ở đây, này Byagghapdjja, những tài sản của thiện nam tử 
do tháo vái tỉnh tấn thâu hoạch được, do sức mạnh bàn tay cất 
chứa được, do mô hôi đổ ra đúng pháp, thâu hoạch được đúng 
pháp, vị ấy giữ gìn chúng, phòng hộ và bảo vệ: "Làm thể nào 
các tải sản này của ta không bị vua mang đi, không bị trộm 
cướp mang đi, không bị lửa đốt, không bị nước cuốn trôi, 
không bị các người con thừa tự không khả di cướp đoạt”. Này 
Byagghapajja, đây gọi là đây đủ sự phòng hộ. 


v Kalyãnamitfatä — làm bạn với thiện. 
Nên kết giao với những bạn bè đáng tin cậy. 
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Ở đây, này Byagghapajja, thiện nam tử sống tại làng hay 
tại thị trấn. Tại đấy có gia chủ hay con người gia chủ, những 
trẻ được nuôi lớn trong giới đức, hay những người lớn tuổi 
được lớn lên trong giới đức, đây: đủ lòng tin, đây đủ giới đức, 
đây đủ bố thí, đây đủ trí tuệ, vị ấy làm quen, nói chuyện, thảo 
luận. Với những người đây đủ lòng tin, vị ấy học tập với đây đủ 
lòng tin. Với những người đây đu giới đức, vị ấy học tập với 
đây đủ giới đức. Với những người đây đủ bố thí, vị ấy học tập 
với đây đủ bố thí. Với những người đây đủ trí tuệ, vị ấy học tập 
với đây đủ trí tuệ. Này Byagghapajja, đây goi là làm bạn với 
thiện. 


v Samajnikatä — sông thăng bằng điều hòa. 


Phải biết tiêu xài hợp lý trong cuộc sống theo khả năng 
của mình. 


Ở đây, này Byagghapajja, thiện nam tử sau khi biết tài 
sản nhập, và sau khi biết tài sản xuất, sinh sống một cách điễu 
hòa, không quá phung phí, không quá bỏn xẻn. Vị ấy suy nghĩ: 
"Đây là tiền nhập của ta, sau khi trừ đi tiền xuất, còn lại như 
vậy; không phải đây là tiền xuất của ta, sau khi trừ ẩi tiền 
nhập, còn lại như vậy". Vĩ như, này Byasgghapdjja, người câm 
cân hay đệ tử người câm cân, sau khi cảm cân biết răng: "Với 
chừng ấy, cân nặng xuống, hay với chừng ấy, cân bồng lên”. 
Cũng vậy, này Byagshapajja, thiện nam tử sau khi biết tài sản 
nhập, và sau khi biết tài sản xuất, sinh sống một cách điễu hòa, 
không quá phung phí, không quá bón xẻn. Vj ấy suy nghĩ: "Đây 
là tiên nhập của ta, sau khi trừ đi tiền xuất, còn lại như vậy; 
không phải g2) là tiền xuất của ta, sau khi trừ đi tiền nhập, còn 
lại như vậy”. Này Byagghapdjja, nếu thiện nam tử này tiển 
nhập vào ít, nhưng sông nếp sông rộng rãi, hoang phí, thời 
người ta nói về người ây như sau: TẾ thiện nam tử này ăn 
tài sản của vị ấy như ăn trải cây sung”. Này Byagghapdjjq, nếu 
người thiện nam tử này có tiền nhập lớn, nhưng sống nếp sống 
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cơ cực, thời người ta sẽ nói về vị ấy như sau: "Người thiện nam 
tử này sẽ chết như người chết đói". Khi nào, này ByasshapdJja, 
thiện nam tử này, sau khi biết tài sản nhập, và sau khi biết tài 
sản xuất, sống nếp sống thăng bằng điễu hoà, không quá phung 
phí, không quá bón xẻn. Vị ây suy nghĩ: “Đáy là tiễn nhập của 
ta, sau khi trừ đi tiền xuất, còn lại như vậy; không phải dc. là 
tiền xuất của ta, sau khi trừ đi tiễn nhập, còn lại như vậy". Này 
Byagghapajja, đây gọi là nếp sống thăng bằng điểu hòa. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh 4. Chương Tám Pháp. Phẩm Gotami. 
Phán Dighajanu, Người Koliya) 


- Chẳng có gì để cho bạn cho là của riêng bạn. (S.III.33) 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, sắc không phải của các Ông, 
hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các 
Ông. Thọ không phải của các Ông... Tưởng không phải của các 
Ông. Các hành không phải của các Ông... Thức không phải của 
các Ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc 
cho các Ông. 


(Tương Ung Bộ Kinh 3. Tương Ung Uẩn. Phẩm Không 
Phải Của Các Ông. Phân Không Phải Của Các Ông) 


- Bồn hạng người — cách thức họ uôn nắn cuộc sông của họ. 
(S.1.93) 
* Hạng người sông írong bóng tôi và hướng đến bóng 
tôi (tamofamaparaäyan0). 


Họ có cuộc sống đầy đau khổ và họ tiếp tục tạo thêm tội 


Ở đây, thưa Đại vương, có một số người sanh trong gia 
đình hạ tiện, gia đình kẻ chiên-đà-la hay gia đình người đan ró, 
hay gia đình người làm bây sáp, hay gia đình người làm xe, hay 
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gia đình người đồ rác nghèo đói, ăn uống thiếu thốn, sanh kế 
khó khăn, khó kiếm đô ăn mặc, và người ấy xấu xí khó nhìn, 
còm lưng, nhiều bệnh, mù lòa, quẹo tfay, bại chân, hay nửa thân 
tê liệt. Người ấy không nhận được đồ ăn, đô Ống, vải mặc, xe 
cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, không nhận được chỗ nằm, 
chỗ ở, đèn đuốc. Người ấy thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ 
ác. Do thân làm ác, miệng nói ác, ÿ nghĩ ác, sau khi thân hoại 
mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. Thưa Đại vương, ví như một người đi từ tối tăm này đến 
tôi tăm khác, hay đi từ hắc ám này đến hắc ám khác, hay từ vết 
mắu đỏ này đến vết máu đỏ khác. Thưa Đại vương, Ta nói 
người ấy với ví dụ như vậy. Thưa Đại vương, như vậy là người 
sống trong bóng tối, hướng đến bóng tối. 


Hạng người sống trong bóng tôi và hướng đến ánh 
sáng (tamojofiparayano). 

Bởi nhờ sự hiểu biết rằng họ đang chịu sự đau khổ trong 
đời này là do nơi ác nghiệp ở đời trước nên họ cô găng tu tập 
những phâm hạnh cao quý trong đời này và... 


Ở đây, thưa Đại vương, có một số người sanh trong gia 
đình hạ tiện, gia đình kẻ chiên-đà-la, hay gia đình người đan 
rồ, hay gia đình người làm bây sập, hay gia đình người làm xe, 
hay gia đình người đồ rác, nghèo đói, ăn Iuông thiểu thốn, sanh 
kế khó khăn, khó kiếm đô ăn mặc. Và người ấy xấu xí, khó nhìn, 
còm lưng, nhiều bệnh, mù lòa, quẹo tay, bại chân hay nửa thân 
tê liệt. Người ấy không nhận được đô ăn, đồ uống, vải mặc, _. 
cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, không nhận được chỗ nằm, 
chỗ ở, đèn đuốc. Người ấy thân làm thiện, miệng nói thiện, ý 
nghĩ thiện. Do thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện, sau 
khi thân hoại mạng chung người ấy được sanh lên thiện thú, 
Thiên giới, cõi đời này. Thưa Đại vương, ví nhự một người t†ừ 
đất leo lên kiệu, hay từ kiệu leo lên lưng ngựa, hay từ lưng 
ngựa leo lên thân voi, hay từ thân voi leo lên lầu. Thưa Đại 
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vương, Ta nói người ấy với ví dụ như vậy. Thưa Đại vương, 
như vậy là người sông trong bóng tôi hướng đên ánh sáng. 


* Hạng người sông rong ánh sáng và hướng đên bóng 
tôi (jofiftar~aparayano). 


Họ đang vui hưởng cuộc sống tốt đẹp của họ có được do 
nhờ thiện nghiệp kiệp trước, giờ đây họ lại tạo ra ác nghiệp. 


Ở đây, thưa Đại vương, có số người sanh ra trong gia 
đình cao quỹ, trong gia đình Sát-đế-|y đại phú, hay trong gia 
đình Bà-la-môn đại phú, hay trong gia đình gia chủ đại phú, 
phú hào có tiên của lớn, có tài sản lớn, có nhiễu vàng và bạc, 
có nhiễu tài sản vật _dụng, nhiễu tiền của, ngũ cốc. Người ấy 
đẹp trai, dể nhìn, dễ thương, với màu da tuyệt đẹp, mỹ miễu. 
Người ấy lại nhận được đồ ăn, đỗ HIỐng, áo mặc, xe cộ, vòng 
hoa, hương liệu, phần sáp, chỗ nằm, chỗ trú, đèn đuốc. Người 
ấy, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do thân làm ác, 
miệng nói ác, ý nghĩ ác, sau khi thân hoại mạng chung, người 
ấy sanh vào cối dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ví như, thưa Đại 
Vương, một người từ lầu leo xuống thân voi, hay từ thân voi leo 
xuống lưng ngựa, hay từ lưng ngựa leo xuông chiếc kiệu, hay 
từ chiếc kiệu leo xuống đất, hay từ đất leo xuống lòng đất tôi 
tăm. Thưa Đại vương, Ta nói người ấy với ví dụ như vậy. Thưa 
Đại vương, như vậy là người sông trong ánh sáng hướng đến 
bóng tối. 


%4 Hạng người sống trone ánh sáng và hướng đến ánh 
sáng (jofijofiparãyano). 

Trong lúc thọ hướng cuộc sống hạnh phúc ở đời này, họ 
lại tiếp thục tạo thêm nhiều thiện pháp hơn nữa để có được 
hạnh phúc hơn nữa trong kiếp vị lai của họ. 


Ở đây, thưa Đại vương, có người sanh ra trong gia đình 
cao quỷ, trong gia đình Sát-để-ly đại phú, hay trong gia đình 
Bà-la-môn đại phú, hay trong gia đình gia chủ đại phú, phú 
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hào, có tiền của lớn, có tài sản lớn, có nhiễu vàng và bạc, có 
nhiễu tài sản vật dụng, có nhiêu tiễn của, ngũ cốc. Và người ấy 
đẹp trai, dể nhìn, dễ thương, với màu da tuyệt đẹp, mỹ miễu. 
Người ấy lại nhận được đồ ăn, đồ Ống, vải mặc, xe cộ, Vòng 
hoa, hương liệu, phấn sáp, chỗ nằm, chỗ trú, đèn đuốc. Người 
ấy thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện. Do thân làm 
thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện, người ấy khi thân hoại 
mạng chung được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Ví 
như, thưa Đại vương, một người từ chiếc kiệu này bước qua 
chiếc kiệu khác, hay từ lưng ngựa này bước qua lưng ngựa 
khác, hay từ thân voi này bước qua thân voi khác, hay từ lầu 
này bước qua lâu khác. Thưa Đại vương, Ta nói người ấy với ví 
dụ như vậy. Thưa Đại vương, như vậy là người sống trong ánh 
sáng, hướng đến ánh sáng. 


(Tương Ung Bộ Kinh 1. Tương Ung Kosala. 
Phâm Thứ Ba. Phán Người) 


- Sử dụng thích hợp tài sản khó kiếm được. (A.61) 

" Một người biết lo liệu để làm cho anh ta được hạnh 
phúc, vui vẻ, hòa đông với cha mẹ, vợ con, tôi tớ và công nhân 
cùng với bạn bè. 

" Anh ta bảo vệ tài sản khỏi bị thiệt hại trong mọi trường 
hợp không may mắn. 

" Anh ta hoàn thành trách nhiệm của mình đối với quyến 
thuộc, khách khứa, những người quá cô (peta), với chánh quyên 
và với chư thiên (deva). 

" Anh ta thường xuyên hộ độ các vị sa môn và Bà-la-môn 
nhăm làm trong sạch nội tâm và được an lạc. 
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- Sự nguy hại của các chất say. (D.III.182) 
Này Gia chủ tử, đam mê các loại rượu có sắu nguy hiểm: 
Tài sản hiện tại bị tồn thất, đấu tranh tăng trưởng, bệnh tật dễ 
xâm nhập, thương tồn danh dự, để lộ âm tàng, và thứ sáu là trí 
lực tồn hại. Này Gia chủ tứ, đam mê các loại rượu có sau nguy 
hiểm như vậy. 


(Kinh Trường Bộ 2. Kinh Giáo Thọ Thi-Ca-La-Việt) 


- Những nguyên nhân làm tiêu hao tài sản. (D.IH.182) 
Này Gia chủ tứ, đam mê các loại rượu là nguyên nhân 
phung phí tài sản. Du hành đường phố phi thời là nguyên nhân 
phung phí tài sản. La cà đình đảm hí viện là nguyên nhân 
phung phí tài sản. Đam mê cở bạc là nguyên nhân phung phí 
tài sản. Giao du ác hữu là nguyên nhân phung phí tài sản. 
Quen thói lười biếng là nguyên nhân phung phí tài sản. 


(Kinh Trường Bộ 2. Kinh Giáo Thọ Thi-Ca-La-Việt) 


- Phân chia tài sản trong việc chỉ xài. (D.III.188) 
Một người trí phải biết chia tài sản mình kiếm được trong 
việc chi dùng thành bôn phân : 


Catudha vibhqje bhoge, 
Sa ve miftãni ganthafi. 
Ekena bhoge bhuñjJeyya, 
Dvihi kammam payojaye; 
Catutthañca nidhaäpeyya, 
Apadaäsu bhavissafi. 
Tài sản cần chia bốn 
Để kết hợp bạn bè: 
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Một phần mình an hưởng, 
Hai phân dành công việc, 
Phân tư, phân để dành, 
Phòng khó khăn hoạn nạn. 


(Kinh Trường Bộ 2. Kinh Giáo Thọ Thi-Ca-La-Việt) 
8. 2. PHỤC VỤ CHO NGƯỜI KHÁC. 


- Bạn có liên quan đến thế gian qua sáu hướng (những 
phương hướng bình thường của thế gian của bạn). 
(D.IH.192-193) 

Này Gia chủ tử, vị Thánh đệ tử hộ trì su phương nhự thể 
nào? Này Gia chủ tử, sáu phương này cần được hiểu như sau: 
Phương Đông cân được hiểu là cha mẹ. Phương Nam cân được 
hiểu là sư trưởng. Phương Tây cân được hiểu là vợ con. 
Phương Bắc cần được hiểu là bạn bè. Phương Dưới cân được 
hiểu là tôi tớ, lao công. Phương Trên cần được hiểu là Sa-môn, 
Bà-la-môn. 

(Kinh Trường Bộ 2. Kinh Giáo Thọ Thi-Ca-La-Việt) 

Cách thức liên hệ của mỗi cá nhân đối với xã hội đóng 
vai trò giúp đỡ con người biết cách tổ chức cuộc sông của mỗi 
người để duy trì mối liên hệ tốt đẹp nhất đối với xã hội. Thật ra 
thì môi người có mười hai mối liên hệ đối với xã hội, bởi vì sự 


liên hệ của mỗi cá nhân đối với xã hội luôn luôn là một mối 
tương quan. 


- Những bỗn phận thật sự của cha mẹ là gì? (A.I.61) 
Có hai hạng người, này các Tỷ-kheo, ta nói không thể trả 
ơn được. Thê nào là hai ? Mẹ và Cha. Nêu một bên vai Cðng 
mẹ, này các Tỷ-kheo, nêu một bên vai cống cha, làm vậy suốt 
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trăm năm, cho đến trăm tuổi; nếu đám bóp, thoa xức, tăm rửa, 
xoa gội, và dâu tại đấy, mẹ cha có vãi tiểu tiện đại tiện, như 
vậy, này các Tỷ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và 
cha. Hơn nữa, này các Tỷ-kheo, nếu có an trí cha mẹ vào quốc 
độ với tối thượng uy lực, trên quả đất lớn với bảy báu này, như 
vậy, này các Tỷ-kheo, cũng chưa làm đu hay trả ơn đủ mẹ và 
cha. Vì cớ sao? Vì rằng, này các Tỷ-kheo, cha mẹ đã làm nhiêu 
cho con cái, nuôi nâng, nuôi dưỡng chúng lớn, giới thiệu chúng 
vào đời này. Nhưng này các Tỷ-kheo, ai đối với cha mẹ không 
có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn an trú các vị ấy vào lòng 
tin; đối với mẹ cha theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an 
trú các vị ấy vào thiện giới; đối với mẹ cha xan tham, khuyến 
khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào bố thí; đối với mẹ cha 
theo ác trí tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào 
trí tuệ. Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo, là làm đủ và trả ơn 
đủ mẹ và cha. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh I. Chương Hai Pháp. 
Phâm Tâm Thăng Băng. Phán Đát) 


- Bốn phận con đối với cha mẹ. (D.III.189) 
Này Gia chủ tứ, có năm trường hợp, người con phải 
phụng dưỡng cha mẹ như phương Đông: 


Được nuôi dưỡng, tôi sẽ nuôi dưỡng lại cha mẹ (bhafo ne 
bharissami). 


Tôi sẽ làm bôn phận đổi với cha mẹ (kiccam nesam 
karissãmi). 


Tôi sẽ gìn giữ gia đình và truyền thống (kulavamsam 
thapessami). 


Tôi bảo vệ tài sản thừa tự (dãyaj]am pafipajjam)). 
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Tôi sẽ làm tang lễ khi cha mẹ qua đời (atha vã pana 
petanam kalankatanamn dakkhinam anuppadassam1ii). 


(Kinh Trường Bộ 2. Kinh Giáo Thọ Thi-Ca-La-Việt) 


- Bốn phận của học trò đối với thầy. (D.II.189) 
Này Gia chủ tử, có năm cách, đệ tử phụng dưỡng các bậc 
sư trưởng như phương Nam: 


Đứng dậy để chào (ufthãnena). 
Hầu hạ thây (upatthãnena). 
Hăng hải học tập (sussusaya). 
Tự phục vụ thây (pãricariyäya). 


Chí tâm học hỏi nghề nghiệp (sakkaccam 
SiPpapafigseahanena. 


(Kinh Trường Bộ 2. Kinh Giáo Thọ Thi-Ca-La-Việt) 


- Bốn phận của vợ đối với chồng. (D.III.190) 
Này Gia chủ tử, được chỗng đối xử như phương Tây theo 
năm cách như vậy, người vợ có lòng thương tưởng chồng theo 
năm cách: 


Thì hành tốt đẹp bổn phận của mình 
(susarmnvihitakammamtã ca hofi). 


Khéo tiếp đón bà con (sangahitaparjjanä ca). 
Trung thành với chông (anaticärinï ca). 
Khéo gìn giữ tài sản của chồng (sambhatañca 


anurakkhari). 
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Khéo léo và nhanh nhẹn làm mọi công việc (dakkha ca 
hofi analasa sabbakiccesu). 


(Kinh Trường Bộ 2. Kinh Giáo Thọ Thi-Ca-La-Việt) 


- Bốn phận của chồng đối với vợ (D.III.190) 
Này Gia chủ tử, có năm cách, người chông phải đôi xử 
với vợ nhự phương Tây: 
Kính trọng vợ (sammananayd). 
Không bất kính đối với vợ (anavamananaya). 
Trung thành với vợ (anaticariyayd). 
Giao quyên hành cho vợ (issariyavossaggena). 
Sắm đồ nữ trang với vợ (alankãränuppadänena). 


(Kinh Trường Bộ 2. Kinh Giáo Thọ Thi-Ca-La-Việt) 


- Bốn phận cha mẹ đối với con. (D.III.189) 
Này Gia chủ tứ, được con phụng dưỡng như phương 
Đông, theo năm cách nhự vậy, cha mẹ có lòng thương tưởng 
đến con theo năm cách: 


Ngăn chận con làm điều ác (päãpã nivãremi). 
Khuyến khích con làm điều thiện ( kalyane nivesemf). 
Dạy con nghề nghiệp (sippam sikkhäpemti). 


Cưới vợ xứng đảng cho con (palripena dãarena 
SđŒT1ÿOJẴ€HHI). 
Đúng thời trao của thừa tự cho con (samaye đãyaqjjam 
niyyadenfi). 
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(Kinh Trường Bộ 2. Kinh Giáo Thọ Thi-Ca-La-Việt) 


- Bốn phận đối với bạn bè, thân hữu. (D.II.190) 
Này Gia chủ tử, CÓ năm cách vị thiện nam tử đối xử với 
bạn bè như phương Bắc: 


Bồ thí (dãnena). 

Ái ngữ (peyyavaJJena). 

Lợi hành (atthacariyayd). 

Đồng sự (samänattatäya). 

Không lường gạt (avisamvadanataya). 


(Kinh Trường Bộ 2. Kinh Giáo Thọ Thi-Ca-La-Việt) 


- Bỗn phận của chủ đối với người giúp việc. (D.IH.191) 
Này Gia chủ tử, có năm cách một vị Thánh chủ nhân đối 
xử với hạng nô bộc như phương Dưới: 


Giao việc đúng theo sức lực cúa họ (yathabalam 
kammantasarnvidhanena). 


lo cho họ ăn ống và tiểu lương 
(bhattavetananuppadanena). 


Điều trị cho họ khi bệnh hoạn (gilãnupafthanena). 


Chia sẻ các mỹ vị đặc biệt cho họ (acchariyanam 
rasanam samwibhagena). 


Thỉnh thoảng cho họ nghỉ phép (samaye vossaggena). 
(Kinh Trưởng Bộ 2. Kinh Giáo Thọ Thi-Ca-La- Việt) 
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- Phận sự đối với bậc tu hành. (D.III.191) 
Này Gia chủ tứ, có năm cách vị thiện nam tử đối xử với 
các vị Sa-môn, Bà-la-môn như phương Trên: 


Có lòng từ trong hành động về thân (mettena 
kayakammena). 


Có lòng từ trong hành động về khẩu (mettena 
vacikammena). 


Có lòng từ trong hành động về ý (mettena 
Immanokammena). 


Mở rộng cửa đê đón các vị ấy (anãvafadvarataya). 


Cứng dường các vị ấy các vật dụng cân thiết 
(amisanuppadanena). 


(Kinh Trưởng Bộ 2. Kinh Giáo Thọ Thi-Ca-La- Việt) 


- Bẵn phận của vua. (Jä.532) 

Làm vua cần phải có một tắm lòng nhân hậu, phải biết 
chăm lo cho dân về mọi mặt. nhà vua như cha mẹ đối với thần 
dân của mình. bốn cách xử sự sau đây để cho nhà vua nên theo, 
để lo cho thần dân, hầu tỏ sự thành tâm, thiện ý của mình. 


+ Dãna - rộng lượng 
 Piya vãcana - lời nói ôn hòa. 
4+ Atthacariyã — công hiến sự an sinh cho dân chúng. 


+ Samãnattatä — bình đắng với mọi người. 
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Dananca peyyavajJ]anca, 
Atthacariya ca yã idha; 
Samanaftata ca dhammesu, 
Tattha tattha yatharaham; 
Ete kho sangaha loke, 
RathassainIva yãyafo 


- Thầy dạy đáp lại lòng thương yêu của học trò như thế 
nào? (D.III.189) 

Này Gia chủ tứ, được đệ tử phụng dưỡng như phương 
Nam theo năm cách như vậy, các bậc sự trưởng có lòng thương 
tưởng đến các đệ tử theo năm cách: 

Huấn luyện đệ tứ những gì mình đã được khéo huấn 
luyên (suvinitam vinenfi). 

Dạy cho bảo trì những gì mình được khéo bảo trì 
(suggahitamn gãhapenfi). 

Dạy cho thuần thục các nghề nghiệp (sabbasippassutam 
samakkhayino bhavanfi). 


Khen đệ tử với các bạn bè quen thuộc (miftãmaccesu 
pafiyadenii). 

bảo đảm nghề nghiệp cho đệ tử về mọi mặt (disãsu 
parittanan Kkaronfi). 


(Kinh Trường Bộ 2. Kinh Giáo Thọ Thi-Ca-La-Việt) 


- Bạn bè, bằng hữu biểu lộ sư thương yêu nhau như thế 
nào? (D.HL.190) 
Này Gia chủ tứ, được vị thiện nam tử đối xử như phương 
Băc theo năm cách như vậy, bạn bè có lòng thương kính vị 
thiện nam tử theo năm cách: 


298 


Che chở nếu vị thiện nam tử phóng túng (pamattam 
rakkhanfi). 


Bảo trì tài sản của vị thiện nam tử nếu vị này phóng túng 
pamaftassa sãpateyyan rakkhanti). 


Trở thành chỗ nương tựa khi vị thiện nam tử gặp nguy 
hiểm (bhitassa saranam honti). 


Không tránh xa khi vị thiện nam tử gặp khó khăn 
(äpadäsu na vahanfi). 


Kính trọng gia đình của vị thiện nam tử (aparapqjä cassa 
pa{ipujenfi). 
(Kinh Trường Bộ 2. Kinh Giáo Thọ Thi-Ca-La-Việt) 


- Người giúp việc tó lòng yêu thương của mình với chú như 
thê nào? (D.II.191) 
Này Gia chủ tử, các hàng nô bộc được Thánh chủ nhân 
đôi xử như phương Dưới với năm cách như kỉa, có lòng thương 
tưởng đổi với vị chủ nhân theo năm cách như sau: 


Dậy trước khi chủ dậy (pubbufthayino ca honfi). 

Đi ngủ sau chủ (pacchã nipđatfino ca). 

Tự bằng lòng với các vật đã cho (dinnädäy¡no ca). 
Khéo làm các công việc (sukatakammaharäa ca). 
Đem danh tiếng tốt đẹp cho chủ (kitivannaharä ca). 


(Kinh Trường Bộ 2. Kinh Giáo Thọ Thi-Ca-La-Việt) 
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- Các bậc tu hành chăm lo cho hàng cư sĩ ra sao? (D.HI.191) 

Này Gia chủ tứ, các vị Bà-la-môn, Sa-môn được vị thiện 
nam tử đổi xử như phương Trên theo năm cách như Vậy, có 
lòng thương tưởng vị thiện nam tử ây theo sảu cách sau đây: 

Ngăn họ không làm điều ác (päpã nivãremti). 

Khuyến khích họ làm điều thiện (kalyane nivesenfi). 

Thương xót họ với tâm từ bị (Walyanena manasa 
anukampamfT). 

Dạy họ những điều chưa nghe (assutam savermfi). 

Làm cho thanh tịnh điều đã được nghe (sufam 
pariyodaperti). 

Chỉ bày con đường đưa đến cõi Trời (saggassa maggam 
ãcikkhanfi). 

(Kinh Trường Bộ 2. Kinh Giáo Thọ Thi-Ca-La-Việt) 


- Hãy khôn khéo khi phục vụ người khác. (Dhp.166) 
Attadattham paratthena, 
Bahunapi na hãpaye; 
Attadatthamabhinñaya, 
Sadatthapasuto siyä. 


Dâu lợi người bao nhiêu, 
Chớ quên phần tư lợi, 
Nhờ thắng trí tư lợi. 

Hãy chuyên tâm lợi mình. 


- Hãy lo việc của bạn. (Dhp.50) 
Na paresam vilomđni, 
Na paresam katakatam; 
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Affanova avekkheyya, 
Katani akatđni ca. 


Không nên nhìn lỗi người, 
Người làm hay không làm. 
Nên nhìn tự chính mình, 
Có làm hay không làm. 


- Đừng lo việc ác vì lợi ích cho người. (Dhp.84) 

Na aftIahefu na parassa hefu, 
Na puttamicche na dhanam na raftham; 
Na tccheyya adhammena samiddhimafIano, 
Sa silava paññava dhammiko siya. 

Không vì mình, vì người. 

Không câu được con cái, 

Không tài sản quốc độ, 

Không cầu mình thành tựu, 

Với việc làm phi pháp. 

Vị ấy thật trì giới, 

Có trí tuệ, đúng pháp. 


8. 3. SỰ BẤT ĐỊNH TRONG NHỮNG ĐIÊU KIỆN CỦA 
TH GIAN. 
- Bản chất của điều kiện trong thế gian. (A.IV.156) 
©  Lãbho — được. 
e_ Alãäbho- mắt. 
e©_ Aydso— danh tiếng xấu. 
e_ Yaso — danh tiếng tỐI. 


e  Ninda-— chê trách. 
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® - Pasarmsa — khen ngợi. 
e  SukhaT— hạnh phúc. 
e_ Dukkha-— đau khổ. 


Được, mất ám ảnh trong tâm trí và ngự trị ở đó. Con 
người chào đón sự được và phản đối sự mất mát; đón chảo 
danh thơm tiếng tốt và phản đối tiếng xấu; vì vậy, đê vượt qua 
được những nôi ám ảnh này bằng sự luồn cúi và gầy hận thù, 
con người phải đối mặt với sầu, ưu, khổ não và đau khô. 


Labho alabho ca yasäãyaso ca, 
Ninda pasamusa ca sukham dukhañca; 
Ete aqnicca manujesu dhamma, 
Asassafa vipnarinamadhamma. 


Lợi dưỡng, không lợi dưỡng, 
Danh vọng, không danh vọng 
Tán thán và chỉ trích 

An lạc và đau khổ 

Những pháp này vô thường 
Không thường hằng biến diệt. 


- Coi chừng sự đôi trá bên ngoài. (S.I.79) 
Na vannarupena naro suJano, 
Na vissase iiftaradassanena; 
Susafinatananhi viyafjanena, 
Asaffata lokamimam caranti. 


Như bông tai bằng đất, 
Giả dạng bông tai thật, 
Như mửa tiền bằng đồng, 
Được sơn phết lớp vàng. 
Một số sống che đậy, 

Ân kín dưới bê ngoài, 
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Nội thân thật bất tịnh, 

Mặt ngoài giả mỹ diệu. 
Patiripako mattikakundalova, 
Lohaddhamasova suvannachanno; 
Caranfi loke parivarachanna, 
Amto asuddha bahi sobhamana. 


Không phải do sắc tướng, 
Biết rõ được con người, 
Không phải nhìn thoáng qua, 
Đặt được lòng tin cậy. 

Dưới bộ áo đạo đức, 

Với hình tướng tự chế, 
Những kẻ sống buông thả, 
Sống phây phây đời này. 


(Tương Ung Bộ Kinh I. Tương Ung Kosala. 
Phám Thứ Hai. Phán Bên Tóc) 


- Bốn bánh xe của sự thịnh vượng. (A.II.31) 

Có bón bánh xe này, này các Tỷ-kheo, thành tựu với 
chúng, bốn bánh xe được vận chuyển giữa chư Thiên và loài 
Người thành tựu với chúng, chư Thiên và loài nguời không bao 
lâu đạt đến sự lớn mạnh, tăng thịnh trong các tài sản. Thế nào 
là bốn? 


Trú xứ thích hợp (patiripadesavaso). 
Thân cận các bậc Chân nhân (sappurisavassayo). 
Tự nguyện chân chánh (attasammapanidhi). 


Trước đã làm phước (pubbe ca katapufnat4). 
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- Hãy tính toán sự an lạc của bạn. (Dhp.204) 
Arogyaparama labha, 
Santu†thiparamam dhanarn; 
Vissasaparama na1 
Nibbanam paramam sukham. 


Không bệnh, lợi tôi thượng, 
Biết đu, tiền tối thượng, 
Thành tín đối với nhau, 

Là bà con tôi thượng. 

Niết Bàn, lạc tối thượng. 


- Hạnh phúc tối thượng. (Sn.268) 
Phut†thassa lokadhammehi, 
Cifftam yassa na kampdti; 
Asokam virajamn khemam, 
Etam mangalamuttamam 


Khi xúc chạm việc đời, 

Tâm không động, không sâu, 
Không uế nhiễm, an ồn 

Là điểm lành tối thượng. 


- Sống an lạc. (Dhp.197) 
Susukham vafa jIvãma, 
Verinesu aVerIno; 
VerIH€SH IIAHHSSẴ€SH, 
Viharäama averino. 


Vui thay, chúng ta sống, 
Không hận, giữa hán thù! 
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Giữa những người thù hận, 
Ta sông, không hận thù! 


- Sống với tâm thanh tịnh. (Dhp.200) 
Susukham vatfa jTvãma, 
Yesam no nafthi kiñcanam, 
Piiibhakkha bhavissãma, 
Deva ãbhassara yatha. 


Vui thay chúng ta sống, 
Không gì, gọi của 1a. 

Ta sẽ hưởng hỷ lạc, 

Như chư thiên Quang Âm. 


- Không ai hoàn toàn bị chê hay được khen. (Dhp.227-228) 
Poranametam qtula, 
Netam aJJalanamiva; 
Nindanfi tinhimnãsinam, 
Nindanti bahubhãaninam; 
Mitabhainnimpi nindanti, 
Natthi loke anindito. 


A-tu-la, nên biết, 

Xưa vậy, nay cũng vậy, 
Ngôi im, bị người chê, 
Nói nhiễu bị người chê. 
Nói vừa phải, bị chê. 
Làm người không bị chê, 
Thật khó tìm ở đời. 


Na cahu na ca bhavissafi, 
Na cetarahi vị]aH; 
Ehantam nindito poso, 
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Ehantfam vã pasamsito. 


Xưa, vị lai, và nay, 

Đâu có sự kiện này, 
Người hoàn toàn bị chê, 
Người trọn vẹn được khen. 


- Hãy bình thản trước sự khen chê. (Dhp.81) 


Selo yatha ekaghano 
Vatena na sam1raf; 
Evam nindapasamsasu, 
Na samifjanti pandita. 


Như đá tảng kiên có, 
Không gió nào giao động, 
Cũng vậy, giữa khen chê, 
Người trí không giao động. 


- Tại sao có một số gia đình được thăng tiến? (A.II.249) 

Phàm những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, đạt đến sự 
lớn mạnh trong các tải sản, không được tôn tại lâu dài; tắt cả 
đêu do bốn sự kiện ấy hay là một trong những sự kiện này. Thể 
nào là bốn? 

Không tìm những gì đã mất; không sửa lại cái gì đã già 
yếu; ăn và uống quá độ; đặt ác giới nữ nhân, nam nhân trong 
địa vị tối thắng. Phàm những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, 
đạt đến sự lớn mạnh trong các tài sản, không được tôn tại lâu 
dài; tất cả đêu do bốn sự kiện ấy hay là một trong những sự 
Miếu này. 
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Phàm những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, đạt đến sự 
lớn mạnh trong các tải sản, được tôn tại lâu dài; tất cả đều do 
bốn sự kiện ấy hay là một trong những sự kiện này. Thể nào là 
bốn? 

Tìm những gì đã mất; sửa lại cái gì đã già yếu; ăn và 
uống không quá độ; đặt nữ nhân, nam nhân có giới trong địa vị 
tôi thăng. Phàm những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, đạt đến 
sự lớn mạnh trong các tài sản, được tôn tại lâu đài; tất cả đễu 
do bón sự kiện ấy hay là một trong những sự kiện này. 

(Tăng Chỉ Bộ Kinh 2. Chương Bồn Pháp. Phẩm Thắng 
Trí. 
Phần Lợi Ích Cho Gia Đình) 


- Những vấn đề trong cuộc sống tại gia. (Sn.406) 
Sambadhoyamụ gharaävaso, 
Rajassayafanam 1H; 
Abbhokasova pabbaJ7ä, 
Trị disvana pabbdji. 
Trói buộc, sống gia đình, 
Tụ hội mọi bụi đời, 
Phóng khoáng, đời xuất gia, 
Thấy vậy nên xuất gia. 


- Sự nhàn nhã làm hư cuộc sống. (Dhp.155) 
Acaritva brahmacariyam, 
Aladdha yobbane dhanarn; 
Jinnakhofñcava Jjhãyaqmdi, 
Khimamaccheva pallale. 
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Lúc trẻ, không phạm hạnh, 
Không tìm kiếm bạc tiễn. 
Như cò già bên ao, 

Ủ rũ, không tôm cá. 


- Kẻ ngu thật sự. (Dhp.63) 

Yo balo maññati balyam, 

Pandgito vapi tena so; 

Balo ca pangditamaH, 

Sa ve ““bãlo ` Tỉ vuccdfi. 
Người ngu nghĩ mình ngu, 
Nhờ vậy thành có trí. 
Người ngu tưởng có trí, 
Thật xứng gọi chí ngu. 


- Hãy làm người chăn các đệ tử. (M.1.324) 

"Như bò mẹ với bò con, khi nó đang ăn cỏ luôn để mắt 
ngó chừng bò con. Cũng dường thê ây, này các Tỳ-khưu, rât 
phù hợp cho một người có đây đủ chánh kiên nên dòm chừng 
nhiêu việc cho đệ tử thực hành khi họ đang trên một đạo lộ”. 


8. 4. HẠNH PHÚC CỦA CỘNG ĐÔNG. 
- Mười bốn phận của người. (A.10) 
" Phụng dưỡng cha mẹ. 
" Chăm sóc con cái. 
“ Ân cần chăm sóc VỢ CON. 
" Duy trì mối hòa hảo trong cuộc sống lứa đôi. 
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“ Giúp đỡ quyền thuộc. 
" Tôn kính bậc trưởng thượng. 
" Tưởng nhớ đến chư thiên và hồi hướng phước cho họ. 
"Tưởng nhớ đến người quá cố bằng cách tạo thiện pháp 
đê hôi hướng cho họ. 
" Thực hiện nghĩa vụ đối với xã hội và các việc từ thiện. 


" Sống đời chân chánh. 


- Chúng sanh thuộc bốn nhóm. (Puggalapaññatti) 

o Hạng người chịu đau khổ trong cuộc sống như ở địa 

ngục. 
_o_ Hạng người có cuộc sống sầu khổ và đầy bất hạnh như 

khô cảnh của quỷ ma. 

o_ Hạng người bị khổ sở bởi những nỗi sợ hãi và luôn sân 
hận như thú vật. 

o_ Hạng người có một cuộc sống đáng kính bởi còn duy trì 
được thân phận của con người. Họ thật sự là người. 


- Bảy pháp làm cho một cộng đồng phát triển. (D.II.74-75) 

Này Ananda, khi nào dân Vajjï thường hay tụ họp và tụ 
họp đông đảo với nhau, thời này Ananda, dân VajjT sẽ được 
cường thịnh, không bị suy giảm. 

Này Ananda, khi nào nghe dân Vajjï tụ họp trong niệm 
đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, và làm việc trong niệm 
đoàn kết, này Ananda dân VAajjT sẽ được cường thịnh, không bị 
SMÿ giảm. 
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Này Ananda khi nào dân Vajj, không ban hành những 
luật lệ không được ban hành, không húy bỏ những luật lệ đã 
được ban hành, sống đúng với truyền thống của dân VajjT như 
đã ban hành thuở xưa thời, này Ananda, dân Vajjï sẽ được 
cường thịnh, không bị suy giảm. 


Này Ananda, khi nào dân Vajjï tôn sùng, kính trọng, đảnh 
lễ, cúng dường các bậc trưởng lão Vajjï và nghe theo lời dạy 
của những vị này, thời dân VajT sẽ được cường thịnh, không bị 
SMY giảm. 

Này Ananda, khi nào Vajjï không có bắt cóc và cưỡng ép 
những phụ nữ và thiếu nữ VajjT phải sống với mình thời, này 
Ananda, dân VajjT sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 


Này Ananda, khi nào dân Vajji tôn sùng, kính trọng, đánh 
lễ. cúng dường các tự miễu của Vajj! ở tỉnh thành và ngoài tỉnh 
thành, không bỏ phế các cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ 
trước đúng với quy pháp, thời này Ananda, dân Vajjï sẽ được 
cường thịnh, không bị suy giảm. 

Này Ananda, khi nào dân VajjT bảo hộ, che chở, ủng hộ 
đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Vajjï khiến các vị A-la-hán 
chưa đến sẽ đến trong xứ, và những vị A-la-hán chưa đến sẽ 
đến trong xứ và những vị A-la-hán đã đến được sống an lạc, 
thời này Ananda, dân Vajjr sẽ được cường thịnh, không bị suy 
giảm. 

(Trường Bộ Kinh l. Kinh Đại Bát Nín-Bàn) 


- Mười việc phải làm để được thành quả cao hơn. (A.V.136) 
Mười việc sau đây làm tăng trưởng mười thành quả được 
ưa thích, được vừa lòng nhưng khó thực hiện ở thê gian. 
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Này các Tỷ-kheo, đối với mười pháp khả lạc, khả hỷ, khả 
ÿ khó tìm được ở đời này, mười pháp là những thức ăn. Thê 
nào là mười? 
Không thụ động, hăng hải là món ăn cho các tải sản 
(„†thaãnam analasyam bhoganam ãhãr0). 
Trang sức, tô điểm là món ăn cho dung sắc (mandanä 
vibhiisana vannassa ãhãro). 
Hành động thích ứng là món ăn cho không bệnh 
sappaäyakiriyaä ãrogyassa ahãro). 
Bạn bè với thiện bằng hữu là thức ăn cho các giới đức 
(kalyanamittata silanam ahãro). 
Chế ngự các căn là thức ăn cho Phạm hạnh 
(Indriyasarnvaro brahmacariyassa aãhãro). 
Không có lừa dối là thức ăn cho bạn bè (avisarnvadana 
mittanam aharo). 
Học tập là thức ăn cho nhiều trí (saj?haãyakiriya 
bahusaccassa đhãro). 
Đa văn là thức ăn cho trí tuệ (sussusa paripuccha 
paññaya ahãro). 
Chú tâm quán sát là thức ăn cho các pháp (anuyogo 
paccavekkhana dhammanam ãharo). 
Chánh hạnh là thức ăn cho Thiên giới (sammapafipatfi 
sagoanam aharo). 
Này các Tỷ-kheo, đối với mười pháp khả lạc, khả hỷ, khả 
ÿ khó tìm được ở đời này, mười pháp này là những thức ăn. 
(Tăng Chỉ Bộ Kinh 5. Chương Mười Pháp. 
Phẩm Uóc Nguyện. Phân Khả Lạc) 
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- Nguyên nhân của cuộc chiến không có gì ngoài ích kỷ và 
tham ái. (M.I.86) 

Này các Tỷ-kheo, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do 
dục làm nguyên nhân, do chính dục làm nhân, vua tranh đoạt 
với vua, Sát-đế-lj tranh đoạt với Sát-đế-lj, Bà-la-môn tranh 
đoạt với Bà-la-môn, gia chủ tranh đoạt với gia chủ, mẹ tranh 
đoạt với con, con tranh đoạt với mẹ, cha tranh đoạt với con, 
con tranh đoạt với cha, anh em tranh đoạt với anh em, anh 
tranh đoạt với chị, chị tranh đoạt với anh, bạn bè tranh đoạt 
với bạn bè. Khi họ đã dẫn mình vào tranh chấp, tranh luận, 
tranh đoạt; họ công phá nhau bằng tay; họ công phá nhau 
bằng đá; họ công phá nhau bằng sây; họ công phá nhau bằng 
kiếm. Ở đây họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gân như tử 

vong. Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự nguy hiển các dục, thiết 
thực hiện tại, thuộc khổ uẩn, lấy dục làm nhân, lấy dục làm 
duyên, là nguôn gốc của dục, là nguyên nhân của dục. 


(Trung Bộ Kinh 1. Đại Kinh Khổ Uẩn) 


- Nhà vua phải chân chánh. (A.II.75) 
CŒunnan ce faramanãnam, 
ƯJum gacchafi pungavo; 
Sabbä fã uju1n gacchamdi, 
Nefte „Jun gate saH. 
Khi đản bò lội sông, 
Đầu đàn đi đúng hướng, 
Cả đàn đều đúng hướng, 
Vì hướng dân đúng đường. 
EyameVan manussesu, 


Yo hoti sefthasammafo; 
So sace dhammam carati, 
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Pageva ifara pqJa; 
Sabbam raftham sukham seti, 
Raja ce hofi dhammiko. 


Cũng vậy trong loài Người, 
Vị được xem lối thắng, 

Nếu sở hành đúng pháp, 
Côn nói gì người khác, 

Cả nước được an vui, 

Nếu vua sống đúng pháp. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh 2. Chương Bồn Pháp. Phẩm Nghiệp 
Công Đức. Phán Phi Pháp) 


- Chăm sóc cho người bệnh. (Vin.IV.301) 
Đức Phật đã nêu một tấm gương cao cả qua việc cham 
sóc người bệnh băng lời nói đáng ghi nhớ : 


"A1 chăm sóc cho người bệnh là Chăm sóc Như LaI". 


- Phạm thiên và cha mẹ. (A.I.131) 

Phạm Thiên, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. 

Các Đạo sư thời xưa, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với cha 

mẹ. Đáng được cúng dường, này các Tỷ-kheo, là đông nghĩa 

với cha mẹ. Vì cớ sao? Giúp đố rát nhiêu, này các Tỷ-kheo, là 

cha mẹ đôi với con cái, nuôi chúng lớn, dưỡng dục chúng, giới 
thiệu chúng vào đời. 

(Tăng Chỉ Bộ Kinh 1. Chương Ba Pháp. Phẩm Sứ Giả 

Của Trời. Phân Ngang Băng Với Phạm Thiên) 
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8. 5. SỰ ĐÔI LẬP. 


- Hận thù không bao giờ chấm dứt được hận thù. (Dhp.5) 
Na hi verena verãni, 
Sammnantidha kudãcanam; 
AVerenq Cq SaH1MMaHf1I, 
Esa dhammo sananfano. 


Với hán diệt hận thù, 
Đời này không có được. 
Không hận diệt hận thù, 
Là định luật ngàn thu. 


- Diệt sự sân hận của bạn. (S.I.161) 
Kodham chetva sukham seii, 
Kodham chelvã na socafi; 
Kodhassa visamilassa, 
Madhuraggassa brãhmana; 
Vadham ariyä pasamsarii, 
Tañhi chefvã na socqti. 


Sát phẩn nộ, được lạc 

Sát phẫn nộ, không sâu, 
Phân nộ với độc căn, 

Với vị ngọt tối thượng, 
Pháp ấy, bậc Hiển Thánh, 
Tản đồng sự sát hại. 

Sát pháp ấy, không sâu, 
Này Bà-la-môn kia. 


(Tương Ung Bộ Kinh I. Tương Ung Bà-La- 
Môn. Phám A-La-Hán Thứ Nhất. Phân Dhanañjam) 
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- Sân hận là xấu xa. (A.IV.96) 
Kodhano dubbanno hoti, 
Atho dukkhamDi sefi sO; 
Atho attham gahetvana, 
Anattham adhipaJjati. 


Kẻ phẫn nộ xấu xí, 
Đau khổ khi nằm ngủ, 
Được các điễu lợi ích 
Lại cảm thấy bất lợi. 
Tafo kãyena vãcãya, 
Vadham katvana kodhano; 
Kodhabhibhito puriso, 
Dhanajann nigacchati. 
Phẩn nộ, nó đả thương, 
Với thán với lời nói, 
Người phẫn nộ chỉnh phục, 
Tài sản bị tiêu vong. 
(Tăng Chỉ Bộ Kinh 4. Chương Bảy Pháp. 
Phẩm Không Tuyên Bồ. Phân Sân Hận) 


- Bạn giận với cái gì? (Vism) 
Này anh bạn, trong lúc nóng giận người này, cái gì của 
anh ta làm bạn giận vậy? 


Bạn giận lông, tóc của anh ta chăng? 


Hay bạn giận móng tay, móng chân, thịt, xương, da... của 
anh ta? 


Hay bạn giận tứ đại của anh ta có tên gọi là đât, nước, 
lửa, gió? 
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Hay bạn giận ngũ uẫn của anh ta có tên gọi là sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức? 

Hay bạn giận năm giác quan của anh ta hay là bạn giận 
các hoạt động của năm giác quan đó? 


- Bằng cách nào sân hận sanh khởi? (A.V.150-151) 

Này các Tỷ-kheo, có chín trường hợp hiểm hận. Thế nào 
là chín? 

Hiểm hận được kết thành, khi nghĩ rằng: "Nó đã làm hại 


,„”r 


f4. 
Hiểm hận được kết thành, khi nghĩ rằng: "Nó đang làm 
hại ta”. 
Hiểm hận được kết thành, khi nghĩ rằng: "Nó sẽ làm hại 


,„”r 


f4. 

Hiềm hận được kết thành, khi nghĩ rằng: "Nó đã hại 
người ta VÊu, người ta mÊn... " 

Hiểm hận được kết thành, khi nghĩ rằng: "Nó đang hại 
người ta yêu, hại người fq mÊn... ” 

Hiềm hận được kết thành, khi nghĩ rằng: "Nó sẽ hại 
người ta yêu, người ta mên ”. 

Hiểm hận được kết thành, khi nghĩ rằng: "Nó đã làm lợi 
cho người ta không yêu, người ta không mên”. 

Hiểm hận được kết thành, khi nghĩ rằng: " Nó đang làm 
lợi cho người ta không yêu, người ta không mên”. 


Hiểm hận được kết thành, khi nghĩ rằng: "Nó sẽ làm lợi 
cho người ta không yêu, người ta không mền"”. Làm cho vị ây 
tức giận không có lý đo. 
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Này các Tỷ-kheo, có chín trường hợp hiểm hận này. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh 5. Chương Mười Pháp. Phẩm Ước 
Nguyện. 
Phán Những Trường Hợp Hiêm Hán) 


Ngoài những điều trên đây thì sân hận không thê sanh 
khởi ở bât cứ nguyên nhân đặc biệt nào. 


Đề kiềm chế cơn giận sanh khởi, ta phải nghĩ theo cách 
sau đây : 


"Nó đã làm vậy để hại tôi. Nó cũng chăng thể làm gì 
được. Đó là hành động của nó chứ không phải của tôi. Sân hận 
không thể sanh khởi nơi tôi đùm cho nó. Ta cũng nên thôi nóng 
giận". như vậy sân hận chẳng có lý do đặc biệt nào để sinh khởi 
nữa. 

Cuối cùng, có những cơn giận vô căn cứ có vẻ khó mà 
kiềm chế. Nó chẳng nhắm vào một cá nhân nào. người ta giận 
những việc không đâu, với những suy nghĩ phi lý để giận 
chuyện không đâu, ta phải dừng lại thói quen đó ngay lập tức 
qua sự tỉnh giác. 


- Những suy nghĩ của người hay quạo. (A.IV.94) 

- Này các Tỷ-kheo, có bảy pháp này được người thù địch 
ưa thích, tác thành kẻ thù địch đi đên người phản nộ, đàn bà 
hay đản ông. Thể nào là bảy? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, người thù địch mong muốn kẻ 
thù địch của mình như sau: "Mong rằng kẻ này trở thành xấu 
xÍ" Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, người thù địch không hoan hỷ 
kẻ thù địch của mình có dung sắc. Này các Tỷ Iý-kheo, hạng 
người nào phẩn nộ, bị phân nộ chỉnh phục, bị phân nộ chỉ phối, 
dâu cho người ấy khéo tắm rửa, khéo chải chuối, tóc râu khéo 
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sửa soạn, mặc toàn đô trắng rồi người ấy cũng trở thành xấu 
xí, vì bị phân nộ chỉnh phục. Này các Tỷ-kheo, đây là pháp thứ 
nhất, được người thù địch ưa thích, tác thành kẻ thù địch đi đến 
người phần nộ, đàn bà hoặc đàn ông. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người thù địch mong muốn kẻ 
thù địch của mình như sau: "Mong rằng kẻ này ngủ một cách 
khổ sở!" Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, người thù địch không 
hoan hỷ kẻ thù địch của mình ngủ một cách an lành. Này các 
Tỷ-kheo, hạng người nào phân nộ, bị phân nộ chỉnh phục, bị 
phân nộ chỉ ' phối, dâu có nằm trên ghế dài, nệm trải bằng len, 
chăn len trắng, chăn len thêu, nệm bằng da con sơn dương goi 
là kadali, tấm khảm với lọng che phía trên, ghế dài có đầu gói 
chân màu đỏ. Tuy vậy, họ vẫn ngủ một cách khổ sở, vì bị phẫn 
nộ chỉnh phục. Này các Tỷ-kheo, đây là pháp thứ hai, được 
người thù địch ưa thích, tác thành kẻ thù địch đi đến người 
phân nộ, đàn bà hoặc đàn ông. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người thù địch mong muốn kẻ 
thù địch của mình như sau: "Mong rằng kẻ này không có lợi 
ích!" Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, người thù địch không hoan 
hỷ kẻ thù địch của mình có được lợi ích. Này các Tỷ-kheo, hạng 
người nào phân nộ, bị phân nộ chỉnh phục, bị phẫn nộ chỉ phối, 
thâu hoạch bắt lợi, lại nghĩ rằng: "Ta được lợi ích", thâu hoạch 
điểu bát lợi ích, lại nghĩ rằng: "Ta không được lợi ích". Những 
pháp này được nắm giữ khiến người khác trở thành thù địch, 
đưa đến không hạnh phúc, đau khổ lâu dài, vì bị phẫn nộ chỉnh 
phục. Này các Tỷ-kheo, đây là pháp thứ ba, được người thù ưa 
thích, tác thành kẻ thù địch đi đến người phẩn nộ, đàn bà hoặc 
đàn ông. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người thù địch mong muốn kẻ 
thù địch của mình như sau: "Mong rằng kẻ này không có tài 
sản!” Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, người thù địch không hoan 
hỷ kẻ thù địch của mình có được tải sản. Này các Tỷ-kheo, 
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hạng người nào phân nộ, bị phẩn nộ chỉnh phục, bị phân nộ chỉ 
phối, những tài sản nào của họ thâu hoạch do sự phần chắn 
tỉnh cần, cất chứa do sức mạnh của cảnh tay, chồng chất do 
những giọt mô hôi, đúng pháp, thâu hoạch hợp pháp. Các tài 
sản ấy được nhà vua cho chở về ngân khô nhà vua, vì bị phẫn 
nộ chỉnh phục. Này các Tỷ-kheo, đây là pháp thứ tư, được 
người thù ưa thích, tác thành kẻ thù địch đi đến người phẫn nộ, 
đản bà hoặc đàn ông. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người thù địch mong muốn kẻ 
thù địch của mình như sau: "Mong rằng kẻ này không có danh 
tiếng!" Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, người thù địch không hoan 
hỷ kẻ thù địch của mình có được danh tiếng. Này các Tỷ-kheo, 
hạng người nào phẩn nộ, bị phẩn nộ chỉnh phục, bị phẩn nộ chỉ 
phối, nếu có được danh tiếng gì nhờ không phóng dật thâu 
hoạch được, danh tiếng ấy lánh xa họ, vì bị phân nộ chỉnh 
phục. Này các Tỷ-kheo, đây là pháp thứ năm, được người thù 
ưa thích, tác thành kẻ thù địch đi đến người phân nộ, đàn bà 
hoặc đản ông. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người thù địch mong muốn kẻ 
thù địch của mình như sau: "Mong rằng kẻ này không có bạn 
bè!” Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, người thù địch không hoan 
hỷ kẻ thù địch của mình có được bạn bè. Này các Tỷ-kheo, 
hạng người nào phân nộ, bị phân nộ chỉnh phục, bị phẫn nộ chỉ 
phối, nếu người đó có những bạn bè thân hữu, bà con huyết 
thống gì, họ sẽ xa lánh, từ bỏ người đó, vì người đó bị phẫn nộ 
chinh phục. Đáy là pháp thứ sáu, được người thù tra thích, tác 
thành kẻ thù địch đi đến người phẫn nộ, đàn bà hoặc đàn ông. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người thù địch mong muốn kẻ 
thù địch của mình như sau: "Mong rằng kẻ này sau khi thân 
hoại mạng chung, sẽ sanh trong cõi đữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục !“ Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, người thù địch không 
hoan hỷ kẻ thù địch của mình sau khi thân hoại mạng chung, 
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được sanh lên thiện thu, Thiên giới, cõi đời này! Này các Tỷ- 
kheo, hạng người nào phần nộ, bị phân nộ chỉnh phục, bị phần 
nộ chỉ phối, người đó làm ác hạnh với thân, người đó nói lời ác 
hạnh với lời, người đó nghĩ đến điều ác hạnh với ý, khi thân 
hoại mạng chung, người đó sanh vào cối đữ, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục. Đây là pháp thứ bảy, được người thù ưa thích, tác 
thành kẻ thù địch đi đến người phân nộ, đàn bà hoặc đàn ông. 


Bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, được người thù địch ưa 
thích, tác thành kẻ thù địch đi đến người phân nộ, đàn bà hoặc 
đàn ông. 

(Tăng Chỉ Bộ Kinh 4. Chương Bảy Pháp. 
Phâm Không Tuyên Bỏ. Phán Sân Hán) 


- Làm sao đối mặt với người sân giận? (S.I.208) 
Saftmato sadã bhaddam, 
Satima sukhamedhati; 
Safimdlo suVe seyyO, 
Vera na parimuccqH. 


Lành thay, thường chánh niệm, 
Nhờ niệm, lạc tăng trưởng, 

Có niệm, mai đẹp hơn, 

Hận thù chưa giải thoát. 


Yassa sabbamahorattam 
Ahimnsãya rafo mano; 
Metfam so sabbabhitesu, 
Veram tassa na kenaci. 
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Với ai trọn ngày đêm, 
Tam ÿ lạc, bát hại, 
Từ tâm mọi hữu tình, 


Vị ấy không thù hận. 
(Tương Ung Bộ Kinh I. Tương Ung Dạ Xoa. 
Phân Mainibhadda) 
Biết người kia đang giận 
Người ấy ván giác tỉnh 
Hành động lợi cho mình 
Cũng lợi ích người kia. 
(S.1.162) 


- Hãy vượt qua lòng oán hận. (A.IH.185) 
- Có năm trừ khử hiểm hận này, này các Tỷ-kheo, ở đây, 
vị Tỷ-kheo có hiểm hận khởi lên cân phải được trừ khử một 
cách hoàn toàn. Thể nào là năm? 


Trong người nào, này các Tỷ-kheo, hiểm hận được sanh, 
trong người ấy, từ cân phải tu tập. Như vậy trong người ấy, 
hiêm hận cán phải trừ khử. 

Trong người nào, hiểm hận được sanh, trong người ấy, bi 
cần phải tu tập. Như vậy trong người ây, hiêm hận cân phải trừ 
khử. 


Trong người nào, hiểm hận được sanh, trong người ấy xả 
cần phải tu tập. Như vậy trong người ây hiêm hận cân phải trừ 
khử. 


Trong người nào, này các Tỷ-kheo, hiểm hận được sanh, 
trong người ây, vô niệm, vồ tác ý cân được thực hiện. Như vậy 
trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử. 
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Trong người nào, này các Tỷ-kheo, hiềm hận được sanh, 
trong người áy, sự kiện nghiệp do mình tạo cân phải an lập là: 
"Tôn giả là chủ của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là khởi 
nguyên của nghiệp, là bà con của nghiệp, là chỗ nương tựa của 
nghiệp. Phàm nghiệp ơi hay ác được làm Tôn giá sẽ là 
người thừa tự nghiệp ấy". Như vậy, trong người ấy, hiềm hận 
cần phải được trừ khử. 


Này các Tỷ-kheo, có năm trừ khử hiểm hận này, ở đây, 
hiểm hận khởi lên cho Tỷ-kheo cân phải trừ khử một cách hoàn 
toàn. 

(Tăng Chỉ Bộ Kinh 3. Chương Nam Pháp. Phẩm Hiểm 
Hận. 
Phần Trừ Khử Hiêm Hận 1) 


- Làm sao để vượt qua lòng oán hận? (Lời Tác Giả) 

# Hãy nghĩ đến vài đức tính tốt của người ấy. 

# Hãy nói chuyện với người ấy ôn tồn, nhã nhặn. 

3# Hãy nghĩ rằng nếu chúng ta lại sân hận với người ấy thì 
chúng ta cũng tạo nên ác nghiệp. 

# Hãy nghĩ rằng sự hận thù đang làm ô nhiễm tâm của 
mình và chính mình hại mình. 


- Hãy ôn tồn và trầm tĩnh. (M.I.126) 

Cũng vậy chư Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo hết sức hiển lành, 
hết sức nhu thuận, hết sức ôn hòa trong khi chưa bị những lời 
nói bất khả ý, xúc phạm. Và chư Tỷ-kheo, chỉ khi nào Tỷ-kheo 
bị những lời nói bất khả ý, xúc phạm mà vị ấy vẫn hết sức hiển 
lành, hết sức nhu thuận, hết sức ôn hòa, khi ây Vị ấy mới được 
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xem là hiện lành, mới được xem là nhu thuận, mới được xem là 
ôn hòa. 


(Trung Bộ Kinh l. Kinh Ví Dụ Cái Cưa) 


- Hãy tập giống như đất. (M.I.127) 

Chu Tỷ-kheo, ví nhự một người đến, cẩm xẻng và thúng, 
nói như sau: “Tôi sẽ làm cho đất lớn này không thành đất nữa", 
và người. ấy đào chỗ này chỗ kia, rải đất chỗ này chỗ kia, nhổ 
nước miếng chỗ này chỗ kia, đi tiểu tiện chỗ này chỗ kia, với ÿ 
nghĩ: "Ngươi trở thành không phải đất, Ngươi trở thành không 
phải đất". Chư Tỷ-kheo, nghĩ thế nào? Người ấy có thể làm cho 
đất lớn này trở thành không phải đất chăng? 


- Bạch Thế Tôn, không. Vì sao vậy? Vì đất lớn này thâm 
sâu và vô lượng, không dê gì khiến cho đát lớn này trở thành 
không phải đái, trước khi người áy bị mệt nhoài và bị thát bại. 


- Cũng vậy, này chư Tỷ-kheo, có năm loại ngôn ngữ này 
mà các Ông có thể nói với người khác: "Đúng thời hay phi 
thời... hay với sân tâm”. Các Tỷ-kheo, khi nói với các người 
khác, các Ông có thể nói: "Đúng thời... hay với sân tâm". Các 
Tỷ-kheo, ở tại đây, các Ông cần phải học tập như sau: "Chúng 
ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm; chúng ta sẽ 
không thốt ra những lời ác ngữ; chúng ta sẽ sống với lòng lân 
mẫn, với tâm từ bị, với nội tâm không sán hận; chúng ta sẽ 
sống biển mãn người này với tâm câu hữu với từ. Và với người 
này là đối tượng, ta sống biến mãn cùng khắp thể giới, với tâm 
câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân”. Các 
Tỷ-kheo, các Ông cân phải học tập như vậy. 


(Trung Bộ Kinh l. Kinh Ví Dụ Cái Cưa) 
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- Hãy tập tâm giống như bầu trời. M. I.128) 
Chư Tỷ-kheo, ví như một người đến, câm màu sơn, màu 
Si j màu xanh sâm hay màu đỏ tía; người ấy có thể nói như 
sau: "Ta sẽ viết các hình sắc trên hư không này. Ta sẽ làm cho 
m hình sắc hiển hiện". Các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? 
Người ấy có thể viết các hình sắc trên hư không và làm cho các 
hình sắc hiển hiện được không? 


- Bạch Thế Tôn, không thể được. Vì sao vậy? Bạch T: hể 
Tôn, hư không là vô sắc, không thể thấy được. Ở đây, không dễ 
gì viết các hình sắc và làm hình sắc hiển hiện, trước khi người 
ấy bị mệt nhoài và bị thất bại. 


- Cũng vậy, này Tj-kheo, có năm loại ngôn ngữ này mà 
các Ông có thể nói với người khác: "Đúng thời hay phi thời... 
hay với sân tâm... (như trên)... Và với người này là đổi tượng, 
ta sống biến mãn cùng khắp thế giới với tâm câu hữu với từ, 
quảng đại, vô biên, không hán, không sản". Chư Tỷ-kheo, các 
Ông cần phải học tập như vậy. 


(Trung Bộ Kinh l. Kinh Ví Dụ Cái Cưa) 


- Hãy thoát khói hận thù. (M.I.128) 

Chut Tỷ-kheo, ví như một người đến, cầm một bó cỏ khô 
đang cháy và nói như sau: “Ta với bó cỏ khô đang cháy này sẽ 
hâm nóng và đun sôi sông Hằng này. Chư Tỷ-kheo, các Ông 
nghĩ thế nào? Người áy, với bỏ cỏ khô đang cháy có thể hâm 
nóng và đun sôi sông Hằng được không? 


- Bạch Thế Tôn, không. Vì sao vậy? Bạch Thể Tôn, vì 
sông Hằng thâm sâu và vô lượng, không dễ 8Ì với bó cỏ khô 
đang cháy có thể hâm nóng và đun sôi sông Hằng được, trước 
khi người ấy mệt nhoài và bị thất bại. 


- Cũng vậy, này chư Tỷ-kheo, có năm loại ngôn ngữ này 
mà các Ong có thê nói với các người khác: "Đúng thời hay phi 
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thời... hay với sân tâm”. Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người 
khác, các Ông có thể nói: “Đúng thời... hay với sân tâm... (như 
trên)... Và với người này là đối tượng, ta sống biến mãn cùng 
khắp thế giới với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không 
hận, không sân". Chư Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập như 
vậy. 


(Trung Bộ Kinh I. Kinh Ví Dụ Cái Cưa) 


- Ví dụ cây cưa. (M.I.129) 


Chư Tỷ-kheo, như những kẻ đạo tặc hạ liệt, dùng cưa hai 
lưỡi mà cưa tay, cưa chân; dâu vậy, nếu một ai ở đây khởi ý 
nhiễm loạn, người ấy do vậy không phải là người thực hành 
giáo pháp của Ta. Ở đây, chư Tỷ-kheo các Ông phải học tập 
như sau: “Chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm; 
chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ; chúng ta sẽ sống 
với lòng lân mân, với tâm từ bị, với nội tâm không sân hận. 
Chúng ta sẽ sống bao phú người này với tâm câu hữu với từ. 
Và với người nảy là đối tượng, ta sống biến mãn cùng khắp thể 
giới với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, 
không sân". Chư Tỷ-kheo, các Ông cân phải học tập như vậy. 


(Trung Bộ Kinh I. Kinh Ví Dụ Cái Cưa) 
8. 6. BẰNG HỮU. 
- Tốt hơn sống một mình nếu không có bạn chân thật. 


(M.IH.154) 


No ce labhetha nipakam sahayam, 
Saddhim caram sãdhuvihari dhữram; 
Rajava ra{tham vÿitam pahaya, 

Eko care mãtangaraññeva nãgo. 
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Nếu được bạn hiển trí, 
Đồng hành, khéo an trú, 
Đả thắng mọi hiểm nạn, 
Sống hoan hỷ chánh niệm. 


Ekassa caritam seyyo, 

Natthi bale sahäyadta; 

Eko care na ca pãpđHỉ kayirä, 
Appossukko matangarañfieva nãgo 


Nếu không bạn hiên trí, 
Như vua bỏ quốc độ, 

Cô độc như voi rừng. 
Tốt hơn, sống một mình, 
Không bè bạn kẻ ngu, 
Cô độc không làm ác, 
Nhàn hạ, như voi rừng. 


(Trung Bộ Kinh 3. Kinh Tùy Phiên Não) 


- Yêu thương ích kỷ là nhân của mọi vấn đề. (Ud.92) 
Ye keci sokã paridevitäa vã, 
Dukkhã ca lokasmimanekaripa; 
Piyam paficcappabhavarii efe, 
Piye asamte na PhavanH efe. 
1asma hỉ te sukhino vitasoka, 
Yesam piyam natthi kuhifci loke; 
Tasma asokam virajam patthayano, 
Piyam na kayiratha kuhifci loke. 


Sâu, than và đau khổ, 

Sai biệt có ở đời, 

Duyên thân ái, chúng có, 
Không thân ái, chúng không, 
Do vậy, người an lạc, 
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Người không có sâu muộn, 
Là những ai ở đời, 

Không có người thân ái, 

Do vậy ai tha thiết, 

Được không sâu, không tham, 
Chở làm thân làm ái, 

Với một ai ở đời. 


- Bảy phẩm chất của người bạn tốt. (A.IV.30) 
__ Thành tựu bảy chỉ phân, này các 1)-kheo, một Tỷ-kheo 
cần phải thân cận như một người bạn. Thê nào là bảy? 


Cho những gì khó cho (duddadam dad4fi) 
Làm những gì khó làm (dukkaram karoti). 
Nhẫn những gì khó nhẫn (dukkhamam khamati). 
Nói lên những gì bí mát của mình (guyhamassa aãvi 
karofl). 
Che giấu bí mật của người khác (guyhamassa 
pariguhafi). 
Không từ bỏ khi gặp bắt hạnh (äpadäsu na jahafi). 
Không có khinh rẻ khi tài sản khánh tận (khimena 
natmafninati). 
Thành tựu bảy chỉ phân này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 
kheo cân phải thân cận như một người bạn. 
(Tăng Chỉ Bộ Kinh 4. Chương Bảy Pháp. Phẩm Chư 
Thiên. 
Phân Bạn Hữu T) 
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- Những bạn tốt thật sự. (S.I.36) 
Kimsu pavasafo mmffa1m, 
Kimsu mittam sake ghare; 
Kim miftam atthajatassa, 
Kim mittam samparaäyikam. 


Ai bạn kẻ đi đường? 
Ai bạn người ở nhà? 
Ai bạn khi cần thiết? 
Ai bạn cho đời sau? 
Bạn đường, bạn đi đường, 


Saftho pavasafo miftam, 

Mata mittam sake ghare; 

Sahayo atthajatfassa, 

Hoil mittam punappunam; 

Sayamkatani puññam, 

Tam mittam samparayiham. 
Bạn ở nhà là mẹ, 
Bạn bè khi cần thiết, 
Mới là bạn thường xuyên, 
Công đức tự mình làm, 
Là bạn cho đời sau. 


(Tương Ung Bộ Kinh I. Tương Ung Chư Thiên. 
Phám Già. Phân Bạn) 


- Hãy tránh xa những bạn ích kỷ. (D.LII.186) 
Này Gia chủ từ, có bốn hạng người phải xem không phải 
bạn, dâu tự cho là bạn- 
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-_ Người vật gì cũng lấy phải được xem không phải bạn, 
dáu tự cho là bạn (aññadatthuharo amiftto mifftapatiruipako 
veditabbo). 


Người chỉ biết nói giỏi phải được xem không phải bạn, 
dáu tự cho là bạn (vacijparamo qamifo mifftapatiruipako 
veditabbo). 


Người khéo nịnh hót phải được xem không phải bạn, dâu 
„ cho là bạn (anuppiyabhanl qmilo  mifapairipako 
veditabbo). 


Người tiêu pha xa xi phải được xem không phải bạn, dầu 
tự cho là bạn (apãyasahäayo amifto miftapatiripako veditabbo). 


Añfñadatthuharo mo, 

Yo ca miifo vacIparo 
Anuppiyafñca yo äãha, 
Apayesu ca yo sakha. 

kEte amitte caftãro, 

Trị viññaya pandgito; 

Arakã parivajjeyya, 
Maggam pafibhayamm yathaä. 


Người bạn gì cũng lấy, 
Người bạn chỉ nói giỏi, 
Người nói lời nịnh hót, 
Người tiêu pha xa xi. 

Cả bốn, không phải bạn, 
Biết vậy, người trí tránh, 
Như đường đây sợ hãi. 


(Trường Bộ Kinh 2. Kinh Giáo Thọ Thi-Ca-La-Việt) 
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- Kết thân với những bạn đáng tin cậy. (D.III.187) 
Này Gia chủ tử, bốn loại bạn này phải được xem là bạn 
chán thật: 


Người bạn giúp đỡ phải được xem là bạn chán thật 
(upakaro mitto suhado veditabbo). 


Người bạn chung thủy trong khổ cũng như trong vui phải 
được xem là bạn chân thật (samanasukhadukkho mitto suhado 
veditabbo). 


Người bạn khuyên điều lợi ích phải được xem là bạn chân 
thật (atthakkhayT mitto suhado veditabbo). 


Người bạn có lòng thương tưởng phải được xem là bạn 
chân thát (anukampako mitto suhado veditabbo). 


Upakaro ca yo mifto, 

Sukhe dukkhe ca yo sakha 

AtthakkhayT ca yo mitfo, 

Yo ca mittanukampakRo. 

bIepi mitte catfaro, 

Trị viññaya pandgito; 

Sakkqaccam payirupäseyya, 

Mata puifam va orasan; 
Bạn sẵn sàng giúp đố, 
Bạn chung thủy khổ vui, 
Bạn khuyến khích lợi ích, 
Bạn có lòng thương tưởng. 
Biết rõ bốn bạn này, 
Người trí phục vụ họ, 
Như mẹ đối con ruỘi. 


(Trường Bộ Kinh 2. Kinh Giáo Thọ Thi-Ca-La-Việt) 
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- Làm sao để trở thành bạn chân thật. (S.L.88) 
Đức vua Pasenadi —- Kosala được Đức Thế Tôn dạy bảo : 


Do vậy, này Đại vương, cần phải học như sau: "Tôi sẽ là 
thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du” Như vậy, này Đại 
vương, Đại vương cân phải học. Này Đại vương, để Đại vương 
có thể trở thành thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du, Đại 
vương cân phải y cứ, an trú vào một pháp, tức là không phóng 
dát trong các thiện pháp. 


Thưa Đại vương, nếu Đại vương an trú không phóng dật, 
y cứ không phóng dật, thời các nữ cung nhân sẽ suy nghĩ: “Đại 
vương an trú không phóng dật, y cứ không phóng dật, vậy 
chúng ta hãy an trú không phóng dật, y cứ không phóng dạt. " 


Thưa Đại vương, nếu Đại vương an trú không phóng dật, 
y cứ không phóng dật, các vị Sát-đế-ly chư hẳầu sẽ suy nghĩ: 
"Đại vương an trủ không phóng dật, y cứ không phóng dát; vậy 
chúng ta hãy an trú không phóng dật, y cứ không phóng dạt. " 


Thưa Đại vương, nếu Đại vương an trú không phóng dật, 
y cứ không phóng dật, các dân chúng ở thị trấn và quốc độ sẽ 
suy nghĩ: "Đại vương an trú không phóng dật, y cứ không 
phóng dật. Vậy chúng ta hãy an trú không phóng dật, y cứ 
không phóng dậit. ” 


Thưa Đại vương, nếu Đại vương an trú không phóng dật, 

y cứ không phóng dật, thời tự ngã được che chở, hộ trì, nội 
cung được che chở, hộ trì, kho tàng được che chở, hộ trì. 

(Tương Ung Bộ Kinh I. Tương Ung Kosala. Phẩm Thứ 

Hai. 

Phân Không Phóng Dật) 


- Giáo pháp cao thượng dành cho những người bạn chân 
chánh. (S.I.87) 
Thưa Đại vương, pháp được Ta khéo giảng. Và pháp ấy 
giảng cho thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du, không phải 
cho ác hữu, ác bạn lữ, ác giao du. 


(Tương Ung Bộ Kinh I. Tương Ung Kosala. Phẩm Thứ 
Ộ Hai. 
Phán Không Phóng Dát) 


- Một cuộc sống đạo hạnh. (S.I.88) 
Một thời, thưa Đại vương, Ta ở giữa dòng họ Sakka 
(Thích-ca) tại một thị trần của các vị SakĂa. 


Rồi thưa Đại vương, Tỷ-kheo Ẩnanda đến Ta, sau khi 
đến, đảnh lễ Ta và ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, 
thưa Đại vương, Tỷ-kheo AÄnanda bạch với Ta: 


"- Bạch Thế Tôn, quá phân nửa đời sống Phạm hạnh này 
thuộc về thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du. " 


__— Khi được nói vậy, thưa Đại vương. Ta nói với Tỷ-kheo 
Ananda: 


"Này Ananda, không phải vậy. Này Ananda, không phải 
vậy. Thật sự, này Ẩnanda, toàn phần đời sống Phạm hạnh này 
thuộc về thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao dụ. Từ một Tỷ-kheo 
làm bạn với thiện, này Änanda, chúng ta hy vọng rằng vị ấy sẽ 
tu trì Thánh đạo Tảm ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo 
Tám ngành của vị thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du. 


(Tương Ung Bộ Kinh I. Tương Ung Kosala. Phẩm Thứ 
Ộ Hai. 
Phán Không Phóng Dát) 
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- Người bạn cao cả nhất. (S.I.88) 

Này Ananda, chính vì Ta y cứ, làm bạn với thiện, nên các 
chúng sanh bị sanh được giải thoát khỏi sanh; các chúng sanh 
bị già được giải thoát khỏi già; các chúng sanh bị bệnh được 
giải thoát khỏi bệnh; các chúng sanh bị chết được giải thoát 
khỏi chết; các chúng sanh bị sáu, bị, khổ, ưu, não được giải 
thoát khỏi sâu, bị, khô ưu, não. Và chính theo pháp môn này, 
này Ananda, Ông cân phải hiểu như thế nào toàn phân đời 
sông Phạm hạnh này là thuộc về thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện 
giao du. 


(Tương Ung Bộ Kinh I. Tương Ung Kosala. Phẩm Thứ 
l Hai. 
Phán Không Phóng Dát) 


- Các lợi ích của tình bạn chân thật - mittänisamsa. (Jã.538) 
AI gìn giữ được tình bạn chân thật (thành thật và trung 
thành với bạn), bất cứ lúc nào người ấy phải rời khỏi nhà đề đi 
xa thì sẽ : 
" Nhận được nhiều sự tiếp đón ân cần, nhiều người khác 
cũng sẽ được lợi ích qua người ấy. 


Pahitabhakkho bhavdti, 

Vippavuftho sakam ghara; 

Bahi nam upajT1varmii, 

Yo mittãnam na dubbhatti. 
Một kẻ trung thành với bạn thân, 
Dù ấi phiêu bạt khắp xa gân, 


Nhiễu người hoan hỷ đem cung phụng 
Thực phẩm tất nhiên được hiển dâng. 


333 


" Được kính trọng bởi bắt kỳ quốc độ, làng mạc hay tỉnh 
thành nào mà người ấy tới viêng thăm. 


Yam yam janapadam yaii, 
Nieame rajadhaniyo; 
Sabbaftha pijito hot, 
Yo mittãnam na dubbhatti. 


Dù đất nước nào phiêu bạt qua, 

Kinh thành, thị trần khắp gân xa, 

Kẻ nào chung thủy cùng bằng hữu 
Cũng được vinh quang danh vọng mà. 


" Không bị khống chế bởi bọn cướp, hoàng tộc sẽ không 
khinh bỉ người ấy, người ấy toàn thắng mọi kẻ thù. 

Nassa cora pasahanfi, 

Natimañnanmti khattiya; 

Sabbe amiite tarafl, 

Yo mittãnam na dubbhati. 


Không đạo tặc nào dám tồn thương, 
Cũng không võ tướng dám khinh nhỏn, 
Người nào trung tín cùng bằng hữu 

Sẽ thoát khỏi bao kẻ oán hờn. 


" Trở về nhà với lòng hân hoan, hòa hợp với hội chúng và 
trở thành người lãnh đạo trong gia tộc. 


Akkuddho saghararn efi, 
Sabhayamụ pafinandito; 
NÑăHnam uHtamo hoti, 

Yo mittãnam na dubbhatti. 


Người ấy hoàn hương, thảy đón chào, 
Lòng không mòn mỏi với tu sâu; 
Kẻ nào chung thủy cùng bằng hữu 
Giữa đám bà con, đệ nhất cao. 
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" Được tiếp đón ân cần vì sự ân cần của người ấy đối với 
người khác, vì kính trọng người khác nên người ây được kính 
trọng. người ấy được hoan hý bởi được tán thán và tiếng thơm. 


Sakkatva sakkato hoti, 
Garu hot; 
Vannakittibhato hoti, 

Yo mittãnam na dubbhatti. 


Tôn vinh người, lại được tôn vinh, 
Được kính trọng và đáp thịnh tình. 
Một kẻ trung thành cùng bạn hữu 
Nhận phân vinh hiển khắp quân sinh. 


“ Nhận được quà tặng vì chính người ấy cũng từng là 
người tặng. vì sự tôn kính người khác, chính người ây là biết tự 
trọng nên người ấy đạt được sự thuận lợi. 


Pũjako labhate phjam, 
Vandako pafivandanam; 
Yaso kitiñca pappotli, 

Yo mittãnam na dubbhati. 


Người nào biết quý trọng người đời, 
Sẽ được mọi người quý trọng thôi; 
Một kẻ trung thành cùng bạn hữu 
Phần mình được tiếng tốt cao vời. 


" Được nỗi tiếng khắp nơi và tỏa sáng như chư thiên luôn 
luôn thành tựu mọi ước nguyện. 


Agơi yathäa pajjalati, 
Devafava virocdfi; 
Siriya ajahito hot, 
Yo mittãnam na dubbhati. 
Kẻ ấy giống như lửa cháy bừng 
Tóa ra ánh sáng tựa Thiên thân, 
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Người nào trung tín cùng bằng hữu 
Chiêu ánh huy hoàng rực rỡ luôn. 

" Có được nhiều của cải, tài sản. những øì người ấy giao 
trên ruộng đông sẽ đơm hoa kết trái và sự thu hoạch sẽ làm cho 
người ây hoan hỷ. 

Gáãyo fassa pajãyqn1i, 

Khette vuttam virihaH; 


Vuttanam phalamasndfi, 
Yo mittãnam na dubbhatti. 


Trâu bò tăng trưởng thật là nhanh, 
Hạt giống thường xuyên mọc tốt lành; 
Một kẻ trung thành cùng bạn hữu 
Tắt nhiên gặt hái mọi công thành. 

" Được che chở và không bị tổn thương vì tai nạn hay 

những sự nguy hiểm. 

Darito pabbdafafo va, 

Nukkhato pafIo nar0; 

Cufo patiftham labhati, 

Yo mittãnam na dubbhati. 
Nếu bị rơi từ đỉnh núi cao, 
Hoặc từ cây cối hoặc hang hào, 
Người nào chung thủy cùng bằng hữu 
Cũng thấy đất bằng vững chắc sao. 


" Không bị lật đồ bởi kẻ thù, như cây đa có rễ ăn thật sâu 
trong lòng đât không thê bị lật ngã bởi gió to. 


Virulhamulasantanam, 
Nierodhamiva mãluto; 
Amitta nappasahamii, 

Yo mittãnam na dubbhatti. 
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Cây đa thách đồ mọi cuỗng phong 
Cành lá mọc quanh gốc rễ chung, 
Kẻ biết trung thành cùng bạn hữu, 
Oán hờn cừu địch thảy tiêu vong. 


(Tiêu Bộ Kinh 9. Chuyện Tiền Thân Số 538 — 
Migapakkhqjataka) 


- Thế gian tăm tối. (Dhp.174) 
Andhabhuto ayam loko, 
Tanukettha vipassafi; 
Sakuno jãlamuftova, 
Appo saggaya gacchafi. 
Đời này thát mù quáng, 
lr kẻ tháy rõ ràng. 
Như chỉm thoát khỏi lưới, 
Rát ít đi thiên giới. 


- Sự nghèo khỗ có thể trở thành nguyên nhân của tội ác. 
(D.26) 
*_ Điêu kiện kinh tế của dân chúng cần phải được cải tiễn. 


Hạt giống và những phương tiện khác trong nông 
nghiệp nên cung ứng cho nhà nông và những người canh tác. 


Nên cung ứng tiễn vốn cho thương nhân, tạo sự dễ dàng 
trong giao dịch làm ăn. 


, * Công nhân phải được trả lương xứng đáng (đủ để 
sông). 
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v Khi dân chúng có được công ăn việc làm, có được thu 
nhập cân thiết thì họ sẽ được an tâm, mãn nguyện, khỏi phải lo 
âu, sợ hãi. 

* Kết quả là quốc gia sẽ được bình yên và thoát khỏi mọi 
tội ác. 


(Trường Bộ Kinh I. Kinh Kitadan:a) 


- Những người bạn thật sự. (D.HI.185) 


Này Gia chủ từ, có bốn hạng người phải xem không phải 
bạn, dầu tự cho là bạn: Người vật gì cũng lấy phải được xem 
không phải bạn, dâu tự cho là bạn; người chỉ biết nói giỏi phải 
được xem không phải bạn, dâu tự cho là bạn; người khéo nịnh 
hót phải được xem không phải bạn, dâu tự cho là bạn; người 
tiêu pha xa xỉ phải được xem không phải bạn, dâu tự cho là 
bạn. 


Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp người vật gì cũng lấy 
phải được xem không phải bạn, dẫu tự cho là bạn: Người vật gì 
cũng lấy, cho ít xin nhiễu, vì sợ mà làm, làm vì mưu lợi cho 
mình. Này Gia chủ tử, như vậy là bốn trường hợp người vật gì 
cũng lấy phải được xem không phải bạn, dẫu tự cho là bạn. 


Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người chỉ biết nói 
giỏi phải được xem không phải bạn, dâu tự cho là bạn: Tỏ lộ 
thân tình việc đã qua; tỏ lộ thân tình việc chưa đến; mua chuộc 
cảm tình bằng sáo ngữ, khi có công việc, tự tỏ sự bắt lực của 
mình. Này Gia chủ tử, như vậy là bốn trường hợp, người chỉ 
biết nói giỏi phải được xem không phải bạn, dẫu tự cho là bạn. 


Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, kẻ nịnh hót phải 
được xem không phải bạn, dâu tự cho là bạn: Đồng ý các việc 
ác; không đồng ý các việc thiện; trước mặt tán thản; sau lưng 
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chỉ trích. Này Gia chủ tử, như vậy là bốn trường hợp kẻ nịnh 
hót phải được xem không phải bạn, dáu tự cho là bạn. 


Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người tiêu pha xa xỉ 
phải được xem không phải bạn, dâu tự cho là bạn: Là bạn khi 
mình đam mê các loại rượu; là bạn khi mình du hành đường 
phó phi thời; là bạn khi mình la cà đình đám hý viện; là bạn khi 
mình đam mê cờ bạc. Này Gia chủ tử, như vậy có bốn trường 
hợp, người tiêu pha xa xỉ phải được xem không phải bạn, dẫu 
tự cho là bạn. 


Này Gia chủ tử, bốn loại bạn này phải được xem là bạn 
chân thật: Người bạn giúp đỡ phải được xem là bạn chân thật; 
người bạn chung thủy trong khổ cũng như trong vui phải được 
xem là bạn chán thật; người bạn khuyên điều lợi ích phải được 
xem là bạn chân thật; người bạn có lòng thương tưởng phải 
được xem là bạn chân thật. 


Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn giúp đỡ 
phải được xem là bạn chân thật: Che chở cho bạn khi bạn vô ý 
phóng dật, che chở của cải cho bạn khi bạn vô ý phóng dật, là 
chỗ nương tựa cho bạn khi bạn sợ hãi, khi bạn có công việc sẽ 
giúp đỡ cho bạn của cải gấp hai lẫn những gì bạn thiếu. Này 
Gia chủ tử, như vậy có bốn trường hợp, người bạn giúp đỡ phải 
được xem là người bạn chân thát. 


Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn chung 
thủy trong khổ cũng như trong vui phải được xem là người bạn 
chân thật: Nói cho bạn biết điều bí mật của mình; giữ gìn kín 
điều bí mật của bạn; không bỏ bạn khi bạn gặp khó khăn; dám 
hy sinh thân mạng vì bạn. Này Gia chủ tử, như vậy có bốn 
trường hợp, người bạn chung thủy trong khổ cũng như trong 
vui phải được xem là người bạn chân thát. 


-_ Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn khuyên 
điêu lợi ích phải được xem là người bạn chán thật: Ngăn chận 
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bạn không làm điều ác; khuyến khích bạn làm điều thiện; cho 
bạn nghe điều bạn chưa nghe; cho bạn biết con đường lên cỗi 
chự Thiên. Này Gia chủ tử, như vậy có bốn trường hợp, người 
bạn khuyên điều lợi ích phải được xem là người bạn chân thát. 


Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn thương 
tưởng phải được xem là người bạn chân thật: Không hoan hỷ 
khi bạn gặp hoạn nạn; hoan hỷ khi bạn gặp may mắn; ngăn 
chận những ai nói xấu bạn; khuyến khích những ai tán thản 
bạn. Này Gia chủ tử, như vậy có bốn trường hợp, người bạn 
thương tưởng phải được xem là người bạn chân thật. 


(Trường Bộ Kinh 2. Kinh Giáo Thọ Thi-Ca-La-Việt) 
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CHƯƠNG 9 
THẺ GIỚI 
BÊN KIA BẠN 


9. 1. THẺ GIỚI CỦA KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN. 


- Những thế giới hệ. (A.I.226) 

Quan điểm của Đức Phật về vũ trụ dường như rộng lớn 
hơn mà các nhà khoa học đương thời thừa nhận và chắc chăn 
nhiêu hơn so với những gì mà các nhà khoa học phương Tây tin 
tưởng mãi cho đên thê kỷ vừa qua. 


Tuy nhiên, Ngài bắt buộc phải sử dụng những thuật ngữ 
mang tính thân thoại còn lưu lại thời đó ở An Độ đê truyện đạt 
sự hiệu biệt của Ngài về vũ trụ ở thời điêm đó. 

(Lời Tác Giả) 

Đại Đức Ananda hỏi Đức Phật những câu hỏi sau đây : 


- Con được nghe trước mặt Thế Tôn, con được nắm giữ 
trước mặt Thế Tôn: "Abhibhù, đệ tử Đức Phật Sikhi, đứng ở 
Phạm Thiên Giới, có thể làm cho ngàn thể giới nghe tiếng của 
mình”. Nhưng bạch Thế Tôn, Thế Tôn bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác có thể làm cho nghe tiếng xa như thế nào? 


- Ứ† ấy chỉ là một đệ tử, này Ananda. Các Như Lai là vô 
lượng. 


Đại Đức Ẩnanda lập lại câu hỏi ba lần. 
Rôi Đức Phật dạy về sự thành lập của thé giới hệ. 


- Xa cho đến mặt trăng, mặt trời chạy trong quỹ đạo của 
chúng và chói sáng khắp bốn phương với ánh sáng của chúng, 
xa như vậy là một ngàn thế giới. Trong ấy có một ngàn mặt 
trăng, một ngàn mặt trời, một ngân núi Sineru (Tu- đi), một 
ngàn Jambudìta (Diêm-phù-đê, một ngàn Aparagoyànà (Tây 
ngưu hóa châu), một ngàn Utarakurù (Bắc-cu-vô châu), một 
ngàn Pubbavidehà (Đông thắng thần châu), bốn ngàn biển lón, 
bốn ngàn đại vương, 1000 cõi trời Bốn thiên vương, 1000 cõi 
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trời ba mươi ba, 1000 Dạ-ma thiên, 1000 Tusiuà (Đâu-suất 
thiên), 1000 Hóa Lạc thiên, 1000 Tha Hóa Tự tại thiên, 1000 
Phạm Thiên. Này Änanda, đây gọi là một tiểu thiên thế giới. 
Này nanda, cho đến 1000 lần một tiểu thiên thể giới, được goi 
là, này Ananda, ba Đại thiên thể giới. Này Ananda, Như Lai có 
thể làm cho tiếng mình nghe xa cho đến ba ngàn Đại thiên thể 
giới hay xa hơn nữa nếu muốn. 


- Làm sao, bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể làm cho tiếng 
mình nghe xa cho đến ba ngàn Đại thiên thế giới hay xa hơn 
nữa nếu muốn? 


- Ở đây, này Änanda, Như Lai chiếu ánh sáng cho đến ba 
ngàn Đại thiên thể giới, cho đến khi các chúng sanh nhận thức 
được ánh sáng ấy. Rồi Thể Tôn phát âm và làm cho tiếng mình 
được nghe. Như vậy, này Ẩnanda, Như Lai làm cho tiếng mình 
nghe xa cho đến ba ngàn Đại thiên thể giới hay xa hơn nữa nếu 
muôn. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh I. Chương Ba Pháp. 
Phâm Ananda. Phán Abhibhù) 

Chúng ta có thể làm đơn giản câu nói trên như sau : 

Tiểu thiên thế giới gồm khoảng một ngàn hệ thống thái 
dương hệ. 

Trung thiên thế giới gồm khoảng một ngàn tiêu thiên đại 
thê giới. 

Đại thiên thế giới gồm khoảng một ngàn trung thiên thế 
giới. Như vậy có khoảng một tỷ hệ thông thái dương hệ. (Nó 
được bắt đâu khám phá bởi các nhà thiên văn học hiện đại là vũ 
trụ chạy dài hơn giới han của nó, xa tận bên kia nữa). 
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- Đại kiếp — kappa. (S.H.181) 

Một đại kiếp (kappa) là một đơn vị thời gian được dùng 
đề đo lường thời hạn của vũ trụ và khoảng thời gian mà chúng 
sanh lang thang trong vòng sanh tử luân hồi. Vì nguồn gốc bắt 
đầu của chúng sanh được nói là "không có sự khởi thỉ" hay 

"nguồn gốc từ đâu thì không thấy được". Cũng cùng một khái 
niệm như vậy được áp dụng cho thế giới hệ, bởi vì chúng cũng 
xuất hiện và biến mất theo thời gian. Tuy nhiên, một đơn vị đề 
đo lường thời hạn của thế giới hệ theo thế gian và cuộc sống 
của chúng sanh trong vòng luân hồi sanh từ là điều cần thiết. 


Thật dài, này Tỷ-kheo, là một kiếp. Thật không dễ gì có 
thê đêm là một vài năm, một vải trăm năm, một vài ngàn năm 
hay một vài trăm ngàn năm. 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể cho một ví dụ được 
không? 


- Có thể được, này Tỷ-kheo. Thể Tôn nói như vậy. Vĩ như, 
này T-kheo, có một hòn núi đá lớn, một do tuần bê dài, một do 
tuân bê rộng, một do tuần bê cao, không có khe hở, không có lỗ 
hồng, một tảng đá thuân đặc. Rồi một người đến, cứ sau một 
trăm năm lại lau hòn đá ấy một lần với tấm vải kãsi. Này Tỷ- 
kheo, hòn núi đá lớn ấy được làm như vậy có thể đi đến đoạn 
tận, đoạn diệt mau hơn là một kiếp. 

Như vậy dài, này các Tỷ-kheo, là một kiếp. Với những 
kiếp dài như vậy, này Tỷ-kheo, hơn một kiếp đã qua, hơn một 
trăm kiếp đã qua, hơn một ngàn kiếp đã qua, hơn một trăm 
ngàn kiếp đã qua. 

Vì sao? Vô thi là luân hồi, này các Tỷ-kheo, khởi điểm 
không thể nêu rõ đối với lưu chuyển luân hồi của các chúng 
sanh bị vô mình che đậy, bị tham ái trói buộc. 


(Tương Ủng Bộ Kinh 2. Tương Ung Vô Thi. 
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Phẩm Thứ Nhất. Phân Núi) 


- Con số của đại kiếp. (S.II.183) 

Rất nhiễu, này các Tỷ-kheo, là những kiếp đã đi qua, đã 
vượt qua. Thật không dê gì đê có thê đếm chúng được là một 
vài kiệp, một vài trăm kiêp, một vài ngàn kiêp, một vài trăm 
ngàn kiêp. 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể cho một ví dụ được 
không ? 


- Có thể được, này các Tỷ-kheo. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
có bắn vị đệ tử, tuổi thọ một trăm tuổi, sống đến một trăm năm. 
Cứ mỗi ngày họ nhớ đến trăm ngàn kiếp, này các Tỷ-kheo, các 
kiếp được họ nhớ đến là vậy. Bốn đệ tử ấy tuổi thọ một trăm 
tuổi, sống đến một trăm năm, sau một trăm năm đi đến mệnh 
chung. 


Nhiễu như vậy, này các Tỷ-kheo, là những kiếp đã đi qua, 
đã vượt qua. Thật không dễ gì để có thể đếm chúng được là một 
vài kiếp, một vài trăm kiếp, một vài ngàn kiếp, một vài trăm 
ngàn kiếp. 

(Tương Ung Bộ Kinh 2. Tương Ung Vô Thi. 
Phẩm Thứ Nhất. Phân Các Đệ Tủ) 


- Chu kỳ của thế giới được chia làm bốn giai đoạn. 
(A.H.142) 


s*  Kappo samvaffafi - Hoại kiếp. 
Sự hủy hoại từ từ sự sinh tồn của thê giới hệ. 


s*  Kappo samvaffo fitthati — thời thay vào hoại kiếp. 
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Hoàn toàn biến mất hay hoàn toàn tan rã của thế giới hệ. 
* Kappo vivaffati - thành kiếp. 

Sự phát triển từ từ hay sự xuất hiện trở lại của thế giới hệ. 
+ Kappo vivafto tithati — thời thay vào thành kiếp. 

Kiếp sinh tồn của thế giới hệ. 


_ Này các Tỷ-kheo, có bốn vô lượng của kiếp này. Thế nào 
là bồn? 

—_ Khi kiếp chuyển thành, này các Tỷ-kheo, thật không để gì 
đê ước tính có bao nhiêu năm như vậy, có nhiều trăm năm như 
vậy, có nhiêu ngàn năm như vậy. Có nhiêu trăm ngàn năm như 
vậy. 

Khi kiếp đã chuyển thành và dừng lại, này các Tỷ-kheo, 
thật không dê gì ước tính như vậy. 

Khi kiếp chuyển hoại, này các Tỷ-kheo, thật không dễ gì 
ước tính có nhiêu năm như vậy... như vậy. 

Khi kiếp đã chuyển hoại và dừng lại, này các Tỷ-kheo, 
thật không dê gì ước tính .... như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn vô lượng của kiếp này. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh 2. Chương Bồn Pháp. 
Phẩm Các Căn. Phán Kiêp) 
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9. 2. THẺ GIỚI CỦA CHÚNG SANH. 


- Sự xuất hiện của chúng sanh. (D.III.84-85) 

Sự xuất hiện và phát triển của chúng sanh xảy ra theo sự 
phát triển của thế giới hệ. 

Này Vaseftha, có một thời đến một giai đoạn nào đó, sau 
một thời hạn rất lâu, thể giới này chuyển hoại. Trong khi thể 
giới chuyển hoại, các loại hữu tình phần lớn sanh qua cối 
Abhassara (Quang Âm thiên). Ở tại đây, những loại chúng 
sanh này do ý sanh, nuôi sông bằng hỷ, tự chiếu hào H4NS, phi 
hành trên hư không, sống trong sự quang vinh, và sống như vậy 
một thời gian khá dài. Này Vaseftha, có một thời đến một giải 
đoạn nào đó, sau một thời hạn rất lâu, thế giới này chuyển 
thành. Trong khi thế giới này chuyển thành, một số lớn chúng 
sanh từ Quang Âm thiên thác sạnh qua tại đây. Những chúng 
sanh này do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang, phi 
hành trên hư không, sống trong sự quang vinh và sống như vậy 
một thời gia khá dài. 


(Trường Bộ Kinh 2. Kinh Khởi Thế Nhân Bồn) 


- Năm định luật —- pañca niyäma dhamma. (DhsA.272) 
Có năm định luật của sự phát triển vận hành trong thiên 
nhiên và cảnh giới tâm linh. Chúng tạo điêu kiện cho cách thức 
một chúng sanh được hình thành. 
4+ Uiuniyãma — định luật về thời tiết. 
Những định luật liên quan đến những hiện tượng có liên 
quan thời tiệt như : gió, mưa, hơi nóng, lạnh. 


+ Bïjaniyama — định luật về chủng tử. 
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__ Những định luật có liên quan đến thai bào và những hạt 
giông thảo mộc. 


4+ Kanunanivama — định luật về nghiệp. 
Những quy luật có liên quan đến hành động tạo tác và kết 
quả của nó, sự tương quan nhân quả. 


4+ Dhamunaniyãma — định luật về pháp. 
Những định luật có liên quan đến những hiện tượng của 
thiên nhiên như trọng lực, vũ trụ, năng lượng. 


%4 Œiữaniyãma — định luật về tâm thức. 
Những quy luật thuộc về tâm hoặc tâm linh, sự phát triển 
của tâm thức. 


Thật ra, năm quy luật này được giải thích như là một sức 
mạnh hay những cốt lõi điều khiển chúng sanh và mọi sự sinh 
tồn hiện hữu. Người Phật tử có thể dễ dàng giải thích những 
quyền lực ngự trị của thiên nhiên và mọi chúng sanh hữu tình 
chứ không cân phải trông cậy vào một đắng Sáng tạo chủ nào - 
người được cho là đã tạo ra thế gian. 


Định luật về thời tiết đề cập đến thiên nhiên hay những 
quy luật của thiên nhiên trong vũ trụ. 

Định luật về chủng tử giống như cách cách di truyền 
được sắp xêp theo trình tự trong cơ thê của mọi chúng sanh hữu 
tình. 

Định luật về nghiệp là phương cách mà các tiềm năng 
chúng ta tích lũy trong tâm, đưa đên hành động tương quan đên 
vân đê hay sự việc. 

Định luật về các pháp là những định luật có tính cách 
riêng biệt mà chúng có liên quan đên Đức Phật... 
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Những định luật này là một thách thức đối với những sự 
giải thích mang nặng tính luận lý. Chúng được hiểu biết bởi trí 
tuệ ở nội tâm hơn là những luận thuyết. Đây là một điều thiết 
yêu cho sự hiểu biết về cốt lõi của Phật giáo. 


9. 3. CÁC CẢNH GIỚI SINH TÔN. 


- Ba mươi mốt cảnh giới sinh tồn. (Dhs) 

Sau khi chết, một chúng sanh sẽ tái snah vào một trong ba 
mươi mốt cảnh giới, tùy theo nghiệp thiện hay nghiệp ác mà 
chính chúng sanh đó tạo ra. tất cả các cảnh giới đó đều phải 
chịu chỉ phối bởi luật vô thường trong vũ trụ. 


% Bến khổ cảnh (dugsgati). 
1. Địa ngục — niraya. Cảnh giới đầy đau khổ, nơi mà 
chúng sanh phải chịu sự khô não tạm thời. 


2. Súc sanh — tiracchanayomI. Cảnh giới của loài bàng 
sanh (súc vật). 


3. Ngạ quỷ — peta. Cảnh giới của ma quỷ. 

4. A-tu-la — asura. Cảnh giới của a-tu-la. 
s* Bảy lạc cảnh (susdafi). 

1. Cõi nhân loại (manussa). 

2. Sáu cõi trời dục giới (devaloka). 


s*_ Mười sáu cối trời sặắc giới (ripaloka). 





Cảnh giới của các vị phạm thiên (brahmaloka). 


s%*. Bồn cối trời vô sắc (aripaloka). 
Cảnh giới của các vị phạm thiên chỉ có danh pháp, không 
có hình tướng. 
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- Thái độ của Đức Phật về chư thiên. (M.II.212) 
Thanh niên Bà-la-môn Sangärava bạch thể tôn: 
- Thưa Tôn giả Gotama, có các chư Thiên không? 


- Này Bharadwđja, Ta được biết một cách chắc chắn có 
chự Thiên. 


- Nhưng vì sao, thưa Tôn giả Gotama, khi được hỏi có 
các chư Thiên không, lại hỏi: "Này Bhäradvdja, Ta được biết 
một cách chắc chăn có chư Thiên". Sự việc là như vậy, thưa 
Tôn giả Gotama, thì có phải là hư ngôn, vọng ngữ không? 


- Này Bharadvđja, nếu khi được hỏi: "Có chư T hiện 
không?"; cân phải đáp: "Có chư Thiên"; nhưng lại đáp: "Chặc 
chăn 1 a được biết có chự Thiên”. Như vậy, một người có trí đi 
đến kết luận không có gì nghỉ ngờ nữa, là có chư Thiên. 

- Nhưng vì sao Tôn giả Gotama không giải thích như vậy 
cho con từ khi băt đâu? 

- Này Bhãradvija, như vậy đã được lớn tiếng chấp nhận 
ở đời tức là có chư Thiên. 

(Trung Bộ Kinh 2. Kinh Sangarava) 

Đức Phật đã làm sáng tỏ nhiều sự hoài nghi về chư thiên 
trong nhiêu thời pháp của Ngài. Y nghĩa quan trọng trong lời 
dạy này là Đức Phật biệt răng có chư thiên không phải vì nó có 
tính cách phô biên hay theo sự tin tưởng mang tính truyện 
thông mà chỉ bởi vì chính Ngài biệt được sự hiện hữu của họ. 


- Cõi trời dục giới — devaloka. (Dhs) 

Theo Phật giáo, có sáu cõi trời dục giới mà ở nơi đó các 
chư thiên thọ hưởng những lạc thú thê gian trong một khoảng 
thời gian thật lâu. Với người Phật tử, mục đích giải thoát cuôi 
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cùng không phải là một sự hiện hữu ở cõi trời mà là được 
chứng đặc Níp-bàn. Cõi trời dành cho những Phật tử thuân 
thành, nhưng ở nơi đó cũng có những bât toại nguyện như ở cõi 
người. 

v_ Tự đại thiên vương — catttt inaharaijika. 

Cõi trời thấp nhất trong các cõi trời do bốn vị thiên vương 
cai quản cùng với các tùy tùng của họ. 

` Đạo lợi thiên — tãyatimsa. 

Cảnh trời của ba mươi ba vị chư thiên, đức trời Đề Thích 
(sakka) là thiên chủ. Đức Phật đã dạy Vi Diệu Pháp 
(abhidhamma) đê tê độ cho mẫu hậu tại cõi trời này trong ba 
tháng. 

vx Dạma thiên - yãmã. 
__ Cối trời của các chư thiên dạ ma, cõi trời mà mọi sự đau 
khô bị tiêu diệt. 
vx_ Đâu suất thiên - tusita. 

Cảnh giới của lạc thú, kiếp cuối cùng của bồ tát đã ở cung 
trời này trước khi Ngài xuât hiện ở cõi nhân loại là thái tử 
siddhattha. 


v Hóa lạc thiên —- nùnmãngrdf. 





Cảnh giới của những vị chư thiên được hưởng lạc thú 
trong những cung điện đẹp đẽ. 


v_ Tha hóa tự tại thiên — paraninunitavasavaffi. 
Cảnh giới của những vị chư thiên có thể tạo ra những tạo 
vật khác đê phục vụ cho mục đích của họ. 
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- Tuổi thọ của sáu cõi trời dục giới. (A.IV.250) 

Việc giữ bát quan trai giới, người Phật tử có thể mong 
mỏi được tái sanh vào cảnh giới của chư thiên để được hưởng 
lạc thú ở đó. 

s%* Cối Tứ Đại Thiên Vương. 

Năm chục năm ở cõi người bằng một ngày và một đêm ở 
đây. ở đây cũng có ba mươi ngày trong một tháng và mười hai 
tháng trong một năm. tuổi thọ của những vị chư thiên này là 
500 tuổi trời (khoảng 9 triệu năm ở cõi người). 

Năm mươi năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, 
bằng một đêm một ngày của chư Thiên Bốn thiên vương. Ba 
mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai tháng 
của tháng ấy làm thành một năm. Năm mươi năm chư Thiên 
của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên Bồn thiên 
vương. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo: "Ở đây, có 
người đàn bà hay đản ông, sau khi thực hành trai giới thành 
tựu tám chỉ phân, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
cọng trú với chư Thiên Bồn thiên vương". Do vậy, Ta nói: "Nhỏ 
nhoi thay, này các Tỷ-kheo, là quyên của loài người, so sánh 
với hạnh phúc chư Thiên ”. 


s*_ Cõi Đạo Lợi. 





Một ngày ở cõi trời này bằng một trăm năm ở cõi người. 
tuổi thọ ở đây là 1.000 năm tuổi trời, tương đương 36 triệu năm 
Ở CÕI người. 

Một trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng 
một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Ba mươi ba. Ba mươi 
đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai tháng của 
tháng ấy làm thành một năm. Một ngàn năm chư Thiên của 
năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên cỗi trời Ba mươi ba. 
Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo: "Ở đây, có người đàn 
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bà hay đản ông, sau khi thực hành ngày trai giới thành tựu tám 
chỉ phân, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cọng trú 
với chự Thiên cõi trời Ba mươi ba". Do vậy, Ta nói: “Nhỏ nhoi 
thay, này các Tỷ-kheo, là quyên của loài người, so sánh với 
hạnh phúc chư Thiên ” 

s*  Cối Dạ Ma. 

Tuổi thọ ở cõi này là 2.000 năm tuổi trời, một ngày ở đây 
dài bằng 200 năm ở cõi người (khoảng 144 triệu năm ở cối 
người). 

Hai trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng 
một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Yàma. Ba mươi đêm 
của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai tháng của tháng ấy 
làm thành một năm. Hai ngàn năm chư Thiên của năm ấy làm 
thành thọ mạng của chư Thiên cối trời Yàma. Sự kiện này có 
xảy ra, này các Tỷ-kheo: "Ở đây, có người đàn bà hay đàn ông, 
sau khi thực hành ngày trai giới thành tựu tám chỉ phân, sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh cọng trú với chư Thiên 
cối trời Yàma"”. Do váy, Ta nói: "Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ- 
kheo, là quyên của loài người, so sánh với hạnh phúc chư 
Thiên ”. 

% Cõi Đâu Suát. 

Một ngày ở cõi này bằng 400 năm ở cõi người, tuổi thọ ở 
đây là 4.000 năm tuổi trời, tương đương với 576 triệu năm ở 
CÕI người. 

Bốn trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng 
một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Tusità (Đâu-Xuất). 
Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai tháng 
của tháng ấy làm thành một năm. Bồn ngàn năm chư Thiên của 
năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên cõi trời TusHtà. Sự 
kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo: "Ở đây, có người đàn bà 
hay đản ông, sau khi thực hành ngày trai giới thành tựu tám chỉ 
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phân, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cọng trú với 
chự Thiên cối trời Tusità"”. Do vậy, Ta nói: "Nhỏ nhoi thay, này 
các Tỷ-kheo, là quyển của loài người, so sánh với hạnh phúc 
chự Thiên ” 


s* (Cối Hóa Lạc. 


Một ngày ở cõi này bằng 800 năm ở cõi người, những 
chư thiên ở đây hưởng thọ lạc thú với tuổi thọ 8.000 năm tuổi 
trời, khoảng 2.304 triệu năm ở cõi người. 





Tám trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng 
một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Hóa lạc. Tám ngàn 
năm chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên 
cối trời Hóa lạc. Sự kiện này có xảy ra, ... với hạnh phúc chư 
Thiên “ 

s* Cối Tha Hóa Tự Tại. 





Một ngày ở cõi này bằng 1.600 năm ở cõi người, tuổi thọ 
chư thiên ở đây là 16.000 năm tuổi trời, khoảng 9.216 triệu năm 
Ở CÕI người. 

Mười sáu trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, 
bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Tha hóa Tự tại. 
Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai tháng 
của tháng ấy làm thành một năm. Mười sáu ngàn năm chư 
Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên cõi trời 
Tha hóa Tự tại. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo: "Ở 
đáy, có người đàn bà hay đản ông, sau khi thực hành ngày trai 
giới thành tựu tám chỉ phân, sau khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cọng trú với chự Thiên cối trời Tha hóa Tự tại. Do 
vậy, Ta nói: “Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ-kheo, là quyên của loài 
người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên ” 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh 4. Chương Tám Pháp. 
Phám Ngày Trai Giới. Phán Ngày Trai GIớ!) 
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Tuổi thọ được lâu dài cho đến đỗi mà các chư thiên ở 
những cảnh giới này nghĩ rằng họ được bắt tử. Lẽ dĩ nhiên, đây 
không phải là một ngoại lệ, họ vẫn phải chịu sự vô thường. chỉ 
có những bậc đã đoạn tận lậu hoặc (A-la-hán) mới thoát khỏi 
vô thường. 


9. 4. CẢNH GIỚI PHẠAM THIÊN. 


- Bản chất cảnh giới của phạm thiên. 

Cao hơn những cõi trời dục giới là những cảnh giới phạm 
thiên hay còn gọi là sắc giới, nơi mà các vị ấy thọ hưởng hỷ lạc 
các tầng thiền mà họ đã chứng đắc quan sự từ bỏ dục lạc của 
ngũ trân. 

Cõi sắc giới gồm có mười sáu cảnh trời tương ứng với 
tầng thiền mà hành giả chứng đắc. 


e_ Cảnh giới sơ thiền có 3 : 
1. Phạm chúng thiên — brahmapđarisqJja. 


Cảnh giới của các phạm thiên làm tùy tùng cho các vị 
phạm thiên. 


2. Phạm phụ thiên — brahmapurohiia. 

Cảnh giới cảu các vị phụ thiên thân cận với các vị phạm 
thiên. 

3. Đại phạm thiên — mahãbrahma. 

Cảnh giới của các vị đại phạm thiên. 


Theo Ân Độ giáo, vị đại phạm thiên là vị thượng đề sáng 
tạo ra vũ trụ. 

Cõi trời cao nhất trong ba cõi trời này là đại phạm thiên. 
sở dĩ được gọi như vậy là vì các vị đại phạm thiên ở đây thọ 
hưởng hạnh phúc hơn, đẹp đẽ hơn, tuôi thọ nhiêu hơn so với 
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các vị phạm thiên khác nhờ vào phước báp của họ trong việc tu 
tập phát triên tâm linh. 
e_ Cánh giới nhỉ thiền có 3 : 
4. Thiểu quang thiên — parittäbhä. 
Cảnh giới của các vị phạm thiên có ít hào quang tỏa sáng. 
5. Vô lượng quang thiên — appamanabha. 


Cảnh giới của các vị phạm thiên có hào quang tỏa sáng 
vô lượng. 


6. Quang âm thiên — ãbhassarã. 

Cảnh giới của các vị phạm thiên có hào quang thật rực rỡ. 
e_ Cảnh giới tam thiền có 3 : 

7. Thiểu tịnh thiên — parittasubhä. 

Cảnh giới của các vị phạm thiên có hào quang nhỏ. 

§. Vô lượng quang thiên — appamanasubha. 

Cảnh giới của các vị phạm thiên có hào quang vô lượng. 

9, Biến tịnh thiên — subhakinhä. 

Cảnh giới của các vị phạm thiên có hào quang vững chắc 

không xao động. 

e_ Cảnh giới tứ thiền có 7: 

10. Quảng quả thiên — vehapphala. 

Cảnh giới của các vị phạm thiên hưởng quả rộng lớn. 

11. Vô tưởng thiên — asaññ1sata. 

Cảnh giới của các vị phạm thiên không có tâm. 

12. Vô phiên thiên — avihä. 
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Cảnh giới của các vị phạm thiên hoàn toàn tính khiết, 
trường cửu. 


13. Vô nhiệt thiên — ataDpa. 

Cảnh giới của các vị phạm thiên hoàn toàn thanh tịnh. 
14. Thiện kiến thiên — sudassana. 

Cảnh giới của các vị phạm thiên hoàn toàn đẹp đẽ. 

15. Thiện hiện thiên — sudass1. 

Cảnh giới của các vị phạm thiên hoàn toàn quang đãng. 
L7. Sắc cứu cánh thiên — akiniftha. 

Cảnh giới của các vị phạm thiên tối thượng. 


Các vị đã đắc A- na-hàm trước khi chứng đắc quả vị A-la- 
hán mà tịch diệt, các vị ấy sẽ tái sanh vào một trong năm cảnh 
giới Sau cùng để tu tập phát triển cuộc sống thánh thiện của họ 
cho đến khi họ chứng đắc A-la-hán quả và sau đó họ Níp-bàn. 
Ở cảnh giới thứ I1 được gọi là vô tưởng thiên, các vị phạm 
thiên này được tái sanh không có tâm thức mà chỉ có sắc pháp. 


9. 5. CÁC CHÚNG SANH KHÁC. 


- Có ba loại chư thiên. (KhA.123) 
Người ta cho rằng chư thiên được chia làm ba hạng. 


©o_ Chư thiên định danh — samrmufideva. 





Đó là các vị vua và thái tử được gọi là thiên tử (xuât phát 
từ tư tưởng của người An Độ, từ ngữ "vua trời" được châp nhận 
như một tước vị bởi các vị vua của xứ Campuchia...) 


©o_ Chư thiên hóa sanh — upapaftideva. 
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Đó là các chư thiên sinh tồn trong các cõi trời. 
O_ Chự thiên thanh tịnh — visuddhideva. 


Đó là chư Phật và các bậc a-la-hán. 


- Nga quỷ - pefa. (Pv) 
Có bốn nhóm ngạ quỷ bất hạnh. 


e Hạng ngạ quỷ bị đau khổ bởi sự thiêu đốt các căn. 
e Hạng ngạ quỷ bị đau khổ bởi sự đói khát. 


e Hạng ngạ quỷ phải chịu sống khổ sở ở những nơi bân 
thu, dơ dáy. 


-— ®Hạng ngạ quỷ chờ đợi thọ hưởng phước báu của thân 
băng quyên thuộc đê thoát khỏi sự đau khô của họ. 


- Từ ma vương đến đạo sĩ Gotama. 
"Ngài trông ốm, xanh xao 
Bị thần chết ngự trỊ 
Muôn phần trên cơ thê 
Đã ký gửi tử thần 
Nhưng mạng sống vẫn còn 
Quả là điều dũng cảm 
Vậy Ngài ơi! hãy sống 
Cuộc sông vẫn tốt hơn 
Còn sông, hãy tạo phước 
Sống cuộc đời thánh thiện 
Hãy đốt lên ngọn lửa 
Giải thoát là nhiên liệu 
Sáng cả trời công đức 
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Đấu tranh bạn được gì? 
Bởi con đường tranh đấu 
Khó khăn và hiểm trở 
Chịu đựng nỗi, mấy ai!" 
(Cuộc đời Đức Phật - Ven.Ñãnamoli) 


- Địa ngục ở đâu? (S.IV.206) 

"Khi có một người dốt nát quả quyết rằng có một địa 
ngục ở dưới đáy đại đương — pãtãla, đó là một khái niệm đề nói 
lên cảm giác đau đớn của bản thân”. 

Kẻ vô văn phàm phu, khi cảm giác khổ thọ về thân, thời 
sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đấm ngực, đi đến bắt tỉnh. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là kẻ vô văn phàm phu không đứng lên 
trên vực thắm, không đạt tới chỗ chân đứng. 

(Tương Ủng Bộ Kinh 4. Tương Ung Thọ. 
Phẩm Có Kệ. Phần Vực Thắm) 


- Sự chọc phá và nỗi khổ của ma vương. (Sn.74) 

Có một dịp ma vương đến gặp bồ tát lúc Ngài sắp thành 
Phật và đề nghị răng: 

"Ngài nên trở về cung điện của Ngài để tận hưởng lạc thú 
của cuộc đời và tạo phước báu". 

Đức bồ tát nói với ma vương : 

"Không còn một chút công đức nào hữu dụng đối với ta 
cả (phước báu không còn là mục đích quan trọng đôi với người 
khao khát tâm câu sự giác ngộ)”. 
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- Năm thứ ma. (Vism.211) 
Những ma vương là sự nhân cách hóa của nhiều trạng 
thái khác nhau. Theo Phật giáo, có năm thứ ma : 
". Thiên tử ma — devapuftdgimara. 
Hạng chư thiên chuyên phá phách, xúi người làm ác, 
ngăn làm điều thiện. 
"_ Phiền não ma — kilesamãra. 
Ám chỉ những dục vọng xấu xa do gốc tam độc mà ra. 
"_ Hành vLma — abhisankharamara. 
Ám chỉ mọi thiện nghiệp hay ác nghiệp trói buộc con 
người trong vòng sanh tử luân hôi. 
"_ Ngũ uấn ma — khandhamãra. 
Ám chỉ sự kết hợp của sắc, thọ, tưởng, hành, thức đưa 
chúng sanh đên nôi sâu, bị, khô, não. 
"_ Tử thần ma — maccumãra. 


Am chỉ nói về sự chêt của chúng ta. 


- Đạo quân ma. 
"Ngũ dục đạo ma đầu 
Buôn chán đứng thứ hai 
Đói khát hạng thứ ba 
Tham ái là thứ bốn 
Hôn thụy xếp thứ năm 
Nhu hèn vào thứ sáu 
Hoài nghi hạng thứ bảy 
Sân hận và cứng đầu 
Được xếp hàng thứ tám 
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Danh dự, được, tiếng thơm 
Ác tâm ai cũng biết 
Kiêu mạn, chê bai người 
Đấy là đạo quân ma." 
(Cuộc Đời Đức Phật — Ven.Ñãnamoli) 


- Bảy phẩm hạnh chánh yếu. (S.I.229) 
Này các Tỷ-kheo, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka còn làm 
người, vị này cháp trì và thật hành bảy cám giới túc. Nhờ chấp 
trì bảy cám giới túc này, Sakka được địa vị Sakka. 


Thế nào là bảy cắm giới túc? 
Cho đến trọn đời, tôi hiểu dưỡng cha mẹ (yãvajIvam 
mãtapettibharo assam). 


Cho đến trọn đời, tôi kính trọng bậc gia trưởng 
(vãvajTvam kule JelthãpacayT assarn). 


Cho đến trọn đời, tôi nói lời nhu hòa (yãvajvam 
sanhavãco assa1). 


Cho đến trọn đời, tôi không nói lời hai lưỡi (yävajam 
đpisuIaVãco assa1m). 


Cho đến trọn đời, với tâm ly cấu uề và xan tham, tôi sống 
trong gia đình với tâm bố thí, với tay sạch sẽ, hoan hỷ thí xá, 
nhiệt tình đáp ứng các yêu câu, sung sướng phân phối vật bố 
th (yavajvamw vieatamalamaccherena cefasä qgãram 
ajjhãvaseyyam muftacago payafapaIi vossageøardfo yãcayogo 
dãnasamvibhagara/0o). 


Cho đến trọn đời, tôi nói lời chân thật (yävajvam 
SaCCavãco assam). 
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Cho đến trọn đời, tôi không phân nộ, nếu tôi có phẫn nộ, 
tôi sẽ mau chóng dẹp trừ phẫn nộ ấy (yãvajIvam akkodhano 
asam — sacepi me kodho uppajjeyya, khippameva nam 
paRvineyyam). 


Này các Tỷ-kheo, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka còn làm 
người, vị này cháp trì và thật hành bảy cám giới túc. Nhờ chấp 
trì bảy cám giới túc này, Sakka được địa vị Sakka. 


(Tương Ung Bộ Kinh 1. Tương Ung Sakka. Phẩm Thứ 
Hai. Phán Chư Thiên) 


9.6. NGUÔN GÓC VÀ NGƯỜI SÁNG TẠO. 


- Niềm tin vào người sáng tạo chỉ là một khái niệm. 
(M.II.32) 
Thuyết về nhân quả tương quan. 


Này Udawi, hãy dừng lại ở quá khứ, hãy dừng lại ở tương 
lai! Ta sẽ thuyết pháp cho Ông : Cái này có mặt thì cái đây có 
mặt; do cái này sanh, cải đây sanh. Cải này không có mặt thì 
cái đây không có mặt; do cái này diệt, cái đáy diệt. 

(Trung Bộ Kinh 2. Tiểu Kinh Sakuludäyi) 


Đây là trích đoạn của pháp Duyên khởi (pa/icca- 
samuppada) giải thích về sự hiện hữu của chúng sanh. Tùy 
thuộc điều kiện cho sự sanh tồn của chúng sanh đã được làm 
sáng tỏ trong pháp duyên khởi. Những hiện tượng xảy ra là một 
tiến trình không có hồi kết của sự sinh khởi và dừng lại, là kết 
quả của nhiều nhân duyên. Vì vậy, chúng có vẻ hơi đối nghịch 
với những điều thấy được để suy cứu điểm khởi đầu của các 
hiện tượng. Ngay như những nhân duyên đưa đến sự sinh khởi 
một hiện tượng riêng biệt cũng sinh ra tùy theo điều kiện và 
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như vậy không có khả năng tồn tại sự hiện hữu mãi mãi của 
chúng sanh được. 

Theo Phật giáo, tìm kiếm một nguyên nhân đầu tiên thì 
không có gì khác hơn là sự suy cứu sai trái. Nó trái ngược với 
điều kiện thấy được và những điều có thể chứng minh được 
cùng với bản chất của hiện tượng. Khái niệm của một đẳng 
sáng tạo được tuyên bố loại bỏ. 


- Đắng sáng tạo - Đại phạm thiên. (Jã.543) 
Trong túc sanh truyện Bhiridatta, đức bồ tát đã hỏi vị 
thiên chủ về sự phán quyết của đắng sáng tạo như sau: 


Người ấy có đôi mắt dị tật, tại sao thiên chủ không làm 
cho tạo vật của ông ta được toàn vẹn? 


Nếu quyền lực của ông ta rộng lớn, có thê gìn giữ được 
tất cả, tại sao đôi tay ông ta ít rộng mở để ban phúc lành? 


Tại sao những tạo vật của ông ta bị xử phạt phải chịu khổ 
đau? 


Tại sao ông ta không ban phát cho tất cả được hạnh phúc? 


Tại sao những kẻ lừa đảo, nói láo, ngu dôt cò nhiêu ở thê 
gian? 


Tại sao có những cuộc chiến thắng đây giả dối mà sự thật 
và công lý lại thua? 


Ta coi vị thiên chủ là một trong những kẻ bắt công. 
Người đã tạo ra thế gian mà ở đó che đậy điều sai trái. 


Vọng ngữ tham lam thuyết đảo điên, 
Kẻ ngu tin tưởng chuyện hư huyền, 
Ai người có mất nhìn toàn cảnh, 
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Sao chẳng công bình, hỡi Phạm thiên? 


Nếu quyên vô hạn khắp nơi nơi, 

Sao chính tay ban phúc hiếm hoi, 
Sao Vật ngài sinh đều chịu khổ, 

Sao không ban phúc đến muôn loài? 
Lừa dối ngu sỉ ở khắp nơi, 

Tràn đây hư vọng, chánh chân vơi, 
Phạm thiên là vị bất công quá, 

Đã tạo thể gian lắm trái sai. 


- Những chúng sanh không thể tạo phước. (A.IV.224) 
Tám chỗ sau đây mà ở nơi đó chúng sanh không thể tạo 
phước (phát triên tâm linh), được coi như tình trạng không 
thích hợp đê phát triên cuộc sông cao thượng : 


" Địa ngục, cảnh giới của ngạ quỷ và loài bàng sanh. 
Cảnh giới chịu khổ đau, sự đau khổ liên tục. 

" Cõi vô sắc. 

Nơi các vị phạm thiên sinh tồn mà không có hình tướng. 
" Cõi vô tưởng. 

Nơi mà các vị phạm thiên không có tâm thức. 


" Những chúng sanh ở hành tinh khác hay ở thế giới hệ 
khác trong vũ trụ. 


" Những chúng sanh mà các giác quan bị dị tật hay suy 
nhược, mât khả năng điêu khiên chúng. 


" Những chúng sanh bám chắc tà kiến. 
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" Khi có một vị Phật xuất hiện hay giáo pháp của Ngài 
không còn tôn tại mà lúc đó xã hội trở nên vô đạo đức hay 
không màng đên cuộc sông cao thượng. 


" Ở những nơi mà chúng sanh không có cơ hội để nghe và 
học hỏi giáo pháp. 

Này các Tỷ-kheo, có tám phi thời, phì thời tiết cho đời 
sông Phạm hạnh. Thê nào là tám? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A- 
la-hẳn, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thể 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn. Và pháp được giảng đưa đến an tịnh, đưa 
đến tịch tịnh, đưa đến giác ngộ, được bậc Thiện Thệ tuyên bố. 
Và người này lại bị sanh vào địa ngục. Này các Tỷ-kheo, đáy là 
phi thời, phi thời tiết thứ nhất cho đời sống Phạm hạnh. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Nhự Lai xuất hiện ở đời, bậc 
A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ... Phật, Thế Tôn và pháp được 
giảng đưa đến an tịnh, đưa đến tịch tịnh, đưa đến giác ngô, 
được bậc Thiện Thệ tuyên bố. Và người này lại bị sanh vào loại 
bàng sanh ... người này lại bị sanh vào cối ngạ qu} ... người 
nay lại bị sanh vào giữa chư Thiên giới có thọ mạng lâu dài... 
người này lại bị sanh vào các biên địa, giữa những kẻ vô trí 
mọi rợ, tại đây, không có hướng đi cho các Tỷ-kheo, cho các 
1ỷ-kheo -Ni, cho nam cư sĩ, nữ cư sĩ... và người này được sanh 
vào chánh địa, nhưng lại có tả kiến, có tri kiến đảo Hgược: 
"Không có bố thí, không có lễ hy sinh, không có tế tự, không có 
quả dị thục các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có 
đời khác, không có mẹ, không có cha, không có loại hóa sanh, 
ở đời không có những Sa-môn, những Bà-la-môn chánh hướng 
chánh hạnh, đã tự ng, chứng tri giác ngộ và truyền dạy lại 
đời này, đời khác ..." và người này được sanh vào đây chánh 
địa, nhưng người ấy b Tài ác tuệ, sỉ mê, câm điếc, không có thể 
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hiểu rõ ý nghĩa của một lời nói khéo, nói hay, nói dở. Này các 
1ỷ-kheo, đây là phi thời, phi thời tiết thứ tăm cho đời sông 
Phạm hạnh. 


Này các Tj-kheo, có tám phi thời, phi thời tiết này cho 
đời sông Phạm hạnh. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh 4. Chương Tám Pháp. 
Phẩm Gia Chủ. Phán Không Phải Thời) 


9.7. THẺ GIỚI CỦA NGŨ UẢN. 


- Ba sự hiện hữu — bhava. (A.I.223) 
+ Dục hữu — kãmabhava. 


Là danh sắc của chúng sanh cõi dục giới. 


+ Sắc hữu — rũpabhava. 
Là các uân của của các phạm thiên cõi sắc giới (cảnh giới 
phạm thiên thọ hỷ lạc thân tướng). 


+ Vô sắc hữu — arũpabhava. 
Là các danh uấn của các phạm thiên cõi vô sắc giới (cảnh 
giới phạm thiên mà ở đó chỉ có tâm thức chú không có thân 
tướng). 


Trong khi từ ngữ "/oka - cõi" hay "đau - giới" (như 
kamaloka — cõi dục, kãmadhäiu - dục giới) nhắn mạnh về nơi 
chốn mà chúng sanh được tái sanh theo nghiệp của họ. Còn từ 
ngữ "bhava - hữu" nhấn mạnh đến nghiệp tạo tác. Nếu có sự 
tham ái để thỏa mãn các căn, từ những hành động bất thiện thì 
chúng sanh phải chịu tái sanh vào bốn khổ cảnh (đ4„sgañ¡); còn 
những chúng sanh biết kiềm chế mọi tham muốn của dục vọng 
qua sự tu tập cuộc sống đạo hạnh, hành thiền và chứng đắc các 
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tầng thiền thì những chúng sanh đó sẽ được tái sanh lại làm 
người hay tái sanh vào cảnh giới của chư thiên hoặc phạm 
thiên. 

Có những chúng sanh vẫn còn ham muốn được thân 
tướng, họ tu tập phát triển thiện pháp để mong được tái sanh về 
cõi hữu sắc. Còn có hạng chúng sanh lại không còn ham muốn 
về thân tướng nên họ tinh tấn tu đề được tái sanh về cõi vô sắc. 
Bắt kể chúng sanh được tái sanh về đâu trong vòng luân hồi thì 
mọi hình thái của sự sinh tồn cũng đều được phân loại trong ba 
CỐI này. 

- Này Änanda, nếu không có hành động (nghiệp) và sự 
chín muối của dục giới thời dục hữu có thể trình bày được 
không ? 


- Thưa không, bạch Thể Tôn. 


- Như vậy, này Änanda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hột 
giống, đi là sự nhuận ướt. Chúng sanh bị vô mình che lấp, bị ái 
trói buộc, nên thức được an lập trong giới thấp kém. Như vậy, 
trong tương lai có sự tái sanh sanh khởi. Như vậy, này Ananda, 
hữu có mặt. 

(Tăng Chỉ Bộ Kinh 1. Chương Ba Pháp. Phẩm Änanda. 
Phân Hiện Hữu) 


- Các yếu tố hình thành chúng sanh. (A.I.224) 
Toàn thê sự hiện hữu của chúng sanh đều được suy đoán 
dưới hình thức phân loại của tập hợp ngũ uân. 
Bất cứ cảnh giới nào mà chúng sanh được tái sanh, nó 
gôm cả ngũ uân - bôn nhóm thuộc vê danh (za) và một 
nhóm thuộc về sắc (rpa). 
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Những chúng sanh ở cõi vô sắc (ám chỉ các phạm thiên 
CỐI vÔ sắc) chỉ có bốn danhh uân. Còn một cảnh giới khác nữa 
thuộc về cõi sắc, ở đó các chúng sanh chỉ có một nhóm sắc uẫn 
tồn tại thôi (ám chỉ phạm thiên ở cõi vô tưởng chỉ có thân 
tướng mà không có tâm thức). 


- Sự chấm dứt của thế gian là ảo tưởng. (S.I.61) 
Thiên tử Rohitassa bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, tại chỗ nào không có sanh, không có già, 
không có chết, không có diệt, không có khởi, làm sao, bạch Tì hế 
Tôn, với bộ hành, có thể biết được, hay thấy được, hay đạt 
được sự tận cùng của thế giới? 


- Này Hiển giả, tại chỗ nào không có sanh, không có già, 
không có chết, không có diệt, không có khởi, Ta nói rằng tại 
chỗ ấy, không có thể với bộ hành, biết được, hay thấy được, 
hay đạt được sự tận cùng của thế giới. 


- Thật vi diệu thay, bạch Ti hé Tôn! Thật hy hữu thay, bạch 
Thé Tôn! Thể Tôn đã nói lên điều khéo nói như vây: "Này Hiên 
giả, tại chỗ nào không sanh, không già, không chết, không diệt, 
không khởi, Ta nói răng tại chỗ ấy, không có thể với bộ hành 
biết được, hay thấy được, hay đạt được sự tận cùng của thể 
giới”. 

Bạch Thế Tôn, thuở trước, con tên là Rohita con của 
Bhoja, có thân thông, có thể đi giữa hư không. Bạch Thế Tôn, 
tóc lực con mau lẹ cho đến con có thể bay, như người thợ bắn 
cung lão luyện, khéo tập, khéo luyện, thuần thục, thiện xảo, với 
một cây cung chắc mạnh không gì khó khăn, có thể bắn một 
mũi tên nhẹ bay vượt qua bóng tối của cây tala. 


Và bạch Thể Tôn, bước đi của con dài cho đến con có thể 
bước từ biên phía Đông qua biên phía Tây. Và ở nơi con, bạch 
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Thể Tôn, khởi lên sự ước muôn như sau: "Với bộ hành, ta có 
thê đạt đên được sự tận cùng của thê giới”. 


Và bạch Thể Tôn, dầu cho tốc lực của con mau đến như 
vậy, và dầu cho con có bước dài đến như vậy, và dâu cho con 
không có dừng để ăn, hay UuỐng, hay nhai, hay nếm, dâu cho 
con không có đại tiện, tiêu tiện, dâu cho con không ngủ, không 
bị mệt nhọc, không trừ cấu uế, dâu cho trăm năm là tuổi thọ 
thường tình, dâu cho trăm năm là mạng sống thường tình, tuy 
con đi hơn trăm năm và bị mệnh chung, con cũng không thể đạt 
đến sự tận cùng của thể giới. 


(Tương Ủng Bộ Kinh I. Tương Ung Thiên Tủ. 
Phẩm Các Ngoại Đạo. Phần Rohita) 


- Vòng luân hồi không chấm dứt. (S.I.173) 
Punappunañceva vaparmti bJam, 
Punappunam vassafi devarđja,; 
Punappunam kheftam kasanti kassakä, 
Punappunam dhaññamupefi ra{tham. 


Nhiêu lần và nhiêu lần, 
Chúng gieo vãi hạt giống. 
Nhiêu lần và nhiêu lần, 
Trời mưa đi, mưa lại. 
Nhiêu lần và nhiêu lần, 
Người nông phu cày ruộng. 
Nhiêu lần và nhiều lần, 
Lúa gạo đến quốc độ. 


Punappunam yãcakã yãcayarmfi, 
punappunamụ daãnapdfI dadani; 
Punappunam dãnapafi dadinva, 
Punappunam sageamupenti thànam. 
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Nhiễu lẫn và nhiêu lân, 
Hành khất lại xin ăn. 
Nhiễu lẫn và nhiêu lân, 
Thí chủ lại bồ thí. 
Nhiều lần và nhiêu lân, 
Thí chủ sau khi cho. 
Nhiễu lẫn và nhiêu lân, 
Được đi đến thiên giới. 
Punappunam khiranika duharnti, 
Punappunam vaccho upefi mãtfaram; 
Punappunam kilamafi phandafi ca, 
Punappunam gabbhamupeti mando. 


Nhiêu lần và nhiêu lần, 
Người làm sữa vắt sữa, 
Nhiêu lần và nhiêu lần, 
Bò con tìm bỏ mẹ. 
Nhiêu lần và nhiêu lần, 
Mệt sức và lao khổ. 
Nhiêu lần và nhiêu lần, 
Kẻ ngu nhập bào thai. 


Punappunam jãyqfi mĩyqfI ca, 
Punappunam sivathikam haranH; 
Maggañca laddha apunabbhavaya, 
Na punappunamm jãyati bhữripaffo. 


Nhiêu lần và nhiêu lần, 
Lại sanh rồi lại chết. 
Nhiêu lần và nhiêu lần, 
Họ mang đến nghĩa địa. 
Họ được đường giải thoát, 
Không đưa đến tái sanh. 
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Bậc đại trí, đại tuệ, 
Không sanh đi, sanh lại. 


(Tương Ung Bộ Kinh 1. Tương Ung Bà La Môn. 
Phẩm Cư Sĩ. Phân Udaya) 


- Ba cảnh giới. 
3K Cối dục giới — kãmaloka. 
Là nơi mà chúng sanh được thọ hưởng các dục lạc (bàng 
sanh, nhân loại và chư thiên dục giới). 
3 Cõi sắc giới — rũpaloka. 
Là nơi mà các vị phạm thiên thọ hưởng lạc thú qua hình 
tướng thật vi tế của các Ngài ở cõi hữu sắc. 


3< Cối vô sắc giới — aripaloka. 
Là nơi mà các vị phạm thiên đã trút bỏ mọi phiền toái của 
thân tướng, không có thân tướng. 


- Ngũ uẫn — pañcakkhandha. (S.III.26) 

Sự sống còn của con người bao gồm bốn nhóm thuộc về 
tâm được gọI là danh pháp (nama) và tứ đại thuộc vê vật chât 
được gọi là sắc pháp (rũpa). 

*_ Sắc uấn - rũpakkhandha. 

Phần vật chất, gồm có bốn nguyên tố là đất, nước, lửa, 
gió. 

v_ Thọ uẫn - vedanäkkhandha. 


Nhóm cảm giác đưa đên trạng thái vui, buôn, sợ... 
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* Tưởng uấn — saññãkkhandha. 
Nhóm nhận biết các đối tượng qua các căn. 
v_ Hành uấn — sankhãrakkhandha. 
Nhóm hình thành của tâm hay hững khuynh hướng tạo 
tác ở tâm. 


vx_ Thức uấn - viiñãnakkhandha. 





Nhóm tâm thức, hoạt động của nhóm này kết hợp với ba 
uấn thuộc về tâm xuất hiện trước đó cùng với sáu xứ (sáu đối 
tượng của sáu căn). 


Đề hiểu được thế giới bên kia, người ta phải quán tưởng 
đên tứ đại mà chúng là những hợp thành của chúng sanh. 


- Bản chất của các nguyên đại. (M.I.185-190) 
Bốn nguyên đại là đất (pathavĩ), nước (apo), lửa (tejo) và 
gió (vayo). Những nguyên đại này không giông như đât, nước, 
lửa, gió thông thường mà là những năng lực cơ bản. 


se. Đái— pathav. 

Là những phần tử phụ thuộc, tầng lớp vật chất bên dưới. 
không có nó, con người không thể chiếm ngự khoảng không 
gian. Đặc tính của nó là cứng và mềm mại; tương đôi thuần 
khiết, đó là hai điều kiện của phần tử riêng lẽ này. 


se. Nước - qpo. 
Là phần tử có tính cách kết dính với nhau. Không giống 
như đất, nó không thê sờ chạm được, chính phần tử này làm 


cho các phân tử vật chất rời rạc được liên kết lại và cho ra ý 
tưởng "thân thể". 
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Khi có một số người bị xúc động thì phần tử này trở nên 
nổi bật hơn dưới dạng chất lỏng. Những phần tử phụ thuộc và 
kết dính thường có sự liên hệ mật thiết với nhau, khi phần tử 
kết dính dừng lại thì những phần tử phụ thuộc biến mắt. 


s. Lửa - (do. 

Là phần tử có tính chất nóng và lạnh. cả hai sự nóng và 
lạnh gom vào lửa bởi vì chúng chiếm hữu sức mạnh của con 
người. lửa, nói một cách khác chính là năng lượng cho sự sống 
còn của sinh mạng. Phần tử này cũng bị hủy hoại và cần được 
duy trì. Không giống như ba nhóm vật chất trọng yếu kia, phần 
tử này có sức mạnh tự phát sinh lại bởi chính nó. 


e_ Gió -— vãyo. 

Là phần tử có tính chất chuyên động. kết chặt với lửa 
không thê tách ly ra được chính là gió. Mọi sự di chuyển đều 
do phần tử này. Sự chuyển động được xem như là lực lượng 
hay máy phát ra hơi nóng. sự chuyền động và hơi nóng ở cõi 
sắc giới tương hợp với nhau một cách tương đối so với tâm 
thức và nghiệp ở lãnh vực tâm linh. 


Bốn nguyên đại này cùng phối hợp vì nó không thể tách 
rời nhau được, nhưng đôi khi một nguyên đại này có thê chiếm 
ưu thế nhiều hơn các nguyên đại khác. Ví dụ như đất gặp đắt, 
nước gặp nước, lửa gặp lửa, gió gặp không khí. 


- Hãy đạt được sự giải thoát ở thế gian. (Ud.33) 
Evametam yathabhutam, 
SaaDpañfaya passa1o; 
Bhavatanha pahiydfi, 
Vibhavam nãbhinandaHi. 
Sabbaso tanhanam khay, 
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Asesaviraganirodho nibbaãnam; 
Tassa nibbutassa Phikkhuno, 
Anupada punabbhavo na hofi; 
Abhibhuto mãro vÿitasangamo, 
Upaccaga sabbabhavani taái. 


Hãy xem đời rộng này, 

Bị vô minh chỉ phối, 

Các sanh loại được sanh, 
Ua thích được sanh khởi, 
Không thoát được sanh hữu. 
Với ai đốt sanh hữu, 

Tắt cả mọi thời, xứ, 

Tất cả sanh hữu này, 

Vô thường khổ biến hoại, 
Như vậy, thấy như thật, 
Với chơn chánh trí tuệ, 
Hữu ái được đoạn tận, 
Phi hữu ái hoan hỷ 

Đoạn diệt ái hoàn toàn, 
Ly tham, diệt, hoàn toàn, 
Như vậy là Niết Bàn, 
Tỷ-kheo ấy mát lạnh, 
Không chấp thủ tái sanh, 
Nhiếp phục được ma vương, 
Trận chiến đã chiến thắng, 
VỊ Tỷ-kheo như vậy, 

Vượt qua mọi sanh hữu. 
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- Pháp nhấn —- dhammacakka. (S.V.423) 
Trong khi lời dạy này được tuyên bố, Tôn giả Kondañña 
khởi lên pháp nhãn thanh tịnh, không câu uê như sau: "Phàm 
vật gì được tập khởi, tất cả pháp áy cũng bị đoạn diệt”. 


(Tương Ung Bộ Kinh 5. Tương Ung Sự Thật. Phẩm 
Chuyên Pháp Luân. Phân Như Lai Thuyết) 


- Bánh xe sinh tồn. (S.I.184) 

Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây sây được ném lên trên 
hự không, khi thì rơi trên đâu gốc, khi thì rơi chặng giữa, khi 
thì rơi đầu ngọn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, các chúng sanh bị 
vô mình che đậy, bị tham ái trói buộc, lưu chuyên luân hồi, khi 
thì từ thê giới này đi thê giới khác, khi thì từ thê giới khác đến 
thê giới này. 

Vì sao? Vô thỉ là luân hồi, này các Tỷ-kheo, khởi điểm 
không thê nêu rõ đôi với lưu chuyên luán hồi của các chúng 
sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. 

Cũng vậy, đã lâu ngày, này các Tỷ-kheo, các Ông chịu 
đựng khô, chịu đựng thông khô, chịu đựng tai họa, và các mộ 
phán ngày một lớn lên. 

Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo, là vừa đủ để các Ông 
nhàm chán, là vừa đủ để các Ông từ bỏ, là vừa đủ để các Ông 
giải thoát đổi với tất cả các hành. 

(Tương Ung Bộ Kinh 2. Tương Ung Vô Thí. 
Phám Thứ Nháit. Phán Cáy Gậy) 


3175 


CHƯƠNG 10 
NHỮNG KHÁI NIỆM CHỦ 
YÊU 
CỦA GIÁO PHÁP 
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10. 1. CON ĐƯỜNG PHẬT GIÁO. 


- Nét đại cương về con đường Phật giáo. 

Nhiều khái niệm về Phật giáo đã được giải thích tuần tự 
theo một hệ thống trong những bài kinh cũng như trong những 
chú giải. Chúng giúp người ta hiểu biết được Phật giáo tốt đẹp 
hơn. Những khái niệm này cũng giúp chúng ta có thể tóm lược 
những lời dạy của Đức Phật thành một đại cương có kết cấu 
vững chắc cho "con đường Phật giáo". 


- Ba giai đoạn của giáo pháp. (Vism.25) 

Giáo pháp (lời dạy của Đức Phật) không gì khác hơn là 
những phương tiện để đạt được giải thoát. Giáo pháp là một sự 
thực hành có hệ thống để chứng ngộ được mục đích của lời dạy 
của Đức Phật. Như một chân lý, giáo pháp là những phương 
tiện đưa đến sự giác ngộ chứng đắc Níp- -bàn. học hỏi và tìm 
hiểu được giáo pháp rất hữu ích cho việc thực hành giáo pháp, 
từ đó có ba giai đoạn cho giáo pháp. 

O_ Pháp học — pariyattidhamna. 


Những Phật ngôn cần phải được học hiểu. 


©_ Pháp hành — patipattidhanuna. 


. Những sự thực hành theo những Phật ngôn đã được học 
hiệu rành rẽ. 


O_ Pháp thành — pativedhadhanuna. 
Sự chứng ngộ được đạo quả. 
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- Ba loại đau khỗ - dukkha. (Vism.499) 
e_ Khổ khỗ_ dukkhadukkha. 
Tất cả trạng thái đau khổ thuộc về thân và tâm như : sanh, 
già, bệnh, chêt và những trạng thái đau đớn khác. 
e_ Hoại khổ — viparinarnadukkha. 


Những sự bất toại nguyện mà con người phải hứng chịu 
hay khi có được một sự hài lòng, ưa thích bông dưng bị biên 
mât hoặc phải chịu sự thay đôi. 


e_ Hành khổ _ sankhãradukkha. 


Khi có sự thay đổi vô thường một cách tự nhiên của ngũ 
uẩn xuất hiện trong đời. sự chấp thủ vào chúng sẽ gây ra đau 
khổ cho người. 


- Ba loại tham ái - tanhã. (S.V.421) 
Có ba loại tham ái. sự tham ái dân đền sự tái sanh. 
" Dục di — kãmatanhd. 
Những dục vọng, ham muốn thọ hưởng dục lạc. 
"_ Hữu úi_— bhavatanhd. 


Những dục vọng, ham muốn cho sự sinh tồn, đặc biệt làm 
ham muôn được trường sanh bât tử. 


"  Phị hữu di —- vibhqavatanha. 


Những dục vọng, ham muôn cho sự không còn sinh tôn. 
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- Bốn loại vật thực nuôi dưỡng chúng sanh. (S.II. 100) 
Những chất liệu hỗ trợ cho sự luân hồi, cho cuộc sống và 
cho các uẫn sau khi chết được gọi là vật thực hay chất bổ 
dưỡng (ãhãra) nuôi dưỡng chúng sanh. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn loại đô ăn này đưa đến sự tôn 
tại, hay sự cháp thủ tái sanh cho các loài hữu tình hay chúng 
sanh. 


Thế nào là bốn? Đoàn thực hoặc thô, hoặc tế; thứ hai là 
xúc thực; thứ ba là tư niệm thực; thư tư là thức thực. 


Này các Tỷ-kheo, bốn loại đô ăn này đưa đến sự tôn tại, 
hay sự cháp thủ tái sanh cho các loài hữu tình hay các loài 
chúng sanh. 


(Tương Ung Bộ Kinh 2. Tương Ung Nhân Duyên. 
Đại Phâm Thứ Bảy. Phân Thịt Đứa Con) 


- Cội nguồn của bốn vật thực. (M.I.262) 

Nguồn cội của bốn loại vật thực là tham ái. Cảm thọ làm 
duyên cho tham ái. Xúc chạm làm duyên cho cảm thọ. Lục căn 
là nguồn gốc của xúc chạm. Sáu xứ có nguồn gốc ở danh và 
sắc. Danh và sắc bắt nguồn từ tâm thức. Nghiệp hữu làm sinh 
khởi tâm thức, trong khi đó có vô minh là cội nguồn của nó. 

Và này các Tỷ-kheo bốn món ăn này, lấy gì làm nhân 
duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chúng, lấy gì làm 
nguyên nhân? Bốn món ăn này lấy ái làm nhân duyên, lấy ái 
làm tập khỏi, lấy ái làm sanh chủng, lấy ái làm nguyên nhân. 
Này các Tỷ-kheo, ái này lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập 
khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân? Ái lấy thọ 
làm nhân duyên, lấy thọ làm tập khỏi, lấy thọ làm sanh chủng, 
lấy thọ làm nguyên nhân. Này các Tỷ-kheo, thọ này lấy gì làm 
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nguyên nhân, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì 
làm nguyên nhân? Thọ lấy xúc làm nhân duyên, lấy xúc làm tập 
khởi, lấy xúc làm sanh chủng, lấy xúc làm nguyên nhân. Này 
các Tỷ-kheo, xúc này lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập 
khởi, lấy gì làm sanh chủng, lây gì làm nguyên nhân? Xúc lấy 
sảu nhập làm nhân duyên, lấy sáu nhập làm tập khởi, lấy sáu 
nhập làm sanh chủng, lấy sảu nhập làm nguyên nhân. Này các 
Tỷ-kheo, sáu nhập này lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập 
khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân? Sáu nhập 
lấy danh sắc làm nhân duyên, lấy danh sắc làm tập khởi, lấy 
danh sắc làm sanh chủng, lấy danh sắc làm nguyên nhân. Này 
các Tỷ-kheo, danh sắc này lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm 
tập khỏi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân? Danh 
sắc lấy thức làm nhân duyên, lấy thức là tập khởi, lấy thức làm 
sanh chủng, lấy thức làm nguyên nhân. Này các 1Ỷ-kheo, thức 
này lấy gì làm nhân duyên, láy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh 
chúng, lấy gì làm nguyên nhân? Thức lấy hành làm nhân 
duyên, lấy hành làm tập khởi, lấy hành làm sanh chủng, lấy 
hành làm nguyên nhân. Này các Tỷ-kheo, các hành này lấy gì 
làm nhân duyên, lấy gì làm tập khỏi, lấy gì làm sanh chủng, lấy 
8Ì làm nguyên nhân? Các hành lấy vô mình làm nhân duyên, 
lấy vô mình làm tập khỏi, lấy vô mình làm sanh chủng, lấy vô 
mình làm nguyên nhân. 


(Trung Bộ Kinh l. Đại Kinh Đoạn Tận Ái 
- Lục căn. (M.IH.216) 
e Nhãn — cakkhu. 


Nhãn vật là phần nền của cảm giác nằm trong con ngươi; 
ở đó thân kinh thị giác được phát sinh. 


e_- Nhĩ_ sofa. 
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Nhĩ vật là phần nền của cảm giác nằm trong lỗ tai, nơi mà 
thân kinh nhĩ được phát sinh. 

se TỷỈ-_— phãng. 

Tỷ vật là phần nền của cảm giác nằm trong lỗ mũi, nơi 
mà thân kinh tỷ được phát sinh. 

e_ Thiệt - jivhã. 

Thiệt vật là phần nền của cảm giác nằm ở bề mặt của 

lưỡi, nơi mà thân kinh thiệt được phát sinh. 
e_ Thân — kãya. 

Thân vật là phần nền của cảm giác, thâm nhập khắp nơi 
trong cơ thê từ đâu đên bàn chân, nơi mà thân kinh xúc giác 
được phát sinh. 

e_ Ý_ mana. 

Nền tảng của tâm (ý vật) là tính chất của tứ đại rất tỉnh 
xảo, năm ở trái tim, nơi mà tâm thức được phát sinh ra chính 
yêu (theo các triệt gia thời xưa thì tin tưởng răng tâm đặt nên 
tảng ở trái tim). 


- Ba mươi bảy pháp trợ bồ đề. (Vism.678) 

Tất cả mọi phẩm hạnh mà một vị hành giả cần phải tinh 
tân tu tập đê đạt được giải thoát khỏi vòng luân hôi và đê chứng 
ngộ Nípbàn đêu được phân loại dưới nhan đê 
"bodhipakkhiyadhamma — pháp trợ bô đê". Các pháp đó gôm 
CÓ : 

v_ Tứ niệm xứ — satipafthana. 
v_ Tứ chánh cần - sammappadhäna. 


v_ Tứ nhự ý túc - iddhipada. 
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*_ Ngũ quyển - indriya. 

v Ngũ lực - bala. 

v_ Thất giác chỉ — bojjhanga. 

v_ Bát thánh đạo — ariyamagsa. 


- Tứ niệm xứ - cattäro satipatthänä. (M.L.56) 
" Thân quán niệm xứ - kñyanupassand satipaftthaäna. 
Quán tưởng đến những chức năng trong cơ thê. 
" Thọ quán niệm xứ - velanữnupassana satipafthaãna. 
Quán tưởng đến những cảm giác khi chúng sanh khởi. 
" Tâm quản niệm xứ - cifãnupassanã safipatth-na. 
Quán tưởng đến sự sinh diệt của tâm. 


"Pháp — quán niệm xứ  - — dhamminupassana 
safipafthãna. 


Quán tưởng đến các pháp (những hiện tượng khác nhau 
sinh khởi trong tâm). 


(Trung Bộ Kinh I. Kinh Niệm Xứ) 


- Tứ chánh cần — cattäro sammappadhãnä. (M.II.11) 


v_ Thận cần - samvarapadhäna. 
Tinh tấn ngăn ngừa những ác pháp chưa sinh khởi trong 
tâm không cho nó sinh khởi. 
v_ Trừ cần - pahãnapadhãna. 
Tỉnh tấn đoạn trừ những ác pháp đã sanh khởi trong tâm. 
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v_ Tụ cần - bhãyanäpadhãna. 
Tinh tấn làm tu tập những thiện pháp chưa sinh khởi 
trong tâm. 


v_ Bảo cần — qnurakkhanapadhana. 


Tỉnh tấn duy trì, phát triển và làm cho thành tựu trọn vẹn 
những thiện pháp đã có. 


- Tứ như ý túc — cattäro iddhipäda. (M.I.103) 
" Dục như ý túc — chandiddhipada. 
Tập trung nỗ lực vào sự mong muốn, quyết chí làm. 
"_ Cần như ý túc — virividdhipäda. 
Tập trung nỗ lực vào khả năng làm việc cho được thành 
tựu. 


"_ Tâm nhự ý ftíc — cñfddhipada. 
Tập trung nỗ lực vào sự tỉnh giác để biết việc nên làm. 
"_ Thẩm như ý túc - vùnamsiddhipäda. 


Tập trung nỗ lực vào trí tuệ đề tìm hiểu phương pháp làm 
việc thích hợp cho được như ý nguyện. 


- Ngũ quyền — pañca indriyäni. (M.II.11) 
3K Tín quyên — saddhindriua. 

Đức tin là cơ sở dẫn đến sự tỉnh lặng và giác tỉnh. 
Tấn quyền - vừivindriya. 


Tinh tấn là cơ sở dẫn đến sự tỉnh lặng và giác tỉnh. 
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3 Niệm quyên - safindria. 
Chánh niệm là cơ sở dẫn đến sự tỉnh lặng và giác tỉnh. 


3 Định quyên — Ssamadhindriya. 
Trụ tâm là cơ sở dẫn đến sự tỉnh lặng và giác tỉnh. 


3K Tuệ quyên — pañfñindriya. 
Trí tuệ là cơ sở dẫn đến sự tỉnh lặng và giác tỉnh. 


Ngũ lực — pañca balãni, năm pháp này cũng giống như 
ngũ quyên. 


- Thân này bị cướp đi. (A.I.155) 
Upamiydfi j1vifamappamayu, 
Jaruipan1tassa na santi tang; 

Etam bhayam marane pekkhamano, 
Punnani kayiratha sukhãvahđni. 
Đời sống bị dắt dẫn 
Mạng sống chẳng là bao 
Bị già kéo dẫn đi 
Không có nơi nương tựa 
Hãy luôn luôn quán tưởng 
Sợ hãi tử vong này 
Hãy làm các công đức 
Đưa đến chơn an lạc. 


Yodha käyena samyamo, 
Vacäya uda cefasa; 
Tam fassa petassa sukhãya hot, 
Yam j1vamano pakarofi puññam. 
Ở đây chế ngự thân, 
Chế ngự lời và ÿ, 
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Kẻ ấy dẫu có chết, 
Cũng được hưởng an lạc, 
Vì khi còn đang sống 
Đã làm các công đức. 
(Tăng Chỉ Bộ Kinh I. Chương Ba Pháp. 
Phẩm Các Bà La Môn. Phân Hai Người) 


- Phát triển tâm thiện tốt hơn là cha mẹ. (Dhp.43) 
Na tam mãta pitã kayira, 

Aññe vapi ca ñataka, 

Sammapaihiam cittam, 

Seyyaso nam tato kare. 


Điều mẹ cha bà con, 

Không có thể làm được 
Tám hướng chánh làm được 
Làm được tốt đẹp hơn. 


- Những người bạn thật sự. (D.IH.187) 

Này Gia chủ tử, bốn loại bạn này phải được xem là bạn 
chân thật: Người bạn giúp đỡ phải được xem là bạn chân thát; 
người bạn chung thủy trong khổ cũng như trong vui phải được 
xem là bạn chán thật; người bạn khuyên điều lợi ích phải được 
xem là bạn chân thật; người bạn có lòng thương tưởng phải 
được xem là bạn chân thật. 


Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn giúp đỡ 

phải được xem là bạn chân thật: Che chở cho bạn khi bạn vô ý 

phóng dật, che chở của cải cho bạn khi bạn vô ý phóng dật, là 

chỗ nương tựa cho bạn khi bạn sợ hãi, khi bạn có công việc sẽ 

giúp đỡ cho bạn của cải gấp hai lần những gì bạn thiểu. Này 
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Gia chủ tử, như vậy có bốn trường hợp, người bạn giúp đỡ phải 
được xem là người bạn chân thát. 


Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn chung 
thủy trong khổ cũng như trong vui phải được xem là người bạn 
chân thật: Nói cho bạn biết điều bí mật của mình; giữ gìn kín 
điều bí mật của bạn; không bỏ bạn khi bạn gặp khó khăn; dám 
hy sinh thân mạng vì bạn. Này Gia chủ tử, như vậy có bốn 
trường hợp, người bạn chung thủy trong khổ cũng như trong 
vui phải được xem là người bạn chân thát. 


Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn khuyên 
điều lợi ích phải được xem là người bạn chân thật: Ngăn chận 
bạn không làm điều ác; khuyến khích bạn làm điều thiện; cho 
bạn nghe điều bạn chưa nghe; cho bạn biết con đường lên cỗi 
chự Thiên. Này Gia chủ tử, như vậy có bốn trường hợp, người 
bạn khuyên điều lợi ích phải được xem là người bạn chân thát. 


Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn thương 
tưởng phải được xem là người bạn chân thật: Không hoan hỷ 
khi bạn gặp hoạn nạn; hoan hỷ khi bạn gặp may mắn; ngăn 
chận những ai nói xấu bạn; khuyến khích những ai tán thán 
bạn. Này Gia chủ tử, như vậy có bốn trường hợp, người bạn 
thương tưởng phải được xem là người bạn chân thát. 


(Trường Bộ Kinh 2. Kinh Giáo Thọ Thi-Ca-La-Việt) 


- Hai mươi tám sắc pháp trong cơ thể con người — rũpa 
kaläpa. (Vism.364) 
v_ Sắc đại hiển — mahãbhi1a. 
Bốn phần vật chất đặc trưng : nhóm phần tử phụ thuộc 
(đât), nhóm kêt dính (nước), nhóm có tính nóng lạnh (lửa) và 
nhóm có tính chuyên động (g1ó). 
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*_ Sắc thân kinh — pasãda. 
Liên hệ đến các giác quan như là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. 
*_ Sắc cảnh giới — visaya. 


Đê cập đên vật thực cho ngũ căn hay sự kích thích của 

các căn, chăng hạn như : sắc, thinh, khí, vị, xúc. 
vx Sắc tính - bhaya. 

Đê cập đên những đặc tính riêng biệt của nam và nữ, ở cả 
hai phương diện bên trong lân bên ngoài. Tính chât nam và nữ 
không chỉ đê cập đên cơ quan sinh dục. 

vx_ Sặc ý vật - hadayavatthu. 

đê cập đên vị trí của trái tim, nên tảng vật chât cho đời 
sông tâm linh. 

vx Sặc mạng quyên — jwitindriya. 

Là phân chủ yêu của đời sông. Điêu này được lưu ý khi 
cái đuôi con thăn lăn đứt, cái đuôi đứt vân còn cử động, cái 
năng lực của cuộc sông đó gọi là sắc mạng quyên. 


v Sắc vật thực - ñhãra. 





Là năng lượng trích từ vật thực - những phần tử bổ 
dưỡng. Chúng gôm có I8 sắc pháp khác phôi hợp. 
*_ Sắc giao giới — pariccheda. 
Là khoảng không gian giữa các sắc pháp đề làm ranh giới 
*_ Sắc biểu tri — viññatfi. 
Là sự biểu hiện nơi thân và khẩu mà biết được tư tưởng. 
v Sắc kỳ dị~ vikãra. 
Là những sắc về thân mà chúng tạo ra cho chúng ta có 
những trạng thái khác nhau như : nhẹ nhàng, mêm mại, mêm 
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dẻo; chăng hạn như lông, tóc là sắc nhẹ nhàng, thân hình hay 
cái miệng là săc mêm mại và cái lưỡi là săc mêm dẻo. 


v Sắc tướng trạng — lakkhana. 


Là bốn sắc thuộc về thân có tướng trạng riêng biệt của 
thân tùy theo thời gian : sắc sinh là sắc vừa mới sinh ra, sắc tiễn 
là sắc sinh ra được phát triển tăng lên, sắc dị là sắc sinh được 
tồn tại, sắc diệt là các tiêu hoại của sắc pháp (vô thường) 


Mười sắc không rõ (anipphannaripa) sau cùng này 
không thật sự sinh ra trong một sắc pháp này hay sắc pháp kia, 
mà chúng chỉ là những sắc nhỏ nhặt khác nhau được tìm thấy 
trong 18 sắc thuộc về thân trước đây được chúng ta thảo luận. 


Ở một con người khỏe mạnh bình thường có đủ 28 sắc 
pháp này. trừ trường hợp những người bị mù, câm, điếc hay 
những dị tật khác, nói tóm lại, những người bị tật nguyên thì 
không đủ 28 sắc pháp này. 


- Ý nghĩa của thân tướng. (S.III.86) 

Này các Tỷ-kheo, thế nào gọi là sắc? Bị thay đổi, này các 
1ỷ-kheo, nên gọi là sắc. Bị thay đổi bởi cái gì? Bị thay đổi bởi 
lạnh, bị thay đổi bởi nóng, bị thay đổi bởi đói, bị thay đổi bởi 
khát, bị thay đổi bởi sự xúc chạm của ruồi, muỗi, &ió, sức nóng 
và rắn. Bị thay đổi, này các Tỷ-kheo, nên gọi là sắc. 


(Tương Ung Bộ Kinh 3. Tương Ung Uẩn. Phẩm Những 
Gì Được An. Phán Đảng Được Án) 


- Hai thứ bệnh. (A.II.143) 
Này các Tỷ-kheo, có hai loại bệnh này. Tỉ hé nào là hai? 
Bệnh về thân và bệnh về tâm. 
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Này các Tỷ-kheo, chúng ta thấy có chúng sanh tự nhận 
mình là không thân bệnh được một năm, tự nhận mình là không 
thân bệnh được hai năm, được ba... được bốn... được năm ... 
được mười... được hai mươi ... được ba mươi... được bốn 
mươi ... tự nhận mình là không thân bệnh được năm mươi năm, 
tự nhận mình là không thân bệnh được một trăm năm. Cúc 
chúng sanh ấy, này các Tỷ-kheo, rất khó tìm được ở đời là 
những chúng sanh tự nhận mình là không tâm bệnh dâu chỉ 
trong một khoảnh khắc, trừ những vị đã đoạn trừ các lậu hoặc. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh 2. Chương Bồn Pháp. 
Phâm Các Căn. Phân Bệnh) 


- Thái độ của Đức Phật đối với những kẻ chỉ cầu nguyện để 
giải thoát. (D.13) 

- Này Vase{tha, nhự sông AciravafT này, đây tràn cho đến 
bờ khiến con quạ có thể uống được. Có người đến, có sự việc 
bên bờ bên kia, tìm đến bờ bên kia, hướng đến bờ bên kia và 
muôn lội qua bở bên kia. Người đứng bở bên này kêu bờ bên 
kia và nói: "Bở bên kia, hãy lại đây! Bờ bên kia, hãy lại đây”. 
Này Vaseffha, Ngươi nghĩ thê nào?” Có phải vì người kia kêu 
goi bở bên kia, vì cấu khán, vì hy vọng, vì tán thản mà bở bên 
kia của sông AciravafI đến bờ bên này không? 

- Tôn giả Gotama, không thể vậy. 

- Cũng vậy, này Vasetfha, không có một người nào có thể 
giải thoát khỏi vòng luân hồi vì đã câu nguyện. 


(Trường Bộ Kinh l. Kinh Tam Minh) 
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- Bốn cách quy y tam bảo. (KhuA) 
X Aifasanniyyafana — quy y Tam bảo bằng cách phát 
nguyện ủy thác mạng sông cho Tam bảo. 


3 Tapparayana — quy y Tam bảo bằng cách phát nguyện 
châp nhận Tam bảo là lãnh đạo tình thân. 


3< Sissabhävupagamana — quy y Tam bảo bằng cách phát 
nguyện làm đệ tử có sự chứng minh của chư Tăng. 


3 Panipzfa — quy y Tam bảo bằng cách phát nguyện tôn 
kính Tam bảo. 


- Những lợi ích của sự tôn kính. (Dhp.109) 
AbhivadanasTlissa, 
Niccam vuddhapacayino; 
Caffäro dhamma vaddharnti, 
Ayu vanụno sukham balan. 
Thường tôn trọng, kính lễ 
Bậc kỳ lão trưởng thượng, 
Bồn pháp được tăng trưởng: 
Thọ, sắc, lạc, sức mạnh. 


- Bốn tính chất của vật thực. 

Đây là bốn tính chất cơ bản của vật thực và chúng luôn 

phối hợp không thay đổi với bốn xuất xứ, tức là màu (wzmna), 
mùi (gandha), vị (rasa) và chất bỗ dưỡng (øja). 
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- Bốn pháp bắt khả tư nghì đối với thế gian. (A.II.79) 
- Có bốn điều này không thể nghĩ đến được, này các TỶ- 
kheo, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng 
loạn và thống khổ. Thế nào là bốn? 


Phật giới của các đức Phật, này các Tỷ-kheo, không thể 
nghĩ đến được, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến 
cuồng loạn và thống khổ (buddhãanam, bhikkhavwe, 
buddhavisayo qcmfewo, ma cimtefabbo;, am cimntenfo 
uumunadassa viehatassa bhãgï assa). 


Thiên giới của người ngôi Thiên, này các Tỷ-kheo, không 
thể nghĩ được, nếu nghĩ.. thống khổ (jhãy¡ssa, bhikkhave, 
jhãnavisayo acinfeyyo, na cintetabbo; yam cintento ummadassa 
viehatassa bhãgï assa). 


Quả dị thục của nghiệp, này các Tỷ-kheo, không thể nghĩ 
đến được, nếu nghĩ đến... thông khổ (kammavipäko, bhikkhave, 
qcinteyyo, na cintetabbo; yam cintento uưnnadassa vighafassa 
bhagT assa). 


Tâm tư thể giới, này các Tỷ-kheo, không thể nghĩ đến 
được, nếu nghĩ đến thời có thể đi đến cuông loạn và thông khổ 
(lokacimta, bhikkhave, acinteyya, na cimtetabbd,; yam cintenfo 
uưmunadassa viehatassa bhãgï assa). 


-Có bốn điểu này không thể nghĩ đến được, này các Tỷ- 
kheo, nêu nghĩ đến, thời có thê đi đến cuông loạn và thông khô. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh 2. Chương Bốn Pháp. Phẩm Không 
Hý Luận. Phân Không Thể Nghĩ Được) 
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- Tên gọi không bao giờ bị hủy hoại. (S.I.42) 
"Mặc dù thể xác con người bị hủy hoại và biến mất 
nhưng cái tên để gọi hay những ảnh hưởng mà con người đã tạo 
ra không bị hủy hoại". 


10. 2. QUÁN TUỞNG VẺ PHÁP BÔ THÍ - DÃNA. 


- Thái độ của Đức Phật về việc làm phước bố thí. (A.I.161) 
Du sĩ Vacchagotta thưa với Thể Tôn: 


- Tôi có được nghe, thưa Tôn giả Gotama, người ta loan 
truyền rằng Sa-môn Œotama nói như sau: “Cần phải bố thí cho 
Ta, không cân bỗ thí cho người khác. Cân phải bồ thí cho đệ tử 
của Ta, không cân phải bố thí cho đệ tử những người khác. Bồ 
thí cho Ta có quả lớn, bố thí cho những người khác không có 
quả lớn. Bồ thí cho các đệ tử của ta có quả lớn, bố thí cho 
những đệ tử của người khác không có quả lớn!". Thưa Tôn giả 
Gotama, những ai nói rằng Sa-môn nói như sau: "Cần phải bố 
thí cho Ta, không cân bố thí cho người khác. Cân phải bố thí 
cho đệ tử của Ta, không cân phải bố thí cho đệ tử những người 
khác. Bồ thí cho Ta có quả lớn, bô thí cho những người khác 
không có quả lớn. Bồ thí cho các đệ tử của ta có quả lớn, bố thí 
cho những đệ tử của người khác không có quả lớn!", những 
người nói như vậy, có phải nói đúng lời nói của Tôn giả 
Gotama, không có xuyên tạc Tôn giả Gotama với điểu không 
thật? Có phải họ nói như vậy là đúng pháp và thuận pháp, và 
những ai là người đúng pháp, nói lời đúng pháp và thuận pháp, 
không có cơ hội để chỉ trích? Họ không muốn xuyên tạc Tôn 
giả ŒGotana? 

- Này Vaccha, những ai nói rằng Sa-môn Gotama nói 
như sau: "Cân phải bố thí cho Ta, không cân bó thí cho người 
khác. Cần phải bố thí cho đệ tử của Ta, không cần phải bố thí 
cho đệ tử những người khác. Bó thí cho Ta có quả lớn, bố thí 
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cho những người khác không có quả lớn. Bồ thí cho các đệ tử 
của ta có quả lớn, bố thí cho những đệ tử của người khác 
không có quả lớn!", những người ấy không nói đúng với lời nói 
của ta, họ đã xuyên tạc ta với điều không thật, họ đã nói láo. 
Này Vaccha, ai ngăn chận người khác bồ thí, người ấy tạo ra 
ba chướng ngại pháp và đánh cắp mắt ba vật. Thế nào là ba? 


Người Ấy làm chướng ngại người cho không được công 
đức, người áy ngăn chặn người nhận không được bỗ thí, và tự 
ngã người ấy trước đã mắt góc, lại càng bị thương tổn hơn. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh ]. Chương Ba Pháp. 
Phẩm Các Bả-La-Môn. Phán Vacchagofta) 


- Sáu phẩm hạnh làm cho sự bố thí được thành tựu. 
(A.M.335) 
Này các Tỷ-kheo, thế nào là thí vật gồm có sáu phần cho 
chúng Tỷ-kheo Tăng? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có ba phân thuộc người bố thí và 
có ba phân thuộc người nhận đồ bồ thí. 


Thế nào là ba phần thuộc về người bó thí? Ở đây, này 
các Tỷ-kheo, người bô thí, trước khi bô thí, ý được vui lòng; 
trong khi bô thí, tâm được tịnh tín; sau khi bố thí, cảm thấy 
hoan hỷ. Đây là ba phần của người bố thí. 


Thế nào là ba phân của người nhận bố thí? Ở đây, này 
các Tỷ-kheo, những người nhận vật bố thí, đã được ly tham hay 
đang thực hành hạnh ly tham; đã được ly sân hay đang thực 
hành hạnh ly sân; đã được ly sỉ hay đang thực hành hạnh ly sỉ. 
Đây là ba phân của những người nhận vật bố thí. Như vậy là 
ba phần của người bó thí và ba phân của những người nhận 
được vật bồ thí. 
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Như vậy, này các Tỷ-kheo, là thí vật gỗm có sáu phân. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh 3. Chương Sáu Pháp. 
Phâm Chư Thiên. Phân Bỏ Thí) 


- Một số mục đích của sự bố thí. (A.IV.59) 
Tôn giả Sãriputta bạch Thế Tôn: 


- Có thể, bạch Thế Tôn, ở đây có hạng người bố thí như 
vậy, không được quả lớn, không được lợi ích lớn. Nhưng bạch 
Thế Tôn, có thể ở đây có hạng người bó thí như vậy, được quả 
lớn, được lợi ích lớn. 


- Này Sãriputta, có thể ở đây có hạng người bồ thí như 
vậy, không được quả lớn, không được lợi ích lớn. Có thể, này 
Sãriputta, ở đây có hạng người bố thí như vậy, được quả lớn, 
được lợi ích lớn. 


- Bạch Thể Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây có hạng 
người bô thí như vậy, không được quả lớn, không được lợi ích 
lớn? Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây có hạng 
người bô thí như vậy, được quả lớn, được lợi ích lớn? 


- Ở đây, này Sãriputía, có người bồ thí với tâm mong câu, 
bố thí với tâm trói buộc (về kết quả), bố thí với tâm mong câu 
được chất Viên bố thí với ý nghĩ: "Tôi sẽ hướng thọ cái này 
trong đời sau”. VỊ ấy bố thí như vậy cho các Sa-môn, Bà-la- 
môn, bố thí so ăn, đô uỖng, vải mặc, xe cổ, vòng hoa, hương 
thơm, hương liệu, giường nằm, những trú xứ, đèn đuốc. Tì hây 
nghĩ thế nào, này Sãriputta, ở đây có thể có hạng người bồ thí 
như vậy không? 

- Thưa có, bạch Thể Tôn. 
- Ở đây, này Sãriputta, có hạng người bó thí với tâm 
mong câu, bố thí với tâm trói buộc, bó thí với tâm mong câu 
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được chất Sư bỗ thí với ý nghĩ: "Ta sẽ hưởng thọ cải nảy 
trong đời sau". Vị ấy bó thí như vậy, khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cộng trú với chư Thiên ở Bồn thiên vương. Và vị áy, 
khi nghiệp được đoạn tận, thân lực ấy, danh tiếng ấy, uy quyển 
ấy được đoạn tận, vị ấy trở thành "vị trở lui lại", trở lui trạng 
thái này. 


Ở đây, này Sariputta, có người bố thí không với tâm cầu 
mong, bố thí không với tâm trói buộc, bố thí không với mong 
câu được chất chứa, bô thí không với ý nghĩ: "Ta sẽ hưởng thọ 
cái này trong đời sau", bô thí không với ý nghĩ: "Lành thay, sự 
bố thí", bô thí không với ý nghĩ: "Cái này đã được cho trong 
đời quá khứ, đã được tổ tiên làm trong quá khứ, ta không nên 
để truyễn thông gia đình này bị bỏ quên”, bố thí không với ý 
nghĩ: “Ta nấu ăn, các người này không nấu ăn. Ta không xứng 
. là người nấu ăn, lại không bố thí cho người không nâu 

n". bố thí không với ý nghỉ: “Như các vị ân sĩ thời xưa có 
nh tế đàn lớn như Atthaka, Vãmaka, Vãmadeva, Vessãmia, 
Yamataggøl, Angirasa, BharadvdJa, Vaseftha, Kassapa, Bhagu; 
cũng vậy, ta sẽ là người san sẻ các vật bồ thí này", bô thí không 
với ý nghĩ: "Do ta bố thí vật bố thí này, tâm được tịnh tín, hỷ 
duyệt khởi lên". Nhưng vị ấy bồ thí với ý nghĩ để trang nghiêm 
tâm, để trang bị tâm. Và đổi với Sa-môn hay Bà-la-môn, vị ấy 
bố thí đô ăn, đô HỐng, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương thơm, 
hương liệu, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc. T hãy nghĩ thế nào, 
này Sãriputta, ở đây, có hạng người có thể bố thí như vậy 
không ? 


- Thưa có, bạch Thé Tôn. 


- Này Sãriputta, ở đây, ai bố thí không với tâm câu mONg, 
bồ thí không với tâm trói buộc, bố thí không với mong cầu được 
chất chứa, bố thí không với ý nghĩ: "Ta sẽ hưởng thọ cái này 
trong đời sau”, ' bồ thí không với ý nghĩ: "Lành thay, sự bồ thí", 
bố thí không với ý nghĩ: "Cái này đã được cho trong đời quá 
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khứ, đã được tổ tiên làm trong quả khứ, ta không nên để truyền 
thống gia đình này bị bỏ quên”, _bỗ thí không với ý nghĩ: "Ta 
nâu ăn, các người này không nấu ăn. Ta không xứng đáng là 
người nấu ăn, lại không bó thí cho người không nấu ăn", bố thí 
không với ý nghĩ: "Như các vị ẩn sĩ thời xưa có những tế đàn 
lớn như Atthaka, Vamaka, Vamadeva, Vessamitta, Yamaftaggl, 
Angirasa, Bharadvđja, Vaseftha, l G AIph Bhagu; cũng vậy, ta 
sẽ là người san sẻ các vật bố thí này", bố thí không với ỷ nghĩ: 

"Do ta bồ thí vật bố thí này, tâm được tịnh tín, hỷ duyệt khởi 
lên". Nhưng vị ấy bỗ thí với ý nghĩ đề trang nghiêm tâm, để 
trang bị tâm. Do vị ấy bố thí như vậy, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh cộng trú với chư Thiên ở Phạm chúng thiên. 

Và khi vị ấy, nghiệp được đoạn tận, thân lực ấy, danh tiếng ấy, 
uy quyên ấy được đoạn tận, vị ấy trở thành vị Bất lai, không trở 
lui trạng thái này. 


Này Sãriputta, đây là nhân, đây là duyên, khiến cho ở 
đây, một hạng người bố thí như vậy, không được quả lón, 
không được lợi ích lớn. Này Sariputta, nhưng đây cũng là 
nhân, là duyên khiến cho ở đây, có hạng người bó thí như vậy, 
được quả lớn, được lợi ích lớn. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh 3. Chương Bảy Pháp. 
Phâm Đại Tế Đàn. Phán Bồ Thị) 


- Bố thí hợp pháp như thế nào? (A.IV.243) 
Này các Tỷ-kheo, có tám bồ thí này của bậc chân nhân. 
Thê nào là tám? 


Cho vật trong sạch (sucim defl). 
Cho vật thù diệu (pam1am deti). 
Cho đúng thời (kalena defi). 
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Cho vật thích ứng (kappiyam đefi). 

Cho với sự cẩn thận (viceyya deti). 

Cho luôn luôn (abhimham deti). 

Tám cho được tịnh tín (dadam citam pasadefi). 

Sau khi cho được hoan hỷ (datva attamano hofi). 

Này các Tỷ-kheo, có tám bố thí này của bậc chân nhân 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh 4. Chương Tám Pháp. 
Phám Bồ Thí. Phân Người Chán Nhân) 


- Bằng cách nào mà phước thí được tăng trưởng? 
(M.HI.255) 

Tại đây, này Ẩnanda, sau khi bố thí cho các loại bàng 
sanh, cúng dường này có hy vọng đem lại trăm phần công đức. 
Sau khi bố thí cho những phàm phu theo ác giới, cúng dường 
này có hy vọng đem lại ngàn phân công đức. Sau khi bố thí cho 
các phàm phu gìn giữ giới luật, cúng đường này có hy vọng 
đem lại trăm ngàn lần công đức. Sau khi bố thí cho các người 
ngoại học đã ly tham trong các đục vọng, cúng đường này có 
hy vọng đem lại trăm ngàn ức lần công đức. Sau khi bố thí cho 
các vị trên con đường chứng quả Dự lưu, cúng dường này có 
hy vọng đem lại vô số vô lượng công đức. Còn nói gì đến 
những vị đã chứng quả Dự lưu? Còn nói gì đến những vị trên 
con đường chứng quả Nhất lai? Còn nói gì đến những vị đã 
chứng quả Nhất lai? Còn nói gì đến những vị trên con đường 
chứng quả Bắt lai? Còn nói gì đến những vị đã chứng quả Bất 
lai? Còn nói gì đến những vị trên con đường chứng quả A-la- 
hán? Còn nói gì đến những vị đã chứng quá A-la-hán, đệ tử 
Như Lai? Còn nói gì đến những vị Độc Giác Phát? Còn nói gì 
đến các Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác? 
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(Trung Bộ Kinh 3. Kinh Phân Biệt Cúng Dường) 


- Cúng dường đến tăng chúng. (M.III.256) 

Này Ananda, khi Ta nói rằng cúng dường cho Tăng 
chúng là vô số và vô lượng, thời này Änanda, Ta không có 
muốn nói rằng bắt cứ ' phương tiện gì, một sự bố thí phân loại 
theo cá nhân lại có kết quả to lớn hơn đổi với cúng dường cho 
Tăng chúng. 


(Trung Bộ Kinh 3. Kinh Phân Biệt Cúng Dường) 


- Bố thí cho ai? (S.I.97) 

Vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn: 

- Chỗ nào, bạch Thế Tôn, bồ thí cần phải đem cho? 

Thưa Đại vương, tại chỗ nào, tâm được hoan hỷ. 

Bạch Thé Tôn, chỗ nào cho được quả lớn”... 

Thưa Đại vương, dẫu cho một người có xuất gia từ một 
gia đình nào, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, vị áy đoạn 
trừ năm chỉ và hội đủ năm chỉ. Bồ thí cho một người như vậy 
có quả bảo lớn. 

Thế nào là năm chỉ được đoạn trừ? Tham dục được đoạn 
trừ, sân được đoạn trừ, hôn trám thụy miên được đoạn trừ, trạo 
hội được đoạn trừ, nghỉ được đoạn trừ. Năm chỉ này được đoạn 
trừ. 

Thế nào là năm chỉ được hội đủ? Vô học giới uấn được 
hội đu, vô học định uẩn được hội đu, vô học tuệ uân được hội 


đủ, vô học giải thoát uấn được hội đủ, vô học giải thoát tri kiến 
uấn được hội đủ. Năm chỉ này được hội đu. 
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Chính một người như vậy, năm chỉ được đoạn trừ, năm 
chỉ được hội đủ, bô thí cho người như vậy được quả báo lớn. 


(Tương Ung Bộ Kinh 1. Tương Ung Kosala. 
Phám Thứ Ba. Phân Cung Thuật) 


- Sự quan trọng của thiện pháp. (Dhp.188) 
Puñnañce puriso kayira, 
Kayirä nan punaDpunam; 
Tamhi chandam kayiratha, 
Sukho puññassa uccayo. 


Nếu người làm điều thiện, 
Nên tiếp tục làm thêm. 
Hãy ước muốn điểu thiện, 
Chưa thiện, được an lạc. 


- Năm điều lợi ích cho người thọ thí. (A.IH.42) 
Người bó thí bữa ăn, này các Tỷ-kheo, người thí chủ đem 
lại cho người thọ lãnh năm điêu. Thê nào là năm? 


Cho thọ mạng, cho dung sắc, cho an lạc, cho sức mạnh, 
cho biện tài. Cho thọ mạng, vị ấy được chia thọ mạng chư 
Thiên hay loài Người. Cho dung sắc, vị ấy được chia dung sắc 
chư Thiên hay loài Người. Cho an lạc, vị ấy được chia an lạc 
chự Thiên hay loài Người. Cho sức mạnh, vị ấy được chia sức 
mạnh chư Thiên hay loài Người. Cho biện tải, vị ấy được chia 
biện tài chư Thiên hay loài Người. Người bố thí bữa ăn, này 
các Tỷ-kheo, người thí chủ đem lại cho người thọ lãnh năm 
điểu này. 

(Tăng Chỉ Bộ Kinh 3. Chương Năm Pháp. 
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Phẩm Sumana. Phân Bồ Thí Bữa Ăn) 


- Bản chất của thiện tâm trong Phật giáo. (Sn.149-151) 
Mata yatha niyanụ puftamaãyusa 
Ekaputtamanurakkhe; 
Evampi sabbabhutesu, 
Manasam bhãvaye aparimanam. 


Như tắm lòng người mẹ, 
Đối với con của mình, 
Trọn đời lo che chở, 

Con độc nhất mình sanh. 
Cũng vậy, đổi tất cả 

Các hữu tình chúng sanh, 
Hãy tu tập tâm ÿ, 

Không hạn lượng rộng lớn. 


Mettañca sabbalokasmi, 
Mãanasam bhãvaye aparimanam; 
Uddham adho ca tiryañca, 
Asambadhanụ averamasapaftam. 


Hãy tu tập từ tám, 

Trong tắt cả thể giới, 

Hãy tu tập tâm ÿ, 

Không hạn lượng rộng lớn. 
Phía trên và phía dưới, 
Cũng vậy, cả bê ngang, 
Không hạn chế, trói buộc, 
Không hận, không thù địch. 


Ti†tham caran nisinno va 
Sayano yaãvafãssa vitamiddho 
Etam satim adhiftheyya, 
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Brahmametam vihãramidhamahu. 


Khi đứng, hay khi đi, 
Khi ngôi, hay khi nằm, 
Lâu cho đến khi nào, 
Khi đang còn tỉnh thức, 
Hãy an trú niệm này, 
Nếp sống này như vậy, 
Được đời để cập đến, 
Là nếp sống tối thượng. 


- Ba đặc tính của đức tin. (A.I.150) 
Đo ba sự kiện, này các Tỷ-kheo, một người được biết là 
có lòng tin. Thê nào là ba? 


Ua thấy người có giới hạnh, ưa nghe diệu pháp, với tâm 
ly cấu uề của xan tham, sống trong nhà, bố thí rộng rãi với bàn 
tay sạch sẽ, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu câu, thích 
phân phát vật bồ thí. Do ba sự kiện này, này các Tỷ-kheo, một 
người được biết là có lòng tin. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh 1. Chương Ba Pháp. Phẩm Nhỏ. Phân 
Sự Kiện) 
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CHƯƠNG 11 
VỊ TRÍ 
NGƯỜI PHỤ NỮ 
TRONG PHẬT GIÁO 


11. I. MỘT VÀI CÂU NÓI VỀ NGƯỜI PHỤ NỮ: 


- Vai trò quan trọng của người phụ nữ trong xã hội. 

Thái độ thù nghịch đối với người phụ nữ ở xã hội cũng 
như ở lãnh vực tôn giáo đã bị Đức Phật phê phán và phản đối 
nhiều lần trong nhiều trường hợp. Trong Kosalasamyutta 
(Samyuttantkaya 1), Đức Phật đã cải chính sự tin tưởng rằng 
sanh ra một bé gái không đem đến sự mừng rỡ bằng sanh một 
bé trai. Đức Phật đã chỉ rõ vai trò quan trọng và xứng đáng của 
người phụ nữ trong xã hội và Ngài đã khẳng định vai trò đó với 
sự sáng suốt và làm thích nghi vai trò của họ một cách hài hòa 
trong cơ cấu của xã hội. Họ là những thành viên đáng yêu thích 
trong cuộc sống tại gia, giữ nhiều sự liên hệ trong gia tộc và 
được mọi người quý trọng như một người mẹ của đàn con 
ngoan. 


Vai trò nổi bật của người nam trong Phật giáo sử đã là 
một sự trùng hợp mang tính lịch sử và những lực lượng lao 
động có tính cách xã hội trong những cộng đồng mà Phật giáo 
thừa nhận. Sự trùng hợp không bắt buộc giáo pháp của Phật 
giáo hỗ trợ. Toàn bộ giáo pháp được áp dụng một cách bình 
đăng đối với cả hai phái nam và nữ. Và không có sự phân biệt 
trong bất kỳ lĩnh vực nào được đề cập đến trong những giáo lý 
cơ bản (tứ diệu đề, ngũ uần, cấu uế, tu tập và Níp-bàn). 


- Có phải tâm tánh người phụ nữ hẹp hòi không? (S.I.129) 
Ác ma muốn làm Tỷ-kheo-ni Soma run sợ, hoảng sợ, lông 
tóc dựng ngược, muốn nàng từ bỏ Thiên định, liên đi đến Tỷ- 
kheo-ni Soma; sau khi đến, nói lên bài kệ với Tỷ-kheo-ni Soma: 
Địa vị khó chứng đạt, 
Chỉ Thánh nhân chứng đạt, 


403 


Trí nữ nhân hai ngón, 
Sao hy vọng chứng đạt? 


1ỷ-kheo-ni Soma suy nghĩ: "4i đã nói bài kệ này? Người 
hay không phải người?” 


Tỷ-kheo-ni Somä suy nghĩ: "Đây là Ác ma muốn làm cho 
ta run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, muốn ta từ bỏ Thiên 
định, nên đã nói lên bài kệ đó ”. 

Tỷ-kheo-ni Somä biết được : "Đây là Ác ma", liền nói lên 
bài kệ với Ác ma: 

Nữ tánh chướng ngại gì, 
Khi tâm khéo Thiên định, 
Khi trí tuệ triển khai, 
Chánh quản pháp vì diệu? 
Ai tự mình tìm hỏi : 

“Ta, nữ nhân, nam nhân, 
Hay ta là ai khác ?” 

Xứng nói chuyện Ác ma, 
Ác ma thật cân xứng. 


(Tương Ung Bộ Kinh I. Tương Ung T)-Khưu Ni. Phân 
Sơma) 


- Thế giới của lạc thú là ở người nữ. (A.II.69) 

Phật giáo với đặc tính hiện thực cũng nhận biết được tính 
chất có hữu ở người nữ là sự hấp dẫn của họ đối với phái nam. 
Người ta nói răng : ở thế gian này chẳng có cái gì làm say mê 
đắm đuối người nam cho bằng người nữ cả. Ở người nữ, người 
nam có thề tìm thấy được năm lần dục lạc. Thế giới của lạc thú 
tồn tại ở họ. Một khi tâm của người nam không phòng bị, mất 
cảnh giác thì họ sẽ rơi vào cạm bẫy của những sự cám dỗ này 


Của người nữ. 
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Này các Tỷ-kheo, Ta không thấy một tiếng nào khác... 
một hương nào khác... một vị nào khác... một xúc nào khác lại 
khả ái như vậy, đẹp để như vậy, mê ly như vậy, trói buộc nhự 
vậy, say sưa như vậy, chướng ngại như vậy cho sự đạt đến an 
ổn khỏi các khổ ách, tức là, này các Tỷ-kheo, cảm xúc của nữ 
nhân. Và này các Tỷ-kheo, loài hữu tình nào ải nhiễm, tham 
luyến, tham đắm, say đắm, say mê cảm xúc nữ nhân, chúng sẽ 
bị sâu ưu lâu dài, vì bị rơi vào uy lực của nữ xúc. Nữ nhân, khi 
đang đi, sẽ đứng lại để chỉnh phục tâm người đàn ông; khi 
đứng, khi ngôi, khi nằm, khi cười, khi nói, khi hát, khi khóc, khi 
bắt tỉnh, khi chết, sẽ đứng lại để chỉnh phục tâm người đàn ông. 


Này các Tỷ-kheo, nêu có ai nói răng: "Là bây môi toàn 
diện của Màra”, thời người ấy đã nói một cách chơn chánh về 
nữ nhán, thật là "một bây môi hoàn toàn của Màra". 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh 3. Chương Năm Pháp. Phẩm Triển 
Cái. 
Phân Mẹ Và Con) 


- Năm điều chỉ trích Ngài Ananda. (Vin.H.288) 
- Khi ấy, các tỳ khưu trưởng lão đã nói với đại đức Ãnanda 
điều này: 

- Này sư đệ Ananda, đây là tội dukkafa (tác ác) cho ngươi 
về việc ngươi đã không hỏi đúc T hé Tôn rằng: “Bạch ngài, vậy 
các điều học nhỏ nhặt và í† quan trọng là các điểu nào?” 
Ngươi hãy sám hồi tội dukka{a (tác ác) áy. 

___ Thưa các ngài, vì không lưu ý nên tôi đã không hỏi đức 
Thể Tôn răng: “Bạch ngài, vậy các điều học nhỏ nhặt và ít 
quan trọng là các điêu nào?” Tôi không thấy được 
tội dukka{a (tác ác) ây, nhưng vì niêm tin đổi với các đại đức 
tôi xin sảm hồi tội dukka†a (tác ác) áy. 
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- Này sư đệ Ananda, đây cũng là tội dukkafa (tác ác) cho 
ngươi về việc ngươi đã đạp lên y tăm mưa của đức Thể Tôn rồi 
may. Ngươi hãy sám hồi tội dukka†a (tác ác) đáy. 


- Thưa các ngài, không phải vì không kính trọng mà tôi 
đã đạp lên y tắm mưa của đức Thế Tôn rồi may. Tôi không thấy 
được tội dukkafa (tác ác) ấy, nhưng vì niềm tin đối với các đại 
đức tôi xin sắm hồi tộidukkata (tác ác) ấy. 


- Này sư đệ Ananda, đây cũng là tội dukkafa (tác ác) cho 
ngươi về việc ngươi đã cho phép phụ nữ đảnh lễ nhục thân của 
đức Thế Tôn trước tiên; trong khi họ khóc lóc nhục thân của 
đức Thế Tôn đã bị lắm lem bởi nước mắt. Ngươi hãy sám hồi 
tội dukkata (tác ác) ấy. 


- Thưa các ngài, (nghĩ rằng): “Những người nữ này 
không nên ở lại vào ban đêm, ` nên tôi đã cho phép phụ nữ 
đánh lễ nhục thân của đức Thế Tôn trước tiên. Tôi không thấy 
được tội dukkafa (tác ác) ấy, nhưng vì niềm tin đối với các đại 
đức tôi xin sám hồi tội dukkafa (tác ác) ấy. 


- Này sư đệ Ananda, đây cũng là tội dukkafa (tác ác) cho 
ngươi về việc trong khi đức Thế Tôn ra dấu hiệu rõ ràng, làm 
biểu hiện rõ rệt, ngươi đã không câu khẩn đức Thế Tôn rằng: 

'Xin đức Thế Tôn hãy tôn tại trọn kiếp, xin đẳng Thiện Thệ hãy 
tôn tại trọn kiếp vì sự lợi ích cho nhiều người, vì sự an lạc cho 
nhiễu người, vì lòng bi mẫn đối với thế gian, vì sự tấn hoá, sự 
lợi ích, sự an lạc của chư thiên và nhân loại. `” Ngươi hãy sảm 
hồi tội dukkata (tác ác) ấy. 

- Thưa các ngài, vì tâm đã bị Ác ma ám ảnh nên tôi đã 
không câu khẩn đức Thế Tôn rằng: “Xin đức Thể Tôn Tôn hãy 
tôn tại trọn kiếp, xin đẳng Thiện Thệ Tôn hãy tôn tại trọn kiếp 
vì sự lợi ích cho nhiễu người, vì sự an lạc cho nhiễu người, vì 
lòng bi mẫn đối với thế gian, VÌ sự tấn hoá, sự lợi ích, sự an lạc 
của chư thiên và nhân loạ.” Tôi không thấy được 
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tội dukkq{a (tác ác) ấy, nhưng vì niềm tin đối với các đại đức 
tôi xin sảm hồi tội dukka†a (tác ác) áy. 


- Này sư đệ Ananda, đây cũng là tội dukkafa (tác ác) cho 
ngươi về việc ngươi đã nỗ lực cho sự xuất gia của phụ nữ trong 
Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố. Ngươi hãy sám 
hồi tội dukkata (tác ác) ấy. 


- Thưa các ngài, (nghĩ rằng): “Bà Mahäpajãpati Gotamï 
này là đì ruột của đức Thế Tôn, là người chăm sóc, là người 
nuôi dưỡng, là người cho sữa, bà đã cho đức Thể Tôn bú sữa 
khi người mẹ ruột qua đời” nên tôi đã nỗ lực cho sự xuất gia 
của phụ nữ trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố. 
Tôi không thấy được tội dukka‡a (tác ác) ấy, nhưng vì niềm tin 
đối với các đại đức tôi xin sám hồi tội dukkafa (ác ác) ấy. 

(Tạng Luật. Tiểu Phẩm 2. Chương Liên Quan Đến Năm 
Trăm VỊ) 


- Một người phụ nữ phẩm hạnh. (S.IV.250) 

Được tăng trưởng với năm sự tăng trưởng, này các Tỷ- 
kheo, một n„ữ Thánh đệ tử, được tăng trưởng trong Thánh tăng 
trưởng, năm giữ được những lõi cây (căn bản, tỉnh vi), năm giữ 
được những tốt đẹp nhát về thân. Thé nào là năm? 


Tăng trưởng về lòng tin, tăng trưởng về giới hạnh, tăng 
trưởng về nghe nhiều (sutena), tăng trưởng về thí xả, tăng 
trưởng về trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, được tăng trưởng với năm 
sự tăng trưởng này, này các Tỷ-kheo, một nữ Thánh đệ tử được 
tăng trưởng trong Thánh tăng trưởng, nắm giữ được những lỗi 
cây (căn bản, tỉnh vì, nắm giữ được những điểm tốt đẹp nhất 
về thân. 

(Tương Ủng Bộ Kinh 4. Tương Ung Nữ Nhân. 


Phẩm Các Sức Mạnh. Phân Tăng Trưởng) 
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- Bốn phận của người vợ. (A.IV.271) 

Này Visakha, đây đủ bốn pháp, mự nhân thành tựu sự 
chiến thắng ở đời này. Đời này rơi vào tâm tay của nàng. Thể 
nào là bốn? 

Ở đây, này Wisakha, nữ nhân có khả năng khéo làm các 
công việc, biết thâu nhiêp các người phục vụ, sở hành vừa ỷ 
chồng, biết giữ gìn tài sản cất chứa. Này Visakha, thê nào là nữ 
nhân có khả năng khéo làm các công việc? 

Này Visakha, đây đủ bốn pháp, nữ nhân thành tựu sự 
chiến thắng ở đời sau. Đời sau rơi vào tâm tay của nàng. Thể 
nào là bốn? 

Ở đây, này Visakha, nữ nhân đây đủ lòng tin, đây đủ giới 
đức, đây đủ bô thí, đây đủ trí tuệ. Và này Visakha, thê nào là 
nữ nhán đây đủ lòng tin? 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh 4. Chương Tám Pháp. 
Phám Ngày Trai Giới. Phân Ơ Đời Này) 


- Sự gia nhập của người nữ vào Tăng đoàn. (A.IV) 

Thân phận người phụ nữ ở xã hội Ân Độ cách đây 2.500 
năm thường được xem như hạ lưu. Họ không được phép đi học 
để mở mang kiến thức và tham gia vào các hoạt động tôn giáo 
đề phát triển tâm linh. 


Nhận biết được tình trạng bất công và không lành mạnh 
này, Đức Phật đã cho phép họ được tham gia vào những hoạt 
động tôn giáo. Họ được phép gia nhập vào tăng đoàn Tỳ-khưu 
ni (bhikkhunï) với điều kiện phải gìn giữ thêm tám giới do Đức 
Phật chế định ngoài những giới mà Đức Phật đã chế định cho 
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Tỳ-khưu tăng trước đây. Những giới này không có ý làm giảm 
đi nhân cách của họ mà chỉ nhằm vào những khuyết điểm đặc 
biệt của giới nữ và để hướng dẫn họ hoàn thành tốt đẹp cuộc 
sống phạm hạnh không bị trở ngại. Đây là cơ hội đầu tiên trong 
lịch sử nhân loại mà người phụ nữ được phép tham dự vào tập 
thê của tăng chúng. 

Tám giới ấy là : 

Dâu cho thọ đại giới một trăm năm, một Tỷ-kheo-ni đối 
với một Tỷ-kheo mới thọ đại giới trong một ngày cũng phải 
đảnh lễ, đứng dậy, chắp tay, xử sự đúng pháp. Pháp này sau 
khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho đến trọn đời 
không được vượt qua. 


Tỷ-kheo-ni không có thể an cư mùa mưa tại chỗ không có 
1ỷ-kheo. Pháp này sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lê, cúng 
dường, cho đến trọn đời không được vượt qua. 


Nửa tháng một lân, Tỷ-kheo-ni cần phải thỉnh chúng Tỷ- 
kheo hỏi ngày trai giới và đến để thuyết giới. Pháp này, sau khi 
cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho đến trọn đời 
không được vượt qua. 


Sau khi an cư mùa mưa xong, Tỷ-kheo-ni cần phải làm lễ 
Tự tứ trước hai Tăng chúng về ba vấn đê được thấy, được nghe 
và nghỉ. Pháp này, sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng 
dường, cho đến trọn đời không được vượt qua. 

lÿkheom_ phạm trọng tội phải hành pháp 
pakkhamanattam (man-na-äoa) cho đến nửa tháng. Pháp này, 
sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho đến trọn 
đời không được vượt qua. 

Sau khi học tập sáu pháp trong hai năm, phải đến xin thọ 
cụ túc giới trước hai Tăng chúng. Pháp này, sau khi cung kính, 
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tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho đến trọn đời không được 
Vượt qua. 


Không vì duyên cớ gì, một Tỷ-kheo-ni có thể mắng nhiếc, 
chỉ trích một Tỷ-kheo. Pháp này, sau khi cung kính, tôn trọng, 
đánh lễ, cúng dường, cho đến trọn đời không được vượt qua. 

Này Ẩnanda, bắt đầu từ hôm nay, có sự giáo giới phê 
bình giữa các Tỷ-kheo về Tỷ-kheo-ni, không có sự giáo giới phê 
bình giữa các Tỷ-kheo-ni về các Tỷ-kheo. Pháp này, sau khi 
cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho đến trọn đời 
không được vượt qua. 

(Tăng Chỉ Bộ Kinh 4. Chương Tám Pháp. 
Phẩm Gotami. Phần MahäpajãpafT Gotamï) 


- Những nữ đệ tử nỗi tiếng trước đây. (A.I.25) 

1. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni đã lâu ngày của Ta, 
tôi thăng là MahapaJapafi Gotami. 

2. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-mi của Ta, đại trí tuệ, lôi 
thăng là Khema. 

3. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni của Ta, đây đủ thân 
thông, tôi thăng là Uppalavanna. 

4. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni của Ta, trì Luật, tôi 
thăng là Patacara. 

5. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni của Ta, thuyết pháp, 
tôi thăng là Dhammadinna. 

6. Trong các vị nữ đệ tứ Tỷ-kheo-ni của Ta, tu Thiên, tối 
thăng là Nanda. 

7. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni của Ta, tỉnh cần tỉnh 
tân, tôi thăng là Sona. 
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ở. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni của Ta, thiên nhãn, 
tối thăng là Bakula. 


9, T rong các vị nữ đệ tứ Tỷ-kheo-ni của Ta, có thắng trí 
mau lẹ, tôi thăng là Bhaddaä Kundalakesa. 


10. Ti rong các vị nữ đệ tứ 1ỷ-kheo-ni của Ta, nhớ đến các 
thời quả khứ, tôi thăng là Bhadda Kapllani. 


1].Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni của Ta, đã chứng đạt 
đại thăng trí, tôi thăng là Bhadda Kaccana. 


12. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni của Ta, mang thô y, 
tôi thăng là KisagofamI. 


__ 13. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni của Ta, đây đủ tin 
thăng giải, này các Tỷ-kheo, tôi thăng là Singalakamadta. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh ]. Chương Một Pháp. Phẩm Người 
Tôi Thăng. Phán Nữ Đệ Tử T)-Khưu Ni) 


- Năm khuyết điểm của phụ nữ. (S.IV.328) 
Này các Tỷ-kheo, có năm đau khổ riêng biệt mà người 
đản bà phải gảnh chịu, khác biệt với đàn ông. Thé nào là năm? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, người đàn bà lúc trẻ tuổi đi đến 
nhà chồng, không có bà con. Đây là đau khổ riêng biệt thứ 
nhất, này các Tỷ-kheo, người đàn bà phải gánh chịu điều đó 
khác biệt với đàn ông. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người đàn bà có kinh nguyệt. 
Đây là đau khổ riêng biệt thứ hai, này các Tỷ-kheo, người đàn 
bà phải gánh chịu, khác biệt với đàn ông. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người đản bà phải mang thai. 
Đây là sự đau khổ riêng biệt thứ ba, này các Tỷ-kheo, người 
đản bà phải gảnh chịu, khác biệt với đàn ông. 
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Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một người đàn bà phải sanh 
con. Đây là đau khô riêng biệt thứ tư, này các Tỷ-kheo, người 
đản bà phải gảnh chịu, khác biệt với đàn ông. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người đàn bà hâu hạ đàn ông. 
Đây là đau khô riêng biệt thứ năm, này các Tỷ-kheo, người đàn 
bà phải gánh chịu, khác biệt với đàn ông. 


Này các Tỷ-kheo, đây là năm đau khổ riêng biệt, này các 
1ỷ-kheo, người đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với đàn ông. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh 4. Tương Ung Nữ Nhân. 
Phám Đặc Thù. Phản Trung Lực) 


- Năm sức mạnh làm cho người phụ nữ tin tưởng. 
(S.IV.248) 
Này các Tỷ-kheo, có năm sức mạnh này của người đản 
bà. Thế nào là năm? Sức mạnh nhan sắc, sức mạnh tài sản, sức 
mạnh bà con, sức mạnh con trai, sức mạnh giới hạnh. 


Này các Tỷ-kheo, người đàn bà không do nhân nhan sắc, 
không do nhân tài sản, không do nhân bà con hay không đo 
nhân con trai, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện 
thu, thiên giới, cối đời này. 

Này các Tỷ-kheo, người đàn bà do nhân giới hạnh, sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện thú, thiên giới, cối 
đời này. 

Này các Tỷ-kheo, đây là năm sức mạnh của người đản 
bà. 

(Tăng Chỉ Bộ Kinh 4. Tương Ung Nữ Nhân. 
Pháâm Các Sức Mạnh. Phán Nhân) 
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- Người phụ nữ cũng có sự thông minh. (Dhs.A.Vol HH; 
'ThA.119) 
"Không phải chỉ có người nam là luôn luôn thông minh 
lanh lợi mà người nữ cũng thông minh nữa". 


- Nghiệp làm thành tựu ước nguyện của họ. (S.IV.249) 
Có năm sự kiện này, này các Tỷ-kheo, thật dễ cho người 
đản bà có làm các công đức có thê thực hiện được. Thê nào là 
năm? 


"Mong rằng tôi được sanh vào một gia đình thích đáng!" 
Này các Tỷ-kheo, đây là sự kiện thứ nhát thật dê cho người đàn 
bà làm các công đức có thê thực hiện được. 


"Sau khi được sanh vào một gia đình thích đáng, mong 
rằng tôi được đi đến (làm vợ) một gia đình thích đáng!" Này 
các Tỷ-kheo, đây là sự kiện thứ hai thật dễ cho người đàn bà có 
làm các công đức có thể thực hiện được. 


"Sau khi được vào một gia đình thích đảng, sau khi được 
ấi đến (làm vợ) một gia đình thích đáng, mong rằng tôi được 
sống trong một gia đình không có người vợ địch thủ!" Này các 
Tỷ-kheo, đây là sự kiện thứ ba thật dễ cho người đàn bà có làm 
các công đức có thể thực hiện được. 


"Sau khi được sanh vào một gia đình thích đáng, sau khi 
được đi đến (làm vợ) một gia đình thích đáng, sau khi được 
sống trong một gia đình không có người vợ địch thủ, mong 
răng tôi được sanh con trai!” Này các Tỷ-kheo, đây là sự kiện 
thứ tư thật dễ cho người đàn bà có làm các công đức có thể 
thực hiện được. 


“Sau khi được sanh vào một gia đình thích đáng, sau khi 
được đi đến (làm vợ) một gia đình thích đáng, sau khi được ở 
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trong một gia đình không có người vợ địch thủ, sau khi được 
sanh con trai, mong răng tôi chỉnh phục được người chẳng!" 
Này các Tỷ-kheo, đây là sự kiện thứ năm thật dễ cho người đàn 
bà có làm các công đức có thể thực hiện được. 


Năm sự kiện này, này các Tỷ-kheo, thật dễ cho người đàn 
bà có làm các công đức có thể thực hiện được. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh 4. Tương Ung Nữ Nhân. 
Phám Các Sức Mạnh. Phân Sự Kiện) 


- Có vài phụ nữ vẫn tốt hơn nam nhân. (S.I.89) 
Một người đi đến vua Pasenadi nước Kosala và bảo tin 


kê bên tai vua Pasenadi nước Kosala: "Thưa Đại vương, hoàng 
hậu Mallikà đã sinh hạ được một người con gái”. 


Khi được nói vậy, vua Pasenadi nước Kosala không được 
hoan hỷ. 


Rồi Thế Tôn, sau khi biết vua Pasenadi nước Kosala 
không được hoan hỷ, ngay lúc ấy nói lên bài kệ: 
Này Nhân chủ, ở đời, 
Có một số thiếu nữ, 
Có thể tốt đẹp hơn, 
So sảnh với con trai, 
Có trí tuệ, giới đức, 
Khiến nhạc mẫu thán phục. 
Rồi sinh được con trai, 
Là anh hùng, quốc chủ, 
Người con trai như vậy, 
Của người vợ hiển đức, 
Thật xứng là Đạo sư, 
Giáo giới cho toàn quốc. 
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(Tăng Chỉ Bộ Kinh 1. Tương Ung Kosala. 
Phâm Thứ Hai. Phân Người Con Gái) 


- Người nữ là rất cần thiết. (S.I.43) 
Vật gì chủ ở đời? 
Hàng hóa gì tối thượng? 
Vát gì làm rỉ sét, 
Lưỡi kiếm ở trên đời? 
Vật gì ở đời này, 
Tác thành cối địa ngục ? 
Ai đem đi, bị chân? 
Ai đem đi, được a2 
Ai thường xuyên đi lại, 
Được kẻ trí hoan hỷ? 


- Thế lực chủ ở đời, 

Nữ nhân, vật tối thượng. 
Phân nộ làm rỉ sét, 
Lưỡi kiếm ở trên đời. 
Kẻ trộm ở đời này, 

Tác thành cõi địa ngục. 
Trộm đem đi, bị chận, 
Sa-môn đem, được ưa, 
Sa-môn thường đi lại, 
Được kẻ trí hoan hỷ. 


(Tương Ung Bộ Kinh I. Tương Ung Chư Thiên. 
Phám Đoạn. Phân Tôn Chủ) 
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- Người nữ là nhân vật tôi cân thiêt. (Comy) 
"Người nữ là một nhân vật cân thiệt vì qua người nữ mà 
bô tát và các vì vya được sinh ra”. 


- Có bảy hạng vợ. (A.IV.91-93) 

1. Sát nhân thê — vaddhakã bhariyä. 

Ai tâm bị uễ nhiễm, 

Không từ mẫn thương người, 

Thích thú những người khác, 

Khinh rẻ người chỗng mình, 

Bị mua chuộc bằng tiền, 

Hăng say giết hại người, 

Hạng người vợ như vậy, 

Được gọi vợ sát nhân. 


2. Đạo tặc thê — corI bhariyd. 


Còn hạng nữ nhân nào, 

Tiêu xài tài sản chồng, 

Do công nghiệp đem lại, 

Hay thương nghiệp, nông nghiệp, 
Do vậy, nếu muốn trộm, 

Dâu có ít đi nữa, 

Hạng người vợ như vậy, 

Được gọi vợ ăn trộm. 


3. Chủ nhân thê — ayya bhariyä. 
Không tra thích làm việc, . 
Biêng nhắc, nhưng ăn nhiêu, 
Ác kháu và bạo ác, 
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Phát ngôn lời khó chịu, 
Mọi cô gắng của chồng, 
Đàn áp và chỉ huy, 

Hạng người vợ như vậy, 
Được gọi là vợ chủ nhân. 


4. Hiền mẫu thê — mãtã bhariyã. 
Ai luôn luôn từ mẫn, 
Có lòng thương xót người, 
Săn sóc giúp đỡ chỗng, 
Như mẹ chăm sóc con, 
Tài sản chông cất chứa, 
Biết hộ trì gìn giữ, 
Hạng người vợ như vậy, 
Được gọi vợ như mẹ, 


5. Hiền muội thê ~ bhaginT bharivã. 
Ai như người em gái, 
Đối xử với chị lớn, 
Biết cung kính tôn trọng, 
Đối với người chỗng mình, 
Với tâm biết tàm quí, 
Tùy thuận phục vụ chông, 
Hạng người vợ như vậy, 
Được gọi vợ như chị. 


6ó. Bằng hữu thê ~ sakhi bhariyã. 
Ai ở đời thấy chồng, 
Tâm hoan hỷ vui vẻ, 
Như người bạn tốt lành, 
Đã lâu từ xa về, 
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Sanh gia đình hiển đức, 
GIữ giới, dạ trung thành, 
Hạng người vợ như vậy, 
Được gọi vợ như bạn. 


7. Nô bộc thê — dãst bhariyä. 
Không tức gián, an tịnh, 
Không sợ hình phạt, trượng, 
Tâm tư không hiểm hận, 
Nhẫn nhục đối với chồng, 
Không phẫn nộ tức giận, 
Tùy thuận lời chông dạy, 
Hạng người vợ như vậy, 
Được gỌI vợ nữ tỳ. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh 4. Chương Bảy Pháp. 
Phâm Không Tuyên Bó. Phân Các Người Vợ) 


- Năm cách để cho người vợ trở thành hoàn hảo. (A.II.36- 
37) 
Đức Phật đã dạy cho những người con gái sắp lấy chồng 
năm điều để họ suy ngẫm : 


Này các thiếu nữ, các Con hãy học tập như sau: "Đối với 
những người chồng nào, mẹ cha cho các con, vì muốn lợi ích, 
vì fìm hạnh phúc, vì lòng thương tưởng, vì lòng từ mẫn khởi 
lên, đối với vị ấy, chúng ta sẽ thức dậy trước, chúng ta sẽ đi 
ngủ sau cùng, vui lòng nhận làm mọi công việc, xử sự đẹp lòng, 
lời nói dễ thương." Như vậy, này các Thiếu nữ, các Con cần 
phải học tập. 

Do vậy, này các Thiếu nữ, các Con cân phải học tập như 


san: "Những ai, chồng ta kính trọng, như mẹ, cha, Sa-môn, Bà- 
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la-môn, chúng ta sẽ tôn trọng, đánh lê, cúng dường và khi họ 
đến, chúng ta sẽ dâng hiện họ chô ngôi và nước. " Như vậy, này 
các Thiêu nữ, các Con cán phải học tập. 


Do vậy, này các Thiếu nữ, các Con cân phải học tập như 
sau: "Phàm có những công nghiệp trong nhà, hoặc thuộc về len 
vải hay vải bông, ở đây, chúng ta sẽ phải thông thạo, không 
được biếng nhắc, tự tìm: hiểu phương pháp làm, vừa đủ để tự 
mình làm, vừa đủ đề sắp đặt người làm." Như vậy, này các 
Thiếu nữ, các Con cân phải học tập. 


Do vậy, này các Thiếu nữ, các Con cân phải học tập như 
sau: "Trong nhà người chồng, phàm có nô tỳ nào, hay người 
đưa tin, hay người công thợ, chúng ta sẽ phải biết công việc 
của họ với công việc đã làm; chúng ta sẽ phải biết sự thiếu sót 
của họ với công việc không làm. Chúng ta sẽ biết sức mạnh hay 
sức không mạnh của những người đau bệnh. Chúng ta sẽ chia 
các đồ ăn, loại cứng và loại mêm, mỗi người tùy theo phân của 
mình". Như vậy, này các Thiếu nữ, các Con cần phải học tập. 


Do vậy, này các T: hiếu nữ, các Con cần phải học tập như 
sau: “Phàm có. tiền bạc, lúa gạo, bạc và vàng người chông đem 
về, chúng ta cẩn phải phòng hộ, bảo vệ chúng, và sẽ gìn giữ để 
khỏi ăn trộm, ăn căp, kẻ uống rượu, kẻ phá hoại". Như vậy, này 
các Thiếu nữ, các con cần phải học tập. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh 3. Chương Năm Pháp. 
Phám Sumana. Phán Người Gia Chủ) 


- Đó là niềm hạnh phúc. (Jä.453) 
Yassa bhariya tulyavaya samagøa, 
Anubbata dhammakama paJata; 
Kolimiya silavafi patibbaia, 
Dãresu ve sotthãnam tadähu. 
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Vợ hiên, đông tuổi, có tình thân, 

Tạn tụy, nhân từ, trẻ lại động, 

Đức hạnh, trung thành, dòng quỷ tộc, 
Ấy niềm hạnh phúc giữa hông quân. 


- Của hồi môn tốt đẹp nhất. (DhpA.53) 

Của hồi môn tốt đẹp nhất mà cha mẹ có thể dành cho con 
gái mình là những lời giáo huấn được ghi lại trong chú giải 
kinh pháp cú qua những lời huấn dụ của cha nói với bà đại thí 
chủ Visäkhã vào ngày bà lấy chồng : 


Không đem lửa trong nhà ra ngoài. 
Không đem lửa ở ngoài vào nhà. 

Chỉ cho những người đáng được cho. 
Không cho những người không đáng cho. 
Cho cả hai hạng người, đáng cho và không đáng cho. 
Ngồi một cách vuI vẻ. 

Ăn một cách vui vẻ. 

Ngủ một cách an lạc. 

Trông nom, gìn giữ lửa. 

Tôn trọng các vị trời ở trong nhà. 

Ngụ ý những lời dạy trên như sau : 


Lửa ở đây ngụ ý những lời phi báng, vu cáo. Một người 
vợ không nên nói xấu chồng và gia đình chồng cho người khác 
nghe; cũng như không nên nói những khuyết điểm hay những 
cuộc cãi cọ ở trong nhà chồng cho người khác nghe. 
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Không nên nghe ngóng ở ngoài đường hay những người 
láng giềng nói xấu gia đình bên chồng rồi đem về nhà mà thuật 
lại cho gia đình bên chồng nghe. 


Chỉ nên cho người nào mượn mà biệt rắng sẽ đem trả lại. 


Không nên cho người nào mượn mà biệt răng người ây 
thường mượn luôn không bao giờ hoàn trả lại. 


Những thân bằng quyến thuộc nghèo khó thì nên giúp đỡ 
họ, cho dù biệt rắng họ không thê trả lại được. 


Ngồi một cách vui vẻ có nghĩa là khi thấy cha mẹ chồng, 
nên đứng dậy đề tỏ lòng tôn kính chớ không nên ngồi im lặng. 
Những lời dạy này dành cho những người vợ biết khiêm 
nhường, biết lễ độ đề biểu hiện sự kính trọng cha mẹ chồng. 


Ăn một cách vui vẻ nghĩa là trước khi ăn cơm, hãy quan 
sát xem có những gì thiếu xót mà cha mẹ chồng cân khi ăn 
không; nếu có nên đi lấy mang đến dâng cho họ rôi mới được 
ngôi ăn. Và cũng nên chăm sóc miếng ăn cho tôi tớ trong nhà 
chu đáo nữa. 


Ngủ một cách an lạc không có nghĩa là người vợ muốn 
ngủ bao lâu hay giờ giấc nào tùy thích mà ngụ ý là trước khi đi 
ngủ phải nên đi quan sát xem tất cả cửa nẻo đã đóng lại hết 
chưa, đồ đạc trong nhà được an toàn chưa, tôi tớ đã làm xong 
phận sự trong nhà chưa, cha mẹ chồng và chồng đã lên giường 
ngủ chưa, xong rồi mới nên đi ngủ. Một người vợ hiền phải nên 
thức dậy sớm trừ khi bị đau ốm hay không được khỏe và cũng 
không nên ngủ ban ngày. 


Lửa ở đây ám chỉ cho cha mẹ chồng và chồng. Hãy đối 
xử với họ hết sức cần trọng như thể sử dụng lửa vậy, nếu vô ý 
sẽ bị phỏng hoặc nhiều tai hại khác nữa. 


Các vị trời trong nhà ở đây ý muốn nói đến cha mẹ chồng 
và chông. Phải tỏ ra hêt sức kính trọng họ. Chính ngay như Đức 
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Phật khi đề cập đến cha mẹ bên vợ lúc Ngài còn là bồ tát thì 
Ngài vẫn xem họ như là chư thiên tại thê (sassudeva). 


Theo phong tục phương Đông, người vợ xem chồng mình 
như ông vua. Theo lời dạy của Đức Phật thì người vợ được xem 
như là một người bạn tôt của chông. 


Nhiệm vụ của người chồng là phải nên đối xử với vợ như 
một người thân cận mang đến lợi ích to lớn nhất và nên xem VỢ 
như là tắm thân thứ hai của mình. Một người vợ đảm đang và 
chung thủy hết sức coi trọng chồng như là nơi nương tựa, che 
chở lý tưởng của mình. 

Người vợ cũng không quên lo lắng đến những bồn phận 
trong đời sống đạo hạnh. Các vị Sa môn, Bà-la-môn đến nhà 
lúc hợp thời phải nên đối xử với họ một cách tôn kính. Phải tỏ 
ra niềm nở với các vị ấy. 


- Sức mạnh tỉnh thần của người phụ nữ. (Apa.11.535) 

Người nam luôn thể hiện sự ngờ vực về tỉnh thần của 
người nữ là không tin tưởng, ngay như sau khi biết được sự 
thành tựu của giáo hội Tỳ-khưu Ni là một minh chứng tốt đẹp 
được Đức Phật tán thán khi bà GotamT viêng thăm và đảnh lễ 
Ngài vào thời điểm bà sắp Níp-bàn : 

"Này Ty-khưu ni GotamI, bà đã thực hiện tốt đẹp một 
cách kỳ diệu trong việc xóa tan mọi quan điểm sai lầm của 
những người nam ngu muội mà trong tâm trí của họ đầy sự hoài 
nghi về những tiềm lực tâm kinh của người phụ nữ". 
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- Vật hấp dẫn ở thế gian. (A.I.1) 

Ta không thấy một sắc nào khác, này các Tỷ-kheo, xâm 
chiếm và ngự trị tâm người đàn ông như sắc người đàn bà. Này 
các Tỷ-kheo, sắc người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người 
đàn ông. 


Ta không thấy một tiếng nào khác, này các Tỷ-kheo, xâm 
chiếm và ngự trị tâm người đàn ông, như tiŠng người đàn bà. 
Này các Tỷ-kheo, tiếng người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm 
người đàn ông. 

Ta không thấy một hương nào khác, này các Tỷ-kheo, 
xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông, như hương người đàn 
bà. Này các Tỷ-kheo, hương người đàn bà xâm chiếm và ngự 
trị tâm người đàn ông. 

Ta không thấy một vị nào khác, này các Tỷ-kheo, xâm 
chiếm và ngự trị tâm người đàn ông, như vị người đàn bà. Này 
các Tỷ-kheo, vị người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người 
đàn ông. 

Ta không thấy một xúc nào khác, này các Tỷ-kheo, xâm 
chiếm và ngự trị tâm người đàn ông, như xúc người đàn bà. 
Này các Tỷ-kheo, xúc người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm 
người đàn ông. 

(Tăng Chỉ Bộ Kinh 1. Chương Một Pháp. Phẩm Sắc. 
Phân Nữ Sắc) 


- Các đức hạnh mà người phụ nữ nên trau dồi. (S.IV.143) 
Những đức hạnh làm cho người phụ nữ trở nên tốt đẹp cả 
hai đời, đời này và đời sau đã được Đức Phật tuyên bô như sau: 


1. Có tâm đạo nhiệt thành. 
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. Có tâm hồ thẹn và ghê sợ tội lỗi. 

. Không nuôi dưỡng tâm địa ác độc, oán thù và sân hận. 
. Không ghen tuông bóng gió. 

. Không cãi vả mà nên có lòng rộng lượng. 

. Nhã nhặn trong mọi hành vi. 

. Đây đủ đức hạnh. 


. Học hỏi để nâng cao kiên thức, nhât là sự hiệu biệt. 
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. Nhiệt tình và sốt sắng trong công viỆc. 
10. Luôn phòng hộ tâm và khôn khéo trong xử sự. 
11. Có trí tuệ hiểu biết. 


- Bản chất của người phụ nữ. (Sn) 

Mặc dù, thực sự Đức Phật nâng cao thân phận người phụ 
nữ, Ngài đã thê hiện qua sự giữ giới của Ngài và khuyên dạy 
các đề tử từ thời này sang thời khác, nhưng Ngài vân nhận biết 
được sự khác biệt về vấn đề xã hội và sinh lý giữa người nam 
và người nữ vẫn còn tồn tại. Những điều này đã được miêu tả 
trong Anguttara Nikãya và Samyutta Nikaya. Mặc dù trong một 
vài đoạn kinh, có một vài nguyên do nói lên tai hại về tư cách 
và sự quyến rũ của người nữ đáng bị chỉ trích đã được ghi lại. 
Trong Samyutta Nikãya, Đức Phật đã có ý đưa ra nhiều yếu tố 
để xóa bỏ thành kiến này. Trong một vài trường hợp, người nữ 
được xem như sáng suốt và thông minh hơn người nam, và 
người nữ cũng có khả năng chứng đắc quả giải thoát hay đắc 
được các quả vị Thánh sau khi họ tu tập Bát chánh đạo. 

Đối với những người phụ nữ đã bị xúc động thái quá và 
đau khổ cùng tột khi bị mất đi người thân yêu, Đức Phật đã dạy 
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về cái chết không thể nào tránh được của chúng sanh như đã 
được trình bày trong tứ diệu đế và nhiều dẫn vụ khác nhau 
được trích giảng về vấn đề này. Đối với và Visäkhã, bị quá xúc 
động vì lòng thương yêu của bà ngoại khi bị mất đi đứa cháu 
gái, Đức Phật đã an ủi bà như sau : 

Do ái sinh sâu ưu, 

Đo ái sinh sợ hãi, 

Ai thoát khỏi tham ái, 

Không sâu, đâu sợ hãi? (Dhp.212) 
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CHƯƠNG 12 
SỰ TU TẬP 
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12. 1. HƯỚNG DẪN CÁCH THANH LỌC NỘI TÂM. 


- Đạo lộ dẫn đến giải thoát. (Vism) 

Sự giác ngộ Níp-bàn không thê có được nếu không có tu 
thiền (bhãvanä). Tu thiền nghĩa là làm cho tâm linh được phát 
triển hay sự sửa đổi tâm cho tốt đẹp hơn chứ không phải là sự 
suy nghĩ bình thường. Bằng cách tu tập có hệ thống riêng biệt, 
người ta có thê phát triên mọi tâm thiện, đồng thời không cho 
các tâm bắt thiện sinh khởi ở nội tâm. 

Cuối cùng, khi các thiện tâm được phát triển, niềm tin, sự 
tỉnh giác, định, tĩnh tấn và trí tuệ trở nên hoạt động nổi bật 
trong tâm. Khi ấy, hành giả có thể quan sát thật rõ ràng diễn 
tiến của tâm và sự tham chấp, sân hận, ảo tưởng cùng những 
bất thiện tâm sinh diệt ở các căn như thế nào. Quan điểm sai 
lầm về sự bất diệt , bản ngã hay thuyết hư vô ám ảnh tiềm thức 
tạo ra sự trói chặt vào sự sinh tồn đưa đến hậu quả là vòng luân 
hồi đầy đau khổ không có chấm dứt; và hành giả có thê khởi 
tâm đề phân biệt rõ ràng các bắt thiện pháp ấy, về sau này, các 
thiện tâm được phát triển như vậy với sự chuyên cần, tỉnh tấn 
cũng làm mắt đi ảnh hưởng của chúng. Rồi hành giả tiễn bộ đến 
mức hoàn toàn được giải thoát, chứng ngộ Níp-bàn. 


Mỗi người đều có sự suy nghĩ riêng, sở thích hay không 
ưa thích riêng, hoặc sự nhận thức riêng. Vì vậy, mọi chúng 
sanh đều có cá tính khác nhau, do đó cân phải có sự học tập 
thích hợp cho từng cá tính. Sự sắp xếp và khuynh hướng của 
tâm là điều cần thiết cho vị thầy hướng dẫn trước khi dạy cho 
hành giả cách tu tập thích hợp. Nhiều thế kỷ trôi qua, các bộ 
kinh và chú giải đã làm cho công việc tu tập đầy phức tạp này 
trở nên đơn giản hơn cho đoàn hậu bối như là một quyên học bạ 
của học sinh và phân loại thành các tầng thiên. 
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- Hãy tự thanh lọc chính bạn cho thật xứng đáng. (Dhp.239) 
Anupubbena medhavi, 
Thokam thokam khane khane; 
Kammaãro rajafasseva, 
Niddhame malamafIano. 


Bậc trí theo tuần tự. 
Từng sát na trừ dân. 
Như thợ vàng lọc bụi 
Trừ cấu uỄ nơi mình. 


- Làm thế nào để được giải thoát? (D.I.73) 

Một người với sự quán tưởng như vậy khởi lên hoan hỷ. 

Với tâm hoan hỷ khởi lên sự phi lạc. 

Với tâm phỉ lạc, thân được thanh tịnh. 

Thân được thanh tịnh là được an lạc. 

Với sự an lạc, tâm người ấy định. 

Với tâm định, người ấy thấy được thực tướng của các 
pháp. 

Với SỰ thấy được như vậy, vị ấy trở nên tỉnh ngộ và đây 
lùi các bât thiện pháp. 

Với sự đầy lùi như vậy, vị ấy trở nên trầm tỉnh. 


Với sự trầm tỉnh, vị ấy được giải thoát. 
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12. 2. NHỮNG CÁ TÍNH CỦA CON NGUỜI. 
về việc tu thiền, có một sự hiểu biết tổng quát về các cá 
tính khác biệt là điều rất cần thiết. Điều này hữu ích cho cả hai 
ngƯỜi, thiền sư và hành giả, để chọn đề mục thích hợp nhất và 
phương pháp hợp lý đề đạt được kết quả tốt đẹp nhất một cách 
nhanh chóng. 


- Có sáu loại cá tính (Vism.101) 
> Tính tham — rãgacarit. 
Có tính tham nổi bật. 
> Tính sân — dosacaria. 
Có tính ghen ghét nổi bật. 
> Tính si— mohacaria. 
Có tính hay bối rối, ưa lo lắng nổi bật. 
> Tính tín — saddhãcaria. 
Có sự tin tưởng nỗi bật. 
> Tính trí — buddhicaria. 
Có sự hiểu biết nổi bật. 
> Tính tâm - vitakkacarita. 
Có tính hay suy đoán hoặc suy luận nỗi bật. 


Lẽ dĩ nhiên, cá tính của con người không thể có màu sắc 
và thật khó phân biệt. Con người là một tổng. thê phức tạp gồm 
có đủ mọi đặc tính này. Ở đây chỉ đề cập đến cá tính nào nổi 
bật nhất. 


429 


- Tiếng đàn "lute!" ở đâu? (S.IV.195) 

Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một vị vua hay đại thân của vua 
từ Irước chưa từng được nghe tiếng đàn t) bà, nay được nghe 
tiếng đàn tỳ bà, vị ấy nói: "Này Bạn, tiếng ấy là tiếng gì, khả ái 
nhự vậy, khả lạc như vậy, mề ly như vậy, say đắm như vậy, hấp 
dân như vậy?" Họ nói với vị ấy: "Thưa Tôn giả, đây là đàn tỳ 
bà, với tiếng khả ái như vậy, mê ly như vậy, khả lạc như vậy, 
say đắm như vậy, hấp dẫn như sỹ "Vị ấy nói như sau: "Hãy đi 
và đem đàn tỳ bà ấy về cho ta". Họ đem đàn tỳ bà vê cho vị ấy, 
và nói như sau: "Thưa Tôn giả, đàn tỳ bà này với tiếng khả ái 
như vậy, khả Jc như vậy, mê ly như vậy, say đắm như vậy, hấp 
dẫn như vậy". Vị ấy bèn nói: "Thôi vừa rồi đổi với ta về đàn f} 
bà này. Hãy đem tiếng lại cho ta". Họ thưa với vị ấy: "Ta 
Tôn giả, cái này được gọi là đàn tÈ bà, gồm có nhiễu thành 
phân, gôm có số lớn thành phần. Nhờ nhiều thành phẩn này 
nên đàn phát âm. Như duyên cái bằu, duyên cái da, duyên cái 
cán, duyên cái đầu, duyên cái dây, duyên cải cung, duyên nỗ 
lực thích nghỉ của người. Như vậy, thưa Tôn giả, cái này gọi là 
đàn fÈ bà, gôm có nhiều thành phân, gồm có số An thành phân. 
Nhờ gỗm nhiễu thành phân này nên đàn phát âm". Rồi vua ấy 
đập đàn í) bà ấy ra thành 10 mảnh, 100 mảnh; sau khi đập bể 
đản fÈ bà ấy ra thành 10 mảnh, 100 mảnh, vị ấy chẻ thành từng 
miễng nhỏ; sau khi chẻ thành từng miếng nhỏ, vị ấy lấy lửa 
đốt; sau khi lấy lửa đốt, vị ấy vun lại thành đồng tro; sau khi 
vun lại thành đồng tro, vị ấy đem quạt đồng tro lớn ấy trước 
làn gió mạnh, hay để chúng trôi theo dòng nước sông chảy 
mạnh. Rôi vị ấy nói: "Thật là hạ liệt, cái gọi đàn tỳ bà này, dẫu 
cho tỳ bà là cái gì. Ở đây, đại chúng thường phóng dật, bị 
hướng dẫn sai lạc ". 


! Đàn tỳ bà. 
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Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát sắc cho đến 
sở thú của sắc, quán sát thọ... quán sát tưởng... quán sát các 
hành... quán sát thức cho đến sở thú của thức. Trong tất cả 
quản sát này, không có cái gì là "Tôi", là "Của tôi”, là "Tôi là” 
cả. 

(Tương Ung Bộ Kinh 4. Tương Ung Sáu Xứ. Phẩm Rắn 
Đức. 
Phân Đàn Tỳ Bà) 


- Cá tính và đề mục thiền thích hợp. (Vism.101) 
4< Có tính tham nổi bật. 


Hãy quán tưởng đến sự thối rửa của xác chết (asubha 
bhãvanã) hoặc quán tưởng đến sự bất tịnh của 32 thể trược của 
mình (kãyagatãsatI). 


* Có tính sân nổi bậi. 
Hãy phát triển bốn phạm trú (brahmavihãra) hoặc phát 
triển tâm từ, bi, hỷ, xả vô lượng đến mọi loài hữu tình. Hay tập 


trung tâm quán tưởng đến màu sắc, bất kỳ vật gì có màu vàng, 
xanh, đỏ hoặc hông. 


*_ Có tính sỉ nổi bật. 
Hãy quan sát về hơi thở (ãnãpãnasati). 
* Có tính tín nổi bậi. 
Hãy quán tưởng đến Phật, Pháp, Tăng. 
*_ Có tính trí nổi bật. 
Hãy quán tưởng đến sự chết (maranasati) 


Hãy quán tưởng tâm an tịnh (upasamanussatI). 
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Hãy quán tưởng phân tích tứ đại (catu dhãtu vavatthana) 
là những thành phân vật chât ở thân mình. 


Hãy quán tưởng đến sự bất tịnh của vật thực (ãhãre 
patikknla saññ3). 
*_ Có tính tầm nổi bậi. 


Hãy quán tưởng về đề mục hơi thở (änãpãnasati) 
12. 3. TRƯỚC KHI TU TẠP. 


- Những chướng ngại cho việc tham thiền. 

Một vị đã đạt được sự thanh tịnh và phẩm hạnh vững 
chắc tốt đẹp thì vị ấy phải nhận biết được những chướng ngại 
(palibodha) cho sự tu tập ở cả hai lãnh vực : nội thân và ngoại 
thân. Mười kiết sử được chấp nhận coi như là những chướng 
ngại cho việc tu thiền. mười chướng ngại đó đã được giải thích 
trong thanh tịnh đạo (vissuddhimagga) như sau : trú xứ, gia 
đình, lợi dưỡng, đồ chúng, việc xây cất, đi du lịch, quyến thuộc, 
ưu não, sách vở, thần thông. 


- Sự kham nhẫn qua việc tham thiền. (M. D 


Đề phát triển trong việc tham thiền cho được tiến bộ phải 
học cách làm như nước; vì khi tham thiền như vậy, những ân 
tượng về cảm giác khó chịu đựng "hay an lạc sanh khởi vân còn 
đọng lại trong tâm, không tan biến. Cũng giống như người ta 
rửa sạch phân, nước tiêu, mủ. máu và đờm nhưng nước không 
lo lắng, bực mình hay khó chịu; cũng như vậy, phát triển việc 
tham thiền hãy học cách làm như nước vậy. 
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- Bạn cũng có thể đạt được giải thoát nữa. (Mahä.V) 
"Với lòng kiên chí bền gan và kiên quyết mà Ta đã đạt 
được giác ngộ và giải thoát. 
Với sự chuyên cần tinh tấn không ngừng nghỉ mà Ta đã 
được an lạc tôi thượng. 


Nếu các ngươi cũng chuyên cần tỉnh tấn không ngừng 
nghỉ như vậy thì các ngươi cũng đạt được mục đích tôi cao là 
an lạc và giải thoát”. 


- Những điều quán tưởng để huấn luyện tâm. (A.IH.71) 
Có năm sự kiện này, này các Tỷ-kheo, cẩn phải thường 
xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuát 
gia. Thể nào là năm? 


"Ta phải bị già, không thoát khỏi già” (aradhammomii, 
jaram anafio) là sự kiện cán phải thường xuyên quản sát bởi 
nữ nhán hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 


TTa phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh" (byadhidham- 
momhi, byadhin anaffo) là sự kiện cân phải thường xuyên 
quản sát bởi nữ nhán hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 


"Ta phải bị chết, không thoát khỏi chết" (maranadham- 
momhi, maranam anafifo) là sự kiện cần phải thường xuyên 
quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 

"Tất cả pháp khả ái, khả ý đối với ta sẽ phải đổi khác, sẽ 
phải biến diệt" (sabbehi me piyehi manäpehi nãnäbhãvo 
vinäbhãvo) là sự kiện cân phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 


(Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, 
nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. 
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Phàm nghiệp nào ta sẽ làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp 

ấy" (kammassakomhi, kamnadayado kamnayoni 

kammabandhu kammapafisarano. Yam kammam karissami — 

kalyanarnn vã pãpakam— vã — tfassa dayado bhavissami) là sự 

kiện cẩn phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam 
nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 

(Tăng Chỉ Bộ Kinh 3. Chương Năm Pháp. Phần Triển 

Cái. 

Phân Sự Kiện Cần Quán Sá0 


- Ba loại trí tuệ. (D.IH.219) 
4+ Trí văn — sufamayapalñä. 
Là trí hiểu biết do nghe nói hay tham khảo sách vở mà có 
được (không được rõ ràng lăm). 
4+ Trí tư — cinfãmayapaRñä. 
Là trí có được qua sự suy nghĩ (không được chính xác 
lăm). 
+ Trítu - bhãvanãmayapañiä. 
Là trí có được qua tham thiền, nó sinh khởi lên để tu tiễn 
(hoàn toàn chính xác và rõ ràng). 


- Ba cấp độ thoát khỏi những cấu uế của tâm. (Vism.693) 
o Tạm thời thoát khỏi các cầu uề - tadaigapahäna. 
ocĐè nén hay kim chế các cấu ễ - 
vikkhambhanapahana. 


O Hoàn toàn đoạn tận các câu uê - samucchedapahana. 
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- Năm pháp triền cái - nĩvarana (A.III.62) 
Là những cấu uế của tâm làm ngăn trở sự phát triển tâm 
linh. Chúng gôm có : 
s*_ Dục dục cúi — kãmachandaniarana. 
Là sự tham chấp mạnh mẽ vào những dục lạc. 


s* Sân độc cái - byãpãdanIvarana. 
Là sự ác ý hay oán hận đối với người khác, mong cho họ 
bị suy sụp, tàn mạc, đau khô. 
s* Hôn thụy cái — thinamiddhanivarana. 
Là sự dã đượi, buồn ngủ, một trạng thái biếng nhác. 
s* Trạo hồi cái — uddhaccakukkuccanivarana. 


Là trạng thái lo lắng, ưu tư, trăn trở. 


s* Hoài nghỉ cái — vicikicchannarana. 
Là trạng thái ngờ vực, hoang mang theo khuynh hướng 
xóa bỏ mọi tin tưởng một cách vô cớ. 


- Oai lực của định. (S.V.282) 

Vi như một hòn sắt (hâm nóng) cả ngày, trở thành nhẹ 
nhàng hơn, nhu nhuyễn hơn, kham nhận hơn, chói sảng hơn. 
Cũng vậy, này Änanda, khi nào Thể Tôn định thân trên tâm hay 
định tâm trên thán; trong khi nhập vào và an trú lạc tưởng và 
khinh an tưởng trong thân; trong khi ấy, này Änanda, thân của 
Như Lai lại càng khinh an hơn, nhu nhuyễn hơn, càng kham 
nhận hơn, càng chói sảng hơn. 


(Tương Ung Bộ Kinh 5. Tương Ung Như Ý Túc. 
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Phẩm Thứ Ba. Phân Hòn SắU 
12. 4. TU THIÊN VĂNG LẶNG (THIÊN CHỈ) 


- Hai điều kiện để phát sanh trí tuệ. (A.I.60) 
Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, thuộc thành phân 
mình. Thê nào là hai? 


Chỉ và Quán. 
Chỉ được tu tập, này các Tỷ-kheo, chờ đợi lợi ích gì? 
Tâm được tu tập. 
Tâm được tu tập, chờ đợi lợi ích gì? 
Cái gì thuộc về tham được đoạn tận. 
Quản được tu tập, này các Tỷ-kheo, chờ đợi lợi ích gì? 
Tuệ được tu tập. 
Tuệ được tu tập, chờ đợi lợi ích gì? 
Cái gì thuộc vô mình được đoạn tận. 
Bị tham làm uế nhiễm, này các Tỷ-kheo, tâm không thể 
giải thoái. 
Hay bị vô mình làm ué nhiễm, tuệ không được tu tập. 
Do vậy, đo ly tham, là tâm giải thoát. Do đoạn vô mình, 
là tuệ giải thoát. 
(Tăng Chỉ Bộ Kinh 1. Chương Hai Pháp. Phẩm Người 
Ngu) 


- Bốn yếu tố thành tựu A-la-hán quả. (A.II.156) 
Tôn giả Ananda nói như sau: 
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- Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào tuyên bố trước mặt tôi 
răng, đã chứng được quả A-la-hán, tất cả vị ây được đáy đủ 
bốn chỉ phân này, hoặc là một trong bón chỉ phán này. Thể nào 
là bốn? 


Ở đây, này chư Hiển, Tỷ-kheo tu tập quán, có chỉ đi 
trước; do vị ấy tu lập quán có chỉ đi trước, con đường được 
sanh khởi. Vị áy thực hành con đường á ấy, tu tập, làm cho sung 
mãm. Do vị ây thực hành con đường ấy, tu tập, làm cho sung 
mãn, các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được chấm dút. 


Lại nữa, này chư Hiền, vị Tỷ-kheo tu tập chỉ, có quán đi 
trước. Do vị ấy tu tập chỉ có quán đi trước, con đường được 
sanh khởi. Vị ấy thực hành con đường áy, tu tập, làm cho sung 
mãn. Do vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập, làm cho sung 
mãn, các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt. 


Lại nữa, này chư Hiần, 1ỷ-kheo tu tập cả hai chỉ quán 
gắn liền với nhau. Do vị ấy tu tập cả hai chỉ quản gắn liên với 
nhau, con đường được sanh khởi. Vị ấy thực hành con đường 
ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị áy thực hành con đường 
ấy, tu tập, làm cho sung mãn, các kiết sử được đoạn tận, các 
tùy miên được chấm dứt. 


Lại nữa, này chư Hiển, Tỷ-kheo với các dao động đối với 
các pháp được hoàn toàn dứt sạch. Này các Hiển giả, đây là 
thời khi tâm của vị ấy an trú, an tọa, nhất tâm, định tĩnh. Với vị 
ấy, con đường sanh khởi. Vị 'ây thực hành con đường â ấy, f tẬp, 
làm cho sung mãn. Do vị ấy thực hành con đường ây, tu tập, 
làm cho sung mãn, các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên 
được chấm dứt. 

Này chư Hiên, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào tuyên bố 
trước mặt tôi rằng, đã chứng được quả A-la-hán, tất cả vị ấy 
được đây đủ bốn chỉ phân này, hoặc là một trong bốn chỉ phân 
này. 
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(Tăng Chỉ Bộ Kinh 2. Chương Bốn Pháp. 
Phám Đạo Hành. Phán Găn Liên Cột Chặit). 


Vì vậy, sự tu tập trong Phật giáo gồm cả hai phương pháp 
này : tu thiền chỉ (samatha) và thiền quán hay gọi là thiền minh 
sát (vIpassan8). 


Thiền chỉ mục đích hướng tâm đến vắng lặng và đưa đến 
sự định tâm. Ở đây có những triền cái đưa đến sự lo lắng, bồn 
chỗồn, hôn thụy, có hướng tham dục... với mục đích làm cho 
hành giả trở nên thụ động. Rồi sự văng lặng và trầm tỉnh được 
sinh khởi với sự định tâm (trạng thái được biết là sơ thiền). Rồi 
hành giả cần phải phát triển xa hơn nữa, mức độ định tâm mạnh 
hơn bằng cách áp dụng phương pháp tu tập thiền chỉ để chứng 
đắc những tầng thiền cao hơn. 


Có nhiều phương pháp được áp dụng để ức chế những trở 
ngại trong việc tiến triển tâm linh và đưa đến sự an tịnh ở nội 
tâm đi đôi với sự định tâm. 


- Kasina thiền. (D.III.268) 
Đây là tên gọi cho một đề mục hoàn tịnh ở bên ngoài đề 
giúp hành giả định tâm và phát triên sự định tâm đê đạt được 
bôn tâng thiên (hãna). 


Nó gồm có sự tập trung cực điểm của hành giả và không 
phân tâm vào một đề mục thấy được như biến xứ đã được 
chuẩn bị trước (parikammanimitta), chăng hạn như một cái đĩa 
hay một điểm có màu sắc hay một miêng đất hoặc một cái ao ở 
một khoảng cách thích hợp... cho đến khi nào hành giả nhận 
thấy được ở trong tâm, mặc dù đôi mắt khép lại, thu được biến 
xứ đó (uggahanimitta). Bây giờ, trong lúc vân tiếp tục hướng sự 
chú ý của mình vào biến xứ này có thê sẽ sanh khởi một biến 
xứ trái trước (patibhãganimitta) không thay đổi và không rõ nơi 
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chốn và cùng với nó hành giả sẽ đạt đến một trạng thái cận định 
(upacãrasamädhi). Trong lúc an trú tâm vào đề mục, cuối cùng 
hành giả đạt đến một trạng thái của tâm mà mọi hoạt động của 
các giác quan bị ngưng lại. Hành giả không còn nghe và thấy 
nữa, hành giả không còn cảm nhận được cảm giác ở thân nữa. 
Đó là trạng thái của sơ thiền. 


Mười biến xứ được đề cập đến trong kinh là : 
v_ Biến xứ đất. 

Biến xư nước. 

Biến xứ lửa. 

Biến xứ gió. 

Biến xứ xanh. 

Biến xứ vàng. 

Biến xư đỏ. 

Biến xứ trắng. 


Biến xứ hư không. 


Ñ "x1. SN: ÁN CN 


Biên xứ thức. 


- Mười tùy niệm — anussati. (Vism.197) 
©O_ Tùy niệm Phật — buddhãnussatfi. 
©_ Tùy niệm Pháp — dhammanussafi. 
©_ Tùy niệm Tăng — sanghãnussafi. 
©O_ Tùy niệm giới — silãnussafi. 
©O_ Thy niệm thí— caãganussati. 


O_ Tùy niệm thiên — devatänussafi. 
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©o_ Niệm hơi thở — ãnäpãnasafi. 
©o_ Niệm sự chết — maranasati. 
©o_ Niệm về thân — kaãyagatasati. 


©O_ Niệm về tịch tịnh — upasaInaanussafi. 


- Những đề mục thiền - kammatthãna. (Vism.110) 

"J0 biên xư (kasia). 

"70 đê mục bất tịnh (asubha). 

"10 điều tùy niệm (anussati). 

"_ 4 phạm trú (brahmavihara). 

"_ 4 để mục vô sắc (aripa). 

"Quản tưởng sự ghê tởn của vật thực 
(ahaära pafikuilasannđ). 

" Định rõ bốn yếu tố vật chất 
(catudhatuvavafthana). 


- Mười loại tử thi — asubha. (Vism.178) 
3 Tử thi sình trướng — uddhumataka. 


Tử thi biến sắc xanh — vinilaka. 

Tủử thi chảy nước vàng — vipubbaka. 

Từ thi bị chặt đứt nửa thân — vicchiddaka. 
Tử thi bị thú cắn xé — vikkhäyitaka. 

Tử thi rời rã chỉ thể - vikkhinaka. 


+* *%x %x x%x *x * 


Tử thi bị cắt từng đoạn — hatavikkhittaka. 
440 


4k Tử thi bị thương đây máu — lohitaka. 
3 Tử thi bị đòi đục — pu|uvaka. 


3X Tự thi còn xương cốt — afthika. 


- Cực điểm của thiền chỉ. (M.I.40) 

- Sự phát triển tâm linh mà một hành giả đạt được qua 
thiên chỉ (samatha) đê có được oal lực thiên được gọi là tâng 
thiên. Sự chứng đắc thiên có tám bậc. Năm pháp triên cái bị 
đây lùi (cho dù chỉ tạm thời tâm định) đê đạt được tâng thiên. 

©o_ Ripajhana. 
Thiên sắc giới. 
o_ Sơ thiền. 
Trong sơ thiền có 5 chỉ : tầm, sát, phỉ, lạc và định. 
o_ Nhị thiên. 
Trong nhị thiền có 4 chỉ : sát, phỉ, lạc và định. 
o_ Tam thiền. 
Trong tam thiền có 3 chỉ : phi, lạc và định. 
o_ Tứ thiển. 


Trong tứ thiền có 2 chỉ : xả và định. 


- Ý nghĩa của thiền. (The path of serenify & insight). 

Từ ngữ thiền (jhãna) tương xứng với từ dhyãna của 
Sanskrit có nghĩa rộng hơn. sự thiêu đốt những cấu uế của tâm, 
sự suy tưởng hay tham thiền, còn ở trong Phật giáo được sử 
dụng không chỉ bao hàm phương pháp phát triển tâm linh rộng 
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lớn mà còn là một tiến trình biến đổi tâm thức từ trạng thái thấp 
kém đên một trạng thái cao hơn, từ cõi sắc xuyên qua cõi vô 
sắc đê đạt đên tận cùng của sự tu tập là giải thoát. 


- Sự giải thích về thiền trong Vi Diệu Pháp. (Vism) 

Những trạng thái phi, lạc và định được nhắn mạnh trong 
kinh điển là khi hành giả thành tựu được các tầng thiền như là 
một sự thực chứng. Các phân tích của Vi Diệu Pháp chỉ có khía 
cạnh tâm lý. Các tâm sở tịnh hảo được phát triển, còn các tâm 
sở bắt tịnh hảo thì hành giả phải loại bỏ dần dần ở mức độ tâm 
định cao hơn, đây là điểm nổi bật nhất trong Vi Diệu Pháp. Vì 
vậy, bốn tầng thiền sắc giới trong kinh điển được tính thành 
năm tầng thiền trong vi diệu pháp. 


- Thiền quán. (Vism) 
Thiên sắc giới có 5 bậc, là sự phát triên của các tâm sở 
tịnh hảo qua sự tu tập thiên quán. 
"_ Sơ thiền gồm có 5 chỉ : 
Tầm (vitakka), tứ (vicära), hỷ (pĩti), lạc (sukha) và định 
(ekaggat3). 
"_ Nhị thiền gồm có 4 chỉ: 
tứ, hỷ, lạc và định. 
"_ Tam thiền gồm có 3 chỉ : 
Hỷ, lạc và định. 
"_ Tứ thiền gồm có 2 chỉ : 
Lạc và định. 
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" Ngũ thiền gôm có 2 chỉ : 
Xả (upekkhä) và định. 


- Cõi vô sắc. (A.IV) 

Ở cõi sắc, hành giả duy trì trạng thái tâm định vào một đề 
mục luôn luôn có hình tướng. Các vị đã đắc được thiền này sẽ 
được tái sanh cộng trú với phạm thiên. Ở cõi phạm thiên sắc 
giới, các vị này đều có thân tướng. 

Sau khi đắc được tứ thiền (như liệt kê trong kinh điển), vị 
hành giả nỗ lực gia tăng sự định tâm tiến xa hơn bằng cách 
chọn một đề mục xảo diệu hơn, chăng hạn như quán tưởng đề 
mục "không vô biên xứ". Nếu vị ây đắc được tầng thiền này, vị 
ấy sẽ được tái sanh lên cõi vô sắc. giai đoạn thứ hai đòi hỏi 
hành giả phải quán tưởng đề mục 'THỨC vô biên xứ" và giai 
đoạn thứ ba phải quán tưởng đề mục "vô sở hữu xứ". Cuối 
cùng, vị ấy chẳng còn quán tưởng đến đề mục nào cả, nhưng vị 
ây trở nên tỉnh giác thanh tịnh (etam santam etam panTtam) và 
nỗ lực lắng tâm rồi hành giả đạt đến mức độ tột cùng của tầng 
thiền "phi tưởng phi phi tưởng xứ". Đây được gọi là saññagga, 
mức độ tột định của tâm thức. 


- Bốn cõi vô sắc — arũpaloka. (Vism) 
Cõi vô sắc (aripaloka) được chia làm bốn cối, tùy thuộc 
vào bốn tầng thiền vô sắc mà một vị hành giả đã chứng đắc. 


e Không vô biên xứ - akãsãnañcaäyafana. 





Phạm vi khái niệm vê một không gian vô bờ bên. 
e Thực vô biên xứ - viẴiñãnañcayafana. 
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Phạm vi khái niệm về một tâm thức vô bờ bên. 

e Vô sở hữu xứ - ãkiñcaññayatana. 

Phạm vi khái niệm vê không có gì cả. 

e Phi trởng phi phi tưởng xứ - nevasafññanasaññayatana. 

Phạm vi không có khái niệm mà cũng không phải không 
có khái niệm. 


- Bản chất của ngũ uẫn. (S.IH.142) 


Phenapinduipamam ripa1m, 

Vedana bubbulipamd; 

Maricikipama sanña, 

sankhara kadalipama; 

Mlayhpamanca viñnanam, 

Desitadiccabandhuna. 
Sắc ví với đồng bọi, 
Thọ ví bong bóng nước, 
Tưởng ví ráng mặt trời, 
Hành ví với cây chuối, 
Thức ví với ảo thuật, 
Đáng bà con mặt trời, 
Đã thuyết giảng như vậy. 


(Tương Ung Bộ Kinh 3. Tương Ung Uẩn. 
Phám Hoa. Phán Bọ Nước) 


12. 5. THIÊN GIỚI HAY SỰ QUÁN TƯỞNG ĐÉN CHÚNG 
SANH. 

Tu tập phát triển tâm từ, bi, hỷ, xả đối với tất cả mọi 
chúng sanh được lưu ý đặc biệt trong kinh điển. Hầu như mỗi 
chúng sanh trải qua trong đời bị giam hãm trong một bản ngã. 
Họ tự chia rẽ mình với người khác và tạo ra nhiều phiền toái 
trái ngược ở thế gian. Sự tu tập này nhằm hạn chế tối đa cái bản 


444 


ngã hiện hữu đó và phát huy một thái độ vô lượng vô biên biến 
mãn cùng khắp không phân biệt đến tất cả mọi chúng sanh 
đang sinh tồn. Cách tu tập này được gọi là sống không phân 
biệt (appamana vihãr]). 

Theo bài kính Tevija trong Trường Bộ kinh 
(Dighanikäya), Đức Phật đã khuyên nhủ các vị Bà-la-môn nói 
vê việc cộng trú với Phạm thiên hãy nên phát triển tứ vô lượng 
tâm thay vì cầu nguyện nếu như họ thật sự muốn cộng. trú vớo 
Phạm thiên. Bài kinh này gián tiếp đề nghị mỗi giáo đồ nên tu 
tập điều này. 


(D.13) 


- Bốn phạm trú — brahmavihära. (A.II) 
Một người cần phải trau dồi các phẩm hạnh cao quý này 
hay thiên chât này đê trở nên cao thượng. 


e_ Tâm từ — mcff. 


Phải có thiện tâm, thương yêu đến mọi chúng sanh mà 
không có sự phân biệt hay kỳ thị. 


e_ Tâm bi— karund. 


Có lòng thương tưởng đến chúng sanh bị đau khổ, có 
lòng muôn giảm bớt sự đau khô của họ. 


se Tâm hỷ — mudifã. 
Có lòng hoan hỷ với chúng sanh, vui khi thấy chúng sanh 
được hạnh phúc mà không đem lòng ganh ty. 


e_ Tâm xả _— upekkha. 
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Tâm không vui buôn, vô tư trước sự thịnh suy của chúng 
sanh, luôn giữ sự hòa nhã với mọi người mà không có sự phân 
biệt. 


- Sự dẫn đến thiện tâm. (Vism.318) 
Lòng bi mẫn thương tưởng luôn nghĩ về mọi sầu khổ 
đang hành hạ chúng sanh trong khi tâm từ (mettä) luôn mong 
câu chúng sanh được an lạc hạnh phúc. 


Từ tâm (mettä) nghĩ đến sự an lạc chúng sanh , tâm bị 
(karunã) nghĩ đến sự đau khổ của chúng sanh, tâm hý (muditä) 
nghĩ đến sự thạnh lợi, an vui của chúng sanh, tâm xả (upekkhä) 
nghĩ đến sự an nhiên, tự tại trước sự thịnh suy, yêu thương và 
ghét bỏ, hạnh phúc hay đau khổ của chúng sanh. 


- Mong cho tắt cả chúng sanh được hạnh phúc. (Kinh Từ Bi 
— Metfã sutta) 
Các loài hiện đang sống, 
Các loài sẽ được sanh, 
Mong mọi loài chúng sanh 
Sống hạnh phúc an lạc. 


- Cả thế gian là một đại gia đình. (S.II.189) 

Này các Tỷ-kheo, thật không dễ gì tìn được một chúng 
sanh, trong thời gian dài này, lại không một lần đã làm mẹ, làm 
cha, làm anh em, làm con cháu của mình trong vòng luân hồi 
sanh tử vô tận này. 
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- Hãy phát triển tâm từ bi. (Min) 

Một cái cây không phân biệt bóng mát của nó tạo ra, cũng 
như vậy, một vị hành giả, một thiền sinh chân chính cũng phải 
không có sự phân biệt chúng sanh mà phải phát triển từ tâm 
bình đăng đến kẻ thù cũng như người thân và cho chính mình. 
Vị ấy nghĩ rằng : "Mong cho những chúng sanh này không còn 
hận thù, không còn ý não hại người khác, mong cho họ luôn 
được yên tĩnh, được an lạc, mong cho chọ biết lo lắng cho 
nhau”. 


- Sự lợi ích của tâm từ. (A.IV.150) 

Với từ tâm giải thoát, này các Tỷ-kheo, được sử dụng, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, được làm như cô xe, được 
làm như căn cứ địa, được tùy trú, được tích tập, được khéo tác 
thành, thời chờ đợi là có tám lợi ích. Thể nào là tảm? 


Ngủ được an lạc, dậy được an lạc, không thấy ác mỘNG, 
được người ái mộ, được phi nhân ái mộ, được chư Thiên hộ trì, 
lửa hay thuốc độc hay kiếm không gia hại, nếu không thông đạt 
thượng vị, đạt được Phạm Thiên giới. Với từ tâm giải thoát, này 
các Tỷ-kheo, được sử dụng, được tu tập, được làm cho sung 
mãn, được làm như cô xe, được làm như căn cứ địa, được tùy 
tru, được tích tập, được khéo tác thành, thời chờ đợi là có tám 
lợi ích này. 

(Tăng Chỉ Bộ Kinh 3. Chương Tám Pháp. Phẩm Từ. 
Phần Từ) 


- Hãy phát triển những phẩm hạnh cao quý. (M.I.424) 
Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về lòng từ. Này Rahula, 
do tu tập sự tu tập về lòng từ, cái gì thuộc sân tâm sẽ được trừ 
diệt. Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về lòng bi. Này Rahula, 
do t tập sự tu tập về lòng bị, cái gì thuộc hại tâm sẽ được trừ 
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diệt. Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về hỷ. Này Rahula, do tu 
tập sự tu tập về hỷ, cái gì thuộc bất lạc sẽ được trừ diệt. Này 
Rahula, hãy tu tập sự tu tập về xả. Này Rahula, do tu tập sự tu 
tập về xả, cái gì thuộc hận tâm sẽ được trừ diệt. Này Rahula, 
hãy tu tập sự tu tập về bất tịnh. Này Rahula, do tu tập sự tu tập 
về bắt tịnh, cái gì thuộc tham ái được trừ diệt. Này Rahula, hãy 
tu tập sự tu tập về vô thường. Này Rahula, do tu tập sự tu tập 
về vô thường, cái gì thuộc ngã mạn được trừ diỆt. 


(Trung Bộ Kinh 2. Đại Kinh Giáo Giới La-Hâu-La) 


12. 6. TU TẬP TUỆ MINH SÁT. 

Tu tập thiền chỉ để tâm được yên tịnh, đưa đến sự định 
tâm. Ngoài ra, còn có thê đoạn trừ được các tâm bất tịnh hảo 
mà chính chúng tạo ra phiền não ở tâm. Với một tâm vững 
mạnh qua sự phát triển định (samadhi), hành giả chưa thoát 
khỏi sự trói buộc của kiếp sinh tồn, bởi vị Ấy: vẫn chưa thực 
chứng được thực tướng của các hiện tượng, chẳng hạn như sự 

vô thường, khổ não và vô ngã. Hãy hướng sự thê nghiệm đến 
đặc tính của hiện tượng, người ta có thể phát triển được trí tuệ. 
Trí tuệ sinh khởi có nghĩa được giải thoát. 


M phương diện tu tập này, quán tưởng đến sự vô thường 
của tất cả hiện tượng chỉ có thê được thấy trong Phật giáo mà 
thôi, bởi vì Phật giáo phủ nhận cái ý tưởng không thay đổi của 
vạn vật hay một sự vĩnh hằng. Tu tập minh sát tuệ (vipassana 
bhãvanã) có nghĩa là quan sát, suy nghĩ. Đây là cách duy nhất 
đề đạt đến mục đích sau cùng là giải thoát. 


(Vism.22) 
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- Đạo lộ duy nhất. (M.I. 55-56) 

Ehayano ayam, bhikkhave, maggo saftanam visuddhiya, 
sokaparidevanamn samatikkamaya, dukkhadomanassanam 
atthangamaya, ñãyassa adhieamaya, nibbanassa 
sacchikiriyaya, yadidam cattäro satipafthana. 


Này các Tỷ-kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến 
thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sảu não, diệt trừ khô ưu, 
thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niêt-bàn. Đó là Bón Niệm xứ. 


(Trung Bộ Kinh l. Kinh Tứ Niệm Xứ) 


- Tứ niệm xứ. (Satipatthãnasutta) 

—— Đức Phật đã dạy tứ niệm xứ như là một đạo lộ duy nhất 
đê thây rõ được thực tính của vạn vật như thật sự chúng là đê 
thanh lọc nội tâm đê được thanh tịnh và đạt được giải thoát cuôi 
cùng. 

vx Thân quán niêm xứ - kñyãnupassanä. 
Quán sát về thực tướng của thân. 
v_ Thọ quán niệm xứ - vedqnãnupassanä. 
Quán sát về những cảm giác như lạc thọ, khổ thọ và xả 
thọ. 
vx Tâm quán niêm xứ - ciãnupassanã. 
Quán sát về thực tướng của tâm, tính chất của tâm khi 
sanh khởi, thiện hay bât thiện. 
vx Pháp quán niêm xứ - dhanunãnupassanä. 


Quán sát về thức chất của tâm trong lãnh vực những pháp 
triên cái và những sự phát triên của thiện tâm. 
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- Những sự quán tưởng để giải thoát I. (A.V.108) 
Có 10 đề mục để quán tưởng trong cuộc sống và ở thế 
gian đê chứng ngộ được thực tính của vạn vật hợp thành. 


4 Quán tưởng đến sự vô thường. 


+ Quán tưởng đến pháp vô ngã (không có một bản ngã 
hay một linh hôn trưởng cửu). 


4 Quán tưởng đến sự bất tịnh của thân. 


, 4+ Quán tưởng đến những điều bắt lợi (những sự nguy 
hiểm). 


4+ Quán tưởng đến sự từ bỏ, sự xuất thể. 

4 Quán tưởng đến sự xả ly. 

#4 Quán tưởng đến sự giải thoát. 

#4 Quán tưởng đến sự vô thường của mọi vật hợp thành. 
#4 Quán tưởng đến sự nhàm chán thể gian. 


+ Luôn tỉnh giác với hơi thở vào và ra. 


- Những sự quán tưởng để giải thoát II. (A.V.105) 
©_ Sự bát tịnh — asubha. 

Hãy nghĩ đến sự không trong sạch, bân thỉu của vạn vật. 
o_ Sự chết ~ marana. 

Hãy nghĩ đến sự chết của mỗi chúng sanh. 
°o_ Sự nhờm gớm vật thực — ahare paHkkula. 

Hãy nghĩ đến sự không trong sạch của vật thực. 


o_ Sự bắt lạc của thể giới — sabbaloke anabhirati. 
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Hãy nhàm chán thê giới này. 
o_ Vô thưởng - qnicca. 

Hãy nghĩ đến sự vô thường. 
o_ Khổ vô thường — anicce dukkha. 

Hãy nghĩ đến cái gì là vô thường thì sanh đau khổ. 
o_ Vô ngã khổ - dukkhe anaHa. 

Hãy nghĩ đến sự vô ngã sanh đau khô. 
°o_ Sự đoạn trừ - pahaãna. 

Hãy nghĩ đến sự từ bỏ để ra đi tầm cầu giải thoát. 
o_ Sự vô nhiễm - viräga. 

Hãy nghĩ đến sự xả ly. 
©o_ Sự đoạn diệt - nirodha. 


Hãy nghĩ đến sự đoạn diệt, quán tưởng đến những ý 
tưởng cùng tột của sự bât tử. 


- Những sự quán tưởng để giải thoát III. (A.V.105) 

e_ Quán tưởng đến sự vô thường. 

©_ Quán tưởng đến sự vô ngã. 

e©_ Quán tưởng đến sự chết. 

® Quản tưởng đến sự không trong sạch của vát thực. 

©_ Quán tưởng đến sự nhàm chán thế gian. 

®e Quản tưởng đến thân xác này không có gì cả mà chỉ là 


bộ xương. 
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Quán tưởng đến tử thi bị dòi đục, thối rửa. 
Quán tưởng đến tử thi bị sình trướng. 


Quán tưởng đến tử thì bị nứt nẻ, chảy nước vàng. 


- Thất giác chỉ - Satta bojjanga. (S.V.62) 

Một vị hành giả nên tu tập phát triển bảy chỉ phần giác 
ngộ theo tiến triển dưới đây để dễ dàng phát sanh trí tuệ. Khi 
những chi phần này được phát triên mạnh mẽ thì sẽ sinh khởi 
trí tuệ được được giải thoát. 


©O_ Niệm -— safi. 

"Ở đây, cái gì là nệm được xem như là một chi phần của 
sự giác ngộ? Ở đây, một vị T-khưu có chánh niệm là vị ấy 
thiện xảo trong chánh niệm, vị ấy nhớ rõ và ghi nhận cái gì đã 
làm, cái gì đã nói trước đây lâu ri. Đây gọi là nệm được xem 
như là một chi phần của sự giác ngộ”. 


O_ Trạch pháp — dhamunavicayda. 

"An trú trong chánh niệm như vậy, vị ấy suy xét giáo 
pháp với trí tuệ, thâm sát giáo pháp và nhận định sự suy xét. 
Đây gọi là trạch pháp, coi như là một chi phân của giác ngộ”. 

o_ Cần - vừiya. 

"Khi suy xét giáo pháp, thâm sát giáo pháp và nhận định 
sự suy xét đó, vị Ấy nô lực GHUyÊN cần tu tập. Đây gọi là tỉnh 
cần như một chỉ phân của giác ngộ”. 

°o_ Hỷ- pữíi. 

"Khi vị ấy đã có sự chuyên cần nỗ lực, sự hoan hỷ sanh 
khởi nơi vị ây, thoát khỏi mọi dục lạc. Đây gọi là hỷ như là một 
chi phân của giác ngộ”. 
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°o_ An tính — passaddhi. 
"Khi tâm của vị ấy tràn đầy sự hoan hỷ thì thân và tâm 
của vị ây trở nên an tịnh. Đây gọi là an tịnh như một phân của 


Art 


giác ngộ”. 
©o_ Định — samadhi. 


"Khi thân vị ấy được sự an tịnh và hoan hỷ thì tâm của vị 
ây an trụ vững chăc. Đây gọi là định như là một phân của giác 


Att 


ngộ”. 


o_ Xá - upekkha. 
"Khi tâm định của vị ây vững chắc, vị ây nhìn mọi việc 
với tâm bình thản, an nhiên. Đây được gọi là xả như là một chi 
phần của giác ngộ". 


Đây là bảy phần chánh yêu đưa đến sự giác ngộ hay tuệ. 
Vì vậy, thuật ngữ thất giác chi là nói đến những chi phần của 
giác ngộ. 


- Bảy pháp thanh tịnh. (M.I.149) 

Cũng giống như những tầng thiền (samatha), sự thanh 
tịnh đạt được bởi bảy pháp trong việc tu tập thiền minh sát 
(vIpassan3). 

Ở mỗi một mức độ, hành giả làm sâu thêm tuệ quán của 
vị ấy vào thực tính của hiện tượng, của sự xả ly và của vô minh 
mà vị ấy tích lũy trước đây từ lúc bắt đầu của vòng sanh tử luân 
hồi bất khả tư nghì trở nên mắt tác dụng dần dần. Theo ước 
muốn của vị ấy làm cho sự hiện hữu của hiện tượng bị tiêu trừ 
từ từ, vị ấy có thể thực chứng được sự an lạc của giải thoát. 
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Bảy pháp thanh tịnh để được giải thoát khỏi mọi lậu hoặc 
(asava) và mọi nhân duyên làm cho phải bị trôi nôi trong vòng 
luân hôi sanh tử là : 


oGŒiới tịnh — silavisuddhi. 
Gìn giữ giới luật cho thật trong sạch, không bị bợn nhơ. 
Olâm tịnh — citavisuddhi. 


Sự thanh tịnh có được nhờ tâm định, điều này bao gồm 
tám thiên chứng. 


oKiến tịnh — ditthivisuddhi. 





Sự thanh tịnh về tri kiến nhờ sự chứng ngộ được thực 
tướng của tâm. 


O Đoạn nghỉ tịnh — kankhãvitaranavisuddhi. 


Sự thanh tịnh do sự đoạn trừ hoài nghi. Sự hiểu biết được 
duyên khởi có liên hệ của thân và tâm như là một phối hợp của 
nhiều phần tử và năng lực thì sự hoài nghi về quá khứ, hiện tại 
và tương lai sẽ biến mắt và khi đó sẽ có được sự hiểu biết về lý 
nhân quả. 


oĐạo_ phi đạo trị kiến — maggãmaggañanadassana- 
yisuddhi. 


Sự thanh tịnh của tri kiến và minh sát tuệ giúp cho sự 
nhận thức rõ ràng đạo lộ giải thoát. Sự thanh tịnh này bao gồm 
sự hiểu biết đạo lộ chân chánh đưa đến sự chứng ngộ Níp-bàn 
và sự hiểu biết nhân quả hay là sự sinh khởi và diệt của mọi 
pháp trong vũ trụ. 


oHành lộ tri kiến tịnh — patipadäñãnadassanavisuddhi. 





Sự thanh tịnh của tri kiến và minh sát tuệ được phát triển. 
VỊ hành giả được thoát khỏi mọi câu uê thù nghịch ở nội tâm và 
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nhập vào đạo lộ chân chánh, phát huy tri kiến sâu sắc hơn nữa 
đê hiêu biệt được tứ diệu đê. 


O Trị kiên tịnh — ñnãnadassanavisuddhi. 


Sự thanh tịnh của tri kiến và minh sát tuệ trong thánh đạo. 
Điêu này bao gôm cả bôn thánh đạo. 


Mục đích cuối cùng của sự phát triển bảy pháp thanh tịnh 
là sự chứng ngộ Níp-bàn tôi thượng không còn bám châp 
"anupädisesaparinibbana". 


- Trau dồi tâm. (A.I.261) 

"Thật cần thiết để trau dồi một biện pháp nào đó đề gìn 
giữ tâm cho được trong sạch và nhất là cho những tâm chưa 
được thuần hóa khỏi phải luôn luôn hối tiếc vì đã phạm tội ác 
qua lời nói hay việc làm. Khi tâm không được phòng hộ thì 
thân hành động cũng không được phòng hộ, vì thế lời nói hay 
suy nghĩ cũng vậy". 


- Bậc thiện trí thức cũng giống như cái hồ. (Sn. 721) 
Yadunakam tam sanaH, 
Ya1n purq1n santameva tam; 
Addhakumbhuipamo balo, 
Rahado pirova panđgito. 
Cải gì trồng kêu fo, 
Cải gì đáy yên lặng, 
Ngu như ghè vơi nước, 
Bác trí như ao đáy. 
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12. 7. CỨU CÁNH NÍP-BÀN. 


- Võ tan ảo mộng. (M.I.511) 

Này Mãgandiya, nếu Ta thuyết pháp cho Ông: "Đây là 
không bệnh ấy, đây là Niễt-bàn ấy", Ông có thể biết không 
bệnh, Ông có thể thấy Niết-bàn. Và với mắt được khởi lên cho 
Ông, lòng tham dục đối với năm thủ uẩn được đoạn trừ; và 
Ông có thể nghĩ như sau: "Thật sự trong một thời gian dài, ta 
bị tâm này lường gạt, lừa dối, phỉnh gạt, chấp thủ sắc, ta đã 
chấp thủ, chấp thủ thọ, ta đã chấp thủ, chấp thủ tưởng, ta đã 
chấp thủ, chấp thủ các hành, ta đã chấp thú, chấp thủ thức, ta 
đã chấp thủ. Do duyên chấp thủ ấy nơi ta, nên có hữu; do 
duyên hữu, có sanh; do duyên sanh, có già chết, sâu, bị, khổ, 
ưu, não khởi lên. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ Khổ uẩn". 


(Trung Bộ Kinh 2. Kinh Magandiyd). 


- Các bậc A-la-hán có thể tồn tại bất cứ lúc nào. (D.II.151) 
Này Subhadda, nếu những vị Tỷ-kheo này sống chơn 
chánh, thời đời này không văng những vị A-la-hán. 


(Trường Bộ Kinh 1l. Kinh Đại Bát Níp-Bàn). 


- Níp-bàn là gì? (S.IV.252) 
- Này Hiển giả, thể nào là Niễt-bàn? 
- Này Hiền giả, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn lận sĩ, 
đáy gọi là Niêt-bàn. 
(Tương Ung Bộ Kinh 4. Tương Ung Jambukhadaka. 
Phân Níp-Bàn) 


456 


- Đạo lộ đến Níp-bàn. (Vism.675-678) 
Có bốn hạng thánh nhân (ariyapuggala) nhập vào Thánh 
Me từng bậc một và chứng nghiệm được an lạc Níp-bàn. Sự 
chứng đắc này được chia làm bôn bậc và có sự liên hệ đên việc 
đoạn trừ mười kiệt sử (dasasañyoJana). 
- - Đạo _— magsa. Có bốn đạo. 
Giai đoạn thê nhập vào trạng thái cao thượng (Níp-bàn). 
- - Quả - phala. Có bốn quả. 
Mãnh lực của tâm thức đang chứng đắc mỗi trạng thái. 
- - Bác Dự Lưu - sofapdfi. 
Gồm đạo lộ nhập vào dòng Thánh và chứng đắc quả vị 
tu-đà-huờn. 


- _ Bậc Nhất Lai — sakadägaämi. 





Gồm đạo lộ nhập vào dòng Thánh chỉ trở lại một lần và 
chứng đăc quả vị tư-đà-hàm. 


- - Bậc Bất Lai— [2J/1215(21/11Ã 


Gồm đạo lộ nhập vào dòng Thánh không còn trở lại và 
chứng đăc quả vị a-na-hàm. 


- - Bác ưng Cúng — arahamia. 





, Gồm đạo lộ nhập vào dòng Thánh cao thượng và chứng 
đặc quả vị A-la-hán. 


e Đạo dự lưu là nhân đề đoạn trừ ba kiết sử : 





- Thân kiến hay ảo tưởng về bản ngã. 
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- Hoài nghi Tam bảo. 

- Sự tin tưởng vào những nghi lễ, cúng tế đưa đến sự lợi 
ích (giới cầm thủ). 

e Đạo nhất lại là nhân để giảm trừ dẫn dân hai kiết sử : 

- Ái dục. 

- Ác tâm, sân hận. 


e Đạo bắt lai là nhân để tuyệt trừ hai kiết sử còn dự sót ở 
đạo nhất lai : 





- Ai dục còn dư sót. 
- Ác tâm còn dư sót. 


e Đạo Ung Cúng là nhân đề tuyệt trừ năm kiết sử còn lại 


- Tham muốn tái sanh cõi sắc SIỚI. 

- Tham muốn tái sanh cõi vô sắc. 

- Ngã mạn, kiêu căng. 

- Phóng dật, tâm tán loạn. 

- Vô minh hay thiếu sự hiểu biết về tứ diệu đề. 


Khi mười kiết sử này được hoàn toàn tuyệt trừ thì vị ấy 
thành bậc Thánh vô lậu giải thoát. 


- Tĩnh lặng và tuệ minh sát — samatha & samaädhi. (A.II.10) 
Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, thuộc thành phân 
mình. Thể nào là hai? Chỉ và Quán. 
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Chỉ được tu tập, này các Tỷ-kheo, chờ đợi lợi ích gì? Tâm 
được tu tập. Tâm được tu tập, chờ đợi lợi ích gì? Cái gì thuộc 
về tham được đoạn tận. 


Quản được tu tập, này các Tỷ-kheo, chờ đợi lợi ích gì? 
Tuệ được tu tập. Tuệ được tu tập, chờ đợi lợi ích gì? Cát gì 
thuộc vô minh được đoạn tận. Bị tham làm uế nhiễm, này các 
Tỷ-kheo, tâm không thể giải thoát. Hay bị vô mình làm uế 
nhiễm, tuệ không được tu tập. 


Do vậy, đo ly tham, là tâm giải thoát. Do đoạn vô mình, 
là tuệ giải thoát. 
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CHUƯƠNG 13 
DẠY VÀ HỌC 
GIÁO LÝ 
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13. I. ĐÔI VỚI THÂY DẠY. 


- Phải hiểu mình trước tiên. (M.1.45) 

Trước khi hướng dẫn, dạy dỗ người khác, vị ấy cần phải 
hiểu rõ đề tài tận tường. Thật là một điều rất quan trọng cho 
một người chịu hành theo giáo pháp. Nếu như vị thầy không có 
kinh nghiệm ở chính bản thân thì quả thật là một điều khó khăn 
để hướng dẫn người khác một cách thích hợp. 


Này Cunda, con người tự mình bị rơi vào bùn lây có thể 
kéo lên một người bị rơi vào bùn lây, sự tình ấy không thể xảy 
ra. Này Cunda, con người tự mình không rơi vào bùn lây, có 
thể kéo lên một người bị rơi vào bùn lây, sự tình ấy có thể xảy 
ra. Này Cunda, con người tự mình không được nhiếp phục, 
không được huấn luyện, không được hoàn toàn giải thoát, tự 
mình có thể nhiếp phục, huấn luyện và hoàn toàn giải thoát 
người khác, sự tình ấy không thể xảy ra. Một người được nhiếp 
phục, được huấn luyện, được hoàn toàn giải thoát, tự mình có 
thể nhiếp phục, huấn luyện, hoàn toàn giải thoát người khác, sự 
tình ấy có thể xảy ra. 


(Trung Bộ Kinh 1. Kinh Đoạn Giảm) 


- Dạy pháp cho người khác không phải dễ. (A.III.184) 

Này Ẩnanda, thật không dễ gì để thuyết pháp cho các 
người khác. Đề thuyết pháp cho các người khác, này Ânanda, 
sau khi nội tâm an trú được năm pháp, mới nên thuyết pháp 
cho các người khác. Thê nào là năm? 

"Ta sẽ thuyết pháp tuân tự", thuyết pháp cho người khác 
cần phải suy nghĩ như vậy. “Ta sẽ thuyết với mắt nhìn vào pháp 
môn”, , thuyết pháp cho TH, khác cẩn phải suy nghĩ như vậy. 
"Ta sẽ thuyết vì lòng từ mẫn", thuyết pháp cho người khác cân 
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giết suy nghĩ nhự vậy. "Ta sẽ thuyết pháp, không phải vì tài 
vật", thuyết pháp cho người khác cẩn phải suy nghĩ như vậy. 
"Ta sẽ thuyết pháp, không làm thương tốn cho mình và cho 
người". Thuyết pháp cho người khác cần phải suy nghĩ như 
vậy. 


- Này Ẩnanda, thật không dễ gì để thuyết pháp cho các 
người khác. Đề thuyết pháp cho các người khác, này Ânanda, 
sau nội tâm an trú được năm pháp, mới nên thuyết pháp cho 
các người khác. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh 3. Chương Năm Pháp. Phẩm Diệu 
Ộ Pháp. 
Phán Tôn Giả Udayi) 


- Ai sẽ được lợi ích trong việc học pháp? (A.I.5) 

Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện 
hữu ở đời. Thế nào là bốn? Nghe ít, điều đã được nghe không 
khởi lên; Nghe ít, điều đã được nghe được khởi lên; Nghe 
nhiều, điều đã được nghe không khỏi lên; Nghe nhiều, điều đã 
được nghe có khởi lên. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người nghe ít, điều đã 
được nghe không khởi lên? 


Ở đây, này các 1ỷ-kheo, có hạng người được nghe íI về 
kinh: ứng tụng, ký thuyết, các Bài kệ, Cảm hứng ngữ, Như thị 
thuyết, Bồn sanh, Vị tằng hữu, Phương quảng. Người ấy, với 
điểu đã được nghe ít ỏi này, không biết nghĩa, không biết pháp, 
không thực hành pháp, tùy pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
người nghe ít, điều đã được nghe không khỏi lên. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người nghe ít, điều đã 
được nghe có khởi lên? 
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Ở đây, này các 1ỷ-kheo, có hạng người được nghe íi về 
kinh: ứng tụng, ký thuyết, các Bài kệ, Cảm hứng ngữ, Như thị 
thuyết, Bồn sanh, Vị tằng hữu, Phương quảng. Người ấy, với 
điểu đã được nghe ít ỏi này, biết nghĩa, biết pháp, thực hành 
pháp đúng pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người nghe II, 
điểu đã được nghe có khởi lên. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người nghe nhiêu, điều đã 
được nghe không khởi lên? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được nghe nhiễu 
về kinh: ứng tụng, ký thuyết, các Bài kệ, Cảm hứng ngữ, Như 
thị thuyết, Bồn sanh, Vị tằng hưu, Phương quảng. Người ấy, với 
điều đã được nghe nhiều này, không biết nghĩa, không biết 
pháp, không thực hành pháp, tùy pháp. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là người nghe nhiều, điều đã được nghe không khởi lên. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người nghe nhiêu, điều đã 
được nghe được khởi lên ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được nghe nhiễu 
về kinh: ứng tụng, ký thuyết, các Bài kệ, Cảm hứng ngữ, Như 
thị thuyết, Bồn sanh, Vị tăng hữu, Phương quảng. Người ấy, với 
điều đã được nghe nhiễu này, biết nghĩa, biết pháp, thực hành 
pháp, tùy pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người nghe 
nhiêu, điều đã được nghe có khởi lên. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh 1. Chương Bốn Pháp. Phẩm 
Bhandagama. Phần Học Hỏi Ít) 
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- Cách thức người ta hiểu pháp. (A.II.135) 
e_ Lược khai trí giả - ugohatitaïNn. 


Hạng người có trình độ nói sơ là hiệu rôi, hay đưa ra một 
vài ân dụ là hiêu được liên. 


e_ Quảng diện trí giả - vipacHfaiñH. 
Hạng người phải nói rõ từng chi tiệt đây đủ mới hiệu 
được. 
e_ Tiến dẫn trí giả - neyya. 
Hạng người cần phải được hướng dẫn tuân tự thứ lớp có 
hệ thông mới hiêu được. 
se Văn cú tôi vỉ giả - padapardma. 


Hạng người chỉ hiêu được băng cách học thuộc lòng hay 
phải nói đi nói lại nhiêu lân mới hiệu được. 


- Học và trình pháp. (A.H.135) 


e Hạng người hiểu được pháp nhưng không thể giải 
thích một cách rõ ràng. 


e_ Hạng người chậm hiểu ý nghĩa của pháp nhưng 
có thê giải thích một cách rõ ràng. 
e Hạng người có cả hai đức tính trên. 


e Hạng người không có được đực tính trên. 


- Bằng cách nào để trả lời câu hỏi? (A.II.45) 
Này các Tỷ-kheo, có bốn cách thức để trả lời câu hỏi. Thể 
nào là bồn? 
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Có câu hỏi, này các Tỷ-kheo, đòi hỏi câu trả lời nhất 
hướng (một chiều dứt khoát); có câu hỏi, này các Tỷ-kheo, đồi 
hỏi một câu hỏi phản nghịch; có câu hỏi, này các Tỷ-kheo, cần 
phải để một bên; có câu hỏi, này các Tỷ-kheo, cân phải trả lời 
một cách phân tích. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn cách thức để trả lời câu hỏi này. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh 2. Chương Bốn Pháp. 
Pháâm Rohitassa. Phân Các Câu Hỏi) 


- Phẩm chất của một vị pháp sư. (A.III.195) 

Tôn giả Sariputta nói : "Khi một vị pháp sư muốn thuyết 
pháp cho người khác nghe, hãy để cho vị ây xác định rõ năm 
phẩm chất tốt đẹp của một vị pháp sư rồi mới thuyết pháp". Vị 
ấy suy nghĩ : 

"Tôi sẽ nói đúng thời, không phải phi thời"; "Tôi sẽ nói 
chơn thật, không phải phi chơn thật"; “Tôi sẽ nói nhu hòa, 
không phải thô bạo"; “Tôi sẽ nói lời liên hệ đến lợi ích, không 
phải lời không liên hệ đến lợi ích"; “Tôi sẽ nói với từ tâm, 
không phải với sân tâm . 

(Tăng Chỉ Bộ Kinh 2. Chương Bốn Pháp. 
Pháâm Hiêm Hán. Phân Buộc Tội) 
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- Hãy là vị cứu tỉnh cho chính mình. (Dhp.276) 
Tumhehi kiccamafappamm, 
Akkhataro tathaga14; 
Patipanna pamokkhamii, 
Jhãy¡no mãrabandhand. 
Người hãy nhiệt tình làm, 
Như Lai chỉ thuyết dạy. 
Người hành trì thiên định 
Thoát trói buộc Ác ma. 


- Hãy chấp nhận một cách khôn khéo. (M.II.170) 

"Người ta không nên chấp nhận bất cứ điều gì theo tình 
cảm riêng tư mà nên theo ý kiên chung của đa sô và sự hiêu 
biết riêng của mình trước khi chấp nhận bắt cứ điều gì". 


13. 2. ĐÔI VỚI HỌC VIÊN. 


- Sự chân thật sẽ sinh khởi qua sự nhận thấy rõ ràng. 
(M.1.511) 

Này Mãgandiya, ví như người sanh ra đã mù, không thấy 
sắc đen hay sắc trăng, không thấy sắc xanh, không thấy sắc 
vàng, không thấy sắc đó, không thấy sắc đỏ tía, không thấy cải 
8Ì thăng bằng, không thăng bằng, không thấy các vì sao, không 
thấy mặt trăng, mặt trời. Người ấy nghe một người có mắt nói 
nh sau: “Thật tốt đẹp thay tắm vải trắng, xinh đẹp, không cấu 
uế, thanh tịnh". Và người ấy tìm tắm vải trắng. Rồi có một 
người khác đánh lừa người ấy với một tắm y thô, dính dẫu và 
đất và nói: "Này bạn, đây là tắm vải trắng, xinh đẹp, không cầu 
uế, thanh tịnh cho bạn". Người ấy lấy tắm y ấy, sau khi lấy, đắp 
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trên mình. Sau khi đắp trên mình, người ấy, hoan hỷ thốt lên lời 
nói tự mãn: “Thật tốt đẹp thay tắm vải trắng xinh đẹp, không 
cấu uế, thanh tịnh". Này Magandiya, Ông nghĩ thế nào? Kẻ 
sanh ra đã mù kia, do biết, do thấy, lấy tám y thô, dính dâu và 
đất ấy để rồi sau khi lấy người ây đắp trên mình, sau khi đắp 
trên mình; người ấy, hoan hỷ thốt lên lời nói tự mãn: “Thật tốt 
đẹp thay, tắm vải trắng xinh đẹp, không cầu uễ, thanh tịnh, hay 
là do lòng tin người có mắt? 


- Thưa Tôn giả Gotama, do không biết, không thấy, kẻ 
sanh ra đã mù kia lấy tám y thô, dính dẫu và đất ấy để rồi sau 
khi lấy, người ấy đắp trên mình, sau khi đắp trên mình, người 
ấy hoan hỷ thốt lên lời nói tự mãn: "Thật tốt đẹp thay tấm vải 
trắng, xinh đẹp, không cầu uế, thanh tịnh" là do lòng tin người 
CÓ mẮI. 

- Cũng vậy, này Magandiya, các du sĩ mù lòa, không có 
mắt, không biết không bệnh, không thấy Niễt-bàn nhưng nói lên 
câu kệ này: 


Không bệnh, lợi tối thắng, 
Niết-bản, lạc tôi thăng. 


Này Magandiya, câu kệ này trong thời quá khứ đã được 
các bác A-la-hản, Chánh Đăng Giác nói lên: 


Không bệnh, lợi tối thắng, 
Niết-bàn, lạc tối thắng. 
Bát chánh là độc đạo, 

An ổn và bất tử. 


Và câu kệ ấy này được dân dân lan tràn đến dân chúng 
phàm phu. Nhưng này Máagandiya, thán này trở thành bệnh 
khổ, trở thành cục bướu, trở thành mũi tên, trở thành bắt hạnh, 
trở thành bệnh chướng và với thân trở thành bệnh khổ, trở 
thành cục bướu, trở thành mũi tên, trở thành bắt hạnh, trở 
thành bệnh chướng này, Ông nói: "Thưa Tôn giả Gotama, cái 
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này là không bệnh ấy, cái này là Niết- bàn ấy". Như vậy, này 
Magandiya, Ông không có Thánh nhãn Ấy, với Thánh nhãn ấy 
Ông có thể biết không bệnh, có thể thấy Niết-bàn. 


- Con có lòng tin Tôn giả ŒGotama nhự sau: "Tôn giả 
Goftama có thê thuyết pháp cho ta đề ta có thê biết không bệnh, 
có thê thấy Niêt-bàn”. 


(Trung Bộ Kinh 2. Kinh Magandiya) 


- Hãy suy nghĩ những lời khuyên sau đây trước khi chấp 
nhận một đạo. (A.I.187) 

Này các Kalama, chớ có tin vì nghe bảo cáo, chớ có tin vì 
nghe truyễn thuyết; chớ có tin vì theo truyền thống; chớ có tin 
vì được kinh điển truyền tụng; chớ có tin vì lý luận suy diễn; 
chớ có tin vì diễn giải tương tự; chớ có tin vì đánh giá hời họt 
những dữ kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiến; chớ có tin 
vì phát xuất từ nơi có uy quyên, chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc 
đạo sư của mình. 


Nhưng này các Kalãma, khi nào tự mình biết như sau: 
"Các pháp này là thiện; Các pháp này là không đáng chê; Các 
pháp này không bị các người có trí chỉ trích; Các pháp này nếu 
thực hiện và chấp nhận đưa đến hạnh phúc an lạc”, thời này 
Kalama, hãy tự đạt đến và an trú! 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh I. Chương Ba Pháp. Phẩm Lón. 
Phân Các VỊ ở Kesapufa) 


- Có phải tốt hơn là nói ra những lời mà người ta đã thấy 
không? (A.II.172) 

- Bạch đức Gotama, về phần của tôi, tôi xin nói điều này, 
tôi giữ quan điêm này. Nêu có ai đó nói ra vê những gì mà anh 
ta đã thây, đã nghe hay đã xúc chạm và không có hại gì đên với 
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anh ta thì anh ta nói : "Đây là những gì tôi đã thấy, đây là 
những gì tôi đã nghe, đây là những gì tôi đã xúc chạm". Điêu 
đó chăng đưa đến kết quả tai hại nào. 


- Này Bà-la-môn, còn về phần Ta, Ta không cho rằng bắt 
cứ cái gì mà một người đã thấy, đã nghe hay đã xúc chạm, nên 
nói ra và Ta cũng không cho rằng điều đó không nên nói ra. 
Nếu người ấy nói và đưa đến sự không lợi ích thì người ấy 
không nên nói ra. Nê ếu người ấy nói mà có sự lợi ích thì người 
ấy nên nói về những gì mà người ấy đã thấy, đã nghe, đã xúc 
chạm và đã hiểu. 


- Tân thắn hãy chỉ trích phải hợp thời. (A.IH.97) 
Này Potaliya, có bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở 
đời. Thể nào là bôn? 


Ở đây, này Potaliya, có hạng người nói lời không tán 
thán đối với người không đáng được tán thán, đúng sự kiện, 
đúng sự thật, đúng thời; không nói lời tán thản đối với hạng 
người đảng được tản thản, đúng sự kiện, đúng sự thát, đúng 
thời. Ở đây, này Potaliya, có hạng người nói lên lời tán thán 
hạng người đáng được tán thán, đúng sự kiện, đúng sự thật, 
đúng thời; không nói lời không tán thản đối với hạng người 
không đáng được tán thán, đúng sự kiện, đúng sự thát, đúng 
thời. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không nói lời 
không tán thản đối với hạng người không đáng được tán thán, 
đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời; không nói lời tán thản 
đổi với hạng người đáng được tán thán, đúng sự kiện, đúng sự 
thật, đúng thời. Ở đây, này Potaliya, có hạng người nói lời 
không tán thán đối với hạng người không đáng tán thán, đúng 
sự kiện, đúng sự thật, đúng thời; và nói lời tản thán đối với 
hạng người đáng được tán thán, đúng sự kiện, đúng sự thật, 
đúng thời. 
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Này Potaliya, có bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở 
đời. Này Potaliya, trong bón hạng người này hạng người nào 
Ông cháp nhận là vi diệu hơn, thù thăng hơn? 


Trong bốn hạng người này, thưa Tôn giả Gotama, hạng 
người nói lời không tán thán đối với hạng người không đáng 
tán thán... nói lời tán thán đối với hạng người đáng được tán 
thán, đúng sự kiện, đúng sự thật, đúng thời; hạng người này, 
tôi chấp nhận là vi diệu hơn, thù thắng hơn bốn hạng người 
trên. Vì cớ sao? Thưa Tôn giả Gotama, thật là vì diệu tức là tại 
đây, tại đây rõ biết đúng thời. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh 2. Chương Bốn Pháp. 
Phám Asura. Phán Potaliya) 


- Tiếng rống sư tử. (A.IV.121) 

- Con sư tử, này các Tỷ-kheo, vào buổi chiễu, từ hang đi 
ra, sau khi từ hang đi ra, nó duôi chân; sau khi nó duôi chân, 
nó ngó xung quanh cả bốn phương; sau khi nó ngó xung quanh 
cả bốn phương, ba lần nó rồng tiếng rồng con sư tử; sau khi ba 
lần rồng tiếng rỗng con sự tứ, nó ra đi tìm môi. Nếu nó vô bắt 
Con Voi, nó VÕ bắt rất cần thận, chu đáo, không phải không cẩn 
thận, chu đáo. Nếu nó vô bắt con thủy ngưu, nó vô bắt rất cần 
thận, chu đáo, không phải không cần thận, chu đáo. Nếu nó vô 
bắt con báo, nó vô bắt rất cần thận, chu đáo, không phải không 
cần thận, chu đáo. Nếu nỗ võ bắt các con vật nhỏ khác như thỏ 
hay mèo, nó vô bắt rất cần thận, chu đáo, không phải không 
cần thận, chu đáo. Vì cớ sao? "Mong rằng uy lực của ta không 
có thất bại". 


Con sư tử, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với bậc A-la- 
hán Chánh Đẳng Giác. Khi Như Lai thuyết pháp cho hội 
chúng, tức là rồng tiếng rồng con sư tử. Này các Tỷ-kheo, nếu 
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Như Lai thuyết pháp cho các vị Tỷ-kheo, Như Lai thuyết pháp 
hết sức cần thận, chu đáo, không phải không cần thận, chu đáo. 
Nếu Như Lai thuyết pháp cho các vị Tỷ-kheo Ni, Như Lai thuyết 
pháp hết sức cần thận, chu đáo, không phải không cẩn thận, 
chu đáo. Nếu Như Lai thuyết pháp cho các hàng nam cư sĩ, 
Như Lai thuyết pháp hết sức cẩn thận, chu đáo, không phải 
không cần thận, chu đáo. Nếu Như Lai thuyết pháp cho các 
hàng nữ cư sĩ, Như Lai thuyết pháp hết sức cẩn thận, chu đáo, 
không phải không cần thận, chu đáo. Nếu Như Lai thuyết pháp 
cho các hàng phàm phu , cho các người bắt chỉm hay xin ăn, 
Như Lai thuyết pháp hết sức cẩn thận, chu đáo, không phải 
không cần thận, chu đáo. Vì cớ sao? Vì Như Lai là bậc tôn 
trọng Pháp, này các Tỷ-kheo, là bậc tôn kính Pháp. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh 3. Chương Năm Pháp. 
Pháâm Kakudha. Phân Con Sư Tử) 


- Phương pháp của Đức Phật tạo niềm tin cho loài người. 
(M.1.371) 

Có một lần, một nhà triệu phú tên Upali là đệ tử thuần 
thành của ngoại đạo Nigantha Nataputta đến sắp Đức Phật có 
ý mong muôn được nghe Ngài thuyết pháp. Niễm tin đã sinh 
khởi nơi vị ấy sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp. Ngay lập tức 
vị ấy biểu lộ sự hoan hỷ và xin được làm đệ tử của Đức Phật. 
Nhưng Đức Phật nói : 

- Này Gia chủ, hãy chín chắn suy tư. Chín chắn suy tư là 
tốt đẹp với những người trứ danh như Ông. 

- Bạch Thế Tôn, con càng bội phân hoan hỷ, bội phân 
thỏa mãn với những lời Thế Tôn nói với con: "Này Gia chủ, 
hãy chín chắn suy tư. Chín chắn suy tư là tốt đẹp với những 
người trứ danh như Ông". Bạch Thế Tôn, nếu các ngoại đạo 
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được con làm đệ tử, họ sẽ trương cở lên và tuyên bố: "Gia chủ 
Upali đã trở thành đệ tử chúng tôi". Nhưng Thế Tôn lại nói với 
con: "Này Gia chủ, hãy chín chắn suy tư. Chín chắn suy tư là 
tốt đẹp với những người trứ danh như Ông". Bạch Thể Tôn, lần 
thứ hai, con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y chúng T- 
kheo Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


(Trung Bộ Kinh 2. Kinh Upal) 
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CHƯƠNG 14 
THOÁNG NHÌN VẺ TƯƠNG LAI 
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14. 1. THẺ GIỚI ĐỀ CHÚNG TA ĐÉN. 


- Sự hình thành của thế giới hệ. (D.27) 

Chúng sanh không phải được tạo ra hay được tạo thành 
để điều hòa những điều kiện của thế gian. Họ cũng không có 
khả năng gánh chịu hay sửa đổi thế giới hệ để phù hợp với nhu 
cầu của họ. Nhưng cả hai phải cung ứng đầy đủ điều kiện và 
ảnh hưởng tương hỗ lẫn nhau cho sự phát triển. Theo truyền 
thuyết dưới dạng tường thuật lại trong kinh Cakkavattisihanada 
(bài kinh số 26) và kinh Aggañña (bài kinh số 27) trong Trường 
Bộ Kinh (Dighanikãya), người ta có thể có nguồn gốc từ một 
viễn cảnh thế giới. Do đó, tất cả sự hiện hữu của mọi sinh vật là 
do ở điều kiện của thế gian. Sự thăng trầm của cuộc sống chúng 
sanh xảy ra qua ảnh hưởng của các hiện tượng thê gian. 


Khi con người bắt đầu không còn quan tâm đến đạo đức 
nữa thì sự suy đồi hư hỏng xảy ra, không chỉ cho chúng sanh 
mà chính thế giới hệ tự nó cũng bị hủy hoại lần lần. Sự Suy đôi 
luân lý vẫn tiếp tục cho đến khi nào mỗi chúng sanh không còn 
coi nhau là chúng sanh nữa. Khi mà các giá trị của con người 
không còn nữa thì người này xem người kia như một con thú 
rồi họ đi đến tàn sát lẫn nhau. 


Có một số ít người không chịu nỗi cách cư xử đầy thú 
tánh này, họ bỏ trốn trong rừng núi và sống như thời nguyên 
thủy. Khi gặp nhau, họ chào nhau : "Thật vui khi được gặp một 
người". Một lần nữa, người ta lại bắt đầu thực hành đạo đức. 
Trước hết, người ta yêu chuộng hòa bình và tránh sự sát sanh. 
Khi mà đạo đức luân lý được thực thi rộng rãi, thiên nhiên sẽ 
thay đổi, thế giới sẽ được phồn thịnh, sung túc. Có một lúc, tuổi 
thọ của chúng sanh chỉ còn có 7 năm tuôi, rồi Con người sẽ 
được an hưởng tuổi thọ đến hàng ngàn năm tuổi. 
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Đây là viễn cảnh của sự sinh khởi và sự diệt tận của 
những nên văn minh. Thiên nhiên cũng cư xử như cách giống 
vậy. Vào lúc hình thành thế giới này, chúng sanh gần như là 
những vị chư thiên có hào quang phát sáng. Họ đi trên không 
trung và sống không cần vật thực. Nhưng sự tham ái sanh khởi 
cùng với tư cách kém đạo đức khác đã gây ra sự suy đồi đến 
mức sống hiện tại ở thời đó. Giữa khoảng thời gian này đã có 
nhiều nền văn minh được sinh ra và bị hủy diệt. Cuối cùng, sau 
một khoảng thời gian dài thật là đài, người ta đến với thế giới 
này từ cõi quang âm thiên, một cảnh giới của phạm thiên. Họ 
đã đến với một cảnh giới thấp hơn khi mà một thế giới hệ khác 
được hình thành. 


Đây là một cốt truyện mà chúng ta có thể thiết lập theo 
kinh điền. Chúng ta có thể từ chối cái nghĩa đen của nó nêu như 
chúng ta muôn. Nhưng một điều quan trọng để chúng ta lưu ý 
là sự phát triển về vật chất của thế giới hệ và chu kỳ cuộc sống 
của chúng sanh trong vòng luân hồi sanh tử có liên hợp với 
nhau. 


- Sự chấm dứt của thế gian. (A.IV.99) 

Núi chúa Sineru, này các Tỷ-kheo, dài 84 ngàn do tuần, 
rộng 4 ngàn do tuân, chìm xuống. biển lớn 84 ngàn do tuân, 
nổi lên trên biển lớn 84 ngàn do tuần. Này các 1ỷ-kheo, rồi có 
thời, nhiều năm, nhiễu trăm năm, nhiễu ngàn năm, nhiễu trăm 
ngàn năm, trời không mưa. Khi không có mưa, các loài chủng 
tứ, các loài thực vật, các rừng rậm dược thảo đêu khô héo cần 
côi không có tôn tại. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các hành là vô 
thường. Này các Tỷ-kheo, các hành là không có kiên cố. Này 
các Tỷ-kheo, các hành là không an ổn. Cho đến như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là vừa đủ để nhàm chán, là vừa đủ để ly tham, là 
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vừa đủ để giải thoát đối với tắt cả các cảnh. Này các Tỷ-kheo, 
rồi có thời, sau một thời gian rất dài, mặt trời thứ hai hiện ra. 


Này các Tỷ-kheo, khi mặt trời thứ hai có mặt, thời tất cả 
sông nhỏ, ao nhỏ khô cạn, khô kiệt, không có tôn tại, như vậy, 
này các Tỷ-kheo, các hành là vô thường... là vừa đủ để giải 
thoát đối với tất cả các hành. Này các Tỷ-kheo, rồi có một thời, 
sau một thời gian rất dài, mặt trời thứ ba hiện ra. 

Này các Tỷ-kheo, khi mặt trời thứ ba có mặt, thời các 
sông lớn nhự sông Hằng, sống Yamuna, Acirava, Sarabhi, 
Malr, các con sông ấy bị khô cạn, bị khô kiệt, không có tốn tại. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, các hành là vô thưởng... là vừa đủ 
để giải thoát đối với tất cả các hành. Này các Tỷ-kheo, rồi có 
một thời, sau một thời gian rất dài, mặt trời thứ tư hiện ra. 

Này các Tỷ-kheo, khi mặt trời thứ tư hiện ra, thời các 
biển hô lớn, từ đấy các sông lớn chảy ra, ví như AnotaHã, 
Sihapapata, Nathakara, Kannamunda, Kunala, Chaddama, 
Mandäkim, các biển hô ấy bị khô cạn, bị khô kiệt, không có tôn 
tại. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các hành là vô thường... là vừa 
đủ để giải thoát đối với tắt cả các hành. Này các Tỷ-kheo, rồi 
có một thời, sau một thời gian rất dài, mặt trời thứ năm hiện ra. 


Này các Tỷ-kheo, khi mặt trời thứ năm hiện ra, thời nước 
các biển lớn rút lui một trăm do tuân, nước các biển lớn rút lui 
hai trăm do tuần, các nước biển lớn rút lui ba trăm do tuân... 
Nước các biển lớn rút lui bảy trăm do tuần; nước các biển lớn 
dừng lại sâu đến bảy cây säla, sáu cây säla, năm cây sãla, bốn 
cây sala, ba cây sala, hai cây sala, chỉ một cây sala. Nước các 
biển lớn dừng lại, sâu đến bảy đâu người, sâu đến sáu đâu 
người, năm đâu người, bốn đâu người, ba đầu người, hai đầu 
người, một đầu người, nửa đầu người. Nước các biển lớn dừng 
lại, sâu chỉ đến eo lưng của người, chỉ đến đầu gối của người, 
chỉ đến mắt cá của người. Vi như này các Tỷ-kheo, vào mùa thu 
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khi trời mưa hạt lớn, chỗ này chỗ khác, trong các dấu chân của 
các con bò cải, có những vũng nước nhỏ đọng lại. Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, chỉ còn những vũng nước nhỏ trong dấu chân 
các con bò cái là nước của biển lớn còn lại, chỗ này chỗ kia. 
Này các Tỷ-kheo, khi mặt trời thứ năm hiện ra, nước biển lớn 
chỉ bằng độ ngón tay. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các hành là 
vô thường... là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành. 
Này các Tỷ-kheo, rồi có một thời, sau một thời gian rất dài, mặt 
trời thứ sảu hiện ra. 

Này các Tỷ-kheo, khi mặt trời thứ sáu hiện ra, thời đất 
lớn này và núi chứa Sineru, sanh khói lên, thổi khói lên, phun 
khói lên. Ví như, này các Tỷ-kheo, các lò của người thợ gồm 
mới đốt lửa lên, sanh khói lên, phun khói lên. Cũng vậy, này 
các Tỷ-kheo, khi mặt trời thứ sáu hiện ra, thời đất lớn này và 
núi chúa Sineru sanh khỏi lên, thối khói lên, phun khói lên. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, các hành là vô thường... là vừa đủ để 
giải thoát đối với tất cả các hành. Này các Tỷ-kheo, rồi có một 
thời, sau một thời gian rất dài, mặt trời thứ bảy hiện ra. 


Này các Tỷ-kheo, khi mặt trời thứ bảy hiện ra, trái đất 
lớn này và núi chúa Sineru bốc cháy, rực cháy, trở thành một 
màn lửa. Và khi quả đất lớn này và núi chúa Sineru cháy đỏ 
lên, cháy rực lên ngọn lửa do gió thổi bốc cao đến Phạm thiên 
giới. Các chóp ngọn của núi Sineru, cao đến một, hai, ba, bốn, 
năm trăm do tuân, khi bị cháy đỏ lên, cháy rực lên, bị cả khối 
lửa to lớn phá hoại và chỉnh phục, liền sụp đồ xuống. Sau khi 
quả đất lớn và núi Sineru bị cháy đỏ lên, cháy rực lên, không 
tìm thấy tro và lọ đen. Ví như, này các Tỷ-kheo, khi bơ và dẫu 
được cháy đỏ, được cháy rực lên, không tìm thấy tro và lọ đen. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi quả đất lớn này và núi chúa 
Sineru bị cháy đỏ lên, cháy rực lên, không tìm thấy tro và lọ 
đen. 
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(Tăng Chỉ Bộ Kinh 4. Chương Bảy Pháp. Đại Phẩm. 
Phân Mặt Trời) 


- Đức Phật phân tích những giấc mơ của đức vua Kosala. 
(Jã.77) 

Vua Kosala có 16 giấc mơ bắt thường và đây rối rằm, lo 
sợ nên đã tìm đến Đức Phật nhờ Ngài giải thích ý nghĩa của 
những giấc mơ đó. Đức Phật bằng lòng giúp nhà vua, sau khi 
nói với đức vua rằng trong một tiền kiếp của Đức Phật khi còn 
là bồ tát, Ngài đã gặp nhà vua xứ Bãrãnasĩ, vị vua này cũng có 
những giác mơ giống vậy. 


4+ Giác mơ thứ I : 


- Hình như có bốn con bò đực, sắc đen tuyển từ bốn 
hướng chạy vào sân chẩu với vẻ muốn đánh nhau, dân chúng 
đồ xô đến xem đấu bò, họp thành một đám đông, nhưng bây bò 
chỉ giương oai múa võ, gâm théí âm ï rồi cuối cùng bỏ đi chứ 
không đánh nhau. Đó là giác mơ đầu của trầm. Nó báo trước 
điểu gì sẽ xảy ra chăng? 


- Này Đại vương, giắc mơ ấy không có hậu quả gì ngay 
trong thời Đại vương hay trong thời của 1a đâu. Mà sau này, 
vào thời kỳ vua chúa xan tham, bất công, khi dân chúng không 
theo Chánh pháp, thế giới đảo điên, việc thiện suy giảm, và 
điễu ác đông thời tăng trưởng. Trong những ngày thể giới điêu 
tàn ấy, sẽ không có mưa từ trời rơi xuống, gió không thôi, mùa 
màng cây có khô héo, nạn đói nổi lên trên địa cẩu. Rồi mây sẽ 
kéo đến từ góc trời như thể sắp mưa, khiến dân chúng vội vã, 
trước tiên là mang vào nhà mọi thứ thóc lúa, hoa màu mà phụ 
nữ đã đem phơi nắng, VỆ SỢ trớf hết. Sau đó đám đàn ông đem 
xẻng, thủng... đi đắp đê. Bầu trời như thể có dấu hiệu mưa tới, 
sắm nỗ âm âm, chớp lóe sáng lòa xé mây, nhưng rồi cũng như 
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bây bò trong giắc mơ nọ không đánh nhau thì mây kia cũng sẽ 
tan nhanh và mưa chăng đên. Những việc nọ mà các Bả-la-môn 
bảo ngài làm chỉ cốt đề sinh lợi cho họ thôi. 


4+ Giác mơ thứ 2: 


- Bạch Thế Tôn, vua đáp, giấc mộng thứ hai của trầm 
như vầy: Hình như có những bụi cây con từ dưới đất trồi lên, 
khi chúng chỉ mới cao chừng vài tắc thì chúng đã đơm hoa kết 
trái. Đó là giấc mơ thứ hai, và chuyện gì sẽ xảy ra từ đây 
chăng? 

- Này Đại vương, giấc mộng này sẽ thành hiện thực vào 
thời thế giới này Suy đôi và con người yêu mệnh. Tì rong thời vị 
lai, dục vọng sẽ rát mãnh liệt, có những bọn con gải rất non trẻ 
đi đến sống chung với bọn đàn ông và rồi cũng theo lễ lối đàn 
bà, chúng sẽ thụ thai và sinh con cải. Hoa quả kia tượng trưng 
cho con cái của chúng. Nhưng Đại vương chẳng có gì phải lo 
SỢ Cả. 


4+ Giác mơ thứ 3 : 


- Bạch Thế Tôn, hình như trầm mơ thấy bây bò cái bú sữa 
con mà chúng vừa sinh ra trong một ngày thôi. Đó là giác mơ 
thứ ba. Vậy điều gì sẽ xảy ra chăng? 


- Giác mơ này, thưa Đại vương, chỉ thành hiện thực trong 
thời vị lai, khi các người già không còn được kính trọng nữa. 
Trong thời ấy, con người đời không tỏ lòng kính trọng cha mẹ 
mình hay nhạc phụ nhạc mẫu. Chính con cháu sẽ cai quản tài 
sản gia đình, và nếu họ muốn, họ sẽ cho cha mẹ thức ăn, áo 
mặc, còn nếu không thích thì họ sẽ cất hết các quà biếu ấy lại. 
Lúc ấy đám người già sống thiểu thốn và lệ thuộc vào bọn con 
cháu, tùy theo ân huệ ban bố của con chắu mình, giống như bò 
cải bú sữa bò con vừa mới sinh một ngày! Nhưng Đại vương 
chẳng cần phải lo sợ gì cả. 
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4+ Giác mơ thứ 4: 


- Bạch Thế Tôn, hình như trẫm thấy người ta mở dây 
buộc đàn bò lực lưỡng mạnh bạo ra, rồi đem đàn bò con bắt 
kéo xe, và chúng không đủ sức mang gánh nặng đặt lên đầu 
chúng, nên không chịu đi, chỉ đứng yên, khiến xe cộ không chạy 
được trên đường sá. Đó là giấc mộng thứ tư của trầm, và việc 
Øì sẽ xảy ra chăng? 


- Giác mộng này, thưa Đại vương, cũng chẳng thành hiện 
thực mãi cho đến ngày vị lai, thời có các vua chúa bất mình. 
Trong thời vị lai ấy, các vua chúa xan tham bắt chánh không có 
lòng tôn kinh các bậc trưởng thượng thông thải, am hiểu luật 
pháp cổ kim, đa mưu túc kế, thành thạo việc đời, nên vua không 
bồ nhiệm vào pháp đình những vị phán quan thông minh uyên 
bác về luật vua phép nước. Chẳng những thế, bọn vua chúa ấy 
quỷ trọng những người quả non trẻ ngu sỉ và chỉ định chúng 
vào những chức chủ tọa tòa án. Đám người này vừa ngu dốt 
việc triều chính, vừa kém cỏi không thể vận dụng kiến thức và 
thực hành, nên không đủ sức mang nồi trách nhiệm cao cả của 
chúng hoặc trị dân trị nước, mà sẽ làm nghiêng ngả giêng mối 
quốc sự vì thiếu năng lực tài ba. Do đó những bậc cao niên 
trưởng thượng thông thái kia, dù đây đủ tài năng đương đâu 
với mọi trở lực gian lao, vẫn nhớ rõ là họ đã bị bỏ rơi như thế 
nào rồi, nên sẽ từ chối giúp sức và bảo: "Đây không phải là 
việc của chúng ta, chúng ta là người ngoài cuộc, cứ để cho bọn 
trẻ nội bộ lo liệu". Từ đó, các vị ấy đứng tách rời ra, và cảnh 
suy tàn sẽ vây hãm đám vua chúa kia từ mọi phía. Chuyện ấy 
cũng giống như dây thắng đem buộc vào bẩy bò con chưa đủ 
sức kéo xe nặng nê, chứ không phải buộc vào đàn bò kéo xe lực 
lưỡng từ xưa, chính bọn chúng đã thừa khả năng đảm đang 
việc ấy. Tuy vậy, Đại vương chăng có gì phải sợ hãi cả. 
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4+ Giác mơ thứ 5 : 


- Bạch Thế Tôn, hình như trẫm mơ thấy một co ngựa có 
cái mỗm cả hai bên, thức ăn được bỏ vào cả hai bên, nên nó ăn 
luôn cả hai mm cùng một lúc, đó là giấc mơ thứ năm. Vậy việc 
Øì sẽ xảy ra chăng? 


- Giấc mơ này cũng chỉ thành hiện thực trong tương lai, 
thời kỳ các vua chúa ngu sỉ bất chánh bồ nhiệm bọn người 
tham lam bắt chánh làm phán quan. Bọn người hèn hạ này là 
một bọn ngu sỉ, khinh chê điều thiện, sẽ nhận tiền của hồi lộ từ 
cả hai bên trong lúc chúng ngôi ghế xét xử, chúng sẽ nhéí đây 
túi tham với cách những lạm cả hai phía này, chẳng khác nào 
con ngựa ăn cỏ cả hai môm cùng một lúc. Tuy thể, Đại vương 
chẳng có gì phải lo sợ chuyện đó cả. 


4+ Giác mơ thứ 6 : 


- Bạch Thế Tôn, hình như trẫm thấy người ta câm một cải 
bát vàng sáng loáng đáng giá trăm ngàn động tiễn, lại đa ra 
mời một con chó rừng già nua tiểu tiện vào đấy. Và trẫm thấy 
con vật kia đã làm như vậy. Đó là giấc mộng thứ sáu. Việc gì sẽ 
xảy ra chăng? 


- Giác mộng này cũng chỉ thành hiện thực trong tương 
lai, khi các vua chúa, dù xuất thân từ dòng dõi hoàng tộc, lại 
không tin dùng các vương tôn công tử qui phái từ xưa, mà đem 
ban chức tước cho bọn hạ đẳng, khiến đám qui tộc phải sa sút 
nghèo hèn và đám cùng định lên ngồi cao trọng. Sau đó những 
danh gia vọng tộc bị quấn bách bẩn cùng phải cô tìm kế mưu 
sinh bằng cách nương tựa vào đám người trưởng giả mới lên, 
và đem con gái mình gả cho chúng. Như vậy mối nhân duyên 
kết hợp bây tiểu thư đài các với đám tục tử hạ lưu có khác gì 
việc con chó rừng giả tiểu tiện vào cái bát vàng kia! Tuy thể 
Đại vương chẳng có gì phải lo ngại cả. 


4+ Giác mơ thứ 7: 
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- Bạch Thế Tôn, có một kẻ đan sợi dây thừng, trong khi 
vừa đan, nó lại vừa thả dây này xuống chân, dưới ghế ngôi khi 
ấy có một con chó cải rừng đói môi, nên cứ ăn mãi sợi dây 
thừng kia mà người ấy chẳng hệ biết. Đó là giấc mơ thứ bảy 
mà trẫm đã thấy. Việc gì sẽ xảy ra chăng? 


- Giác mộng này cũng không thành hiện thực cho tới thời 
vị lai, khi ấy đám nữ nhân đầy tham dục chạy theo bọn đàn ông 
và rượu nông, ngọc ngà, trang sức vàng bạc, lê bước khắp nẻo 
đường thọ hưởng mọi lạc thú trần gian. Trong lỗi sống phóng 
đăng hoang phí kia, chúng cũng say sưa bên men rượu nông 
cùng bọn tình nhân, chúng cứ phô trương đủ thứ vòng hoa, sáp 
thơm thật bóng lộn, chẳng còn quan tâm đến việc tê gia nội trợ 
dù cấp bách đến đâu đi nữa, chúng chỉ suốt ngày chờ đợi bọn 
tình nhân, cứ nhìn qua khe hở cao tít ở ngoài vách tường quanh 
nhà; chúng lại đem hết thóc giống đề dành gieo hạt ngày sau 
ra giã làm bột, cốt để ăn chơi thỏa thích. Bằng mọi cách trên, 
chúng lấy hết kho thóc lúa do công lao của chồng chúng làm ra 
trên đồng ruộng, chúng xâu xé tài sản của bọn đàn ông khốn 
khô kia, có khác gì con chó rừng đói môi dưới chân ghế cứ gặm 
hết đoạn dây thừng trong lúc người ấy đang kết dây lại. Tuy 
vậy, Đại vương chẳng có gì phải sợ hãi cả. 


4+ Giác mơ thứ 8 : 


- Bạch Thế Tôn, hình như trẫm thấy tại hoàng môn có 
một bình lớn đây nước tận miệng, ở giữa một số bình trồng 
không. Rồi từ bốn phương có bốn dòng người gỗm cả bốn giai 
cấp (Sát-đế-ly, Bà-la-môn, Vệ-xá, Thủ-đà), liên tục mang nước 
trong các bình đất đến đồ vào chiếc bình lớn kia, làm nước tràn 
chảy hết ra ngoài. Tuy vậy, họ vẫn cứ đồ mãi nước vào bình đã 
tràn ấy, mà chẳng có người nào thèm liếc mắt tới những bình 
trồng trơn cả. Đó là giấc mơ thứ tám của trẫm. Xin cho biết có 
việc gì xảy ra chăng? 
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- Giác mơ này cũng chẳng thành hiện thực cho tới thời vị 
lai. Khi ấy thể giới sẽ suy tàn, vương quốc trở thành kiệt quệ, 
vua chúa sẽ nghèo khó và sinh thói xan tham, người giàu nhất 
trong đám vua chúa cũng không thể có nhiều hơn một trăm 
ngàn đồng tiền trong kho. Trong lúc túng quần, bọn vua chúa 
này bắt toàn dân ra sức làm việc cho họ; vì thế, để phụng sự 
vua, dân chúng bỏ hết công việc riêng của mình, đi gieo hạt 
lúa, đậu, trông coi gặt hái, đập giã và cất vào công khó; để 
phụng sự vua, dân chúng phải trồng mía làm đường, nấu mật; 
để phụng sự vua, dân chúng phải trồng vườn hoa vườn trái, và 
thu hoạch hoa màu. Khi thu hoạch đủ loại sản phẩm, chúng 
đem chứa đây vào các kho tích trữ của vua chúa đến tràn lan, 
mà chẳng khác gì đồ tràn các bình đã đây và chẳng quan tâm 
những bình trỗng rồng. Tuy nhiên, Đại vương chẳng có gì phải 
lo sợ vì việc áy cả. 


4+ Giác mơ thứ 9: 


- Bạch Thế Tôn, hình như trẫm thấy một hồ sâu có bờ cao 
bao quanh mọc đây năm loại hoa sen. Từ bốn phía hỗ các loài 
vật hai chân, bốn chân kéo đến từng đàn để uống nước. Chính 
giữa hô thì nước sâu lại đục ngâu như quấy bùn, nhưng nước 
lại trong trẻo lấp lánh ở các bờ hỗ, nơi đủ loại “súc vật bước 
xuống uông ăn. Đó là giấc mộng thứ chín của trẫm. Chuyện gì 
sẽ xảy ra từ điềm ấy chăng? 


- Giác mơ này cũng chỉ thành hiện thực ở thời tương lai. 
Thời ấy vua chúa trở thành bất công, cai trị theo ý muốn và sở 
thích riêng của mình, nên không xử án theo công lý. Bọn vua 
chúa này thèm khát vàng bạc và gia tăng việc nhận hồi lộ, họ 
không tỏ lòng thương xót yêu mến dân chúng mình, mà lại tàn 
ác vơ vét của cải bằng cách chà đạp bọn bê tôi như ép mía và 
đánh thuế dân đến độ đông xu chẳng còn dinh túi. Vì không thể 
nào trả nổi sưu thuế đè nặng trên lưng, dân chúng khắp thị 
thành làng mạc sẽ bỏ trồn, tìm nơi trú ấn ở các vùng biên địa 
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của xứ sở nên trung tâm của tổ quốc trở thành chốn hoang vu, 
trong khi vùng biên địa lại đông đúc dân chúng. Chuyện áy 
cũng giống như nước giữ hô vấn đục, còn ở bờ hồ lại trong 


trẻo. Tuy vậy, Đại vương chẳng có gì phải lo sợ gì việc ấy cả. 
+ Giác mơ thứ 10 : 


- Bạch Thế Tôn, hình như trẫm thấy cơm sôi Irong nồi mà 
không được trộn cho đều. Vì không được khuấy đều, nên nổi 
gạo giống như được chia ra ba phân rõ rệt theo ba giai đoạn 
nấu cơm: phân thì nhão nhẹt, phân thì sống sượng, phần thì 
vừa chín thật ngon lành! Đó là giác mộng thứ mười của trầm. 
Việc gì sẽ xảy ra từ điềm ấy chăng? 


- Giác mộng này cũng chẳng thành sự thật cho đến thời 
vị lai. Thời ấy vua chúa bắt công, dân chúng dưới quyển cũng 
trở thành bất chánh, các Bà-la-môn, gia chủ, thị dân, nông dân 
cũng thế, đúng vậy, dân chúng đều thành ra bắt chánh cả, ngay 
cả những Bà-la-môn thông thái. Kế đó là các thân linh hộ trì 
chúng, những thần linh mà chúng thường dân tế lễ, như thân 
cây cối, thân giữa không gian, cũng trở thành bắt chánh luôn, 
ngay cả gió thối qua quốc độ của các hôn quân này cũng trở 
thành cuông phong hôn loạn, làm rung chuyển các đến đài trên 
Thiên giới, khiến chự thân trên đó phân nộ, không cho mưa rơi 
XHỐNG; hoặc là nếu có mưa đi nữa cũng chăng rơi đều khắp 
quốc độ cùng một lúc, cũng chẳng có những cơn mưa dông lớn 
tốt lành tưới đêu trên các vùng đất cày cây gieo hạt đề giúp dân 
chúng đang cơn túng quán. Vì thể, trong một quốc gia rộng 
lớn, trong mỗi thôn làng, hô, ao, mưa không rơi xuông cùng 
một lúc trong cùng một phạm vi; nếu mưa ở phần trên, thì 
không mưa ở phần dưới, nơi này mùa màng bị hư hại nặng vì 
ung thủy, nơi kia lại khô căn vì hạn hán, nơi khác nữa lại thịnh 
vượng nhờ những cơn mưa thuận gió hòa đều đặn. Thể là mùa 
màng trong cùng một quốc độ - như cơm trong một nồi - sẽ 
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không giống nhau. Tuy thế, Đại vương không có gì phải lo sợ vì 
chuyện đó cả. 


4+ Giác mơ thứ II : 


- Bạch Ti hé Tôn, hình như trẫm thấy bơ tươi được đem đi 
đổi lấy gỗ chiên- đàn (trầm hương) quỷ trị giả cả một trăm 
ngàn đồng tiền. Đó là giấc mơ thứ mười một. Có điều gì xảy ra 
từ đó chăng? 


- Giác mộng này cũng không thành hiện thực cho đến 
thời vị lai, ngày mà Giáo pháp của Ta suy tàn. Vào thời đó, 
nhiều 1ỷ-kheo tham lam vô tàm vô quý sẽ xuất hiện, chỉ vì 
miếng cơm manh áo mà chúng thuyết giảng chính Giáo pháp 
Ta đã truyền bá cốt đề tận diệt dục tham! Do chúng từ bỏ Giáo 
hội chỉ vì lợi dưỡng tắm thân và đứng vào hàng ngũ của bọn tà 
giáo, nên chúng không thể giảng Chánh pháp đưa đến Niết- 
bàn. Không, chúng chỉ suy nghĩ, trong lúc giảng pháp, làm sao 
dùng đủ lời lẽ hoa mỹ và giọng nói ngọt ngào . để dụ dỗ quân 
chúng đem cho chúng thực phẩm, y phục đất tiền cùng các thứ 
đại loại như thể và chỉ chuyên tâm đến lợi dưỡng cúng dường. 
Có những kẻ ngôi ở đại lộ, góc đường, hoàng môn... cúi mình 
xuống giảng pháp vì tiên, vì các đông tiễn lớn nhỏ. Và trong khi 
chúng đem bán rẻ Giáo pháp đưa đến Niễt-bàn vô giá để đổi 
lấy thực phẩm, y phục, vàng bạc thì chúng có khác gì kẻ đem 
đổi gỗ chiên-đàn đáng giá trăm ngàn đồng để lấy thứ bơ tươi 
kia? Tuy thế, Đại vương chẳng có gì phải lo sợ chuyện ấy cả. 


4+ Giác mơ thứ 12: 


- Bạch Thế Tôn, trẫm thấy dây bí bầu rỗng ruột lại chìm 
xuống nước. Vậy có điểu gì sẽ xảy ra chăng? 


- Giác mộng này cũng không thành hiện thực cho đến 
thời vị lai có vua chúa bất công, thế giới điên đảo. Thời ấy vua 
chúa không quỷ trọng những người dòng dõi quỷ tộc mà chỉ tru 
đãi bọn hạ đẳng, nên bọn này sẽ thành ra những chúa tế quyễn 
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cao chức trọng trong khi đám quý tộc phải bị dìm xuống cảnh 
nghèo khổ. Cũng vậy ở chốn triểu đình, ở cung môn, tại sảnh 
đường hay tòa án chỉ có lời nói của bọn hạ đẳng - mà xác lập 
vững vàng, như thể chìm tận đáy nước. Ngay trong tứ sự cúng 
dường: thực phẩm y phục, sàng tọa, dược liệu... cũng vậy, chỉ ý 
kiến của kẻ ác dục, suy đôi được xem là có quyên định đoạt chứ 
không phải ý kiến của các Tỷ-kheo biết thiểu dục trí túc. 
Chuyện như thế khắp nơi chẳng khác gì cảnh dây bầu bí rỗng 
ruột lại chìm. Tuy vậy, Đại vương không có gì phải lo sợ 
chuyện đó cả. 


4+ Giác mơ thứ 13 : 


- Bạch Thế T ôn, hình như trâm thấy những tảng đá lớn 
băng ngôi nhà, lại nổi bông bênh như thuyên bè trên nước. Vậy 
việc gì sẽ xảy ra chăng? 


- Giác mộng này cũng không thành sự thật cho tới thời vị 
lai như Ta đã nói trên. Thời ấy, vua chúa bắt công, tận dụng 
đám người hạ đẳng, chúng sẽ trở thành các chúa tế đây quyễn 
lực trong lúc đám người quý tộc sa sút nghèo khổ. Người ta 
không còn tôn sùng quý tộc, mà chỉ tôn sùng bọn mới giàu sang 
thôi. Lúc vua lâm triểu, trong phòng họp cơ mật, hay ở chốn 
pháp đình, lời nói của các vị quý tộc tỉnh thông luật pháp - 
chính các tảnh đá lớn tượng trưng cho hạng người này - lại trôi 
giạt bông bênh, chứ không lắng sâu vào tâm tư mọi người. Khi 
các vị này cất tiếng thì bọn trưởng giả mới nổi sẽ cười nhạo 
khinh bỉ, bảo nhau: "Các tên kia đang nói gì thế?". Cũng vậy, 
trong các hội chúng Tỷ-kheo, giống như đã nói trên đây, người 
ta không biết kinh trọng những bậc tối thắng giữa hàng Sa- 
môn, nên lời nói của các vị này không lắng đọng lại, mà chỉ 
trôi dật dò đi mắt, chẳng khác nào các tảng đá nổi bổng bênh 
trên mặt nước. Tuy nhiên, Đại vương không có gì phải sợ hãi 
chuyện ấy cả. 
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4+ Giác mơ thứ 14: 


- Bạch Thế Tôn, hình như trẫm thấy những con nhái bén 
chẳng lớn hơn những cánh hoa bẻ tí teo, lại nhanh nhẹn săn 
bắt những con rắn không lồ, cắn xé chúng ra từng khúc như 
các ngó sen và nhai ngắu nghiễn chúng trong chốc lát là xong. 
Việc gì sẽ xảy ra chăng? 


- Giác mộng này cũng chẳng thành sự thực cho tới thời vị 
lai, những việc trước Ta đã nói, thời thế giới suy tàn. Lúc ấy 
tham ái của bọn nam nhân nổi lên quá mãnh liệt, dục vọng quá 
nông nàn đến độ chúng trở thành lũ nô lệ cho bọn hâu thiếp 
còn frẻ con, trong nhà, từ những kẻ tôi tớ, làm công, tráu bỏ, 
heo gà, vàng bạc, cho đến mọi vật khác đều tùy thuộc đảm thê 
thiếp định đoạt. Giả sử người chông khốn khổ kia hỏi xem tiễn 
bạc, áo quân để ở đâu, liền được đáp rằng nó ở đâu kệ nó, 
chàng ta phải lo chuyện mình đi, đừng hỏi han gì lôi thôi về 
việc gì trong nhà "vợ chàng ta" cả! Rồi sau đó bằng mọi cách, 
bọn thê thiếp kia dùng lời người chông như bây nô lệ, tôi tớ, 
như vậy chăng khác gì lũ nhái bén, chẳng lớn hơn cải hoa tỉ 
xíu, lại nuốt chửng rắn hồ mang! Tuy nhiên ngài chẳng có gì 
phải lo lắng về việc đó cả. 

4+ Giác mơ thứ 15 : 


- Bạch Thế Tôn, hình như trẫm thấy một con qua đông 
quê, đây đủ mười ác hạnh, lại được một đoàn tùy tùng gôm 
toàn chữn quỷ hộ tống, những con chim này màu lông vàng 
ảnh, thường được đặt tên là Kim nga vương giả. Việc gì sẽ xảy 
ra chăng? 


- Giác mơ này, thưa Đại vương, cũng không thành tựu 
cho đến thời vị lai, thời đại các quôc vương suy thoái. Đó là 
thời xuất hiện những vị vua chẳng hiểu biết gì về võ thuật, voi, 
ngựa, và lại hèn nhát khi ra trận, vì sợ bị truất phế hay tống 
xuất ra khỏi vương quốc, nên chúng đưa những bọn cận vệ, hâu 
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tăm, hớt lóc, đại loại như thế lên nắm quyên thay vì đưa nhóm 
người quý tộc lên. Như vậy, đảm người này không được hưởng 
ơn vua lộc nước, nên không đủ sức cấp dưỡng cho mình, đành 
phải cam chịu hạ mình châu hấu bọn trưởng giả mới, giống 
nh chim qua được đám Kim nga vương giả theo hấu. Tuy thể, 
Đại vương không có gì phải lo sợ về điều ấy cả. 


4+ Giác mơ thứ l6 : 


- Xưa nay, chính loài hồ báo săn bắt sơn dương, nhưng 
hình như trẫm mơ thấy sơn dương săn bắt hồ báo và xé xác ăn 
rau ráu. Trong lúc vừa thấy bóng bây dê từ đàn xa bẩy chó sói 
hoảng hót chạy trồn và lập tức giấu mình vào bụi rậm. Đó là 
giác mơ của trẫm. Việc gì sẽ xảy ra chăng? 


- Giác mơ này, thưa Đại vương, cũng không thành hiện 
thực cho đến thời vị lai, thời vua chúa bất mình cai trị. Thời ấy, 
bọn hạ đẳng được nắm quyên cao chức trọng và được nhiều ân 
súng của vua chúa, trong lúc đám quý tộc sa vào cảnh bấn 
cùng tối tăm. Vì có được nhiều thể lực trong tòa án do ân sửng 
của vua ban, bọn mới giàu sang này đòi tước đoạt quyên tư 
hữu đát đai, y phục, và mọi tài sản do tổ tiên để lại của đám 
quý tộc xưa. Khi đảm người này cô bênh vực cho quyên lợi của 
họ trước tòa án, liền bị đám hẳầu cận thân tín của vua lấy gậy 
gốc đánh đập, năm cô quảng ra ngoài với lời thô bỉ, đại khái 
là: "Liệu thân hôn đáy, bọn ngu sỉ kial Sao? Các ngươi muốn 
tranh giành với chúng ta w? Đức vua sẽ biết được sự hỗn láo 
của các ngươi, rồi chúng ta sẽ sai chặt tay chân của các ngươi 
ra và trừng phạt thích đáng cả lũ!" Sau đó đám người quỷ tộc 
kinh hoảng nhận ra răng tài sản của họ nay đã trở thành tài 
sản của đám người thống trị mới quá khắc nghiệt kia, nên phải 
yêu cầu bọn mới được ân súng này nhận lấy tài sản của họ. Rồi 
họ vội vã về nhà trốn tránh trong nỗi lo âu sợ hãi. Cũng vậy, 
các ác Tỷ-kheo tha hỗ khủng bố, tiêu diệt các Tỷ-kheo hiển 
thiện, xứng đáng, cho đến khi các người này không thấy còn ai 
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bảo vệ mình nữa, đành phải trồn vào rừng sâu. Như vậy sự đàn 
áp hội chúng quý tộc và thiện Tỷ-kheo cũng giông nhự bây chó 
sói bị bây dê hăm dọa. 


Tuy nhiên, ngài không có gì phải sợ hãi chuyện ấy cả. Vì 
giác mộng này cũng chỉ liên hệ đến thời tương lai mà thôi. Như 
vậy, không phải vì chân lý hay lòng yêu mến Đại vương khiến 
cho các Bà-la-môn tiên đoán như cách họ đã nói với Đại vương 
đâu. Đó chỉ là lòng tham muốn lợi dưỡng, cái tri thức được 
nuôi dưỡng bởi tham dục làm cho họ thốt ra những lời nói đem 
môi lợi phần mình mà thôi. 


- Sự suy thoái của nhân loại. (D.26) 

Này các Tỷ kheo, một thời sẽ đến khi những người con 
của loài Người chỉ sống đến mười tuổi. Này các Tỷ kheo, khi 
tuổi thọ loài Người chỉ mười tuổi, con gái đến năm tuổi sẽ lập 
gia đình. Này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loại Người chỉ có mười 
tuổi, các loại sau này sẽ biến mát, tức là tô, lạc, dẫu, đường cát 
và muối. Này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài Người chỉ có mười 
tuổi, loại hột Kudrusa trở thành món ăn tối thượng. Này các Tỷ 
kheo, như hiện nay cháo thịt là những món ăn tôi thượng, cũng 
vậy này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài Người đến mười tuôi, loại 
hột Kudrusa trở thành món ăn tối thượng. Khi tuổi thọ loài 
người đến mười tuổi, mười thiện hạnh hoàn toàn biến mắt và 
mười bất thiện hạnh tăng thịnh tối đa. Này các Tỷ kheo, khi 
tuổi thọ loài người đến mười tuổi, chữ thiện cũng sẽ không còn, 
nói gì ai là người làm điều thiện? Này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ 
loài Người đến mười tuổi, những ai thiếu sự hiểu kinh đối với 
cha mẹ, thiếu sự hiểu kính đối với Sa môn, Bà-la-môn, thiếu sự 
cung kinh đổi với người câm đâu trong gia đình, những người 
ấy sẽ được người ta lễ bải, tán dương. Này các Tỷ 3 kheo, như 
hiện nay những di hiểu hính với cha mẹ, kính lễ đối với các vị 
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%a môn, Bà-la-môn, cung kính đối với những người cẩm đâu 
trong gia đình, những người ấy được người ta lễ bải tán dương. 
Cũng vậy này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài Người đến mười 
tuôi, những ai thiếu sự hiếu kính đối với cha mẹ, thiếu sự kính 
lễ đối với các vị Sa môn, Bà-la-môn, thiếu sự cung kính đối với 
các vị cẩm đâu trong gia đình, những người ấy được người ta 
lễ bải tán dương. 


Này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài Người chỉ có mười 
tuổi, không có phân biệt mẹ hay bá mẫu hay thúc mẫu, vợ con 
của sư trưởng, chị dâu của cha. Thế giới rơi vào thông dâm 
như dê, gà, heo, chó và chó rừng. Này các Tỷ kheo, khi tuổi thọ 
loài Người chỉ có mười tuổi, các loài hữu tình đối với nhau, hại 
tâm rất mãnh liệt, sát tâm rất mãnh liệt. Mẹ đối với con, con 
đối với mẹ, cha đối với con, con đối với cha, anh đối với em, 
em đối với anh, em đối với chị, chị đối với em, hại tâm rất 
mãnh liệt, sân tâm rất mãnh liệt, ác ỷ rất mãnh liệt, sát tâm rất 
mãnh liệt. Này các Tỷ kheo, như người thợ săn khi thấy loài 
thú, hại tâm rất mãnh liệt khởi lên, sân tâm rất mãnh liệt, ác ỷ 
rất mãnh liệt, sát tâm rất mãnh liệt khởi lên. Cũng vậy này các 
Tỷ kheo, khi tuổi thọ loài Người chỉ có mười tuổi, các loài hữu 
tình đối với nhau, hại tâm rất mãnh liệt, ác ỷ rất mãnh liệt, sát 
tâm rất mãnh liệt. 


Này các tỷ kheo, khi loài Người tuổi thọ chỉ có mười tuổi 
đao trượng kiếp khởi lên trong bảy ngày, trong thời gian ấy họ 
xem nhau như loài thú, dao kiếm sắc bén hiện ra trong tay của 
họ. Với dao kiếm sắc bén ấy họ tàn hại mạng nhau, xem nhau 
nhự loài thú. Này các Tỷ kheo, giữa các loài hữu tình ấy, một 
số suy nghĩ: "Chúng ta chớ giết ai; mong đừng ai giết chúng ta. 
Chúng ta hãy đi vào rừng có, rừng sâu, hang cây, sông ngòi 
hiểm hóc, hay kẽ núi và sống với rễ và trái cây". Họ đi vào 
rừng cỏ, rừng sâu, hang cây, sông ngòi hiểm hóc, hay kẽ núi và 
sống với rễ và trái cây. Sau thời gian bảy ngày, họ từ rừng cỏ, 
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rừng sâu, hang cây, sông ngòi hiểm hóc, hay kẽ núi đi ra, ôm 
lấy nhau, cùng nhau an ti, khoan khoái nói với nhau: "Sung 
sướng thay được thấy bạn còn sống! Sung sướng thay được 
thấy bạn còn sống!" Này các Tỷ kheo, rồi các loài hữu tình ấy 
suy nghĩ: "Vì chúng ta tạo nhân bất thiện pháp nên bà con 
chúng ta bị giết hại nhiễu như vậy. Vậy chúng ta hãy làm điều 
thiện. Chúng ta làm điều thiện như thể nào? Chúng ta chớ có 
sát sanh. Đó là điều thiện chúng ta có thể làm". "Chúng ta sẽ 
không sát sanh", đó là điễu thiện họ làm. Do hành thiện pháp 
làm nhân, tuổi thọ của họ được tăng thịnh, sắc đẹp được tăng 
thịnh. Vì tuổi thọ được tăng thịnh, sắc đẹp đựoc tăng thịnh, nên 
tuổi thọ loài Người chỉ có mười tuổi nhưng con của họ, thọ đến 
hai mươi tuổi. 
(Trường Bộ Kinh 2. Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Sư 
Tử Hồng) 
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CHƯƠNG 15 
PHỤ CHỦ 


15. I. CÓ MỘT CUỘC SÔNG CAO THƯỢNG. 


- Thật tuyệt vời, Đức Cồ-Đàm toàn hảo. (M.36) 

Đức Phật là hiện thân của lòng từ bị vô lượng bởi giới 
luật và tâm gương sáng chói của Ngài. 

Trong tranh luận, Ngài đã trầm tĩnh và khi gặp sự đối 
kháng, Ngài cũng không bối rối, biểu lộ sân hận. Saccaka, một 
tay hùng biện, vào lúc kết thúc cuộc tranh luận với Đức Phật đã 
thôt lên : 


Thật kỳ diệu thay, Tôn giả GŒGotamal Thật hy hữu thay, 
Tôn giả Gotamal Dầu cho Tôn giả Gotama bị chống đối một 
cách mỉa mai, dâu cho bị công kích với những lời lẽ buộc tội 
irong cuộc. đổi thoại, màu da Tôn giả vẫn sáng suối, sắc mặt 
Tôn giả vẫn hoan hỷ, như một A-la-hán, Chánh Đăng Giác. 
Này Tôn giả GŒotama, tôi xác nhận tôi cùng với Purana 
Kassapa biện luận, vị này khi bị tôi dùng lời nói chất vấn, liễn 
tránh né với một vấn đề khác, trả lời ra ngoài vấn đê, và tỏ lộ 
Sự phân nộ, sân hận, tức tối. Còn Tôn giả Gotama, dâu bị 
chồng đối một cách mía mai, dẫu bị công kích với những lời lẽ 
buộc tội trong cuộc đổi thoại, màu da Tôn giả vẫn sáng suối, 
sắc mặt Tôn giả vẫn hoan hỷ như một A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác. Này Tôn giả Gotama, tôi xác nhận tôi cùng với Makkhali 
Gosala... AJia Kesakambala... Pakudha Kaccayana... SañJaya 
Belatthiputta... cùng với Nigantha Nataputta biện luận, vị này 
khi bị tôi dùng lời nói chất vấn liền tránh né với một vấn đề 
khác, trả lời ra ngoài vấn đề và tỏ lộ sự phẩn nộ, sân hận và 
tức tối. Còn Tôn giả Gotama, dẫu bị chống đối một cách mỉa 
mai, dẫu bị công kích với những lời lẽ buộc tội, trong cuộc đổi 
thoại, màu da Tôn giả vẫn sáng suốt, sắc mặt Tôn giả vẫn hoan 
hỷ như một A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. 


(Trung Bộ Kinh I. Kinh Saccaka) 
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- Giây phút quý giá. (A.I.294) 
Sunakkhaftam sumangalam, 
Suppabhdtam suhufthitam 
Sukhano suinuhuffo ca, 
Suyifthamn brahmacđarisu. 
Padakkhinarn kãyakammam, 
Vacakammam padakkhinam; 
Padakkhinamn manokammam, 
Panidhi te padakkhine 
Padakkhinami katvana, 
Labhamtatthe padakkhine. 

Te atthaladdha sukhira, 
Virulha buddhasãsane; 
Aroga sukhita hotha, 
Saha sabbehi ñatibhT` tỉ 


Vâng sao lành, điều lành 
Rạng đông lành, dậy lành 
Sát-na lành, thời lành 

Củng dường bậc Phạm hạnh 
Thân nghiệp chánh, lời chánh 
Ý nghiệp chánh, nguyện chánh 
Làm các điều chơn chánh 

Thì được lợi an lạc 

Lớn mạnh trong Phát giáo 
Hãy không bệnh an lạc 

Cùng tất cả bà con. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh 1. Chương Ba Pháp. Phẩm Cát 
l , Tưởng. 
Phán Buối Sáng Tót Đẹp) 
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- Nhiều người không biết giáo pháp là gì? (Ud.66) 

Một thời Thế Tôn trủ ở SãvaHhi, tại Jetavana, khu vườn 
ông Anathapindika. Lúc bấy giờ một số động các ngoại đạo sai 
khác. Các Sa-môn, Bà-lamôn, các du sĩ ngoại đạo đều 
vào Sãvatthi để khất thực. Họ có quan điểm khác nhau, có 
kham nhân khác nhau, có sở thích khác nhau, y cứ nương tựa 
vào quan điểm khác nhau. Một số Sa-môn, Bà-la-môn, luận 
thuyết như sau: "Thế giới là thường còn, chỉ đây là sự thật, 
ngoài ra là hư vọng". Một số Sa-môn, Bà-la-môn luận thuyết 
như sau, quan điểm như sau: "Thể giới là vô thường, chỉ đây là 
sự thật, ngoài ra là hư vọng”. Mội số Sa-môn, Bà-la-môn luận 
thuyết như sau, quan điểm như sau: "Thế giới là có biên tế, chỉ 
đáy là sự thật, ngoài ra là hư vọng". Một số Sa-môn, Bà-la- 
môn luận thuyết như sau, có quan điểm như sau: "Thế giới là 
vô biên, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng". Một sô Sa- 
môn, Bà-la-môn luận thuyết nhự sau, quan điểm như sau: 
"Sanh mạng và thân thể là một, chỉ đáy là sự thật, ngoài ra là 
hự vọng”. Một số Sa-môn, Bà-la-môn luận thuyết như sau, 
quan điển như sau: "Sanh mạng và thân thể là khác, chỉ đây là 
sự thát, ngoài ra là hư vọng”. Một số Sa-môn, Bà-la-môn luận 
thuyết như sau, quan điểm như sau: "Như Lai có tôn tại sau khi 
chết, chỉ đáy là sự thật, ngoài ra là hư vọng". Một số Bà-la- 
môn, Bà-la-môn luận thuyết như sau, quan điểm như sau: "Như 
Lai không có tôn tại sau khi chết, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là 
hư vọng”. Một số Bà-la-môn, Bà-la-môn luận thuyết như sau, 
quan điểm như sau: "Như Lai có tôn tại và không có tốn tại sau 
khi chết, chỉ đáy là sự thật, ngoài ra là hư vọng”. Một số Bà-la- 
môn, Bà-la-môn luận thuyết như sau, quan điểm như sau: "Như 
Lai không có tôn tại và không không tôn tại sau khi chết, chỉ 
đáy là sự thật, ngoài ra là hư vọng". Họ sống cạnh tranh, luận 
tranh, đấu tranh, đả thương nhau bằng bình khí miệng lưỡi: 
"Như thế này là pháp. Như thể này là pháp. Như thể này không 
phải pháp. Như thể này không phải pháp". 
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Rồi nhiễu Tỷ-kheo vào buổi sáng đắp y, cầm bát ấi 
vào Sãvatthi, để khất thực, Khát thực ở Sãvatthi Xong sau buổi 
ăn, khi đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ 
Thế Tôn rôi ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, các Tỷ- 
kheo ấy bạch Thế Tôn: 


2 đáy, bạch Tị hé Tôn, một số động ngoại đạo sai khác, 
các Samôn, Bà-lamôn, các dụ sĩ ngoại đạo đều 
vào Sãvatthi để khát thực... "... như thế này không phải pháp, 
như thể này là pháp”. 


- Này các Tỷ-kheo, các dụ sĩ ngoại đạo là những người 
mù, không có mắt, không biết mục đích, không biết phải mục 
đích, không biết pháp, không biết phi pháp. Do họ không biết 
mục đích, do họ không biết không phải mục đích, do không biết 
pháp, do không biết phi pháp, họ sống cạnh tranh, luận tranh, 
đấu tranh... như thế này là pháp. Này các Tỷ-kheo, thưở xưa tại 
thành Savatthi này, có một ông vua. Này các Tỷ-kheo, ông vua 
ấy bảo một người: "Này người kia, phàm có bao nhiêu những 
người sanh ra đã mù ở Sävatthi hãy nhóm lại một chỗ tất cả " - 
"Thưa vâng, Đại vương". Này các Tỷ-kheo, người ấy vâng đáp 
ông vua ấy, phàm có bao nhiêu những người sanh ra đã mù 
ởSàvatthi, người ấy giữ lại tất cả, rôi đi đến ông vua ấy, sau khi 
đến thưa với vị vua: "Thưa Đại vương, phàm có bao nhiễu 
những người sanh ra đã mù ở Sàvatthi đã được tụ tập lại”. 


- Này khanh, hãy đưa ra một con voi cho những người 


Thưa vâng, Đại vương. Này các Tỷ-kheo, người ấy vâng 
đáp ông vua ấy, đưa ra một con voi cho những người mù: "Này 
các người mù, đây là con voi". Với một số người mù, ông ta 
đưa cái đầu và nói: "Này các người mù, đây là con voi". Đối 
với một số người mù, ông ta đưa cái lỗ tai con voi và nói: "Này 
các người mù, đây là con voi". Đối với một số người mù, ông ta 
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lIP các ngà con voi và nói: “Này các người mù, đây là con 
' Đối với một số người mù, ông ta nh cái vòi con voi và 

ói: "Này các người mù, đây là con voi". Đối với một số người 
mù, ông ta đưa Làn thân con voi và nói: “Này các người mù, 
đây là con voi” _ Đối với một số người mù, ông ta đưa cái 
châm... Đối với một số người mù, ông ta đưa cái lưng... Đối với 
một số người mù, ông ta đưa cải đuôi... Đối với một số người 
mù, ông ta đưa cái lông đuôi và nói: “Này các người mù, đây là 
con voi". Này các Tỷ-kheo, rồi người ấy sau khi đưa con voi 
cho các người mù, đi đến ông vua ấy, sau khi đến tâu với vua: 
"Thưa Đại vương, con voi đã được các người mù thấy, nay Đại 
vương hãy làm những gì Đại vương nghĩ là hợp thời! " Rồi này 
các Tỷ-kheo, ông vua đi đến các người mù 4y, sau khi đến nói 
với họ: "Này các người mù, các ông đã thấy con voi chưa? " - 
"Thưa Đại vương, chúng tôi đã thấy con voi". - Này các người 
mù, hãy nói con voi là như thế nào? " Này các Tỷ-kheo, những 
ai thấy đâu con voi, họ nói như sau: "Thưa Đại vương, con voi 
là như thế này, như cái ghè! " Này các Tỷ-kheo, những ai được 
thấy cái tai con voi, họ nói như sau: "Thưa Đại vương, con voi 
là như thế này, như cái rồ sàng gạo. " Này các Tỷ-kheo, những 
ai được thấy cái ngà con voi, họ nói nhự sau: "Thưa Đại 
vương, con voi là như thế này, như cái lưỡi cày. " Những di... 


được thấy cái vòi... "... như cái cày". Những ai... được thấy cái 
thân...".. nhự cái kho chứa. " Những di.. được thấy cải 
chân..."... nhự cải cột. ” Những ai... được thấy cái lưng...”... 


như cái cối. " Những ai... được thấy cái đuôi, họ nói như sau: 
"Thựa Đại vương, con voi là như thế này, như cái chày". 
Những ai được thấy cái nhóm lông đuôi, chúng nói như sau: 
"Thưa Đại vương, con voi là như thế này, như cái chối " - "Con 
voi các ông nói nhự vậy không phải là con voi. Con voi Không 
phải như vậy. Con voi không phải vậy. Như thể này là con voi” 

Cho đến khi họ đánh lộn nhau bằng tay. Rồi này các Tỷ- Eklieö: 
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ông vua ấy hoan hỷ. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, các dụ sĩ 
ngoại đạo là những người mù, không có mái... như vậy là pháp. 


- Năm pháp để phát triển tâm. (A.III.10) 
- Này các Tỷ-kheo, có năm sức mạnh này. Thể nào là 
năm? 


Tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. 
Này các Tỷ-kheo, thể nào là tín lực? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử có lòng tin, tin 
tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: "Đây là Thể Tôn, bậc A-la- 
hản, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Thé Tôn". Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là tín lực. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tấn lực? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử sống tỉnh cần tỉnh 
tán, từ bỏ các pháp bát thiện, thành tựu các thiện pháp, nô lực 
kiên trì tỉnh tán, không từ bỏ gánh nặng đôi với thiện pháp. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là tân lực. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là niệm lực? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử có chánh niệm, 
thành tựu tôi thăng niệm và tuệ. VỊ ấy nhớ và gợi lại trong trí 
nhớ những điêu đã nói và đã làm lâu ngày về trước. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, được gọi là niệm lực. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là định lực? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử ly các dục, ly các 
bát thiện pháp, chứng đạt và an trú Thiên thứ nhát, một trạng 
thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tám, có tứ. Làm cho tịnh chỉ tám 
và fứ, chứng đạt và an trủ Thiên thứ hai, một trạng thái hỷ lạc 
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do định sanh, không tâm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Ly hỷ, trú 
xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm lạc thọ, được các bác 
Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt và an trú Thiên thứ ba. 
Đoạn lạc đoạn khổ, chấm dứt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, chứng 
đạt và an trú Thiên thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh 
tịnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là định lực. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tuệ lực? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử có trí tuệ, thành 
tựu trí tuệ về sanh diệt, với sự thê nhập bậc Thánh vào con 
đường đoạn tận khô đau. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tuệ lực. 


Này các Tỷ-kheo, các pháp này là năm lực. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh 3. Chương Năm Pháp. Phẩm Sức 
Mạnh. 
Phân Các Sức Mạnh Rộng Thuyết) 


- Bản chất của tâm. (A.I.5) 
- Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại 
khó sử dụng, này các Tỷ-kheo, như tâm không được tu tập. Tâm 
không được tu tập, này các Tỷ-kheo, khó sử dụng. 


__ Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại 
đê sử dụng, này các Tỷ-kheo, như tâm được tu tập. Tâm được 
tu tập, này các Tỷ-kheo, dê sử dụng. 


Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại 
đưa đên bát lợi lớn, này các Tj-kheo, như tâm không được íu 
tập. lâm không được tu tập, này các Tỷ-kheo, đưa đên bất lợi 
lớn. 


Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại 
đưa đên lợi ích lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm được tu tập. Tâm 
được tu tập, này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn. 

499 


Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại 
đưa đến bất lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm không được tu 
tập, không được làm cho hiển lộ. Tâm không được tu tập, 
không được làm cho hiển lộ, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi. 


Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại 
đưa đến ích lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm được tu tập, 
được làm cho hiển lộ. Tâm được tu tập, được làm cho hiển lộ, 
này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn. 


Ta không thấy một pháp nào khác đưa đến bắt lợi lớn, 
này các Tỷ-kheo nhự tâm không tu tập, không làm cho sung 
mãm. Tám không tu tập, không làm cho sung mãn, này các Tỷ- 
kheo, đưa đến bất lợi lớn. 


Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại 
đưa đến lợi ích lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm được tu tập, 
được làm sung mãn. Tâm được tu tập, được làm cho sung mãn, 
này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn. 


Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đem 
lại đau khổ, này các Tỷ-kheo, như tâm không được tu tập, 
không được làm cho sung mãn. Tâm không được tu tập, không 
được làm cho sung mãn, này các Tỷ-kheo, đem lại đau khổ. 

Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đem 
lại an lạc, này các Tỷ-kheo, như tâm được tu tập, được làm cho 
sung mãn. Tâm được tu tập, được làm cho sung mãn, này các 
Tỷ-kheo, đem lại an lạc. 


- Tự điều phục là bí quyết của hạnh phúc. (A.IH. 51) 
Có một lần, hai vị Bà-la-môn già, họ đã 120 tuổi, đến gặp 
Đức Phật. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngồi nơi phải lẽ mới 
hỏi Đức Phật : 
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- Kính bạch đạo sư Gotama, chúng tôi là Bà-la-môn đã 
già yêu, đã 120 tuôi rồi. Chúng tôi chưa làm được việc gì để gọi 
là cao thượng và tạo thiện pháp cả. Chẳng có gì có thê làm cho 
chúng tôi bớt đi nỗi sợ hãi cả. Kính xin Ngài hoan hỷ chỉ dạy 
cho chúng tôi con đường đề được an lạc. 


- Này các vị Bà-la-môn, quả thật vậy, bây giờ các ông đã 
già yêu, đã 120 tuổi rồi mà các ông vẫn chưa làm được việc gì 
gọi là cao thượng và thiện pháp cả, và cũng chẳng có cái gì làm 

vơi bớt đi nỗi sợ hãi của các ông. Này các Bà-la-môn, thế gian 
này bị cuốn trôi bởi sự già, sự bệnh và sự chết, vậy các ông 
phải biết tự điều phục mình trong hành động, trong lời nói và cả 
trong tư tưởng nữa. Khi các ông làm được điều đó thì chúng sẽ 
là chỗ che chở, chỗ an trú cho các ông 


Cuộc sống của các ông đang cạn kiệt, sự ngắn ngủi là tuổi 
thọ của các ông. Không một ai ở thế gian này tránh khỏi sự già 
nua. Hãy niệm về sự chết, hãy luôn tạo thiện pháp để được an 
lạc; vì ai tạo được phước báo và điều phục thân, khẩu, ý thì khi 
chết được an lạc. 


- Hãy chánh niệm về chính bản thân mình. (S.V.169) 

Ví như một số đông quần chúng, này các Tỷ-kheo, tụ họp 
lại và nói: “Cô gái hoa hậu của quốc độ. Cô gái hoa hậu của 
quốc độ!" Và người con gái hoa hậu quốc độ áy với tắt cả sự 
quyền rủ của mình, múa cho họ xem, với tất cả sự quyền rủ của 
mình, hát cho họ nghe. Và một số quân chúng còn đông hơn tụ 
họp lại và nói: “Cô gái hoa hậu của quốc độ múa và hát". Rồi 
một người đến, muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, ghét 
khổ, họ nói với người ây như sau: "Này Ông, hãy xem đây. Đáy 
là cái bát đây dẫu. Ông hãy mang bát dẫu ấy và ẩi vòng quanh 
đám quân chúng lớn và người con gái hoa hậu của quốc độ. Và 
một người với cây kiếm giơ cao sẽ đi theo sau lưng Ông. tế 
chỗ nào làm đồ một ít dâu, tại chỗ ấy, đầu Ông bị rơi xuống". 
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Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, người ấy có thể không 
tác ý đến bát dâu, phóng tâm hướng ngoại không? 


- Thưa không, bạch Thể Tôn. 


- Ví dụ này, này các Tỷ-kheo, Ta nói ra để nêu rõ ý nghĩa. 
Và đây là ý nghĩa của nó. Này các Tỷ-kheo, cái bát đây dâu là 
đồng nghĩa với thân hành niệm. 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cân phải học tập như 
sau: “Chúng ta sẽ tu tập thân hành niệm, làm cho sung mãn, 
làm cho như thành cỗ xe, làm cho như thành đất nên, làm cho 
tiếp tục an trú, làm cho tích tập, làm cho khéo có hiệu năng 
(susamàraddhà)". Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải 
học tập. 


(Tương Ung Bộ Kinh 5. Tương Ung Niệm Xứ. 
Phẩm Nalanda. Phân Quốc Độ) 


- Khi thân bệnh đừng để tâm bệnh. (S.III.1) 
Gia chủ Nakulapitä bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thể Tôn, con đã già, tuổi lớn, trưởng lão, cao 
niên, đã đạt đến tuổi thọ, thân bịnh hoạn, luôn luôn ôm đau. 
Bạch Thé Tôn, con không được thường thấy Thế Tôn và các vị 
Tỷ-kheo đáng kính. Bạch Thể Tôn, mong Thế Tôn hãy giáo giới 
cho con! Bạch Thể Tôn, mong Thể Tôn hãy giảng dạy cho con! 
Nhờ vậy, con được hạnh phúc, an lạc lâu dải. 


- Thật sự là vậy, này Gia chủ. Thật sự là vậy, này Gia 
chủ. Thân của Gia chủ, này Gia chủ, là bịnh hoạn, ốm đau, bị 
nhiễm ô che đậy. Ai mang cải thân này, này Gia chủ, lại tự cho 
là không bịnh, dẫu chỉ trong một giây phút; người ấy phải là 
người ngu! Do vậy, này Gia chủ, Gia chủ cần phải học tập như 
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sau: "Dâu cho thân tôi có bịnh, tâm sẽ không bị bịnh". Nhự 
vậy, này Gia chủ, Gia chủ cân phải học tập. 


(Tương Ung Bộ Kinh 3. Tương Ung Uẩn. 
Phám Nakulapita. Phân Nakulapit4) 


- Tại sao người ta chết? (A.II.173) 
Bà-la-môn Jãnussoni bạch Thế Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, tôi nói như sau, tôi thấy như 
sau: “Không có một ai bản tảnh bị chết mà không sợ hãi, không 
rơi vào run sợ, khi nghĩ đến chết”. 


- Này Bà-la-môn, có người bản tánh bị chết, sợ hãi, rơi 
vào run sợ khi nghĩ đến chết. Nhưng này Bà-la-môn, có người 
bản tánh bị chết, không sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ 
đến chết. 


Và này Bà-la-môn, thê nào là người bản tánh bị chết, sợ 
hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết? 


Ở đây, này Bà-la-môn, có người không ly tham đối với 
các dục, không ly ham muốn, không ly luyến ái, không ly khát 
ái, không ly nhiệt não, không ly tham ái. Rôi một chứng bệnh 
trâm trọng khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ chứng 
bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ nhự sau: “Thát sự các dục khả ái 
sẽ bỏ ta", hay "Ta sẽ từ bỏ các dục khả ái". Người ấy sâu 
muộn, than văn, khóc lóc, đập ngực, rơi vào bắt tỉnh. Này Bà- 
la-môn, đây là người bản tánh bị chết, sợ hãi, rơi vào run sợ 
khi nghĩ đến chết. 

Lại nữa, này Bả-la-môn, ở đây có người không ly tham 
đối với thân... Rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho 
người ấy. Người ấy bị cảm thọ bởi chứng bệnh trâm trọng ấy, 
suy nghĩ như sau: "Thật sự thân khả ái sẽ bỏ ta", hay “Ta sẽ từ 
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bỏ thân khả ái". Người ấy sâu muộn, than văn, khóc lóc, đập 
ngực, rơi vào bát tỉnh. Này Bả-la-môn, đây là người bản tảnh 
bị chết, sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. 


Lại nữa, này Bả-la-môn, ở đây có hạng người không làm 
điều lành, không làm điều thiện, không che chở kẻ sợ hãi, làm 
điều ác, làm điều hung bạo, làm điều phạm pháp. “Rôi một 
chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người áy. Người ấy bị cảm 
thọ bởi chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau: "Thật sự 
ta không làm điều lành, không làm điêu thiện, không che chở kẻ 
sợ hãi, làm điều ác, làm điều hung bạo, làm điều phạm pháp". 
Tại sanh thú nào mà những người không làm điều lành, không 
làm điễu thiện, không che chở kẻ sợ hãi, làm điều ác, làm điều 
hung bạo, làm điều phạm pháp, đi đến sau khi chết, ta đi đến 
sanh thú ấy. Người ấy sâu muộn, than vẫn, khóc lóc, đập ngực, 
rơi vào bắt tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là người bản tánh bị chết, 
sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. 


Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có hạng người nghỉ ngờ 
do dự, không đi đến kết luận đối với diệu pháp. Rôi một chứng 
bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ 
bởi chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau: "Thật sự ta có 
nghỉ ngờ do dự, không đi đến kết luận đối với diệu pháp". 
Người ấy sâu muộn, than vẫn, khóc lóc, đập ngực, rơi vào bất 
tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là bốn hạng người bản tánh bị chết, 
sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. 


Và này Bà-la-môn, thế nào là người bản tánh bị chết, 
không sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết? 


Ở đây, này Bà-la-môn, có hạng người ly tham đổi với các 
dục, ly ham muốn, ly luyến ái... Rồi một chứng bệnh trầm 
trọng khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ bởi chứng 
bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ nhự sau: “Thát sự các dục khả ái 
sẽ bỏ ta", hay "Ta sẽ từ bỏ các dục khả ái". Người ấy không sâu 
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muộn, không than văn, không khóc lóc, không đập ngực, không 
rơi vào bát tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là người bản tánh bị chết, 
không sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. 


Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có người ly tham đổi với 
thân, ly ham muốn, ly luyến đi. . Rôi một chứng bệnh trầm 
trọng khởi lên cho người ây. Người ấy bị cảm thọ bởi chứng 
bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau: "Thật sự thân khả ái sẽ 
bỏ ta", hay "Ta sẽ từ bỏ thân khả ái". Người ấy không sâu 
muộn, không than văn, không khóc lóc, không đáp ngực, không 
rơi vào bất tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là hạng người bản tánh bị 
chết, không sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. 


Lại nữa, này Bả-la-môn, ở đây có hạng người không làm 
ác, không làm điều hung bạo, không làm điều phạm pháp, làm 
điều lành, làm điễu thiện, có che chở kẻ sợ hãi. Rồi một chứng 
bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ 
bởi chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau: "Thát sự ta 
không làm ác, không làm điều hung bạo, không làm điều phạm 
pháp, làm điều lành, làm điều thiện, có che chở kẻ sợ hãi. Tại 
sanh thú nào mà những người không làm điều ác, không làm 
điểu hung bạo, không làm điều phạm pháp, làm điều lành, làm 
điều thiện, có che chở kẻ sợ hãi đi đến sau khi chết, ta đi đến 
sanh thú ấy". Người ấy không sâu muộn, không than vẫn, 
không khóc lóc, không đập ngực, không rơi vào bất tỉnh. Này 
Bà-la-môn, đây là hạng người bản tánh bị chết, không sợ hãi, 
không rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. 


Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có hạng người không có 
nghỉ ngờ, không có do dự, đi đến kết luận đối với diệu pháp. 
Rôi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy. Người 
ấy bị cảm thọ bởi chứng bệnh trẫầm trọng ấy, suy nghĩ như sau: 
“Thật sự ta không có nghỉ ngờ, không có do dự, đi đến kết luận 
đổi với diệu pháp". Người ấy không có sâu muộn, không có 
than văn, không có khóc lóc, không có đập ngực, không rơi vào 
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bất tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là hạng người bản tánh bị chết, 
không sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. 


Này Bà-la-môn, có bốn hạng người bản tánh bị chết, 
không có sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh 2. Chương Bốn Pháp. 
Phám Chiến Sĩ. Phân Không Sợ Hãi). 


- Tài sản không tốt mà cũng không xấu. (Añguttaranikãya) 

Tài sản không tốt mà cũng không xấu, cũng giống như 
cuộc sống trong thế gian này với những lạc thú của nó cũng 
chẳng gì tốt mà cũng chẳng có gì xấu cả. Nó tùy thuộc vào cách 
thức mà tài sản có được; và tài sản được dùng đề làm gì cũng 
với một tinh thần như thế nào khi tài sản được cho đi. Có thể 
người ta có được tài sản một cách bất hợp pháp và tiêu xài nó 
một cách bỏn xẻn. Dù bằng cách này hay cách kia cũng sẽ 
không làm cho người có được hạnh phúc thật sự. 


Thay vì người ta có thể tạo được tài sản một cách hợp 
pháp mà không làm hại người khác, người ta có thể vui mừng 
và sử dụng tài sản không vì tham lam hay tham ái. Người ta có 
thê luôn thận trọng với những hiểm nguy của sự chấp thủ vào 
tài sản và sẵn sàng chia sẻ tài sản đó với người khác để làm 
những việc tốt đẹp. Người ta có thể nhận thức rằng không phải 
là tài sản mà cũng không là thiện pháp mà là sự giải thoát khỏi 
tham ái và ham muốn. Đó chính là cứu cánh. Bằng cách này, tài 
sản sẽ mang đến sự an vui và hạnh phúc. Người ta nắm giữ tài 
sản không cho một cá nhân mà cho tất cả chúng sanh. 
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- Sự lợi ích của việc thọ bát quan trai. (A.IV.248) 

Này các Tỷ-kheo, ngày trai giới thành tựu tám chỉ phân, 
được thực hành thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ 
lớn; có biến mãn lớn. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là ngày 
trai giới thành tựu tắm chỉ phân, được thực hành thời có được 
quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn; có biến mãn lớn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: 
"Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát 
sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương 
xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Hôm 
nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát 
sanh, bỏ trượng, bỏ kiểm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương 
xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Với chỉ 
phân này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành trai giới 
"_ Đây là chỉ phân thứ nhất được thành tựu. 


"Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận lấy của 
không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã 
cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Hôm nay, đêm 
này và ngày nay, ta cũng đoạn tận lấy của không cho, chỉ lấy 
những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh 
tịnh, không có trộm cướp. Với chỉ phân này, Ta theo gương vị 
A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới ". Đây là chỉ phần thứ 
hai được thành tựu. 


"Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận phi Phạm 
hạnh, hành Phạm hạnh, sống xa lánh, từ bỏ dâm dục hèn hạ. 
Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn tận phi Phạm 
hạnh, hành Phạm hạnh, sống xa lánh, từ bỏ dâm dục hèn hạ. 
Với chỉ phân này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành 
ngày trai giới ". Đây là chỉ phần thứ ba được thành tựu. 


"Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận nói láo, từ 
bỏ nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ sự thật, chắc chăn, 
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đáng tin cậy, không lường gạt đời. Hôm nay, đêm này và ngày 
nay, ta cũng đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, nói những lời chân 
thật, y chỉ sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gạt 
đời. Với chỉ phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực 
hành ngày trai giới ". Đây là chỉ phần thứ tư được thành tựu. 


"Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận đắm Say men 
rượu men, rượu nâu, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Hôm 
nay, đêm này và ngày nay, fa cũng đoạn tận đắm S4} H€H rưỢN 
men, rượu nấu, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Với chỉ 
phân này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai 
giới ". Đây là chỉ phân thứ năm được thành tựu. 


"Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán dùng mỗi ngày một 
bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi 
thời. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng dùng mỗi ngày 
một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ không ăn ban đêm, từ bỏ ăn 
phi thời. Với chỉ phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ 
thực hành ngày trai giới ". Đây là chỉ phân thứ sáu được thành 
tựu. 


"Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ không đi xem 
múa, hát, nhạc, diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, 
hương liệu, dâu thoa và các thời trang. Hôm nay, đêm này và 
ngày nay, ta cũng từ bỏ không đi xem múa, hát, nhạc diễn kịch, 
không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dẫu thoa và các 
thời trang. Với chỉ phân này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ 
thực hành ngày trai giới ". Đây là chỉ phân thứ bảy được thành 
tựu. 


"Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận, không dùng 
các giường cao, giường lớn, từ bỏ không dùng các giường cao, 
giường lớn. Hôm nay, đêm nảy và ngày nay, ta cũng đoạn tận, 
không dùng các giưòng cao, gitỏng lớn, từ bỏ không dùng các 
giường cao, giường lớn. Với chỉ phần này, Ta theo gương vị A- 
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la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới ". Đây là chỉ phần thứ 


tám được thành tựu. 


Này các Tỷ-kheo, ngày trai giới thành tựu tám chỉ phân 
được thực hành như vậy, thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, 
có rực rỡ lớn, có biên mãn lớn. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh 4. Chương Tám Pháp. 
Phám Ngày Trai Giới. Phán Các Trai Giới) 


- Phạm giới bị đau khổ. (A.V.247) 

Này các Tỷ-kheo, sát sanh được thục hiện, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, đưa đên địa ngục, đưa đên loại bàng 
sanh, đưa đên cõi ngạ quỷ. Quả đị thục hết sức nhẹ của sát 
sanh là được làm người với tuôi thọ ngăn. 


Này các Tỷ-kheo, lấy của không cho được thực hiện, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa 
đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức 
nhẹ của lấy của không cho là được làm người với sự tổn hại tài 
sản. 


Này các Tỷ-kheo, tà hạnh trong các dục được thực hiện, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa 
đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức 
nhẹ của tà hạnh trong các dục là được làm người với sự oán 
thù của kẻ địch. 

Này các Tỷ-kheo, nói láo được thực hiện, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng 
sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của nói láo 
là được làm người bị vụ co không đúng sự thật. 

Này các Tỷ-kheo, nói hai lưỡi được thực hiện, được tu 
tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại 
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bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của 
nói hai lưỡi là được làm người với bạn bè bị đô vỡ. 


Này các Tỷ-kheo, nói ác khẩu được thục hiện, được tu 
tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại 
bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của 
nói ác khẩu là được làm người và được nghe những tiếng 
không khả ÿ. 

Này các Tỷ-kheo, nói lời phù phiếm được thực hiện, được 
tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại 
bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của 
nói lời phù phiếm là được làm người và được nghe những lời 
khó chấp nhận. 


Này các Tỷ-kheo, uống men rượu, rượu nấu, được thực 
hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, 
đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết 
sức nhẹ của uống rượu mem, rượu nấu là được làm người với 
tâm điên loạn. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh 4. Chương Tám Pháp. 
Phâm Bồ Thí. Phân Rát Là Nhẹ) 


- Ăn thịt và không trong sạch. (Sn.42) (M.I.368) 


Panatipato vadhachedabandhanam, 
Theyyan musãvãdo nikafivafcandHi ca; 
AJ?henakuttan paradarasevana, 
Esamagandho na hi mamsabhojanam. 


Sát sanh và hành hình, 

Đả thương và bắt trói, 

Trộm cắp và nói láo, 

Man trá và lừa đảo, 

Giả bộ kẻ học thức, 
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Đi lại với vợ người, 

Đây là đồ ăn thối, 

Ăn thịt không phải thối. 
Ye idha kãmesu asaññata jana, 
Rasesu giddha asucibhavamassita 
Natthihadi†thT visama durannayä, 
Esamagandho na hỉ mamsabhojanam. 


Ở đời, các hạng người, 

Không chế ngự lòng dục, 

Đam mê các vị ngon, 

Liên hệ đến bất tịnh, 

Theo chủ nghĩa hư vô, 

Bất chánh khó hướng dẫn, 

Đây là ăn đô thối, 

Ăn thịt không phải thối. 
Ye lukhasa daruna pithimamsika 
Miitadduno nikkarunatimanino; 
Adäanasila na ca demti kassaei, 
Esamagandho na hỉ mamsabhojanam. 


Ai thô bạo, dã man, 

Sau lựng nói gièm pha, 

Phản bạn không từ bi, 

Lại cống cao ngạo mạn, 

Tánh không có bố thí, 

Không cho ai vật gì, 

Đây là ăn đô thối, 

Ăn thịt không phải thối, 
Kodho mado thambho paccupaf†häapana 
Maya usuya bhassasamussayo cq; 
Manatimano ca asabbhi santhavo, 
esamagandho na hỉ mamnsabhojana1. 
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Phẫn nộ và kiêu mạn, 
Cứng đâu và chống đối 
Man trá và tật đó, 

Nói vô ích, huênh hoang, 
Kiêu mạn và quả mạn, 
Thân mật với kẻ ác, 

Đây là ăn đô thối, 

Ăn thịt không phải thối, 


Ye pãpasila inaghatasicakä, 
Voharakuta idha patiripika 
Naradhama yedha karomti kibbisam, 
Esamagandho na hỉ mamsabhojanam. 


Ác giới, nợ không trả, 

Làm người điểm chỉ viên, 
Làm những nghề dối trá, 

Ở đây, kẻ giả vò, 

Ở đây người bắn tiện, 
Những người làm ác nghiệp, 
Đây là ăn đô thối, 

Ăn thịt không phải thối. 


Ye idha pãnesu asañfiata jana, 
Paresamadaya vihesamuuyyuta; 
Dussilaludda pharusaä anadara, 
Esamagandho na hỉ mamsabhojanam. 


Ở đời đối hữu tình, 

Người không biết kim chế, 
Lấy cướp sở hữu người, 
Chú tâm làm hại người, 
Ác giới và tàn nhân 

Ác ngữ, thiếu lễ độ, 
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Đây là ăn đô thối, 

Ăn thịt không phải thối, 
Etesu giddha viruddhatipatino, 
Niccuyyuta pecca faman vajanfi ye; 
Patanfi satfã nirayam ava1sira, 
Esamagandho na hỉ mamsabhojanam. 


Hạng tham ô, thù nghịch, 
Tìm cách để giết hại, 

Luôn luôn hướng về ác, 
Sau chết sanh tôi tăm, 
Chúng sanh ấy rơi vào, 
Địa ngục đầu xuống trước. 
Đây là ăn đô thối, 

Ăn thịt không phải thối, 

Này Jiwaka, Ta nói trong ba trường hợp, thịt không được 
thọ dụng: thấy, nghe và nghỉ vì mình mà giết. Này Jwaka, Ta 
nói trong ba trường hợp này, thịt không được thọ dụng. Này 
Jrvaka, Ta nói trong ba trường họp, thịt được thọ dụng: không 
thấy, không nghe và không nghỉ vì mình mà giết. Này JTvaka, 
Ta nói trong ba trường hợp này, thịt được thọ dụng. 


- Mỗi ngày một bữa ăn cho cuộc sống lành mạnh. (M.21) 

Này các Tỷ-kheo, ở đáy, Ta bảo các Tỷ-kheo, này các Tỷ- 
kheo, Ta theo hạnh nhất tọa thực. Chư T }-kheo, sống theo hạnh 
nhất tọa thực, Ta cảm thấy không bệnh tật, không ôm đau, nhẹ 
nhàng, khang kiện và sảng khoái. Chư Tỷ-kheo, các Ngươi hãy 
sống theo hạnh nhất tọa thực. Chư Tỷ-kheo, các Ngươi theo 
hạnh nhất tọa thực thời các Ngươi sẽ cảm thấy không bệnh tật, 
không ốm đau, nhẹ nhàng, khang kiện và sảng khoái. 


(Trung Bộ Kinh I. Kinh Ví Dụ Cái Cưa) 
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- Ngũ uẫn vô dụng. (S.II.142) 
Phenapinduipamam ripa1m, 
Vedana bubbulipama 
Maricikipama sanña, 
Sankhara kadalipama; 
Mlayhpamanca viñnanam, 
Desitadiccabandhuna. 
Sắc ví với đồng bọi, 
Thọ ví bong bóng nước, 
Tưởng ví ráng mặt trời, 
Hành ví với cây chuối, 
Thức ví với ảo thuật, 
Đáng bà con mặt trời, 
Đã thuyết giảng như vậy. 


Yathä yatha nỤJhaãydti, 
Yoniso upaparikkhati; 
Nittakam tucchakam hoti, 
To nam passafi yoniso. 


Nếu như vậy chuyên chú, 
Như lý chơn quản sát, 
Như lý nhìn các pháp, 
Hiện rõ tánh trồng không. 
lmañca kãyam arabbha, 
Bhuripañnena desitan; 
Pahanam tinnamn dhamnãnam, 
Ripam passatha chadditam. 
Bắt đâu với thân này, 
Bậc Đại Tuệ thuyết giảng, 
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Đoạn tận cả ba pháp, 
Tháy sắc bị quăng bỏ. 


Äyu usma ca viññãna1m, 
Yadäa kayam jahantimam; 
Apaviddho tada seti, 
Parabhattanl acetanam. 


Thân bị quăng, vô trì, 
Không thọ, sức nóng, thức, 
Bị quăng đi, nó nằm, 
Làm đồ ăn kẻ khác. 
Etadisayam santãno, 
Mayayamn balalapi; 
Vadhako esa akkhato, 
Saro cftha na vÙ)Jdati. 


Cái thân liên tục này, 
Ảo sư, kẻ ngu nói, 
Được gọi kẻ sát nhân, 
Không tìm thấy lỗi cây. 


Evam khandhe avekkheyya, 
Bhikkhu araddhaviriyo; 
Di vã yadi va ratftim, 
Sanpqjano pafissaio. 


Hãy quản uẩn như vậy, 
Vị Tỷ-kheo tỉnh cân, 
Suối cả đêm lẫn ngày, 
Tỉnh giác, chánh tư niệm. 
Jaheyya sabbasanyogam, 
Kareyyq saranaftano; 


Careyyadiffasisova, 
Patthayamụ accufam padam. 
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Hãy bỏ mọi kiết sử, 

Làm chỗ mình nương tựa, 
Sống như lửa cháy đâu, 
Câu chứng cảnh bắt động. 


(Tương Ung Bộ Kinh 3. Tương Ung Uẩn. 
Phâm Hoa. Phán Bọc Nước) 


- Bạn bảo vệ cho bạn, còn tôi che chở cho tôi. (S.V.168) 
Thuở trước, này các Tỷ-kheo, một người nhào lộn với cây 
tre, sau khi dựng lên một cây tre, liền bảo người đệ tử tên là 
Medakathalikä: "Này Medakathalikä, hãy đến, leo lên cây tre 
và đứng trên vai ta" - "Thưa thây, vâng". Này các Tỷ-kheo, đệ 
tử Medakathalhika váng đáp người nhào lộn trên cây tre, leo lên 
cây tre và đứng trên vai của thây. 


Rồi này các Tỷ-kheo, người nhào lộn trên cây tre nói với 
đệ tử Medakathalika: "Này Medakathalika, Ông hộ trì cho ta 
và fa sẽ hộ trì cho Ông. Như vậy, chúng ta nhờ che chở cho 
nhau, nhờ hộ trì cho nhau, trình bảy các tiết mục, thâu hoạch 
được lợi tức và leo xuống cây tre một cách an toàn”. 


Khi được nghe nói vậy, này các Tỷ-kheo, đệ tử 
Medakathalikä nói với người nhào lộn trên cây tre: "Thưa thây, 
không nên như vậy. Thưa thây, nên như vây: Thây nên hộ trì tự 
ngã thây và con sẽ hộ trì tự ngã con. Như vậy, chúng ta tự che 
chở cho mình, tự hộ trì cho mình, trình bày các tiết mục, thâu 
hoạch được lợi ích, và leo xuống cây tre một cách an toàn. Đáy 
là chánh lý (nãyo) cần phải làm ". 

Thế Tôn nói: 

- Này các Tỷ-kheo, như đệ tử Medakathalika đã nói với 
thây của ông ấy: "Tôi sẽ hộ trì cho mình", tức là niệm xứ cân 
phải thực hành. Này các Tỷ-kheo, "Chúng ta sẽ hộ trì người 
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khác", tức là niệm xứ cần phải thực hành. Trong khi hộ trì cho 
mình, này các Tỷ-kheo, là hộ trì người khác. Trong khi hộ trì 
người khác, là hộ trì cho mình. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào trong khi hộ trì cho mình, là 
hộ trì người khác? Chính do sự thực hành (asevanaya), do sự 
tu tập (bhavanayd), do sự làm cho sung mãn. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, trong khi hộ trì cho mình, là hộ trì người khác. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào trong khi hộ trì người khác, 
là hộ trì cho mình? Chính do sự kham nhán, do sự vô hại, do 
lòng từ, do lòng ai mân. Như vậy, này các Tỷ-kheo, trong khi 
hộ trì người khác, là hộ trì cho mình. 

(Tương Ung Bộ Kinh 5. Tương Ung Niệm Xứ. 
Phẩm Nalanda. Phán Sedaka) 


- Mười pháp Ba-la-mật (dasapäramn). (Kh.147) 
Một vị bồ tát cần phải tu tập mười pháp Ba-la-mật đề đạt 
được thánh quả A-la-hán hay một vị Phật. 


% Bố thí— dãna. 
Đóng góp bằng nhiều hình thức khác nhau để đưa đến an 
sinh cho người khác. 
+ Trì giới - sila. 
Phát triển những hành vi có đạo đức. 
+ Xuất Iy— nekkhamma. 


Sự từ bỏ ngũ trần dục lạc để duy trì sự mãn nguyện, hay 
nói đên sự xuât gia. 
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+ Trí tuệ _— paññã. 
— Phát triển sự hiểu biết, nhất là sự hiểu biết về giáo pháp 
đê đạt được trí tuệ. 
%4 Tỉnh tắn — vừiya. 


Trao dồi cho được phát triển mọi năng lực cũa thân và 
tâm đê duy trì sự thanh tịnh và phục vụ. 


* Nhẫn nại — khan. 


Kiên nhẫn chịu đựng trước mọi hoàn cảnh, tránh bạo 
động và luôn luôn giữ thái độ trâm tĩnh. 


4+ Chân thật - sacca. 





Gần giữ mọi hành vi hay tư tưởng cho thật chân chánh 
hay lời nói phải nhã nhặn. 
+ Chí nguyện —- adhithana. 
Có sự quyết định dứt khoát hay luôn luôn giữ vững lập 
trường, hay phát triên năng lực của tâm ý. 
+ Từ tâm _— met. 
Có lòng bác ái hay thiện tâm đối với mọi loài. 
+ Tâm xả — upekkhä. 


Giữ tâm bình thản, không giao động trước tám ngọn gió 
đời. 


- Sự chứng đắc của chư bồ tát. 

3% Thinh văn giác được chứng đắc khi mà niềm tin về 
thân kiến, về bản ngã và mười pháp triền đã bị đoạn tận. Có vô 
số thiện trí thức nam cũng như nữ đã đạt được sự giác ngộ 
trong một kiếp sống nhờ tự tế độ của các bậc A-la-hán này. 
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3 Độc giác được chứng đắc qua sự giác ngộ cùng tột của 
một việc gì đó mà không tùy thuộc vào một vị thầy. Những vị 
Phật này sau khi tịch diệt không tuyên bố giáo pháp cho thế 
gian. Sự xuất ly và cuộc sông phẩm hạnh cao thượng của các 
Ngài là tắm gương làm phần khởi chúng sanh khác, mặc dù các 
Ngài đã không để lại cái gì để giác ngộ chúng sanh cả. 


x« Chánh Đăng Giác là sự giác ngộ tối thượng của một vị 
Phật. Một vị đã chứng đắc được sự giác ngộ này được gọi là 
chánh đẳng giác (sammãsambuddha). Một chúng sanh có sự 
ước nguyện cho sự giác ngộ tối thượng được gọi là bồ tát 
(bodhisatta). Bodhi nghĩa là trí tuệ hay sự giác ngộ; satta nghĩa 
là chúng sanh. Vì vậy, bodhisatta là một chúng sanh nào đó có 
được trí tuệ thực chứng về tứ diệu đề hay sự giác nsộ. 


Sự thành công của một vị bồ tát được bắt đầu từ khi khởi 
lên và theo đuôi một ý tưởng giác ngộ (bodhicitta). Tiên trình 
phát triên có liên quan như sau: 


3 Tưởng niệm đến việc trở thành Phật vì lợi ích và giải 
thoát tât cả chúng sanh. 


3 Có sự phát nguyện thành lời. 


+ Được một vị Phật còn tại thế thọ ký cho tương lai của 
vị bô tát đó. 

Do đó, một chúng sanh bình thường được biến đồi thành 
bồ tát theo ba tiến trình phát triển. Sau này, các triết gia Phật 
giáo như Santideva đã giới thiệu về một vị bồ tát lý tưởng cần 
nuôi dưỡng niềm tin, thờ phượng, cầu nguyện, ước vọng và 
nhiệt thành. Santideva nói về lý tưởng này với tư cách là người 
đầu tiên. 

"Tôi xin nguyện làm kho báu vô tận cho tất cả chúng 
sanh đáng thương hại". 
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"Tôi xin nguyện làm người đâu tiên bậc nhât trong việc 
phụng sự đên đáp lại chúng sanh nhiêu vật cân thiệt khác 
nhau". 


”Iôi nguyện xả bỏ thân này, xả bỏ mọi vui thích và tất cả 
công đức của tôi ở quá khứ, hiện tại và vị lai để tất cả chúng 
sanh đạt được nhiều lợi ích, nhiều điều tốt đẹp trong sự n sinh 
của họ mà tôi chăng có một ước nguyện gì về điều này cả" 


"Tôi xin dâng hiến thân tôi cho sự an lạc của tất cả chúng 
sanh”. 

"Người ta có thê mắng chửi tôi hoài hoài hay trét bùn lên 
khắp thân tôi, người ta chế giểu tôi và sử dụng thân tôi như một 
món đồ chơi hay dùng tôi đề tập thê thao, ngay khi người ta có 
thể giết tôi, vì tôi đã cho thân này đến họ thì tại sao tôi lại nghĩ 
đến những điều này". 


“Iôi xin nguyện làm vật che chở cho những ai không có 
nơi nương tựa”. 


"Tôi xin nguyện làm người dẫn đường cho những khách 
du phương". 


Theo sự giảng giải của Phật giáo Bắc tông thì những vị 
bồ tát tu tập sáu pháp ba-la-mật hay sáu phẩm hạnh cao thượng. 
Tiến trình phát triển của sự tu tập có liên quan như sau : 


vx Bồ thí- đãna. 
Trì giới — sila. 
Nhẫn nại — khand. 


Tinh tấn — viriya. 


` 


Tu thiền — jhãna. 


` 


Trí tuệ - paññã. 
Các pháp ba-la-mật có ba cấp độ cho tu tập : 
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- Bậc hạ : khi sự tu tập còn liên hệ đến thế gian, vì lợi ích 

cho đời này hay đời sau. 

- Bậc trung : khi các vị đệ tử tu tập để chứng đắc Níp- 

bàn. 

- Bậc thượng : khi các vị bồ tát tu tập vì sự an sinh, lợi 

ích và giải thoát cho tât cả chúng sanh. 

Một vị bồ tát cho đi thân thể, sự vui thích và công đức 
của người đề làm tặng phâm cho ba hạng người : 

“ Bằng hữu và quyên thuộc. 
".. Người nghèo khó và bệnh hoạn. 
" Chư Tăng và các vị đạo sĩ. 

Một vị bồ tát phải kín đáo trong việc an phát tặng phẩm 
cho người khác. Ngoài những việc có được sự chân chánh, tặng 
phâm không nên gôm các loại khí giới có thê làm hại đên sinh 
mạng của chúng sanh hay những đô tiêu dùng như rượu, thuôc 
phiện và chât độc gây ra sự nguy hại và khinh suât. 

Ngoài những thứ thuộc về vật chất, một vị bồ tát nên sẵn 
sàng hy sinh tặng ngay cả tứ chi vì lợi ích cho người khác mà 
hành động từ thiện đó phải găn liên với trí tuệ, vì một vị bô tát 
chỉ hy sinh chính mình cho mục đích cao thượng. 

(Facet Qƒ Buddhism) 
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- Ba hạng bồ tát. 

Các vị tu tập đủ cả 10 pháp ba-la-mật bằng cách hy sinh 
tài sản vật chât cũng như sự vui thích của riêng mình vì lợi ích 
cho chúng sanh khác một cách tròn đủ đê chứng ngộ Thinh văn 
giác. 

Các vị tu tập đủ 10 pháp ba-la-mật đề chứng quả Độc 
giác thì các vị ấy chăng những hy sinh tài sản vật chất cùng sự 
vui thích của mình mà con hy sinh cả những phần thân thể của 
mình vì sự an lạc cho chúng sanh khác nữa. 


Còn những vị tu tập tròn đủ 10 pháp ba-la-mật để chứng 
quả Toàn giác thì các vị ây chẳng những hy sinh tài sản vật chất 
cùng sự vui thích của mình mà còn hy sinh ngay cả mạng sống 
của mình vì sự lợi ích cho chúng sanh khác nữa. 


Ba cấp độ tu tập và kết quả chứng đắc khác nhau được áp 
dụng cho từng pháp ba-la-mật. Thí dụ như pháp bố thí ba-la- 
mật, để được chứng đắc quả Thinh văn giác chỉ đòi hỏi ở bậc 
hạ (dãna pãramñ) thôi, còn đối với sự chứng đắc quả Độc giác 
thì đòi hỏi pháp bố thí ở mức độ cao hơn — bậc trung (dãna 
upapãrami); và ở quả vị Toàn giác thì đòi hỏi pháp bố thí ở ở 
mức độ cao nhất - bậc thượng (dãna paramatthapäram). Những 
vị đã thành tựu viên mãn ba-la-mật ở cấp độ thứ nhất sẽ trở 
thành các bậc A-la-hán; các vị đã thành tựu viên mãn ở cấp độ 
thứ hai sẽ trở thành Phật Độc giác; và các vị đã thành tựu viên 
mãn ở cấp độ thứ ba thì các vị ây sẽ trở thành Phật Toàn giác. 


(Facet Qƒ Buddhism) 


- Bằng cách nào để phán quyết tánh chất của một người? 
(S.L78) 
Vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn: 
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- Bạch Thế Tôn, có phải những Tôn giả ấy là những vị A- 
la-hán trên đời này, hay là những vị đang ổi trên con đường 
hướng đên đạo quả A-la-hán? 


- Thưa Đại vương, khi Đại vương còn là cư sĩ, trong khi 
còn sống thọ hưởng các dục, bị con cái trói buộc, quen dùng 
các loại chiên đàn ở xứ Kảsi, trang sức với vòng hoa, hương 
thơm, dâu sáp, sử dụng vàng và bạc, thời Đại vương thật khó 
biết được các vị ấy là bác A-la-hản hay là bậc đang đi con 
đường hướng đến A-la-hán quả. 


Thưa Đại vương, chính phải cọng trú mới biết được giới 
đức của một người, và phải trong một thời gian dài không thể 
khác được, phải có tác ý, không phải không có tác ý, phải có trí 
tuệ, không phải với ác tuệ. 


Thưa Đại vương, chính phải cùng chung một ngh mới 
biết được sự thanh tịnh của một người, phải trong một thời 
gian dài không thể khác được, phải có tác ý, không phải không 
tác ý, phải có trí tuệ, không phải với ác tuệ. 

Thưa Đại vương, chính trong thời gian bất hạnh mới biết 
được sự trung kiên của một người, phải trong một thời gian đài 
không thể không khác được, phải có tác ý, không phải không 
tác ý, phải có trí tuệ, không phải với ác tuệ. 

Thưa Đại vương, chính phải đàm đạo mới biết được trí 
tuệ của một người, và phải trong một thời gian dài không thể 
khác được, phải có tác ý, không phải không tác ÿ, phải có trí 
tuệ, không phải với ác tuệ. 


(Tương Ung Bộ Kinh I. Tương Ung Kosala. 
Phám Thứ Hai. Phán Bên Tóc) 
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- Những ngày hạnh phúc. (A.IHII.150) 

Các loại hữu tình nào, này các Tỷ-kheo, vào buổi sáng, 
thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài 
hữu tình ấy, này các Tỷ-kheo, có một buổi sáng tốt đẹp. Các 
loại hữu tình nào, này các Tỷ-kheo, vào buổi trưa, thân làm 
việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình 
ấy, này các Tỷ-kheo, có một buổi trưa tốt đẹp. Các loại hữu 
tình nào, này các Tỷ-kheo, vào buổi chiều, thân làm việc thiện, 
nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này 
các Tỷ-kheo, có một buối chiều tốt đẹp. 

Vâng sao lành, điều lành 
Rạng đông lành, dậy lành 
Sát-na lành, thời lành 

Củng dường bậc Phạm hạnh 
Thân nghiệp chánh, lời chánh 
Ý nghiệp chánh, nguyện chánh 
Làm các điều chơn chánh 

Thì được lợi an lạc 

Lớn mạnh trong Phát giáo 
Hãy không bệnh an lạc 

Cùng tất cả bà con. 


(Tăng Chỉ Bộ Kinh 1. Chương Ba Pháp. 
Phẩm Cát Tường. Phân Buổi Sáng Tốt Đẹp) 


- Phút giây cuối đời của Đức Phật. (D.16) 

- Này các Tỷ-kheo, nếu có một Tỷ-kheo có nghỉ ngờ hay 
phân vân gì về đức Phật, Pháp, chúng Tăng, đạo hay phương 
pháp, thời này các Tỷ-kheo, các ngươi hãy hỏi đi. Sau chớ có 
hồi tiếc: "Bậc Đạo Sư có mặt trước chúng ta mà chúng ta 
không tận mặt hỏi Tì hé Tôn". 
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Rồi Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo, nếu có vị nào vì lòng kinh trọng bậc 
Đạo Sư mà không hỏi, thời này các Tỷ-kheo, giữa bạn đồng íu, 
hãy hỏi nhau. 

Khi được nói vậy, những vị Tỷ-kheo ấy giữ im lặng. 

Rồi tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, thật kỳ diệu thay, bạch Thế Tôn, thật hy 
hữu thay! Bạch Thê Tôn, con tin răng trong chúng Tỷ-kheo này, 
không có một Tỷ-kheo nào có nghỉ ngờ hay phân ván gì đổi với 
Phát, Pháp, chúng Tăng, đạo hay phương pháp. 

- Này Ananda, ngươi có tín nhiệm nên nói vậy. Nhưng ở 
đây, này Ananda, Nhự Lai biết răng trong chúng Tỷ-kheo này, 
không có một 1ỷ-kheo nào có nghỉ ngờ hay phân vân gì đồi với 
Phát, Pháp, chúng Tăng, đạo hay phương pháp. Này Ananda, 
trong năm trăm Tỷ-kheo này, Tỷ-kheo tháp nhát đã chứng được 
quả Dự lưu, không côn đọa lạc, chặc chăn hướng đên Chánh 
giác. 

Và Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo, nay Ta khuyên dạy các ngươi: "Các 
pháp hữu vi là vô thường, hãy tỉnh tân, chớ có phóng dật”. 

Đó là lời cuối cùng Như Lai. 

(Trường Bộ Kinh l. Kinh Đại Bát Nín-Bàn) 
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HÒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC 


Con xin thành kính hồi hướng quả phước 
thanh cao của công đức dịch thuật quyên sách 
"Kho tàng Pháp bảo" này đên: 


- Các bậc thầy tổ đã quá vãng. 


- Cửu huyền thất tổ, nội ngoại hai bên đã 
quá vãng. 


- Thân mẫu Phạm Thị Tư 
- Thiện nam Võ Minh Hùng 
- Tín nữ Võ Thị Thu Thủy 


Nguyện câu tât cả đêu sớm thoát khỏi vòng 
lao khô và được siêu sanh về nhàn cảnh, an vuI. 


Kính 


Tín Tâm 
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